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Tóm tắt tiểu sử 
Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
(515-577) 


Người đời cũng gọi đại sư là Nam Nhạc Tôn Giả, Tư Đại Hòa Thượng, Tư Đại 
Thiền Sư. Là một cao tăng Trung quốc, sống vào thời Nam Bắc Triều, người đất Vũ Tân, 
Hà Nam, họ Lí, Tổ thứ ba Thiên Thai Tông, sau Long Thọ Bỏ tát và Tổ Huệ Văn. 

Đại sư kính mộ kinh Pháp Hoa từ thuở nhỏ, thường ngày đêm tụng đọc, có lúc 
nhìn kinh mà ứa lệ. Trong mộng, thấy Bồ tát Phổ Hiền lây tay xoa đầu từ đó trên đảnh 
đầu nỗi lên nhục kế. Năm 15 tuổi xuất gia, tham kiến thiền sư Huệ Văn ở đất Hà Nam, 
được truyền pháp quán tâm. Có lần đại sư tự than rằng tuổi đạo luỗống qua, đang khi dựa 
lưng vào tường, thốt nhiên đại ngộ, chứng được Pháp Hoa tam muội. 

Đại sư là người đầu tiên đưa ra thuyết nói về thời suy vi của Phật pháp, nên 
thường quy tâm về Phật A Di Đà và Phật Di Lặc, chú trọng về cả hai thiền và giáo. Đại 
sư đã thầm định ngày sinh của chính mình (515) ứng hợp với năm thứ 82 của thời kỳ 
mạt pháp. 


Năm 554, đại sư đến Quang Châu, giáo hóa người người trong suốt mười bốn 
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năm, danh vang cùng khắp. Người theo học càng đông, kẻ ganh ghét cũng lắm. Trên núi 
Đại Tô, Hà Nam, đại sư truyền pháp cho sư Trí Khải, là một môn hạ kiệt xuất trong hàng 
đệ tử, cũng là người dựng nên Thiên Thai Tông. 

Năm 568, đại sư ngộ được ba tiền kiếp hành đạo tại Hành sơn, Hồ Nam, liền ở lại 
giảng pháp suốt mười năm, đạo tràng hưng thịnh, do đó người đời gọi là Nam Nhạc Tôn 
Giả. Vua Trần Tuyên Đề rất kính ngưỡng, tôn xưng là Đại Thiền Sư. 

Năm 577, đại sư an nhiên thoát hóa, thọ sáu mươi ba tuôi. 

Tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (1q.), Chư Pháp Vô Tránh Tam 
Muội Pháp Môn (2q.), Tứ Thập Nhị Tự Môn (2q.), Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ 
Nguyện Văn (1q.). 


Phần I 


- NAM NHẠC TUỆ TƯ 
MẶC TƯỞNG, TÁC PHẨM, VÀ TƯ TƯỞNG 


Daniel B. Stevenson 
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Chương Một 


NAM NHẠC TUỆ TƯ TRONG LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


1.1 Mặc tưởng Nam Nhạc Tuệ Tư 


Tại sao lại là Nam Nhạc Tuệ Tư, và tại sao thâm cứu và chú giải tác phẩm “Pháp 
Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa” (3ššS##5Z#4ƒ?73š) của tôn giả?. Với những người 
không xa lạ gì với Phật giáo Á Đông, sự chọn lựa nầy cần được giải thích qua. Là môn 
đồ của vị tôn sư trầm mặc, uy đức là tô Tuệ Văn (d.u), và là người dẫn đạo của Thiên 
Thai Trí Giả (538-597), Nam Nhạc Tuệ Tư được tôn xưng là vị tổ của Thiên Thai Tông, 
một truyền thống Phật giáo nổi bật [đặt căn bản trên] Lý và Hành có mặt dài lâu tại 
Trung Hoa, Nhật Bản, và Đại Hàn vào cuối thế kỷ thứ sáu. Nam Nhạc Tuệ Tư cũng 
được nhìn nhận là người đầu tiên phân định một cách có hệ thống ba thời kỳ chánh pháp 
(E33), tượng pháp (3#), và mạt pháp (R3). (Tổ đã thấm định ngày sinh của chính 
mình ứng hợp với năm thứ 82 của thời kỳ mạt pháp). Như vậy, tổ đã trải đường cho 
những cuộc cách mạng trong tư tưởng Phật giáo qua thời khắc lịch sử, [phương pháp] 
hành trì, một sự ươm mầm giải thoát vãng sinh cõi Tịnh và ba thứ lớp chuyển hóa trong 
thế kỷ sau khi tổ qua đời. Sau cùng, là một vị tổ Thiên Thai Tông, và là bậc tôn sư trong 
thời mạt pháp, Nam Nhạc Tuệ Tư được tôn xưng là một trong những khuôn mặt rực rỡ 
của thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, là một trong những người đã kiến trúc truyền thống Phật 
giáo Á Đông vĩ đại, đưa ra dấu vết con người cho cái gọi là “Trung Hoa hóa Phật giáo”, 
một tiến trình lịch sử với một tôn giáo lạ từ Ấn Độ và từ những vùng đất phương Tây du 
nhập và được đúc kết lại thành một “Tân Phật giáo” đặc thù theo vóc dáng của người 
Trung Hoa. 


Tất cả những điều nói trên là những sự chân thực và hiển nhiên có tính cách lịch 
sử. Bóng dáng của tô Tuệ Tư mang lại tác động sáng tạo trên sư Trí Giả và trên giáo 
pháp Thiên Thai Tông, hai mặt Lý và Hành trong pháp Phật đã thực sự đi qua những 
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chuyên hóa quan trọng và tồn tại trong những nét cổ xưa của người Trung Quốc. Như 
Yanagida Seizan (và những người khác) đã nói vài thập niên vê trước, đây cũng là 
những sự mài đũa tính vi đã cám sâu rê nơi sự tưởng tượng có truyền thống lịch sử Phật 
giáo quy phạm. Thực sự, đây là những điều rất là ngụ ý trong Phật giáo - Thiên Thai 
Tông cũng như những truyền thống khác — đã chiêu cảm hằng bao nhiêu thế kỷ qua cách 
thức tư duy đưa về một mục đích, những cái biểu thị được lẻ lối tư tưởng theo truyền 
thống được khắc ghi đi, chạm trổ lại qua dòng niên sử và thánh nhân liệt truyện còn lưu 
truyền đến ngày nay. Như vậy, tổ Tuệ Tư đã mở ra cho chúng ta cách thức đưa chiêu sâu 
của tư tưởng qua vô số tiến trình lịch sử quan trọng mà sự an lạc toàn thiện đã gắn liền 
với con người của Tổ khiến chúng ta cần phải nhìn lại một số lớn lối suy gẫm thiếu sót 
của chúng ta, bắt đầu với sự nhận diện được Nam Nhạc Tuệ Tư như một nhà tư tưởng 
uyên thâm của lịch sử (Phật giáo). Sưu khảo về các vị khai tổ của Thiên Thai Tông, 
chúng ta thấy được (hoặc có thê không thấy được) rằng chiếc ấn của một vị tổ Thiên 
Thai Tông, là một người mang theo với mình sự nung nóng đối với chánh pháp trong 
thời suy vi, chúng ta thấy được (hoặc có thể không thấy được) đó là người mang theo 
với mình sự nung nóng bảo toàn chánh pháp trong thời mạt pháp. Kết luận của chúng ta 
có thể thay đổi, nhưng cái vòng của vẫn đề và của những câu hỏi chúng ta đưa ra thì vẫn 
còn đó. 


Những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư, hắn nhiên, cho thấy rất ít chứng cớ về 
việc khẳng quyết sáng lập một trường phái Phật giáo, như Thiên Thai Tông hoặc như 
một tông ĐH nảo đó. Thực vậy, vì tắm lòng muốn quảng bá chánh pháp, đôi khi tổ 


gióng tiếng về những sự thái quá hoặc lỗi lầm của những “luận sư” (8 Bil) và “thiền sư” 


(3š) vô danh, hoặc cô tình tránh những quan hệ với thế lực chính trị mà đối với một số 
người trong chúng ta, những liên quan nầy trở thành lợi khí đưa đến sự thành công trong 
việc hoằng pháp. Ngay cả trong những bài viết của một người nối pháp tri âm là sư Trí 
Giả (538-597) — ở đây tôi muốn nói đến những bản văn do chính tay sư Trí Giả viết, 
không phải những bản văn do môn đồ của Trí Giả là sư Quán Đảnh (S61- 632) ghi chép 
— bóng dáng của Nam Nhạc Tuệ Tư xuất hiện không với quá nhiều chỉ tiết. Danh của 
ngài được ghi là “ôn sư Nam Nhạc” hoặc “Nam Nhạc Thiền sư”, mà không thấy có Sự 
phân biệt rõ rệt với các thiền sư hoặc pháp sư mà học thuyết hoặc tác phẩm của họ thỉnh 
thoảng được sư Trí Giả nhắc đến. Cả sư Trí Giả và sư Quán Đảnh thời bấy giờ cũng 
không có tên gọi là “đại sư” (XÉÑ) hoặc “đại thiền sư” X*Šlïl) dành riêng cho Nam 
Nhạc Tuệ Tư. Những người bên ngoài vòng rào Thiên Thai Tông thì thường xưng tán 
biệt hiệu, và khi với Nam Nhạc Tuệ Tư, dường như mang theo một cái gì khác hơn chỉ là 
một sự cung kính thông thường đối với một bậc tôn sư, hoặc một tên tuổi nổi bật đã 
bước lùi vào thời gian một hoặc hai thế hệ. 
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Nhìn tổng quát là như vậy, khi Nam Nhạc Tuệ Tư đi qua lăng kính của những bản 
văn do môn sinh Sư Trí Giả là sư Quán Đảnh (561-632) biên tập, và qua cộng đồng 
Thiên Thai Tông là nơi mà Tổ đã khởi đầu bức sơ đồ của một nhà kiến trúc, phát họa 
những chương trình hoặc đồ thư tôn giáo. Tuy nhiên, [tên của Tô] chỉ thấy xuất hiện ở 
ba chỗ đặc biệt trong rất nhiều luận đề của sư Trí Giả thuyết giảng hoặc biên soạn mà sư 
Quán Đảnh hiệu đính, hoặc trong những tác phẩm sư Quán Đảnh tự biên soạn, hiễm 
thấy hơn những lời nói về hàng “hậu học” của sư Quán Đảnh. Lời xưng tán [nồng hậu] 
nhất được thấy trong bài tựa sư Quán Đảnh viết cho tác phẩm “Maha Chỉ Quán” (E#ãtj 


1Fẩ# T no. 1911), là một [trong ba] đại bộ thuyết về pháp thiền viên đốn mà sư Quán 
Đảnh đã ghi chép lại từ rất nhiều buổi giảng của sư Trí Giả tại Ngọc Tuyền Tự trong 
mùa hè năm 594. (Sư đã hiệu đính những bài pháp và ghi chú của mình trong khoảng 
thời gian từ năm 597 đến năm 607, và kéo dài đến những năm cuối đời là năm 632). Lần 
xưng tán thứ hai thấy trong bài tựa chương thứ năm (và là chương cuối) đại bộ “Pháp 
Hoa Huyền Nghĩa” (3š$#Z4®Š T no. 1716), nội dung đưa ra một lối nhìn bao quát và 


một hệ thông phán giáo (#llŸ##) quan trọng. Bản văn cũng do sư Quán Đảnh hoàn tất năm 
602, căn cứ vào những ghi chú của sư từ các buổi thuyết pháp của sư Trí Giả tại Ngọc 
Tuyển Tự vào năm 593. Sau cùng, chúng ta có bài viết về tiểu sử của sư Trí Giả do sư 
Quán Đảnh biên soạn với tựa đề “Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện” (T no 
2050) hoàn tất năm 605. 


Bản hiệu đính lần thứ nhất của sư Quán Đảnh sau đó mang tên là Maha Chỉ Quán 
(ca. 597-607) hiển nhiên không thấy nói gÌ đến truyền thống. Tuy nhiên, trong các bản 
hiệu đính thứ hai và thứ ba (ca. 607-632) đều có thuật lại các truyền thuyết của hai mươi 
ba (hoặc hai mươi bốn) vị tổ sư Ấn Độ được pháp từ “kim khâu” Đức Phật Thích Ca, 


việc “phó pháp tạng” (f†3XiÄ) chấm dứt với cái chết của vị tổ thứ hai mươi ba (hoặc hai 
mươi bốn) là tôn giả Sư Tử. Đưa ra khuôn mặt của sư Trí Giả và khởi điểm của pháp 
thiền Maha Chỉ Quán —- một pháp môn “không nghe đến trong các thế hệ trước” - sư 
Quán Đảnh viết: 


“Trong tập luận về Chỉ và Quán này, tôn sư Thiên Thai Trí Giả đã giải thích con đường 
đạt pháp mà tôn sư đã tự tâm hành trì... Tôn sư Trí Giả lạy ngài Nam Nhạc Tuệ Tư làm 
Thầy. Pháp tu trì của ngài Tuệ Tư thực khó suy lường. Trong suốt mười năm, ngài không 
làm gì khác hơn là đọc tụng kinh điển. Trong suốt bảy năm, ngài phát đại tâm sám hối. 
Ngài nhập định liên tục trong ba tháng ròng, và trong khoảnh khắc, chứng ngộ viên mãn. 
Các pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa phơi bày sáng tỏ trước mắt. Ngài Nam Nhạc Tuệ 
Tư là người nối pháp của Thiền sư Tuệ Văn... Phương pháp trì tâm của ngài Tuệ Văn đặc 
biệt căn cứ vào Đại Tập, đã được ngài Long Thọ là vị tổ thứ mười ba trong SỐ những vị 
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tổ trao truyền pháp bảo thuyết giảng. Như được nói trong bộ luận “Quán Tâm” của tôn 
sư Trí Giả: “[Trí Khải] tôi hoàn toàn tin nhận tô Long Thọ”. Như vậy, chúng ta có thê 


thấy rõ rằng ngài Long Thọ là cao tổ (3B) của tông phái.” 


Tôn giả Quán Đảnh mở chương Phán Giáo trong “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” tương 
tự như một gia phả. Tuy nhiên, ngoài pháp môn Chỉ và Quán của Thiên Thai Trí Giả, ở 
đây sư nhắn mạnh vào hệ thống phân định giáo pháp được thành lập trong đường lối chú 
giải “huyền nghĩa” kinh Pháp Hoa của sư Trí Giả. Đề tựa với sự quán chiếu rằng “hoài 
bảo của chư Phật khó hiểu, và giáo pháp của ngài quá ư thâm sâu [đối với người 
phàm]”. Sư Quán Đảnh viết tiếp: 


“Các tôn sư từ bao thế hệ hoặc theo sự nối truyền từ các bậc sư phụ lỗi lạc, hoặc từ 
những chứng ngộ hiên lộ qua thiên quán. Mặc dù [về lý] mang lại lợi ích mọi mặt nhưng 


không ai biết đâu là sự thực. Đại sư Nam Nhạc tự tâm chứng ngộ (Òb#8PfriŠ) nhưng 


ngài luôn tìm sự khế hợp với kinh luận(Bj[E]|##ã). Ngài giải kinh tương ưng với lời 


Phật. Giáo pháp của tôn sư Trí Giả cũng đều y theo như vậy” ?. 


Những văn từ tôn kính nầy được đưa vào “Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện” 
(C.E. 605), có động năng nhắm thắng vào sư Trí Giả. Là bậc dẫn đạo của Trí Giả, Nam 
Nhạc Tuệ Tư là người “đức cao như núi, hạnh sâu như sông”, “có khả năng chứng đắc 
cái khó chứng đắc” (T no 2050, 50.191e15- 17). Không thấy có đề cấp đến tổ Tuệ Văn. 
Tuy nhiên, sau khi ghi lại những nét chính vê con đường “đốn ngộ” của tổ Tuệ Tư hầu 
như đồng với yếu chỉ Maha Chỉ Quán, Quán Đảnh quay sang những năm thọ pháp của 
sư Trí Giả trên đỉnh núi Đại Tô từ tổ Tuệ Tư. Trong lần đầu tiên gặp ĐỠ, thấy ghi rằng tổ 
Tuệ Tư nói với sư Trí Giả: “Ngày xưa tôi và ông cùng nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa 
trên non Linh Thứu. Duyên xưa đưa đẩy nên gặp lại hôm nay” (T no 2050, 50.191c17- 
22). Sau đó tô dạy sư Trí Giả tứ hạnh an lạc trong kinh Pháp Hoa, trong thời gian tu tập, 





! Ma ha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.1b13-1b27. Quán Tâm Luận, T no. 1920, do sư Trí Giả thuyết giảng như một huấn thị 
sau cùng trước khi sư qua đời vào năm 597. Tham khảo về Long Thọ Bồ tát, đọc T no. 1920, 46.585c20-21. Quán Tâm 
Luận là một tiêu phẩm có sức mê hoặc đầy bất ngờ nhưng bị bỏ quên. Truyền pháp cho môn đồ chẳng bao lâu trước khi 
qua đời. sư biên soạn một loạt giáo lý dưới hình thức vẫn đáp với ý định dùng như một bảng tự kiểm thảo cho môn nhân 
trong nhiều thế hệ chỉ nên nghe theo người có đủ uy tín giải thích “chân thực pháp”, điều này có nghĩa là giáo pháp đã 
thọ nhận của Trí Giả. Nội dung bản văn công hiến một trong những trình bày có kế hoạch về những yêu tố nền tảng học 
thuyết của sư, với chính văn ngôn của sư. Chúng ta cũng biết rằng khi các sư Quán Đảnh và Phổ Minh đến Dương Châu 
đề gặp Dương Quảng chẳng bao lâu sau khi Trí Giả qua đời, bản sao Quán Tâm Luận và tập luận về kinh Duy Ma Cật 
gồm có 31 quyên của Trí Giả được các sư đưa lên cho Dương Quảng. Quốc Thanh Bách Lục, doc. 68, T no. 1934, 
46.811c25-27. Sato, Tendai daishi no kenkyu, pp. 63-64. Trong Quán Tâm Luận không thấy nói về Nam Nhạc Tuệ Tư 
nhưng nói rõ rằng chính sự nhận diện của Nam Nhạc Tuệ Tư về 42 mẫu tự từ arapacana Phạn văn trong Đại Trí Độ 
Luận liên quan với 42 quả vị Bồ tát Viên giáo của Thiên Thai tông, là một chủ đề nền tảng đối với cái thấy trong Quán 
Tâm Luận, và trong những tác phẩm khác của sư Trí Giả, đặc biệt với tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự của Nam Nhạc tôn giả. 
Đọc Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.735a 10-19, và Tứ Giáo Nghị, T no. 1929, 46.764c11-21. 

?. Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.800a 19-26. 
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sư Trí Giả bất ngờ nhập tam muội và hiển lộ trí tuệ phi thường: 


“Tôn sư trình bảy với tổ Tuệ Tư về sự chứng ngộ (lỗ) nây, và từ đó được tổ Tuệ Tư khai 


mở thêm giáo pháp, và pháp nhãn của tôn sư đã trở nên đầy đủ... Với sự chứng ngộ tự 
mình đạt được cùng với sự khai mở của tổ Tuệ Tư, chỉ trong vòng bốn đêm, tiến trình tu 
tập của tôn sư đã vượt bậc như hằng trăm năm... Tổ Tuệ Tư ca ngợi, dạy rằng: “Nếu 
không phải là ông thì đã không chứng được, nếu không phải là tôi thì không thể biết 
được [sự chứng ngộ của ông]. Pháp Chỉ mà ông vào được là bước đầu của Pháp Hoa 
Tam Muội; pháp Trì (#ï) mà ông hiển lộ được là đà la ni thứ nhất. Dù có ngàn vạn kinh 
sư đến tranh luận Phật pháp với ông họ cũng không thể đánh ngả biện tài của ông. Trong 
số những người thuyết giảng pháp thời nay, ông là tột đỉnh”. : 
Câu chuyện được ghi lại trong các tập nói vê tiêu sử thánh nhân vào giai đoạn nầy cũng 
cực kỳ bi tráng trong nhiều khía cạnh liên quan có một không hai. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên quên rằng những chuyện xảy ra được ghi trong Biệt Truyện, và hai câu 
chuyện kế trước đó từ Maha Chỉ Quán và Pháp Hoa Huyền Nghĩa đã dựng nền móng 
đầu tiên cho hâu hết tất cả những sự dựng lập nguồn cội Thiên Thai Tông về sau, cũng 
như sự nối truyền của chư tô sư. Nói cách khác, một chuỗi ẩn dụ do sư Quán Đảnh đưa 
ra — những ấn dụ đã được nhắc lại và phân chia — một lãnh vực của những con đường 
suy luận đặc thủ trong đó các truyền thông giáo lý và thực hành do các Tổ Tuệ Tư và Trí 
Giả dựng lập giữ chỗ đứng nỗi bật giữa hàng môn sinh đời sau. “Chủ đề” hăn nhiên liên 
tục và rõ ràng: Giáo pháp — hoặc, nói đúng hơn, một lỗi về tỏa ngời Chân Pháp — do các 
Tổ Tuệ Tư và Trí Giả ghi lại trên bức địa đồ là điều mà những thế hệ đi trước chưa từng 
biết đến [tiền đại vị vấn, mạc tri thục thị] (ši{ÈzKRi, l4). Hít thở trong sự chứng 
nghiệm có được từ tín và hành, cũng cảm nhận từ sự thúc giục trong tiền kiếp, khi sư Trí 
Giả và sư Tuệ Tư, thuở xưa, cùng được nghe Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa 
trên non Linh Thứu; để rồi từ lời kinh, giáo pháp [khám đồng kinh dư] (Rl[El#4®) của 
chư vị viên thành, chứng minh chỗ thấy độc đáo, và mở ra nghĩa thâm sâu của Phật ý (4Š 


_—— 
=| 
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Như nét họa đầu tiên của một nhà kiến trúc gạch một lằn nói liền giáo pháp Thiên 
Thai Tông và sự truyền trao từ đời nầy sang đời khác giữa chư Tổ, đưa đến sự tranh luận 
rằng sư Quán Đảnh đã lồng hình ảnh của chư Tổ vào một chiến lược để có thể bảo trì sự 
chấp nhận và ủng hộ liên tục của triều đình đối với cộng đồng Thiên Thai (thí dụ Quốc 
Thanh Tự) sau khi sư Trí Giả qua đời. Ở đây, ngay với những đòi hỏi khác nhau về chỗ 
đứng đối với những gì Trí Giả lưu lại và những phê bình đây thế lực đối với giáo pháp 


3. Quán Đảnh, Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.191c29-192a8. 
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của sư Trí Giả giữa cung điện nhà Tùy. Mặc dù với một chủ đề đầy tính cách thuyết 
phục [được người nghe], những nghi vân vẫn còn đó. Riêng ý tưởng dựng lập nên sự 
trao truyền giữa chư Tổ mang theo một hình thức tuyên truyền thông thái vào cuối thế 
kỷ thứ sáu hoặc đầu thế kỷ thứ bảy, chính Trung Hoa cũng đã tái lập rộng lớn trong thời 
gian về sau, khiến một thời những huyền thoại về chư vị tô sư trở thành kiên cô, vẽ nên 
phạm vi tôn phái. Đến khi nào chúng ta có được cái hiểu rõ rệt hơn về các lãnh vực tiếp 
nối những kỳ vọng và tranh luận mà những văn bản huyết thống của sư Quán Đảnh đóng 
những vai trò [quan trọng] — thực sự để riêng ra cái mà sư Quán Đảnh muốn tìm sự bảo 
tồn qua những lời hoa mỹ, từ ai đó, đến một nơi tận cùng nào đó (chỉ là ý tưởng về một 
đạo tràng, cộng đồng tín ngưỡng, tông phái, truyền thống Thiên Thai, Tam Luận, hoặc 
những truyền thống khác trong giai đoạn nây, thì vân chưa rõ rệt) — chúng ta không thể 
giả định răng vẻ quyền rũ của sự nối truyền vẫn mang theo cùng một sức đây rất tinh tế 
như trước, sau nhiều thế kỷ *. 


Thực vậy, sự kiện về ba bản tường thuật về gia thống của sư Quán Đảnh không 

đứng biệt lập (quy mô, như nó nên như vậy, chung quanh những bóng dáng biệt thù như 
“tông phái”, “cộng đồng”, hoặc đường viên có tính cách khái niệm bao quanh cái gọi là 
truyền thống) nhưng mang theo một nên tảng văn tự, đưa ra nhiều chặng đối với công 
dụng và ý định ban đầu. Chúng ta biết rằng cả hai Biệt Truyện vả Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa được đức vua và triều đình nhà Tùy đặc biệt lưu ý cũng như Duy Ma Kinh Lược 
Sở (@EZ@l§ ñ), Quán Tâm Luận (2b) Ÿ. Tuy nhiên, trong hai lần hiệu đính Maha 
Chỉ Quán (ca. 605- 632) của sư Quán Đảnh, chúng ta tìm thấy chỉ một bảng tường thuật 
mới nhất về nguồn gốc Thiên Thai Tông, chưa bao giờ thấy đưa ra những tiếp xúc với 
triều đình. Chúng ta cũng không tìm thấy một dấu hiệu nhỏ nào nói về những cấu trúc 
dòng dõi được đưa ra một cách riêng biệt mà không gắn liền với những văn phẩm đặc 
biệt nầy. Điều nầy bao gồm những thứ lớp truyền thông với những tư liệu liên quan 
được trao đôi giữa cộng đồng Thiên Thai Tông (Quốc Thanh Tự) và vua nhà Tùy trong 
suốt những năm dài bấp bênh sau khi sư Trí Giả qua đời — chính là nơi mà con người 





*. Đọc Hirai Shunei, bài tựa của Hirai phản ảnh nghĩa của danh từ luận sư, pháp sư, tông, chúng, trong những tư liệu cuối 


thế kỷ thứ sáu và đầu thế kỷ thứ bảy, đặc biệt mang lại lợi ích trong việc tham cứu. 

Sư Quán Đảnh biên soạn “Biệt Truyện” năm 601, khi Liu Guyan đưa ra câu hỏi về thân thế của sư Trí Khải thì sư không 
thể trả lời. Dương Quảng (vừa lên ngai vàng, hiệu là Dưỡng Để) đến Dương Châu năm 605, gặp phái đoàn tăng nhân từ 
núi Thiên Thai đến, nhà vua đưa ra ý muốn dựng một tắm bia kỷ niệm sư Trí Khải là một bậc thầy. Nhà vua muốn có 
những tư liệu về cuộc đời của sư Trí Khải để khắc bia nên sau đó nhận được quyền “Hành Trạng” (7Ñ) của sư Quán 
Đảnh đã được tu chỉnh. Theo nội dung của quyền này, nhà vua ra lệnh sao chép và phân phát trong từng vùng. Biệt 
Truyện, Quốc Thanh Bách Lục, T no. 50.815c1-4 và 816c24-817a3. Ngoài ra, nên đọc “Quanding”s Biography of Zhiyi, 
The Fourth Patriarch of the Tiantai Tradition” của Koichi Shinohara với những phân tích chỉ tiết và gợi hình, trong 
“Speaking of Monks: Religious Biography 1n India and China, edited by Phillis Granoff and Koichi Shimhara (Oakville, 
NY: Mosaic Press, 1992). Năm 602, Dưỡng Đề phái một sứ thần đến núi Thiên Thai để tìm những luận đề của sư Trí 
Khải về bản kinh Pháp Hoa, và một tăng nhân có khả năng thâm hiểu nội dung những luận đề này. Sư Quán Đảnh là 
người được tăng đoàn để nghị mang các bản văn đến triều đình. Không biết rõ răng Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Pháp 
Hoa Văn Cú có mặt trong số những bản văn trên hay không, dù rằng một số người nghĩ rằng có Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa. Quốc Thanh Bách Lục, T no. 1934, 46.814c9-17. Ngoài ra nên đọc Sato, tendai daishi no kenkyu, pp. 334-336. 
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nhìn thấy hoa lệ và uy quyền 5 


Mặc dù chưa rõ mục đích của sư Quán Đảnh là gì (nhưng quả thực rất khó tránh 
để không đi quá xa chủ đề của sư với những ý nghĩa cô đọng được giả định trong 
khoảng thời gian về sau), đặc biệt với sư Trạm Nhiên (711-782) — là vị tổ thứ chín — như 
những viên gạch đẹp đế đầu tiên bắt đầu công trình dựng lập nên cơ cấu độc lập của 
truyền thống Thiên Thai. Như chúng ta biết, điều nầy có mặt trong những môi trường, 
nơi mà sự nôi truyền của chư tổ được chấp nhận và dự trù đối với những quyền hành 
thuộc tôn giáo. Lây chỉ điểm từ sư Trạm Nhiên, những nhà phục hưng Thiên Thai Tông 
vào thời Bắc Tống đã gạn lọc phần tinh túy để có thể đối đầu với những thử thách từ 
lãnh vực kinh giáo thuộc thời Bắc Tống. Kết quả là một hệ thống trang nghiêm của chín 
vị tổ sư nối truyền trên vùng Đông độ (SR-È738) ra đời, bắt đầu với Long Thọ Bồ tát, 
Tuệ Văn, Tuệ Tư, Trí Khải... và vị thứ chín là Trạm Nhiên. Như nhánh chính trong thân 
cây tiên tổ, hình ảnh chín vị tổ cho thấy một sự trao truyền mối tương quan đến những 
người đời sau, là những người muốn gìn giữ và tiếp nối giáo pháp Thiên Thai. So lực 
tiếp tục từ đời nầy sang đời khác phối hợp đầy đủ qua những tác phẩm tôn giáo rất quan 
trọng trong lịch sử như Zongjians Orthodox Lineage of the Buddhist Tradition (Shimen 
zhengton, completed in 123/7, XZJ 130) và ZhIipans Comprehensive Chronicle of the 
Buddhas and Patriarchs (Phật Tổ Thống Kỷ, C.E. 1269, T no 2035) 7. Do đó, chúng ta 
thấy răng các tập thánh nhân liệt truyện của các chư tô Thiên Thai Tông lưu truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, với những câu chuyện kể lại đưa ra cả nét huyền thoại đối 
với gia tài chung của giáo pháp Thiên Thai. Tuy nhiên, với hai tác phẩm trên, sự tương 
hợp với những thừa tiếp có tính cách lịch sử, với tất cả kỳ vọng phố hóa, rơi ngay vào 
giữa những gì một bậc Thầy thuộc Thiên Thai Tông là Tứ Minh Tri Lễ (960-1028), tại 
đạo tràng Diên Khánh lưu lại, được nhìn là sự phục hưng của giáo pháp Thiên Thai vào 
cuối thế kỷ thứ 12, và thập niên đầu thế kỷ thứ 13. 


Qua “sự biêu thị của các khuynh hướng từ nhiêu đời trước” như sư Thông Giảm 
nói, tô Tuệ Văn khơi suôi nguôn Thiên Thai, tự nhiên (BẩÄ) biết được “tâm của Long 
Thọ Bô tát” dù chưa hê có cơ hội “mặt đôi mặt”. Trên nên tảng của Đại Trí Độ Luận, và 


: Những tham cứu ở đây dựa theo những giai thoại giữa Dưỡng Đế, sư Quán Đảnh, Trí Giả và những nhân vật trong cộng 


đồng Thiên Thai được ghi lại từ năm cuối cùng trước khi Trí Giả qua đời (597) cho đến thời gian thành lập đạo tràng 
Quốc Thanh, như được ghi trong Quốc Thanh Bách Lục, T no. 1934, 4ó. 808a-§1óa. 

Hắn nhiên có những thay đôi ở đây như ý niệm đương thời về cửu tổ, từng bị sư Trạm Nhiên phê bình là những tư liệu 
vá víu tên của những thiền sư khác trong bản thánh nhân liệt truyện nói về Nam Nhạc Tuệ Tư, và để chung với tên của 
các sư Tuệ Văn, Tuệ Tư, và Trí Giả, nhằm mục đích tạo ra một chứng cứ tổng quát đối với xuất xứ của tác phẩm Maha 
Chỉ Quán của Trí Giả. Đọc Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.147a 92-b8. Đối với những 
luận đề chỉ tiết cho đến truyền thừa của Thiên Thai tông thành lập qua hai triều đại Tùy và Đường, đọc Linda Penkower, 
Tientf'ai during the Tang Dynasty: Chan-jan and the Sinification of Buddhism, Ph. D. dissertation, Columbia UnIversIty, 
1993. Ngoài ra, nên đọc Penkower, In the Beginning... Guanding (S61-632) and the Creation of the Early Tiental, 
Journal of the International Association of Buddhist Studies 23.2, pp. 245-296. 
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Trung Luận, tô Tuệ Văn quy về nhất tâm tam quán, và sự đồng nhất của Không, Giả, và 
Trung, là những giáo lý đã đưa về cho tô Tuệ Tư dưới hình thức khẩu truyền (F]?š). 
Chứng được đạo, tô Tuệ Tư truyền pháp cho sư Trí Khải, là người ngộ (f8) được giáo 
nghĩa thậm thâm của kinh Pháp Hoa. Trình bảy tư tưởng qua nhiều buổi thuyết giảng, 
ghi thành tam đại bộ (—X#ñ) của Thiên Thai Tông là Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Maha 
Chỉ Quán, và Pháp Hoa Văn Cú, tô Trí Giả mở rộng hai mặt Hành và Giáo, tức quán 
hành chi chỉ (##ÍT Z B) và giáo lí chi thuyết (### 7ñ) của truyền thống Thiên Thai. 
Được cả hai mặt học rộng và giác ngộ diệu kỳ, sư Quán Đảnh ghi chép những bài pháp 
của sư Trí Giả, và “kêt lại thành những tập luận giải cho đời sau”, trong khi vị tô thứ 9 là 
sư Trạm Nhiên “chỉnh đôn lại những chỗ không rõ nghĩa lúc bây giờ, và khai sáng chánh 


tông (1EZR) cho thế hệ sau” bằng cách viết xuống phân ghi chú (ãt)rất giá trị của sư đối 
với các tác phẩm của Thiên Thai Trí Khải.Š 


Hệ thống truyền thừa hy hữu giữa các vị tô tiếp tục mở ra những chiều hướng mới 
lạ, đặc biệt tại Nhật Bản. Và thực vậy, một câu chuyện lạ lùng sẵn sàng chờ để được 
nghe kế lại về sự tái sinh mà tổ Tuệ Tư và tổ Trí Giả đi qua bởi cái gọi là “bản giác” 
(hongaku) của truyền thống Tendai (Thiên Thai Nhật Bản) và nhiều trường phái của sư 
Nhật Liên, chưa kế đến sự nhận diện có mặt từ lâu về sư Shotoku taishi như một hóa 
thân của tổ Tuệ Tư °. Tuy vậy, các huyền thoại về chư tổ vẫn còn trong phạm vi của tông 
phái mà người đời sau tiếp tục đi theo, tạo nên một tiếng gọi đối với truyền thống trí 
thức hiện đại của chúng ta ngày nay về chỗ đứng của tổ Tuệ Tư trong Thiên Thai Tông 
và trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. 


Kết quả là một khuynh hướng cân phân đặc biệt đặt tô Tuệ Tư vào chỗ đứng liên 
quan với những khái niệm và dâu hiệu tương tự như chánh thông của Thiên Thai Tông, 
một sự quy tụ mà từ đó, đi qua những phát triên và suy luận liên tục trong nhiêu thê kỷ — 





%5 Chí Bàn, Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 49.177c7-178a 24; Sĩ Hành, Thiên Thai Cửu Tổ Truyện (ghi năm 1208), T no. 
2069. Thêm chỉ tiết về truyền thừa và thành lập Thiên Thai tông, đọc Neal A. Donner and Daniel Stevenson, Great 
Calming and Contemplation: A Study and Annotated Translation of the First Chapter of Mo-he Chi-kuan, Kuroda 
Institute Classics in East Asian Buddhism (Honolulu: University of Hawal Press, 1993), pp.3 1-51. (bản dịch của Từ Hoa 
Nhất Tuệ Tâm, nxb Phương Đông, 2009). Về vấn đề truyền thừa được ghi trong Phật Tổ Thống Kỷ của sư Chí Bàn, đọc 
Koichi Shinohara, From Local History to Universal History: The Construction of the Sung Tiantai Lineage, in Buddhism 
1n the Sung, edited by Peter Gregory and Daniel Getz (Honolulu: University of Hawal Press, 1999). 

? Paul Groner, Saicho: The Establishment of the Japanese tendai School (767-822). Berkeley Buddhist Studies Series 7 
(Berkeley: Institute of Buddhist Studies, 1984), pp. 251-263, những luận đề về sự trình bày của sư Saicho (Tối Trừng) về 
các sư Tuệ Tư và Trí Giả, nơi chốn thành lập và truyền thừa dòng Thiên Thai, đọc Jacqueline I. Stone, Original 
Enlightenment and the Transformation of Medleval Japanese Buddhism, Kuroda Institute Classics in East Asian 
Buddhism 12 (Honolulu: University of Hawai Press, 1999), pp. 97-137. Ennin đưa ra những liên quan về câu chuyện tái 
sinh cùa Nam Nhạc Tuệ Tư được tin tưởng là sư Shotoku Taishi với Zhiyuan và tăng đoàn Thiên Thai tại đạo tràng Đại 
Hoa Nghiêm trên Ngũ Đài Sơn vào mùa hạ năm 840. Edwin O. Reishauer, Ennin”s diary: the Record of the Pilgrimage 
to China In Search of the Law (NY: The Ronald Press, 1955), pp. 222-224. 
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một phương pháp có vẻ trừu tượng nhằm mục đích đặt tôn giả ngay vào liên hệ huyết 
thống với người môn đồ xuất chúng của tôn giả là sư Trí Khải, cùng với hệ thống tư 
tưởng của người ấy. Một đầu là tổ Tuệ Văn và mối đạo giao bất tư nghị với Đại Trí Độ 
Luận của Long Thọ Bồ tát, đầu kia là những dấu hiệu đặc thù như viên đốn chỉ quán, sự 
hòa nhập giữa tam đề và nhất niệm tam thiên, bố cục của tứ giáo và ngũ thời (với một hệ 
thống Viên giáo (llŸ#) nổi bật đưa đạo về một mối của hàng Bồ tát thượng căn), và hắn 
nhiên, [cái thấy] thăng hoa đối với kinh Pháp Hoa đến cái gọi là [tu hành] theo Pháp Hoa 
giải thích những phát huy cực kỳ độc đáo trong hệ thống tư tưởng và thực hành của Phật 
giáo, không thê chối cãi là một công trình giá trị đáng cho người đời sau noi theo. 

Chắc chắn, sự giữ chỗ cho những giới hạn qua lăng kính quy phạm đã đến với chúng ta 
ngay từ đầu như được nói rộng trong các lối quán sát quan trọng của học giả Thiên Thai 
Tông Shimaji Daito (d. 1928) thời Minh Trị. Tiết lộ những cố gắng đã qua, song song 
với dòng lịch sử xã hội, đề nghĩ về Nam Nhạc Tuệ Tư với những náo động từ cục diện 
xã hội mà tôn giả phải trải qua, những nghiên cứu của Kawakatsu Yoshio (1982), và 
Paul Magnin (1979) rất đáng kế !?. Và thực như vậy, khi con người bắt đầu hướng theo 
một chân trời khác thì chính những trang sử được ghi xuống cũng phản bội khi kể lại 
đường rạn nứt trong khối thâm tình sâu xa và trân trọng giữa Thiên Thai Trí Giả và Nam 
Nhạc Tuệ Tư, ngay cả trong những tầng tư liệu có sớm nhất chung quanh Nam Nhạc tôn 
giả. 

Trường hợp này thấy trong “Thuận Tri Duật Nhân” được viết tại Tu Thiền Tự ở 
núi Thiên Thai vê pháp đệ Tín Chiếu, là người cùng SEN học với Nam Nhạc Tuệ Tư tại 
núi Đại Tô, Trí Khải khen ngợi thiền sư Tín Chiếu (4È Hễ) “là người tu khổ hạnh và thiền 
định bậc nhất” !! [trong hàng môn sinh của Nam Ni Tuệ Tư]. Trong tương giao qua 
lại với Mao Xỉ là vị [thượng thư triều đại nhà Trần] hết lòng ủng hộ sư Trí Giả cũng 
mang theo cùng âm hưởng như lá thư [Mao Xi] viết cho sư Trí Khải nhân cơ hội thăm 
viếng tịnh thất của Nam Nhạc Tuệ Tư trên núi Nam Nhạc chẳng bao lâu sau khi bậc tôn 
sư qua đời. Ở đây, chúng ta thấy được một tường trình về sự phát huy của đạo tràng 
được hướng dẫn bởi năng lực thiền định gương mẫu của thiền sư Tín Chiếu; và những 
dẫn giải của sư Đại Thiện (XÏ#?) về Đại Trí Độ Luận, cách thức “không khác với ngày 
Nam Nhạc tôn sư còn sống”. Sự phát triển của sư Tín Chiếu tạo được tiếng vang qua sư 
Trí Khải, được sư Quán Đảnh và sư Đạo Tuyên ghi lại. Ở đó, theo sư Quán Đảnh, Nam 
Nhạc tôn giả từng khen ngợi Trí Khải “trong những người thuyết pháp, ô ông là bậc nhất” 
(trong số người này ngụ ý có cả sư Tín Chiếu hoặc thiên lực của sư Tín Chiếu). Phần nói 
về Thiên Thai Trí Khải trong Cao Tăng Biệt Truyện, sư Đạo Tuyên đưa ra một khía cạnh 
hoàn toàn khác biệt: nhìn về tài năng của sư Trí Khải, Nam Nhạc Tuệ Tư bị cáo buộc là 
đã nói rằng mặc dù sư Trí Khải giảng thuyết pháp Phật xuất thần, “sư Tuệ Tư tiếc rằng 
lực tam muội [của sư Trí Khải] còn non yếu” (T no 2060, 50.564b25-26). Như vậy, 





!! Quốc Thanh Bách Lục, T no. 1934, 46.7090a 0. 
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dường như có một khúc quanh khác lạ đối với cái nhìn về dấu tích thánh nhân vào đầu 
thế ký thứ bảy, và bên cạnh khúc quanh này, rất có thê có những lưu ý khác trong cộng 
đồng [giáo phái]. 

Nhìn tổng quát thì đường như sư Đạo Tuyên có chút ít tài liệu trực tiếp về thiền sư 
Tín Chiếu hoặc những nhân vật sinh hoạt trong đạo tràng Nam Nhạc. (Cả hai sư Tín 
Chiếu và sư Đại Thiện đều không được đưa vào Tục Cao Tăng Truyện). Tuy nhiên, 
trong phần tiêu Sử sư Huệ Siêu (SH 546-622), chúng ta được nghe tiếng vọng của một 
di sản khác tìm về nguồn cội sư Tuệ Tư trên non Nam Nhạc. Như sư Trí Khải, sư Huệ 
Siêu trước nhất đến núi Đại Tô bái sư Tuệ Tư [thọ pháp]. Năm 568 sư theo sư Tuệ Tư về 
núi Nam Nhạc, và ở lại cho đến ngày tôn sư qua đời. Theo đường núi Thiên Thai, sư 
tìm đến Trường An, cư trú trong một túp lều bên thung lũng dưới chân núi Trung An. 
Khi triều đình nghe danh tiếng sư liền mời sư về trụ trì tu viện Đại Thiền Định tại 
Trường An, là một giáo quán dành riêng cho những bậc đạo cao, đức trọng (cũng là nơi 
sư Đạo Tuyên có liên hệ) 1ˆ, Tuy nhiên, chăng bao lâu sau, sư viện cớ già yêu, trở lại 
thung lũng, sống đời an cư và truyền giáo pháp cho môn sinh, trong đó có thiền sư Pháp 
Thành (?#Zð#Ÿ hoặc #}). 

Cả hai sư Huệ Siêu và sư Pháp Thành đều là những bậc tôn kính kinh Pháp Hoa, 
và hiển nhiên là những khuôn mặt uy đức trong các nghi thức tôn giáo căn cứ vào kinh 
điển khắp khu vực Trường An. Điều này có nghĩa rằng bao gồm cả giáo môn thực hành 
Pháp Hoa tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư. Theo “Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện” [do sa 
môn Huệ Tường ở Lam Cốc soạn vào đời Đường khoảng nắm 706 tại Trường An], nội 
dung nói về sự lưu truyền kinh Pháp Hoa, và những sự linh nghiệm của người tu tập, thọ 
trì kinh này, thì chính sư Pháp Thành xây dựng Đa Bảo Tự (Prabhutaratna), Pháp Hoa 
thất, và thiền đường ở thung lũng Latian, ngày ngày tu trì Pháp Hoa sám pháp. '3 Hành 
giả tìm đến định cư quanh thung lũng, chẳng bao lâu trở thành Ngộ Chân Tự (l##(5#), 
là một trong những đạo tràng uy tín trong vùng. 

Ngoài các sư Huệ Siêu và Pháp Thành, “Hoăng Tán Pháp Hoa Truyện” và 
quyên nối tiếp là “Pháp Hoa Truyện Kí”, ra đời khoảng mười năm đầu thế kỷ thứ chin, 
ghi lại những dữ kiện về ba vị môn đồ và hai vị [đời thứ ba] của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tất 
cả đều từ cách này hoặc cách khác, có liên quan đến sư Tuệ Tư ở Nam Nhạc. ! 


!“Jinhua Chen, Monks and Monarchs, Kinship and Kingshio, Italian School of East Asian Studies Essays, vol. 3, pp. I81- 
211. 

18 Theo truyền. thống được cho là sư Huệ Tường, Pháp Hoa Truyện, T no. 2067, là một tập tiểu sử Pháp Hoa thánh nhân, 
gồm những mẫu chuyện, ghi chú được tin rằng đã hoàn tất tại Trường An khoảng năm 706. Sư Đạo Tuyên ghi công sư Pháp 
Thành thành lập công đường Hoa Nghiêm là nơi sư kế rằng đã đến viếng. Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.687b10-c8 
(Huệ Siêu), 68&c1I5-689b15 (Pháp Thành); cũng trong Pháp Hoa Truyện, T no. 2067, I3b23 và 37a 29-c2 (Pháp Thành). 

!4 Gồm có các sư Đại Thiện, và môn sinh là sư Hữu Dụng, Huệ Chánh, Huệ Trù, và Pháp Thành, môn sinh của sư Huệ Siêu. 
Đọc Pháp Hoa Truyện, T no. 51.2Ibl6 (Hữu Dụng), 35c1I-36b6 (Huệ Siêu, với môn sinh là Thiện Tư), 37a 29-c2 (Pháp 
Thành); Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 2068, 51.59b14-16 (Đại Thiện), 62c15-17 (Huệ Chánh), 6lc1§8-20 (Hữu Dụng), 
61c22-23 (Huệ Trù), 61c27-62a (Thiện Nghĩa), 64b23-c21 (Huệ Siêu), 65b14-c18 (Pháp Thành). Pháp Hoa Truyện Ký được 
đưa về cho một vị tang đời Đường là sư Tăng Tường, không rõ có phải là sư Huệ Tường, là người biên soạn Pháp Hoa 
Truyện, đây vẫn còn là vấn đề chưa rõ ràng. Tuy nhiên, như Pháp Hoa Truyện, Pháp Hoa Truyện Ký dường như được biên 
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Bốn vị (Đại Thiện, Hữu Dụng, Huệ Trù, Huệ Chánh) được biết có tên trong “Nam Nhạc 
Thập Bát Cao Tăng Truyện” (Eäj33#-†-J\Viif#ff ) nhưng rất tiếc không còn lưu truyền, 
được biên soạn khoảng giữa thế kỷ thứ bảy, hoặc đầu thế kỷ thứ tám. Như một tác phẩm 
ghi lại từng môn sinh của sư Tuệ Tư là những người một đời qua lại với núi đồi Nam 
Nhạc, “Nam Nhạc Thập Bát Cao Tăng Truyện” nói về những dấu tích thiêng liêng giữa 
Nam Nhạc Tuệ Tư và môn đồ, khác với sự nối kết mật thiết giữa Nam Nhạc Tuệ Tư và 
Thiên Thai Trí Khải.! 

Hắn nhiên, những điều nói trên không thể chối bỏ sự cống hiến của Thiên Thai Trí 
Khải [đối với Phật pháp], cũng như phủ nhận sự kết nối giữa sư Tuệ Tư và sư Trí Khải, 
không nghi ngờ là một sự kiện lớn lao về mặt lịch sử. Nhưng những vết nứt này hắn đã 
báo động với chúng ta rằng đã từng có những lối trình bày về Nam Nhạc Tuệ Tư và 
những di sản của tôn giả trong đời Tùy và Đường, và bên trong những lối trình bày biến 
dạng này, rất có thê từ những sinh thái khác. Lại nữa, nếu họ đưa ra những sự liên quan 
cô lập có tính cách mô phạm giữa sư Tuệ Tư và chánh thống Thiên Thai, thì cái vóc 
dáng ban đầu của Thiên Thai Tông, như một sự nhuận sắc, khó mà tách rời ra khỏi cái 
quy mô hơn được gọi là “đưa ảnh hưởng Trung Hoa vào Phật giáo”. 

Như ngôn ngữ tự ám chỉ, cụm từ “đưa ảnh hưởng Trung Hoa vào Phật giáo” xếp 
đặt thành câu chuyện “thuộc Phật giáo” tại Trung Quốc lớn như một thiên tường thuật về 
một tôn giáo từ nước ngoài (với tất cả tánh đồng nhất mà cụm từ ám chỉ) trở thành 
“Trung Hoa hóa” một cách rốt ráo. Được các giáo sĩ và các nhà dịch thuật từ phương 
Tây mang đến Trung Quốc, một truyền thống nên tảng Phật giáo Ấn Độ chọn vùng đất 
mới thuận hòa, và, trong khi giữ tánh thuần khiết như một truyền thống tôn giáo đặc thù, 
phát triển dưới nhiều hình tướng mới lạ, đầy sáng tạo, xuất sinh, xuyên suốt [như tuyển 
dũng] từ cội nguồn. Ấn Độ và Trung Á, mang theo trên nó những vết tích của một truyền 
thống tôn giáo thuần “Trung Hoa”. Nếu, như từ trước đến nay, chúng ta nhìn vào các 
tông phái vững vàng, lâu dài như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, hoặc Thiền Tông như chặng 
đường cuối của một tiến trình mà từ đó “Phật giáo trở thành thuần túy Trung Hoa”, 
chúng ta lại đối diện với những vấn đề quy phạm và sự luống cuống về thần quyền như 
đã nói đến trong phần dấu tích thánh nhân ở trên. Ngoài việc trước khi vẽ ra tiễn trình và 
nhân tố của lịch sử trong một phạm vi rất đỗi gò bó, trơ cứng, và trong nhiều trường hợp 
theo những tiêu chuẩn tùy tiện, độc đoán, chúng ta lại phải đối diện những việc rất khó 
khăn khi đưa ra định nghĩa riêng của chúng ta về Thiên Thai, Hoa Nghiêm, và Thiền 
Tông, chưa kế những gán ghép đặc biệt đánh dấu các tông phái này như “thuần túy 


soạn tại Trường An khoảng cuối thế kỷ thứ § và mưới năm đầu thế kỷ thứ 9. Đọc Ibuki, pp. 33-45; Yoshizu, pp. 271-275. 

1Š Danh sách mười tám tăng nhân trong Nam Nhạc Thập Bát Cao Tăng Truyện được ghi lại trong Nam Nhạc Tông Thừa Ký, 
cùng những trưng dẫn từ tác phẩm này. T no. 2097, 51.1058c24, 1076b12, 1077c7. Thêm chỉ tiết về xuất xứ của tác phẩm, 
gồm những chứng cứ về thân thế của các tăng nhân có liên hệ đến Nam Nhạc Tuệ Tư, đọc James Robson, Imagining 
Nanyue: A Religious History of the Southern Marchmouth Through the Tang Dynasty (618-907), Standford University, Ph. 
D. dissertation, 2002, pp. 415-477. Về tiểu sử các môn sinh của Nam Nhạc Tuệ Tư, đọc Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 
49.195a 9-196b12. Tuy nhiên, vốn là tác phẩm thuộc thế kỷ 13 - và được đưa vào trong tập tiểu sử thánh nhân của Thiên 
Thai — chúng tôi không thê chiết giảm vào phương pháp biên tập. 
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Trung Hoa”. Nhưng thêm vào đó, được tạo dựng như sự gặp gỡ giữa một mô hình 
nguyên khối “Phật giáo Ấn Độ” và một “nền văn hóa [nhuộm màu sắc] tôn giáo của 
người Trung Quốc”, vấn đề “Trung Hoa hóa” đưa đến một loạt đề tài tổng quát liên quan 
cách thức chúng ta hình dung về những thay đổi trong lãnh vực tôn giáo, và khối di sản 
của văn hóa Phật giáo tại Trung Hoa, đặc biệt với phần tham khảo về những biến cô xảy 
ra vào thế kỷ thứ sáu tại Trung Hoa, và [sự xuất hiện có] tính cách lịch sử của Nam Nhạc 
Tuệ Tư. 

Tsukamoto Zenryu viết một luận đề về những sự bài xích Phật giáo cuối thời Bắc 
Nguy và Bắc Chu (574-577) đã đưa ra một trong những lối phân tích vững chắc về tri 
kiến của sư Tuệ Tư, và chỗ đứng của sư trong quá trình thoát thai hùng tráng của Phật 
giáo vào thế kỷ thứ sáu và thứ bảy. Như Tsukamoto diễn tả, con đường Trung Hoa hóa 
thoát dần dần ra khỏi khuynh hướng nhìn Ấn Độ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni — 
Tsukamoto gọi là “Phật giáo của họ” hoặc “Phật giáo nước ngoài” - đến một sự XOay trở 
vào bên trong đặt trên thông điệp cứu độ của Đức Phật, riêng đối với Phật giáo Trung 
Hoa, có ý nghĩa thế nào trong tình huống “ở đây và bây giờ”. Xoay những ân dụ từ 
ngoài vào trong, Tsukamoto cân bằng vòng xoay từ quôc ngoại vào quôc nội này với sự 
chuyên đổi điền hình trên chính nên tảng chân thực và uy thế thuộc tôn giáo. Cái đã khởi 
đầu, vào những thập niên đầu thế kỷ thứ sáu với một sự nhắn mạnh thuộc mô phạm 
được dựng lập kiên cô trên những bản kinh và những phân tích giáo lý (những chú giải, 
như từ trước, đặc quyền của những truyền thống kinh bản và vai trò trung gian của các 
bậc thầy người Ấn) dần dà bị bỏ qua đề đôi lây sự nhân mạnh “thiết thực” trên năng lực 
tự độ và thực chứng của từng cá nhân. 

Như một chứng nhân trong diễn biến lịch sử, Tsukamoto nhìn vào sự điêu tàn của 
các triều đại từ Bắc chí Nam, cũng như chủ trương khủng bố Phật giáo thời Bắc Chu 
(574-577). Trong một thế giới đã và đang đương đầu với mức độ leo thang của những 
suy tàn xã hội, hành động phế bỏ Phật giáo của nhà Chu mang lại, trong những thời kỳ 
mạnh mẽ nhất, sự bất cân xứng của một truyền thống học thuật tinh tế đã từng an trú 
trong sự bảo hộ của triều đình và tầng lớp khoa bảng. Giữa những hỗn loạn nối theo 
nhau, hai cột trụ Phật giáo là sự nhận chân được cái khổ và truy tầm giải thoát nhảy vọt 
ra khỏi giấy mực, đi thẳng vào đời sống hàng ngày, đối diện với thực trạng xã hội của 
tầng lớp tu sĩ cũng như cư sĩ, tạo sức mạnh cho một nên Phật giáo Irung Hoa tự trị. 
Trong những chọn lựa khả dĩ nhất về phép ấn dụ, Tsukamoto đặc biệt nhìn sự đối hướng 
văn hóa này như một u “vứt bỏ” hoặc “giải phóng” từ sự quyến rũ của một “nền Phật 
giáo Ấn Độ quốc ngoại” 

Cùng những tiền đề tương tự, Yuki Reimon đưa ra những phân tích tạo được ảnh 
hưởng về sự phát sinh của một “Tân Phật Giáo” vào đời Tùy và đời Đường, mở rộng sự 
tha hóa từ tinh thần lãnh đạo của “ngoại bang” đến gánh nặng áp đặt từ sự chống trái của 
kinh điển Phật giáo tràn ngập và thường xuyên tích tụ tại Trung Hoa từ vùng đất phương 
Tây. 

Trường hợp điển hình, sâu đậm nhất là nhận lối trình bày của người Ấn về Bồ tát đạo, 


16 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


nơi mà cứu cánh Bồ đề là con đường trải dài liên tục, ngay cả vô vọng, đi qua những thứ 
lớp kỷ thuật [điều hành] tâm thức khó suy lường. Sự khủng hoảng vào khoảng năm 
mươi năm sau cùng của thế kỷ thứ sáu đưa gánh nặng này vào nhu cầu chứng đắc giải 
thoát tức thời và rõ ràng, một sự tìm cầu không chỉ như những giải pháp hữu hiệu đối 
với nỗi thống khổ của con người, mà chính là sự giải thoát chân thực từ “đạo ” như nó là. 
Ở bên ngoài sự tiễn thoái lưỡng nan này là các hình thức tự độ và phô độ mới lạ của các 
pháp môn Thiền, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, và Tịnh Độ được đánh dấu là “Tân Phật 
Giáo” 16, 

Một sắc thái khác được Ocho Ennichi phân tích thêm vào những sưu khảo về Nam 
Nhạc Tuệ Tư, gồm lề lối hỗ trợ Phật giáo, hợp đoàn, sắc tộc, và sinh hoạt văn hóa tùy 
vùng, dưới quy chế Bắc và Nam từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu. Như vậy, trong khi 
miễn Nam trưng bày khuynh hướng chú giải kinh điển, những tu viện lớn, những sự hỗ 
trợ liên tục, vững chắc của triều đình, một tinh thần sáng tạo tương đối nhẹ nhàng bởi sự 
có mặt của các bậc thầy tổ từ nước ngoài; thì ở phương Bắc tăng đoàn là một đoàn thể tự 
lập, hầu hết nhắn mạnh sự tu tập trên mỗi cá nhân và đạo hạnh của từng người. Mặc dù 
có ý nghĩa, những truyền thống chú giải ở phương Bắc (chuyên chú vào Bồ tát đạo) hạn 
chế bởi sự có mặt liên tục của các bậc thầy từ Ấn Độ, và hoàn toàn dựa vào những luận 
cứ của người Ấn. Với sự thống nhất thê chế dưới thời nhà Tùy và Đường, hai nền văn 
hóa Phật giáo này được dung hòa, kết thành chủ đề “Tân Phật Giáo”. Như vậy, trong khi 
số lớn những cải cách mới khơi động từ phương Bắc, sự hòa nhập của họ đã thành hình 
rộng rãi !” 

Với những mức độ tình tế khác nhau, phần lớn một loạt liên hệ và ngụ ý mà Nam 
Nhạc Tuệ Tư đúc kết, như một vị tổ sư của Thiên Thai Tông, và như một khuôn mặt 
quan trọng trong sự thành tựu của một nên Phật giáo Trung Hoa tự trị. Câu chuyện chính 
nó là một thiên hùng ca có tính cách thuyết phục. Và thực vậy, trong phối cảnh Trung 
Hoa hóa, được thành lập bởi những người như Tsukamoto, với thánh tích học và với 
những bản văn còn lưu truyền sâu rộng của sư Tuệ Tư, có thể sâu rộng hơn nữa: những 
năm đầu tiên đã sớm chứng kiến cảnh khủng hoảng của môi sinh và xã hội. Vài năm sau 
đó, tôn giả quyết định xa nơi chốn ôn náo, tránh vòng vây của chùa cao thầy lớn (kế cả 
những bậc thầy người Ấn và các người thừa kế họ), là nơi mà tôn giả đã tận mắt chứng 
kiến những tranh đoạt uy quyền và ảnh hưởng, vây quanh những trung tâm của sức 
mạnh như trên. Được thúc đầy bởi sự tìm cầu một phương tiện hữu hiệu khó được để có 
thê năm vững được chánh pháp của Phật, là phương thuốc trị bá bệnh vào thời điểm này, 
sư Tuệ Tư quay sang thiền định và khổ hạnh, và sau những gay go đáng kẻ, tôn giả nhất 
thời chứng đạo. Cực kỳ tin tưởng vào cái thấy của mình, tôn giả đọc lại kinh điển, kết 





! Như được biết về sự tương quan giữa Thiên Thai Trí Giả và Nam Nhạc Tuệ Tư, đọc Leon Hurvitz, Chih-I (538-597): An 
Introduction to the LIfe and Ideas of a Buddhist Monks, mélanges chinoIs et Bouddhiques, vol. 12 (1980 reprint. Bruxelles: 
Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 1960-1962). 

! Vua nhà Đường cũng đưa ra một sự tổng kết có uy thế về những khác biệt giữa văn hóa Phật giáo Bắc và Nam trong một 
sơ văn bản. 
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hợp trí tuệ của riêng mình vào một pháp môn sống động gọi là “đốn” hoặc không qua 
“thứ đệ hành” để chứng đắc Bồ đề, tôn giả ghi lại những bước đầu trong “An Lạc Hạnh 
Nghĩa”. Được chào mời như một con đường “giác ngộ thiên phú đi trước nhụ cầu tin cậy 
vào những lời thuyết giảng nghiêm túc được tiếp nhận từ một bậc sư phụ”, pháp môn 
“không qua thứ đệ” trong kinh Pháp Hoa [mà Nam Nhạc tôn giả nhân mạnh | dường như 
đã làm rơi rụng cái ách thống trị của người Ấn về một con đường dẫn đến Bỏ đề đã được 
xây dựng tỉ mỉ; và rao giảng chủ đề thuộc cơ chế “đưa vào sắc thái Trung Hoa” một cách 
tinh túy như “viên giáo” và “đốn giác” của Thiên Thai, Hoa Nghiêm, và Thiền tông. 

Sức thu hút như vậy, sau cùng, thích ứng với sự phát huy có tánh cách lịch sử của 
sư Tuệ Tư (với tất cả thăng trầm mà chúng ta có thê nghĩ đến), những mưu chước khắt 
khe, và hàng loạt vai trò được sắp đặt trong cái pháp đã được Trung Hoa hóa. Những 
phương trình tân tiến đáng nghi ngờ từ những người có nếp sông và đức tin bản xứ, 
những diễn biến của lịch sử tràn ngập như một cuộc đấu tranh tiễn hóa mạnh bạo từ một 
hệ thống văn hóa nguyên khối, những cách thức giải thích hiện tượng và ý nghĩa của 
những biến cố lịch sử đến sự tuyệt đối rốt ráo như “mang sắc thái Trung Hoa” - tất cả 
những điều này đưa ra những vấn đề quan trọng về tư thế ưu tiên trên dấu vết nhân bản, 
tín ngưỡng, và tiến trình lịch sử mà cái khuôn mẫu “màu sắc Trung Hoa” đã ngầm đưa 
đến những biến cố vào hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy tại Trung Quốc. Trên nhiều khía 
cạnh, tình thế này không khác với việc làm tinh sạch thánh tích học và chánh thống quy 
phạm của Thiên Thai Tông, trả về cho Nam Nhạc Tuệ Tư và Thiên Thai Trí Khải, chỉ 
như được thực hiện dưới những hình thức phân tích khác mà thôi. 

Những biến dạng tôn giáo xảy ra trong hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy tại Trung 
Hoa chắc chắn đã vẽ ra một khúc quanh mới trong đường lối tư tưởng và hành trì của 
Phật giáo, ít ra khi so sánh với những hình thức tu tập tại các tu viện Ấn Độ và giáo quán 
Trung Hoa vào những giai đoạn trước đó. Một loại lịch sử và văn hóa ảo tưởng của một 
sô người học Phật pháp cũng đã có mặt rất lâu trong giai đoạn về sau; nhưng không gì 
hơn là một “điểm kết thúc” trong sản phẩm văn hóa và ý nghĩa của Phật giáo đang tiếp 
diễn, hơn là một sự tái lập đạo tràng Thiền tông và Thiên Thai tông vào đời Tống, hoặc 
một sự phục hồi những phong trào Phật giáo trong giai đoạn hiện đại, mà trong nhiều 
cách nhìn, khiến việc “đưa màu sắc Trung Hoa [vào Phật giáo]” trở thành một chuẩn 
mực thả nỗi (nếu không phải là lừa dối). Nếu như chúng ta nhìn lại văn hóa và sắc tộc 
không phải chỉ là hai thực tại “tĩnh” đóng dẫu ấn huyền bí vào thân, tâm, và môi trường 
sinh sống bởi một số ảnh hưởng của lịch sử và kinh tế - sau rốt chúng là vẫn đề cơ cầu 
của con người và của những tác động ngẫu nhiên đầy phức tạp của sự giao lưu - thì 
những vấn đề quan trọng đặt ra với chính người nào, hoặc chúng ta muốn nói gì khi 
chúng ta sử dụng những tên gọi nghe thấy khắp nơi như “Phật giáo”, “Phật giáo Ấn Độ” 
hoặc “Phật giáo Trung Hoa”, chưa nói đến sự lắp ráp những tương tác của lịch sử đưa 
vào trong một lối vê duy nhất là “thấm nhuần màu sắc Trung Hoa”. Sự thiếu sót đễ nhìn 
thấy từ những mầu chuyện thuật lại này là những đặc điểm của môi trường vật chất, 
đoàn thể, ngôn ngữ, và văn hóa thực dụng, là những cái tựu hình không những từ các 
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giáo sĩ Ân Độ và Trung Á, là những người đã đưa đường lối tư tưởng và hành trì của 
Phật giáo vào Trung Hoa, mà còn từ những cá nhân và cộng đồng đa dạng ở Trung Hoa, 
là những Phật tử, tiếp nhận và tạo dựng đời sống của riêng họ chung quanh những lời 
giảng thuyết của họ. Tóm lại, bất cứ những phân biệt phát sinh qua nhãn hiệu tôn giáo 
(“Phật giáo”) hoặc sắc tộc (“Ấn Độ”, “Trung Hoa”) như là những tác động tùy thuộc có 
tính cách lịch sử, từ sự biểu hiện trong một lãnh vực cực kỳ sắc thái và đa dạng của 
những sự chuyên đôi tùy tiện rời rạc, và thực trạng xã hội, “Phật tử” cũng như “ngoại 
đạo”. Và hoàn cảnh, môi trường, và tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả xác định rõ ràng 
điều này. 

Những phát triển gần đây trong cái học về những những bản kinh tìm được tại 
Đôn Hoàng nồi kết với những chú giải theo Địa luận vào khoảng giữa và cuối thế kỷ thứ 
sáu chứng kiến một truyền thống phổ cập chính xác nhất, và qua nhiều tương quan, về 
sự phân tích tri thức ở phương Bắc Trung Hoa. Mặc dù các hệ thống chú giải này đón 
nhận những bản dịch mới nhất, và những sự hòa hợp của các học thuyết được giới thiệu 
bởi những vị như Bồ Đề Lưu Chi (Bodhiruci) và Lặc Na Ma Đề (Ratnamati) (đáng chú 
ý là Thập Địa Kinh Luận [Dasabhumika]| của tôn giả Thế Thân [Vasubandhu]), từ đó 
xuất phát tánh chất khách quan của Địa luận, những hợp đề mở rộng vượt trội, ngay cả 
trình bày được một sự quen thuộc của những kế hoạch phân chia giáo lý mà đến ngày 
nay cho rằng là sự lưu giữ của hệ thống chú giải phương Nam Trung Hoa. Không chỉ 
những hệ thống này ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển thiền định trong vùng, là cái 
đưa ra khái niệm sai lạc rằng tập tục định thiền tạo nên chính nó trong một phạm vi cách 
biệt với sự thâm cứu kinh điển, nhưng chúng ta biết rõ rằng sự kiện này trở thành một 
động lực [thúc giục] sự dung hợp [giữa giáo và hành ] được thành tựu, như học thuyết 
của Thiên Thai Trí Khải.!Š 

Nhìn khác đi một chút, những khuynh hướng quán chiếu chính ở thế kỷ thứ sáu và 
đầu thế kỷ thứ bảy, một con sô vượt bậc chú trọng vào những danh tăng ngoại quốc như 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sư Lặc Na Ma Đề, và sư Phật Đà, đã mang theo sự cam kết vào 
truyền thống khổ hạnh của Ân Độ, thâm sâu hơn những điều đã nói ở trên, chưa kế sự 
mong cầu thần thông, là việc đường như ít gợi cảm hứng đối với người bản xứ điển hình 
Trung quốc như với các tăng sĩ ngoại quốc mang đầy năng lực pháp thuật. !° Chính Nam 
Nhạc Tuệ Tư đã từng đặc biệt chú ý đến những nhân vật Đàm Vô Kiệt (Dharmodgata) 
và Tát-bà-đa-luân (Sadaprarudita), là những bậc thượng thủ trong kinh Đại Bát Nhã. 
Mặc dù chúng ta có thê nghĩ vê chư vị như những sản phẩm thuần túy thuộc văn học, 
nhưng họ không kém phần chân thực đối với Tuệ Tư tôn giả.” Ngay cả tắm lòng bất an 
đối với thời mạt pháp dường như lộ bày gốc rễ trong kho tàng kinh điển mới như Nguyệt 





!8 Aramaki Noritoshi, sưu tập những tác phẩm gần đây về những chủ đề trên. 

! Jinhua Chen, An Alternative View of the Meditation Tradition of China: Meditation in the Life and Works of Daoxuan 
(Đạo Tuyên) (596-667). 

?? Câu chuyện bắt đầu trong phẩm Thường Khóc, và tiếp tục gần đến quyền 27 trong Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, T no. 
223, 8.416a 20. Tuệ Tư, Tùy Tự Ý, XZJ 98.346b17; An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.699b18; Nam Nhạc Tư Đại THiền 
Sư Lập Nguyện Văn, T no. 193346.787c9. 
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Tạng Kinh (Candragarbha Sutra), và phần phụ lục liên hệ đến Đại Tập Kinh 
(Mahasamnipata) được sư Na Liên Đề Da Xá (Narendrayasas) giới thiệu chỉ trong vài 
năm trước khi xảy ra biến có phê bỏ Phật giáo vào thời Bắc Chu. 

Như Yuki Reimon đã quan sát nhiều thập niên qua, những bản văn trong các giai 
đoạn (gồm cả thời đại của sư Tuệ Tư) thực sự chuyên chở được ý nghĩa vi tế của nỗi 
thống khổ trên phạm vi tuyệt đối, và sự phức tạp của các nguồn tư liệu đã thách thức ý 
định của người Phật tử trong việc theo đuôi thông điệp của Đức Phật. Cũng không khác, 
sự tỉnh giác và băn khoăn vê nguồn gốc lịch sử của Phật pháp dường như là một phần 
của phối cảnh đầu tiên, như chúng ta sẽ thấy từ những lưu ý tỉ mi đối với xuất xứ và bản 
dịch của những bộ kinh cụ thể, bởi những người viết lời tựa bản kinh được dịch, người 
soạn thư tịch Phật giáo, và ngay cả những nhà chú giải kinh điển. Và ở đó, người ta có 
thể cảm nhận được niềm tin khó lay chuyển về cái Một của pháp Phật — là cái duy nhất 
ấn dưới nhiều hình tướng, chờ đúng thời hiển lộ. Tuy vậy, không có một nơi nảo, ít ra 
theo kiến thức của tôi (Stevenson), mà chúng ta có thể tìm được bằng chứng vỀ sự 
không hợp hòa hoặc đơn phương, hoặc lan rộng, trong những cái nguyên bốn “từ bên 
ngoài” của Đức Phật [được ghi lại trong những] xuất Xứ vào thế kỷ thứ sáu [tại Trung 
Hoa], chưa nói đến sự phát tán một cách tích EM truyền thống “Ân Độ” đang gia tăng, 
và thay vào cái gọi là ““Irung Hoa hóa Phật giáo”. 

Đề tài dường như nổi bật nhất về khẩu và ý lại không phải là một sự đối đầu về 
văn hóa dân tộc, và sẽ đến chỗ tự trị “theo bản sắc Trung Hoa”, nhưng là một [nền 
móng] chánh thông và đầy uy tín thuộc tôn giáo trong cái nghĩa căn bản nhất của chúng, 
hăn nhiên với tất cả sự chia chẻ của xã hội mà những liên quan có thể tiếp diễn. Một sự 
ưu tiên, hơn là một sự nghiêm khắc, đã vạch đường phân chia giữa Trung quốc và các 
vùng đất hoang dã bên ngoài, Bắc hoặc Nam, chủ trương theo kinh bản hoặc hành thiền, 
vẫn đề như vậy đường như là một vấn đề của thâm quyền tôn giáo chánh thống cùng có 
mặt để tạo nên vóc dáng cho những cơ cấu khác nhau, những dáng vẻ của họ thương 
lượng trong tương quan biểu hiện và trong tương tác của ngôn từ, không phải trong ý 
hướng bài ngoại. Hơn thế nữa, những thương lượng này xảy ra “giữa những người Phật 
tử Trung Hoa, trên đất Trung Hoa, và với ngôn ngữ Trung Hoa”, như người đồng sự 
thích ứng hơn là giữa một “vương quốc trọng tâm” và những vị thánh vương của Không 
Phu Tử từ thuở xa xưa, nơi phát sinh ra nhiều ân dụ về “Hán tộc”.?! 

Trong khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh, chuyển pháp luân, và nhập diệt 
trên vùng đất Ấn xa lạ, những dấu vết về sự có mặt của một vị Phật, và của những vị cô 
Phật, thường được nhắc đến từ nhiều quốc gia xa xôi, gồm cả Trung Hoa. Ngay cả với 
sự văng bóng Đức Thích Ca, và khoảng không giả tạm “giữa hai vị Phật trong thế gIỚI ta 
bà”, thì khung cảnh và vũ trụ này nói chung cũng đầy đủ các Bồ tát [đang hành Bồ tát 
đạo] và [vô số] chư Phật, là những bậc đây từ bi, săn sảng đưa tín chúng về chỗ giải 
thoát, hoặc trong đời này, hoặc trong đời sau (thời đại của Phật Di Lặc như từng được 





?! Robert Sharf, Coming to Terms with Chinese Buddhism: A Reading of the Treasure Store Sutra, Kuroda Institute Studies 
1n East Asian Buddhism 14 (Honolulu: Ủniversity of Hawal Press, 2002), p.2. 
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nói đến), hoặc tái sinh nơi Phật độ. Thực vậy, thành ngữ này, được quảng bá sâu rộng 
trong thế giới Phật giáo, bằng mọi cách, thời gian, không gian. Văn hóa có thể đồ vỡ, 
truyền thống có thể phục hưng; và Đức Phật là người “đưa [chúng sinh] về nhà”. Cũng 
có thể là một cuộc lữ hành sang đất Ấn, và tu học dưới chân các bậc sư trưởng; cũng có 
thể dưới hình thức thông đạt và phân định kinh và lời của Đức Phật (như phán giáo), 
những tham vấn chư Phật và chư Bồ tát thường trụ liên quan đến sức định và lòng sùng 
kính, ngay cả sự giác ngộ về cái vô tướng, vô thời của Phật tánh. 

Tất cả những điều trên là các phương pháp quen thuộc được Phật tử sử dụng tại 
Trung Hoa, có khi là sự cạnh tranh uy thế, nhưng hầu như luôn luôn đan vào nhau. 
Nhưng ý niệm về sự khác biệt đối với sắc tộc trong tăng đoản thì không chống trái nhau, 
nhưng lại sinh ra sự hòa hợp mới, trước hết và trên hết, như pháp chân chánh của Phật, 
và không phải là chủ ý “sửa chữa” những hình thái của Ấn Độ cho phù hợp với cảm 
nhận theo sắc tộc Trung quốc, tuy nhiên, đây lại là điều có thể được nhìn nhận. 

Định lại cách thức tiếp cận của chúng ta một cách thích hợp, một phương pháp có 
thể nghiêng về mặt lịch sử cụ thể của cơ câu thực hành và thu thập trong lãnh vực văn 
hóa, tập đoàn, và sự biểu thị liên quan đến những khác biệt trong chú giải hoặc (quán 
chiếu), như lộ bày trong vòng [tương quan] giữa Nam Nhạc Tuệ Tư và môn đồ. Thí dụ, 
khi sư Tuệ Tư dùng những ân dụ như “văn tự luận sư” (#“ññ HH), và “ác thiền sư” (š 
Xi). Trong cách nào những những sự ám chỉ phức tạp và nguồn tài liệu rời rạc mà 
những ý nghĩa này đưa theo, và hữu hiệu đến mức nào?. Nói một cách cụ thể, làm thế 
nào để vào được thực trạng của trí tuệ trong bản kinh, giảng (š#), học (##), quán (#ủ), 
xác nhận được những hiện trạng tri thức như giác (5), khai ngộ (Bf†ä), và chứng (l')?. 
Như những phương cách biểu hiện văn hóa và nghị luận, trong lãnh vực cụ thể nào 
những chủ đề khai triển, những phương thức đào tạo, quy luật văn hóa được viện dẫn, 
thể loại xã hội chịu ảnh hưởng, và mang theo những gì từ bên ngoải?. Và sau cùng, như 
thế nào, những sắc thái như trên nói với chúng ta về tập đoàn Phật giáo và những hoán 
chuyên rộng lớn hơn trong tư duy và thực hành trong Phật giáo, giữ chỗ đứng trong hai 
thế kỷ thứ sáu và thứ bảy?. 

Cũng như vậy, những câu hỏi loại này cũng rất cần vì chúng ta đôi khi nhạy cảm 
khi đưa ra giả định về một bản kinh văn, sự tu tập, sự chứng nghiệm, mà chúng ta, như 
những học giả hiện đại (hoặc có trường hợp là những tác giả kinh luận sau này mà 
chúng ta thường dẫn chứng) đưa ra cái học rời rạc trong thời xa xưa ở Trung Hoa. 
Những đột phá của lịch sử đi vào trong sự tựu hình của các khuynh hướng tri thức hiện 
nay của chúng ta trên tín ngưỡng Trung Hoa và Phật giáo Trung Hoa đưa ra, thí dụ, vấn 
đề đưa vào sắc thái Trung Hoa chính nó mang theo những luận cứ về quốc gia, những 
tham cứu về các nền văn hóa, tôn giáo, và mối tương quan giữa bản văn và ý nghĩa văn 
hóa là những điều cụ thê đối với môi trường trí thức xuyên qua văn từ, phát sinh từ sự 
tương tác theo quy luật giữa Trung Hoa, Nhật Bản, và Tây phương cuối thế kỷ 19 và đầu 
thê kỷ 20. 
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Tương tự như trên, rất hiển nhiên rằng (sự bất đồng điệu trong phần trình bày về 
dấu tích của Nam Nhạc Tuệ Tư như đã nói ở trên) đưa ra những phát triển của Phật giáo 
vào giai đoạn cuối thời Nam Bắc triều, những tác giả đầu nhà Đường đề nghị một loạt 
giới hạn không khác nhau. Viết cho hàng độc giả bị vây phủ bởi cái vị thế mong manh 
mà giới giáo sĩ Phật giáo đối diện trong tình hình thống nhất của nhà Tùy và Đường, sự 
hòa hợp lịch sử tìm thấy [trong các bản văn] giống như của sư Đạo Tuyên, sư Cát : Tạng, 
sư PhápTạng, ngoài sư Quán Đảnh ra, mang theo sự cam kết mà giới trí thức gần đây 
cho thấy những vân đề trầm trọng đối với cái hiểu về sự phát triển của Phật giáo vào 
những thế kỷ trước sự kiện này. 

Như đã nói, những ghi chú về Nam Nhạc Tuệ Tư và tác phẩm của tôn giả trong 
“Đại Đường Nội Điển Lục” của sư Đạo Tuyên: “Trước đây, sự nhân mạnh trên lý kinh là 
phương pháp đến với pháp Phật được ưa chuộng ở miền Nam Trung Hoa. Đến khi sư 
Tuệ Tư du nhập phương Nam thì thiền định và trí tuệ (đạt được từ cái học qua kinh điển) 
được xem là một cặp dung hợp” “Z. Những lối nhìn tương tự xuất hiện trong những bản 
văn đúc kết về pháp thiền vào thời Nam Bắc triều, bao gồm đề mục nói về thánh tích của 
các thiền giả trong “Tục Cao Tăng Truyện”, trở lại với sự tán thán “phương pháp đầy đủ 
của Nam Nhạc tôn giả đối với việc học hỏi giáo lý và thực hành thiền định”. Những lối 
trình bày ở đây, cũng như ở các chỗ khác, giông như được góp nhặt từ các tác giả thời sư 
Đạo Tuyên dùng như những điểm khởi hành trong việc tạo dựng những khác biệt văn 
hóa đặc thù của Phật giáo trong hai miền Bắc và Nam suốt thời gian đầu thời Trung cổ. 
Tuy nhiên, khi chúng ta thấy răng sư Đạo Tuyên, trong cùng một bản văn, đã huy động 
những ấn dụ để gắn liền những phê bình nói trên về những sai lầm trong lãnh vực tôn 
giáo vào thời đại của sư, và đưa quan điểm của mình về một sự hợp nhất thích ứng giữa 
giáo lý và hành thiền, sự phù hợp trong việc đưa vào cách phân định này là một cái hiểu 
được phân tích đối với sư Tuệ Tư và môi trường của tôn giả mà thế kỷ trước đó đã trở 
thành một mối quan tâm. 

Không cần phải nói rằng cách cấu tạo một bản văn trong lãnh vực văn hóa trong 
tiễn trình xã hội phức tạp cho thấy đời sống của sư Tuệ Tư và môn sinh của tôn giả vào 
thế kỷ thứ sáu ở Trung Hoa không phải là dự án có thể điều hành trong một khóa học 
đơn giản, ít nhất là luận về tác phẩm “An Lạc Hạnh Nghĩa”. Hơn nữa, đây là đề tài đòi 
hỏi sự phối hợp và duy trì công sức và kỷ luật. Sự xâm nhập khiêm tốn này đến với Nam 
Nhạc Tuệ Tư qua nhiều giới hạn cùng số nợ tri thức đã vay từ nhiều thế kỷ đối với sư 
Tuệ Tư và thời đại của sư, xin được xem như một bước khiêm cung về hướng ấy. 


1.2 Nam Nhạc Tuệ Tư trong thánh tích học Phật giáo Trung Quốc: 


“Nam Nhạc Tuệ Tư Lập Thệ Nguyện Văn” được thuyết ra bởi [Tuệ] Tư Đại Thiền 
Sư là một tác phẩm thường đuợc hiểu là do tôn giả sáng tác trong thời gian tạo bản in 





?2 Đại Đường Nội Điển Lục, T no. 2149, 55.284a 5-6. 
?3 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.597a 15-b5. 
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chữ mạ vàng kinh Đại Bát Nhã và Pháp Hoa vào năm 559, đưa ra sự đúc kết đầu tiên về 
các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của tôn giả. 

Trong khi “Lập Thệ Nguyện Văn” được ca ngợi là một trong những tác phẩm sớm nhất 
và đáng tin cậy nhất về các hoạt động của tôn giả thì tính cách xác thực của một phần 
lớn bản văn từ lâu đã là điểm tranh cãi. Một khí chất nào đó trong tự truyện này đánh 
dấu tác phẩm trở nên một trong nhiều chương mục có vấn đề [cần làm sáng tỏ] (sẽ được 
giải thích ở phần sau). Tuy nhiên, chỉ tiết về địa lý dường như nổi bật điểm thời gian 
chính xác, trong khi các sự kiện chính thực phù hợp với các dữ kiện được ghi lại trước 
đó trong hồ sơ của tôn giả, điều này cho thấy tác giả đã có một sự gần gủi với cuộc sống 
của sư Tuệ Tư, dù rằng [những câu chuyện] không phải chính từ tôn giả [đưa ra]. Ngoài 
“Lập Thệ Nguyện Văn” và các khoản được ghi lại trong những tư liệu của Thiên Thai 
Tông như “Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện” của sư Quán Đảnh, và lời tựa 
trong “Maha Chỉ Quán”, qua những xuất xứ quan trọng khác, thực sự, tư liệu quan trọng 
đối với tiêu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư chính là tập sách “Tục Cao Tăng Truyện” của sư 
Đạo Tuyên (năm 645), ghi lại những dấu vết của các bậc thánh nhân. Thứ hai là phần nói 
văn tắt về công cuộc hoăng pháp của Nam Nhạc tôn giả được sư Đạo Tuyên ghi chép 
trong “Đại Đường Nội Điền Lục” (năm 664).”° 

Tiết mục cốt lõi từ những xuất xứ sớm có từ nhiều tài liệu ghi chép dâu tích thánh nhân 
chăng bao lâu sau đời Đường, bao gồm một bảng tóm tắt về cuộc sống của Nam Nhạc 
tôn giả từ bài bình luận của sư Trạm Nhiên (711-782) đến tác phẩm Maha Chỉ Quán, 
cùng những đề mục ngắn trong “Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện” và “Pháp Hoa Truyện 
Ký”, hai bản văn giản lược kinh Pháp Hoa sưu tập được từ Trường An cùng thời gian.” 
Ngoài ra, chỉ vào đời Tổng chúng ta lại có thể thấy được những tập thánh nhân liệt 
truyện đầy đủ chỉ tiết về Tuệ Tư tôn giả. Phần lớn trong số này từ lịch sử giáo phái Thiên 
Thai và Thiền theo thời kỳ, Phật Tổ Thống Kỷ của sư Chí Bàn, và “Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục” của sư Đạo Tuyên là hai ví dụ điển hình.?® Ngoại trừ những biến cố thấy rõ 
về sau — như trường hợp các pháp thoại giữa Nam Nhạc tôn giả và các đạo sĩ Lão giáo 
về sự quản thủ núi Nam Nhạc được sư Chí Bàn và sư Thông Giám ghi lại trong hai bộ 
sưu tập của Thiên Thai Tông về kinh Pháp Hoa — tất cả các thánh điển, bắt đầu với sư 
Trạm Nhiên và hai bộ Pháp Hoa, phần lớn tư liệu ghi lại từ các sư Đạo Tuyên và Quán 
Đảnh, hoặc từ những văn bản đời Tống, hoặc từ “Lập Thệ Nguyên Văn” của tôn giả Tuệ 
Tư. 

Những màu sắc và cách dùng chữ [trong bản văn cũ] được thay đổi theo hoàn cảnh và 


22 Cùng chỗ, T no. 2060, 562b6-564a 17; Đại Đường Nội Điển Lục, T no. 2149, 55.283c18-284a8. 

?5 Những tham khảo của sư Trạm Nhiên đối với đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư trong tập luận về những lời kế lại của sư 
Quán Đảnh trong lời tựa giới thiệu tác phẩm Maha Chỉ Quán. Đọc Chỉ Quán Phụ Hành Hoằng Quyết, T no. 1912, 
46.148e18-149b13. Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 2068, 5I.59b1-13. Mặc dù được nói là của các sư Huệ Tường và Tăng 
Tường, như đã ghi ở trên, nhưng tác quyên của hai tác phẩm này vẫn còn là vấn đề. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói một cách 
hợp lý rằng cả hai đều được biên soạn tại Trường An; tác phẩm đầu có thể vào khoảng giữa hoặc cuối thế kỷ thứ 7 và năm 
706, tác phẩm sau khoảng cuối thế kỷ thứ § đến đầu thế kỷ thứ 9. 

26 Đạo Tuyên, Quảng Hoằng Minh Tập (ghi năm 1004), T no. 2076, 51.431a 14-341c8; Chí Bàn, Phật Tổ Thống Kỷ (năm 
1269), T no. 49.179c 16-1 80b10. 
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môi trường mô phạm chung quanh. 


Trong “Nội Điển Lục”, sư Đạo Tuyên ghi rằng Thiên Thai Trí Khải là tác giả tập “Nam 
Nhạc Thiền Sư Biệt Truyện”, giông như sư Quán Đảnh về sau cũng đã đưa về cho Trí 
Giả, và viết về sự ra đời của tác phẩm nầy trong một bài tựa.”7 Trong lá thư cuối cùng 
nồi tiếng mà Thiên Thai Trí Khải viết cho Dương Quảng chăng bao lâu trước khi sư qua 
đời vào năm 597, than rằng chính mình vẫn chưa dựng được một tấm bia tưởng niệm 
bậc tôn sư là Nam Nhạc Tuệ Tư. Dường như địa điểm [dựng bia] mà Trí Giả nghĩ đến 
chính là đỉnh Nam Nhạc. Để đáp ứng, Dương Quảng cam kết sẽ hoàn thành dự án. Một 
viên chức nhà Tùy tên là Liu (cũng là một giáo dân và là đệ tử thân cận của sư Trí Giả) 
được chỉ định viết lời tựa, trong khi tự Dương Quảng đồng ý kết luận phần tán thán; 
người đọc cho rằng phẩần thân bài dựa trên “Nam Nhạc Thiền Sư Biệt Truyện” (T no. 
1934, 46.811a22-24) của Thiên Thai Trí Khải. 


Một tác phẩm mang tựa đề nầy nhưng không rõ do ai biên soạn có trong danh 
sách các văn bản do vị Tổ Thiên Thai Tông tại Nhật Bản là sư Tối Trừng (767-822) tìm 
được tại Taizhou vào năm 805 ?Š: và Enchin, qua một chuyến hành hương tương tự về 
Trung quốc sau nhiều thập niên, đã tìm được bản khắc chữ về Nam Nhạc Đại Sư được 
ghi là do Vương Tức Thân biên soạn tại Hàng Châu vào đời nhà Tùy ”. Như vậy, một 
(hoặc nhiều tác phẩm) chứa đựng những mô tả về Tuệ Tư tôn giả như trong tập “Nam 
Nhạc Tuệ Tư Biệt Truyện” hắn đã được lưu hành vào đời nhà Tùy và đầu nhà Đường. 
Điều đáng tiếc là cả tập Nam Nhạc Tuệ Tư Biệt Truyện, và bản khắc chữ cũng đã thất 
truyền, không còn tồn tại đến ngày nay. Hoặc sư Đạo Tuyên, hoặc sư Quán Đảnh sau đó 
tìm được xuất xứ — hoặc là có những chọn lựa khác — chúng ta chưa thê khẳng định 
được. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng giữa lối trình bày của sư Đạo Tuyên và những điều 
thấy được qua “Lập Thệ Nguyên Văn” của Nam Nhạc tôn giả, và qua những bài viết của 
sư Quán Đảnh cảnh giác chúng ta một điểm đơn giản nhưng quan trọng đã nêu ra ở trên. 
Lối trình bày đã thay đổi, và những thay đổi đó có tác động đặc biệt, nhắm thắng vào 
các nhà biên soạn và phạm vi diễn đạt trực tiếp của họ. 


Chi tiết về đạo nghiệp của Nam Thục Tuệ Tư có sẵn từ nhiều ấn phẩm hiện nay, 
nên không cần phải lập lại chi tiết ở đây ?°. Tuy nhiên, vì muốn cung câp những sự lợi 
ích có tính cách lịch sử và phân tích cho các cuộc thảo luận về “An Lạc Hạnh Nghĩa” và 
các tác phẩm có liên quan khác của tôn giả, một vài nhận xét đưa ra, đặc biệt khi có liên 
hệ đến các chủ đề thuộc thánh tích đã hình thành để giữ vững những sự chú giải về con 


7 Đạo Tuyên, Đại Đường Nội Điền Lục, T no. 2149, 555.332ả; Quán Đảnh, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 
2050, 50.191c17. 

28 Sự Tối Trừng, T no. 2159, 55.1056b5. 

? Được Enchin (814-891) liệt kê trong tác phẩm Enchin geshoto mokuroku, T no. 2170, 55.1095b26; Nitto guho mokuroku, 
T no. 2172, 55.1099b24, T no. 2173, 55.1004c26-29. Enchin cho biết tập sau cùng được sao chép từ một bia đá tháp Phật 
Đa Bảo đặt trên nền đạo tràng tại Trường An. Hai trong số ba bảng liệt kê này xác nhận văn bia do Vương Tức Thân soạn. 

3° Đọc Paul Magnin, La vie et l°oeuvre de Huisi (515-577), pp. 24-68; và những khảo cứu của Leon Hurvitz, Sato Tetsuel, 
Kawacatsu Yoshio, Ikeda Rosan. 
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người và tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Nam Nhạc Tuệ Tư sinh năm 515 ở Vũ Tân (ngày nay là Shangcai County, tỉnh Hà 
Nam, nằm trên một nhánh phía Bắc của sông Hoài), năm đầu tiên triều đại vua Vũ, nhà 
Nam Lương. Tôn giả qua đời trong núi Nam Nhạc (tỉnh Hồ Nam) vào năm 577, thọ 62 
tưổi. Đạo nghiệp của tôn giả vê mặt địa lý trải dài từ Tung sơn và bờ Nam của sông 
Hoàng Hà xuống tỉnh Hồ Nam, mở rộng qua cả hai miền Bắc và Nam Trung Quốc. Theo 
lịch sử kéo dài sự phân chia của nước Ngụy thành hai vùng Đông (534-550) và Tây 
Ngụy (534- 556), và tiếp những đời sau, Bắc Tẻ (550- 577) và Bắc Chu (557-581), cùng 
với sự sụp đồ của Nam Lương (502-549) do sự nôi dậy của Hầu Cảnh và sự hưng khởi 
nhanh chóng của nhà Trần (557-589) 3! Những năm cuối đời của sư Tuệ Tư trên đỉnh 
Nam Nhạc, phía Nam tỉnh Hồ Nam, song song với các cuộc bách hại tàn phá Phật giáo 
của vua Vũ triều đại Bắc Chu, và những sự phát triển báo trước sự thống nhất Bắc và 
Nam của triều đại nhà Tùy một thập niên sau đó. 


Ngoài ngày qua đời của Nam Nhạc Tuệ Tư, sư Đạo Tuyên chỉ ghi lại hai ngày: thứ 
nhất (đã được Chen Yinke và những người khác sửa lại) là ý của riêng tôn giả, khoảng 
năm 552, rời phương Bắc về ẩn cư ở phương Nam; thứ hai, rời núi Đại Tô đi về Nam 
Nhạc ở Quảng Châu năm 568. Tất cả những thời điểm khác đều dựa vào “Lập Thệ 
Nguyện Văn” của tôn giả. Đạo nghiệp của tôn giả thường được chia thành ba giai đoạn 
chính. Mặc dù những sự phân chia giai đoạn giữa các học giả có khác nhau, khoảng thời 
gian từ năm 515-548 từ khi tôn giả rời bỏ quê nhà vào lứa tuối 14 (theo phép tính của 
Tây phương) chính thức thọ giới (khoảng năm 534, 19 tuổi), thọ pháp với nhiều thiền sư 
vùng đất phương Bắc Hà Nam, đến khi chứng đạo dưới tòa của tôn giả Tuệ Văn. Đúc kết 
với sự thực chứng những dòng thiền rực rỡ tại phương Bắc, quay lại khai mở [con 
đường] giáo hóa đúng nghĩa của một bậc tôn sư theo ý sư Tuệ Tư. 


Giai đoạn thứ hai, vào khoảng năm 548-552, bắt đầu với kinh nghiệm đầu tiên của 
bạo lực (mạng sống của tôn giả bị mưu hại) với bàn tay của nhóm tăng ni Phật giáo bị 
khích động vì những lời giảng thuyết công khai của tôn giả, một lần xảy ra ở Duyện 
Châu vào năm 548 (33 tuổi), dọc theo biên giới giữa các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông 
ngày nay. Tiếp theo thời gian ba năm tạm trú tại Tín Châu (Xinzhou) miền trung Hà 
Nam (và giai đoạn ngắn sông tại Lương châu, phía Bắc Hà Nam, đến khi tôn giả quyết 
định rời miền Bắc Trung Hoa ' đi về núi Nam Nhạc vào năm 552 (38 tuổi); cuối cùng 
trong mười lăm năm (553-568) khi cuộc chiến giữa Bắc Tê và những người trung thành 
với Nam Lương, và sự nổi dậy của nhà Trần, khiến tôn giả phải tạm thời dừng bước tại 
vùng đất Quảng Châu. Trong thời gian tại Quảng Châu này, Nam Nhạc Tuệ Tư không 





3! Yuki Reimon đưa ra một luận đề quan trọng về những chuyên biến chính trị nói trên, và những tác động trên Nam Nhạc 
Tuệ Tư và Trí Giả trong tác phẩm Nagaku, Tendai to shianrakugyo, Toho shukyo 1.6 (November 1954), pp. 16-27, đặc biệt 
đối với An Lạc Hạnh Nghĩa. 

3 Ở đây, Lập Nguyện Văn hợp với ngày ghi trong Tục Cao Tăng Truyện, do Chen Yike và một số người khác hiệu chính. 
Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.503a 23-26. 
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những chỉ phải đối diện với những cuộc tấn công từ các tăng sĩ Phật giáo đối nghịch, 
như được ghi lại trong “Lập Thệ Nguyện Văn”, nhưng cũng thu hút nhiều người theo 
học xuất sắc, gồm có các sư Trí Khải, Tín Chiếu, và Huệ Siêu. Giai đoạn thứ ba và cuối 
cùng, kéo dài từ năm 568 đến năm 577, là năm cuối đời, ghi dấu thời gian tôn giả cư trú 
trên núi Nam Nhạc, với một chuyến viếng thăm Kim Lăng, kinh đô nhà Trần vào 
khoảng năm 569. 


Những âm mưu trong cung điện, những cuộc ám sát, và những thay đổi thể chế 
của hai miền Bắc và Nam có thê nhiều hơn tin đồn về sư Tuệ Tư. Tuy nhiên, hoàn cảnh 
địa thế của những năm còn là một nhà sư trẻ, và tắm lòng hoằng hóa thường xuyên đưa 
tôn giả đến chỗ đối mặt với những thay đổi sức mạnh chính trị trong vùng, đặc biệt với 
cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa Đông Ngụy, Nam Lương, và người kế nhiệm (gồm có 
kẻ phản bội là tướng Hầu Cảnh) trong việc kiểm soát Hà Nam, và tiễn về phương Nam. 


Một cuộc đụng độ của các lãnh vực, đủ các loại, cũng là một điệp khúc phố biến trong 
đời sống tôn giáo của Nam Nhạc Tuệ Tư, một tình hình có thể đưa đến những lượn sóng 
mới trong phong trào chú giải và quán chiếu dưới những hình thức của Bồ Đề Lưu Chi 
(Bodhiruci), Lặc na ma đề (Ratnamarti), và Phật Đà Phiên Đa, nhiều n8Øười trong sỐ này 
thu hút sự chú ý của tầng lớp quý tộc vùng Đông Ngụy và Bắc Tê. Khi Nam Nhạc Tuệ 
Tư đến Quảng Châu năm 552, có thê rằng tôn giả ngoài việc phải đối mặt với nhóm tăng 
sĩ từ phương Bắc lánh nạn như chính tôn giả, còn có hàng giáo sĩ địa phương cũng như 
những nhà chú giải cô văn di tản từ Nam Lương, tất cả những người này đều cảm thấy 
phải tìm được chỗ đứng của chính họ trong một thế giới đang quay cuông trong hiểm 
họa. Trong tình thế này, không khó để tưởng tượng rằng đó là một môi trường in đậm 
nét đối với tôn giả, nuôi dưỡng các loại “khủng hoảng tâm lý” và “năng lượng thực 
dụng”, theo các học giả hiện đại, đã báo trước sự có mặt của một “Tân Phật Giáo” vào 
đời Tùy và Đường. 

Giai đoạn thâm cứu và đạt đạo của Nam Nhạc Tuệ Tư: 


Theo sư Đạo Tuyên, những năm đầu tiên, sau khi rời bỏ đời sông thế tục vào lứa tuôi 14, 
Nam Nhạc tôn giả không dừng cung kính đọc tụng kinh điển Đại thừa khi còn ấn cư 
trong một nơi hoang vắng — tông cộng ba mươi quyên, với sự quan tâm đặc biệt về kinh 
Pháp Hoa. Lòng sùng kính kinh điền, đặt nặng trên bản kính Pháp Hoa, được nói đến 
trong tất cả những các tập ghi chú tiêu sử thánh nhân có sớm nhất về tôn giả, và cả trong 
“Lập Thệ Nguyện Văn”. Tuy nhiên, ngoài ảnh hưởng sâu đậm của kinh Đại Bát Nhã 
được thấy trong “Lập Thệ Nguyện Văn”, ảnh hưởng nầy cũng thấy trong Biệt Truyện 
của sư Quán Đảnh, và nhiều tác phẩm quan trọng khác của Nam Nhạc tôn giả. Kết quả 
từ đạo hạnh sùng kính, được kể lại là tôn giả đã chứng nghiệm vô số điềm lành, cả 
những giấc mộng được các vị thánh tăng truyền giới, được thấy Đức Phật A Di Đà, Đức 
Phật Di Lặc, (có chỗ ghi) được Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, và biết được ba kiếp 
đã qua. 
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Điều hy hữu là sư Đạo Tuyên có ghi lại một giác mộng của Nam Nhạc Tuệ Tư, 
trong đó tôn giả thấy chính mình có mặt trong pháp hội Long Hoa do Đức Phật Di Lặc 
chủ trương. Rơi nước mắt với những huyền khải này, tôn giả vui mừng biết rằng đã “tiếp 
nhận được kinh Pháp Hoa”, và thấy được Đức Phật Di Lặc trong thời mạt pháp K2) °. 
Những đoạn văn mang theo nỗi ưu tư thời thế gia tăng, xưa nay vẫn vậy, với cái nhìn về 
thời mạt pháp và thời đại của bóng tối “giữa hai vị Phật”. Một cách ý nghĩa, danh từ 
“mạt pháp” - đặc biệt với nghĩa phân nhánh được giả định ở đây — tự nó trở nên xa lạ với 
các tác phẩm lớn của Nam Nhạc Tuệ Tư, ngoại trừ lời tựa còn hồ nghi được ghi lại trong 
“Lập Thệ Nguyện Văn”. Trong thánh nhân liệt truyện của các sư Quán Đảnh, Trạm 
Nhiên, “Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện”, và “Pháp Hoa Truyện Ký” không thấy ghi thời 
điểm, hoặc ghi việc tôn giả thấy được pháp hội tương lai của Phật Di Lặc. Ngoài sư Đạo 
Tuyên, chúng tôi cũng không thấy có đề cập đến Phật A Di Đà. 





Thay cho những chủ đề này, sư Trạm Nhiên trong “Pháp Hoa Truyện Ký” nhắn 
mạnh về sự ứng hiện của Bồ tát Phố Hiền: sự ứng hiện của Ngài từ lòng sùng kính của 
Nam Nhạc tôn giả đối với kinh Pháp Hoa, Bồ tát Phổ Hiền xuất hiện trước sư Tuệ Tư, 
xoa đỉnh đầu sư, và giúp sư thâm nhập những đoạn kinh mà trước đó sư chưa thể hiểu 
rốt ráo được 3“. Các đoạn văn ghi lại sự tôn kính đối với Bồ tát Phổ Hiền, như trong 
phẩm Phổ Hiền Khuyến Pháp, kinh Pháp Hoa, và như chúng ta sẽ thường thấy trong các 
tập sách ghi về dấu tích thánh nhân của Thiên Thai Tông về sau, đặc biệt liên quan với 
Pháp Hoa sám pháp / thiền định. Đây là vẫn đề thứ nhất trong số các vấn đề tương phản 
mà chúng ta tìm thấy trong các tài liệu khác về Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Nếu phần tự truyện trong “Lập Thệ Nguyện Văn” đáng tin cậy thì ở tuổi 19 (năm 
534) tôn giả đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời, khi "chứng kiến sự vô 
thường của thế giới và thấy người và vật bị diệt vong ", những kinh nghiệm này đã kết 
tủa thành “đại nguyện cứu độ vô biên chúng sinh của một vị Phật” 3°. Nam Nhạc Tuệ Tư 
nói rằng từ đó tôn giả “đi qua nhiều nơi thuộc Bắc Tẻ, nghiên cứu pháp Đại thừa với 
nhiều bậc thiền sư khả kính, liên tục tham dự các buôi thiền hành trong rừng vắng. Từ 
20 đến 38 tuôi, tôi luôn ở Hà Nam, nơi mà tôi theo đuổi nghiên cứu và thực hành pháp 
Đại thừa. Tôi tham bái các đại thiền sư, tham vẫn đó đây, không định cư bất cứ nơi nào.” 
(T no. 1963, 46.787b1-3) 


Chính sư Đạo Tuyên không ghi rõ về các chuỗi sự kiện, ngoại trừ việc Nam Nhạc 
Tuệ Tư chú tâm đến việc thực hành thiền. Làm nổi bật sự tách biệt đối với việc sư Tuệ 
Tư chuyên chú tụng đọc kinh điển thuở trước, sư Đạo Tuyên cho rằng tôn giả quay sang 
pháp thiền như một quyết định khi gặp được bản “Diệu Thắng Định Kinh”, là một bản 
kinh ngụy tác mà người sau cho rằng đã được viết ra tại Trung Hoa vào khoảng đầu thế 





33 Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.562c 12-25. 

3'Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.148c26-149a6. 

35 Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Nguyện Văn, T no. 1933, 46.787a 8-14. Kawakatsu Yoshio ghi chú rằng quê làng của sư 
Tuệ Tư bị hủy hoại bởi nạn lụt khoảng năm 523, khi sư được tám tuổi. Kawakatsu, Op., p. 527. 
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kỷ thứ sáu. Mặc dù qua sự tham chiếu Tứ Niệm Trụ (smrtupasthana), tứ thiền, tánh 
Không, trên toàn bộ kinh điển không thuyết giảng nhiều về mặt thực hành. Điểm chính 
là giới thiệu pháp tĩnh lự và pháp tu khổ hạnh như nền tảng — một nên tảng dị thường, 
như nó là, của Bồ đề và bốn quả thánh như những dấu hiệu của “diệu pháp”. Thông điệp 
này lần lượt phát triển chồng lại bối cảnh suy thoái của xã hội và tín ngưỡng, được nhắc 
đến qua lược đồ về ba tiến trình của Phật pháp . 

Được trình bày trong phần kết thúc của “Diệu Thắng Định Kinh”, tầm nhìn này có 
dạng của một lực hấp dẫn đảo ngược đối với "ác pháp" (43), "ác hạnh", và "ác niệm" 
theo với sự tỉnh thức về di bảo của Phật. Qua khoảng một ngàn ba trăm năm sau, phác 
họa qua năm giai đoạn °5, câu chuyện chính nó được sắp xếp bao quanh những tương 
phản giữa sự uyên bác của học thuật và tập quán thiền định. Khi người Phật tử bỏ nếp tu 
khổ hạnh thay vào đó cái học kinh viện, xây dựng đền thờ, và mưu cầu lợi dưỡng từ 
những nghi thức tế tự giữa công chúng, số người chứng thánh đạo trên thế ðlan cũng sẽ 
theo đó mà giảm thiểu. Tăng đoàn sẽ trở nên phân tán bởi ghen (Ị, cãi vã về những khác 
biệt nhỏ nhặt của học thuyết, cạnh tranh quyên lực và uy tín. Các nhà sư sẽ kết thân với 
nhà cầm quyền và la cà đến những khách hàng giàu có, đỗ xô đến với cái xảo thuật của 
thế gian với những cách thức thô tháo. Tu viện sẽ nuôi giữ động vật, mua nô lệ, tích lũy 
ruộng đồng và tài sản, trong khi dân chúng thì thường xuyên vi phạm các giới luật và 
đam mê trong rượu, thịt, và phụ nữ. Chán ghét đạo đức giả hiệu của tầng lớp tu sĩ, giáo 
dân sẽ khinh thường và không nhin nhận những giá trị mà họ rao giảng. Các cơ cầu của 
xã hội sẽ tan vỡ, chiến tranh sẽ bùng nổ, gia đình và bạn bè sẽ chống trái lẫn nhau, các 
nhà cầm quyền sẽ không còn quan tâm đến trách nhiệm của họ, bạo động bừa bãi cùng 
với đói khổ sẽ thay thế các trật tự lâu đời của xã hội. Trong bối cảnh suy đồi, “Diệu 
Thắng Định Kinh” khen ngợi các thiền giả như những người gìn giữ trật tự của đời và 
đạo, vui với lối sống ấn dật, tham thiền và sám hối trong núi vắng, đức hạnh vượt xa 
những giá trị từ các hình thức tôn giáo khác. 


Cơ duyên gặp gỡ giữa Nam Nhạc Tuệ Tư và Diệu Thắng Định Kinh không hề 
được đề cập đến trong các tập thánh tích học khác, ngoài sư Đạo Tuyên. Tuy nhiên, sự 
quen thuộc của sư đối với bản kinh được xác định bằng các trích dẫn những chi tiết 
trong “Vô Tránh Tam Muội” của sư Tuệ Tư, nội dung bản văn này (mang theo những 
đoạn văn tương tự từ kinh Đại Tập [Mahasamnipata], Đại Trí Độ Luận, và những nguồn 
mạch khác) cung cấp các điểm xuất phát mở rộng sự phê phán chống lại các ảnh hưởng 
phá hoại của các “luận sư” chết cứng trong văn tự, cũng như các “thiền sư” và “thiền 





3 Danh từ “mạt pháp” (2K3Š) hoặc “thời gian pháp suy giảm” không thực sự xuất hiện trong kinh, cũng không có những tên 
gọi liên hệ đến ba thời kỳ của Pháp. Hơn nữa, không kê đến đường song Song giả định đối với hệ thống của năm giai đoạn 
năm trăm năm quy định trong bản phụ lục Candragarbha (Nguyệt Tạng Phần /H #X2}) của kinh Đại Tập được sư Na liên đề 
da xá (Narendrayasas) dịch vào năm 566, hai lược đồ thì thực sự rất khác khi trình bày không chính xác về bắt cứ sự liên hệ 
lịch sử trực tiếp nào. Thời khắc về ba thời kỳ cũng giả dụ có khác. Đọc Daji jing, T no. 397, 13.363a 28-b5. Cf. Magnin, 
Lorthodoxie en quesflon: une etude du Soutra de la Concentration La Plus Profound et Soverain, pp. 258-265. 
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sinh” dạy và học các loại “thiền” vớ vẫn '7. Điều này sẽ cho thấy rằng Nam Nhạc Tuệ 
Tư thấy được mối tương quan sâu sắc trong cái nhìn của mạt thế luận trong Diệu Thắng 
Định Kinh, có thể đánh dấu từ sự hội ngộ trong những năm hình thành các đề loại như 
sư Đạo Tuyên mô tả. 


Sư Đạo Tuyên nói, với lòng khao khát được hướng dần về pháp thiền, Nam Nhạc 
tôn giả không quản ngại khó khăn tìm đến đạo tràng của Tuệ Văn tôn giả. Ở đó, sư Tuệ 
Tư hết lòng phục vụ như một thị giả của tu viện, ngày đêm tập trung tâm trí của mình 
theo phương cách của sư Tuệ Văn. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, không có sự 
cải tiễn nào đáng chú ý trong sự tu tập của tôn giả trong năm đầu tiên. Lòng thất vọng 
với chính mình càng gia tăng, tôn giả quyết định nhập thất trong suốt 90 ngày (7LẼJ) 
vào mùa hạ thứ hai. Ba tuần lễ tu tập, tôn giả chứng nghiệm một hương vị tĩnh lặng, từ 
đó tiết lộ những dấu vết của thiện hạnh và ác hạnh trong các kiếp đã qua 3Š. Báo động 
bởi những tiết lộ nầy, tôn giả lập tức gia tăng nỗ lực, và nhập vào sơ thiền. Tuy nhiên, sự 
chứng nghiệm này đưa đến những trở ngại sâu hơn, đột nhiên tôn giả bị tê liệt, cơ thê 
không thể tuân theo ý muốn của tâm trí. Tôn giả tự nghĩ: “Trạng thái hiện tại của tôi 
hoàn toàn sinh ra từ những việc làm trong quá khứ, những hành động này chính từ tâm 
sinh.” Tôn giả quay trở lại và chiêm nghiệm nguồn mạch của tâm mình (phản quán tâm 
nguyên J4#fi2ùJ#). Thấy rằng cơ thể, tâm trí, và hành động đều bất khả đắc (H78), 
“chẳng khác một đảm mây hoặc một cái bóng”; căn bệnh tự biến mắt và tôn giả hiển lộ 
sự lắng đọng của tánh Không. Sư Đạo Tuyên nói: "Tâm tôn giả trở nên rộng lớn, vô 
biên" 3. 





Mặc dù có những đột phá như vậy, Tuệ Tư vẫn thất vọng với thành tích sâu sắc 
của mình. Khi ngày cuối cùng của khóa tu sắp kết thúc, tôn giả vô cùng thất vọng. 
Buông xả, tôn giả dựa lưng vào tường. Khi lưng vừa chạm vào tường thì đột nhiên khai 
ngộ (| TH). 


“Trong nhất niệm (—-) chứng được Pháp Hoa tam muội (3# —=R). Như vậy mà qua 
mười sáu pháp đặc thắng (--7X##l#), diệt phiền não, và chứng được bát bối xả (f3) 
#9 từ đó bộc phát một cách tự nhiên, tiện tự dũng triệt (flf H3ifỗủ), tự giác ngộ mà không 


* Tam muội pháp môn, T no. 1923, 629b3-16. Như Paul Magnin nhận xét, những hướng dân về pháp khổ hạnh trong Diệu 
Thắng Định Kinh cũng mang những đường song hành hy hữu như trong phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, trong đó 
chúng ta lại th ấy những tố giác về sự suy đôi của tăng sĩ, là giai cấp làm cho Phật pháp mau chóng hủy diệt. Đọc Magnin, 
Lorthodoxie en question: une etude du Soutra de la Concentration La Plus Profound et Soverain, pp. 265-269. 

3# Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50. 563 a 3-4. Năng lực định thiền khơi động tiềm lực ẩn tàng được nói có hệ thống 
trong những tác phâm có sớm nhất của Trí Giả như Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn. Đọc Trí Giả, Thích Thiền Ba 
la mật thứ đệ pháp môn, T no. 1916, 46.494a7-495a8, 501a 9-b12, và Tiêu Chỉ Quán, T no. 1916, 46.469b2-470a 29. 

3° Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50. 563 a 4-10. Đọc Trí Giả, Thích thiền Ba la mật thứ đệ pháp môn, T no. 191ó, 46. 
505b12-505b29, và Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, T no. 1916, 46. 471b12-472ab13, luận về những ma chướng 
tương tự khi hành thiền. Theo Trí Giả, “quay lại nhìn vào dòng tâm đang tuôn đổ” là một trong những phương cách đối trị 
ma chướng khi hành thiền - có thê đoạn trừ chướng ngại qua sự nhận biết được tánh Không của thân, tâm, và ngoại cảnh, 
như sư Đạo Tuyên đã ghi lại ở đây. 

40 Một cách hiểu khác là cặp chữ l từ cặp chữ l$%À. nói về ấm giới nhập. 


” 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
còn cậy vào sự hướng dẫn của người khác tức bất do tha ngộ (4*Hfl†‡#)” *!. 

Theo sư Đạo Tuyên, sau khi đại ngộ, Nam Nhạc Tuệ Tư tìm đến tham vấn các thiền sư 
Giám (S3) và Nhiệp (8#) câu sở chứng (BrñŠ) ; cả hai vị đêu tùy hỉ (BŠ) kết quả tôn 
giả đạt được. Không thây [sư Đạo Tuyên] nói gì đên sự ân chứng từ tôn giả Tuệ Văn. 
Tình huông nây được sư Đạo Tuyên lập lại trong tập tiêu sử của Thiên Thai Trí G1ả, ở 
đây nói răng Nam Nhạc tôn giả được một vị tên Giám, là người thọ pháp từ một vị họ 
Nhiệp, ân chứng. Sư Đạo Tuyên kết luận: “Sư Tuệ Tư càng tự hoàn thiện, năng lực quán 
chiêu càng tăng trưởng.” 


Hình ảnh trên tự phơi bày và phù hợp một cách tính tế với “Lập Thệ Nguyên 
Văn”, nói rằng tôn giả vẫn tiếp tục tìm đến các thiền sư cho đến khi tự mình chính thức 
la 5H hóa chánh pháp — hoặc ít nhất cho đến khi phản ứng thù địch từ giới giáo sĩ đồng 
sự càng khiến tôn giả chua chát với loại giá trị chưng bày nơi công cộng này. Cùng lúc, 
chủ trương chiết trung như vậy càng làm nôi bật sự sai lạc của sư Đạo Tuyên khi đưa về 
cho tôn giả Tuệ Văn bắt cứ vai trò có thể đo lường được trong việc ấn chứng sự giác ngộ 
của Nam Nhạc Tuệ Tư. Điều này cũng tương phản rõ rệt với chỗ đứng quan trọng của sư 
Tuệ Văn trong Maha Chỉ Quán, chưa kế đến trong Tự Truyện của sư Quán Đảnh thì 
không hề ghi lại bất cứ sự kiện nào về việc sư Tuệ Tư tham kiến các thiền sư khác [để 
cầu ấn chứng]. Tất cả những điều này đưa ra sự mơ hồ đối với việc gắn liền sư Tuệ Văn 
VỚI "Sự giác ngộ bất ngờ" của Nam Nhạc Tuệ Tư hoặc ít nhất qua các khoản được ghi 
lại trong thánh tích truyện. 

Ghi chú về năng lực tự độ được nói đến trong các lỗi diễn đạt “giác ngộ trong nhất 
niệm”, “tự nhiên hội nhập”, “vô sư tự chứng”, sự bất như ý của sư Tuệ Tư đối với 
Không tam muội, nhận định rõ rệt về sự giác ngộ đến từ kinh Pháp Hoa hơn là từ Đại Trí 
Độ Luận, cùng với sự 1m lặng của sư Tuệ Văn — những yếu tố như trên thường được 
nhìn là tín hiệu về sự chia cắt với sư Tuệ Văn, và một sự chuyên dịch trong mô hình tôn 
giáo với một cường độ đáng kế. Ocho Enichi đặc biệt nói về sự giác ngộ của Nam Nhạc 
tôn giả như là một "bước nhảy vọt của giải thoát” diễn ra mà không cần sự hỗ trợ trực 
tiếp của sư Tuệ Văn, và đây tôn giả “một bước ra ngoài” khuôn thước của Đại Trí Độ 
Luận, một định hướng điển hình cho sự chứng ngộ trước đó của tôn giả về Không định ( 
ZZ2). Kawakatsu Yoshio, tương tự như trên, đã thừa nhận lòng tin cậy tuyệt đối (—{k 
li) của sư Tuệ Văn đối với Đại Trí Độ Luận khiến sư không thể đánh giá, chưa nói 
đến thâm định, sự giác ngộ của sư Tuệ Tư, một sự chứng nghiệm, theo Kawakatsu, là 
một điều kỳ đặc của riêng Nam Nhạc tôn giả. Sự im lặng của sư Tuệ Văn và quyền lực 
của kinh Pháp Hoa ảnh hưởng đến sự thâm nhập “tự nhiên” qua những chuyên hóa (thí 
dụ như bát giải thoát) đặc biệt với Đại Trí Độ Luận, mặt khác, sẽ đưa đến một “khuôn 
đúc” trang nghiêm và thậm chí gay gắt về sự tín nhiệm của sư Tuệ Văn đối với những đề 
án đặc thù thực hành theo đặc tính “An Độ” nói trong Đại Trí Độ Luận. 


*! Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50. 563 a 10-13. 
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Dự đoán sự phân biệt chính thức giữa con đường dẫn đến Bồ đề “theo thứ lớp" và 
"không theo thứ lớp" mà Nam Nhạc Tuệ Tư về sau đã phát huy trong “Pháp Hoa Kinh 
An Lạc Hạnh Nghĩa”, Ocho và Kawakatsu, trong số những người khác, đã nói về sự 
giác ngộ của sư Tuệ Tư như một động lực khuôn mẫu đối với “Viên giáo” (ÏÃl‡#f) và sự 
tương tức giữa tam đề Không, Giả, Trung — là tinh hoa trong tư tưởng của sư Trí Khải và 
cũng là dấu ấn của truyền thống Thiên Thai. Nhìn trong ánh sáng này, việc sư Tuệ Tư 
"tách rời” sư Tuệ Văn được hiểu như đánh dấu một "bước nhảy vọt” vượt ra ngoài cầu 
trúc của khái niệm nhị nguyên về nhị đề và một "khuôn đúc" của các mô hình Phật giáo 
Ấn Độ, thiên về sắc thái tự lực độc đáo của Phật giáo. 

Sự kiện đốn ngộ của Nam Nhạc Tuệ Tư, không nghi ngờ, là then chốt của mỗi dữ 
kiện có rất sớm trong con người và đạo nghiệp của tôn giả, thường tạo thành điểm tập 
trung chính (như trường hợp của Maha Chỉ Quán, và Biệt Truyện của sư Quán Đảnh). 
Nhưng bắt cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ đến để thu thập vệ đời sống nội tâm của Nam 
Nhạc tôn giả từ những miêu tả như vậy, cũng hiển nhiên răng những trình bày này đã 
được xây dựng một cách ý nghĩa theo sau những sự kiện có thực. Như trình bày, thành 
phần thuật ngữ và các thành ngữ biểu hiện có xu hướng thay đổi từ xuất xứ này sang 
xuất xứ khác, vào các thời điểm rõ rệt. Chỉ riêng điều này cũng đã nhân mạnh sự bất ngờ 
của lịch sử, sự tán tụng như phản ảnh những đề tài và sự liên hệ về biện giải, chăng có 
cái nào cần phải trung thực với Nam Nhạc Tuệ Tư ngoài đường nét căn bản nhất của 
chúng. 

Sư Quán Đảnh nói về sự giác ngộ của Nam Nhạc tôn giả trong lời mở đầu Maha 
Chỉ Quán “Trong suốt 90 ngày tôn giả liên tục tọa thiền (3#2ˆ) và trong nhất thời chứng 
ngộ viên mãn (—- Fÿ||iZ). Cả hai pháp môn Đại thừa và Tiêu thừa cùng mở ra trước 
mắt tôn giả.” Hình thức và nội dung trong lời tựa này rất gần với những phần sư nói về 
sự giác ngộ của Nam Nhạc Tuệ Tư trong Biệt Truyện ??. Khởi thảo bài bình luận của 
mình trên đoạn văn này về Maha Chỉ Quán, sư Trạm Nhiên (711-782) đưa thêm vào 
những yếu tổ lẫy từ sư Đạo Tuyên, sư nói: 

“Trước khi lưng kịp chạm vào tường, tôn giả đắc được Pháp Hoa tam muội, và liễu đạt 

pháp Đại thừa. [Với những pháp] thông (3) và minh (H), hoặc [bát] bối xả (ñ ¡ Tn), tôn 

giả đều hoàn mãn. Từ đó, tài hùng biện và sự giác ngộ của tôn giả rộng mở đến đổi khi 

đọc đến những kinh điển chưa từng nghe biết trước kia, tôn giả có thể thông suốt rõ ràng 

nội dung mà không cần đến sự giải thích của người khác. Vì vậy nên đoạn văn ở đây 
ói: “Cả hai pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa cùng mở ra trước mắt tôn giả.*3” 


Trong khuôn mẫu liên tục rộng mở của Maha Chỉ Quán, cả sư Quán Đảnh và sư Trạm 
Nhiên đêu khăng định về việc Nam Nhạc Tuệ Tư đã thừa pháp từ sư Tuệ Văn, đặc biệt 
về sự tín nhiệm của sư Tuệ Tư đôi với Đại Trí Độ Luận, là bản văn đã liên kêt Nam 





*# Ma Ha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.1b21-22; Thiên Thai Trí Giá Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.191c15- 17. 
* Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoăng Quyết, T no. 1912, 46.149a 13-17. 
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Nhạc Tuệ Tư với sư Trí Khải, qua sư Tuệ Văn và Long Thọ Bồ tát. Trong khi đưa ra câu 
hỏi về việc Nam Nhạc tôn giả tham bái của các vị thiền sư khác như các vị Giám (E#), 
Nhiếp (iZ), Tựu (#Ÿ), sư Trạm Nhiên đã cần thận tách rời họ ra khỏi mối thâm giao giữa 
Nam Nhạc Tuệ Tư và sư Tuệ Văn: “Mặc dù chúng ta có nói đến một sự “truyền thông” 
[qua những tôn giả trên], giáo pháp cũng trải qua những thay đổi. [Nam Nhạc Tuệ Tư và 
Thiên Thai Trí Khải] vẫn tín nhiệm Đại Trí Độ Luận như từ thời sư Tuệ Văn, chúng ta 
biết rằng [giáo pháp của chư vị] không phải là một cái gì đó được trao truyền [từ một vị 
sư phụ nào đó] trước sư Tuệ Văn” *. Thậm chí không thấy sư Quán Đảnh mô tả việc 
Nam Nhạc Tuệ Tư chứng đắc Pháp Hoa tam muội. Trong khi được đề cập đến trong 
những tác phẩm của sư Trạm Nhiên, sư cũng đã bồ sung những lối mô tả khá cô đọng từ 
Maha Chỉ Quán bằng cách rút ra một cách tinh túy từ “Đại Đường Nội Điển Lục” ® do 
sư Đạo Tuyên biên soạn. 


Sư Đạo Tuyên mô tả về sự giác ngộ Nam Nhạc Tuệ Tư qua các điểm khác nhau 
mang một sự tương đồng kỳ lạ với các đoạn mở đầu trong An Lạc Hạnh Nghĩa, đặc biệt 
là khi sư Tuệ Tư nhìn kinh Pháp Hoa và Pháp Hoa tam muội như pháp môn đốn giác (ti 
##) của Đại thừa, đưa đến “tự nhiên giác, vô sư tự chứng.” * Tuy nhiên, sư Đạo Tuyên 
đưa những ngụ ý nầy vào khóa an cư 90 ngày, nhắn mạnh [vào phương pháp] "ngồi liên 
tục trong thiên định" — cũng là những đề mục căn bản đối với sư Quán Đảnh — đưa ra 
những nghỉ vấn về sự nhất quán của nghỉ lễ. Cách thức thứ hai nầy gợi lại trực tiếp hơn 
về khóa an cư 90 ngày VỚI “nhất hạnh tam muội” (—- {ƒ = W) hoặc “thường tọa tam 
muội” (3#4*= BR), một trong nửa tá các hình thức sùng bái nghi lễ an cư kết thành nền 
tảng trong các nghi thức lễ bái của sư Trí Giả qua “bốn hình thức tu tập tam muội”. Nếu 
so sánh thì sẽ thấy rằng vòng nghi lễ của Pháp Hoa tam muội (hoặc Pháp Hoa sám 
pháp), như Nam Nhạc Tuệ Tư và Thiên Thai Trí Giả diễn giải, rÂt khác với lối mô tả này. 
Như một nghi thức sám hối và trì tụng kéo dài một thời gian có định ba tuần lễ, và theo 
truyền thống phân thành “bán hành bán tọa” (pháp định thứ ba trong bốn pháp định theo 
sư Trí Giả), thực khó để có thể giản lược phương pháp thực hành thực sự của Pháp Hoa 
tam muội với các tài liệu tham khảo được các sư Đạo Tuyên và sư Quán Đảnh mô tả qua 
pháp thường tọa trong một thời gian cố định là 90 ngày trong khóa an cư hàng năm “? 





Sự khác biệt đã không thoát khỏi sự chú ý [của người khác], khiến Ocho Tag là 
một trong những người đưa ra vô số ý nghĩa đối với danh từ “Pháp Hoa tam muội”. Hiểu 





À Ấ€€ 


44T no. 1912, 46.149b7-9. Câu văn xuất hiện trong bản văn phê bình của sư Trạm Nhiên về cái gọi là “cửu sư tương 
truyền”. Tên chín vị được ghi là Minh (J), Tối hoặc Nhiếp (ở), Tung (?#), Tựu @ð#Ù), Giám (E#), Tuệ (5Ã), Tuệ Văn (3), 
Tuệ Tư (18), Trí Khải (5). 

*# Đạo Tuyên, Đại Đường Nội Điền Lục, T no. 2149, 55.283c18-284a 8. 

% An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.697c]7. 

*' Maha Chỉ Quán, quyền 2 tiêu biểu cho bốn tam muội, nội dung ghi lại từ các thời pháp do sư Trí Giả thuyết năm 594, sau 
đó sư Quán Đảnh hiệu chính thành văn bản. Đọc Stevenson, The Four Kinds of Samadhi in Early T”lant”ai, pp. 45-54; và 
Donner & Stevenson, The Great Calming and Contemplation, pp. 62-84 và 219-234, Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch, nxb 
Phương Đông (2009). 
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một cách hạn hẹp thì là một hình thức nghi lễ tập trung trên vòng rào nghi thức rút ra từ 
bản kinh Pháp Hoa; mặt khác, Pháp Hoa tam muội có thể chỉ cho 21 ngày sám hối và 
tụng đọc kinh điển được Nam Nhạc Tuệ Tư nói trong An Lạc Hạnh Nghĩa, và trong 
những đoạn văn liên hệ do sư Trí Giả biên soạn. Tuy nhiên, nếu được thực hiện như một 
tam muội nơi mà hành giả có thê chứng ngộ được diệu pháp tối thượng từ bản kinh Pháp 
Hoa, thì tên gọi “Pháp Hoa Tam Muội” có khả năng vượt qua giới hạn lập phương để trở 
thành một biểu thị chung cho sự chứng ngộ cái thấy nhất quần mà Phật pháp, như một 
toàn khối, quy hướng, gồm thu, như nó là, trong “dấu ấn” được cấu trúc hoặc trong 
“thần khí” Pháp Hoa. Sự rộng lớn mang ý nghĩa biểu trưng của “Pháp Hoa tam muội” 
giả định đã được hiện hành trong lúc Nam Nhạc Tuệ Tư giác ngộ, và sau đó đã dựng lập 
thành giáo pháp Thiên Thai Tông — cái mà Ocho Enichi gọi là “một sự hòa điệu vẹn toàn 
và viên đốn chân lý thượng diệu” từ bản kinh Pháp Hoa, hoặc Ando Toshio gọi là “đóa 
sen tuyệt diệu” 


Chú giải Maha Chỉ Quán của sư Trạm Nhiên hỗ trợ như một sự phân biệt giữa các 
ứng dụng cụ thê theo nghi thức tôn giáo và theo lỗi kiến trúc thuật ngữ “Pháp Hoa tam 
muội”. Như sư nói trong Chỉ Quán Đại Ý (1Eljk## T no. 1914): “Viên Đốn Chỉ Quán 
hoàn toàn căn cứ vào kinh Pháp Hoa, Viên Đốn Chỉ Quán chính là một tên gọi khác của 
Pháp Hoa tam muội” “Š. Nhưng từ đó, chiều hướng này bao gồm toàn bộ quang phổ tư 
tưởng và thực hành của sư Trí Giả trong khuôn khổ của Pháp Hoa tam muội qua kinh 
Pháp Hoa, giống như một sự khai phóng những bản văn do chính tay Nam Nhạc Tuệ Tư, 
Thiên Thai Trí Giả, và sư Quán Đảnh viết ra, được ghi xuống với ngày mới, tháng mới. 
Thực sự, những tham khảo vê Pháp Hoa tam muội rất thưa thớt trong các tác phẩm của 
sư Trí Khải và sư Quán Đảnh (phân lớn không thấy trong các bản văn có liên hệ trực 
tiếp đến kinh Pháp Hoa). Nếu có, bản văn dường như luôn luôn từ một tam muội và nghỉ 
thức sám hối nào đó — đó là để nói rằng, nghĩa cấu thành “chật hẹp” là một trong những 
sự đa dạng của nghi lễ tụ họp lại đưới bốn tam muội “9 của Thiên Thai Tông. 

Những vẫn nạn tương tự về sự xâm nhập trở về trước phát sinh với lối diễn đạt 
“nhất thời viên chứng (—-H#|Blšð) ” khi sư Quán Đảnh trình bày sự chứng ngộ của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. Mặc dù Nam Nhạc tôn giả nói rất hy hữu về "nhất thời chứng" (_-fÿšð) 
và "đốn giác" (05 ) trong tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa, nhưng chính tôn giả không hề 
dùng chữ “viên” ngay cả trong An Lạc Hạnh Nghĩa, hoặc trong bất cứ tác phẩm nào 
khác của tôn giả. Ngoài những chú giải được chấp nhận đương thời tại miền Bắc Trung 
Hoa, không phải cho đến khi chúng ta đi vào “Lục Diệu Pháp Môn” (7X#)3Z††]) của sư 
Trí Giả, khoảng năm 575, mà chữ “viên” bắt đầu được đưa vào tư tưởng Thiên Thai 
Tông buổi sơ thời một cách có hệ thống. Cũng không phải sau nhiều năm, với sự xuất 





*8 Trạm Nhiên, Chỉ Quán Đại Ý,T no. 1914, 46.459b13-14; và Pháp Hoa Văn Cú Ký, T no. 1719, 34.154c20-221. 
* Đọc Trí Giả, Thích thiên ba la mật thứ đệ pháp môn, T no. 1916, 46. 481b211-216, 499a 14,518a 24; Ma ha Chỉ Quán, T 
no. [911, 46.14b10; Pháp Hoa tam muội sám nghi, T no. 1941. 


¬” 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


hiện của các tác phẩm như Maha Chỉ Quán và Pháp Hoa Huyền Nghĩa mà thuật ngữ này 
vào tự vựng dưới hình thức những hệ thống phát triển của “viên đốn chỉ quán” (JB|ÿfi LÍ: 
fll) và “viên giáo” (JEl#(). Như vậy, một khái niệm phù hợp hơn với các giai đoạn sau 
cùng trên con đường hoăng hóa của sư Trí Khải, và qua mỗi sự so lường, một khái niệm 
cực kỳ phân nhánh tác động ”°9 








Khi chúng ta nhìn vào sự trình bày của sư Quán Đảnh về Nam Nhạc Tuệ Tư xuất 
hiện trong những bản văn được viết không sớm hơn năm 601 (trong đó có một câu 
chuyện thuật lại từ Maha Chỉ Quán), chúng ta có lý do để đặt nghi vấn về những lối diễn 
tả như “trong nhất thời chứng ngộ viên mãn” mang theo những ý nghĩa có sắc thái như 
sư Quán Đảnh diễn tả, rằng “các pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa đều sáng tỏ”, hoặc như 
sư Trạm Nhiên nói: “Từ đó, tài hùng biện và sự giác ngộ của tôn giả rộng mở đến đổi 
khi đọc đến những kinh điển chưa từng nghe biết trước kia, tôn giả có thể thông suốt rõ 
ràng nội dung mà không cần đến sự giải thích của người khác”. 


Lực Tức (7XEII) - thực sự, là sự đúc kết một cách giản lược những chính vị của 
viên đạo — pháp thứ ba Quán Hạnh Tức (#7 Rị!) là trạng thái “tâm và khẩu tương ưng”. 
Thấy rằng sự hòa tan nầy được tựu hình bởi “thiền tuệ [vào thực tế] vượt qua tất cả các 
danh từ và khái niệm được nhắc đi nhắc lại từ những người đi trước để lại trong các lối 
giải thích của riêng họ. Thứ tư là Tương Tự Tức (‡H41B), “tất cả suy luận và thẩm định 
của hành giả [đối với pháp Phật] trở nên phù hợp hoàn hảo với lời kinh”.Š! Đường lối 
trình bày của sư Quán Đảnh, đặc biệt của sư Trạm Nhiên mang theo sự tương tự đặc biệt 
đối với những thuộc tính gắn liền tứ tức. Những tiếng vang phổ độ càng được xác định 
sâu hơn qua những câu chuyện được sư Trạm Nhiên và sư Đạo Tuyên ghi lại trong các 
tập thánh tích học còn vọng lại trong Maha Chỉ Quán: Khi được hỏi về quả vị chứng 
đắc, Nam Nhạc Tuệ Tư bị gán cho là đã nói rằng tôn giả thực sự đạt được quả vị “Thập 
Tín” và “cô xe đồng”, là quả vị tương đương với Tương Tự Tức Phật trong Thiên Thai 
Viên Giáo °7 








3° Lục Diệu Pháp Môn, T no. 1917, 46.554a 23-555có6, và đặc biệt 555a8 luận về cái sư Trí Khải gọi là “viên quán” (JlllỗÄ)) 
và “viên chứng” (|JE|äð), có thê đây là cách dùng cặp chữ trên một cách có hệ thống sớm nhất. 

5! Ma ha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.10b7; The Great Calming and Contemplation, pp. 207-218, Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch, 
nxb Phương Đông (2009). Trong cách xây dựng những thứ lớp đối với quả vị thuộc Viên giáo ([R[##f?), đến những quả vị 
như ngũ phẩm đệ tử và thập tín. Sư Trạm Nhiên nói về quả vị “Tương tự tức” trong luận đề Maha Chỉ Quán: “[Sư Trí Giả] 
chỉ nói đơn giản rằng tư tưởng con người thì từ tất cả mọi mặt như được thuyết trong các kinh từ chư Phật. Như vậy, không 
hợp lý khi nói rằng điều mà con người nói hay thuyết ra [lại được gọi] là kinh. Ngược lại, một vị Bồ tát nhập vị “Phần 
Chứng Tức” (Z}ïð), thần thông và trí tuệ có cái dụng tương đương với Phật, và như vậy, như ngài Duy Ma Cật, cũng có thể 
chuyển pháp luân (mặc dù vẫn còn ở Bồ tát vị)”. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.180a 9-16. Về 
ngũ phẩm đệ tử vị, và Thập tín, đọc Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46. 762b17-c7; Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 
33.733a 12-734a 13. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.180a 16-21. 

52 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50. 563b9-10.Trong tất cả ba điểm khác nhau trong sư Trạm Nhiên dẫn chứng Nam 
Nhạc Tuệ Tư: {Tổ Nam Nhạc nói: “{Trong một đời] tôi muốn vào được cô xe đồng [quả vị Phần chứng tức], nhưng cũng vì 
tôi đăm nhiệm vai trò lãnh đạo đồ chúng quá sớm nên chỉ đến được lục căn thanh tịnh [quả vị Tương tự tức]”}. Lưu ý rằng 
những tập thánh nhân liệt truyện khác (có thê sư nói tập của sư Đạo Tuyên ở đây) không đề cập đến câu “lãnh đạo đồ chúng 
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Trong các trường hợp, đường như thích hợp để đến gần việc xác định sự chứng 
ngộ Pháp Hoa tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư và sự hiện diện vững vàng của truyền 
thống “Viên Giáo” hoặc “Viên Đốn Chỉ Quán” của Thiên Thai Tông với một mức độ cần 
trọng, có thể rằng đây là những sự bôi xóa thánh tích của người đời sau. Chúng ta sẽ trở 
lại vẫn đề này trong phần nói về sự thụ pháp của sư Trí Giả với Nam Nhạc tôn giả. 


Giảng dạy tại Hà Nam, quyết định di chuyển về phương Nam, và thời gian hoằng 
hóa tại Quảng Châu: 


Sư Đạo Tuyên nói rất ít về khoảng thời gian kế từ khi Nam Nhạc Tuệ Tư đại ngộ 
và tạm trú tại Quảng Châu trong “Tục Cao Tăng Truyện”. Nhắn mạnh vào việc sư Tuệ 
Tư quyết định rời miền Bắc đi về núi Nam Nhạc như một sự kiện do sự mưu sát của các 
tăng nhân đối nghịch và do nhận thấy rằng “pháp Phật chăng lâu nữa sẽ hoại diệt”; sư 
Đạo Tuyên viết: 


“Người theo [sư Tuệ Tư] học càng ngày càng đông. Vì căn tánh của môn đồ sai 
khác nên tôn giả ứng dụng cả pháp Tiểu thừa và Đại thừa cho định và tuệ. Qua những 
phương tiện mở bày thiết thực, tôn giả vẽ con đường, nối kết giữa ngã và nhân. Nhưng sự 
tụ hội thì đa dạng, cả thô lẫn tế, đưa đến những bất đồng rõ rệt giữa đúng và sai. Kẻ 
sanh ghét cố công đầu độc Nam Nhạc Tuệ Tư nhưng chất độc không gây tác dụng. 
Người ưa thích theo các lối giảng dạy không chính thống tạo nhiều mưu kế nhưng không 
thành công. Quay sang môn đồ của mình, Nam Nhạc tôn giả nói: “Ngay cả khi Đức Thế 
Tôn còn tại thế, ngài cũng không tránh mưu đồ hãm hại hoặc lời đồn đãi thị phi. Càng ít 
người rời bỏ đức hạnh như tôi để tránh các loại trả oán này. Oán nghiệp là những hạt 
giông tự đời trước, khi quả báo đến thì nhìn nhận. Đây là chuyện riêng của tôi. Tuy vậy, 
chẳng còn bao lâu pháp Phật sẽ tan hoại. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi vần đề 
này?". Lúc ấy, tiếng nói từ hư không vang lên: “Nếu người vì pháp mà không tiếc thân 
mạng, thì hãy đi về núi Nam Nhạc, đất Vũ Đang. Đây là một ngọn núi [hợp với] đạo” (T 
no. 2060, 50.563a15-22).” 


Sư Đạo Tuyên đưa ra rất ít chỉ tiết về thời điểm những khổ nạn xảy ra, cũng không ghi 
lại điều gì trong khoảng thời gian mười bốn năm Nam Nhạc tôn giả cư trú tại núi Đại 
Tô, Quảng Châu. Ngược lại, “Lập Thệ Nguyên Văn” đưa ra những màu sắc đáng kể 
trong giai đoạn này, tất cả được sắp xếp như bối cảnh tôn giả thực hiện hạnh nguyện 
chép kinh Đại Bát Nhã và Pháp Hoa bằng chữ mạ vàng, hoàn thành “Lập Thệ Nguyên 
Văn” năm 559. Những lời hùng tráng trong “Lập Thệ Nguyên Văn” càng tạo nên sự thù 
địch trong hàng tăng nhân Phật giáo, là những kẻ hoặc ganh tị với pháp khí, hoặc bất 
mãn với sự giáo truyền của tôn giả, và trong khi phải đối diện với những khó khăn, cũng 





quá sớm”. Sư Trạm Nhiên đặt biệt cho rằng “lấy từ những tập liệt truyện khác”. Đối với phương trình “Thập tín” của Thiên 
Thai tông, cổ xe đồng, Tương tự tức, đọc Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Trạm TIẾP, Tno. 1912, 46.180a16-21. 
Trí Giả, ngược lại, [trả lời một câu hỏi về quả vị sư chứng được] là “Ngũ phẩm đệ tử vị”, hoặc “Quán hành tức”, Thiên 
Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.196b13-14. Xuất xứ ấn dụ “chuyên Bháp luận” từ kinh Anh Lạc, T no. 
1485, 24.1012b25-1013al1. 
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là lúc tôn giả lập nên những đại nguyện thù thắng. 


Nam Nhạc Tuệ Tư trải qua bốn lần bị mưu hại khác nhau. Lần thứ nhất, tại Duyện 
Châu, biên giới giữa Hà Nam và tỉnh Sơn Đông ngày nay, diễn ra vào năm 548 (33 tuổi) 
đánh dấu giai đoạn hoằng pháp đầu tiên. Sự kiện này cũng khiến tôn giả quyết định rời 
miễn Bắc đi về miền Nam. Các tu sĩ địa phương bùng lên sự giận đữ sau những lần tranh 
luận về tôn giáo nên âm mưu đầu độc tôn giả. “Lập Thệ Nguyện Văn” VIẾT: 


“Trước tiên, tôi có ý định vượt sông Hoàng để tham vấn các thiền sư ở đó. Nhưng vì trên 
đường đi, tôi bị các loại thuốc độc và thuốc gây suy nhược, tôi phải hủy bỏ các loại ngôn 
thuyết ( 3 š#) này, và nhận ra rằng chúng thực sự trở ngại cho đường đạo. Do đó tôi quyết 
định bỏ qua ý định vượt sông Hoàng, và trở lại Tín Châu (ở miễn trung Hà Nam). Sau 
cùng tôi nhất tâm đi vào núi sâu” (T no. 1933, 46.787a 23-25). 


Trong ba năm giảng dạy tại Tín Châu, tôn giả được chính quyền triệt để ủng hộ. Theo 
“Lập Thệ Nguyện Văn ”, các chỉ thị có khi từ Đông Ngụy, có lúc tại Bắc Tẻ ra lệnh đưa 
các thiền sư danh tiếng tron vùng về kinh đô. Dù rằng đây là cơ hội để trở nên tiếng 
tăm và lợi dưỡng, nhưng tôn giả từ chối lệnh triệu hồi. Khi người đồng đạo cuối cùng 
của tôn giả rời Tín Châu đi về kinh đô, sư Tuệ Tư vượt sông Hoài đi về phương Nam, 
định cư tại núi Nam Nhạc vào năm 552. 


Ba cuộc mưu sát còn lại xảy ra khi tôn giả tạm cư tại các vùng đất Nam Kinh 
Châu, Quảng Châu, và Nam Thắng Châu giữa sông Hoài và sông Dương Tử vào những 
năm từ 553 đến 568. Khởi đầu là cuộc hãm hại bằng độc dược sau thời pháp tôn giả 
thuyết giảng theo lời yêu cầu của Lưu Hoài Bảo, thống đốc của Nam Thắng Châu vào 
năm 553; và kết thúc với âm mưu cắt giảm lượng thực phẩm cung ứng cho tôn giả và 
những người đồng hành trong suốt năm mươi ngày do các luận sư xâu ác chủ trương sau 
những thời pháp tôn giả thuyết giảng theo lời yêu cầu của thống đốc Nam Kinh Châu 
năm 557. 


Tất cả ba sự cố đều gắn liền với việc hoằng pháp nơi công cộng của tôn giả, đều liên 
quan đến các quan chức địa phương: và điểm cốt yếu tạo nên sự mưu hại đều được hiểu 
vì Nam Nhạc tôn giả am hiểu “ý nghĩa pháp Đại thừa”, đưa “Lập Thệ Nguyện Văn” vào 
trọng tâm của kinh Đại Bát Nhã. Tuy vậy, hai cuộc mưu hại sau cùng nây càng thúc đây 
tôn giả phô biến khắp nơi rất nhiều bản sao “Lập Thệ Nguyện Văn” xuất thần, cũng như 
nhiều “kinh điển Đại thừa khác" — là những bản kinh đưa đến [sự ra đời của| “Lập Thệ 
Nguyện Văn” năm 559. 


Tính chất xác thực của bản văn “Lập Thệ Nguyện Văn” tất nhiên đã trở thành 
điểm tranh cãi từ lâu, phần lớn do sự nghi ngờ về những đoạn văn biến cách trong nhiều 
đề mục của tác phẩm. Một trong những đề mục nôi bật liên quan đến phân tựa, trong đó 
tôn giả kế lại các sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chính mình đưa đến việc lập thành 
thệ nguyện. Suy cứu từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Nam Nhạc tôn giả tính ra ba 
thời kỳ của pháp Phật, ngày chảo đời và các sự kiện quan trọng trong đời tôn giả năm 
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trong thời kỳ mạt pháp 3. Như đã nói ở các phần trên về thuật ngữ “mạt pháp” mà sư 
Đạo Tuyên dùng trong bản văn ghi lại tiêu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư, những sự kiện quá 
rời rạc trong bản văn không tương ưng với các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả, có thể 
đây là phần do người đời sau thêm thắt vào. 


Cũng có những dấu hiệu mâu thuần đối với nghi vẫn hoặc là tôn giả chỉ sao chép 
một bản kinh Đại Bát Nhã, thực sự, đã tạo nên trái tim của “Lập Thệ Nguyện Văn” - 
hoặc là tôn giả đã sao chép hai bản kinh, Đại Bát Nhã và Pháp Hoa. Nhìn lại thì những 
sự khác biệt trong Pháp Hoa và thời kỳ mạt pháp có ý nghĩa chính xác, vì thêm một lần 
nữa đưa ra nhiều tiếng nói qua các công trình xây dựng vết tích thánh nhân xung quanh 
Nam Nhạc tôn giả. Những vân đề này sẽ được trở lại sâu hơn khi chúng ta xem lại nội 
dung các tác phẩm của riêng tôn giả. Tuy nhiên, những khó khăn đi cùng với sự sùng bái 
kinh Pháp Hoa và ý niệm về thời mạt pháp của tôn giả thì không chống trái nhau, ý 
nghĩa căn bản từ các bản tự truyện gắn liền với “Lập Thệ Nguyện Văn” thì phù hợp một 
cách tổng quát, với tình cảm được thê hiện trong các tác phẩm như “Vô Tránh Tam 
Muội” và “An Lạc Hạnh Nghĩa”. Đây là trường hợp đặc biệt khi nói đến ý nghĩa của 
cuộc khủng hoảng lịch sử được đưa ra trong các phê bình về những luận sư và thiền sinh 
vớ vấn, như tiếng gọi khẩn cấp trong việc “hộ chánh pháp” (#Š1F%#*), và vai trò quan 
trọng mà năng lực tĩnh lự chế ngự trong tình huống này. 


Trong nội dung lời bạt viết cho “Lập Thệ Nguyện Văn” mà Thiên Thai Trí Khải 
và sư Trạm Nhiên rất ngưỡng mộ, Nam Nhạc tôn giả lên tiếng cảnh giác môn đồ chống 
lại sự nguy hiểm của lợi dưỡng, những cầu cạnh khéo léo của các khách hàng quen gót, 
cũng như những [hí luận] của nhà chú giải kinh viện sẽ lôi kéo người [học pháp Phật] 
vào thế giới “rao giảng, kinh điển” [nơi chốn đình quán] công cộng. Gọi hạng người trên 
là “bè lũ của kẻ xấu ác” và “sứ giả của ma vương”, tôn giả dạy môn đồ tránh những liên 
hệ [không cần thiết] với người thế tục, và phải luôn luôn tâm niệm đắc được trí tuệ và 
thần lực của một vị Phật, “từ đó có thể phố độ vô số chúng sinh” (T no. 1933, 46.972a 
24-b5). Lời nhắc nhở của Nam Nhạc Tuệ Tư có thê được nhìn như một thái độ phù hợp 
thành tựu sau nhiều năm tháng là một bậc tôn sư tại Quảng Châu. 

Mỗi sự kiện trong thời gian mười lăm năm đáng kế mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã trải 
qua trong các vùng lân cận của núi Đại Tô tại Quảng Châu là một trong các giai đoạn 
thành tựu kết quả đạo nghiệp của tôn giả. Mặt khác, trong thời gian ngắn, đảo tạo được 
những thiền sư nổi tiếng như sư Huệ Bồ (Ÿ#Š#ï 518-587) và sư Huệ Mệnh (ẩŸfầ 531- 
568). Một môn đồ của sư Tăng Quan thuộc Tam Luận 3 PHà, và quen biết với các vị 
thiền sư nỗi tiếng là sư Huệ Khả (485-578) và sư Huệ Mạc (Sẵ diớt khoảng năm 560), sư 
Huệ Bồ sau này trợ giúp thành lập đạo tràng Tam Luận Tông gần Kim Lăng như là một 
trong những trung tâm thực hành pháp thiền vào hàng đầu ở miền nam Trung Quốc." 





3# Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, T no. 1933, 46.787b11-13. 
” Tục Cao Tăng Truyện, T 1060, 50. 480c2-481b9. 
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Được đảo tạo cùng thời với Nam Nhạc Tuệ Tư, và đạt được pháp thiền sâu xa với thiền 
sư Huệ Diệu — là người đập phá thánh tượng — sư Huệ Mệnh hoằng pháp rộng rãi ở các 
vùng phương Bắc Trung Quốc, ngay cả việc trải qua một thời gian dài trên núi ở Thái 
Nguyên.” Như sư Quán Đảnh ghi lại, có lần Nam Nhạc tôn giả đã tham dự một cuộc 
tranh luận về Phật pháp và chinh phục được sư Huệ Mạc, khiến sư Huệ Mạc nhận ra cái 
thấy nông cạn, mâu thuần nhưng đây cao ngạo của chính mình." Ở đây, chúng ta tưởng 
như còn vang vọng những lời chỉ trích “các hạng thiền sư mê muội và xấu ác” trong “Vô 
Tránh Tam Muội” và “An Lạc Hạnh Nghĩa”. 


Cùng lúc, Nam Nhạc Tuệ Tư cũng thu thập và đào tạo một số đệ tử lừng lẫy nhất 
của sư trong thời gian này, trong đó có sư Huệ Kiểu, sư Tín Chiếu, và tất nhiên, Thiên 
Thai Trí Khải. Những tư liệu ghi chép về các môn sinh của tôn giả thì rất ít thấy, rãi rác 
trong các luận đề của sư Đạo Tuyên và trong các bản văn của sư Trí Giả. Tuy nhiên, 
riêng trong thánh tích học nói về Nam Nhạc Tuệ Tư thì mối thâm tình giữa Nam Nhạc 
Tuệ Tư và Thiên Thai Trí Khải rất được người đời sau chú ý. 


Trong Biệt Truyện, sau một đoạn văn ngắn về đạo hạnh của sư Tuệ Tư, tương tự 
như trong “Đại Thừa Chỉ Quán” (“suốt mười năm đọc tụng kinh điển, bảy năm thực 
hành phương đẳng sám pháp, 90 ngày liên tục tọa thiền, và nhất thời chứng đắc viên 
mãn”), sư Quán Đảnh quay sang nói chỉ tiết về sự thọ pháp của Thiên Thai Trí Khải với 
Nam Nhạc Tuệ Tư, bắt đầu với năm 560, khi sư Trí Khải đến núi Đại Tô tham bái Nam 
Nhạc tôn giả: “Khi nhận sư Trí Khải đảnh lễ lần đầu tiên, tôn giả nói với sư Trí Khải: 
[Trước kia tôi và ông cùng được nghe Đức Thế Tôn thuyết kinh Pháp Hoa trên non Linh 
Thứu. Vi duyên xưa mà gặp lại hôm nay |”. Liền sau đó tôn giả đưa Trí Khải vào nơi cất 
giữ kinh “Bồ Tát Phổ Hiên” và dạy sư Trí Khải thực tập hạnh an lạc được nói trong kinh 
Pháp Hoa (tương đương với 2l ngày sám pháp của Thiên Thai Tông). Trong thời gian 14 
ngày an cư, khi sư Trí Khải đang tụng phẩm Dược Vương, kinh Pháp Hoa, thì liền nhập 
định, trí tuệ khai mở, đắc được “ trì (Eÿ) đà la ni”, như sau: 


“Cái thấy trong sáng của sư Trí Khải đối với kinh Pháp Hoa ví như ánh sáng của ngọn 
hải đăng trên cao chiếu soi vào thung lũng tối, sự hội nhập vào chân pháp ví như cơn gió 
lộng xuyên suốt không gian không ngăn ngại. Sư Trí Khải trình bày cái thấy của mình 
với sư Tuệ Tư, tôn giả vì sư Trí Khải mở rộng lưới pháp, nhờ vậy sư Trí Khải được tròn 
đầy pháp nhãn... Với sự giác ngộ mà sư Trí Khải chứng được, cùng với [sự khai mở] 
nhận được từ Nam Nhạc tôn sư, chỉ trong thời gian bốn đêm mà sự thành tựu của sư Trí 
Khải vượt bậc như hằng trăm năm. Làm thế nào để có thể so sánh [với bất cứ điều gì 
chúng ta biết]?. Năng lực trí tuệ của sư Trí Khải đưa đến sự quán chiếu và thâm nhập 
thiền định không ngăn ngại. Những năng lực tiềm ân từ bao kiếp nở bừng như đơm hoa. 
Nam Nhạc tôn giả khen ngợi, nói: “Nếu không với ông, hắn không chứng được. Nếu 





55 Cùng chỗ, T no. 2060, 50.561a8-562c5, và đặc biệt 56 Ib5-6. 
*° Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.192a8-21. 
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không với tôi, hắn không biết được [sự chứng ngộ của ông]. Pháp định mà ông vào được 
chính là tiền phương tiện của Pháp Hoa tam muội; năng lực bảo trì mà ông vào được 
chính là đà la ni thứ nhất. Nếu có hằng ngàn vị kinh sư được gởi đến để tranh biện với 
ông, họ cũng không thể đánh ngã biện tài của ông được. Trong số người giảng pháp 
Phật, ông là bậc nhất.” 57 


Theo sư Quán Đảnh, ngay sau đó Nam Nhạc Tuệ Tư bồ nhiệm sư Trí Khải giảng dạy các 
bản sao kinh Đại Bát Nhã mạ vàng thế cho người. Được kể lại rằng tôn giả chỉ giảng dạy 
thính chúng về “tam quán trí” (=###). Thời gian còn lại tôn giả chỉ ngồi lặng lẽ gần đó, 
với tích trượng trong tay, thỉnh thoảng lại nói với đại chúng: “Khi pháp đã được trao phó 
cho pháp thần thì pháp vương trở thành vô sự” (T no. 2050, 50.192a 22-27). 


Trong thánh nhân liệt truyện, phần sư Đạo Tuyên viết về Thiên Thai Trí Giả thì rất 
gần với Biệt Truyện, chỉ thêm rằng “chính vào giây phút chứng ngộ, sư Trí Khải “thấy 
chính mình, ngồi cạnh sư Tuệ Tư, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp trên đất tịnh bảy báu 
Kỳ Xà Quật” (T no. 2060, 50.564b19-20). Tuy nhiên, khi sư Đạo Tuyên ghi lại cùng một 
chuỗi các sự kiện trong tiêu sử của sư Tuệ Tư thì có sự khác biệt đáng kể so với các bản 
khác. Trong mâu thuẫn trực tiếp với văn bản của sư Quán Đảnh và tiểu sử của riêng sư 
Trí Giả [từ bản văn của sư Đạo Tuyên] chỉ một vài trang sau đó, sư Đạo Tuyên nói về 
việc sư Trí Giả thay tôn sư giảng kinh mạ vàng Đại Bát Nhã vào thời gian trước khi sư 
Trí Giả nhập thất thực hành Pháp Hoa sám pháp. Do đó, sư Đạo Tuyên dùng việc Nam 
Nhạc tôn giả giảng Pháp Hoa An Lạc Hạnh cho sư Trí Giả như một cái cớ để đưa đến 
việc sư Trí Giả chứng ngộ được kinh Pháp Hoa. Nói về “nhất thời hoặc nhất tâm đầy đủ 
muôn hạnh” (—:ù.R.# PP, thực ra, tư tưởng nầy là một sản phẩm từ “Đại Trí Độ Luận” 
hơn là từ kinh. Được kể rằng sư Trí Giả hầu như sa vào sự hoài nghi nên Tuệ Tư tôn giả 
bảo sư răng: 














“Nguyên do đưa đến sự phức tạp trong ông chỉ vì ý nghĩa về [tiến trình theo] thứ đệ (⁄X 
Z53S), [đặc biệt] trong bản kinh Đại Bát Nhã. [Ý niệm] nầy chưa phải là ý chỉ viên đốn 
của kinh Pháp Hoa (3**8Ï|ä|‡l ). Vào một mùa hè lâu xa trước, chính bản thân ta cũng 
đã vất vả, cay đắng với [vẫn đề thực hành thứ đệ trong kinh Đại Bát Nhã]. Nhưng rồi 
một đêm kia, trong nhất niệm, ta bất ngờ thê hiện được tất cả diệu pháp [của chư Phật]. 
Tự chứng ngộ (#ñð), ta không còn khởi nghi nữa.” (Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 
50.563b5-8) 
Được Nam Nhạc Tuệ Tư khuyến khích, sư Trí Giả tìm đường vào Pháp Hoa sám pháp, 
chứng được Pháp Hoa tam muội. 

Các khác biệt về thứ tự câu chuyện trong tự truyện của sư Quán Đảnh và hai đề 
mục được sư Đạo Tuyên cung cấp thì rõ ràng khó giải quyết. Tuy nhiên, ngay với mục 
đích của chúng ta, thêm một lần nữa, sự nối kết mà sư Đạo Tuyên tạo ra giữa sự chứng 


'7 Cùng chỗ, 2050, 50.191c29-192a8 . 
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ngộ của Nam Nhạc Tuệ Tư và bản kinh Pháp Hoa, và sự tương phản rõ rệt mà sư đưa ra 
đối với kinh Đại Bát Nhg như một giáo pháp theo “tiến trình thứ đệ”, và kinh Pháp Hoa 
như một giáo pháp có “ý nghĩa viên đốn”. Đoạn văn trong câu hỏi quan trọng vì một lý 
do đơn giản vệ thời gian và mức độ chứng đắc của Nam Nhạc tôn giả, THÈ HE để hỗ trợ 
cho ý tưởng về một mô hình rạn nứt giữa sự chứng ngộ của sư Tuệ Tư và “sự tín cần đơn 
phương” của sư Tuệ Văn đối với Đại Trí Độ Luận — một lực cấu thành, như nó là, đối 

ới “chánh thê Pháp Hoa” với một truyền thống Thiên Thai hoàn toàn mang sắc thái 
Trung Hoa. 


Trên thực tế, những phần song song trong các bản văn của sư Quán Đảnh và sư 
Đạo Tuyên viết về tiêu sử của sư Trí Giả thì không cần đưa ra thêm trong tình huống khó 
khăn này, để riêng chỗ đối lập cao vời giữa No bản kinh Pháp Hoa và Đại Bát Nhã, và 
khái niệm trừu tượng về kinh Pháp Hoa với “ý nghĩa viên đốn”, đứng tách rời kinh điển 
và giáo pháp khác. Cũng giống như sự diễn đạt về một sự “viên chứng” (JEläð) ghi nhận 
trước đây, cặp chữ “viên đốn” (JB|#fi) không chỉ khác thường với các bản văn của Nam 
Nhạc Tuệ Tư; mà nó lại là sự thành tựu với kỹ thuật cao của Thiên Thai Tông tuy rằng 
không bắt đầu thấy thường xuyên trước thập niên cuối cùng trong đạo nghiệp của sư Trí 
Giả (Đoạn văn trưng dẫn, tất nhiên, là một loạt các bài pháp mà sư Trí Giả đã thuyết 
giảng về “Viên Đốn Chỉ Quán” (JB|ff.II-Íj) vào năm 594, về sau trở thành Maha Chỉ 
Quán.” Những sự mâu thuần này cũng đưa ra câu hỏi đối với những ân dụ khác trong 
đoạn văn, gôm có sự giảm giá trị kinh Đại Bát Nhã, và “nhất niệm đầy đủ muôn hạnh” 
như một pháp môn phụ thuộc và nặng nẻ của những người theo con đường “thứ đệ”. 


Thời kỳ tại Nam Nhạc: 


Theo sư Đạo Tuyên, các cuộc đụng độ giữa quân đội Bắc Tê VỚI SỰ nổi dậy của 
nhà Trần, biến động khắp vùng gây nên sự bất ô ôn, Tuệ Tư tôn giả quyết định rời Quảng 
Châu năm 568. Sau khi phái sư Trí Khải về thủ đô Kim Lăng nhà Trần hoằng hóa, tôn 
giả cùng khoảng 40 môn đồ rời Đại Tô đi về phương Nam để đến Nam Nhạc. Ngoài các 
tài liệu tham khảo riêng biệt trong các thánh tích học từ các môn đồ của Nam Nhạc Tuệ 
Tư, sư Đạo Tuyên không có nhiều tư liệu đặc biệt gì về giai đoạn này. Một lần nữa, được 
kể rằng tôn giả lại trở thành nạn nhân của các đối thủ đỗ ky về tôn giáo. Bị bắt buộc đến 
thủ đô nhà Trần tại Kim Lăng, sau cùng đã được minh oan, và trong một thời gian ngắn, 
tinh thần hộ pháp của các vị vua Trần và các viên chức trong chính quyền (ví dụ như 
Ngô Minh Xa (ŠI1-578), tư lệnh trưởng các lực lượng tại s đô Kim Lăng), đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển đạo tràng của tôn giả ở Nam Nhạc.°° 











"8 Tựa để phiên bản tác phẩm Maha Chỉ Quán đã thay đổi từ Viên Đốn Chỉ Quán (| ti IEifi). 
”2 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50. 56ó3b24-c15 ; vê Ngô Minh Xa, đọc Magnin, La vie et loeuvre de Huisi, pp. 45 và 
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Nhắc lại những việc đã nói trước kia về năng lực nhớ lại tiền kiếp của Nam Nhạc 
Tuệ Tư, sư Đạo Tuyên cũng tô đậm việc hy hữu rằng sư Tuệ Tư đã từng cư trú tại Nam 
Nhạc trong những đời trước. Khi tôn giả và các đệ tử đi thông qua các núi, sư Tuệ Tư 
xác định các vùng núi nơi tôn giả đã sông và đã chết - như một hành giả - từng dấu tích 
khai quật từ lòng đất đều được tôn giả xác định. Bộ xương được khai quật tại chân một 
vách núi hùng vĩ, nơi mà tôn giả (sống đời ẩn sĩ) đã bị bọn cướp chặt đầu, tôn giả ghi 
nhận một bảo tháp mà người sau gọi tên là chùa Nhị Thế. Việc mưu hại về lý do tôn giáo 
và việc nhớ lại tiền kiếp đều là những ghi chú quan trọng trong hồ sơ đời Tống, một sự 
khai triển đưa ra ảnh hưởng sâu sắc về mặt thần thoại và chính trị nhiều thế kỷ sau khi 
tôn giả qua đời.”0 


Sư Tuệ Tư ở lại Nam Nhạc suốt mười năm cuối đời - lời tuyên bố mà sư Đạo 
Tuyên đã ghi xuống dưới hình thức tiên tri rằng cái chết của Nam Nhạc tôn giả xảy ra 
đúng mười năm kể từ ngày tôn giả đặt chân đến núi Nam Nhạc và nói rằng sẽ tạm trú tại 
đất này trong mười năm. Được triều đình nhà Trần tôn kính, “cúng dường chất đồng, số 
người theo học gia tăng nhanh chóng, đến chỗ rạng rỡ ít thấy. Nam Nhạc Tuệ Tư thuyết 
giảng thường xuyên hơn trước; những khó khăn [đã qua] thực khó mà hình dung được” 
(T no. 2060, 50.563c14-15). Rất ít chi tiết, nhưng chúng ta có thể biết từ các tài liệu 
tham khảo trong Biệt Truyện và từ các bộ sưu tập về thánh tích học [về các người sùng 
tín] kinh Pháp Hoa mà đoàn môn đồ của Nam Nhạc Tuệ Tư như các sư Tuệ Siêu, Tín 
Chiếu, Đại Thiện, Tuệ Thành (2Ã), Tuệ Diệu (4Š), và Tuệ Thôi (H8), là những 
người đã thụ pháp với tôn giả tại núi Đại Tô, đã ở lại với tôn giả nhiều năm trên núi 
Nam Nhạc, và có những người CÌ các sư Tín Chiếu, Đại Thiện) vẫn tiếp tục gìn giữ 
mối đạo sau khi tôn sư qua đời."! Khi những ngày cuối đời sắp đến, Nam Nhạc tôn giả 
tập họp môn đồ, và liên tục giảng pháp Phật trong nhiều ngày không dừng nghỉ. Bất 
động trước những lời than phiền của môn đồ, tôn giả nói: 


“Nếu có mười người [trong số các ông] chẳng biết tiếc thân mạng, [tình nguyện] không 
dừng nghỉ theo học Pháp Hoa tam muội, Bát Chu tam muội, niệm Phật tam muội, và 
phương đăng sám pháp, tự dâng hiến đời mình trong việc tọa thiền và thực hành pháp 
khổ hạnh (#7), thì chính cá nhân tôi sẽ cung cấp bất cứ điều gì các người ấy cần. Chắc 
hăn sẽ là lợi ích chung. Nếu như không có ai thì tôi sẽ đi xa.” 52 


“Khổ hạnh là pháp rất khó thực hành”, sư Đạo Tuyên nói tiếp: “Không một ai lên tiếng”. 
Nam Nhạc tôn giả giải tán thính chúng, nhập định và qua đời. 





ó6. 

50 Đọc ghi chú 3, Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 180a 5-b9, những đồ ky trong lãnh vực tôn giáo như cuộc đối đáp giữa sư 
Tuệ Tư và các đạo sĩ về uy đức ảnh hưởng tại núi Nam Nhạc, việc vua Trần ra lệnh thừa nhận chủ quyền của Nam Nhạc Tuệ 
Tư, và những âm mưu của nhóm đạo sĩ. Phật Tô Thống Kỷ đưa ra ba khu vực khác nhau về ba lần tái sinh của sư trên núi 
Nam Nhạc, cùng với sự kiện sư quy y cho thần núi. 

6! Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50.557a 13-b8 (Huicheng), 662a 21-b12 (Huiyao), 557a 7 (Huicui). 

52 Cùng chỗ, T 2060, 50.563c 18-23. 
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Các tiết mục đặc biệt về tam muội và những nghi thức sám hối được liệt kê trong 
đoạn văn này khá giông với những lời Nam Nhạc tôn giả nói trong lời mở đâu tác phâm 
“Tùy Tự Ý Tam Muội”. Ở đây chúng ta thấy có “Niệm Phật tam muội” (2Í =BR), 
“Bát Chu tam muội” (I&#†#—=Wš), “Pháp Hoa tam muội” (3š *# —-HR), cùng với “Tùy Tự 
Ý Tam Muội” (Bễ É| 7# =HR) thường được xưng tán như những phương pháp có thê 
“nhanh chóng vào được Bồ tát vị (X£#š?), và đắc được Phật trí tuệ ( 2? 8)”.% 


Theo sư Đạo Tuyên, thiền sư Tuệ Mạng tu tập phương đẳng và Pháp Hoa sám pháp 
trước khi ông đến thọ pháp với Nam Nhạc tôn giả tại núi Đại Tô.5 Được kế rằng Nam 
Nhạc Tuệ Tư đích thân dạy sư Tuệ Thành phương đăng, thỉnh Phật Quán Âm, Pháp Hoa, 
và Bát Chu tam muội trong suốt ba năm tại núi Nam Nhạc, sau đó “mở bày chân pháp 
cho sư” 5. Ngoài ra, sư Trí Giả cũng từng ghi nhận rằng sư Tín Chiếu thực hành phương 
đăng sám pháp trên núi Đại Tô, trong khi các sư Pháp Thành, và Pháp Hi, một trong sô 
hai mươi bảy vị tăng đi theo sư Trí Giả từ Đại Tô đến Kim Lăng đặc biệt nổi tiếng về 
cách tu tập phương đẳng sám pháp.56 


Từng tu tập phương đăng sám pháp từ thuở còn là một tu sĩ trẻ tuổi, về sau lại 
được Nam Nhạc Tuệ Tư đạy tu tập Pháp Hoa tam muội, sư Trí Giả cũng tự biên soạn 
những cầm nang về phương đăng, Pháp Hoa, và Bát Chu tam muội, thỉnh Phật Quán 
Âm, và một số bài giảng khác trong những năm đầu sư ở Kim Lăng, và thời gian vê ân 
cư tại núi Thiên Thai. Sư Trí Giả đã trực tiếp giảng dạy cho môn đồ trong suốt cuộc đời 
đạo nghiệp của mình, thành lập một nơi để họ có thê thường xuyên tu tập trong tu viện, 
và sau cùng chính thức thành lập một nơi riêng biệt cho môn đồ ngay giữa lòng tác 
phẩm “Viên Đốn Chỉ Quán” (lÃ|‡# IE-fij) do sư biên soạn qua tỉnh hoa của “tứ chủng tam 
muội” (J#š# =R) mà sư hội nhập được. Vì vậy, ngoài việc đưa ra một giá trị tối hậu cho 
các pháp khổ hạnh và thiền định, các đề mục sám pháp và tam muội chọn lọc này hắn 
được sư Tuệ Tư và cộng đồng của sư Tuệ Tư chứng nhận là kỳ đặc trong những năm dài 
trên đỉnh Đại Tô và Nam Nhạc.” Như đã thấy, Pháp Hoa tam muội thành tựu như một 
[nghi thức thù thắng] trong nhiều nghi thức tôn giáo, tất cả đều dường như mang theo 
những hiệu quả cân xứng, chúng ta một lần nữa sẽ rất cần trọng trong việc cân lường sự 
chuyên đạt của Pháp Hoa về cả hai mặt giáo lý và thực hành qua những phần trình bày 


53 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 130.344b5-6. 

4 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50.561a 18-19 

55 Cùng chỗ, T 2060, 50.557b1-2. 

Sẽ Quốc Thanh Bách Lục, doc.7, T no. 1934, 46.799a 8-3; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 
50.197b24-c2. 

®7 Daniel B. Stevenson, The Tiantai Four Form of Samadhi and Late North-South Dynasties, Sui, and Early Tang Buddhist 
Devotionalism (Columbia University PH.D. dissertation, 1987), pp. 38-65; Damiel B. Stevenson, The Tiantai Four Form of 
Samadhi in Early Tiantai Buddhism, pp. 45-97. Cũng đề cập đến sự kiện sư Trí Giả thường nhắc lại Pháp Hoa tam muội, 
nhất hạnh tam muội (Niệm Phật), Bát Chu tam muội, và Thủ Lăng Nghiêm tam muội trong tác phẩm “Thích thiền ba la mật 
thứ đệ pháp môn” (khoảng năm 568-571), được nhấn mạnh là phi thứ đệ (]E‡X?ð), phi xuất phi diệt (]ÈH:]EÙ#), xuất thế 
gian thượng thượng thiền (H;†H|#j_E-_l-XŸ), phi hữu lậu phi vô lậu (:]ÌE#3ã3È##4). Đọc Thích thiền ba la mật thứ đệ pháp 
môn, T no. 1916, 46. 479b4-8, 481al1-14, 481b26-c2, 499a 12-15, trong số những tác phẩm khác. 
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về thánh tích, và qua các loạt tác phẩm tương tự của Nam Nhạc tôn giả. 
Tổng kết 


Nhận xét về sự khác biệt giữa các bản văn của sư Đạo Tuyên và sư Quán Đảnh về đạo 
nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư, sư Trạm Nhiên đưa ra hai điểm trong tác phẩm phần luận 
về Maha Chỉ Quán của tôn giả: “Đây phải là trường hợp mà những tác giả nói trên nghe 
[về đạo nghiệp của sư Tuệ Tư] không giống nhau”. (T no. 1912, T46. 149a17, 385c20- 
386a1) Nhận định của sư cho chúng ta hai điểm đơn giản nhưng khắng định: thứ nhất là 
sự kiện thuộc thánh tích học — là cái chúng ta gọi là “người sáng lập một truyền thống 
tôn giáo” - không có nghĩa là một dự án trong suốt hoặc tự nhiên, mà là một nỗ lực gõ 
nhịp đều đặn vào những liên quan cụ thể của lịch sử, và theo từng trường hợp, những 
chiến lược đặc thù và lẻ lối thuật chuyện. Thứ hai, được thấy qua các cách thức phân 
chia trở thành nội dung, sự nhắn mạnh, và ngôn ngữ đã bàn cãi ở trên, cho thấy rằng đây 
cũng là cách nói về các thánh tích trong sự chuyển động liên tục — chọn lựa, luận đàm 
phức tạp, không ngừng nâng lên, kéo xuông đề đáp ứng với những thay đổi theo nhu cầu 
và môi trường diễn giải, mặc dù sau khi các nguồn gốc thánh tích đã được giả định là 
tạm ổn định về mặt văn học. 


Trong trí nhớ của các sư Quán Đảnh, Trạm Nhiên, và những người viết về lịch sử 
Thiên Thai Tông sau này nhìn Nam Nhạc Tuệ Tư xuất hiện như một sự hướng thượng 
với cái thấy của bậc tổ sư, qua môn đồ là sư Trí Khải, đến chỗ thừa nhận sự phát triển 
của cái gọi là “Nam Nhạc —- Thiên Thai Giáo” (E3 #® #U) hoặc “truyền thống Thiên 
Thai”. Như những sưu tập về các khuôn mẫu đạo đức và những câu chuyện kê về những 
cảm ứng kỳ diệu liên quan đến bản kinh Pháp Hoa, tập “Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện” 
và “Pháp Hoa Truyện Ký” quay sang một loạt quan hệ khác biệt, đó là, sự hữu hiệu của 
bản kinh Pháp Hoa và các tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với bất cứ người nào sẽ tiếp nhận 
bản kinh như một đối tượng sùng kính. Sư Đạo Tuyên, là một học giả chuyên vê Phật 
giáo Luật tạng, vào hàng đồ đệ của. thiền sư Tăng Trù (480-560), chúng ta biết rằng sư 
hăn có cái nhìn mô phạm sắc bén về tính cách chính xác của các quy luật tu viện và tập 
quán thiền định. Dường như chính sư cũng trích dẫn kinh Pháp Hoa. Ít nhất là những 
quan hệ quy cũ mặt ngoài có thể thấy được trong sự tán dương mà sư Đạo Tuyên đưa 
vào chương. cuối tập thánh tích học nói về Nam Nhạc tôn giả, về việc sư Tuệ Tư nghiêm 
cấm môn đồ dùng quần áo làm từ động vật, và nhắn mạnh trên “chuyên tâm thiền quán 
và học tập giáo lý” 5. Mặc dù với những bản thánh tích học hiện có thì sư Đạo Tuyên 
thu hút rộng rãi và được biết qua tác phẩm điển hình của sư là “Tục Cao Tăng Truyện” 
như một sưu tập mới về những nhân vật như sư Huệ Giáo, là người đối diện với thế giới 


58 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 1060, 50.563c29-564a 14. 
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mới lạ và mong manh sau sự thông nhất lãnh thổ của nhà Tùy, hắn răng những nỗ lực 
đáng kê của sư càng nhăm thăng vào vận mệnh hiện tại và tương lai của truyện thông 
Phật giáo như từ trước. 


Tất cả điều này nói lên sự có mặt của những ý nghĩa khác biệt một cách đáng ghi 
nhận từ những cái nhìn và giả thiết về mặt tài liệu mà chúng ta có thể mang ra cho 
những bản ghi chép về thánh tích của Nam Nhạc Tuệ Tư như các nhà viết sử đương thời. 
Đó là lời cảnh giác khi lẫy từ những nguồn gốc này để dựng nên hình ảnh thời đại của 
Nam Nhạc tôn giả — và kêu gọi sự thận trọng khi đối diện với sự quyến rũ về mặt lịch sử 
của riêng chúng ta đối với tôn giả — đó còn là sự tồn tại lâu dài đã được quy về cho sư 
(ngay sau khi sư qua đời), buộc chúng ta tiếp nhận các cuộc đối thoại quan trọng giữa 
chứng nhân lịch sử và những gì chúng ta có thể thu thập được từ những sự cố căn bản 
trong cuộc sống của sư, và trên tất cả, những tương tác phức tạp giữa những tác phẩm 
của sư đối với môi trường chung quanh. 


Ba điểm quan trọng về sự cách biệt xuất hiện trong những bản văn có sớm nhất về 
thánh tích của Nam Nhạc Tuệ Tư, tất cả trong đó, như chúng ta đã thấy, đóng vai trò 
phương tiện trong đạo nghiệp của tôn giả. Điểm thứ nhất liên quan đến ngôn ngữ chia 
chẻ về thời mạt pháp được nói đến trong các bản văn thuộc thánh tích học về tôn giả qua 
sư Đạo Tuyên, và qua các kế hoạch phát triển cao độ của ba giai đoạn có tính cách lịch 
sử về giáo pháp được bố cục từ các tự truyện trong “Lập Thệ Nguyện Văn” - những hư 
tưởng rõ ràng vắng mặt trong các bộ sưu tập về các sư Trí Giả, Quán Đảnh, và Trạm 
Nhiên. Điểm thứ hai liên quan đến việc xác định rõ rệt giữa sự giác ngộ của tôn giả và 
giáo pháp “viên đốn” trong kinh Pháp Hoa, những bóng dáng đặc biệt rõ ràng trong văn 
bản của các sư Đạo Tuyên và Trạm Nhiên, qua hai bộ sưu tập đời Đường, nhưng rồi 
chúng ta hắn thấy những điều trên không được nhấn mạnh qua các bản văn của sư Quán 
Đảnh. Điểm thứ ba là sự quy hướng rõ rệt của tôn giả đối với Pháp Hoa tam muội / Pháp 
Hoa sám pháp, tất cả đều đường như có mặt để cung cấp một đường lối không kém hiểu 
quả và nhanh chóng để chứng được những đạo vị cao nhất, và giữ một chỗ đứng đặc thù 
trong pháp tu khổ hạnh của tôn giả. Phương pháp tuyến chọn này dường như, một lần 
nữa, chứng minh — hoặc ít nhất đưa ra một sự lượng giá mang nhiều sắc thái của một vị 
thế độc đáo mà Pháp Hoa tam muội được cho là đến được “thực tại tối hậu”. 


Dựa vào bối cảnh này, tôi [Stevenson] sẽ trình bày, và cùng lúc chúng ta có thê 
cảm nhận được sự lập lại liên tục rõ rệt, rất nhiều trong số đó, lời vang vọng sâu xa nghe 
thấy rõ ràng trong các văn bản của chính Nam Nhạc Tuệ Tư. Không nghi ngờ rằng tôn 
giả đã sống trong những thời điểm hỗn loạn, trên mỗi bước chân đi đều bao quanh bởi 
những biến cố khiến tôn giả luôn phản ảnh và hành động sâu sắc như một tăng sĩ Phật 
giáo, khiến sư đưa ra câu hỏi cấp bách về đạo đức và tánh thực tiễn của những gì có 
nghĩa một cách thực sự, hoặc chứng minh một cách chân chính, chân pháp của Phật, gạn 
lọc, như nó là, thông qua một nhận thức rõ rệt rằng sư sống trong khoảng cách “giữa hai 
Đức Phật”. Sư rất kiên trì trong việc tuân thủ giới luật, và giữ nếp sống của một thiền 
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tăng khổ hạnh, kết quả từ một chứng nghiệm sông động, qua từng dấu vết, tác động trên 
con người và giáo pháp của sư. Tuy nhiên, rất xa từ một sự xây thành đắp lũy vô hiệu 
lực đến con đường giải thoát duy nhất có thê thực hiện được trong một thời kỳ phá sản 
tôn giáo, hoặc cô tình loại bỏ sự lưu giữ những hình thức Án Độ cho một thành ngữ 
tương ứng với sự nhạy cảm của người Trung Quốc, cái nhìn của sư về chân pháp đường 
như lớn rộng cùng khắp, nếu muốn nói rằng cùng khắp có nghĩa là một con đường vô 
tận, phơi bày trong cấu trúc của các giáo lý và kinh điển nhận được từ Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, được chư Phật và chư Bồ tát khắp mười phương pháp giới gìn giữ. Hơn nữa, 
trong sự sâu xa này chúng ta có thể tìm thấy những gì đã được lịch sử sáng tạo và đi vào 
trong con người của tôn giả, những thông điệp dưới con mắt của những người viết thánh 
tích học như sư Đạo Tuyên và chư tổ truyền thống Thiên Thai buổi sơ thời. Để sắp xếp 
rõ ràng những tư tưởng này, hắn nhiên, chúng ta phải trở lại với các tác phẩm của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. 


Chương Hai 
TÁC PHẨM CỦA NAM NHẠC TUỆ TƯ 


LỊCH SỬ VĂN BẢN, TƯƠNG QUAN, VÀ VẤN ĐÈ DIỄN GIẢI 


[2.1] Tác phẩm lưu truyền của Nam Nhạc Tuệ Tư 
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Những tác phẩm lưu truyền của tôn giả được biết đến sớm nhất xuất hiện qua 
“Tục Cao Tăng Truyện” của sư Đạo Tuyên (được hoàn thành đầu tiên vào năm 645 CE, 
phụ lục đến năm 667), và “Đại Đường Nội Điển Lục”. Ở cuối một chương mục trong 
“Tục Cao Tăng Truyện”, sư Đạo Tuyên ghi nhận rằng Nam Nhạc Tuệ Tư có tất cả bảy 
tác phẩm trong chín tiêu quyền, sư Đạo Tuyên nói với chúng ta: “Tất cả những tác phẩm 
này còn lưu truyền đến ngày nay” dưới tựa đề: 


Tứ Thập Nhị Tự Môn J{-†[-—-*#Ƒ] (2 quyền) 

Vô Tránh Hành Môn ##ñ#'ƒ7Ï"j (2 quyền) 

Tùy Tự Ý Bễ Éi # (1 quyền) 

An Lạc Hạnh 2ƒ? (I quyền) 

Thích Luận Huyền #ŠZf % (1quyền) 

Thứ Đệ Thiền Yếu X?ð#Š3#4 (Iquyên) 

Tam Trí Quán Môn =®?ijƑ] (Iquyền) 

Cùng danh sách như trên thấy xuất hiện trong “Đại Đường Nội Điển Lục” của sư Đạo 
Tuyên. Ngoài sự thay đổi không đáng kể trong hai tựa đề An Lạc Hạnh Pháp và Tùy Tự 
Ý Tam Muội, sự khác biệt quan trọng là việc cộng thêm tiêu quyền “Lập Thệ Nguyên 


Văn”, là tác phẩm không thấy đề cập đến trong Tục Cao Tăng Truyện. 5 Điều này khiến 
tổng số là tám tác phẩm trong mười tiêu quyền. 


Thư mục văn học của truyền thống Thiên Thai buổi sơ thời (hoặc đạo tràng Nam 
Nhạc buổi ban đầu) không lưu trử được những tác phẩm của Tuệ Tư tôn giả như nói 
trên. [Thực sự phải chờ đến khi những nỗ lực tái thiết lại truyền thống ở Bắc và Nam 
Tống, 960-1279, danh sách thư mục của loại này xuất hiện trong các tác phẩm của Thiên 
Thai Tông. Tuy nhiên, sư Trí Khải (538-597), sư Quán Đảnh (561-632), và sư Trạm 
Nhiên (711-782) thường dẫn chứng những giáo pháp của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tứ Thập 
Nhị Tự Môn,” An Lạc Hạnh hoặc còn gọi là An Lạc Hạnh Văn ”!, Tùy Tự Ý, còn gọi là 





5 Thực sự những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư được liệt kê hai lần trong Đại Đường Nội Điển Lục T no. 2149, 
55.283c18-284a 8 (tám tựa đề với mười quyên, và tiêu sử), và 332a 4-10. Trong lần thứ hai, tựa đề An Lạc Hạnh Pháp và 
Hoằng Thệ Nguyện Văn không thấy có ghi trong bản văn Koryo của Đạo Tuyên, là phiên bản mà Taisho ediion dựa vào 
hiện nay, trong khi trong Jin edidon (1179) thì lần thứ hai này lại càng không thấy có ghi những tác phẩm của sư Tuệ Tư 
(cũng như của Trí Giả). Tuy nhiên, Koryo edition công bố răng sư Tuệ Tư đã biên soạn tông cộng mười tác phẩm, khi tổng 
sô nên ghi là tám tác phẩm, nếu An Lạc Hạnh Pháp và Hoằng Thệ Nguyện Văn không có trong danh sách. Vì theo Jin 
edition, Đại Đường Nội Điển Lục ZH no. 2149, 54.586a và 675a. Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện T no. 2067 được cho là do 
sư Huệ Tường biên soạn khoảng năm 706, đưa ra danh sách tương tự như danh sách Tục Cao Tăng Truyện của sư Đạo 
Tuyên, là điều không ngạc nhiên nếu chúng ta giả định rằng bản văn nọ đã lẫy tư liệu từ bản văn của sư Đạo Tuyên. Những 
danh sách khác biệt về xuất xứ của Trung Hoa và Nhật Bản đối với các tác phẩm của sư Tuệ Tư, đọc Paul Magnin, La vie et 
J'oeuvre de Huis1 (Š15-577), pp. 69-79. 

79 “Tứ Thập Nhị Tự Môn” là một trong những tác phẩm được dẫn chứng nhiều nhất. Một môn đồ cư sĩ và cũng là người 
thân cận của sư Trí Giả là Mao Xi đặc biệt có nhắc đến việc nhận được một bản sao tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn trong 
một lá thư gởi cho sư Trí Giả, ghi ngày tháng chẳng bao lâu sau khi sư Tuệ Tư qua đời. Dường như bản sao do chính sư Trí 
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Tùy Tự Ý Tam Muội ” và Nguyện Văn (hoặc sư Trạm Nhiên gọi là Nam Nhạc Nguyện 
Min, là những tựa đề được nhắc đến rất thường xuyên.”3 Với một vài trường hợp TgOạI 
lệ ”* phần lớn các tiêu đề cũng như tài liệu tham khảo có tiêu đề mang nội dung gần với 
các phiên bản An Lạc Hạnh Nghĩa, Tùy Tự Ý Tam Muội, Lập Thệ Nguyện Văn (T no 
1933), hoặc sơ lược về Tứ Thập Nhị Tự Môn còn tổn tại từ thời gian xưa tại Nhật Bản. 
Điều này sẽ cho thấy rằng cộng đồng Thiên Thai buổi sơ thời nhấn mạnh vào những 
khuôn mặt nỗi bật như sư Trí Khải, sư Quán Đảnh, và sư Trạm Nhiên, nếu không muốn 
nói là triệt để, nhằm vào bốn tác phẩm này. Điều đáng chú ý là ngày nay không còn thấy 
bất cứ tài liệu tham khảo nào liên hệ đến “Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn” (T 
no 1923), cũng như không hề thấy có người đề cập đến ba tựa đề còn lại mà sư Đạo 
Tuyên đã đưa về cho Nam Nhạc tôn giả - Thích Luận Huyền, Tam Trí Quán Môn, và 


Giả gởi cho Mao Xỉ, như Mao Xỉ nói: “Mặc dù tôi đã dành rất nhiều thì giờ cho bản văn này, đọc đến câu cuối cùng, tôi vẫn 
không hiểu được. Rất tiếc rằng tôi đã không có dịp được nghe sư phụ thuyết giảng về bản văn này.” Mặt khác, sau câu trên, 
Mao Xỉ tiếp tục mô tả về sinh hoạt của môn nhân sư Tuệ Tư sau khi biết sư Tuệ Tư qua đời, cho chúng ta thấy rằng Mao Xi 
vừa có cơ hội viếng núi Nam Nhạc. Quốc Thanh Bách Lục, T no. 1934, 46.801b12. Những ý tưởng liên quan đến Tứ Thập 
Nhị Tự Môn xuất hiện trong nhiều tác phẩm về sau của sư Trí Khải (khoảng năm 593 về sau), như Tứ Giáo Nghĩa (T no. 
1929, 46.764c10-14), Duy Ma Kinh Huyền Sớ (T no. 1777, T 38.542a 3), Pháp Hoa Huyền Nghĩa (T no. 1716, T33.735a 9- 
13), cũng như trong những luận đề về Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Maha Chỉ Quán, Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm (T 
no. 1717, 33.890a 8-16), Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết (T no. 1912, 46.151b29-c6) do sư Trạm Nhiên biên 
SOạn. 

7! Sự Trí Khải ám chỉ An Lạc Hạnh trong phần. cuối tác phâm Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi (T no. 1942, 46.955b20-c1), 
trong khi cùng lúc dẫn chứng một đoạn văn ngắn (đặc biệt đưa về cho Nam Nhạc Tuệ Tư) trong phần Pháp Hoa Sám Pháp, 
thiền hành và thiền tọa tam muội trong Maha Chỉ Quán (T no. 1911, 46.14a 18). Như chúng ta sẽ nhận xét theo sau đây, 
những ý tưởng từ An Lạc Hạnh càng thêm hiển nhiên trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa của sư Trí Khải do sư Quán Đảnh ghi 
chép, và trong kinh văn Pháp Hoa, mặc dù không nhắc đến tựa đề tác phẩm. Đọc Pháp Hoa Huyền. Nghĩa, T no. 1716, 
33.693a 5 và 693b12; Pháp Hoa Văn Cú, T no. 1718, 33.119a 17-19. Sư Trạm Nhiên, trong các luận đề về Maha Chỉ Quán 
và Pháp Hoa Huyền Nghĩa, có khi nói rõ chỉ tiết về những ý Ti liên quan đến sư Tuệ Tư bằng cách trưng dẫn tựa đề và 
văn nghĩa An Lạc Hạnh (##ƒ7) hoặc Tứ An Lạc Hạnh (P1##ƒT). Đọc Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng 
Quyết T no. 1912, 46.192c6-11; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, T no. 1717, 33.820a 26-28. 

7 Bản văn Tùy Tự Ý được chính sư Tuệ Tư đề cập đến trong tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa, với tựa đề Tùy Tự Ý Tam 
Muội. Đọc An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.700c20. Sư Trí Khải và sư Quán Đảnh đặc biệt nối kết Maha Chỉ Quán với 
Tùy Tự Ý, ngay cả văn nghĩa, nhưng không phải là dễ hiểu. Luận đề riêng của sư Trí Khải về pháp tu tập này là “Thích 
Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn” (T no. 1912) được biên soạn vào khoảng giữa đời đạo nghiệp của sư, rõ ràng theo 
khuôn thước tác phẩm của sư Tuệ Tư, mặc dù bố cục vén khéo hơn. Phương cách sư Trí Khải mô tả đường hướng tu tập 
trong Maha Chỉ Quán cũng nhiều lần trích dẫn văn của sư Tuệ Tư. Thí dụ, so sánh Maha Chỉ Quán (T no. 1911, 46.16b26- 
c7) với Tùy Tự Ý (TXZJ 98.344đ), đọc Neal Donner and Daniel Stevenson, The Great Calming and Contemplation, pp.285- 
305 (bản dịch Việt ngữ của Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm, nxb Phương Đông 2009). Trong luận đề về Maha Chỉ Quán, sư Trạm 
Nhiên nói đến tựa đề và trưng dẫn văn nghĩa, mô tả tác phẩm này có một quyên, dưới tên Tùy Tự Ý Tam Muội. Đọc Trạm 
Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.193a10-11 và 264a 22; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích 
Tiêm, T no. 1717, 33.912c21. 

73 Nguyện Văn (i'Ÿˆ) đưa về cho sư Tuệ Tư được nhắc đến một lần trong Maha Chỉ Quán (T no. 1911, 46.99b17-19. Sư 
Trạm Nhiên xác định Vũ Tân (quê nhà sư Tuệ Tư), và nói đến tựa đề Nam Nhạc Nguyện Văn. Đọc Trạm Nhiên, Chỉ Quán 
Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.385c20-28. 

74 Tự Giáo Nghĩa của sư Trí Khải là một tác phẩm điển hình xuất sắc. Sư đưa ra luận đề về Tứ Niệm Xứ ( Jjï) trong 
những quả vị thuộc Tạng giáo (—##⁄?), gồm 5,6 mệnh đề đưa về cho sư Tuệ Tư không chống trái với bốn niệm xứ trong 
An Lạc Hạnh Nghĩa, Tùy Tự Ý Tam Muội, và Vô Tránh Tam Muội. Đọc Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46.734c20, 734c23, 
737b8, 737b26, và Tữ Niệm Xứ, T no 1918, T46.559c18 và 560c8 của sư Quán Đảnh với những đoạn nói về tứ niệm xứ. 
Một vài đoạn văn có thể trích từ Tứ Thập Nhị Tự Môn của sư Tuệ Tư, được biết cũng có những đoạn luận về tứ niệm xứ. 
Tuy nhiên, cũng có thể từ những tác phẩm khác của sư Tuệ Tư, hoặc từ các thời pháp của sư. 








HỆ 
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Bộ sưu tập các tác phẩm Phật giáo từ Trung Hoa được đưa vào Nhật Bản trong đời 
Đường phản bội lại những tài liệu tương tự như văn bản. Thí dụ, chúng ta biết rằng sư 
Tối Trừng (ið 767-864) tìm được bản sao Phát Nguyện Văn và An Lạc Hạnh khi sư 
tạm trú tại núi Thiên Thai khoảng năm 804-805, sư xác định rằng cả hai tác phẩm đều 
của “Đại sự Nam Nhạc” 7°. Bốn mươi năm sau, một môn đồ của sư là sư Ennin (794- 
864) từ Trung Hoa trở về với bản sao những tác phẩm tìm được là: Vô Tránh Tam Muội 
Pháp Môn (2 quyên) ”° Tứ Thập Nhị Môn, và Tùy Tự Ý Tam Muội (1 quyền). Cả ba 
bản sao này đều được tìm thấy tại đạo tràng Hoa Nghiêm vào mùa hạ năm 840, trong khi 
đó, một bản dường như là bản sao thứ hai (hoặc phiên bản?) của Tứ Thập Nhị Môn, 
mang tựa đề “Tứ Thập Nhị Tự Môn Nghĩa” (1quyền) lại được đưa vào danh sách những 
tác phẩm sư tìm được tại Dương Châu vào năm 838 77. Tất cả đều được ghi là của “Nam 
Nhạc [Tuệ| Tư Đại Sư”. 


Thêm nữa, ngoài “Vô Tránh Tam Muội” là một tác phẩm được thêm vào danh 
sách của sư Ennin, như chúng ta ghi chủ ở phần trên, rõ ràng rằng các sư Trí Khải, Quán 
Đảnh, và Trạm Nhiên không hề biết đến. Sư Tối Trừng và sư Ennin hoàn toàn giữ im 
lặng đối với ba tựa đề còn lại trong danh sách của sư Đạo Tuyên. Mặt khác, tư liệu của 
Nhật Bản giới thiệu những tiểu đề mới trong văn nghiệp của sư Tuệ Tư chưa từng nghe 
thấy trên văn đàn Trung Hoa vào đời nhà Đường và trong những giai đoạn trước đó, thứ 
nhất là “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn”, và thứ hai là “Thọ Bồ Tát Giới Nghi”. Cả sư 
Tối Trừng và sư Emnin đều không ghi “Đại Thừa Chỉ Quán” trong danh mục của mình, 
mặc dù trong các bài viết khác của sư Ennin cho thấy rằng tôn giả biết đến sự có mặt của 
tác phẩm này; tư liệu về các văn bản Phật giáo được sao chép trong thời kỳ Nara (được 
liệt kê trong Dai Nihon komonjo) có nói đến nhiều bản thảo mang tựa đề này được biên 
soạn khoảng thời gian từ năm 751 đến 757, được mô tả như một hoặc hai tiểu quyên, ghi 
tên tác giả khác nhau như "Nam Nhạc Tuệ Tư Thiền Sư”, “Trí Khải Thiền Sư, hoặc 
“Vân Thiên Thiền Sư” (š3š3##ñ) 78. “Thọ Bồ Tát Giới Văn” (1 quyền), xuất hiện lần 
thứ nhất trong các sưu tập sư bã Trừng mang từ núi Thiên Thai về, ghi rằng “Nam Nhạc 
Đại Sư thuyết” (E434 XHiiãfd). Sư Ennin cũng đưa ra một tập sách nhỏ “Thọ Bồ Tát 
Giới Văn” trong danh sách mang về từ Dương Châu, nhưng không thấy ghi tên tác giả 
của văn bản . 





75 Đọc Tối Trừng. 

76 Những bản thảo thời Kamakura trong đó ấn bảnTaisho hiện nay tác phẩm Nitto shingu shogyo. mokuroku của sư Ennin 
(năm 840) dựa trên tựa đề Vô Tịnh Tam Muội Pháp Môn (#ftš =I£}š†”|). Chữ tịnh (ŸŸ) hắn là viết lầm từ chữ “tránh” (#:) 
như những ấn bản khác đưa ra. CF. T no. 2167, 55.1085a I, fn.I. 

” Cùng chỗ, T no. 2167, 55.1086b19.Tựa đề này cũng được liệt kê là “Tứ Thập Nhị Tự Môn Nghĩa” (J-†-—-“ƑÏ”j3š$) trong 
tác phẩm của sư Ennin (khoảng năm 838), T no. 2166.55.1077a 26, nhưng lại ghi là “Tứ Thập Nhị Tự Khzi Nghĩa (JU-|-—- 
“bil38). 

”# Mặc dù những tựa đê có thay đôi, như “Đại Thừa Chỉ Quán Luận”, hoặc đơn giản như “Đại Thừa Chỉ Quán”, nhưng 
cũng chỉ cho một tác phẩm. Về những danh từ liên hệ này, đọc Magnin, pp.86-88. 
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Như vậy, trước thời kỳ của sư Emnin, có ít nhất bảy tác phẩm dường như đã được 
công nhận trong phạm vi Thiên Thai Nhật Bản như những tập luận thực sự của Nam 
Nhạc Tuệ Tư: 

An Lạc Hạnh 

Tứ Thập Nhị Tự Môn (2 quyên) 

Tùy Tự Ý Tam Muội (1 quyên) 

Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn (2 quyền) 

Phát Nguyện Văn 

Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn 

Thọ Bồ Tát Giới Văn 

Từ giữa đến cuối thời kỳ Helan (794-1185), chúng ta thấy cùng loạt các tựa đề tiêu biểu 
này ngày càng gia tăng như là một ngữ liệu rời rạc từ các tác phâm của Nam Nhạc Tuệ 
Tư. Bộ sưu tập “Thiên Thai Tông Chương Mục” của Gennichi, được biên soạn khoảng 
năm 914 theo sự yêu cầu của cơ câu Helan, đặc biệt sắp xêp bôn bản văn Vô Tránh Tam 
Muội (2 quyền), Đại Thừa Chỉ Quán (2 quyền), Tứ Thập Nhị Tự Môn (2 quyền), và Tùy 
Tự Ý Tam Muội (1 quyền) vào chung một tập như các tác phẩm tổng quát về pháp thiền, 
ba tựa đề “An Lạc Hạnh”, “Thọ Bồ Tát Giới Văn”, và “Phát Nguyện Văn” thì được liệt 
kê riêng trong phân chủ đê dành riêng cho kinh Pháp Hoa, giới luật, và tạp lục văn tập. 
Tất cả đều được ghi là “Nam Nhạc thuật” (E343) ”. Một sự thỏa thuận tương tự chiếm 
ưu thế trong “Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục” (®bÈ##/ð H$#) của sư Vĩnh Siêu (7k 
#l) soạn năm 1094 89, 





” Gemnichi, T no. 2178 liệt kê những tựa đề sau đây “do Nam Nhạc [Tuệ Tư] thuyết trong An Lạc Hạnh, I quyền, T 
no.2178, 55.1I35b26; Tam muội pháp môn, 2 quyền, T no. 2178, 55.1136a 12; Đại thừa Chỉ Quán, I quyền, T no 2176, 
55.1126b17;Tùy Tự Ý Tam Muội, I quyền, Tno. 2178, 55.1136a 21; Thọ Bồ Tát Giới Văn, l quyền, T no. 2178,55.1137a 4 
(được ghi là do Nam Nhạc thuyết, mặc dù một ấn bản 1790 tại Nhật Bản có ghi rằng danh sách tựa đề của sư Ennin không 
đúng bản quyền); và Phát nguyện văn, I quyền, T no. 2178,55.1137a 6. Trong trường hợp của Tùy Tự Ý Tam Muội, ghi là 
“được viết bởi / trên Đài sơn thuật” (Z#1lI%). Danh từ Đài sơn là một cách ghi riêng biệt về tựa đề xuất hiện trong danh 
sách của Gennichi và trong những bảng liệt kê tiếp theo sau đối với Tùy Tự Ý Tam Muội và Tứ Thập Nhị Tự Môn trong 
danh sách của sư Ennin về những tác phẩm viết từ Ngũ Đài, T no. 2167, 55.1085a14 và 1085a13. Danh sách của Gennichi 
có thê đọc sai từ danh sách có trước của sư Emnin, khi sư Ennin ghi Tùy Tự Ý Tam Muội là “Đài Sơn Cấu Bì Nam Nhạc Đại 
Sư Soạn” (ãtlI‡ÄJ#, 1m KHI). 

89 Eicho, T no. 2183, 55.1149b8; Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh, 1 quyền, (Nam Nhạc Tuệ Tư thuật 3Š), T no.2183, 55.1155a 
19; Thọ Bồ Tát Giới Văn, 1 quyền (Nam Nhạc Tư Thiền Sư soạn), T no. 2183,55.1162b7; Đại Thừa Chỉ Quán, I quyền, 
(Nam Nhạc Tư soạn); T no 2183, 5Š.1162b12-16 Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, 2 quyền, (Nam Nhạc Tư soạn); Tứ Thập 
Nhị Tự Môn, 2 quyên; Tùy Tự Ý Tam Muội, I quyền; Phát Nguyện Văn, 1 quyền; và một bản thứ hai, có thể là bản sao của 
Hoằng Thệ Nguyện Văn, không thấy có ghi bao nhiêu quyên. Không rõ tại sao hai tựa đề Phát Nguyện Văn và Hoằng Thệ 
Nguyện Văn đều được liệt kê trong danh sách này; tuy nhiên, có một ghi chú trong bản hiệu đính của Taisho trong danh 
sách Eicho nói rằng một bản khác được viện đại học Ôtani bảo tồn, bốn chữ Hoằng Thệ Nguyện Văn được In chữ nhỏ hơn 
bên dưới tựa đề Phát Nguyện Văn. Eicho cũng đưa ra một bản thứ hai của Đại Thừa Chỉ Quán (1 quyên), nhưng đưa bản 
quyên về cho người khác thay vì cho sư Tuệ Tư. Cùng chỗ, T no. 2183, 55.1161b21. 
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Tiêu đề cụ thể mà Gennichi và Eicho gán cho những tác phẩm này, cách thức phân 
định tác quyền, và những tài liệu tham khảo thường xuyên với các hình thức liệt kê thay 
đối, tất cả nói lên ảnh hưởng của Trung Hoa và Nhật Bản trước đó. Điều này đưa ra một 
số câu hỏi đối với người biên chép tiểu sử như Gennichi and Eicho có thực sự thấy được 
chính những tác phẩm này, lại càng ít khi đọc chúng. Mặt khác, các trích dẫn thường 
xuyên những tác phẩm Thiên Thai Tông thời xa xưa, bao gồm cả tranh chấp về tính xác 
thực của “Đại Thừa Chỉ Quán”, nhìn nhận rằng những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư 
[mà người đọc đang có trong tay] là những bản sao nhưng đều đọc được một cách rõ 
ràng, hợp lý. 


Chứng cớ dễ thuyết phục nhất đối với kết quả này đến dưới những hình thức một 
loạt năm bản sao (#}) có chú thích - được nhóm lại thành một bản thảo duy nhất — là các 
tác phẩm “Tứ Thập Nhị Tự Môn”, “Tùy Tự Ý Tam Muội” “Vô Tránh Tam Muội Pháp 
Môn”, “An Lạc Hạnh Nghĩa”, “Đại Thừa Chỉ Quán” năm 1183, rất có thể do một tăng sĩ 
thuộc truyền thống Thiên Thai nổi tiếng là sư Hocchibo Shoshin (fI.1152-1213) 8!. Sự 
trích dẫn cùng một bản văn cũng xuất hiện rải rác qua những phần ghi chú riêng (#2) 
của sư Shoshin về các tác phẩm “Maha Chỉ Quán” và “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” của 
Thiên Thai Trí Khải, cho thấy một kiến thức khá quen thuộc đối với nội dung. (Điểm 
đáng chú ý là sư Shoshin không. đề cập đến “Thọ Bồ Tát Giới Văn”). Một số điểm trong 
các phần ghi chú về năm tác phẩm chọn lọc của Nam Nhạc tôn giả, sư Shoshin đặc biệt 
nói vê sự có mặt của những bản văn giản lược khác. Tham chiếu như vậy thì thực là chu 
đáo, nếu chúng ta có thể vì vậy mà nói rằng số bản văn chú thích giản lược về các tác 
phẩm của Nam Nhạc tôn giả do những tăng sĩ khác biên soạn cũng chất ngất - và rằng 
những ghi chú này, một số nào đó, lưu thông trong giới tăng sĩ và môn sinh - mặc dù sư 
Shoshin có thể phản ánh một xu hướng mở rộng hơn giáo pháp của Thiên Thai Tông 
thời xa xưa. Như Paul Groner gần đây đã lưu ý, khái niệm này tìm thấy sự hỗ trợ trong 
các ghi chú riêng (Shiki) được chuẩn bị cho kỳ thi tu viện trên núi Tỉ Duệ (Hiei) vào 
giữa giai đoạn cuối, các thư mục có dịp đưa ra danh sách các tác phẩm của Tuệ Tư tôn 
giả. Do đó, dường như việc chú trọng vào các tác phẩm của chư tổ Thiên Thai Tông, bao 
gồm cả những tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả, là một đường lối tu học hăng ngày trong 
các tu viện Thiên Thai nề thời bấy giờ, ít nhất trong tầng lớp giáo sĩ nhiều tham vọng 
trong lãnh vực trường ôc Š 














$' Bản viết tay, gồm có năm bản. sao tựa đề Tứ Thập Nhị Tự Môn Lược Sao PU-†-—ˆ“#Ï”jl##} (Shijunijimon [ryaku] sho), 
Tùy Tự Ý Tam Muội Sao lễ =®}, ñ8Š #tñ#t —Hk?}b Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Sao, [Pháp Hoa] An Lạc Hạnh 
Sao [‡*#®?]⁄2/47#}, và Đại Thừa Chỉ Quán Sao %x#Il-ili?}, theo thứ tự như trên được bảo quản trong một tập ghi số 
1646 (chánh bảo 2 / TEf# 2) gồm những tuyển tập của Shogyozo tại Saikyoji. Những bản sao Shijunijimon sho và Zuijii 
zanmai sho khác (cũng trong một bản) và Anrakugyo sho (trong nhiều bản) thì trong Shinnyozo thuộc Eizan vol. I (Kyoto: 
Hozokan, 1978), pp.158a, 158b, 158c, 7b, 107b-c. Bản sao của Tứ Thập Nhị Tự Môn đặc biệt giá trị, bao lâu bản văn gôm 2 
quyền này còn nguyên vẹn. Về Hocchibo Shoshin cũng như những nghiên cứu với những trích giảng từ Tứ Thập Nhị Tự 
Môn. 

82 Đọc Paul Groner, Đỉnh núi Tỉ Duệ: Japanese Tendai ¡in the Tenth Century, Kuroda Institute Studies in East Asian 
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Các di sản lịch sử đối với các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư qua các thời kỳ 
Tokugawa và Melji thì rất khó khăn đề có thể xác định, và ra ngoài mục đích và phạm vi 
của tập sách này. Tuy nhiên, đến nay thì tôi [Stevenson] có thể xác định một số bản saO 
của bảy tác phẩm được các học giả Nhật Bản thời xưa đưa về cho Nam Nhạc tôn giả vẫn 
còn tồn tại ngày hôm nay, với một số ít vẫn còn mang theo sự kết nối dễ nhận thấy qua 
các đường dây truyền tải văn bản của người Nhật. Một phiên bản tác phẩm “Tùy Tự Ý 
Tam Muội” duy nhất và đầy đủ được Nhật Bản ấn hành vào năm 1693 trong thời kỳ 
Tokugawa được bảo quản trong Thư viện Đại học Taisho (đây là phiên bản mà dường 
như bản văn “Tùy Tự Ý Tam Muội” Zokuzokyo Dai Nippon, XZJ 98 dựa vào) 3°. Một 
tình huống tương tự được áp dụng đối với tác phẩm “Lập Thệ Nguyện Văn”. Ngoài các 
ấn bản đời nhà Minh và nhà Thanh, những bản sao thực sự ra đời tại Nhật Bản từ một 
phiên bản Tokugawa ghi năm 1673 (được biết đến dưới hình thức những bản thảo cô 
điển). Theo bộ sưu tập của Daizozokyo Taisho Shinshu, văn bản rất gần với các bản 1n 
của nhà Minh và nhà Thanh, cho thấy rằng nó có thể được sao chép từ một trong những 


bản văn lưu truyên trong thời gian vê sau mà không dựa trên một bản văn trong nội địa 
84 


Chúng tôi biết ít nhất có bốn phiên bản từ tác phẩm “Vô Tránh Tam Muội”: một 
bản in từ Kaniji (không ghi ngày tháng, nguồn gốc không chắc chắn), một phần bản 
sao của bản thảo từ thời Kamakura giữ trong Myohoin, một bản sao bản thảo (?) trong 
một cuốn sách nhỏ có cả tác phẩm “Thiền Môn Khẩu Quyết” (##[”j L1) của sư Trí Giả, 
và một bản Hoa văn cuối đời nhà Minh in vào năm 159133, 


Nhiều bản sao từ hai ấn bản Nhật Bản năm 1677 tác phẩm “Pháp Hoa Kinh An 
Lạc Hạnh Nghĩa” còn tồn tại, trong khi được biết Todaiji có giữ một bản thảo chép tay 
(không ghi ngày tháng) mang tựa đề “Pháp Hoa An Lạc Hạnh”. 8 Phiên bản Taisho 
shishu đaizokyo của tác phẩm “An Lạc Hạnh Nghĩa” dựa trên ấn bản sơn dầu năm 1641 
đời nhà Minh, được lưu giữ. Theo bản ghi chú của Taisho, những thay đổi trong phiên 
bản năm 1677 tại Nhật không đáng kể, (không hơn mười mấy chữ được viết khác đi) 
cho thấy răng bản thứ "hai có thể do người Nhật sao chép lại từ bản năm 1641 đời nhà 
Minh, hoặc từ một xuất xứ liên hệ. Chúng ta không có cơ hội để kiểm duyệt ấn bản in 
năm 1652, hoặc bản thảo nên không thể nói về nguồn gốc của các bản văn vào thời điểm 





Buddhism 15 (Honolulu: University of Hawal”s Press, 2002). 

s Shibuya ghi chú sự có mặt của nhiều bản sao, trong đó có một bản sao dường như là Tùy Tự Ý Tam Muội, chương thứ 
nhất, đang lưu hành tại Nhật Bản, với tựa đề Tùy Tự Ý Tam Muội Giới Nghi Phẩm (BŠ ÉI 7# =BR7#{Xññ), và Tùy Tự Ý Tam 
Muội Hành Giới Nghỉ Phẩm (Bỗ É1 t =BR{fJ§ nh), ghỉ năm 1484 và 1694. Shibuya, vol. 1, 158b. 

84 Shibuya, vol. 2, p. 1173c. Những phiên bản 1673 Edo được giữ tại Eizan Bunko, Taisho University, và tại ban sưu tập 
Tyukoku DnIversIty. 
87 Shubuya, vol. 1, p.158b-c. Phiên bản Wanli 19 (1591) được dùng như bản gốc của phiên bản Taisho “Chư Pháp Vô Tránh 
tam Muội Pháp Môn” (3832:#tñ#t —ER3Z:†']). Theo Taisho, bản của Wanli rất gần với bản đời Minh (Nam tạng j7##), chỉ có 
một vài thay đôi không đáng kể. Đọc T no. 46.628b16 và 632a 10. 

86 Shibuya, vol. 1, p.7. Các bản sao 1752 và 1677 phiên bản Nhật Bồn được bảo quản tại Eizan Bunko, Taisho University, và 
Ôtani University. 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
này. 

“Thọ Bồ Tát Giới Văn” (3¿?£šØÈ W-) và “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn” (X3 
IElŸ*Ï'1) đã được chứng n là các tác phẩm của người khác hơn là của Nam Nhạc 
Tuệ Tư. Vì các cuộc tranh luận này đã được nói đến ở những nơi khác (và không trực 
tiếp liên hệ với sự tra cứu của chúng tôi về Nam Nhạc Tuệ Tư), nên không cân phải nhắc 
lại ở đây. Cả hai tác phẩm chắc chắn rằng khởi nguồn từ Trung Quốc - quyên trước 
khoảng cuối thế kỷ thứ sáu đầu thế kỷ thứ bảy, quyên sau. hăn là cuối thứ bảy hoặc đầu 
năm thứ tám - mặc dù không thấy có đề cập đến bản quyền, hoặc là ghi nhận tìm được 
trong hồ sơ của nhà Tùy hoặc nhà Đường. Trong khi “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn” 
không xuất hiện trong thời kỳ Nara, như chúng tôi đã đề cập ở trên, bản quyên thì mờ 
mịt, không chắc chắn ngay từ đầu, khi thì được đưa về cho sư Tuệ Tư, khi thì cho là của 
tôn giả Vân Thiên bên Nhiếp Luận. Chính sư Shoshin diễn tả khá tỉ mỉ về sự xác thực 
của tác phẩm, ghi nhận những sự khác biệt sâu sắc về cách trình bảy cũng như giáo lý 
VỚI các tác phẩm quen thuộc khác của Nam Nhạc Tuệ Tư. Được nêu ra dưới các hình 
thức "ngũ nạn, thất hại" (lLÃ#t-L/), đường lối phê bình của sư đã được các nhân vật trí 
thức trong Thiên Thai Tông nhắc lại cho đến ngày nay, mặc dù có một số người khác, 
mê hoặc bởi sự tinh tế tuyệt vời của văn bản đến đổi muốn bỏ qua những mâu thuẫn và 
chấp nhận nó như là một bản văn chính thống.#” 


Được sao chép rất nhiều, và gìn giữ cần thận, như một trong các tác phẩm được 
cho là của Nam Nhạc Tuệ Tư, “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn” có lợi thế cung cấp cho 
chúng tôi một chuẩn mực hướng dẫn để đánh giá mức độ sai lệch mà văn bản có thể 
được phát triển và lưu truyền theo một chiều hướng thay thế, đặc biệt là khi các nền tảng 
để so sánh như vậy không có với những tác phẩm (chính thống) khác được đưa về cho 
Tuệ Tư tôn giả. Hai bản thảo tác phẩm “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn” chép tay được 
bảo quản trong Bunko Kanazawa, cả hai đều ghi là của Nam Nhạc Tuệ Tư, và một trong 
hai bản thảo này ghi năm 1275. Ngoài ra chúng tôi còn có 3 phiên bản của Nhật Bản có 
niên đại từ 1624, 1649 và 1846, cùng với một phiên bản đời nhà Minh có niên đại đến 
năm 1582. Bản sau này (như chúng ta sẽ nói đến) dựa trên một bản sao của các văn bản 
được Jakusho giới thiệu lại cho Trung Quốc vào năm 1003. Phiên bản năm 1649 và 
1846 là những bản in của cùng một phiên bản, hầu như giống hệt nhau từ hình thức đến 
nội dung. Dù có sự khác biệt với các văn bản 1624, tuy nhiên, cả hai phiên bản này rất 
giống bản thảo ghi năm 1275 của Bunko Kanazawa, so với các văn bản in năm 1624 thì 
gần gũi hơn. Do đó, hắn rằng có sự tham gia vào một đường dây lưu truyền văn bản của 
người Nhật tại bản địa trở lại như thời xa xưa. Khi so sánh với các văn bản đời nhà Minh 
in năm 1582, cũng như các phiên bản khác từ hệ thống giáo luật nhà Minh và nhà 
Thanh, thấy răng sự khác biệt trong phép chính tả và phân nhịp văn bản, ngược lại, rất 





#7 Nhiều bản Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn tương tự được mô tả, đù là dưới hình thức tổng quát. Paul Magnin, La vie et 
[oeuvre de Huisi, pp. 80-104 và 117-128, đưa ra cái nhìn trở lại những quy định về bản quyền và xuất xứ của 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn và Thọ Bồ Tát Giới Nghi. 
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Một cách gián tiếp, bằng chứng như trên cho thấy rằng sự không khác biệt giữa ấn 
bản tiếng Nhật các tác phẩm “An Lạc Hạnh” và “Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ 
Nguyện Văn” và ấn bản tiếng Trung Hoa đời nhà Minh và nhà Thanh chỉ có thể có nghĩa 
răng cả hai ấn phẩm được mô phỏng theo phiên bản Trung Hoa được đưa vào Trung 
Quốc gần đây mà không phải từ các văn bản lưu hành trong nội địa Nhật Bản. Do đó, 
cho đến nay như “Tùy Tự Ý Tam Muội” được nhà Minh và nhà Thanh biết đến, điều này 
khiến “Tùy Tự Ý Tam Muội”, “Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn” (cũng như “Thọ Bồ Tát 
Giới Nghĩ”) là hai tác phẩm duy nhất còn tổn tại trong số 7 văn bản vốn được đưa về 
cho Tuệ Tư tôn giả (đúng hoặc sai) có thể chứng minh các tiền nhân Nhật Bản. Các 
phiên bản tiếng Nhật các tác phẩm như An Lạc Hạnh Nghĩa, Chư Pháp Vô Tránh Tam 
Muội, Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn (ít ra là những bản văn mà 
chúng tôi đã truy cập). Tất cả, ngược lại, thấy như những bản văn được sao chép vào đời 
nhà Minh và nhà Thanh. (Bản thảo An Lạc Hạnh Nghĩa tại Todal Ji có thể chứng minh là 
một ngoại lệ quan trọng, nhưng điều này là một đề tài nghiên cứu trong tương lai.) 


Các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả đã không giả từ Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ 
sau sư Trạm Nhiên, gồm cả thời kỳ tự công bố là “phục sinh” truyền thống Thiên Thai ở 
Bắc và Nam Tống (960-1279). Tới bờ vực tuyệt chủng do ảnh hưởng kết hợp của các 
cuộc bách hại Hội Xương (khoảng 845) và cuộc nôi dậy của Hoàng Sào (Š/3-884), 
những pháp bảo về mặt văn bản của Thiên Thai Tông đã được giải cứu bởi những nô lực 
của một nhóm nhỏ giáo sĩ tại Chiết Giang và Ngô Việt Vương. Những thay đổi trong tổ 
chức tu viện chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này, đáng chú ý nhất 
là sự sáng tạo vào thời Bắc Tống (960-1126/7) một hệ thống tu viện chính thức được 
công nhận dành riêng cho việc giảng dạy giáo pháp Thiên Thai Tông, một sáng kiến bắt 
đầu từ sư Tứ Minh Tri Lễ (JJHJ?3ð 960-1028) và sư Từ Vân Tuân Thức (34#⁄3#z\ 
964-1032).Tuy nhiên, cốt lõi của sáng kiến này chính là ý muốn tái tạo một chương trình 
tu học quy mô với mục đích phục hồi những văn bản của chư vị sơ tổ của truyền thông 
Thiên Thai đã bị mất mát hoặc bị hủy diệt trong những năm biến động cuối đời Đường 
(620-906). 


Với sự thúc đẩy của thiền sư Đức Thiều (#&ï# / 891-972), và thiền sư Loa Khê 
Nghĩa Tịch (3Š 919-987), là nhà chú giải truyền thống Thiên Thai, cư trú tại núi Thiên 
Thai, Ngô Việt Vương Tiền Thục đề cử sứ giả sang Koryo và Nhật Bản để trình bày 
minh bạch mục đích trên. Trước hết, một số lớn các bộ luận được một nhà sư người Đại 
Hàn là Đế Quán đưa từ Koryo về Minh Châu khoảng những năm 961-967, những lần 
sau là thời kỳ do sự mở rộng nguồn tài trợ từ chính quyền đến đạo tràng Nghĩa Tịch tại 
Loa Khê trên núi Thiên Thai, gồm việc phổ biến [giáo pháp Thiên Thai Tông] khắp nơi, 
từ trường học đến nhà ở. Văn bản được truyền đi khắp nơi như tạo thêm nguồn sinh lực 
(ngoài những tác phẩm từ Nhật Bản, do Jakusho là môn đồ của Genshin giới thiệu vào 
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năm 1003), truyền thống Thiên Thai chứng kiến một sự phục hồi rực rỡ vùng Đông Nam 
Trung Hoa. Giữa các năm T019 và 1026, Từ Vân Tuân Thức (đại đệ tử của sư Nghĩa 
Tịch, và cũng là pháp đệ của sư Tri Lễ) đưa lên thỉnh nguyện và cuối cùng 158 bộ luận 
của Thiên Thai Tông được triều đình chấp nhận đưa vào Khai Bảo, hệ thống ấn hành 
kinh điển Phật giáo của hoàng gia. Theo bộ sưu tập “Cảnh Hựu Tân Tu Pháp Bảo Mục 
Lục” (š3:š¡1#‡‡: H$#) của Lữ Di Giản (1 f5), khối văn bản này đã được chuẩn 
bị tại Hàng Châu, và sau đó vận chuyền về tu viện Thái Bình Hưng Quốc ở Khai Phong 
để chính thức ấn hành. Vì cách phân chia của kỹ thuật khắc chữ, tổng số luận là 150 
quyền. 

Có những dấu hiệu cho thấy rằng nội dung của các tư liệu của Thiên Thai Tông 
đưa về ấn hành đặc biệt giới hạn vảo ba vị Tổ là Trí Giả, Quán Đảnh, và Trạm Nhiên. 
Chính sư Tuân Thức cũng không cung cấp những bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư từ 
nhiều sưu tập và tài liệu khác nhau mà sư đã biên tập trong quá trình chú giải kinh điển, 
cho thấy các tiết mục trong các tư liệu của Thiên Thai Tông được ấn hành vào thời nhà 
Kim (1149-1173), nội dung các tư liệu này căn cứ theo hệ thống ấn hành Khai Bảo. Hơn 
thế nữa, tình trạng này rõ ràng tiếp tục thắng thế (mặc dù với số lượng các tác phẩm 
Thiên Thai Tông có lúc giảm một cách đáng kể) sau đó kinh điển Phật giáo được triều 
đình và tư nhân biên soạn và ấn hành vào các đời nhà Tống và nhà Nguyên. Có thể vì 
một lý do đơn giản là những bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư đã thất lạc vào cuối đời 
Đường, hoặc đây là một vân đề do sự lựa chọn có chủ ý ý, đó là việc chúng ta cần phải xét 
lại. 


Chỗ đứng nhiệm mâu của Nam Nhạc Tuệ Tư là nỗi [băn khoăn] của Thiên Thai 
Trí Khải, cũng là một trong "Thiên Thai Cửu Tổ" (Ê JL3*), thì vô cùng rõ ràng từ bộ 
sưu tập thánh tích liên quan đến Thiên Thai Tông, đồ biểu dòng tộc, những biểu tượng 
và nghi lễ xưng tán được viết ra suốt các thời Bắc và Nam Tống. Tuy nhiên, trước thế kỷ 
13 hầu như tất cả các đữ liệu về con người và đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư, trong 
nhiều trường hợp đúng nguyên văn, lấy từ “Tục Cao Tăng Truyện” của sư Đạo Tuyên, 
và từ các tài liệu tham khảo qua các tác phẩm của tam tô Trí Khải, Quán Đảnh, và Trạm 
Nhiên. Điều chúng ta thấy, không phải cho đến khi lịch sử hoành tráng của Thiên Thai 
Tông được biên soạn bởi sư Tông Giám (Thích Môn Chánh Thống, hoàn thành vào năm 
1237) và sư Chí Bàn (Phật Tổ Thống Kỷ, năm 1269) mà chúng ta tìm được sự hòa hợp 
của các dữ liệu từ “Lập Thệ Nguyện Văn”. Cũng không khác với những trích dẫn từ các 
bản văn do Nam Nhạc tôn giả biên soạn có trong các tập luận về giáo lý của các bậc tôn 
sư Thiên Thai Tông đời Tống. Dường như trong mỗi trường hợp, mỗi trích dẫn đều nằm 
trong các tác phẩm của Thiên Thai Tông buổi sơ thời, nơi đó không có dấu vết gì cho 
thấy rằng những tác giả đời Tống có trong tay họ những bản văn chính thống của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. Thực vậy, có một sỐ trường hợp những bản văn của tôn giả được 1n thêm 
vào [dưới hình thức phụ lục] các tập thánh tích học, như thấy trong “Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục” (EtR#Jð?#) của sư Đạo Tuyên, năm 1004, và trong “Thiên Thai Cửu Tổ 
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Truyện” (ngoài trừ “Lập Thệ Nguyện Văn”) của sư Sĩ Hành. Sư Sĩ Hành cũng kết luận 
như sư Đạo Tuyên rằng: “Tất cả [các tác phẩm] đều còn lưu hành trên thế giới [tịnh hành 
ư thế] (3/ƒ7}2†H), là một sự khẳng định hoàn toàn sai lầm theo niên đại đời Tống, Ít ra 
vào thời gian cuối thế kỷ thứ 12 hoặc đầu thế kỷ thứ 13. 


Tuy nhiên có một ngoại lệ đáng kế với hình ảnh này, và trớ trêu thay, đó lại là 
“Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn”, một trong hai tác phẩm (tác phẩm kia là “Thọ Bồ Tát 
Giới Văn”) mà người đọc ngày nay cho rằng tác giả là một người nào khác hơn là Tuệ 
Tư tôn giả. “Đại Thừa Chỉ Quán” đã được Jakusho là vị môn đồ của tôn giả Genshin đưa 
từ Nhật Bản đến Minh Châu vào năm 1003 (cùng với các tác phẩm loại khác thuộc 
Thiên Thai Tông, nơi nó được trình bày không thua sư Từ Vân Tuân Thức là nhà sư tự 
mang trách nhiệm giới thiệu các tập luận của Thiên Thai Tông vào hệ thống kinh điển 
Khai Bảo.° Sư Tuân Thức đã kịp thời viết một lời tựa cho văn bản, trong đó không 
những chỉ tỏ sự vui mừng của riêng mình đối với công trình "phục hồi" các văn bản "đã 
mất từ lâu" của sư Tuệ Tư, mà còn trình bày kế hoạch ¡n ấn và lưu hành. Ngoài ra, sư có 
viết một bài bài kệ luận về chỗ tâm yếu của Vương Khâm Nhược, là người giữ sự liên 
lạc quan trọng và cũng là người tài trợ tại triều đình vua Tống Chân Tông .*9 Tuy nhiên, 
sư Tuân Thức đã quyết định lẫy “Đại Thừa Chỉ Quán” ra khỏi danh sách các tác phẩm 
gửi cho cơ quan phê duyệt kinh điễn, và cùng lúc, thay vào tác phẩm “Phương Đẳng 
Tam Muội Hành Pháp” của sư Trí Giả do Jakusho gởi đến.°0 


Với tất cả khả năng có được, sư Tuân Thức và những người đồng sự với sư chưa 
bao giờ được tiếp xúc với tác phẩm nào khác của Nam Nhạc Tuệ Tư ngoài bản ngụy tác 
“Đại Thừa Chỉ Quán”. Tuy vậy, đường như có sự thúc đây khiến sư Tuân Thức lẫy Nam 
Nhạc Tuệ Tư ra khỏi Thiên Thai giáo - mặc dù bỏ qua vấn đề các văn bản được đưa ra từ 
sư và một số người đời sau thuộc Thiên Thai Tông, là những người đã viết luận trên các 
văn bản này. Sư tiết lộ ý định của chính mình khi nói về danh sách các tác phẩm được 
lựa chọn: “Ngoài các tác phẩm của ba vị tổ sư, [các tác phẩm] được viết ra do những 
người trong truyền thống Thiên Thai kể từ đời nhà Đường và Tống thì quá nhiều. Vì 
không xác định được sự hoàn hảo cũng như không nắm vững được nội dung, tôi [Tuân 
Thức] không dám tùy tiện giới thiệu. Đối với các danh mục [tác phẩm của Thiên Thai 
Tông] từ Nhật Bản gởi sang, bất cứ bản văn nào do người khác hơn là tam tổ viết ra thì 
đều không được lựa chọn”.°! 


88 Bài tựa giới thiệu lại Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn của sư Tuân Thức ghi “Thái Bình 3” (1000). Tuy nhiên, so sánh với 
những tham khảo khác trong các tác phẩm của sư Tuân Thức và sư Trí Lễ, cũng như từ những tư liệu tại Nhật Bản, cho thấy 
ngày đến của Jakusho viết là Thái Bình 6 (1003). 

$ Đọc “Tâm Đạo Yếu” (ù3Èï3#) của sư Tuân Thức. 

% Sự kiện sư Tuân Thức bao gồm Quốc Thanh Bách Lục như một tác phẩm riêng biệt khác (sư cũng xác định và không kế 
những phụ thuộc từ Quốc Thành Bách Lục trong danh sách của sư) cho thấy rằng quyên Phương Đắng Sám Pháp (tên khác 
là Phương Đăng Sám Nghi) không thê là một tóm tắt từ quyên Phương Đắng Sám Pháp là mục sáu trong bảng sơ lược của 
sư Quán Đảnh. 

?! Thiên Thao Giáo Quán Mục Lục, XZ⁄J 101.131b3-4. 
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Nếu có những lý do chính đáng đối với việc để tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư 
bên ngoài Thiên Thai giáo vẫn còn là một câu hỏi chưa được trả lời, cũng như sư Tuân 
Thức không đề cập đến những tác phẩm đưa về cho Nam Nhạc tôn giả trong chương nói 
về lịch sử và tác phẩm của chư tổ, (ngoài danh sách các tác phẩm bị lạc mắt của sư Trí 
Giả). Có lẽ vì có sự mâu thuẫn nào đó giữa “Đại Thừa Chỉ Quán” và giáo pháp của sư 
Trí Giả. (Nếu vào đầu đời Tống thì những mâu thuẫn này cũng có thể được khám phá từ 
các tác phẩm đích thực của sư Tuệ Tư, nhiều như sư Shoshin đã ghi chú trong phần lược 
giải bốn tác phẩm của sư Tuệ Tư). Mặt khác, nó cũng phản ảnh việc gia tăng vai trò giới 
hạn mà sư Tuệ Tư và sư Trí Khải đóng trong công trình xây dựng huyết thống Thiên 
Thai Tông, và khởi nguyên lịch sử của trường phái Thiên Thai đời Tống. Ví dụ, chư tô 
Tuệ Văn và Tuệ Tư thường được mô tả như là có được sự cảm nhận trực tiếp như một 
thiên khải về giáo pháp Thiên Thai (có nghĩa muốn nói rằng "bản tâm" của Long Thọ Bồ 
tát và ứng thân Đức Phật Thích Ca Mâu N)), là cái được "khẩu thụ" (LI‡#) đến sư Trí 
Khải. Tuy nhiên, sư Trí Khải là người nhận được sự chia sẻ của sư tử để bố sung các cơ 
sở hạ tầng về "học tập giáo lý và thực hành thiền định" (#tX#) trong các hình thức cụ thể 
qua ngũ thời bát giáo ( Ti JV#U) và trong ba hệ thông Chỉ và Quán (1L:Íj).*2 


Những điệp khúc này một lần nữa đi vào trong các bộ sách yếu lược thế kỷ thứ 13 
của truyền thống “Thích Môn ChínhThống” (f#šÏ']IE#ï, năm 1237, do sư Tông Giám 
soạn), và “Phật Tổ Thống Kỷ” (fñ3‡HZïáũ, 1258-1269, do sư Chí Bàn soạn) là nơi mà 
lần đầu tiên chúng ta thấy chứng cớ của một sự thay đổi trong một loạt tác phẩm gán cho 
Nam Nhạc tôn giả. Ngoại trừ một SỐ phụ lục hy hữu về các câu chuyện kê lại những 
năm sư Tuệ Tư cư trú tại núi Nam Nhạc (khoảng 568-577), tập tiêu sử của Nam Nhạc 
Tuệ Tư do sư Tông Giám biên soạn rất gần với sư Đạo Tuyên, bao gồm cả việc lập lại 
đúng theo nguyên văn của danh sách bảy tác phẩm trong chín tiêu quyền được sư Đạo 
Tuyên ghi trong Tục Cao Tăng Truyện. Tuy nhiên, ngay sau đó sư Tông Giám nói thêm 
đến tác quyền của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với “Phát Nguyện Văn” (3# %-), và trích dẫn 
một đoạn văn dài từ phần cuối cùng về bốn cái "trạch" (‡#). Vì vậy, sư (hoặc người tiền 
nhiệm của sư), hắn rằng đã đọc đến “Lập Thệ Nguyện Văn” như chúng ta thấy được 
hôm nay. 


Sư Chí Bàn liệt kê các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư tại hai địa điểm khác nhau 
trong “Tông Môn Tôn Tổ Nghi”, một lần ở phần cuối thánh tích học liên quan đến tôn 
giả, và một lần trong một cuộc khảo sát thư mục "tác phẩm của Thiên Thai Tông”. Phần 
tiểu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư thì hầu như dưới hình thức tường thuật, bố cục và nội 
dung gần với “Thích Môn Chánh Thống” của sư Tông Giám, ngoại trừ sự kiện sư Chí 
Bàn kết hợp một số tham khảo từ "Nam Nhạc Lập Thệ Nguyện Văn" công khai nêu 





7? Những ấn dụ này liên tục xuất hiện trong phần tóm lược của sư Tuân Thức về chư tổ, được thuật lại trong Thiên Thai 
Giáo Quán Mục Lục XZJ 101.130d-131b; XZJ 132b-c; và những trả lời những truy vân của Vương Nhược Khâm về kho 
ngữ liệu của Thiên Thai Tông. 
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trong một chú thích cuối cuốn tiểu sử đã được rút ra từ “Nam Nhạc Lập Thệ Nguyện 
Văn”, cũng như trong “Tục Cao Tăng Truyện” của sư Nam Sơn Đạo Tuyên.” Giống như 
sư Tông Giám trước đó, sư Chí Bàn cũng chấm dứt tập tiêu sử với các bài viết của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. Phần nội dung chỉ đơn giản là sao chép các tựa đề trong Tục Cao Tăng 
Truyện của sư Đạo Tuyên (và có lẽ, Thích Môn Chánh Thống của sư Tông Giám), với 
sự khác biệt đáng kể: sư Chí Bàn đặc biệt cho biết thêm về “Đại Thừa Chỉ Quán” (2 
quyền), như tác phẩm thứ tám. Tuy nhiên, không thấy có “Lập Thệ Nguyện Văn” trong 
danh sách này. (T no 2035, 49.180c13-15) Trong khi đó, một chú thích các tập tiêu sử về 
Thiên Thai Trí Khải trong phần Nam Nhạc Tuệ Tư giảng thuyết cho sư Trí Khải về “Tứ 
An Lạc Hạnh” thì sư Chí Bàn nói thêm về sự phục hồi gân đây của “An Lạc Hạnh 


Nghĩa” của Nam Nhạc Tuệ Tư, là văn bản đã biến mắt rất lâu trước đây" (Phật Tổ Thống 
Kỷ,T no 2035, 49.181b10-13). 


Trong tiểu luận về các tác phẩm của Thiên Thai Tông [Sơn Gia] quyên thứ 25 
(chương 11), trong “Tông Môn Tôn Tổ Nghỉ”, sư Chí Bàn tổng hợp các tư liệu khác 
nhau vào một danh sách thư mục tổng số tám tác phẩm. Dễ nhận ra tác phẩm “Tùy Tự 
X không có mặt trong danh sách này để có tổng số là chin tác phẩm - một giám sát rõ 
ràng vê phân sư Chí Bản, vì không thây xuât hiện trong danh sách bên cạnh tiêu sử Nam 
Nhạc tôn giả. Tựa đê tám tác phâm theo thứ tự như sau: 

Đại Thừa Chỉ Quán, 2 quyên 
Tứ Thập Nhị Tự Môn, 2 quyên 
An Lạc Hạnh Nghĩa, I quyên 
Nam Nhạc Nguyện Văn, Iquyên 
Vô Tránh Hành Môn, 2 quyền 
Tam Trí Quán Môn, 1 quyền 
Thứ Đệ Thiền Yếu, 1 quyền 
Thích Luận Huyền 
Cuối phần khảo sát, sư Chí Bàn đưa ý kiến: “[Trong số] tác phẩm nói trên, những tác 
phâm “[Đại thừa| Chỉ Quán, “An Lạc Hạnh Nghĩa”, và “Nguyện Văn", còn lưu truyên 
[hữu kiến bản #ï ji,2R], trong khi những tác phẩm khác thì đã mắt, thật đáng tiếc.” (T no 
2035, 49.258a22-b7) 
Chi tiết về sự phục hồi của Đại Thừa Chỉ Quán, An Lạc Hạnh Nghĩa được ghi bên 


dưới các tựa đề. Tuy nhiên, sư Chí Bàn không nói gì về việc truyền tải văn bản của “Lập 
Thệ Nguyện Văn”. Có lẽ sư cho là văn bản đã được lưu hành liên tục, hoặc không đủ 





%3 Về cách sử dụng hình thức trưng dẫn này của sư Chí Bàn trong phần cuối của tập tiêu sử, gồm cái hiểu đặc biệt của sư đối 
với cặp chữ “tạp xuất” (##:H) chỉ cho những xuất xứ sư trích dẫn, đọc Huệ Văn (T no. 2035, 49.178c25); Trí Khải (T no. 
2035, 49.186a 11-12), và Quán Đảnh (T no. 2035, 187a 27), và những tác phâm khác của sư. 
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quan trọng để cần phải bình luận thêm. Suy nghĩ như vậy là tốt nhất. Đưa ra khái niệm 
được chấp nhận rộng rãi rằng "Tác phẩm của Thiên Thai Tông phân tán ra nước ngoài" 
vào cuối nhà Đường, sư Chí Bàn ghi công trình tái giới thiệu “Đại Thừa Chỉ Quán” cho 
các sư Jakusho và Tuân Thức, và trích dẫn lời nói đầu của sư Tuân Thức. Trong “An Lạc 
Hạnh Nghĩa”, sư nói: 


'““Irong quá trình di chuyên, Hạnh Kiêu Tứ Minh đên tu viện Fuyan trên núi Nam Nhạc, 
nơi sư tìm được một bản sao của văn bản này trong thư viện. Khi trở vê, sư trao cho sư 
Đạo Khâm). Sau đó, bản văn được xuất bản lần đầu tiên”.3 


Sư Đạo Khâm (1086-1153) là một bậc tôn sư thuộc truyền thống Thiên Thai khu vực Tứ 
Minh. Trụ trì tu viện ở Tứ Minh, sư đã đóng góp đắc lực để phục hồi tu viện là một trong 
những trung tâm Thiên Thai giáo hàng đầu ở Nam Tống. Beifeng Zongyin (1148-1213) 
thọ pháp tại Nam Hồ từ thuở còn rất trẻ, nhưng đặc biệt là hoạt động như tu viện trưởng 
của một số tu viện Thiên Thai danh tiếng tại Hàng Châu (Thượng và Hạ Thiên chư tự), 
Hân Châu và Tô Châu. Zongxiao (1151-1214), tác giả tập sách toát yếu tạo được ảnh 
hưởng về Tịnh độ, và một bộ sưu tập của những câu chuyện đạo đức liên quan đến 
những người sùng bái kinh Pháp Hoa, tôn giả cũng là một nhà sư Thiên Thai hoạt động 
chủ yêu ở Tứ Minh. Như vậy, sự ấn hành “An Lạc Hạnh HH, được thực hiện bởi hai 
vị trụ trì Thiên Thai Tông có ảnh hưởng nhất tại Nam Tống.°° 


Tuy nhiên, một giai đoạn phát triển khác tại đất Tống cần được đề cập đến ở đây, 
đó là số phận của tác phẩm “Vô Tránh Hành Môn” (##Z#7Ï]), mà ngày nay được biết 
đến dưới tên “Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn” (ñã3*#tñ# =R‡ŠÏ”]). Sư Chí 
Bàn nhìn bản văn gồm hai tiểu quyên này là tác phẩm thất lạc, dường như sư biết đến sự 
có mặt của tác phẩm này qua sư Đạo Tuyên và từ thư mục của các bậc thầy trước đời 
Tống. Tuy nhiên, trong “Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Mục Lục” (ï4jäš 3š ## H $# 
T no. 2184) hoàn thành năm 1090 do một vị tăng là Nghĩa Thiên (Ÿ#ÊZ 1055-1101) tại 
Koryo liệt kê các văn bản còn tồn tại, mô tả cụ thể: "Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, 2 
quyên, do sư Tuệ Tư biên soạn". Theo như lời tựa của sư Nghĩa Thiên, [công trình biên 
soạn bộ sách này | kéo dài hai mươi năm, [lý do] biên soạn được thúc đây bởi mục tiêu 
cụ thể là để thu thập và liệt kê danh sách "những bình luận từ các tông phái khác nhau từ 
xưa đến nay”. Đặc biệt chú ý đến những tác phẩm mà sư Nghĩa Thiên tự thu hồi được và 
cho là chính thống. 


Sư Nghĩa Thiên, tất nhiên, nổi tiếng với chuyến thăm Trung Quốc từ 1085-1086, 


3 Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 49.181b12-13. Cùng thông báo về sự phục hồi của An Lạc Hạnh Nghĩa được nhắc lại 
trong phần tiêu sử của sư Trí Khải (T no. 2035, 49.258b1-3) mặc dù có hơi khác. 

° Về sư Đạo Khâm, đọc Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 49.230c9. Thân thế của sư Hành Hiệu (7#) thì vẫn chưa được 
biết rõ, tuy nhiên, chúng ta biết hai Thiên Thai tăng từ Tứ Minh mang pháp danh có chữ Hiệu (%), một vị là Trung Hiệu (1 
Íš) mất năm 1145, một vị là Chánh Hiệu (I:%). Đọc Phật Tổ Thống Kỷ, T no. 2035, 49.225b7-17 và 237a12-22. Ít nhất 
một tập luận về Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn được biết do sư Liễu Nhiên ( ƒ #Ä / 1077-1141) biên soạn vào đời Tống. 
Chúng tôi không thấy có sự đặc biệt lưu tâm đến An Lạc Hạnh Nghĩa. 
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trong thời gian đó, sư đã đưa một số Hoa Nghiêm luận “thất lạc” vào tận tay sư Tính 
Nguyện (1011-1088), vị này chịu trách nhiệm cho sự hồi sinh của truyền thống Hoa 
Nghiêm tại đất Tổng, trong khi đó các bộ luận khác cũng được thu thập (Hoa Nghiêm, 
Thiên Thai, Thiền, Duy Thức) mà Koryo không biết đến. Không có bắt cứ sự tham chiếu 
nào đối với một mã số hiện có về “Vô Tránh Tam Muội” của Nam Nhạc Tuệ Tư trong 
các xuất xứ vào đời Tống và đời Nguyên, rất khó mà tưởng tượng rằng sư Nghĩa Thiên 
đã thu thập tác phẩm này được trong chuyến thăm Trung Quốc 1085-1086. Rất có thể 
văn bản từ Koryo được đưa sang Trung Quốc một hoặc hai thế kỷ sau đó, hoặc qua tu 
viện Huiyin Jingyuan và những vùng thuộc Kyoro ở Chiết Giang, hoặc qua đường dây 
hoạt động của các vị tăng Kyoro tại Đại đô vào đời Nguyên (1259-1367). 


Như đã nói ở trên, các tác phẩm Thiên Thai Tông được liệt kê trong danh mục đã 
được phê duyệt để nhập vào hệ thống kinh điển Phật giáo Khai Bảo dưới thời hoàng đề 
Nhân Tông năm 1026, thực sự diễn tiến từ đó đến năm 1037 (theo ngày Lữ Di Giản ghi 
trong “Cảnh Hựu Tân Tu Pháp Bảo Mục Lục”). Ngữ liệu ban đầu bao gồm khoảng 150 
tiêu quyền, tiêu đề đặc biệt hạn chế chung quanh tam tổ Trí Giả, Quán Đảnh, và Trạm 
Nhiên, cũng nhiều như sư Tuân Thức đã quy định trong văn thư ban đầu của sư. Tình 
trạng này tiếp tục liên hệ đến các chương trình tài trợ của triều đình và tư nhân trong các 
đời Tống và Nguyên, bất chấp sự khác biệt đáng kể về số lượng cụ thể của các tác phẩm 
Thiên Thai Tông. 

Hệ thống ấn hành thời Kim là một nỗ lực riêng bắt đầu bởi vị tỳ khiêu ni là Thôi 
Pháp Chân (con gái của Thôi Tiến f#3#:) năm 1149 và hoàn thành năm 1173, căn cứ chặt 
chẽ vào hệ thống ấn hành Khai Bảo. Như vậy, chứa đựng gần như toàn bộ 150 quyền 
của Thiên Thai giáo đã đề cập trong “Cảnh Hựu” và được liệt kê theo sư Tuân Thức, có 
tựa đề tương ứng theo trình tự quy định của Lữ Di Giản." Cách sắp xếp được lập lại 
trong “Chí Nguyên Pháp Bảo” (#*7#:?Ÿ), là một quy tắc biên tập chính thức đời nhà 
Nguyên được biên soạn từ năm 1285-1287. Sự tương tự đáng kế giữa hai hệ thống được 
cho là xuất phát từ sự kiện rằng các khối văn bản của hệ thống thời Kim được đặt tại Tu 
viện Hoằng Pháp trong suốt thời gian cuối đời Kim và đời Nguyên. Tu viện Hoằng Pháp 
là trung tâm Phật giáo chính vào đời nhà Nguyên, những bản văn sưu tập được vào thời 
Kim đo đó đóng một vai trò hoàn chỉnh tiến trình mở rộng và lập thành hệ thống sưu tập 
kinh điển Phật giáo đã được triều đình nhà Nguyên thực hiện. 


Ngược lại, Đông Thuyền tự bản và Khai Nguyên tự bản bắt đầu khắc chữ ở Phúc 
Châu từ năm 1080 và 1112, dường như ban đầu đã được thiết kế để bao gồm bắt cứ văn 
bản Thiên Thai Tông nào có được. Theo Phật Tổ Thống Ký, triều đình Nam Tổng đã đôi 
mới các cuộc thảo luận về tình trạng kinh điển của các tác phẩm mang sắc tộc Trung 
Hoa vào năm 1176, có thể do sự mất mát các lỗ Khai Bảo tự bản trong lần di chuyền từ 





% Những tái bản các tác phẩm Thiên Thai tông thời Kim (khám phá tại chùa Guangsheng, Sơn Tây năm 1193) được ấn hành 
trong tập Trung Hoa Đại Tạng Kinh. 
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Bắc đến Nam Tống. Triều đình ban quyết nghị đưa các tác phẩm của Thiên Thai giáo đã 
được chọn lọc ngay vào hệ thống Đông Thuyền tự bản và Khai Nguyên tự bản hiện có 
mặt.” Tuy nhiên, qua các nghiên cứu về hai hệ thống rộng mở tại Phúc Châu cho thấy 
rằng ngữ liệu của Thiên Thai Tông suy giảm đáng kê đối với hệ thống thời Khai Bảo và 
thời Kim, nội dung giới hạn vào tam đại bộ của Thiên Thai Trí Giả, cùng với ba luận đề 
của sư Trạm Nhiên trên tam đại bộ này.”Š Tình trạng trên lại tương tự như tình trạng của 
hệ thống Tư Dật (8#). 


Ban đầu hình thành, và các lô đầu tiên của sư được chạm khắc tại Duyên Giác Tự 
ở Hồ Châu năm 1126, kế hoạch ban đầu của hệ thống Tư Dật bao gồm tắt ít, nếu có, các 
tác phẩm mang sắc tộc Trung Quốc. Tuy nhiên, khi dự án trở lại năm 124] sau những 
gián đoạn khác nhau và sự thay đổi nguồn tài trợ - Duyên Giác Tự đã được tân trang lại 
dưới tên mới là Pháp Bảo Tây Phật - quy định khoảng l6 trường hợp phụ thêm vào văn 
bản Thiên Thai Tông, bao gồm sáu tập luận của các sư Trí Khải và Trạm Nhiên, cùng 
với Quốc Thanh Bách Lục.” Với hoạch định tương tự, hệ thống Phổ Ninh đời Nguyên 
(khắc chữ từ 1277-1290, và các bổ xung về sau) và hệ thống Tích Sa (bắt đầu vào cuôi 
đời Tống, khoảng năm 1216, và cuôi cùng hoàn toàn loại trừ tất cả ngoại trừ một số ít 
các luận mang sắc thái Trung Quốc, kết hợp với hệ thống Phả Ninh chỉ chọn các tác 
phẩm của Thiền Tông và giáo phái Bạch Vân. Cho đến ngày nay, không có bằng chứng 
gì cho biết rằng những hệ thống ấn hành của nhà Tống, Kim, và Nguyên có bao giờ đưa 
ra sự quy định đối với tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư, dù là dưới hình thức những phụ 
lục kèm theo sau. 


Tất nhiên trong tình thế này, về những thay đổi đáng lưu ý với những ấn bản của 
hệ thống Hồng Vũ ở phương Nam, là cơ quan ân hành kinh điển đầu tiên được tài trợ 
trong đời nhà Minh. Vua Thái Tổ ra lệnh một số các nhà sư nỗi tiếng được bô nhiệm để 
bắt đầu đối chiếu [các hệ thống sưu tập văn bản] do triều đình tài trợ ở Giang Sơn Tự 
năm 1372. Việc khắc chữ khởi đầu vào năm 1391 và hoàn thành năm 1398. Việc ấn hành 
tiếp tục tại Thiên Hi Tự ở Kim Lăng (Nam Kinh) ngay sau đó, việc phân phối [các bản 
văn] lần đầu tiên diễn ra năm 1403.Tuy nhiên, số tác phẩm và tu viện đã bị phá hủy do 
một trận hỏa hoạn xảy ra năm năm sau đó (1408), thiêu rụi tất cả các hồ sơ về sự có mặt 
của giáo lý này cho đến khi một bản sao duy nhất được phát hiện, phần lớn còn nguyên 
vẹn, tại Trùng Khánh (Tứ Xuyên) vào năm 1934. Bộ sưu tập này chứa tổng cộng 1.600 
tác phẩm trong 678 thùng, thứ tự các bản văn được xác định, giống như các giáo luật 
trước đây của nhà Tống và nhà Nguyên, theo “Thiên Tự Văn”. Nội dung và thứ lớp của 





%7 Phật Tô Thống Kỷ, T no. 2035, 49.429a18-20. 

% Với sự giúp đỡ của Steffano Zaccheti, tôi có thể khảo sát nội dung của hệ thống ấn tống điển hình Phúc Châu tàng trử 
trong thư viện Hoàng Gia, một vi phim của International Research Institute for Advanced Buddhology. VI phim này lại 
trong thư viện Hoàng Gia, một vi phim của International Research Institute for Advanced Buddhology. VI phim này lại 
không có những tập luận thuyết và bình luận củacác sư Trí Khải và Trạm Nhiên. Theo Zaccheti, ấn bản Phúc Châu của 
hoàng gia chứa đựng cả hai ấn bản Đông Thuyền và Khai Nguyên. Đọc Zaccheti, In Praise of the Light, pp. 111. 

? Được thành hình khi hệ thông khắc chữ trở lại tại chùa Pháp Bảo. 
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591 thùng đầu tiên gần nội dung từ hệ thống Tích Sa với những sửa đổi (theo mô hình hệ 
thống Tư Dật). 7 thùng còn lại là các tác phẩm mang sắc thái Trung Quốc, bao gồm cả 
một số lượng rất nhiều quanh vùng Thiên Thai. Ngoài ra, một sô lớn các tựa đề từ các 
bậc thầy đời Tống (gần đến 27), chúng tôi cũng tìm thấy bốn tác phẩm đưa về cho Nam 
Nhạc Tuệ Tư: 


Nam Nhạc [Tuệ] Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn (1 quyên) 
Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn (2 quyên) 

Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (1quyền) 

Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn (2 quyền) 


Câu chuyện bên cạnh sự phát triển này là một câu chuyện hy hữu, nhưng quá nhiều liên 
quan hơn là tổng kết ngắn gọn. Theo sự ghi nhận của Lục Tịnh, ít nhất là một trong 
những chú giải về Thiên Thai Tông vào đời Tống chứa trong bộ sưu tập Hồng Vũ mang 
một thông báo xuất bản, ghi năm 1302, bởi sư Trạm Đương Hành Tịnh (1265-1342), 
một bậc sư trưởng Thiên Thai Tông đời Nguyên. Nơi đây, sư Trạm Đương Hành Tịnh 
giải thích rằng ông đã xem qua văn bản trong khi cư trú tại Tu viện Hoằng Pháp vào 
năm 1294, và sư đã sắp xếp việc xuất bản khi trở lại Hàng Châu một thời gian ngăn sau 
đó. Trên cơ sở tham khảo này, phỏng đoán rằng không chỉ những tác phẩm của Thiên 
Thai Tông (và có thể những tập luận của Nam Nhạc Tuệ Tư) đã được kết hợp như phần 
bổ sung vào các hệ thống sưu tập kinh điển vào đời nhà Nguyên (có lẽ là từ hệ thống Chí 
Nguyên) quanh khoảng thời gian mười năm đầu tiên của thế kỷ 13, mà chính sư Trạm 
Đương có thê là người tham gia vào sự phát triển này. !99 

Có lý do để nghĩ rằng có thể là như vậy, mặc dù việc nên làm thì vẫn cần phải 
được làm đối với vấn đề này. Sư Trạm Đương là người nối pháp của sư Vân Mộng Vưu 
Trạch (#”7t‡š# 1231-1297), là một bậc sư trưởng Thiên Thai Tông nổi bật của Hàng 
Châu, cũng là người có uy thế trong việc trùng tu một số lớn tu viện Thiên Thai trong 
khu vực Hàng Châu, và là người sáng lập Dần Phúc Tự (Z3) trên Hồ Tây, được nhìn 
nhận là đạo tràng Thiên Thai quan trọng nhất vào đời Nguyên và đầu đời Minh. Chính 
sư Trạm Đường phục vụ như là một tu viện trưởng của tu viện Dần Phúc vào những thời 
điểm khác nhau trong đạo nghiệp của sư, có liên hệ chặt chẽ với Nghi Chánh Nguyễn ( 
†Ifljú), văn phòng trung ương của chính quyền Trung Quốc và các vấn đề Phật giáo 
Tây Tạng, và hai lần cư trú trong khoảng thời gian dài tại Đại Tô (khoảng 1294-1301 và 
1231-1324), là nơi sư không những chỉ nhận lệnh riêng của hoàng đề nhưng được giao 
nhiệm vụ hỗ trợ trong việc phục hồi tam tạng kinh điển tại Hoằng Pháp Tự. 
Ngoài ra, sư còn nhận khởi đầu và mở rộng sự tu học Phật giáo Mật tông dưới nhiều vị 
Lạt Ma (Sakya) Tây Tạng nổi tiếng, gồm cả Dampa kun dgah grags, đệ tử của Hphags 


!% Bản Quán Âm Nghĩa Sớ Kí ii? 3ŠññU (4 quyên) của sư Trí Lễ. 
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pa và vị quốc sư Khubilai (Shizu). Những người biên soạn thánh tích học ghi nhận đạo 
nghiệp của sư với hai nhiệm vụ chính, thứ nhất là nỗ lực đòi Thiền Tông trả lại quyền 
kiểm soát tu viện Quốc Thanh trên núi Thiên Thai, và thiết lập như là một đạo tràng 
chính vĩnh viễn của Thiên Thai Tông; và thứ hai, phục hồi và đưa vào hệ thống những 
ngữ liệu của các bộ luận Thiên Thai Tông để tái lập lại nền tảng giáo pháp Thiên Thai 
cho các thế hệ tương lai. Hoàng Kim (Huang Jin) nói về điều thứ hai như sau: "Các bài 
pháp và các bài nghiên cứu của bốn cuốn sách và các bộ tiêu luận, đại luận [của Thiên 
Thai Tông] từ đó được phục hồi". ([Thai thừa] Tứ thư tiểu đại giảng triệt tắc phục thủy [ 
ñ£]IH ẩ?⁄]* kñẩift RỊ|{S 4R) 

Sư Nhất Như (1352-1425), là người nói pháp thế hệ thứ tư, sư Trạm Đường là một 
trong năm nhà sư nỗi tiếng tham gia đáng kể trong việc lập ra hệ thống sưu tập kinh điển 
Vĩnh Lạc ở phương Nam. Tôn sư của sư Trạm Đường là Vân Mộng Vưu Trạch, là một 
đại đệ tử, một trong hai khuôn mặt đã nói đến ở phần trên, liên quan đến việc in ấn và 
phô biến văn bản “An Lạc Hạnh Nghĩa” của Nam Nhạc Tuệ Tư coi như thất lạc đời Nam 
Tổng. Điều này có thể đưa đến một sự liên kết trực tiếp cho sự hợp nhất của hai hệ thống 
Hồng Vũ và Nam Vĩnh Lạc đời Minh. Từ thời điểm đó, “An Lạc Hạnh Nghĩa”, “Vô 
Tránh Tam Muội”, “Lập Thệ Nguyện Văn”, và “Đại Thừa Chỉ Quán” đều đưa về cho sư 
Tuệ Tư, và xuất hiện trong tất cả các lần khắc chữ kinh điển Phật giáo trong đời nhà 
Minh và Thanh, bao gồm hệ thống Nam Vĩnh Lạc được triều đình bảo trợ từ năm 1409- 
1419 (với phụ lục và sắp xếp lại cho đến năm 1606) và Bắc Vĩnh Lạc (1579-1584) của 
nhà Minh, hệ thống Kinh Sơn (1598-1712) do tư nhân tài trợ, và hệ thống Càn Long 
(1733-1738) nhận sự ủy nhiệm của triều đình nhà Thanh. 


Trường hợp của “An Lạc Hạnh Nghĩa”, sự chênh lệch giữa hai văn bản không 
đáng kể, chỉ một số chữ nét viết có khác. Các hệ thống Vĩnh Lạc, Kinh Sơn, và Càn 
Long của phương Bắc thì hầu như giống y nhau, nhưng bốn ấn bản này đối với bản 
Hồng Vũ thấy có khác biệt lớn. Tuy nhiên, những khác biệt này cũng chỉ là vấn đề tự 
vựng và kích thước của ấn bản nên không quan trọng. 


Bản văn “An Lạc Hạnh Nghĩa” đến với chúng ta sớm nhất là ấn bản Hồng 
Vũ, chúng ta hắn phải đối đầu với nhiều câu hỏi quan trọng về những cắt xén mà bản 
văn đã phải trải qua trong nhiễu thế kỷ kế từ năm 577, khi tôn giả Tuệ Tư qua đời cho 
đến khi bản văn được phát hành vào những năm đầu nhà Minh. Dưới tình huống này, 
vấn đề không được trả lời một cách thỏa đáng. 


Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng một số trích dẫn từ An Lạc Hạnh Nghĩa trong 
SỐ những tác phẩm Hoa ngữ của Thiên Thai Tông thì rất tương đồng với văn bản hiện 
nay. Điều này cũng không khác đối với những phần chú giải tôm lược do sư Shoshin 
biên soạn (Anrakugyo, 1183). Khi những đoạn văn trích dẫn từ toàn tác phẩm An Lạc 
Hạnh Nghĩa được trình bày theo thứ lớp, thì ít ra chúng ta có thể xác định rằng nội dung 
căn bản của bản văn không bị thay đổi quá nhiều. 
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Ấn bản An Lạc Hạnh Nghĩa điển hình của hệ thống Hồng Vũ gồm có 14 khuôn, 
mỗi khuôn có 5 tập, mỗi tập có 6 hàng, mỗi hàng có 17 chữ - dạng này cũng được dùng 
trong hệ thống Tích Sa, trong đó, những phần lớn của hệ thống Hồng Vũ (đặc biệt là 
những tác phẩm tương quan với hệ thống Tích Sa) được y theo. Riêng hàng thứ 4, tập 
thứ 4, khuôn 7 (187a, tập 2), chúng ta thấy có 18 hàng thay vì 17. Ấn bản tiêu biểu theo 
hệ thống Bắc Vĩnh Lạc gồm có 17 khuôn, mỗi khuôn có 5 tập, mỗi tập có 6 hàng, và mỗi 
hàng có 17 chữ. Mặc dù chỉ có 5 hàng thay vì 6 hàng như ấn bản theo hệ thống Hồng 
Vũ, nhưng khuôn 9, tập 1 thì nhìn giống in như ấn bản này, tuy các nhà hiệu đính của hệ 
thống Bắc Vĩnh Lạc đã sửa lại cho đúng là có 13 chữ trong hàng thứ 3 theo bản Hồng 
Vũ. Những hàng còn lại trong bản mẫu Vĩnh Lạc thì cùng dạng chữ như bản mẫu Hồng 
Vũ. Bản Kinh Sơn là một tập sách thay vì là một khô giây lớn xêp giống hình dáng chiếc 
đàn phong cầm, thêm vào một khuôn và hàng giống ấn bản đời nhà Minh, mỗi hàng có 
20 chữ. Tuy nhiên, ấn bản Càn Long giữ nguyên hình dáng ấn bản Bắc Vĩnh Lạc với 17 
khuôn, mỗi khuôn 5 tập, mỗi tập 6 hàng, mỗi hàng 17 chữ !°!, Khi chúng ta nhận thấy 
rằng những khác biệt trong nội dung bản văn chỉ là những sự khác nhau về cách viết và 
những sửa chửa trong từng chữ viết thì sự nhất trí giữa các ấn bản Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, 
và Càn Long đã tự mạnh dạn nói lên sự tham gia của chính những bản văn này trong 
một thân bài chung. 


2.2 Bản tóm tắt về từng tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư: Chủ Đề Liên Tục 
Tùy Tự Ý Tam Muội (BÊ B  =‡): 


Tùy Tự Ý Tam Muội (XZJ 98) là một tập sách nhỏ gồm có sáu phẩm, mỗi phẩm chuyên 
về một tư thế tu tập (1) đi, (2) đứng, (3) ngôi, (4) ngủ hoặc năm, (S)ăn uống, và (6) nói. 
Mỗi phẩm hoàn toàn riêng rẻ, mở đầu bằng cách nói về những tư thế của thân thể 
(thường ngắn gọn), chủ đề nhắn mạnh vào khả năng nhận biết tư thế nào có thê giúp ích 
cho năng lực Chỉ hoặc tam muội trên căn bản hiện thời — đi cách nào hợp với thiên, ngồi 
như thế nào mới là thiền tọa v.v... Với tư thế nằm và ăn uống, gôm. cả những động tác 
cung bái, tụng đọc trước khi ăn và ngủ !%, Lấy sáu tư thế này làm nền tảng quán chiếu, 
Nam Nhạc tôn giả mô tả làm cách nào một hành giả, trong từng thời khắc, đầy đủ (R.Z#) 
lục độ ba la mật trong mỗi oai nghi. Nhằm mục đích này, từng phẩm trong sáu phẩm trên 
chỉ dẫn những phẩm chất và lợi ích tương ưng với lục độ, thường được xác định rõ ràng 
theo thứ lớp. Mặc dù mang ngôn từ như thường lệ, những mô tả này được dựng lập một 





!9' Hệ thống Càn Long được biết rất gần với hệ thống Bắc Vĩnh Lạc. 
102 Trên thực tế, những bài kệ cúng dường chư Phật, chư thánh chúng, và chúng sinh trong sáu cõi (gồm ngạ quỷ) là nghi lễ 
kéo dài trong nhiều thế kỷ sau, và trong những tranh luận vào đời Tống, mặc dù bản văn Tùy Tự Ý Tam Muội đã thất lạc. 
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cách rất ân tượng, với nhiều chỉ tiết nói đến một chuỗi thần lực đưa đến sự chứng đắc 
bát nhã ba la mật (#2? ## #), là độ thứ sáu và là độ cao nhất trong lục độ. Như vậy, 
trong lối trình bày đầy đủ về lục độ, Nam Nhạc tôn giả nói trong đoạn cuối về thế thiền 
hành: 

“Trong nhất thời, hành giả biết được niệm của phàm thánh trong ba đời. Quốc độ, thế 
ĐIỚI, SỐ kiếp gần xa, những phiền não và căn tánh khác biệt của chúng sinh, trong một 
niệm đều biết rõ... Qua lực thần thông của tam muội này, hành giả hiện thân khắp mười 
phương, mỗi mỗi đều đáp ứng được [với chúng sinh], mà vẫn tự tại bất biến. Pháp âm 
thì cũng giống như vậy. Đây là năng lực của Thủ Lăng Nghiêm tam muội [đánh dấu] sự 
hoàn tất của Tùy Tự Ý tam muội.” (XZ⁄ 968.346c9-10) 


Ngoài những tựa để căn bản về sáu hạnh và sự tròn đầy của lục độ, toàn thể tập sách 
dường như không theo quy chế nào một cách cố định, phần nhiều nội dung của mỗi 
phẩm được viết dưới hình thức vẫn đáp và các phần thảo luận về những chủ đề bên cạnh 
kỹ thuật thiền, khả năng tỉnh thức, và các loại giống như vậy. Có những chủ đề được 
thường xuyên nhắc lại, trong những phẩm khác, đánh dấu như những phần đặc biệt nên 
lưu ý. Những chỗ này sẽ được nói chỉ tiết sau. Ở đây, tôi [Stevenson] sẽ tóm tắt những 
điểm nỗi bật. 


Một đoạn kệ liên tục như vậy trong văn bản liên quan đến nhận thức sâu sắc về 
tánh Không (È‡), bất khả đắc (HJ##), vô sinh (##/E), của tâm và pháp, pháp quán 
từ đó đưa ra nền móng khởi đầu cho sự viên thành lục độ và cội nguồn của những năng 
lực bát nhã ba la mật như đã nói trên. Thực vậy, không phải là quá lời khi nói rằng 
Không quán, với những thâm cứu có tính cách biện chứng phức tạp, thành lập cả hai 
mặt, một là dấu ấn của Tùy Tự Ý Tam Muội, hai là thông điệp từ tỉnh hoa của bản văn. 


Đoạn kệ thứ hai liên quan đến tánh vô sinh khách quan tương tục của các pháp — 
là cái Nam Nhạc Tuệ Tư gọi là “chư pháp thực tướng” (8*Z#ŸR) - dưới hình thái Như 
Lai tạng (lIZ&7##), và tự tính thanh tịnh tâm (Él ÈÈ†#È#+b), có thể nói rằng, đây là 
những khái niệm tương quan với mức độ gọi là Như Lai tạng trong kinh điển truyền 
thống. Trong bản văn, nhận thức này được khai triển qua hai điểm giao tiếp với khái 
niệm về thức A Lại Da và tám thức liên hệ đến truyền thông Du Già, trong ngôn ngữ gần 
với bản dịch kinh Lăng Già tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 5 (Lankavatara Sutra, T no. 
670) !9, 

Điểm quan trọng thứ ba trong Tùy Tự ý Tam Muội đặt trọng tâm trên cách trình 
bày những phương thức thiền khiến trí tuệ đến được cảnh giới vô sinh của hiện hữu và 
thể tánh chân tịnh của tâm. Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu ba đường vào riêng biệt, mỗi 
đường tuy đối tượng hoặc lãnh vực quán chiếu có khác nhau nhưng cùng tiến trình biện 
chứng từ đó đạt được [cái thấy] tâm cảnh đều Không. 


! Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.35.351a 11-b9; 348d3-14; và 345a 6-18. 
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Phương pháp thứ nhất được giới thiệu trong phẩm nói về thế đi, đưa quy trình 
chuyên động tạm thời đến sự D ng tích nghiêm túc về căn nguyên trên hai giai đoạn căn 
bản gọi là vị sinh niệm hành (2K“E23%Í7) và dục sinh niệm hành(2&X“E2%Í7) từ đó nói lên 
tánh bất khả đắc (nJƒ8) của chuyên động và sự cấu thành [của chuyên động] !9%+, 
Phương pháp thứ hai giới thiệu trong phẩm nói về thế đứng, liên quan đến cách quán 
chiếu cái gọi là tam tánh (—^†#) : [1] hơi thở (đặc biệt hít vào và thở ra), [2] tâm, là cái 
điều khiển và có trách nhiệm cho “sự sinh diệt của hơi thở”, và [thân] là nơi mà hơi thở 
thâm nhập và phát ra như “một sản phẩm của cái tâm mê lầm”. Đi qua ba thứ lớp quán 
chiếu như vậy hành giả hiểu được rằng thân giống như (a) một bẹ chuối, (b) bọt nỗi, (c) 
bong bóng, (d) chiếc bóng, (e) hư không hiện hình tướng. (XZ.J98.346c12- 347a15). Câu 
trúc đặc biệt phát nguồn từ kinh Đại Bát Nhã, nói về thân niệm xứ, là cái thứ nhất trong 
tứ niệm xứ. Từ đó, Nam Nhạc tôn giả cũng đưa tam tánh vào bốn trạng thái của tâm 
niệm trong Vô Tránh Tam Muội !%, 


Phương pháp thiền quán thứ ba được thuyết trong hai phẩm nói về thế ngồi và 
năm (hoặc ngủ), đưa theo sự quán chiếu các pháp trong mười tám giới, tánh bất khả đắc 
của sáu căn, sáu trần, và sáu thức. Nam Nhạc tôn giả viện dẫn cả hai bộ Đại Trí Độ Luận 
và Đại Bát Nhã dù rằng mặt thực hành không đến độ [y cứ] vào một bản văn đơn thuần 
nào. Pháp quán mười tám giới cũng là điểm quan yếu trong cả hai tác phẩm Vô Tránh 
Tam Muội và An Lạc Hạnh Nghĩa !%, 


Đoạn kệ thứ tư trong Tùy Tự Ý Tam Muộôi liên quan đến lời khẳng định rằng, mặc 
dù các pháp là Không, bất khả đắc và vô sinh (hoặc không có cái gì mất đi cũng như 
không có cái gì nắm giữ được), cũng không mất nhân quả (diệc bất thất nhân quả 7RZE 
Z2 BI). Một cách khẩn thiết, Nam Nhạc tôn giả nhắc lại sự cần thiết của việc trì giới ( 
l1), làm việc thiện (47 Ê) và tu thiền (IZ##). Nếu không như vậy thì dù bất cứ quả vị 
gì đều không thể được (XZJ98.345d9-346a9). Điều được nhẫn mạnh này cũng vang 
vọng từ trong những tác phẩm khác của Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Trước khi đề khởi oai nghi về thiền hành và sáu oai nghi khác, Nam Nhạc tôn giả 


1 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.344d17-345d4. Hai giai đoạn tiêu biểu đối với pháp môn “vận niệm tâm tướng” (š2::Ù»JH 
) của Nam Nhạc Tuệ Tư được sư Trí Giả khai triển trong Giác Ý Tam Muội, và pháp thiền trong bối cảnh thiện, ác, và vô ký 
trong “phi hành phi tọa tam muội”. Đọc Ma Ha Chỉ Quán, T 46.15b20-18c10, nơi mà Trí Giả, một trong bốn pháp, dường 
như đã trích dẫn trực tiếp từ bản văn của tôn sư là Tuệ Tư. 

!% Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.633a 12-633b2. Trong kinh Đại Tập, pháp quán bản tánh của 
hơi thở, thân, và tâm được nói trong một cái khung rộng hơn, gọi là “tam sự” (—°EƑ) của thân, cảm thọ, và tâm, không khác 
với ba xứ đầu trong tứ niệm xứ. Cũng như vậy, trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, sư Trí Khải trình bày pháp 
quán về ba thể tánh dưới tên gọi “thông minh thiền” (18)##), như pháp môn của “Bắc địa thiền sư” (|#È##ñil) lấy từ kinh 
Đại Tập, và khai triển thành một pháp thiền. Đọc Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, T no. 1916, 45.529a 8-535b14. 
Sau cùng, pháp môn ba mặt này cũng tìm đường vào trong 25 pháp môn phương tiện trong Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền 
Pháp Yếu của sư Trí Giả. Đọc Tiểu Chỉ Quán, T no. 1915, 46.465b4-466c4, và Ma Ha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.47a 24-48a 
12. 

!% Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.348b8-c4, 349a 18-350a 14, 351c5-d3; Tam muội pháp môn, T 46.639a 15-640a 8; An Lạc 
Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.701a3-b4. 
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mở đâu bản văn với lời nói đâu vê công đức của thực hành, cách thức này gợi lại hình 
ảnh được gọi là khuyên tu (#JÍZ), giới thiệu tam muội và sám pháp của Thiên Thai Trí 
Khải, cũng như trong phân mở đâu, Nam Nhạc tôn giả việt: 


“Các bậc Bồ tát sơ phát tâm muốn phát huy lục độ, muốn tu tập tất cả những pháp 
thiền, muốn áp dụng ba mươi bảy phẩm trợ đạo, hoặc muốn thuyết pháp hóa độ chúng 
sinh, muốn phát triên tâm đại từ, đại bi, đắc lục thông, và muốn nhanh chóng nhập Bồ 
tát vị, chứng đắc trí tuệ Phật, trước hết nên đạt được niệm Phật tam muội ( 2% —IR), 
Bát Chu tam muội (Ñ##†=š), và có gắng tu tập Pháp Hoa tam muội (Ÿ⁄Š#š =-ER). Tuy 
nhiên, những vị Bồ tát này, Ở chỗ khởi đầu, nên học hỏi Tùy Tự Ý Tam Muội. Nếu hoàn 
thành tam muội này, vị ấy sẽ chứng đắc được Thủ Lăng Nghiêm tam muội.” ! 


Ngoài lời khuyến khích như trên, Nam Nhạc tôn giả không hề đưa ra một định 
nghĩa chính thức nào đối với Tùy Tự Ý tam muội trong tập luận của sư, cũng như không 
nói hắn xuất xứ từ kinh nào. Thiên Thai Trí Giả và sư Quán Đảnh, trong tác phẩm Maha 
Chỉ Quán cống hiến một đoạn văn đáng lưu ý, khi nói: “Bất cứ ý tưởng nào sinh khởi - 
hoặc bắt cứ khi nào tư tưởng và ý định được chỉ đạo — hành giả ngay tại đây [lấy nó làm 
nên tảng để] tu tập tam muội” (T no. 1911, 46.14b28-29). Tuy vậy, trong khi cách giải 
thích của hai vị rất phù hợp với tập luận của Nam Nhạc Tuệ Tư, danh từ được dùng thì 
không thấy đã được dùng trước đó trong văn học Phật giáo thời Nam Nhạc Tuệ Tư, cho 
thấy răng đây là một sản phẩm từ tôn giả đưa ra; trên nền tảng nào thì chúng ta chưa thể 
nói chắc chắn. 


Khi thâm định về khái niệm hành giả có thể “đầy đủ lục độ, trong mỗi thời khắc 
trong từng động tác đơn giản như đưa chân lên hoặc để chân xuống” trong phẩm thứ 
nhất về [thiên] hành, Nam Nhạc tôn giả dẫn chứng kinh Thủ Lăng Nghiêm tam muội, 
nói rằng: “Nếu Bồ tát trụ trong Thủ Lăng Nghiêm tam muội.. . bất kỳ đưa chân lên hoặc 
để chân xuống, hít vào hoặc thở ra, vị ấy trong mỗi niệm đều có được lục độ ba la mật” 
198. Đoạn kinh trên chắn chắn đã từng là một trong những cấu trúc tư tưởng: nên tảng 
trong bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tuy nhiên, tôn giả không khai triển sự nối kết này 
trên sự tham chiếu gợi ý từ bản kinh trong phẩm nói về oaI nghĩ [thiền] hành. 


Thủ Lăng Nghiêm tam muội, hăn nhiên, xuất hiện như đề mục đầu tiên trong danh 
sách 108 tam muội thuộc Đại thừa tìm thấy trong Đại Trí Độ Luận, được kể là một loại 
tam muội có thê giúp hành giả mau chóng chứng đắc Bồ đê, cũng là nên tảng rong kinh 
Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Sự trình bày cùng ngụ ý về đốn giác trong phần mở đầu 
của Nam Nhạc Tuệ Tư, cùng với sự cân xứng giữa Tùy Tự Ý tam muội và Thủ Lăng 
Nghiêm tam muội, dường như nhấn mạnh vào sự liên kết với bản kinh Thủ Lăng 
Nghiêm tam muội. Tuy nhiên, chúng tôi có thấy một đoạn kệ tương tự nói về sự viên 
thành lục độ ba la mật trong nhất niệm trong Đại Trí Độ Luận, phẩm Nhất Tâm Cụ Vạn 





10 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 344b3-7. 
19% Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, T no. 642, 15.633b22-23. 
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Hạnh (—-:b›L##ƒ7 in), được biết là đoạn kệ tâm đắc của Nam Nhạc tôn giả !%, Có thể 
răng sư đã rút ra từ đây. 


Cũng đáng nhắc đến một ý kiến cho rằng Tùy Tự Ý tam muội là pháp tu của 
những Bồ tát sơ phát tâm, muốn mau chóng chứng đắc Bồ đề, nên nỗ lực thuần thục chỗ 
tối sơ (##JJJ), trước khi tu tập những tam muội khác như Bát Chu tam muội và Pháp Hoa 
tam muội. Trong Maha Chỉ Quán, Thiên Thai Trí Giả đã kết hợp Tùy Tự Ý tam muội 
song song với các phần thực hành từ Bát Chu và Pháp Hoa tam muội trong các nghỉ thức 
tu tập tứ chủng tam muội (JH#§ —=lÿ), còn được gọi là Giác Ý Tam muội (5Ÿ7š =lR), 
tương đương với phần thứ tư Phi Hành Phi Tọa tam muội (1ÈEf73ERš==BR). Như tôi 
[Stevenson] đã tham cứu những chỗ khác, dường như sư Trí Giả nhìn pháp này như “tu 
tập tam muội khi tâm bất chợt đối diện với bất cứ đối tượng hoặc hành động nào”, 
không chỉ là việc đi theo các nghi thức của các tam muội và sám pháp khác trong tứ tam 
muội (tức là Bát Chu và Pháp Hoa tam muội) nhưng còn dựng lập một kỹ thuật trên 
chính nó đưa đến một sự khả dĩ chứng đắc được tam muội trong tất cả tâm và cảnh trong 
sinh hoạt hàng ngày.!!9 


Phẩm chất nền tảng của Tùy Tự Ý tam muội đường như đưa ra một chương trình 
như một nghỉ thức phát huy đường lối khái niệm hóa sâu rộng hơn về thiền đạo. Một 
cách rốt ráo, phương thức tu tập tam muội của Nam Nhạc tôn giả trên căn bản lục hạnh; 
cách áp dụng thiền quán vào sự cảm nhận của căn, trần, và thức, và phương cách chia 
chẻ, phân tích hành động vào các trạng thái chưa sinh khởi và đang ở trong tiến trình 
sinh khởi (vị niệm và dục niệm) — là cái mà sau này sư Trí Giả phát huy thành bốn trạng 
thái tâm tướng vận chuyên (Ÿ#2ÙJHl / #8) chính là lai lịch trực tiếp từ một trong những 
nghi thức thiêng liêng nhất của Thiên Thai Tông Chỉ Quán. Quyển “Thích Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Giác Ý Tam Muội” (Êš##ã[Ñt‡?)⁄5§ã Z f8 —I T no. 1922) 
của Thiên Thai Trí Giả là tác phẩm được biên soạn vào giai đoạn đầu tiên, chính là việc 
vẽ lại hệ thống Tùy Tự Ý tam muội của Nam Nhạc tôn sư, cho dù dưới một tên mới là 
Giác Ý tam muội. Giác Ý tam muội là một trong số 108 tam muội được nói đến trong 
Đại Trí Độ Luận. Trong khi Tiểu Chỉ Quán là một tác phẩm không thể bỏ qua (sine que 
non) đối với các bộ luận của truyền thống Thiên Thai về thiền đạo, lục hạnh, lục căn, và 
bốn giai đoạn trở thành nền móng quán chiếu trong tất cả những khi đối mặt với hoàn 
cảnh (Lịch duyên đối cảnh quán J#Ê‡#*‡#š#ñ), là một trong những yếu tô nòng cốt của 
đại phẩm Chỉ Quán của Thiên Thai Trí Giả !!!, Như vậy, như một “pháp tu của những 
Bồ tát sơ phát tâm, muốn mau chóng chứng đắc Bồ đề, nên nỗ lực thuần thục chỗ tối 
sơ”, Tùy Tự Ý tam muội của Nam Nhạc Tuệ Tư có thể được nói rằng làm nền móng cho 
hệ thống tư tưởng Chỉ Quán của sư Trí Giả và thiền đạo của Thiên Thai Tông. 

















!2 Đại Trí Độ Luận, T no.1509, 25.671a 8-20. 

!!9 Daniel B. Stevenson, Four Kinds of Samadhi in Early T"ien-t ai Buddhism, pp. 45-97. 

II Trí Giả, Thích Maha Bát Nhã Ba La Mật Giác Ý Tam Muội, T no. 1922, vol. 4ó; và Tiểu Chỉ Quán, T no. 1915, 
46.466c27-469b1, đặc biệt 467c 19-29; và Ma Ha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.100b16-110c28. 


67 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


Giới học giả gần đây đã trình bày các hình thức quán chiều ngay giữa sáu động 
tác - đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói - của Nam Nhạc Tuệ Tư thấy rằng có sự gợi ý song 
song với phẩm Tứ Niệm Xứ (Jf:jš smrtyupasthãna) trong Đại Trí Độ Luận. Đưa ra sự 
gân gũi giữa Nam Nhạc tôn giả với bản văn, Đại Trí Độ Luận có thê là mối truyền cảm 
đối với Tùy Tự Ý tam muội. Cũng không khác, Thiên Thai Trí Giả trong tác phẩm Giác 
Ý tam muội đặc biệt lẫy kinh Đại Tập làm nên tảng cho lục hạnh và lục thức, rằng: 
“Kinh Đại Tập nói về tác giả ({E'Z) và thọ giả (S##ï). Trong pháp quán về tạo tác của 
hành giả có sáu động tác, trong khi pháp quán về cảm thọ thì có tất cả sáu loại, trong và 
ngoài tổng cộng là mười hai pháp quán”. 


Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn (š#‡£##3#—‡#⁄ƑF†ñ T no 1923): 


Gồm có hai quyên, số trang ngang với quyền Tứ Thập Nhị Tự Môn (J-†—“ZƑ]) của 
Nam Nhạc tôn giả, (rất tiếc tập sau chỉ một số trang còn tôn tại). Nội dung của Vô Tránh 
Tam Muội xoay quanh hai chủ đề: một liên quan đến sự sáng tạo và hồi quy của muôn 
hạnh phương tiện từ và đến “nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ” (_-—-:ùb—- ##ïŸ). sự 
chứng ngộ từ đó Nam Nhạc tôn giả đặt nên móng cho đường lối tu tập thiên. Chủ đê kia 
liên quan đên Tứ Niệm Xứ. Phân luận vê hai đê tài này được lân lượt phân chia trong hai 
quyên thứ nhât và thứ hai như sau: 

Quyển Một: 

[A] Khảo cứu thứ nhất: Xác nhận rằng vạn hạnh (8ÿƒ7) của chư Phật như phương tiện từ 
nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ (—-#—+›—- ##š) của Phật; tu tập thiền định (#2) có 
thê chứng ngộ được tinh hoa của giáo pháp này. (46.627c4-628b26) 

[B] Vấn đáp thứ nhất: Hỏi và trả lời về ưu điểm của pháp Chỉ. (628b26-c2) 

[C] Các bài kệ và lời giải: Ngô đương vi nhữ quyết định thuyết (#ï 3# Ršý# 3#+ZE ñâ) 

[D] Vấn đáp thứ hai: Tiếp tục trình bày ưu điểm của thiền bát nhã. (629a 14-c2) 

[E] Những bài kệ lập lại trong phần khảo cứu thứ nhất. (629c2-630c2) 

[F] Khảo cứu thứ hai: Lần lượt luận về 34 giới hạnh của Bồ tát đạo, trình bày bằng cách 
nào mỗi một hạnh phát huy và thành tựu thiền ba la mật (3# ##?#' đhyana-paramita) 
“dưới một tên gọi khác”. (630c3-632c8) 

[G] Những bài kệ kết luận (cho phần khảo cứu thứ han), (632c8-633a3). 


Quyển Hai: Từ Niệm Xứ (J2:7 smrtyupasthãna) 
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[A] Thân niệm xứ (2% J#) với những bài kệ được lập lại. (633a8§-c18) 

[B] Thọ niệm xứ (52% J#) với những bài kệ được lập lại. (633c1- 636b27) 

[C] Tâm niệm xứ (2b J#) với những bài kệ được lập lại. (636b28- 638b18) 

[D] Pháp niệm xứ (?# 2% j#) không có các bài kệ lập lại (638§b19- 640c21) 


Viện dẫn phẩm Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh (—-:b.R.#3ƒƒ ñh) trong Đại Trí Độ Luận, Nam 
Nhạc Tuệ Tư mở đầu tập Vô Tránh Tam Muội: nhất thân, nhất tâm, nhất trí tuệ (_-#—¬ 
b—— ®#Ãš). Những khác biệt trong “vạn hạnh” thì chỉ là sự khác biệt trên danh nghĩa, 
được chư Phật dùng như phương tiện hóa độ chúng sinh. Sư nói: Nếu muốn liễu đạt Phật 
pháp, hành giả phải trì tịnh giới, tinh tấn phát triển thiền định, và [từ đó] chứng đắc 
những tam muội khác nhau.!!Z 
Lời khẳng định này xác định chủ đề cho phần còn lại của cả hai phẩm và toàn thê 
bản văn. Sau khi liệt kê một cách ngắn gọn 24 giới đức liên hệ đến thân thông của một 
vị Phật, cũng từ Đại Trí Độ Luận, sư nói rằng: Tất cả Phật pháp không tính đếm được và 
công đức của chư Phật từ tĩnh lự mà sinh.!'3 Sau đó, sư giải thích đường hướng quy về 
Phật giới (nhắn mạnh trên Nhất Thiết Chủng Trí —-1JJ####), đắc thiền ba la mật G3 5ễ 
#:). Đưa ra hai mặt Chỉ (samatha) và Quán (vipasyana), định và tuệ, SƯ xác nhận rằng: 
“Pháp Chỉ trước tiên sẽ giảm trừ phiên não, sau đó trí tuệ sẽ nhồ tận gốc”, theo đó, sư 
phát huy khái niệm này qua pháp thiền tọa (#42) mà sư gọi là “thân bổn quán” ( lỗi 
) và “thân thân quán” ( #lñi) hoặc “tâm thân quán” (2b #1). 


Bản thân không gì khác hơn là kho tàng tự nhiên và vô sinh từ Như Lai tạng, cũng 
được gọi là chân tâm (##b) hoặc tự tánh thanh tịnh tâm (Èïj †E†ï#?#ˆ:b), trong khi đó, 
thân thân tương đương với huyễn thân qua lại trong sáu cõi, là kết quả của vọng khởi. 
Hai ảnh tượng ví như mặt trăng trên bầu trời phản chiếu trên mặt hồ, người trong mộng 
và giác mộng, huyễn sư và huyền cảnh. Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu những nhận thức 
nên tảng (cũng thấy trong Tùy Tự Ý Tam Muội) củng cô lập luận trong toàn thể bản văn 
của tôn giả. Trái tim của thông điệp là ý niệm vê hai mặt quán chiếu đối với bản thân và 
hiện thân, khai mở sự huyền nhiệm của tánh và tướng, của một và nhiều, từ đó liễu ngộ 
được cả hai hiện hữu đánh dấu pháp giải thoát vô thượng của một vị Phật. 


Trong phần vấn đáp và những bài kệ cùng với lời bình giải kết luận phần tham 
cứu thứ nhất, Nam Nhạc Tuệ Tư nói rằng sư đã có nghiêng về sự tu tập pháp thiền, trong 
khi Đại Trí Độ Luận trước đó nhẫn mạnh về trí bát nhã. Trong bài kệ vân đáp thứ hai 
tiếp theo, sư kết hợp tư tưởng của Đại Trí Độ Luận và các bản văn được viết ra tại Trung 





!2 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.627c7-10; Đại Trí Độ Luận, T no.1509, 25.670b34-675a 14. 
Lối diễn tả “nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ” thực sự không thấy có trong Luận, “vạn hạnh đầy đủ trong nhất niệm” thì xuất 
hiện nhiều lần trong phẩm. 

!!3 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.617c6-13. 


69 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


Hoa !'* đương thời để làm nền tảng cho luận đề của sư. Tuy nhiên, thay vì đưa ra phần 
tóm tắt luận giải của chính mình, câu trả lời của sư nhắm vào các ám chứng thiền sư (Hằ 
ñU MHÍTli), các người chỉ biết tụng đọc kinh [mà không hiểu nghĩa kinh], và những người 
tự nhận là thiền khách, trích dẫn các tạng kinh Đại Tập, Diệu Thắng Định Kinh, Đại Tỳ 
Bà Sa Luận.!'5 Đoạn văn này được nhắc lại trong phần nói về Pháp Niệm Xứ, quyên hai, 
dẫn từ Đại Tập kinh.!1!9 


Phần tham cứu thứ hai gồm có khoảng 34 giới hạnh của Bồ tát đạo, theo thứ lớp, 
không những trình bày làm thế nào mỗi một hạnh hoạt dụng trong từng pháp thiền, mà 
còn vượt qua những giới hạnh trước đó đề tiến về chỗ vô tận, đưới một tên khác (#42) 
trong nhất thê của thiền ba la mật. Tiến trình, chính nó là một sự nới rộng từ danh tánh 
được Nam Nhạc tôn giả đưa ra trong phần tham cứu thứ nhất, mỗi nhân tố cũng được rút 
ra từ Đại Trí Độ Luận. Những chỗ tương tự cũng thấy ghi chú trong phần nói về giới đức 
trong tác phẩm Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn (ÊŠ#}⁄ ## ®%{X?53#+;†'] T no 
1915), và Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn (%XZ?‡X?5JÏ'] T no 1825) của Thiên Thai Trí 
Giả. Tuy nhiên, khác với hai tác phẩm nói trên, Nam Nhạc Tuệ Tư không nói đến những 
yếu tố này theo thứ đệ hành (⁄?5i?), cũng không dùng các tên gọi thứ hoặc thứ đệ 
trong bản văn. Thay vào đó, cách thức sư nhân mạnh dường như trên sự chuyển đổi tên 
gọi của vô số quy chế trong sự kỳ đặc của thiền ba la mật, với phương pháp tu thiền như 
chìa khóa mở ra mối hỗ tương không thể phân ly giữa “nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ”, 

“vô số cá thể” của vòng sinh tử, “vô số giới luật phương tiện” đưa đến giải thoát, sự 
huyền diệu trong cái gọi là thực tánh của tất cả chúng sinh. 


Vô Tránh Tam Muội, quyền thứ hai, gồm có bốn mục, mỗi mục, theo thứ tự, 
chiếm một trong bốn pháp quán: (1) thân, (2) thọ, (3) tâm, 4) pháp (hoặc câu tạo chứng 
nghiệm tâm vật lý). Mỗi sự tham cứu trên bốn pháp dẫn đến lý luận về hai điểm then 
chốt. Một cách điển hình, khởi đầu với một phương cách nòng cốt, trong khi dày công 
hướng về năng lực của bốn ng: thái thường, lạc, ngã, tịnh đối trị lại vọng khởi, rốt ráo 
hiển lộ tánh không tịch (2®) và bắt khả đắc (4ÝH[8) của tất cả hiện hữu. Điểm căn 
bản, tư tưởng này tiếp tục phát triên một chuỗi phương pháp phụ trợ làm phát khởi năng 
lực thần thông (H18). Mỗi phần tham cứu cũng kết luận với sự khẳng định rằng: 37 
phẩm trợ đạo - điều này nói lên, quang phổ tu tập đưa đường giải thoát — ấn tàng trong 
từng niệm. Như vậy, thay vì dụng công theo thứ bậc, mỗi một thành phần trong tứ niệm 
trụ có thể làm tròn đầy công hạnh Bồ đề. 


Thân niệm, đưa ra ý niệm về sự bât tịnh của thân, bắt đâu với pháp quán vê “ba 





H# Vai trò trung tâm của thiền, Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.629a 13-b3, với tham khảo Đại Trí Độ Luận, T 
no.1509, 25.180b14-c25 v à 25.191a 3-194a 12. 

Hỗ Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.628c12-629a 2. 

!!6 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.638b25-c17, với tham khảo Đức Phật khen ngợi vua Tần Bà 
Sa La, Đại Tạng Kinh, T no. 397, 13.172b 19-173a 22. 
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tánh” của hơi thở, tâm, và thân có nói đến trong Tùy Tự Ý Tam Muội (qua kinh Đại 
Tập), từ đó đến với những pháp quán về bất tịnh khác nhau - cửu tưởng (7L38), thập 
tưởng (Ƒ ##) - như trong Đại Trí Độ Luận.! Tuy nhiên, quán sâu vào bốn yếu tố đất, 
nước, lửa, khí, hành giả cũng có thê đắc được như ý thần thông (/I#Z#3). Thọ niệm 
xứ đưa theo một quỹ đạo tương tự với tánh bất khả đắc của cảm thọ làm điểm tựa để đắc 
được nhất thiết túc mạng thần thông (— J1 *†IÖ). Tâm niệm xứ thành tựu qua pháp 
quán về trần, uẫn, và giới, khiến chứng được tha tâm trí như ý thần thông (fb2Ù#f#iIIšZ 
+3), trong khi tâm niệm xứ là pháp quán mười tám giới (dhatu), đắc được pháp vô 
sinh, diệt được các loại vô minh vi tế, Nam Nhạc Tuệ Tư gọi là vô thủy vô minh (###& 
#tt HH), là cái làm ngăn ngại Phật trí. 


Gồm có bốn mục mô tả về thần thông rất chỉ tiết và tượng hình, giống như phần 
nói về Bát Nhã Ba La Mật trong quyên Tùy Tự Ý Tam Muội, chỉ tiết này đi thắng vào 
khả năng hiển lộ muôn vạn thân tướng và giáo pháp tùy thuận cơ cảm của chúng sinh. 
Trong phần sau cuối nói về tâm pháp, Nam Nhạc tôn giả trở lại đề mục Như Lai Tạng, 
và cũng thấy nói đến những tư tưởng liên hệ đến Du Già (Yogarcara) trong Tùy Tự Ý 
Tam Muội (gồm những yếu tố của một trong tám thức), cũng như những điểm đã nói ở 
trên về các thiền tăng đầu óc chứa đầy tà kiến (qua kinh Đại Tập). !!8 


Nhìn chung, sự tập họp của các tư tưởng rường cột như nên tảng vững chắc bất 
khả thuyết của hữu và ba mươi bảy phẩm trợ đạo nhắc lại phẩm Tứ Niệm Xứ (J3) 
trong Đại Trí Độ Luận, như những phương cách được dùng trong Thân Niệm Xứ. Tuy 
nhiên, trong khi phần luận trong Đại Trí Độ Luận giản lược vào thân, và không nói về ba 
mặt thọ, tâm, và pháp, Nam Nhạc Tuệ Tư luận chi tiết về cả bốn mặt. Dường như ở đây 
sư cũng rút ra những điểm quan hệ từ Akasabhidheya (Hư Không Mục Phân gš”š H2}) 
và Ratnacuda trong Đại Tập.!!? 


Trước khi kết thúc phần nói về Vô Tránh Tam Muội, hãy quán sát tựa đề và bố cục 
của bản văn. Khác với Tùy Tự Ý Tam Muội, trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, sư rất 
thường đề cập đến một số kinh luận mà sư quen thuộc. Dường như, một cách tình cờ, 
trong Đại Trí Độ Luận cũng như trong kinh Đại Tập và kinh Duy Ma Cật có đưa ra một 
số tên gọi các tam muội thuộc Đại thừa.!?? Trong nhiều điểm, khuôn mặt của ngài Tu Bồ 
Đề (Subhuti) xuất hiện như một điển hình cho tam muội, được xưng tán trong “tâm đại 
từ bi luôn vì người khác” (T no 1959, 25.598b9), và “không tranh cãi với tâm người”, 
ngài Tu Bồ Đề được Phật khen ngợi “là môn đồ bậc nhất thực hành vô tránh tam muội” 
(Tno 1509. 25.187c6). 





7 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.402c15-403c4. 

!!Š Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.640a 8-19 v à ó38ab25-c 14. 

!!2 Đại Tập Kinh, T no. 397, 13.157c10-162a 19, và 176c7-178b10. 

12 Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, T no. 223, 8.238b8-22, 253b4-6; Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.136c27-28, 187c6, 
373b29-374a 2, 398c11-13, 598b9; Đại Tạng Kinh, T no. 397, 13.19b16, 80b17, 195b22. 
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Khi gắn liền tên ngài Tu Bồ Đề với tên tam muội, Vô Tránh Tam Muội mang theo 
một dáng vẻ xã hội thuần túy, chữ “tránh” ở đây được hiểu qua sự xung đột giữa người 
và cộng đồng. Trong kinh điển Đại thừa, nền tảng vô tránh này được thấy trong năng lực 
trí tuệ của ngài Tu Bồ Đề. Theo kinh Đại Tập. “vô tránh” đưa về cho một “sự văng mặt 
của niệm khởi về ngã và tâm” (T no. 397, 13.19b16), trong khi đó, trong kinh Duy Ma 
Cật, là khả năng nhận biết được chân bình đẳng (##) và tánh bất khả thuyết của vạn 
pháp. Nhận xét về sự liên quan giữa kinh Duy Ma Cật và Vô Tránh Tam Muội, sư Cưu 
Ma La Thập viết: “Vô tránh có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là năng lực tam muội giúp con 
người tránh được sự tranh cãi; nghĩa thứ hai, theo pháp tánh thì không hề có bất cứ sự 
xung đột hoặc tranh chấp”. Sư Đạo S¡nh đưa nghĩa thứ hai đi xa hơn khi nói: “Khi hành 
giả hiểu được tánh Không và bắt cứ cuộc tranh cãi đều không thể dựa trên nền móng có 
thực nào, đó là “vô tránh”. 


Ngoài tựa đề bản văn, Nam Nhạc Tuệ Tư rất ít dùng chữ “tránh” (#). Sư cũng 
không thực sự định nghĩa tam muội là gì. Tuy nhiên, khi đưa ra thì ý nghĩa đủ thông 
suốt, như khi sư nói về việc tranh danh lợi (Š#'#⁄ l) khiến nảy sinh lòng oán hại (26 T 
no 1923, 46.635c19), hoặc khi sư vạch rõ những lối thuyết giảng trói buộc qua văn tự ( 
%**) một cách sai lầm như người cướp pháp bằng cách phun ra vạn thiên kinh với tâm 
trí luôn nhằm lẫn, tranh hơn với bạn đạo giống như “loài rắn phun nọc độc” (T no. 1923, 
46.630a28). Đường lối diễn đạt mang ý nghĩa tương tự trong các bản văn của Thiên Thai 
Trí Giả và sư Cát Tạng, thường. được dùng đề tham cứu các lý luận tranh chấp bùng nỗ 
giữa các nhà chú giải chuyên về những tác phẩm Thập Địa Kinh Luận (-[-ù#4#ã8) của 
Bồ tát Thế Thân, Thành Thực Luận (JÈ #{ãf?) của sư Ha Lê Bạt Ma (Harivarman), Tam 
Luận (ˆãfì) của Bồ tát Long Thọ v.v... Như Thiên Thai Trí Giả từng nhẫn mạnh trong 
Maha Chỉ Quán: Cách thức thuyết giảng trong kinh luận khác nhau vì ngoại cảnh khác 
nhau. Các cuộc tranh chấp đã nồi lửa từ thuở rất xa xưa, khiến khó tìm thấy được đâu là 
chỗ gặp gỡ để đưa về nơi hợp nhất. !?! 


Nếu bản tánh của hiện hữu và những vùng đất thánh thiện tồn tại vì chân lý thì 
nên là vô tránh, bức ảnh có khác này qua các pháp được bậc giác ngộ thuyết ra khiến vô 
tránh tam muội là một khúc quanh thấm thía. Điều này hiện rõ trong cặp chữ “chư pháp” 
mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã đưa vào tựa đề bản văn, không những nói trước một tam muội 
giúp con người không đến chỗ tranh chấp, mà còn là một tam muội, nơi đó, vạn pháp 
vốn là vô tranh. Khi chúng ta nhìn sâu hơn vào cách sư nhắn mạnh vào tánh bổ sung 
giữa vạn hạnh và nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ, thì vô tranh dường như được nhìn là một 
tín hiệu hơn là một sự tẩy xóa từ những phương tiện khác biệt dưới tên gọi của một cái 
gì tột đỉnh siêu thăng. Ở đó đưa ra một sự hướng dẫn, nơi mà vô tranh được hiểu là sinh 
ra từ những cột trói thiên lệch vào những phương pháp và mô hình đặc biệt của tỉnh 
thần, và vô tranh xuất hiện khi sự đan dệt của vạn giáo pháp như một toàn thể hiễn bày - 


!2! Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.82c23; và 97c24. 
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một hiện trạng chứng đạt trước tiên và cao tột qua thiền định. 


Như đã nói trong phần đầu, Vô Tránh Tam Muội của Nam Nhạc Tuệ Tư chưa bao 
giờ được đề cập đến tên trong những tác phẩm của Thiên Thai Trí Giả hoặc từ những vị 
tổ của Thiên Thai tông buổi sơ thời. Chúng tôi cũng không tìm thấy những đoạn văn 
trích dẫn đưa về cho Nam Nhạc tôn giả phù hợp với nội dung bản văn. Mặt khác, chủ đề 
song song giữa Vô Tránh Tam Muội của Nam Nhạc Tuệ Tư và hai tác phẩm có sớm nhất 
của Thiên Thai Trí Giả là Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn (T no. 1915) và 
Thứ Đệ Pháp Môn (T no. 1825), như đã ghi chú trước đây, đặc biệt nhắn mạnh vào pháp 
thiền ba la mật và các thứ lớp đức hạnh rút ra từ Đại Trí Độ Luận. Có thể cho rằng trên 
căn bản này, sư Trí Giả đã mô phỏng theo bản văn của tôn sư là Nam Nhạc Tuệ Tư. Tuy 
nhiên, dường như điều này hoàn toàn không đủ dẫn chứng, và hơn nữa là những khác 
biệt quan trọng trong đường hướng và nội dung các bản văn. 


Hắn nhiên, Thiên Thai Trí Giả có thê rút ra từ những điều đã được trao truyền từ 
chính miệng thây mình trong suôt mười năm được thọ pháp trên đỉnh núi Đại Tô mà 
không phải dựa hắn vào chính bản văn Vô Tránh Tam Muội. Tuy vậy, ở đây chúng ta 
cũng phải lưu ý đến tư tưởng Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh (—:Ùù.R.#f7) của Nam Nhạc tôn 
giả. Trong một phẩm kinh Đại Bát Nhã, câu văn này được hiểu là Nhất Niệm Cụ Túc 
Vạn Hạnh (—-%È|/# #{7), dành cho hàng Bồ tát lợi căn, là bậc vô sở đắc (#tï?83), thọ 
trì bát nhã ba la mật. Cùng đường hướng, Tiệm Tiệm Thứ Đệ Đăng Hành Gƒ3ff1⁄X 2Š {7), 
là pháp môn dành cho hàng Bồ tát độn căn, là các bậc sơ phát tâm Bồ Đề, hoặc các bậc 
chưa chứng Vô Sinh Pháp Nhẫn (#t+?Z Z3).!22 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa *š#4#242T3: 


Nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (T no. 1926) được Giáo sư Hiroshi Kanno 
mô tả đầy đủ trong phẩm “Cái thấy chân thực đối với kinh Pháp Hoa của Nam Nhạc Tư 
Đại Thiền Sư qua Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa” (Phần ID. Những nhận định sẽ 
được để riêng qua bố cục tổng quát của An Lạc Hạnh Nghĩa, những tương quan thấy 
được với những tác phẩm khác của Nam Nhạc tôn giả, và nơi mà bản văn (hoặc ít nhất 
là những tư tưởng nòng cốt trong bản văn) có mặt trong những tác phẩm của Thiên Thai 
Trí Giả và trong các đạo tràng Thiên Thai buổi sơ khai. 

Tựa đề bản văn lây từ phẩm An Lạc Hạnh (Sukhavihara parIvarta) thứ 14, kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, bản dịch của sư Cưu Ma La Thập (T no. 262), nội dung tượng 
thành điểm khởi hành trong tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Chữ sukha là một chữ 





12 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.674c3-12. Đối chiếu phẩm Vạn Hạnh Quy Nhất Tâm và phẩm Thứ Đệ Hành. T no. 
1509, 25.664b26-670b23. 
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đơn, chúng ta đã chọn cặp chữ an lạc để dịch thay vì chọn các chữ hòa bình, yên ồn 
v.v... với lý do đơn giản răng chính Nam Nhạc Tuệ Tư đã dùng cú pháp này trong các 
phân giảng giải của sư. 


Bồ cục của An Lạc Hạnh Nghĩa nhìn tổng quát như sau: 


Lời khuyến khích mở đầu: Tóm lược diệu đức của phẩm An Lạc Hạnh trong kinh Pháp 
Hoa, một cách gọi khác nữa là Pháp Hoa Tam Muội (3# 3š —=lš), với sự khuyến khích tu 
tập. (697c16-698a 15) 

Bài kệ đại ý: Tóm lược về nhận thức, sự quy hướng về con đường phổ độ, và hai mặt an 
lạc hạnh. (698a16-b16) 

Thân bài: Mười đoạn vẫn đáp, trong đó Nam Nhạc tôn giả đã khai mở những điểm thiết 
yêu trong bài kệ. 

Vấn đáp Một và Hai: Giải thích tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa (698b17-cI; 698c1-17) 
Vấn đáp Ba đến Sáu: Nền tảng bản thê luận và nhận thức luận đối với kinh Pháp Hoa và 
an lạc nghĩa như một con đường phi thứ đệ (=|EXZ5) có khả năng tiễn về đốn giác(#fiZf 
). (698c17-699b11; 699b11-12; 699c12-c4) 


% 6 


Vẫn đáp Bảy: Định nghĩa nhóm chữ “an lạc hạnh” và hai mặt an lạc hạnh, (1) Vô Tướng 
Hạnh (##†Jfl{7), và (2) Hữu Tướng Hạnh (H7) (700a9-b15). 


Vấn đáp Tám: Giải thích nhóm chữ An Lạc Hạnh và Tứ An Lạc Hạnh, và luận về tam 
nhẫn (—Z/) (700b15-29). 


Vẫn đáp Chín và Mười: Trích dẫn phần mở đầu phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa nói 
về Hành Xứ (f7J#), theo sau là phần chú giải chỉ tiết về nội dung. Đặc biệt nhắn mạnh 
câu: “an trụ trên nhẫn địa”, từ đó sư trở lại phần nói về tam nhẫn. (700b29-701b29; 
701c1-702c9) 

Nam Nhạc Tuệ Tư mở đầu bản văn với sự khắng định ngắn gọn nhưng sâu sắc, 
rằng kinh Pháp Hoa, hoặc Pháp Hoa Tam Muội, đưa ra pháp môn đốn giác.. . nơI mà 
hành giả vô sư tự ngộ (##ñfi É|†), và mau chóng Œ) chứng đắc Bồ đẻ. (T no. 1926, 
46.697c1919-22). Trong chiều hướng này, phương thức diễn đạt nhắc lại các phần liên 
quan trước đó trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, nơi mà Pháp Hoa tam muội, niệm 


Phật tam muội, Bát Chu tam muội, và Tùy Tự Ý tam muội được xem là mau chóng 
chứng được Bô đê. (XZJ 98.344b3-7) 


Trong những dòng theo sau, Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục giải thích rằng: “tất cả 
chúng sinh đều có đầy đủ pháp thân tạng (3# 7#), là một và cùng, không khác với Phật 
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thân, như mắt từ cha mẹ sinh thường thanh tịnh (42 R‡Jf+}ä‡#2# HR)”. Ý niệm về “phụ 
mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn” này bắt nguồn từ phẩm Pháp Sư Công Đức trong 
kinh Pháp Hoa cùng với Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh (3? Mi MšÍ1 T 
no. 277). Được Nam Nhạc tôn giả trình bày như tương đương với ý niệm về chân Bồ đề 
hoặc Như Lai tạng, mắt thanh tịnh từ cha mẹ sinh thành tựu cả hai chân lý mà Pháp Hoa 
tam muội qua an lạc hạnh hiên lộ nền tảng nhận thức từ đó việc tu tập có hiệu quả. 

Cùng những điểm căn bản được đưa ra, với phần giải thích rộng hơn, trong phần 
đại ý của 15 bài kệ theo sau phần khuyến tu. Có hai mặt được đưa ra trong Pháp Hoa an 
lạc hạnh là vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh. Cả hai đều được nhìn là pháp thiền thâm 
diệu, từ đó hành giả vào được thần thông và giác ngộ vi diệu tánh thường tịnh của lục 
căn. 

Đưa ra ý niệm “vô sư tự nhiên giác” (## ñl EjZ45), Nam Nhạc Tuệ Tư ca ngợi an 
lạc hạnh như con đường không cần phải tu tập qua những pháp môn đối trị (bất tu đối trị 
hạnh ®Í£*‡†ñ?7), bất đoạn phiền não (*lfï##lấế), bất do thứ đệ hành(fH1X?5Í?). 
Khác với các giáo pháp “đại thừa” (moheyan) đi qua thứ lớp, phẩm An Lạc Hạnh trong 
kinh Pháp Hoa được nhìn như pháp nhất thừa (—-3j& Da moheyan), thể tánh là Như Lai 
tạng. 





Chín phần vấn đáp bao gồm thân bài của An Lạc Hạnh Nghĩa là phần chú giải 
thâm sâu, khuyến khích thực hành, và đại ý của phần kệ tụng. Trong cách thức giông 
như Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Thiên Thai Trí Giả (T no. 1716), phần thứ nhất (T no. 
1926, 46.698b17), và thứ hai (T no. 1026, 46.698c1) có những từ ngữ trong tựa đề kinh. 
Sau khi định nghĩa Diệu tức Chúng Sinh Diệu, và Pháp như Chúng Sinh Pháp (#§ t2), 
Nam Nhạc tôn giả giải thích chỉ tiết về biểu tượng của hoa sen. Ở đây, sư khai triển 
những khác biệt căn bản giữa con đường của Bồ tát lợi căn, là những bậc tu tập giáo lý 
Pháp Hoa, con đường của hàng Nhị thừa (Thanh văn thừa và Duyên giác thừa), và con 
đường của hàng Bồ tát độn căn, là những bậc tu tập theo thứ đệ, liên quan đến các thứ 
lớp chứng đắc riêng rẽ, theo dõi sự đoạn diệt của từng nhóm phiền não (T no. 1926, 
46.698b26). Các bậc Bồ tát tu theo Pháp Hoa, trái lại, tránh xa pháp đối trị hoặc tiến 
trình theo lớp lang, thứ đệ từ đây đến kia, có thể chứng đắc quả Phật với nhất tâm (—:b) 
và nhất hạnh (—{f T no. 1926, 46.698c9) 


Quay sang phần đối đáp từ ba (698c17) đến sáu (699c4) về Diệu Chúng Sinh, cho 
thấy nền tảng bản thể luận và nhận thức luận đối với con đường không qua thứ đệ của 
kinh Pháp Hoa giới thiệu một loạt phương thức và trích dẫn cùng xuất xứ từ Đại Trí Độ 
Luận, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Ương Quật Ma La (với những 
đoạn cần lưu ý), và kinh Đại Tập, nội dung của các phần trích dẫn này liên quan đến ý 


niệm đã nói ở phần trên về “con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh”. Mặc dù đây là một 
trong những phân đây hứng thú của bản luận, Nam Nhạc tôn giả trình bày đoạn này 
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trong một phong cách đặc thù khiến người đọc có thể mất sự tập trung. 

Đi suốt phần vấn đáp, tánh thường tịnh của các căn được hiểu với nghĩa rằng các 
căn của chúng sinh thực sự đầy đủ thần lực Bồ đề, tức là “Phật nhãn (ÿR) với nhất 
thiết chủng trí (—-1JJRñ#)”. Khi Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích đến câu vẫn đáp thứ ba thì 
“thánh phàm đồng thê tánh, không là một mà cũng chăng là hai (#—-# —)”. (T no. 
1923, 46.699a 18-19). Chỗ này cũng được nhắc lại trong các câu từ ba đến sáu, cũng 
như trong Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tranh Tam Muội.!?3 Tuy nhiên, trong những dòng 
cuối trong Chúng Sinh Diệu và Chúng Sinh Pháp, chúng tôi tìm thấy một câu văn nỗi 


bật: “Chúng sinh và Như Lai cùng một và đồng pháp thân. Tịnh, diệu, không thể so 
sánh, đó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. (T no. 1926, 46.700a 4-5). 


Trong phần vấn đáp thứ bảy (700a9), Nam Nhạc Tuệ Tư nhắm thẳng vào An Lạc 
Hạnh. Sau khi giới thiệu tên gọi bốn hạnh an lạc trong kinh Pháp Hoa, sư bắt tay vào 
việc đưa ra những lập luận đầy đủ về hai mặt (1) Vô Tướng Hạnh và (2) Hữu Tướng 
Hạnh. Sư nói: “Vô tướng hạnh chính là an lạc hạnh”. Như vậy, mặc dù An Lạc Hạnh 
Nghĩa đưa ra cả hai pháp môn thực hành, nhưng Nam Nhạc Tuệ Tư đặt nặng sự chủ yếu 
vào hạnh vô tướng. Sư nói về vô tướng hạnh như sau: 


“Chính giữa lòng vạn pháp (—JJäZï#+;f'), bản tánh của tâm vắng lặng và không sinh 
khởi. Đây gọi là vô tướng. Khi nhập vào tất cả trạng thái thâm diệu của thiền định, tâm 
luôn tĩnh lặng trong những oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói.” (T no. 1926, 46.700a 
18) 

Mặc dù Nam Nhạc Tuệ Tư mô tả vô tướng như đồng nhất với an lạc hạnh, nhưng 
thay vì dùng kinh văn trong phẩm An Lạc Hạnh của kinh Pháp Hoa để trưng dẫn, sư dẫn 
kinh Quán Phố Hiền Bồ Tát Hành Pháp (iðif Éf#Z8š{73Z#4ế T no. 277). Như đã nói, 
hành giả tu tập theo hữu tướng thì “không tích cực tu tập thiền định, cũng không vào 
tam muội. Trong các oai nghi đi, đứng, ngôi, nằm, hành giả nhất tâm chuyên chú tụng 
niệm văn kinh Pháp Hoa... Đây gọi là văn tự hữu tướng hạnh (3 “ H7)”. (T no. 
1926, 46.700a 29-b2). Phương pháp tu tập thì có khác với vô tướng hạnh đặt căn bản 
trên tam muội tịch tĩnh và tánh vô sinh của vạn hữu. Tuy vậy, cả hai đều đưa về cùng 
giải thoát chứng ngộ nhất thiết chủng trí, và thành tựu tất cả pháp ba đời chư Phật. 

Phần vấn đáp thứ tám và chín trở lại những ý nghĩa liên quan đến tam nhẫn là (1) 
chúng sinh nhẫn (Ã# 23), còn gọi là “sinh nhẫn” (2EZ3), (2) pháp tánh nhẫn (†*†‡ 3), 
còn gọi là “pháp nhẫn” (3š), và (3) pháp giới hải thần thông nhẫn (#:7##** Z2), 
còn gọi là “đại nhằn” (X3). Như Giáo sư Hiroshi Kanno đã đưa ra, bản văn cầu kết 
theo chiều hướng khai phóng tư tưởng Đại Trí Độ Luận. Những điểm đặc biệt được nhẫn 
mạnh trên năng lực trí tuệ toàn vẹn dự vào việc chứng ngộ “đại nhẫn” của Bồ tát, là đỉnh 





!23 Đọc An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1923, 46.699b3-4; Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.630b10-15 ; 
Tùy Tự Y Tam Muội, XZJ 98. 349a 15-18, 351b6-8, 353a 1-4, 353a 8-10. 
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cao nhất trong tam nhẫn, và An Lạc Hạnh Nghĩa. Cách thức Nam Nhạc Tuệ Tư diễn tả 
về thần thông gợi lại những điều đã nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội, và Vô Tránh Tam 
Muội. 

Trong câu vấn đáp thứ chín, sư dẫn chứng trọn vẹn đoạn văn mở đầu của phẩm An 
Lạc Hạnh trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật dạy về hành xứ đối với các vị Bồ tát (3?j# 
{7 jä), là những bậc mong muốn thuyết giảng kinh Pháp Hoa trong thời mạt pháp. (T no. 
1926, 46.701b6-13) !?*. Phần còn lại của đoạn vấn đáp này và một phần của câu thứ 
mười là phần giải thích nội dung đoạn văn, nhắn mạnh câu: an trụ nhẫn địa. Dùng câu 
văn này để trở lại tam nhẫn, Na” Nhạc tôn giả đưa ra vấn đề của các tà sư, là những 
người “làm việc làm của ma”, và “khiến cho Phật pháp mau đến chỗ suy tàn”. Không 
theo đường lối dung nạp theo cái hiểu thụ động, sư nói rằng một vị Bồ tát đắc được đại 
nhẫn có thể hành xử bạo động — ngay cả việc kết liễu mạng sống người khác — vì mục 
đích bảo vệ chánh pháp. Phần dẫn chứng lấy từ kinh Đại Bát Niết Bàn, từ thí dụ 
(Avadana, câu chuyện của vua Hữu Đức). '” Tuy nhiên, những lần đề cập đến sự suy đồi 
tôn giáo này chưa bao giờ đến mức độ của một khái niệm nôi liền thời “mạt pháp”. Trên 
những tham khảo riêng về ý niệm thời mạt pháp gắn liền với phẩm An Lạc Hạnh trong 
kinh Pháp Hoa, chúng tôi chưa tìm thấy những thuật ngữ nào làm bằng chứng cho sự có 
mặt của một lược đồ như trên, ngay cả những diễn tả về mạt pháp (2K*), mạt thế (KH 
), và mạt đại (KÍ\). 


An Lạc Hạnh Nghĩa từng nổi danh như một tác phẩm vượt bậc, là một tác phẩm 
độc đáo đối với Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tranh Tam Muội - về mặt chất lượng và 
ngay cả về mặt lịch sử. Với sự nhân mạnh rõ rệt trên pháp môn “đốn giác” và “bất do 
thứ đệ”, tất cả những đặc tính này không thê đặt không đúng vị trí, đặc biệt khi hành giả 
nhìn vào những tác động mà An Lạc Hạnh Nghĩa đã tạo thành ảnh hưởng trên những tác 
phẩm vĩ đại của Thiên Thai Tông như Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Maha Chỉ Quán. 
Không nghi ngờ rằng phép đọc theo ân dụ của Nam Nhạc Tuệ Tư về “liên hoa” chiếm 
chỗ đứng ngay chính giữa những chú giải đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Thiên Thai 
Trí Khải trong tác phẩm Pháp Hoa Huyền Nghĩa (T33.722c26-773a 21). Khái niệm nòng 
cốt về Tam Pháp Diệu (—##}) của Chúng Sinh, Phật, và Tâm cũng liên quan đến tác 
phẩm nói trên, những trưng dẫn về Diệu Chúng Sinh trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa 
(T33. 93a 4-b1) rất gần với những trưng dẫn trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Những đề mục 
như “Mắt tịnh từ cha mẹ sinh”, cũng như những dòng kệ từ kinh Ương Quật Ma La 
(Angulimaliya) nói về lục căn mà Thiên Thai Trí Giả và sư Quán Đảnh chú g1ải frong 
những đường hướng gợi lại sự phỏng chiếu từ những bản văn đặc thù, kỳ dị của Nam 
Nhạc Tuệ Tư lưu xuất.! Như đã nói trên, các bản tiêu sử chư Tổ của Thiên Thai Tông 





! Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262,9.37a 17-20. 

!5 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.701c9-21; Niết Bàn Kinh, T no. 375, 12.676a 13-b6 và 623c10-624c9. 

! So sánh với Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.95b9-17 và 100c24-27; Quán Tâm Luận Sớ, T no. 1921, 46.610a 7-9. Pháp 
Hoa Huyền Nghĩa, với luận cứ của sư Tuệ Tư về những pháp môn này (dưới sự diễn đạt diệu chúng sinh hoặc diệu hữu) 
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buổi sơ thời ghi rằng sư Trí Giả khai ngộ trong khi tu tập pháp an lạc hữu tướng hạnh 
của tôn sư, mỗi giao cảm từ đó đưa đường về trong tác phẩm Pháp Hoa Tam Muội Sám 
Nghi (**£ —=WE {ft T no. 1941) của sư Trí Giả.!?? 


Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn (E§†£#ä»%'): 


Chỉ có Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn (T no. 1933) là một tác 
phẩm có ghi ngày ra đời và những chỉ tiết làm tư liệu trong bài tựa quyên tự truyện của 
Nam Nhạc tôn giả. Trớ trêu thay, đây lại là tác phẩm mang theo nghi vẫn về sự chính 
xác đã được tranh biện qua một chuỗi ấn bản trên hơn một thế ký.!?8 Ngày nay phần 
được xem là thống nhất chỉ năm trong giới hạn những gì do chính tay Nam Nhạc Tuệ Tư 
viết, dù răng vẫn có người tiếp tục tranh luận rằng Nam Nhạc tôn giả là tác giả toàn bộ 
tác phẩm. Chính bốn chữ sau cùng trong phần trích dẫn huấn thị từ Maha Chỉ Quán của 
Thiên Thai Trí Giả trở thành lý do ghi xuống mức độ chính xác của bản văn, cùng với 
phần kết luận của sư Đạo Tuyên trong Đại Đường Nội Điển Lục. Sư Trạm Nhiên là 
người đưa ra phần dẫn chứng dài hơn về mục này trong tác phẩm Chỉ Quán Phụ Hành 
Truyền Hoằng Thuyết. 


Phần chủ yếu, như vậy, chỉ thắng vào sự xác nhận những phần khác trong Lập 
Nguyện Văn nên được đưa về cho Nam Nhạc Tuệ Tư, và dựa vào nền tảng nào để đưa ra 
những sự xác nhận này. Trái tim của vấn đề nằm ở chỗ những tư tưởng chính trong Lập 
Nguyện Văn lại không nhất quán với những tác phẩm thường được cho là chính thức 
của Nam Nhạc Tuệ Tư. Một trong những điểm bất hòa dễ nhận ra hơn — và gây nhiều 
tranh cãi liên quan đến sự phức tạp về ba thời chánh pháp, tượng pháp, và mạt pháp, sự 
chia chẻ theo niên đại, và sự nhân mạnh trên thời mạt pháp, một ngụ ý nằm hầu hết 
trong tự truyện phản ảnh Lập Nguyện Văn. 


Bố cục bản văn: Lập Nguyện Văn được kể rằng chính thực là lời nguyện Nam Nhạc 
Tuệ Tư đã biên soạn cho nghi thức cung hiến bản kinh Đại Bát Nhã chữ mạ vàng (và 
cũng có thể là cùng với bản kinh Pháp Hoa) mà sư đã thực hiện tại tỉnh Quảng Châu 
khoảng năm 558 và 559. Bản văn mở đầu với bài tựa dài trong đó sư tự mình trải qua 





trong An Lạc Hạnh Nghĩa (T no. 1926, 46.698c17-700a9) sư trích dẫn những bài kệ thuyết về ngũ căn và lục căn từ phiên 
bản của sư Câu-na-bạt-đả-la (Gunabhadra), kinh Ương Quật Ma La (TT no. 1926, 46.699c4-27). 

17 Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.191c23-192a1; Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.14a 12-21; và 
Daniel B. Stevenson, Four Kinds of Samadhi in Early T”1an-t'ai Buddhism, _pp. 45-97. 

!28 Taira Ryosho ghi chú rằng những nghỉ ngờ về những khác thường và lỗi lầm trong bài tựa Lập Thệ Nguyện Văn trước 
tiên là do sư Nhật Hảo H] #ƒ đưa ra trong tác phẩm Lục nạp phù lão ##IJ‡kZ#. Chính Taira cho rắng bài tựa là phần thêm 
vào của người sau, và phần còn lại thì chánh thông. 
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một chuỗi biến cố đưa đến quyết định sao chép các bản kinh. Phần thân bài gồm có 27 
lời nguyện, nội dung trình bày và lập lại từng đoạn với hai thể văn và kệ (fÄ). Lập 
Nguyện Văn gồm có lời huấn thị nghiêm túc dành cho môn sinh của sư, chống lại sự kết 
thân nguy hại với hàng quan chức, hàng cư sĩ cúng dường, và giới tăng lữ Phật giáo. 
Những phần trong đề mục này, gồm có bốn chữ lập lại khi kết thúc “lưu ý! lưu ý! lưu ý! 
lưu ý!” (E011) mà chúng ta thấy sư Trạm Nhiên dẫn chứng trong Chỉ Quán Phụ 
Hành Truyền Hoằng Quyết. 

Những thâm cứu vê Lập Nguyện Văn đã phân tích văn pháp qua nhiều hướng 
khác nhau, gần đây là thâm cứu của Kobayashi Tazen và Suto Tetsuel, đã chia bản văn ra 
làm 14 đề mục. Tôi [Stevenson] ghi lại hình thức dưới đây, với những ý tưởng quan 
trọng của từng mục được 1n đậm nét. 


[A] Tự phân (#2?) 


(1) Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu NI (46.786b27-c3): Văn xuôi, ngày Phật đản 
sinh và nhập Niết Bàn, tính theo âm lịch. Kinh Bản Khởi 8## là xuất xứ chính khi trưng 
dẫn. 


(2) Ba giai đoạn (786c4-13): Văn xuôi. Chánh pháp 500 năm. Tượng pháp 1.000 năm. Mạt 
pháp 10.000 năm, với ngày bắt đầu và chấm dứt. Nguyệt Quang Bồ Tát sẽ xuất hiện tại Chân 
Đan CÑ7#) vào đầu thế kỷ sau cùng (8.900) thời mạt pháp. Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện 
sau 56 triệu năm. Kinh Thú Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ mất trước tiên; kinh 
Vô Lượng Thọ sẽ tôn tại thêm một trăm năm. 


(3) Đại ý phần lập nguyện (786c13-18): Văn xuôi. Nguyện chép hai bản kinh bằng chữ mạ 
vàng (chỗ này không nhắc lại tên hai bản kinh là Bát Nhã Ba La Mật và Pháp Hoa). 
Nguyện giữ gìn chánh pháp và giáo hóa chúng sinh đến khi Phật Di Lặc ra đời. 


[B] Quy Kính Văn (B3) 


(4) Quy kính (786c19-24). Năm lời nguyện (Khể thủ quy mệnh fẩŠ È† Êñi) trước Phật, 
Pháp, thánh hiền Đại thừa (tứ thập nhị địa PH-J-—-H), Thanh văn và Duyên giác thừa, 
chư thần hộ pháp. 
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[C] Những bối cảnh phát sinh nguyện sao chép kinh: 


(5) Những bối cảnh và động lực biên soạn nguyện văn (786c24-787c23): Văn xuôi. Tự 
truyện của Nam Nhạc Tuệ Tư về cuộc đời hoằng pháp, những kinh nghiệm về các đàn 
áp, khó khăn; ngày ra đời và những biến cố chính yếu ghi dấu thời gian mạt pháp. Thời 
trẻ tuổi luôn tụng đọc kinh Pháp Hoa; nguyện sao chép bản kinh Đại Bát Nhã; nguyện theo 
hạnh của Đàm Vô Kiệt Bồ Tát (Dharmodgata) và Tát Đà Ba Luân Bồ Tát (Sadaprarudita) phố 
biến kinh Đại Bát Nhã; nguyện được thấy Phật Di Lặc. 


[DỊ 27 lời nguyện: 


(6) Nguyện 1-5 (787c26-788c27): Kệ bốn chữ, tất cả những lời nguyện đều kết thúc với 
câu “nhược bắt nhĩ giả, bất thủ diệu giác” (27 4*Äzí. 4WL)5ï'). Phần liên quan đến ba 
thời kỳ thì thời mạt pháp chỉ thấy ghi trong lời nguyện thứ nhất. Trong lời nguyện 1-4, 
sư nguyện xuất hiện cùng với kinh Bát Nhã chữ mạ vàng vào thời Phật Di Lặc ra đời, nơi đó, sư 
sẽ xiến dương giáo lý Bát Nhã. Vào hiện đời sẽ vào núi sâu, chứng thần thông, liễu đạt kinh 
điển, giáo hóa chúng sinh. 


(7) Nguyện I-5 (lập lại) (78Sc28-789a 14): Kệ bảy chữ. Hiện đời sẽ vào núi sâu, chứng 
thần thông để giữ gìn Phật pháp, hàng phục chúng sinh tà mị (song song với lời nguyện thứ 
ST 


(5) Nguyện 6-8 (789a 15-c6): Kệ bốn chữ. Nguyện thứ 6. Kinh Bát Nhã mạ vàng và 
kinh Pháp Hoa, sẽ vào núi sâu, trở nên “trường thọ tiên nhân” (5# À.), giữ gìn kinh 
điển chờ Phật Di Lặc ra đời. Lời nguyện kết thúc với câu “nhược bất nhĩ giả, bất thủ 
diệu giác (?#fí, 4FH/)5ĩ). Nguyện thứ 7: Trí tuệ Bát Nhã; sẽ hiện hai thân tướng 
trước đài Phật Di Lặc, cùng với kinh. Nguyện thứ §: vào hiện đời; sẽ vào núi sâu, chứng 
thần thông trong đời này; kinh Đại Bát Nhã. Nguyện 7-8 kết thúc với câu “nhược bất nhĩ 
giả, bất thủ diệu giác (2?©fflí, 4#) 


@) Nguyện 9-27 (789c7-790c7): Văn xuôi. Tất cả nguyện đều kết thúc với câu “nhược 
bất nhĩ giả, bất thủ diệu giác ( #f#,Hv#ï). Vào thời vị lai, khi [Nam Nhạc Tuệ 
Tư] thành Phật và trang nghiêm Phật độ. Những lời nguyện khác nguyện rằng sẽ gia hộ 
những người kính tin kinh Đại Bát Nhã, những người nghe và trì niệm tên sư (4È; ‡#‡È 
#3). tương tự như 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ, cả về hình thức và nội dung. Làm 
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đầy đủ hạnh nguyện Phổ Hiền (Samantabhadra) trong Phật độ [của Nam Nhạc tôn giả]. Chỉ 
trong nguyện thứ 9 nhắc đên Phật Di Lặc, trong chúng hội này, sư sẽ nhận lời tiên tri vê 
Phật độ vị lai. Kinh Đại Bát Nhã, nguyện thứ 9, 21, 25. 


E. Trùng tuyên nguyện: (?Ÿf) 


(10) Trùng tuyên (790c8-18): Văn xuôi. Liên quan đến kinh Đại Bát Nhã mạ vàng. Tập 
trung vào thực tại (khi sao chép kinh và lập thệ nguyện). Nguyện rằng những kẻ xấu ác 
hãm hại kinh sẽ chịu quả báo đau bệnh và thọ thân sinh nơi địa ngục, và nguyện răng 
chánh pháp sẽ được hộ trì lâu dài (2 3#š{tš#1E3#'). 


(11) Trùng tuyên kệ và nguyện [chư Phật] chứng minh (790c19-791c10). Kệ năm chữ. 
(12) Khuyến thỉnh (Z8) 


(13) Khuyên bảo (791c18-792a 23). Kệ bảy chữ. Liên quan đến bản sao chép kinh Pháp 
Hoa và kinh Đại Bát Nhã. 


G. Hậu kí (48) 


(14) Lời khuyến khích sau cuối (792a 24-b5). Văn xuôi. Đề phòng việc kết thân với 
hàng quan chức, cư sĩ, giáo sĩ. Chấm dứt với bốn chữ Trạch (‡#†#‡#†#). 


Các sự gìn giữ về mức độ chính xác của tác phẩm Lập Nguyện Văn năm quanh 
những yếu tố trong bài tựa và những đề mục chọn lọc trong phần chính của bản văn 
(từng lời nguyện riêng rẽ và phần trùng tuyên) thì không thống nhất trong chính bản văn, 
hoặc nhìn có vẻ như chênh vênh so với phong cách của Nam Nhạc Tuệ Tư được thấy 
trong các tác phẩm khác. Ý tưởng đưa lại nhiều vấn đề trước nhất là ý niệm về thời kỳ 
mạt pháp, và ba thời kỳ giáo pháp trải qua đọc thấy trong phần tựa (A). phần tự thuật vê 
xuất xứ bản văn (C), và lời nguyện thứ nhất (D, tiểu mục 6). Vấn đề thứ hai là phải 
chăng Nam Nhạc tôn giả chỉ sao chép một bản kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa với chữ mạ 
vàng, hoặc là đã sao chép thêm một bản kinh khác nữa là kinh Pháp Hoa (trong Lập 
Nguyện Văn [có lúc nói một kinh, có lúc nói hai kinh], không thống nhất). Những thực 
hành liên quan đối với ý tưởng trường sinh bất tử và nội đan (M?}) của Đạo giáo tìm 
thấy trong lời nguyện 6 (D, tiểu mục 8) và các phần trùng tuyên (H, tiểu mục 12, 13), 
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đưa đến một ý nghĩa thứ ba một cách khác thường, trong khi sự mô phỏng theo 48 đại 
nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ rât dê nhận thây từ bài kệ thứ 2 cho đên bài kệ thứ 27 
(D, tiêu mục 9) là vân đê thứ tư. 


Chen Yinke ghi chú răng những nơi chốn thuộc hành chánh và địa lý có tên trong 
tự truyện của Nam Nhạc Tuệ Tư phù hợp với mức độ chính xác lạ thường đối với thời 
gian khi tác phẩm này được xem như chánh thức được biên soạn. Điều này nói lên tầm 
hiểu biết mật thiết trong sinh hoạt của Nam Nhạc tôn giả, lý thuyết về thời mạt pháp 
được nói đến trong tự truyện và trong bài tựa đưa ra một số vấn đề liên hệ. 


Hai chữ “mạt pháp” chỉ thấy trong bài tựa của phần tự thuật (A, tiểu mục 1-3, T 
no. 1933, 46.786c4-18), và trong mục nguyên do đưa đến việc sao chép bản kinh (C, 
tiểu mục 5, Tno. 1933, 46. 786c24-787c23), cùng với lời nguyện thứ nhất trong 27 lời 
nguyện (D, tiêu mục 6, lời nguyện, T no. 1933, 46.788a 2-7). Trong tất cả ba trường hợp 
đều gắn liền với hệ thống nối tiếp của ba giai đoạn chánh pháp, tượng pháp, và mạt 
pháp. Bài tựa phân thứ tự thời gian trng mỗi giai đoạn (500, 1.000, và 10.000), trong khi 
cung cấp thêm vào đó sự tương đương theo lịch bản với điểm bắt đầu và kết thúc. Ngày 
tháng thì tính theo âm lịch của Trung Hoa và suy luận dựa trên ngày Phật đản sinh và thị 
hiện nhập Niết Bàn, nhằm vào năm thứ nhất trong thời đại pháp chấm dứt tức năm 535 
C.E. (Giáp Tuất F1 H). Ngày Nam Nhạc Tuệ Tư sinh và những biến cố quan trọng trong 
đạo nghiệp của sư, tính ra số tuổi và những năm theo sau trong thời mạt pháp (thí dụ, 
năm tôn giả ra đời là năm thứ §2 của thời mạt pháp). Sự xuất hiện của khái niệm này 
trong bài tựa và qua những biến cố trong tự truyện khiến những đại nguyện của sư có 
hiệu quả độc đáo trong việc huy động toàn thể con người của sư quanh chủ thuyết về 
thời mạt pháp. 


Những điểm liên quan đến “chánh pháp” xuất hiện trong nhiều mục đến cuối bản 
văn,!?? nhưng chỉ nói đến như một phương cách để hộ trì chánh pháp trong thời hiện tại 
và vị lai, mà không nói về sự tiếp nối đối với một khái niệm trì hoãn giữa hai thời kỳ 
tượng pháp và mạt pháp, hoặc về bất cứ điều gì tương tự. !?? Những tác phẩm khác của 
Nam Nhạc Tuệ Tư thì hoàn toàn thống nhất về điểm này. Công việc “hộ trì chánh pháp”, 
hăn nhiên, rất mạnh mẽ trong “Vô Tránh Tam Muội” và “An Lạc Hạnh Nghĩa”, khi 
những “khủng hoảng” mà sư đưa ra thì thường nhắm vào giới tăng ni, luận sư xấu ác, 
và những kẻ phá hoại chánh pháp. Trong hai trường hợp khác, sư dùng những lối diễn tả 
như “ác thế” hoặc “hậu ác thế” (4 ããlH). Tuy nhiên, như đã nói ở phần trên, lỗi diễn tả 
thứ hai thấy trong một đoạn văn nói về hành xứ của Bồ tát trong phẩm An Lạc Hạnh, 
kinh Pháp Hoa (T no. 46.698a 5 và 701b6-13). Những đoạn văn ở đây không thấy đưa 
theo một khái niệm nào về thời mạt pháp cũng như ba giai đoạn nói trong Lập Nguyện 





!2 Lời nguyện 17 (T no. 1933, 46.790b1); câu văn lập lại lời nguyện 27 (E, subsecton 10, T no. 1933, 46.790c16); và thỉnh 
nguyện (E, subsection 13, T no. 46.792a 7, 792a 19). 

139 Một ngoại lệ hơn là một tham khảo cùng loại, trong lời nguyện thứ 8 “giữ gìn Phật pháp trong đời ác” (3Ì), Nanyue sĩ 
dachansi li shiyuan wen, T no. 1933, 46.789a 26. 
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Văn. Chúng ta cũng không thấy bất cứ chứng cớ quan trọng (tôi [Stevenson] có ý muốn 
nói là khăng định) nào liên quan đến tiến trình này trong các bản văn của các sư Trí Giả 
và Quán Đảnh. 


Hơn một thế kỷ, có những cô gắng nhắm thắng vào việc tìm một căn cứ trên kinh 
điển hoặc một tiền lệ đối với cách tính của Nam Nhạc tôn giả về ngày Phật đản sinh và 
thị hiện nhập diệt, và ba giai đoạn thời gian (500, 1.000, 10.000). Những điều nói trên 
vẫn còn trong vòng huyền bí mặc dù những lược đồ thuộc niên đại cùng thời điểm với 
sư đã được đưa ra ánh sáng cũng vào khoảng thời gian nói trong Lập Nguyện Văn. 
Cách tính của Nam Nhạc Tuệ Tư về ba thời điểm đưa ra một số vấn đề tương tự. Đại 
Tập Nguyệt Tạng Kinh (KH Z#Ä4*) từ lâu được tin cậy có cùng thời điểm 500 năm và 
1.000 năm như Nam Nhạc Tuệ Tư đã đưa ra đối với hai thời chánh pháp và tượng pháp. 
Tuy nhiên, như đã nói, Nguyệt Tạng kinh không được dịch sang Hán văn cho đến năm 
566 do sư Na Viên Đề Da Xá (Narendrayasas) đời Bắc Tê, và mãi đến vài thập niên sau 
mới được đưa vào bản văn của sư Đàm Vô Sâm (Dharmaksema).!3' Ngoài sự kiện 
những tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả không đưa ra dâu hiệu gì về bản dịch của sư 
Đàm Vô Sẵm (ngoài lời tựa trong Lập Nguyện Văn), rất nhiều chỗ liên quan đến bản 
kinh Đại Tập luôn đưa lại sự sống động phản ảnh cấu trúc của sư Đàm Vô Sấm vào giai 
đoạn đầu (Đại Phương Đăng Đại Tập Kinh, T no. 374), khoảng năm 421. Sự kiện kinh 
Nguyệt Tạng cũng không đề cập đến thời mạt pháp đưa ra những vấn đề xa hơn, nhất là 
khi con sô mười ngàn nắm không thường được nói đến trong văn học Phật giáo cho đến 
cuối thế kỷ thứ bảy. !32 


Lỗi hành văn và ý nghĩa lời nguyện thứ 9 cho đến lời nguyện thứ 27 trong phần 
thân bài của Lập Nguyện Văn lầy ý từ 48 lời nguyện của Pháp Tạng Bô Tát 





!3! Phiên bản Hoa ngữ và những khai triển về sau với bản kinh Đại Tập, sư Tăng Hựu ghi xuống sự có mặt của hai phiên 
bản kinh Đại Tập của sư Đàm Vô Sắm, một bản chỉ gồm có 20 hoặc 24 quyền trong 10 phẩm, nội dung thiếu hai chương 
Aksayamati và Gaganaganya, và một bản gồm có 29 hoặc 30 quyền trong 12 phẩm có 2 chương này. Không rõ là 2 chương 
này vốn có mặt trong phiên bản của sư Đàm Vô Sắm khoảng thời gian 414-421, sau đó bị thất lạc, hoặc là người đời sau đã 
thêm vào. Tuy nhiên, trước thời của sư Tăng Hựu, một phiên bản gồm có 29 (hoặc 30) quyền, trong đó có 2 chương 
Aksayamati và Gaganaganya, đang lưu hành, trong đó chương Aksayamati do các sư Trí Nghiễm và Bảo Vân dịch, khoảng 
năm 427. Phiên bản kinh Đại Tập (27, 29 hoặc 30 quyền) này được một vị tăng đời Tùy là Tăng Triệu cộng thêm những bản 
dịch của sư Na-liên-đề Da-xá (J7l638⁄#Hl%) và những người khác, lên đến 60 quyên. Theo Ishi”i Kosei, vào giữa cho đến 
cuối thế kỷ thứ 6, những bản văn thuộc Bắc Địa Luận tại Trung Hoa cho thấy rằng bản kinh Đại Tập rất thịnh hành trong 
các phạm vi của Địa Luận; tuy nhiên, với trường hợp của sư Tuệ Tư, những trích dịch và tham cứu thì đặt trọng tâm vào 
phiên bản có trước của sư Đàm Vô Sắm, trong đó hắn không có những phẩm do sư Na-liên-đề Da-xá dịch, hoặc những 
nhắn mạnh trên ý niệm về thời mạt pháp. 

1ˆ Yamano Toshiro và Wakae Kenzo đưa ra một cái nhìn khác về sơ đồ ba thời pháp 500, 1.000, và 10.000 năm của sư Tuệ 
Tư. Trong khi không có lý do gì đề phủ nhận rằng có thê sư đã tạo nên từ những nguồn [tư liệu] khác nhau, hoặc ghi lại từ 
những truyền thuyết, hoàn toàn vắng mặt trong các tác phẩm của sư, khiến tất cả giả định trở nên khó tin nhận. Wakae cũng 
tranh cãi,dựa trên đoạn kinh văn trong kinh Đại Tập liên hệ đến vua Tần Bà Sa La (8341⁄2#—), trong Vô Tránh Tam Muội 
của sư Tuệ Tư, rằng sư Tuệ Tư hắn rất quen thuộc với kinh Đại Tập do Na-liên-đề Da-xá (JIð3E‡#Hl/ Narendrayasa) 
phiên dịch. Tuy nhiên, đoạn văn đang nói đến (Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.638c8-17) thì xa 
đoạn văn từ Bảo Tràng phần (#ïš2}) trong phiên bản của sư Đàm Vô Sắm (Đại Tập Kinh, T no. 397, 13.172c6-173a 22) 
hơn là đoạn văn trong Nhật Tạng phần (H?##Z2})) do Wakae đưa ra, là bản văn đến đời Tùy mới được phiên dịch. 
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(Dharmakara) trong kinh Vô Lượng Thọ (CT no. 360, Shukhavativyuha), là đề kinh được 
đưa ra trong bài tựa. Sư Đạo Tuyên, hắn nhiên, có nhắc đến câu chuyện Nam Nhạc Tuệ 
Tư được gặp Phật A Di Đà thuở thiếu thời trong khi tụng đọc kinh điển, mặc dù đoạn 
văn này không thấy xuất hiện trong những bản văn khác lúc bấy giờ. Bát Chu tam muội 
đặt trọng tâm vào Phật A Di Đà, cũng xuất hiện trong SỐ những tam muội khác mà Nam 
Nhạc tôn giả nhắc đến trong phần khuyến tu, tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội. Tuy vậy, 
chúng ta không thấy kinh Vô Lượng Thọ được nói đến trong bất cứ tác phẩm nào của 
Nam Nhạc tôn giả, chưa kể tư tưởng phố độ được mô tả trong những lời nguyện từ thứ 9 
cho đến thứ 27. Những vấn để tương tự theo với ý niệm trở nên một “trường thọ tiên 

hân” (&iš(ll \) và thuốc trường sinh được mô tả trong lời nguyện thứ sáu và trong 
tiểu mục thứ 12, 13 trong phần cuối bản văn. 


Sau cùng, những đoạn văn nói về nguyện sao chép hai bản kinh Đại Bát Nhã và 
kinh Pháp Hoa bằng chữ mạ vàng thì không thống nhất. Đề kinh Đại Bát Nhã được đề 
cập đến khoảng 30 lần trong Lập Nguyện Văn. Đề kinh được nhắc đến trong mỗi mục, 
gồm cả trong số những yếu tố khiến sư lập nguyện. Ngược lại, kinh Pháp Hoa chỉ được 
nói đến tổng cộng ba lần, và chỉ hai lần nói đến chữ mạ vàng.!33 Trong hai trường hợp, 
Lập Nguyện Văn có đề cập đến tên hai bản kinh chữ mạ vàng là kinh Đại Bát Nhã và 
kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên, trong nhiều chỗ, chúng ta chỉ đọc thấy một đề kinh Đại Bát 
Nhã. 


Nếu chúng ta phân những mục dễ thấy là khác thường trong Lập Nguyện Văn, cái 
còn lại, thường được lập lại, nhắn mạnh trên sự chứng đắc thần thông, hàng phục những 
kẻ phá hoại chánh pháp, nguyện hộ trì trí tuệ bát nhã và thực pháp, và nguyện được thấy 
Phật Di Lặc trong thời vị lai. Niềm tin tưởng này được sư chuyền đạt một cách giản lược 
và mạnh mẽ trong phần tóm kết những mục tiêu mà sư đưa ra trong đoạn cuối bài tựa. 
Tóm lại, Nam Nhạc Tuệ Tư nguyện sống đời thiền giả khổ hạnh, thần thông cần thiết 
cho một đại Bồ tát như một thần lực hướng dẫn tinh thần chúng sinh, kế cả khả năng biết 
được tâm ý người khác, và sức thần biến ứng hiện vô biên thân qua lại trong sáu cõi và 
mười phương thế giới; đưa tất cả hàng luận sư tà vạy đến với chánh tín và không thối 
chuyên tâm Bồ đề; bắt chước theo hình ảnh siêu việt của chư Bồ tát Đàm Vô Kiệt và Tát 
Đà Ba Luân; những tắm gương sáng khó sánh kịp của sư phụ và đệ tử được ghi lại trong 
phẩm cuối bản kinh Đại Bát Nhã; '?? và sau cùng, nguyện xuất hiện trong thánh chúng 
của Phật Di Lặc khi vị Phật này đến cõi Ta bà, là nơi chứng thực năng lực bát nhã ba la 
mật thần biến của Đức Phật Thích Ca (T no 1933, 46.787c1-25). 


Sau cùng, ba trong bốn bài kệ này luôn chiếm chỗ đứng quan trọng trong những 
tác phầm còn lưu truyên của Nam Nhạc Tuệ Tư. Trong khi lời nguyện được gặp Phật Di 





!33 Lập Thệ Nguyện Văn đề cập đến bản kinh Pháp Hoa lần thứ ba trong chuyện kế về đạo nghiệp của sư Tuệ Tư đưa đến 
việc phát thệ nguyện, sư chỉ nói rằng từng tụng đọc bản kinh từ thuở thiếu thời. Nam Nhạc Tư Đại THiền Sư Lập Nguyện 
Văn, T no. 1933, 46. 787a 7; và T no. 1933, 46. 789a 16. (D tiểu mục 8, lời nguyện 6), và 792a 7-8 (F tiêu mục 13). 

13 Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh, T no 223, 8.421b28-c3. 
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Lặc rất hy hữu, thì tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn của sư, do sư Shoshin ghi lại, cho 
răng thực sự thì hình ảnh Phật Di Lặc được nói đên trong mục sau cuôi của tác phâm 
thât truyện này. 


2.3 Xuất xứ và thời điểm biên soạn của bốn tác phẩm còn lưu truyền của Nam 
Nhạc Tư Đại Thiên Sư: 


Sư Đạo Tuyên nói trong tập tiểu sử thánh nhân về Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư 
như sau: “Tất cả những tác phẩm từ tôn giả đều là truyền khẩu và đưa vào văn học, nội 
dung không hề có chỉnh sửa”.!35 Tác phẩm Lập Nguyện Văn có thể không nằm trong 
nhận định này vì chúng ta biết rằng bản văn, hoặc ít ra là phần sớm nhất của bản văn, có 
thể đã được biên soạn trước, được thấy trong các chỗ liên quan đến lời nguyện tạo bản 
kinh Đại Bát Nhã chữ mạ vàng của tôn giả (C. E. 559), và được gói chung với bản kinh 
óng ánh. Nhiều tác phẩm khác đường như cũng che mờ sự phân biệt của sư Đạo Tuyên 
giữa sự diễn đạt đơn sơ qua ngôn ngữ và một tác phẩm văn chương sắc bén. Trong khi 
phần tư tưởng chính (tôi [Stevenson] có ý muốn nói đến mười câu vấn đáp) của tác 
phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa rất có thể là một bài pháp đã được thuyết giảng, vòng ảnh 
hưởng từ 15 bài kệ có thể là phần gợi ý từ bản văn có trước, hoặc ít nhất là bản thảo của 
một bài thuyết giảng. Đây hắn là trường hợp của những lời cầu kinh chúc phước kèm 
theo các phẩm nói về các sinh hoạt như ngủ nghỉ, ăn uống... trong Tùy Tự Ý Tam Muội, 
được đọc tụng hằng ngày trong đạo tràng. (TZJ 98.351b14-17; 352a 4-13) 


Tuy nhiên, một cách tổng quát, những tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả có những 
điểm đúng như sư Đạo Tuyên nói. Như đã ghi chú ở phần trên, Tùy Tự Ý Tam Muội, Vô 
Tránh Tam Muội, và An Lạc Hạnh Nghĩa đều bắt đầu với lời khuyến thỉnh tổng quát, và 
đại ý những điểm chính của đề tài đã được đưa ra (với An Lạc Hạnh Nghĩa chúng ta có 
cả hai văn xuôi và thi kệ). Trong phần trình bày chỉ tiết theo sau, nơi mà cốt lõi của phần 
đại ý được mở ra qua một loạt nghị luận, điển hình với phần vẫn đáp. Trong Vô Tránh 
Tam Muội (và trong ít nhất hai trong sáu phẩm của Tùy Tự Ý Tam Muội), những đoạn 
luận chính lại được trùng tuyên (f Êï) trong các bài kệ năm chữ hoặc bảy chữ. Như vậy 
chúng ta thấy rằng những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư có chiều hướng theo tiêu 
chuẩn tập hợp dưới bốn dạng: (1) đầu bài, (2) thân bài (văn xuôi), (3) vấn đáp, (4) thi kệ 
(trùng tuyên). 


Những gì sư Ennin ghi lại sau những chuyến hành hương đời Đường mô tả về các 
bài pháp thuyêt giảng tại các đạo tràng mà sư được nghe (nhiêu nơi do các nhà sư vùng 





3 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.564a 14-15. Và Đại Đường Nội Điền Lục, T no. 2149, 55.284 a7-§, nơi sư Đạo 
Tuyên nói một cách đơn giản về những tác phẩm của sư Tuệ Tư: ““*Tất cả những tác phẩm từ tôn giả đều là truyền khẩu và 
đưa vào văn học, nội dung không hề có chỉnh sửa, nguyên lý sâuxa, ý tưởng phức tạp. Con đường tuyệt vời của đức hạnh 


ngàn năm chứa đựng nơi này.” (EŸ LIj‡4lHjjÉ:,1ñi ft X EÌ ZL, mà } li < fãt ). 
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đất Tân La điều hành). Các nghi lễ đường như có cùng một sắc thái: trình bày một đoạn 
kinh hoặc một đề tài soạn trước, theo sau là bài kệ trùng tuyên, trao đôi kiến thức dưới 
hình thức vấn đáp giữa pháp sư và người được để cử đưa ra câu hỏi, đôi lúc sau khi 
duyệt lại bài giảng, và cùng thảo luận về những ghi chú trong bài giảng.!36 


Các kinh văn (š8#4# * ) được tồn trử tại Đôn Hoàng cùng thời cũng cho thấy thể 
văn vần (kệ) được dùng như thể văn tiêu chuẩn để trùng tuyên ý nghĩa đã được thuyết 
trong mỗi đoạn kinh văn.''” Cũng như trên, Aramaki Noritoshi, trong những suy tưởng 
về sự xuất hiện của chữ chương (ŸŠ) vào cuối thế kỷ thứ năm đầu và thế kỷ thứ sáu tại 
miền Bắc Trung Hoa, từ cách dùng thuật ngữ mới cho đến sự khai triển trong các bài 
giảng thuộc nghi thức. Dường như sự cố tình phân chia tuần tự từng chương đoạn (T" E¿ 
), kinh luận (ấ# ñm f) là hình thức chú giải điển hình. Mặc dù vẫn năm trong nghi thức 
nhưng tiến dần đến hình thức vẫn đáp tự do đặt trọng tâm vào những chủ đề có tính cách 
sáng tạo được chọn lựa và phác họa trong bài soạn của vị pháp sư. Thường thì những 
chủ đề này cũng được cắt xén và rút ra từ sự đa dạng của một bản văn. Aramaki 
Noritoshi theo đó nhìn sự phát triển này như một sự lần dò về chân lý thiết yếu của Phật 
pháp, là cái đây mạnh lực hấp dẫn đến với kinh nghiệm thực chứng của từng cá nhân 
thay thế cho các hình thức cô cựu thuần chữ nghĩa khoa bảng áp đặt trên những bản kinh 
văn.!33 


Những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư phản ảnh một cách hợp hòa với nghi thức, 
nhưng cũng có những hình thức chương cú. Trong Vô Tránh Tam Muội (và cả Lập 
Nguyện Văn), Nam Nhạc tôn giả đặc biệt lập lại cầu kệ “trùng tuyên thử nghĩa nhì 
thuyết kệ ngôn” !° (đ§ £ĩ JW,3§Iii {l3 zï). Khi lập lại như trên, sư đưa ra ngụ ý thường 
được dùng trong kinh điển Đại thừa để giới thiệu những bài kệ được lập lại theo sau 
những thời pháp được Đức Phật thuyết dưới hình thức văn xuôi. Và thực vậy, chính 
những nhóm chữ cho thấy sự đối ứng với cả hai bản kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm '“9, 
Có thể quá sớm để đi đến một kết luận khẳng quyết về sự kiện này, nhưng tôi 
[Stevenson] thực không hè biết có bất cứ tác phẩm Phật giáo nào trong lãnh thổ Trung 
Quốc đương thời sử dụng hình thức này. Hơn nữa, đi ngược lại hình thức những thời 
pháp của chính Đức Phật (như thấy trong kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm), có thể 
nói rằng Nam Nhạc tôn giả không hề có bất cứ sự kiêu mạn nào, dù là một sự kiêu mạn 
rất nhỏ. Chúng ta có thấy chăng, Nam Nhạc Tuệ Tư dưới lớp áo của một vị Phật ở nơi 
này. 





13 David O. Reishauer, bản dịch, Ennin”s Diary: The Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law (NY: Ronald 
Press, 1955), pp. 152-156. 

'37 Với những ân bản quan trọng từ Đôn Hoàng, đọc Fukui Fumimasa. 

3# Aramaki nhìn sự phát triên này bắt nguồn trong những pháp sư Thành Thật Tông và phô biến trong những nhà chú giải 
phương Bắc Trung Hoa, bao gồm vùng ảnh hưởng của Địa Luận. 

132 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.629c2-3. 

!40 Phương cách trình bày của kinh Pháp Hoa là “dục trùng tuyên thử nghĩa dĩ kệ vấn viết? (#£fJt3# ĐJ{ÄÏ|8]EI), và 
“dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ viết”(#X ä £ïJL:3š tij f4 EI). Đọc Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.2c8. 
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Nhưng vấn đề nghi thức chưa hết, còn có một hình thức khác trong những tác 
phẩm của Nam Nhạc tôn giả cần được nói đến, đó là cách thức sư trích dẫn kinh văn. 
Cũng như nhiều môn sinh của mình, sư thường đưa nhiều bản kinh khác nhau vào trong 
bản văn. Điền hình đây là một cách trưng dẫn (xuất xứ thấy qua đề kinh) với mục đích 
khai triển một đề tài đang có trong tay. Trong, nhiều trường hợp, nội dung của những 
trích dẫn này không theo sát với nguyên văn. Hắn nhiên, có thể cho răng đây là việc ứng 
khẩu thuyết pháp, từ ký ức, hoặc từ các bản văn khác với những øì chúng ta có trong tay 
hôm nay. Nhưng điều bất ôn là những từ ngữ ghi chép hoặc đọc không đúng, thường xảy 
ra, khiến đoạn kinh văn bị sửa đổi đường như là cô ý đưa vào mục đích khế hợp với 
dòng pháp đang thuyết giảng. Dù vậy, những cái không ăn khớp này không phải các 
môn sinh của sư và các nhà chú giải Thiên Thai tông đời sau không lưu ý. 

Trích dẫn Tứ Thập Nhị Tự Môn của Nam Nhạc Tuệ Tư, Thiên Thai Trí Giả nói 
trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa rằng khi được hỏi về sự sáng tạo của Nam Nhạc tôn giả 
với 42 mẫu tự được viết dưới dạng arapacana trong kinh Đại Bát Nhã sánh với 42 quả 
vị viên đốn hoặc không qua thứ đệ, Nam Nhạc Tuệ Tư đã trả lời: 


“[Những mẫu tự] này là mật ngữ (ii) của chư Phật. Cớ sao lại không diễn đạt 42 quả 
vị. Các nhà chú giải chỉ biết bám víu vào bản văn Thích Luận (ÊŠãñ) cho nên nói rằng 
không hề có lối giải thích như trên. Họ đưa ra vô số nghi ngờ và phủ nhận. Phải biết 
rằng luận vốn là một bản văn từ vài ngàn tập sách mà sư Cưu Ma La Thập đã tóm tắt hết 
chín phần mười. Vì sao mà không có những lối giải thích như vậy ư?.” !! 


Ở đây, sư Trí Giả cho thấy răng điều tôn sư Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích rất đáng 
tin cậy. Tuy nhiên, cũng có một số ví dụ khác trong các cách giải thích phóng khoáng và 
phong phú rãi rác trong ba tác phẩm lớn của Nam Nhạc tôn giả thì gần như khiêu khích, 
có những chỗ tạo nên nhiều sự nghi ngờ trầm trọng. Đọc lướt qua phần chú thích trong 
bản dịch An Lạc Hạnh Nghĩa sẽ thấy nhiều điểm tương tự như trên, không cần thiết phải 
trưng dẫn thêm nữa, ngoại trừ những điều đã nói ở đây. 

Khi những người trong chúng hội yêu cầu sư dẫn chứng kinh điển về tư 
tưởng cột trụ “sáu căn từ cha mẹ sinh vốn thường tịnh” — có ý muốn nói rằng các căn 
của người phàm thực sự mang theo trong đó thần lực của một vị Phật - Nam Nhạc tôn 
giả cho thấy trong toàn bộ An Lạc Hạnh Nghĩa, những loạt kệ về ngũ căn (7L) và lục 
nhập (XÀ) trong phần nói về Ương Quật Ma La thì từ Đại thừa Ương Quật Ma La 
Kinh.! 

Trong chính bản kinh Ương Quật Ma La, những bài kệ trong ngũ căn và lục nhập 


được viết xuống như hai phần tiêu biểu trong một loạt có tất cả mười phần, điểm chính 
yếu là đề trình bày những câu trả lời của Ương Quật Ma La đối với các truy vẫn của Đức 





14! Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, T 33. 735a 10-18. 
!2 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.699c4. 
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Phật, ví dụ như “nhất hạnh là gì?” hoặc “một có ngụ ý gì?” !8 Trên mặt toàn thể, đặc 
tính của ngũ căn và lục nhập liên hệ đên thê tính rộng lớn của bản kinh, và không chú 
tâm đên điêu gì ngoài đoạn văn trong tay. 


Nam Nhạc tôn giả trưng dẫn đầy đủ, nhắc bỗng [đoạn kinh văn] lên từ bối cảnh trước 
mắt, và cống hiến một ý nghĩa vượt trên ý nghĩa [mà người đời thường hiểu về đoạn 
kinh]. Thêm vào đó, sư triệt để đưa sự tiếp cận với ngũ căn và lục nhập vào bốn câu cuối 
trong mỗi bài kệ, ngay cả viết thêm vào dòng kệ thứ sáu nói về ý căn (Š#]8) là căn 
không thấy ghi trong nguyên bản - hắn nhiên, chỗ này nhằm mục đích khiến những bài 
kệ nói về ngũ căn trong Ương Quật Ma La ứng hợp với đoạn kinh văn trong Pháp Hoa 
nói về con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh. Sư Trạm Nhiên và sư Hocchibo đều ghi chú 
TỐ ràng về sự khác biệt giữa tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư và 
nguyên văn bản kinh. Chính sư Shoshin cũng bối rối bởi dòng kệ bổ khuyết này để kết 
luận rằng dòng kệ này đã được người đời sau viết thêm vào, và vì vậy “nên lấy ra khỏi 
bản văn” !, Làm như Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư chưa từng được lời Phật [ẫn chứng ]!. 


Trong dòng kệ mở đầu An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc tôn giả cũng rút ra từ 
những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La, lần này muốn nhân mạnh rằng “nhất thừa” 
chính là “an lạc” 2Z# là cái có sẵn trong mỗi chúng sinh vì luôn luôn sở hữu Như Lai 
tạng. Nguyên văn dòng kệ được đọc là: “Chúng ta muốn nói gì với chữ “nhất”?. Đó là 
để nói rằng mỗi mỗi chúng sinh bởi vì luôn sở hữu Như Lai tạng mà an trụ (@)”, 
không thấy có “nhất thừa” (3K T no. 120, 2.531b25-26), Nam Nhạc tôn giả đã thêm 


vào chữ “thừa”, và đôi “an trụ” thành “an lạc”. 


Trong khi sự thay thế nói trên có thê gợi ra từ sự tham chiếu các nhóm chữ “nhất 
hạnh” và “nhất thừa” ở tại đây thay vì từ một đoạn kinh văn dài (T no 120, 2.531b20; 
532b4 và 9-12), đây không phải chỉ là một sự cắt xén mà còn là một sự cắt xén có chủ ý 
của Nam Nhạc Tuệ Tư. Thực sự, cùng bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La cũng được 
dẫn chứng - với tựa đề và toàn bài - trong Tùy Tự Ý Tam Muội. Tuy nhiên, ở đây thì nội 
dung hoàn toàn theo đúng nguyên bản (XZ⁄J 98. 532b4). Chúng ta biết rằng Tùy Tự Ý 
Tam Muội vẫn lưu hành trong thời gian Nam Nhạc tôn giả thuyết giảng An Lạc Hạnh 
Nghĩa (sư có nhắc đến tựa đề bản văn), khó để nhìn thấy răng sự cắt xén không phải là 
một sự thao túng tự do trên kinh văn để thích ứng với phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp 
Hoa. 


Phần phụ thuộc này của bản văn (hoặc, đặc biệt hơn, sự sử dụng từng phần dẫn 
chứng) đôi với bô cục của người phiên dịch nảy sinh ra những cách nhìn hy hữu vê sự 
chú giải. Đặc biệt đây là trường hợp chúng ta nghĩ vê Nam Nhạc Tuệ Tư như đang điêu 





3 Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120, 2.531b20-532b12. 

! Cả hai sư đều luận chỉ tiết về hình thức những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La về ngũ căn và lục nhập, ghi chú vài 
sự khác biệtkhông đáng kê trong hai bản văn hiện còn tồn tại. Những khác biệt này cho thấy bài kệ thứ sáu không thấy có 
trong những bản văn được lưu hành trước đây, mà có thê rằng sư Tuệ Tư đã sang tác và viết thêm vào. 
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hành thế giới trong khi những nhà chú giải thường có khuynh hướng bị trói buộc vào các 
tắm lưới quy ước dày đặc biểu lộ trong những bản kinh luận thời xa xưa, nơi mà mỗi 
đoạn kinh văn được đặt một cách đúng đắn vào một đề án rộng hơn của bản kinh và 
những cơ cấu liên hệ [với bản kinh]. Ngay cả với những bài pháp chính thức — và, đến 
một mức độ nào đó, “luận đề”, như Aramaki mô tả - phần nào tiếp tục nghe theo những 
nghi thức trong và ngoài bản văn.!* 


Nhìn lại câu nói của sư Đạo Tuyên, rằng “Tất cả những tác phẩm của tôn giả đều 
từ truyền khẩu và đưa vào văn học, nội dung không hề có chỉnh sửa” (giai khẩu thụ 
thành bất như nhuận sắc Fý F1‡#È #iljÉ.,). Thật kỳ lạ, không một tác phẩm nào khác 
trong Đại Đường Nội Điển Lục của sư Đạo Tuyên có câu nhận định tương tự. Dường 
như phải theo những tiêu chuẩn dùng để biên soạn những ấn phẩm từ các bài pháp trong 
kinh và luận hiển nhiên trong các thánh tích trong Đại Đường Nội Điển Lục của sư Đạo 
Tuyên, nơi mà công việc chải chuốt xuất hiện từ một tiến trình chỉnh sửa chỉ tiết lấy từ 
những ghi chú trong hàng loạt bài pháp đã được thuyết giảng nhiều lần, với sự xem xét 
cân thận về nguồn gốc của cả giảng sư và môn đồ. !46 Có phải rằng sư Đạo Tuyên cũng 
có ý muốn đưa ra một sự phá vỡ đối với khuôn mẫu chú giải, bỏ qua những cái đã khiến 
Nam Nhạc tôn giả có vẻ khác thường so với những lề lối của các nhà chú giải cùng thời 
điểm?. Thí dụ, có phải ở đây muốn ám chỉ rằng sự diễn đạt của riêng tôn giả - hoặc là 
cách thức trình bày các thời pháp — cho thấy răng các môn đồ bị cắm đoán giữ thói quen 
cô đọng hóa những điều sâu xa như chúng ta thường thấy trong Thiền tông. Hoặc là sư 
Đạo Tuyên đã đưa ra những đặc điểm vô thưởng vô phạt, chỉ để nói rằng môn đồ của 
Nam Nhạc Tuệ Tư ghi chép các bài pháp của tôn sư và lưu hành những ghi chú này 
trong khi sư rất ít chú ý đến). 


Nói về ngụ ý của sư Đạo Tuyên khi sư nói về việc ứng khẩu thuyết pháp là lúc mà 
Nam Nhạc tôn giả tự thuyết bản kinh văn, Shimaji Daito đã vẽ một đường song song với 
pháp tu tập Quán Tâm Thích của Thiên Thai tông, là hệ thống thứ tư trong bốn cách chú 
giải kinh điển được tán đương do Thiên Thai Trí Giả tổng hợp. Mặc dù bản quyền của sư 
Trí Giả từng bị thách thức, phương trình nối kết Nam Nhạc Tuệ Tư với một phương thức 


!5 Như Hirano Kensho trình bày, những bản văn kinh Pháp Hoa (trong số những bản kinh văn khác) tìm được tại Đôn 
Hoàng được phân tích và chú giải với những bản luận của pháp sư Khuy Cơ, như Pháp Hoa Kinh Huyền Tán (T no. 1923). 
Đọc Hirano Kensho, Kokyobun no soshiki naiyo, pp. 325-335. 

146 Ở đây, luận đề của sư Trí Khải về kinh Duy Ma Cật đưa ra sự chiếu soi với những tác phẩm của sư Tuệ Tư. Được biên 
soạn vào đầu năm 595 Với sự yêu cầu của Tấn vương Dương Quảng, sư Trí Khải đã dùng hai năm rưỡi (cho đến khi qua đời 
vào năm 597), khai triển huyện nghĩa và văn dịch giải thêm vào bản gốc trong kinh Duy Ma Cật, với tổng số ba bản khác 
nhau (hai bản hiệu chính), đưa lên cho Dương Quảng. Trong bản thứ ba, và cũng là bản sau cùng, sư Trí Khải ghi rằng bản 
văn căn bản là một loại bài giảng cho môn sinh của sư. Tuy nhiên, “chưa có cơ hội dựa vào kinh luận để chỉnh sửa bản văn, 
hắn có nhiều kiếm khuyết nên chưa thể lưu hành trong đại chúng”. Những bản văn có trước đó về huyền nghĩa, sư đề nghị 
cả việc tìm mà đốt bỏ. Đọc Quốc Thanh Bách Lục, T no. 1934, 46.810a 4-13. Ngoài ra, nên đọc phần tiêu sử của các pháp 
sư phái Địa Luận như các sư Tăng Phạm (môn đồ của sư Tuệ Quang) do sư Đạo Tuyên ghi lại rằng sư Tăng Phạm liên tục 
thuyết giảng các kinh Hoa Nghiêm, Thập Địa, Duy Ma Cật, và Thắng Man cũng như Bồ Tát Địa Trì kinh (?ZÊMh‡†##) 
truyền thuyết cho là của sư Vô Trước. Sư khai triển những chú giải và những đoạn kinh văn trích dẫn, soạn thành luận. Đọc 
Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.483c8-10. 
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từng được ca ngợi như một trong những phương pháp chú giải đầy sáng tạo độc đáo của 
Thiên Thai tông, sự tổng hợp pháp thứ tư - giải thích về pháp quán tâm - đã đánh dấu 
một bước nhảy vọt trên các hình thức chú giải sơ thời, là những hình thức chỉ nhắn mạnh 
vào bố cục và nội dung bản kinh văn. !” 

Không cần phải nói thêm, dòng tư tưởng này tìm thấy một sự bổ sung với khái 
niệm Phật giáo “nhuận màu sắc Trung Hoa” ('Ƒ! 4F) đã thu hút nguồn cảm hứng từ một 
sự tỉnh thức dưới những hình thức của một hệ thống triết học theo Ân Độ và một “mô 
hình” trở thành pháp tu khổ hạnh và tự độ - hoặc, có thể như trường hợp nói trên, khái 
niệm về một tân Phật giáo trong đời nhà Tùy và nhà Đường đã khai sinh từ một sự tổng 
hợp bao gồm sự thực hành (Phật giáo) tại phương Bắc, và sự nghiên cứu giáo lý tại 
phương Nam. Chính sư Đạo Tuyên cũng nâng cao luận để này khi nói về những tác 
phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư trong mục lục Phật điển do sư biên soạn vào đời Đường: 


“Một cách chính thức, từ phía Nam sông Dương Tử, cái học về ý nghĩa giáo pháp thì rất 
thịnh hành, nhưng từ khi (Tuệ) Tư đến phương Nam, pháp thiên định và giáo lý được 
xem là một cặp. Như vậy, tôn giả đã biên soạn những tác phẩm về pháp quán (#ÄlŸ#) này 
dùng làm phương tiện thâm nhập vào sự hoăng truyền đại pháp. Tất cả những tác phẩm 
của tôn giả đều từ truyền khẩu và đưa vào văn học, nội dung không hề có hiệu chính, 
nhưng pháp ý sâu xa và tư tưởng thì huyền bí. Đạo hạnh siêu phàm của ngàn năm là đây 
vậy.” (T no. 2149, 55.284a 6-8) 


Chắc hắn rằng ngôn ngữ sư Đạo Tuyên dùng tạo được sức thuyết phục đối với TH PNG 
phê bình thường xuyên (và nguy hiểm) về những “văn tự luận sư” C**#Z%8lll) và “ác 
thiền sư” (##ñl), một thuật hùng biện đủ sức đưa Nam Nhạc tôn giả đến cửa khải 
hoàn của chánh pháp tối thượng. Tuy vậy, ở đây, chúng ta cần nhớ rằng sư Đạo Tuyên, 
một người chép sử, những điều viết ra từ một vị thế thuận lợi của một giáo sĩ có tiếng tại 
kinh đô nhà Đường cả một thế kỷ sau, bị uốn cong, như có thể, đưa ra một cái nhìn thâm 
sâu về di sản của Phật giáo Trung Hoa có liên hệ đến môi trường đặc biệt của sư. Cũng 
có thể nói rằng vào thời ấy, cũng như sư Quán Đảnh, người phụ trách việc ghi chép và 
chỉnh sửa các bài pháp của sư Trí Giả và Thiên Thai tông buổi sơ thời. Như đã nói trên, 
điều này sinh ra những vấn đề gai góc đối với câu hỏi đâu là mức độ đặc biệt với nhà 
Tùy và nhà Đường khi hình dung trước được tư tưởng của chúng ta trong việc nhuận 
màu sắc Phật giáo và chỗ đứng của Nam Nhạc Tuệ Tư nơi đó. 


Sự phân định thời kỳ đối với những tác phẩm còn lưu truyền của Nam Nhạc Tuệ 
Tư, và sự khai triên trong lãnh vực trí tuệ của tôn giả: 





1 Sự Trí Khải dùng bốn phương pháp Nhân duyên thích (lXl4###), Ước giáo thích (44J#ÊŠ), Bản tích thích (K3#Š) và 
Quán tâm thích (ii'ù'Š) đề giải thuyết kinh Pháp Hoa [Pháp Hoa Văn Cú], gọi là Thiên Thai tứ thích. 
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Mỗi quan tâm tương tự của chúng tôi đối với Nam Nhạc Tuệ Tư như một vị Tổ sư 
(thứ ba) của Thiên Thai tông và với Nam Nhạc Tuệ Tư như một người kiến trúc tòa nhà 
Phật giáo mang sắc thái Trung Hoa đã đưa đường chúng tôi đến với những tác phẩm của 
tôn giả. Trong số bốn tác phẩm còn lưu truyền đến ngày nay thì chỉ có Lập Nguyện Văn 
còn ghi những chỉ tiết đặc biệt về ngày biên soạn và xuất xứ, tức tại Quảng Châu vào 
những năm 558 và 559 C.E. (T 46.787a 20, b14-15). Sự kiện kế rằng Nam Nhạc Tuệ Tư 
đã giảng dạy cho sư Trí Giả vê Tứ An Lạc Hạnh (theo lời sư Quán Đảnh) chăng bao lâu 
sau khi sư Trí Giả đến thọ pháp tại núi Đại Tô vào năm 560, cho thấy răng kết cầu căn 
bản của An Lạc Hạnh Nghĩa đã được truyền tụng vào thời bấy ĐIỜ, giả thiết này được hỗ 
trợ bởi âm vang tư tưởng giữa An Lạc Hạnh Nghĩa và nhiều tác phẩm khác của sư Trí 
Giả (như Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghĩ, Maha Chỉ Quán, và Pháp Hoa Huyền Nghĩa). 
Cũng được kế răng sư Trí Giả bắt đầu giảng đề kinh Pháp Hoa ngay khi đến Kim Lăng 
vào năm 568, là một sự kiện quan trọng thống nhất với An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. 


Trong An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc tôn giả đặc biệt trích dẫn tựa đề Tùy Tự Ý 
Tam Muội, điều này xác định rằng những tác phẩm khác của sư cũng đã có mặt vào lúc 
sư giảng (những) bài pháp này, và là bài pháp trở thành văn bản An Lạc Hạnh Nghĩa. 
Nếu Nam Nhạc Tuệ Tư bắt đầu thuyết pháp ô ạt vào những năm 548 và 549, khi sư gặp 
sự chống báng của các nhà sư đối địch ở vùng Dương Châu, thì có lý do khi nói rằng 
Tùy Tự Ý Tam Muội thành hình giữa khoảng thời gian sư Trí Giả đến núi Đại Tô (560). 
Sự kiện này khiến Vô Tránh Tam Muội không phải là một văn bản không có ngày biên 
soạn chắc chắn. 


Như Sato nói, một trong số những người khác, cho rằng Vô Tránh Tam Muội xoay 
quanh chủ đề thiền ba la mật, nhiều chỉ tiết được tìm thấy trong nội dung bản văn khi 
tham khảo từ một danh sách phân loại khoảng 34 tịnh đức khác trong Đại Trí Độ Luận. 
Song song với Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn (ÉŠ##}# ## #{X?5‡#†'] T no 
1915) và Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn (š?#+:X?Š%JÏ”] T no. 1825) là hai tác phẩm có sớm 
nhất của Thiên Thai Trí Giả, những điểm tương tự đã đưa đến sự thừa nhận rằng sư Trí 
Giả quen thuộc với Vô Tránh Tam Muội, và đã rút ra những điểm căn bản từ mô hình 
của tác phẩm Tây, Ít nhất trong giai đoạn đạo nghiệp đầu tiên. Tuy nhiên, không giống 
như Tùy Tự Ý Tam Muội, An Lạc Hạnh Nghĩa và Tứ Thập Nhị Tự Môn thực sự được 
đưa vào dẫn chứng trong các tác phẩm của sư Trí Giả, sự kiện [sư Trí Giả] không nói 
đến tựa đề, cũng không trích từ nội dung, khiến có người giả định rằng Vô Tránh Tam 
Muội ra đời sau khi sư Trí Giả xuống núi [đi về Kim Lăng] vào năm 568. Điều này 
khiến bản văn trở thành một thước đo giúp vào việc phân định những tác phẩm của Nam 
Nhạc Tuệ Tư, và có đầy đủ sự kiện về sự khai triển của Nam Nhạc tôn giả trong lãnh 
vực trí tuệ. 


Mặc dù Vô Tránh Tam Muội không thiếu những người ngưỡng mộ kiên quyết 
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(Shimaji Daito cho rằng đây là một tác phẩm sáng rực chứa đựng những giá trị để có thể 
hiểu được Nam Nhạc Tuệ Tư), trong toàn bộ, An Lạc Hạnh Nghĩa đã được ca ngợi một 
cách đơn phương là một tác phẩm siêu việt và tinh vi nhất trong số những tác phẩm của 
sư - một hình tượng tiêu biểu cho tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư. [Tác phẩm] đại diện 
này bắt nguồn từ sự phần định sâu sắc giữa con đường đi qua “thứ đệ” 
và “bất do thứ đệ” để chứng đắc Bồ đề, và tô đậm thêm kinh Pháp Hoa qua Pháp Hoa 
tam muội như một “pháp môn đốn giác” và tinh hoa của con đường không qua thứ đệ. 
Khi [đưa ra một cái nhìn] quá ư là khái quát về một đề tài thì thường có những rủi ro 
(Sato và nhiều người khác đã sắp xếp các cuộc tranh luận đây sắc thái khó có được công 
bằng ở đây), chúng ta hãy nhìn thắng trở lại đáng vẻ của vấn đề và phương pháp tiếp cận 
dường như vận hành như một đường hướng chung, nghiêng về học thuật đã được ghi 
nhận đối với Nam Nhạc Tuệ Tư và những tác phẩm của sư. 


Trái tim của đẻ tài đưa ra sự bất hòa điệu giữa mô hình “tiệm thứ” hoặc “thứ đệ 
hành” (1X⁄?541?) kết hợp với Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận và “đồn ., (B77) hoặc 
“phi thứ đệ hành” (]|E‡X?ðÍ7) của kinh Pháp Hoa, con đường “tự nhiên” (#1) chứng 
ngộ Bỏ đề, “vô sư tự ngộ” (##iifi 1 †#). Trở lại những chuyện ghi trong n tích học về 
đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư, [mô hình| trước là giai đoạn sư thọ pháp với sư Tuệ 
Văn đà người dạy tu tập thứ lớp theo Đại Trí Độ Luận), trong khi cái xoay trở ngược 
của sư thăng vào kinh Pháp Hoa và phương pháp tiếp cận không qua thứ lớp đến từ sự 
thúc giục qua kinh nghiệm thực chứng vệ đốn giác, một biến động khiến sư thâm hiểu 


được tất cả các giáo pháp Đại thừa và Tiểu thừa mà không cần đến sự hướng dẫn từ ai 
khác. 


Mặc dù những giải thích thay đổi chiều kích đánh dấu một sự khởi hành từ tôn giả Tuệ 
Văn và sự nhắn mạnh trên Đại Trí Độ Luận (thí dụ, Ando Toshio tìm thấy Sự tương đồng 
giữa hai sự kiện), dường như tất cả đều đồng ý rằng sự chứng ngộ của Nam Nhạc Tuệ 
Tư qua lỗi mở đi vào đốn giác nói lên một bước nhảy vọt quan trọng. Tuy nhiên, những 
chuyên đổi trong phương thức phố độ thì không qua sự chống đối, nó cũng vẽ ra những 
đường nét chú giải quay mặt lại với sự lệ thuộc “khách quan” vào các bản kinh và luận, 
cho đến sự lệ thuộc ráp nối của kinh văn để có được trí tuệ cá biệt chứng đạt từ công phu 
“tu tập”, hoặc như một chuyền đổi từ cái học [thuần] giáo lý sang mặt tu hành khổ hạnh. 


Tuy nhiên, những trình bày trong thánh nhân liệt truyện đặt cạnh nhau như những 
chứng cớ về một lối rẽ trong những văn bản của riêng Nam Nhạc Tuệ Tư, đưa ra một 
âm điệu bất hòa hợp như là: Nếu sự khám phá một mô hình đồn giác của Nam Nhạc tôn 
giả (và giáo pháp tôi thượng của kinh Pháp Hoa) rốt ráo xác định nội dung của sự giác 
ngộ dưới [tòa] của tôn giả Tuệ Văn, và tách rời tôn giả Tuệ Văn, vậy thì tại sao những 
khác biệt này chỉ thấy xuất hiện trong An Lạc Hạnh Nghĩa (chánh thức được nhìn như 
tác phẩm sau cuối trong bốn tác phẩm còn lưu truyền), trong khi Tùy Tự Ý Tam Muội, 
Vô Tránh Tam Muội, và Lập Nguyện Văn duy trì một sự chuyên chú quan trọng về trí 
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tuệ bát nhã và được xem như một mô hình thuộc “tiệm thứ”. Sự chênh lệch rõ ràng này 
đây chúng ta vào chỗ khó khăn - hoặc chấp nhận sự kiện về những chuyển đổi quan 
trọng trong tư tưởng và cái hiểu của Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục diễn tiền sau khi chúng 
ngộ là điều sẽ làm giảm bớt ý nghĩa của sự chứng ngộ này, và đưa ra vẫn đề những lời 
ghi trong thánh nhân liệt truyện, hoặc buộc chúng ta phải đọc những khác biệt của 
đường hướng đã chứng minh trong văn bản của Nam Nhạc tôn giả một cách hiển nhiên 
hơn là thiết yếu. 


Có nhiều câu trả lời cho vấn đề trên. Có người kết luận rằng tư tưởng của Nam 
Nhạc Tuệ Tư phát triển theo một chiều hướng mạnh mẽ mới, trong những năm đóng vai 
một bậc thầy, ngay cả với việc đưa đến sự tỉnh thức sâu hơn đưa đường về kinh Pháp 
Hoa và hệ thống ý thức trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Tuy nhiên, hầu hết đều tìm cách bảo 
tồn vai trò trọng tâm của sự khai ngộ ban đầu đưới [tòa pháp] của tôn sư là tôn giả Tuệ 
Văn, dù rằng Sức đây của sự chứng ngộ của Nam Nhạc Tuệ Tư trực chỉ từ bản kinh Pháp 
Hoa, sư cũng không nắm bắt hết những âm hưởng ẩn tàng cho đến mãi về sau, khi nói rõ 
thành phương ngữ trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Ghi xuống những sự nhắn mạnh trên tánh 
Không, tự tánh thanh tịnh tâm (l†È†ÄÈ#ò), và vai trò nền tảng của thiền định đã 
xuyên suốt tất cả những tác phẩm của sư, cũng nên nói rằng Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn các 
kinh về bát nhã ba la mật và Như Lai tạng như cái hiểu nền móng của sư về chánh pháp 
(EŸ5), nhưng chính kinh Pháp Hoa là giáo pháp hữu hiệu nhất, đặc biệt khi những biến 
cô xảy ra khiến sư càng tin tưởng chính sư đang sống trong thời mạt pháp. (Ngụ ý về 
thời mạt pháp xuất hiện sâu sắc trong hai phẩm kinh Pháp Hoa là phẩm An Lạc Hạnh và 
phẩm Phô Hiền Khuyến Phát đã gây nguồn sáng tạo cho An Lạc Hạnh Nghĩa). 


Có một cuộc tranh cãi, thuận túy trên chủ đê, rằng Vô Tránh Tam Muội và An Lạc 

Hạnh Nghĩa mang theo một sự nối kết gần gửi về mặt thời gian hơn là sự phân định thời 
kỳ dựa trên sự chuyển đổi từ “tiệm” sang “đốn” như đã nói. Tùy Tự Ý Tam Muội hầu 
như không đề cập đến những kẻ ương ngạnh hoặc những thiền sư và luận sư hèn hạ. !8 
Mặt khác, An Lạc Hạnh Nghĩa công hiến một phần quan trọng khi luận về “an trụ trên 
nên tảng nhẫn nhục” (trích từ phầm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa), với lời hướng dẫn 
cặn kẻ, không những làm cách nào để hành xử trong trường hợp bị người khác đánh, 
mắng, nhục mạ, vu oan... mà còn đưa ra những huấn thị nhằm mục đích hộ trì chánh 
MU? như dùng lời thô tháo, đánh đập, và ngay đến cả việc “giết chết” đối với kẻ cực 
c.! Trong một đề tài ngoài đề nói về người cầu pháp cảm tác từ kinh Đại Tập, Vô 
Tránh Tam Muội cũng dẫn thân vào những lời kêu gọi nguy hiểm chống lại những luận 
sư chỉ biết bám sát vào chữ nghĩa, là những người xem thường thiền định và huênh 
hoang quảng bá loại học thuyết giả dối “như con chó mù tru lên trong đám lá cỏ xào 





'8 Trong một ngoại lệ đáng chú ý, sư Tuệ Tư (trong phần vấn đáp liên quan đến cảm nhận trong thiền), nói vắn tắt về một 
hình thái nội tại đưa đến sự chiếm hữu hoặc ảnh hưởng của ma quái khiến hành giả không còn nhận thức, và nghĩ rằng đó là 
một chứng nghiệm Niết bàn tịch tịnh. Đọc Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.350c5-d5. 

!2 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.701b23-702a 3. 
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xạc” và “những thiển sư bị quỷ ám” là những kẻ đã tự dối mình, gạt người, tự nhận là đã 
đắc đạo. '° Văn nghĩa trong hai bản văn không những chỉ giống, mà còn rất gần với Lập 
Nguyện Văn của Nam Nhạc Tuệ Tư. Chỉ riêng điểm này cũng có thể nói lên rằng An 
Lạc Hạnh Nghĩa và Vô Tránh Tam Muội hắn đã được viết vào thời gian Nam Nhạc tôn 
giả gặp hoạn nạn tại Quảng Châu hoặc tại Nam Nhạc sau đó chẳng bao lâu. Dù rằng 
trong trường hợp nào, cả hai tác phẩm cùng chung khuynh hướng có khả năng chống lại 
những kẽ hỡ cực đoan trong quan điểm triết lý mà chúng ta thường có. 


“Ngoài những hình thức này, tuy nhiên, còn có những vẫn đề quan trọng hơn để 
suy gầm. Vững vàng và có sức thuyết phục như một cuộc tranh luận vệ những chuyên 
đổi trong mô hình tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư. Ở đây là những vấn đề từ đó cần 
được chúng ta nhìn lại với cái nhìn mang lại lợi ích. Một trong những đề tài dễ nhận ra 
mà chúng ta cần đồng ý là chiều hướng thống nhất đề xác định vị trí của Nam Nhạc Tuệ 
Tư trong tương quan có mục đích xây dựng đối với những cái về sau đã tựu hình trong 
những tác phẩm của sư Trí Giả, sư Quán Đảnh, và truyền thống Thiên Thai buổi sơ thời, 
đa số là những tác phẩm xuất hiện trong khoảng thời gian cuối nhà Tùy và đầu nhà 
Đường. ([Dấu tích của] Nam Nhạc Tuệ Tư trong Đại Đường Nội Điển Lục do sư Đạo 
Tuyên biên soạn, như chúng ta thấy, đã sinh ra những vấn đề tương tự). Thực vậy, lý do 
chính mà An Lạc Hạnh Nghĩa được ca ngợi như một sự sáng tạo sau cùng và cao cả nhất 
chính vì “Viên Đốn Chỉ Quán” và con đường không qua thứ lớp của “Viên giáo” được 
rèn đúc từ lăng kính trung đạo của kinh Pháp Hoa, hằng được giữ gìn trong trái tim của 
giáo lý Thiên Thai tông — tỉnh hoa từ sự khai phát trí tuệ của sư Trí Khải, và bởi chính sự 
kiện này là dấu ấn đặc thù của việc đưa vào Phật giáo màu sắc mới lạ và độc đáo của 
người Trung Hoa. 


Mặc dù có những liên quan trừu tượng về phương pháp, sự bất tương xứng của 
mục đích luận giảm bớt rõ ràng khi ý muôn hướng về con đường đốn ngộ của Nam Nhạc 
Tuệ Tư được đưa ra, căn cứ vào vùng quỹ đạo vê sự khai tâm của riêng sư Trí Khải, vì 
đạo nghiệp của sư Trí Khải thì vẽ tương tự theo một đồ án như một quá trình tiến hóa 
theo thứ lớp được thấy trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, là một trong 
những tác phẩm xuất hiện sớm nhất cho đến những tác phẩm “trưởng thành” thuộc đốn 
giáo như tam đại bộ [của Thiên Thai tông] là Maha Chỉ Quán, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, 
và Pháp Hoa Văn Cú. Nếu sự khai pháp của Nam Nhạc Tuệ Tư được hiểu như sự tu tập 
chuyên đổi từ mô hình tiệm thứ căn cứ trên Đại Trí Độ Luận sang viên đồn, đặt trọng 
tâm trên kinh Pháp Hoa thì, trên thực tế, sư là chiếc áo mà sư Trí Khải đã khoác lên để 
diễn lại những øì [đã hấp thụ được từ bậc tôn sư] trong suốt cuộc đời còn lại của mình. 
Điều này khiến chúng ta ở vào một vị trí thực khó chịu: hoặc là để sự khai pháp của 
Nam Nhạc Tuệ Tư vào một quả vị thấp hơn quả vị của Trí Giả (nơi mà pháp đốn giáo 
của Nam Nhạc tôn giả dường như mang sắc thái của sơ đồ đi qua thứ đệ thuộc Biệt giáo 


159 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.628c13-629a 13, 730a 11-b17, 636b26-c8. 
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7#) là pháp môn bên dưới Viên giáo (lBlŸ{) của Thiên Thai tông đánh dấu đỉnh cao 
tột trong tư tưởng Trí Giả); hoặc là với một cách nào đó, tưởng tượng rằng Trí Giả sau 
tất cả những năm thọ pháp với Nam Nhạc Tuệ Tư vẫn còn là một tăng nhân tu tập sắc 
bén theo pháp môn tiệm thứ (tạm bỏ qua sự kiện Nam Nhạc tôn giả tô đậm về đốn giáo) 
cho đến khi Trí Giả ngả theo pháp môn viên đốn trong thời gian gần cuối đời đạo nghiệp 
của chính mình - sự kiện mang màu sắc Trung Hoa vào Phật giáo và thành lập Thiên 
Thai tông đã qua hai lần!. Dù như thế nào, ý nghĩa lịch sử của Nam Nhạc Tuệ Tư vẫn 
xuất hiện bên cạnh sự thành tựu vượt bậc của Thiên Thai Trí Giả. Dù vậy, cả hai cảnh 
tượng đều không hợp với sự trình bày trong những tác phẩm sơ thời của Thiên Thai tông 
về Nam Nhạc tôn giả, ghi rằng Nam Nhạc Tuệ Tư đã chứng được quả vị thứ tư [Tương 
Tự Tức], trong khi Trí Giả chỉ chứng đến quả vị thứ ba [Quán Hạnh Tức]. 


Bên trên những mâu thuẫn phiền toái này, chúng ta làm thế nào để có thể hợp hòa 
những tư liệu lẫy từ các tác phẩm và đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư với sự trình bày 
về phương pháp giáo hóa của sư trong thánh điển của sư Đạo Tuyên như sau: “[Nam 
Nhạc Tuệ Tư] nhận biết tâm người, quán chiếu rõ ràng và khéo dùng phương tiện để 
hướng dẫn môn sinh (thiện thức nhân tâm giám chiều minh phục nột ư ngôn quá lực tiện 
hối dẫn ?2ïï} \ :ù #ẽ Jl§ 44{ÑñW }$ ï ìll 7Jƒ8fãf 2|)”. Khi chúng ta nhìn vào văn ngôn và 
khả năng ứng khẩu thuyết pháp trong các tác phẩm của tôn giả, sự nồi bật trong, phần 
vẫn đáp, hoặc ngay cả những lời diễn giảng chống lại hàng luận sư và thiền sư xấu ác, 
chúng ta có thể nhìn một cách đúng đẫn những tác phẩm này chứa đựng và phơi trải một 
cách có hệ thống ngay thời khắc đó toàn bộ tư tưởng của tôn giả đối với Phật pháp, hoặc 
qua từng giai đoạn trong đạo nghiệp của tôn giả?. Hơn nữa, nếu có thê được, nghĩ về 
những tác phẩm và sự khai phát trí tuệ của tôn giả như một ý chí â ân tàng tự phơi bày, bởi 
nhu câu thuần tịnh tự bên trong với những cái hiểu qua kinh nghiệm thâm sâu về tự giác 
hoặc là tắm lòng thúc giục mang sắc thái Trung Hoa vào Phật giáo, và sự ra đời của 
Thiên Thai Tông). 


Chính những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư nói lên Tăng có thể vì một động lực 
khác. Trong lãnh vực truyền bá và thê loại (chúng ta cố găng xác định từ những hình 
thức và văn từ mà sư Đạo Tuyên cung cấp) thì Tùy Tự Ý Tam Muội, Vô Tránh Tam 
Muội, và An Lạc Hạnh Nghĩa tất cả đều mang những dấu hiệu ứng khẩu. Trong khi cũng 
thấy những bài kệ về độ tha được nhắc lại, đường hướng nhận thức, ngay cả việc đưa ra 
những câu văn dẫn chứng và diễn tả, cùng lúc mỗi chỗ đều theo đề tài (trong nhiều 
trường hợp có cả thực hành) hướng dẫn cụ thể. Phương pháp trình bày căn cứ vào chủ 
đề, thành ngữ, và (đặc biệt trong An Lạc Hạnh Nghĩa) là những biểu hiện thuộc kinh 
điển đặc biệt những mục tiêu sùng bái. Tùy Tự Ý Tam Muội cống hiến sự tu tập tam 
muội và lục độ ba la mật trong bối cảnh lục hành, hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào mà 
“tâm trí được chỉ đạo”. An Lạc Hạnh Nghĩa đặc biệt liên quan đến Pháp Hoa tam muội 
và Tứ An Lạc Hạnh. Vô Tránh Tam Muội (quyền hạ) nói về tứ niệm xứ quán, phần lớn 
trình bày nền tảng như nhất giữa “vạn hạnh” qua thiền ba la mật, và “nhất thân, nhất 
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^?2 


tâm, nhất tuệ” của Phật tánh. Khó thấy được sự tương đương chung nơi những cấu trúc 
rực rỡ như Maha Chỉ Quán; và ngay cả Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn của 
sư Trí Giả thì rất gần với nghi thức sám pháp như Phương Đăng Tam Muội Hành Pháp, 
Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi của sư Trí Giả. Với hai tác phẩm sau, người đọc sẽ nhớ 
đến liên hệ gia tộc đối với An Lạc Hạnh Nghĩa và Tùy Tự Ý Tam Muội.'Š! Chúng ta 
cũng được biết từ thánh nhân liệt truyện rằng chính Nam Nhạc Tuệ Tư thực hành và 
giảng dạy Phương Đăng sám pháp, Bát Chu tam muội, Pháp Hoa tam muội, và có thể cả 
Quán Âm sám pháp, một khuôn mẫu mà sư Trí Giả đã mô phỏng theo trong suốt đạo 
nghiệp của mình. '°2 


Nếu chúng ta hoàn toàn tin vào nhận xét của sư Đạo Tuyên, rằng Nam Nhạc Tuệ 
Tư hướng dẫn môn đồ theo căn tánh của từng người thì đó là lý do để nói rằng mặc dù 
được viết ra qua các thời điểm khác nhau, một tác phẩm như An Lạc Hạnh Nghĩa không 
cần thiết phải có dụng ý bãi bỏ giáo lý hoặc phương pháp thực hành có trước như Tùy 
Tự Ý Tam Muội, hoặc Vô Tránh Tam Muội. Và thực vậy, sự kiện chính Pháp Hoa tam 
muội được đề cập trong Tùy Tự Ý Tam Muội; bản văn và phương pháp tu tập này cũng 
thấy xuất hiện trong An Lạc Hạnh Nghĩa cho thấy một chiều rộng đa dạng trong những 
tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư khiến không thể đi đôi VỚI SỰ nhân mạnh về mặt lịch sử 
và chủ đề của từng tác phẩm. Điều này càng tô đậm vấn đề chú giải liên quan đến 
phương pháp tiếp cận có mục đích làm tư liệu mà chúng ta đưa đến cho văn nghiệp và 
đạo nghiệp của Nam Nhạc Tuệ Tư. Trong khi chúng ta có thể suy đoán một cách lợi ích 
trên chiều hướng rộng hơn về tư tưởng của sư xuyên qua mục tiêu từ những bài kệ được 
trùng tuyên trong những tác phẩm này, chúng ta có thê bỏ ra ngoài những ý tưởng phần 
nào hiển lộ về đối tượng và chiến lược của Nam Nhạc Tuệ Tư Si một hành giả Phật 


Z.^?? 


giáo, một bậc thầy, và tự mình nhận vai trò “bảo vệ chánh pháp 


15! Sự Trạm Nhiên nói trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm (T33.890 a22-23) rằng: Kính trung cụ thích Tứ Thập Nhị 
Tự công đức hỗ túc. Cụ như Nam Nhạc lưỡng quyên trung thích. Thích kiêm tam giáo kim ý tại viên. Tứ dẫn kinh văn thứ 
đệ vi nhị. Tiên chánh dẫn. (@'h.E.#Š PH-|-—-“727J2&H . Hlt8jðÄiN3S'PEZ. ##3fÉ =ït 2# DỊ. JH5|#ế% K28 
X% —.s 261E5]). Ngoài ra, trong Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T 46. 308a 10-11, sư nói: Kinh Đại Bát Nhã có 
tứ thập nhị tự; Đại [Trí Độ] Luận giải thích chỉ tiết. “Đại sư Nam Nhạc phân tích sự giải thích này ra làm hai giải trình: một 
giải trình tổng quát về 42 mẫu tự liên quan đến tam giáo, một giải trình đặc thù liên quan đến Viên giáo”. Ở đây, sư Trí Giả 
lướt qua cái tông quát và đi thắng vào cái đặc thù hướng đến Viên giáo.” Điều đáng tiếc là bản văn Tứ Thập Nhị Tự Môn 
của sư Tuệ Tư không còn nguyên trạng, vì nếu được thuyết qua 42 quả vị Viên giáo, như sư Trí Giả nói, hoặc đặt nên tảng 
cho Thiên Thai tứ giáo như sư Trạm Nhiên quả quyết, chúng ta hắn phải được thấy một tác phẩm tương xứng với những 
mục tiêu tổng hợp của sư Trí Giả. Những đoạn văn trưng dẫn được nhắc lại nhiều lần của sư Trí: Giả, rắng Tứ Thập Nhị Tự 
Môn thuyết ra mẫu mực quy mô của Thiên Thai Viên giáo, đặt căn bản trên sự xác nhận 42 mẫu tự với 42 quả vị từ kinh 
Anh Lạc được chứng minh rõ ràng qua những đoạn văn của sư Tuệ Tư được bảo tồn trong những tác phẩm của sư Shoshin, 
gồm có Shijuni jimon sho, là một bản chú giả được biên soạn năm 1183. Đọc Sato Tetsuei, Zoku Tendai daishi no kenkyu, 
pD. 184-240. Tuy nhiên, danh từ “Viên” (ÏB|) hoặc “Viên giáo” (|Jä|Ÿ%) thì không thấy xuất hiện trong những đoạn văn gốc 
của sư Tuệ Tư. 















































152 Stevenson, The Four Forms of Samadhi in Early Tient'ai Buddhism, pp. 45-97. 
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Chương Ba 


CHÍ GIỮA PHẬT VỚI PHẬT 
CÁI THÁY CỦA NAM NHẠC TUỆ TƯ 
ĐÓỎI VỚI CHÁNH PHÁP 


Dẫn chứng thuật ngữ vạn hạnh đầy đủ trong một niệm từ Đại Trí Độ Luận, Nam 
Nhạc Tư Đại Thiên Sư đê tựa Vô Tránh Tam Muội như sau: 


như vạn hạnh trung thuyết 

ñH B5 T Hr ấn 

tòng sơ phát tâm chí thành Phật đạo 
?ÈJñ% !ù 13B 

nhất thân nhất tâm nhất tuệ 
—8—ù—#5 

dục vi giáo hóa chúng sanh cố 

DJ CSE201.465151 

vạn hạnh danh tự sai biệt dỊ 
1472330135 

phu dục học nhất thiết Phật pháp 


g7 
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XẤx—ĐIf‡5 

tiên trì tịnh giới cần thiền định 

751M ỗ) ế 2ế 

đắc nhất thiết Phật pháp chư tam muội môn 


f8—Jf)Sñã —W§ƒT]'*3 





Nếu “vạn hạnh” - là cái Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn như “tất cả Phật pháp” - được 
hiểu là những phương tiện phân biệt khế hợp với căn cơ chúng sinh để chuyển đạt cái 
gọi là “nhất tuệ”, phương trình của Nam Nhạc tôn giả về cái “nhất tuệ” này đối với 

“nhất thân và nhất tâm” xoay một vòng: hắn hòi từ địa-văn-học sang đạo nghiệp phố độ 
[chúng sinh]. Nó trở thành một gạch nối giữa những phạm vi riêng biệt mà con người 
tạm thời sắp xếp những kinh nghiệm tâm vật lý, và [lấy] “một thân, một tâm, một trí 
tuệ” làm thực tại. Sự hợp lực giữa muôn hạnh, cái đặc thù của một sự có mặt hiện ra 
thân tướng được đánh dấu, và những hoán chuyền hỗ tương đối với “nhất thân, nhất tâm, 
nhất tuệ” không chỉ nói lên cái hiểu của Nam Nhạc Tuệ Tư về sự tương quan giữa chúng 
sinh và Phật giới mà còn đưa ra cái hiểu của sư về một toàn thể vẫn được xem là cái chỉ 
phối vô số giáo lý do Đức Phật trao truyền. Điểm chủ yếu đối với sự huyền bí này là 
hành thiền. Tất cả ba mối liên quan vang vọng trong tác phẩm Chư Pháp Vô Tránh Tam 
Muội Pháp Môn. Như tựa đề, bản văn tìm cách tạo lập thê tánh bồ sung cho số giáo pháp 
vĩ đại Đức Phật đã thuyết ra, đồng thời chỉ đạo một tam muội qua đó diệu dụng biểu 
hiện. 


^A» 


Phác họa dự án này, Nam Nhạc Tuệ Tư làm cái việc tháo mở vai trò trung gian mà 
pháp thiền thủ giữa cái một và cái nhiều với sự tham chiếu về hai mặt quán (Ññ) : (1) 
thân bồn ( ) hoặc thực thân ( #f ), và (2) thân thân (. ), và / hoặc tâm thân (2ù 
). Nam Nhạc tôn giả nhìn thân bổn chắng khác Như Lai tạng (IHI2&ÿ#), hoặc tự tánh 
thanh tịnh tâm (ÉJÈïl‡f:b), hoặc chân thực tâm ( ỂÝ/Ù›) hoặc thực tâm (2b T no. 
1923, 46.628a 21-22). Thân thân và tâm thân được sư nhìn như thân-tâm từ vọng mà có 
(vọng niệm tâm sinh Z232Ù›?E), và theo nghiệp mà nhận chịu quả báo trong các cõi 
người, cõi trời v.v... (T no. 1923, 46.628a 28-29). Đến với câu thứ nhất trong tiến trình 
hai mặt này, sư nói vê Như Lai tạng là “thân bôn”: 


“Cũng có tên là tự tánh thanh tịnh tâm, gọi là chân thực tâm, không ở trong, không ở 
ngoài, không ở giữa, không đoạn không thường, cũng không trung đạo, không họ không 
tên, không tướng mạo, không ta không người, không sinh không diệt, không đên không 





133 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.627c6-9. Như ghi chú ở trên, “nhất thân, nhất tâm, nhất tuệ” 
không thây xuât hiện trong Đại Trí Độ Luận, lôi diễn đạt gần nhât là muôn hạnh đây đủ trong một niệm thì thường thây. Đọc 
Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.679b24-675a 14. 
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đi, không bám víu vào đâu, không ngu không trí, không trói buộc không giải thoát, sinh 
tử Niệt bàn không một cũng không hai, không trước không sau, không ở giữa, xưa nay 
không có tên gọi.” (T no. 1923. 46.628a 22-26) 


diệc danh tự tính thanh tịnh tâm 
7R?:HtiÃlfẪiù 
thị danh chân thật tâm 
22441 Ðù 

bất tại nội 

®##£IN 

bất tại ngoại 
+®#£?È 

bất tại trung gian 
%®#mll 

bất đoạn bất thường 
ti 1? 

diệc phi trung đạo 
7R3E1:il 

vô danh vô tự 

VÔ tướng mạo 

#ị: †Hẩj 

vô tự vô tha 

đt: H #k4tb 

vô sanh vô diệt 

vô lai vô khứ 


vô trụ xứ 
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#{Ejã 

vô ngu vô trí 

địt Fồ ft 


vô phược vô giải 
4) Ít ft 
sanh tử Niết bàn 
27t 


vô nhât nhị 


vô tiền vô hậu 
Ất Ríi #4 


VÔ trung glan 

# rP! Ìñ] 

tòng tích dĩ lai vô danh tự 
ĐÈ 124227 


Nhận biết được tánh vô sinh của thân và tâm qua pháp quán về “thân bốn”, hành giả 
hướng thắng đến pháp quán về thân thân, tâm thân, là pháp thứ hai trong hai pháp quán 
của Nam Nhạc Tuệ Tư. Phân biệt được tánh của thân tâm khác với vọng niệm và theo 
dõi sự trôi lăn trong dòng luân hồi hỗn tạp, hành giả thấy rõ rằng ““các thân thân và tâm” 
này “thực không đến không đi” (T no. 1923, 46.628a 28-29). Mối tương quan như một 
toàn thê giữa cái vô phân biệt và cái tỉ mi, vô sinh và hiển hiện, một và nhiều, Nam 
Nhạc tôn giả nói: “khó mà biết được”. Đề giải thích ý nghĩa trên sư đưa ra ba sự so sánh 
qua minh họa: (1) mặt trăng trên bầu trời như nhất và vô biến dịch (##?Š#'3j) và sự phản 
chiếu trên vô số mặt nước; (2) huyễn sư và huyễn thuật; (3) nhớ lại những điều trong 
mộng và biết là không có thực khi tỉnh thức. !5° 


Trong khi cái thân tâm hiển hiện này chuyên giao ngược về tánh Không vô phân 
biệt của Như Lai tạng thoát hình ra khỏi sự bám víu vào ảo vọng băng cách mang cái 





15 Sự Tuệ Tư cũng đề cập, dù chỉ thoáng qua, ảnh tượng phản chiếu trên mặt nước và sự lớn rộng của đại dương. Ấn dụ này 
lại được trích từ những bài kệ trong Vô Tránh Tam Muội, (T no. 1923, 46.628c5-7). Ấn dụ về nước cũng thấy trong những 
luận về sự tương quan giữa hiện tướng và Như Lai tạng trong Tùy Tự Ý Tam Muội, trong ảnh tượng của sóng và nước. 
Những chỗ khác trong Vô Tránh Tam Muội chúng ta thấy những ẩn dụ khác như ánh sáng trong phòng tối hoặc giếng sâu, 
một người mắt kém, vàng ròng trong quặng. 
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nên tảng vô phân biệt này đặt trên những sản phẩm của từng thân tướng mà theo thứ tự 
đã tựu thành quả. Viện dẫn sự khác biệt thâm sâu giữa Chỉ (samatha ##š{tl) và Quán 
(vipasyana E334), định () và tuệ (Ÿ), Nam Nhạc Tuệ Tư nhắn mạnh sự chứng 
đạt này là thượng định c 3), nhất thiết chủng trí (—-17J##Z?), và như thật trí (IIIÊŸ#I) 
là cõi của chư Phật và Bồ tát.!5Š Trong sự phân tích rốt ráo chính là khai phá sự hợp lực 
nguyên vẹn giữa mộng và thực này - điển hình trong thí dụ bóng trăng trên mặt nước, trò 
ảo thuật của nhà ảo thuật, năng lực tạo mộng của tâm — mà Nam Nhạc tôn giả đưa vào 
chỗ cân bằng với năng lực phố độ của một vị Phật. Với mục đích này, sư kết luận: 

“An trụ trong giới và định muôn sự đều thâm diệu, tâm không biến đổi, trong khi đó trí 
tuệ và thần thông hiển hiện những sự khác biệt như huyễn như hóa. Pháp thân bất động 
như trăng trên bầu trời hiện bóng sắc để làm Phật sự.” 


trì giới thiền định chủng chủng sự thậm thâm định tâm bắt biến dịch 
JW)R H2 Rl Âế Sf HỲX X 45 2) 

trí tuệ thần thông huyễn hóa dị 

#JS:MH)BZJ4L5š 

pháp thân bất động 

l1 #8 

như không nguyệt phổ hiện sắc thân tác Phật sự 

IZZH ft - 1E 

(T no. 1923, 46.628b 20-21). 


Vì vậy, trong, khi “chỉ một niệm từ cái tâm đầy ắp vọng niệm (—-2:3b) có 
năng lực sinh sản tất cả những [phiền não] của các cối người, trời... với quả báo thích 
đáng cho những hạt giống đã gieo trồng”, thì khi trí tuệ chuyển hóa đi vào “vô sinh” và 
“như thị” của Như Lai tạng, hai mặt quán chiếu của Nam Nhạc Tuệ Tư xoay cái năng 
lực xuất sinh này để thành tựu những sản phẩm của vô số thân, tâm, và hình tướng 
phương tiện từ Trí và Hành để hoàn thành Phật sự một cách tự nhiên, và trong một niệm. 
Phác họa cái gọi là “thượng định” và “nhất thiết chủng trí” của Phật, Nam Nhạc Tuệ Tư 
nÓI: 





15 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.627c29-628a 2, 628a 8-10. Nhất thiết chủng trí tức như thực trí 
là trí sau cùng trong danh sách mười một trí trong Đại trí Độ Luận, nhân mạnh trên trí của riêng chư Phật (mười trí còn lại 
thuộc về chư Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát tam thừa). Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.232c16-18 và 234a 4-5. Sư Tuệ 
Tư trình bày các trí này trong phần mở đầu Vô Tránh Tam Muội 46.628a 3-6. 
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Đắc đạo nhân duyên 

#1 B]4£ 

dĩ pháp nhãn quán sát cánh 
J}SHR h2 

dĩ nhất thiết chủng trí 
)—ĐJi 

thuyết pháp độ chúng sanh 
D0972)2%65) 

nhất thiết chủng trí giả 

—)ã i5 

danh vi Phật nhãn 

45311 

diệc danh hiện nhất thiết sắc thân tam muội 
/RZL—0JfŒ: —=MW 

diệc danh phổ hiện sắc thân tam muội 
7RFZ út H — 

thượng tác nhất thiết Phật thân 
-_EfE—-Jš# 

chư Bồ tát thân 

HỂ Ết HỆ TỰ 

Bích Chi Phật thân 

tÈxñh 

A la hán thân 

lhJ á# Š 14 

chư thiên vương thân 

ñH AE TỶ o 


chuyền luân thánh đề chư tiêu vương thân 
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ti ft 5E Từ ñế ⁄]` -E J 

hạ tác tam đồ lục thú chúng sanh chi thân 

F£= 7xx E< 

như thị nhất thiết Phật thân 

ñI¿—JÈ 

nhất thiết chúng sanh thân 

—ĐX%+ 

nhất niệm tâm trung nhất thì hành 
—„⁄ùbH—RÿÍT7 

vô tiền vô hậu ## Rƒ #4 

diệc vô trung gian 7?#t‡ 'Ƒ li] 

nhất thì thuyết pháp độ chúng sanh 
—IfãniXJ# XE 

giai thị thiền ba la mật công đức sở thành 

Fã 2 lỊ ÙM A 8 1] DI 

thị có Phật ngôn #6 

(T no. 1923, 46. 627c17-24) 


Điều cần thiết để bắt đầu cái nhìn tổng quát phần đề tựa Vô Tránh Tam Muội không phải 
vì bất cứ sự quan trọng đơn thuần nào dính liền với chính bản văn, nhưng vì có thể có 
được sự trong sáng đối với hình trạng tự thuật qua nhận thức xuyên suốt và củng cô toàn 
bộ tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Hình thê diễn đạt này xuất hiện trong mỗi chương 
trong sáu chương của Tùy Tự Ý Tam Muội nơi mà pháp quán về sáu tác dụng cảm nhận 
đồng thời thành tựu lục độ của Bồ tát. [Trở lại] nền tảng của hai pháp quán hữu tướng và 
vô tướng trong An Lạc Hạnh Nghĩa là những pháp môn đóng vai trò quan trọng trong 
luận đề của Nam Nhạc tôn giả về Tứ Niệm Xứ (J1:/š) được trình bày trong Vô Tránh 
Tam Muội, quyền hạ. Có thể nói đến những góc cạnh khác biệt trong ba tác phẩm, cách 
thức trùng tuyên thường gây ấn tượng, được biểu thị, qua sự tin tưởng vào những loạt 
kinh văn và ngụ ngôn được trưng dẫn liên tục, bố cục về nội dung thống nhất theo lối 
văn tự truyện đơn sơ. Nền tảng tư tưởng dựng lập một nhận thức luận về hai đối mặt của 
chúng sinh và Bồ đề, phàm (}L) và thánh (3Š), vô sinh (###£) và bản như (#Í) tức 
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thực tâm (#Ÿb), Như Lai tạng (/II2Z&j#) và tự tánh thanh tịnh tâm (ÉI†JEï#È#b). Ô 
nhiễm vì một vọng niệm (— 3%) và sự tích lũy của nghiệp báo, chúng sinh đi vào 
sáu cõi sinh tử. Chuyển hóa qua pháp tu thiền (Í###), quán vô sinh, phổ hiện sắc thân 


tam muội (Tƒ H6 —=R) làm Phật sự (ÿ *Sl). 


Muốn khám phá nguồn tư tưởng này, đặt vào trong tương quan với môi trường 
lịch sử thời bấy giờ, hiểu được nơi nào, cách nào mà Nam Nhạc Tuệ Tư có thê tạo dựng 
một quan điểm văn học đặc thù đối với giáo pháp được Phật thuyết ra, ở đây chúng ta 
cần khảo cứu những yếu tố nồi bật. Tôi [Stevenson] sẽ bắt đầu với cái thấy của Nam 
Nhạc tôn giả về Bồ đề qua ngụ ý, khái niệm, tư tưởng tụ họp chung quanh cách thức sử 
dụng những thuật ngữ chính yếu như ' "phô hiện sắc thân tam muội”, “bát nhã ba la mật”, 

“nhất thiết chủng trí”, và những lối diễn đạt liên hệ. Trở lại với nhận thức toàn hảo về 
chúng sinh và Bồ đề làm căn cứ, tôi [Stevenson] sẽ nghiên cứu tư tưởng của sư về 
những khái niệm cốt lõi như Phật tánh (f##‡È), Như Lai tạng (lIIZ3&#Ä), tự tánh thanh tịnh 
tâm (É†Èï##.b), như (II), như như tánh (/11111†E), chân như (f1), chư pháp thực 
tướng (z# HH), chư pháp chân thực tướng (5*%X#Ÿf‡H). Mặc dù Nam Nhạc Tuệ Tư 
có kiến thức rất gần gũi với kinh điển, tôn giả là người luôn trưng dẫn kinh, thường lập 
lại những đoạn kinh văn hoặc thành ngữ tâm đắc đã từng được trích dẫn dù đang ở bất 
cứ nơi nào. Vì vậy sự nhẫn mạnh ở đây sẽ đặt trên những tham khảo chính yếu về kinh 
văn và những bài kệ tự thuyết như nên tảng tư tưởng của Nam Nhạc tôn giả đối với Phật 
pháp. Khi thích hợp, sẽ đánh dấu sự lưu ý đặc biệt về kinh Pháp Hoa và An Lạc Hạnh 
Nghĩa, với một tổng kết tạm thời về cái nhìn của sư sẽ được đưa ra trong phần kết luận 
đối với kinh Pháp Hoa và chánh pháp. 


3.1 Giai điệu tiếng đàn không người khảy của A tu la: Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tam 
muội, và Thân thông: 


“Như cây đàn của A tu la không người khảy, được đặt trên mặt đất không một ai 
bên cạnh nhưng tự bật ra những giai điệu tính xảo, khiến trời và người nghe âm thanh có 
khác nhau, ưa thích tùy theo sự thưởng thức của từng cá nhân.” (Tùy Tự Ý Tam Muội, 
XZ⁄J 98, 348a 10-13) 


Nam Nhạc Tuệ Tư, trong bài tựa Vô Tránh Tam Muội nhìn nhất thiết chủng trí như năng 
lực hoàn hảo giúp vào việc phô truyền pháp đến chúng sinh khế hợp căn cơ. Sư cũng 
nói rằng cái gọi là nhất thiết chủng trí này chính là Phật nhãn, là tam muội có thê hiển lộ 
tất cả các hình tướng, còn gọi là tam muội có khả năng hiện tất cả hình tướng khắp mọi 
nƠI. 


đắc đạo nhân duyên, đĩ pháp nhãn quan sát cánh, dĩ nhất thiết chủng trí, 
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# lẾ D] 4, CÁ 3 RR lU #š 7z, PÌ — DJ Rã #t 

thuyết pháp độ chúng sanh, nhất thiết chủng trí giả, danh vi Phật nhãn, 

ñh Ý2L JŠ A6 2E, — UỊ Rễ f1 #í, 2: Ã3 Ph HN, 

diệc danh hiện nhất thiết sắc thân tam muội, diệc danh phố hiện sắc thân tam muội. 


7? 4i Đl — ĐJỊ 6  — ER, 7R Tí f6  — BR (T no. 1923, 46.627c17-19). 


Tùy Tự Ý Tam Muội nói rằng Bát Nhã Ba La Mật hoặc trí tuệ viên mãn tương 
đương với nhất thiết chủng trí : “Prajnaparamira là nhất thiết chủng trí. Khi trí tuệ tam 
thừa đạt đến chỗ cùng tột đây gọi là đáo bỉ ngạn, và được gọi là Mahaprajnaparamita.” 
(XZ⁄J 98. 348b 6-8) 


Dù rằng xuất hiện trong nhiều chỗ, sự tương đồng này cho thấy rằng Nam Nhạc 
Tuệ Tư thừa nhận một sự hỗ tương giữa nhất thiết chủng trí, phô hiện sắc thân tam muội, 
và bát nhã ba la mật, cả ba cùng chạm khắc một dấu ấn Bồ đề. Nhưng vượt ngoài danh 
xưng này, còn có thể tìm thấy nhiều bằng chứng đầy tính cách thuyết phục khác về sự 
đồng nhất của cả ba trong những miêu tả tỉ mỉ của sư đối với năng lực phổ độ mà sư đã 
liên kết với cả ba chủ đề này. Khi nhất thiết chủng trí, bát nhã ba la mật, và phổ hiện sắc 
thân tam muội được nhìn qua một lăng kính chung này thì không hắn chỉ là những thuật 
ngữ biến thể về một sự mô phỏng lực dụng độc nhất, rất mực cụ thể, mà cũng đánh dấu 
điều thực sự muốn nói về một vị Phật. “Phổ hiện sắc thân tam muội” đã được giới thiệu 
trong phần mở đầu chương này nên không cần phải nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, vì lưu tâm 
đến hơn hai phương pháp được dùng để trình bày ba khái niệm căn bản này, chúng tôi sẽ 
quay sang hai thí dụ khác biểu hiệu cho pháp chuyển nghĩa mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã 
dùng đề tự thuyết về một tâm linh toàn hảo. Đoạn văn thứ nhất diễn tả chi tiết về bát nhã 
ba la mật lấy từ Tùy Tự Ý Tam Muội, trước khi sư xác định bát nhã ba la mật tức là nhất 
thiết chủng trí. Sư nói: 


“Mặc dù chư Bồ tát, khi an tọa thì vô [vọng] tâm, không chứa nhóm, thọ nhận, tiếp đãi 
si niệm], nhìn tất cả pháp như mộng, không vướng vấu trong những giác quán (tằm 

y#ï]) thô hoặc tế, nhưng được trang nghiêm bởi vô số biện tài. Trong nhất niệm (—¬ 
m biết được tất cả thánh phàm trong suốt ba thời, chín cõi với cái thấy biết cao thấp 
khác nhau của họ. Không cô công tư duy (fƒÑ|#), Bồ tát biết quá khứ một cách 
không chướng ngại, biết vị lai không chướng ngại, và biết pháp vô vi không chướng 
ngại. Bồ tát biết thế đế (†Hã) không chướng ngại, biết chân để (#{šš) không chướng 
ngại, và biết đệ nhất nghĩa đế Không (?Zð —-3š&ðZŸ2š) không chướng ngại. 
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Mặc dù !°55 Bồ tát thường trụ (3fÈ) trong nhất niệm (—-2Â) nhưng [có thể xuất hiện] 
trước mười phương chư Phật, hiển lộ thần thông và biến hóa (#4) để cúng dường chư 
Phật. Nhất thời (_-F#) biến chuyển qua sáu cõi, nơi đó, với hình tướng của một Bồ tát 
ứng cơ (ƒŠ) thuyết pháp khế hợp chúng sanh. Trong một niệm, Bồ tát thông đạt và duy 
trì tắt cả pháp Phật. Bồ tát biết đầy đủ tất cả giáo đồ của Phật, và trong một niệm có thể 
chuyên pháp luân của tất cả chư Phật. Bồ tát biết tận tường [tánh] phiền não cũng như 
căn cơ hoặc lợi hoặc độn của chúng sinh. [Chúng sinh] nghe âm thanh của Bồ tát có 
khác nhau, và diệt được phiền não. Mặc dù Bồ tát không chấp vào thân, tướng, ấm, giới, 
nhập nhưng vẫn được trang nghiêm với biện tài vô ngại. Đây gọi là nhập bát nhã ba la 
mật (praJna-paramita)”. 


Trong đoạn văn thứ hai trong Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Tuệ Tư diễn tả về nhất 
thiệt chủng trí như sau: 


Chuyên danh thần thông ba la mật 

Đã 2 HH} ấ8 

diệc phổ hiện thập phương nhất thiết Phật sự 
/RƑfĐL†)—90Jf3f 

thường tại thiện định tịch nhiên vô niệm 

Tú ẤP  FE 7024 ẨM 2 

phục thứ thâm đại từ bị liên mẫn chúng sanh 
fS1XJ8 NiÃN Bã Ti 1ã 2E 

thượng tác thập phương nhất thiết Phật thân 
-EfE† —9J1* 3 

Duyên giác Thanh văn nhất thiết sắc hình 
#45 HH U]thjẾ 

hạ tác lục thú chúng sanh chi thân 
FÍ£ZNMMXSE2 

như thị nhất thiết Phật thân 

ñI¿—ĐJÈ 3 


!5 Đọc #Ề (tuy) thay cho jÏÈ (ly). 
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nhất thiết chúng sanh thân 

—WIXE3 

nhất niệm tâm trung nhất thì hành 
—4'ù—-RfÍ7 

vô tiền vô hậu vô trung gian 

# Hi ft 15 1E '! lñ] 

nhất thì thuyết pháp độ chúng sanh 
—fãRXJ# XE 

nhĩ thì thiện định cập thần thông ba la mật 
RHfW ii Xế M MP1 )W ñR Sã 

chuyền danh nhất thiết chủng trí 

l4 —DJRMHi 

diệc danh Phật nhãn 

R40) 

phục thứ Bồ tát ma ha tát 

{S1 lá RRñm| bề 

trì giới thanh tịnh 

wiäÿf 

(T no. 1923, 46. 630c15-2]) 


Những thí dụ được đưa ra ở đây trình bày 2 trong 12 đề mục về thanh tịnh tâm 
xuất hiện rãi rác trong các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả. Chúng tôi tìm thấy trong 
phần diễn tả về bát nhã ba la mật và lục độ ba la mật tô điểm thêm cho mỗi chương 
trong Tùy Tự Ý Tam Muội.!Š” Ngoài những thí dụ đã đưa ra ở trên về nhất thiết chủng trí 
và phổ hiện sắc thân tam muội, chúng tôi cũng thấy nói trong những mô tả về thần thông 
là phần kết luận về Tứ Niệm Xứ trong Vô Tránh Tam Muội,'® trong khi đó, trong An 
Lạc Hạnh Nghĩa, chúng tôi có được phần luận về năng lực kỳ diệu của đại nhẫn (K2) 





!57 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.344d10-14, 347b9-12-16, 348a 14-b6, 353a 11-14, 353d15-19. ` 
!58 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.627c17-22, 630c15-22, 631a 2-7, với những đoạn văn về Tứ 
Niệm Xứ, T no. 1923, 46.633b13-c10, 634c9-635a 15, 636c20-637b5, 640b22-640c20. 
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hoặc thần thông nhẫn (3 Z2) là hình ảnh tiêu biểu trong An Lạc Hạnh Nghĩa. !5 

_ S0 sánh lướt qua những diễn tả này tiết lộ đường song hành nỗi bật trong phần tự 
thuyêt, chưa kê những tương quan giữa các pháp môn tu tập hoặc giáo lý khác nhau. Côt 
lõi của bản văn nằm trong năng lực của từng hành giả liên quan đến hiển (HÄ), tác (f£). 
biến hóa (⁄#) tất cả sắc thân () của chư Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác và 
chúng sinh mê muội trong sáu cõi luân hồi (7X3) phổ hiện khắp mười phương. Khác 
với thân sinh từ vọng khởi và nghiệp báo (%2%:ù“E), những sự thọ thân này từ vô niệm 
(##Â:) thành tựu từ tất cánh không (##?Z:”š), và tánh vô sinh (##E) của tâm và hiện 
hữu thường tại thiền định (37£X#?E), thường định (377). Như mộng (`), như ảnh 
tượng do huyễn (4J) thuật mà có, như tưởng tượng (4J#8l), như bóng (5), như hư không 
(2š), như hoa đốm trong không trung (ZE'!3#*), như ảnh tượng phản chiếu trên mặt 
gương (##⁄"4#), như hóa hiện (4L), sắc tướng và giáo pháp từ chư Bồ tát thì như không 
khí, như hư không. Tùy duyên cảm ứng (#ÄƑŠ), chư vị đối chúng sinh cơ tùy ứng thuyết 
pháp (4|Z#/k‡BlJƒZf9*), chúng sinh cảm giai đắc thành cơ (2 EJÝ4#ÈÉ), giác 
liễu nhất thiết chúng sinh căn hành tùy cảm sai biệt (ñ#. ƒ —-JJZ#“E‡fTBễJ&35Zj||), sắc 
thân trí tuệ đối cơ sai biệt (6#? S:ÄJÃHjš3Z7¡J). Làm như vậy, nhất thời (—-lf) thành 
tựu muôn pháp trong nhất niệm (—- 2%'!), mà không can dự đến tư duy (4*Ÿñ###).!99 
Như Nam Nhạc Tuệ Tư thuyết trong An Lạc Hạnh Nghĩa: tuy rằng không vướng mắc 
vào đâu nhưng phát sinh vô sô thân thông mà không phải dùng phương tiện. 
Tuy vô sở trụ, nhi năng phát nhất thiết thần thông bất giả phương tiện. 
HỆ ĐT {E Tí 86 5š —-JJ##2 4-77 fR 
(T no. 1926, 46.702c2). 

Nếu như còn có một khái niệm nào cần ghi xuống mỗi một trang sách của Đại Trí 

Độ Luận, mà không dư thừa, thì đó là nhât thiệt chủng trí hoặc bát nhã ba la mật. Thực 
vậy, đây là hai thuật ngữ được xem là đông nghĩa trong tât cả kinh và luận. '”' Như được 
nói trong phâm Trí Tuệ Bát Nhã: “Vân: Bát nhã ba la mật là øgì?. Đáp: Tât cả sơ phát tâm 
Bồ tát tìm nhất thiết chủng trí, trong đó chư vị biết được thực tướng của vạn pháp (ñŠ ỲŠš 
‡fJH) tức bát nhã ba la mật... Với Phật trí, bát nhã ba la mật này tức nhất thiết chủng 





!2 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.702a 25-b15. 

160 Đây là nói về “cảm và ứng” trong tư tưởng sư Tuệ Tư. 

16! Thuật ngữ Saporuo [duo], trong đó Hoa văn dịch chữ sarvajna là “nhất thiết trí (—~1J##), trí tuệ tối cao. Đại Trí Độ Luận 
nói: Hơn nữa, với Šaporuoduo, sapo có nghĩa là tất cả, ruo nghĩa là trí, và duo nghĩa là dấu hoặc thuộc tính.Cặp chữ “tất cà' 
được giải thích trong luận về những pháp khác nhau như danh và tướng, chư Phật biết tướng chung, tướng riêng, tướng cấu, 
tướng tịnh, tướng làm nên, tướng không làm nên... của vạn pháp, tướng, lực, nhân duyên, quả báo, tánh, đắc thất mỗi mỗi 
riêng biệt. Với năng lực của trí tuệ, Phật biết tận tường tắt cả các pháp khắp nơi và tất cả thời. (Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 
25.260b1-b14. 
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trí. »› 162 


Điều mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã trực nhận trong Đại Trí Độ Luận đối với những 
khái niệm này thì hoàn toàn chính xác. Đại Trí Độ Luận thường xuyên được trích dẫn 
trong những áng văn của sư hơn bất cứ [bản kinh] nào. Trong những chủ đề có thê thấy 
trước qua lối diễn đạt của sư, Đại Trí Độ Luận mô tả nhất thiết chủng trí như khả năng 
“hiểu biết rộng khắp không ngăn ngại tất cả pháp trong ba thời [quá khứ, hiện tại, vị lai]; 
nhận biết tất cả hiện tượng trong pháp giới dù lớn hoặc nhỏ, thô hoặc tế” - “tất cả” ở đây 
có nghĩa tổng và biệt, thể và tướng của vạn pháp, “hai mặt viên dung”. (T no. 1509, 
25.649b17-23). Phật nhãn và sự tương ứng được nói đến với những tên gọi tương tự. 
“Không ngăn ngại, Phật nhãn chiếu soi muôn pháp” (T no. 1509, 25.306a 2), Đại Trí Độ 
Luận còn nói “không hề có bất cứ pháp hoặc sự tướng nào mà [nhất thiết chủng trí] 
không thấy, không nghe, không biết” (T no. 1509, 25.348b1§), gồm cả “so lường căn 
tánh độn hoặc lợi của tất cả chúng sinh” (T no. 1509, 25.407, 27-29). Chúng ta lại thấy 
rằng với Nam Nhạc tôn giả, các thuật ngữ như chân không (#{Zš), vô tự tính (## 1 ‡È), 


vô sở hữu (PT), bất khả đắc (2 HJ#), vô sở đắc (##Jï8), vô tướng (##‡H) dường 
như cấu tạo thành nền móng tư tưởng căn bản đi vào “thực tướng của vạn pháp” tức bát 
nhã ba la mật. ' Những hình ảnh như mộng, như ảnh tượng do huyễn thuật mà có, như 
tưởng tượng, như bóng, như hư không, như hoa đốm trong không trung, như ảnh tượng 
phản chiếu trên mặt gương, như hóa hiện... thì chăng khác với cái Không này, tức chân 
tánh của muôn pháp, như được nói trong ba phẩm thứ sáu, bảy, và mười dụ (upama). ! 


Những con đường song song này cho thấy rằng Đại Trí Độ Luận đóng một vai trò 
quan trọng trong việc hình thành cái hiểu của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với bát nhã ba la 
mật và nhất thiết chủng trí; hắn nhiên có những khác biệt đáng lưu ý trong cách trình 
bày. Đại Trí Độ Luận đưa ra những khái niệm quy về học thuyết phủ định, đặt trọng tâm 
trên tánh Không, vô tướng, bất khả đắc, và vô sinh vô diệt (#t#£#tÿ®).! Hơn nữa, 
không phải từ các luận về bát nhã ba la mật và nhất thiết chủng trí mà chúng ta tìm thấy 
cường điệu về độ tha là cái gắn liền với tư tưởng của Nam Nhạc tôn giả. Hầu hết những 
sự miêu tả về chủ đề trên chính thức đưa vào thần thông và tam muội,!5 hoặc những 


1 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.190a 13-15. Đại Trí Độ Luận tiếp tục nhắn mạnh rằng nhất thiết chủng trí là trí tuệ ba la 
mật, trong khi giải thích rằng thuật ngữ cũng dùng để nói về chư Bồ tát, quả [vị] chứa đựng trong nhân [tu tập]. Mặc dù 
cùng bản tánh, mức độ khác nhau tùy thuộc vào độ sáng từ các nguồn sáng khác nhau trong gian phòng. 

153 Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.675a 17-677c25 và 101c3-106b8. 

! Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.675a 17-677c25, 722a 16-724a7, 101c3-106b8; La Motte, Traité I, pp. 357-390 (đặc biệt 
357-360 về những xuất xứ khác). Những ẩn dụ thông thường không thấy xuất hiện trong bản văn của sư Tuệ Tư như thành 
Càn that bà, tiếng vang, trăng trong nước (mặc dù chúng tôi có thấy thuật ngữ này được dùng ở một nơi khác trong tác 
phẩm của Sư). 

155 Những lối diễn đạt khác như chư pháp thực tướng (ñ#3#;#ŸJH), bất sinh bắt diệt (4*“E 4Ä), bất cấu bất tịnh (3#), 
bất tăng bất giảm (Ef#?4*8), bất đoạn bất thường (#Ylff 3#), bất trụ bát dị (4ft⁄35), hoặc bắt nhất bất dị (4*—- 433), 
bất khứ bất lai Si up hoặc vô sinh vô diệt ( ##£“È ##£Ù#). Đại TRí Độ Luận, T no. 1509, 25.97b12-13, 313a 13, 376a 14, 
479b15, 689a 13-19 v.v.. 

!% Đoc phẩm Bồ tát công : đức (Œ##17)8), T no. 1509, 25.97c21-98b9, Lục thần thông (7X*#Ì), T no. 1509, 25.264a 17- 
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thần biến tương tự như khi Phật nhập tam muội vương tam muội ( <BR£ =§), hoặc sự 
phóng quang kỳ diệu như trong phần mở đầu phẩm Duyên Khởi trong kinh Đại Bát 
Nhã.!“” Đại Trí Độ Luận có cùng chiều hướng khi dùng các cụm từ như mộng, như ảnh 
tượng do huyền thuật mà có, như tưởng tượng, như bóng, như hư không... khi trình bày 
nhận thức luận chủ yếu về Không, chẳng phải đề nói về đạo nghiệp phổ độ của chư vị 
Bồ tát. Điểm khác thường là cây đàn [trông giống như đàn tỳ bà (lute)] của A tu la. 
Chương nói về thiền ba la mật nói đến tiếng đàn không người khảy của A tu la diễn tả 


năng lực phổ độ bắt khả tư nghị mở tung khi thiền nói liền với trí tuệ ba la mật. !58 


Một trong những đoạn văn mô tả chi tiết về thiền tuệ ba la mật trong Tùy Tự ý 
Tam Muội, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra ấn dụ về cây đàn của A tu la. Bóng trăng trong 
nước (7K'|), huyễn sư (ZJ ñ), như mộng (5#) được dùng trong những ân dụ phần mở 
đầu Vô Tránh Tam Muội. Ở đó, không phải là những ấn dụ về Không mà là những mô tả 
về năng lực tâm an trụ trong tam muội khiến sinh khởi vô số trí lực và thần thông như 
huyễn, và hiển lộ tất cả sắc thân để làm việc làm của Phật (T no. 1923, 46.628b20-2 l). 
Trong các bài kệ trùng tuyên theo sau, Nam Nhạc tôn giả thêm vào ân dụ về vàng ròng 
và chất quặng: 


nhược vô tịnh giới thiền trí tuệ 
#15 

Như Lai tàng thân bất khả kiến 

ủII2kjÄ 1# + HƑ ïử 

như kim khoáng trung hữu chân kim 

ủi Hi 2 

nhân duyên bất cụ kim bất hiện 

l4. 1i 

chúng sanh tuy hữu Như Lai tàng 

Am ˆˆ.Ệ £í ñ2K»„Ẩ 








266b11, và Vãng sinh (4E), T no. 1509, 25.336b2-352b19, những chỗ khác, tất cả đều luận về thần thông. Những tham 
khảo khác trong các phẩm Thiền ba la mật và Thanh tịnh Phật độ, Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.180b12-190a9, 705b19- 
712c8. 

167 Cùng chỗ, Tno. 1509, 25.111a 22-124a9. 

!68 Giải thích ấn dụ tiếng đàn tỳ bà của A tu la, Đại Trí Độ Luận nói: Qua pháp thiền ba la mật, Bồ tát đắc thần thông. Trong 
nhất niệm có thê cúng đường hương, hoa, trân bảo khắp mười phương chư Phật mà không phát sinh từ tam muội. Tuy nhiên, 
với năng lực thiền ba la mật hóa hiện vô số thân tướng, biến nhập (3# À) trong năm cảnh giới, dùng tam thừa hóa độ chúng 
sinh”. Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.188c19-27. Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.348a10-13. Lamotte, Asura luth, Traité II, 
p. 1049. 
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bắt tu giới định tắc bất kiến 

#11 R|*5¿ 

tịnh giới thiền trí cụ lục độ 

RUN RLR7SJ 

thanh tịnh pháp thân nãi hiển hiện 
iBH⁄1H J3ã81u 

tịnh diệu chân kim hòa thủy ngân 
NHb.©1/K?R 

năng đồ thế gian chủng chủng tượng 
8È*1H[l|## ti 

Như Lai tàng kim hòa thiền định 
ñI2K7Ä-<‹> ÑIRi Xế 

pháp thân thần thông ứng hiện vãng 
2#) JR Bí} 

(T no. 1923, 46.630a 5-10) 


Trong khi tất cả bốn ân dụ kế cả ấn dụ về vàng ròng đều thấy trong Đại Bát Nhã 
và trong Đại Trí Độ Luận; đưa vào Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc tôn giả gợi lại 
những bức chân dung của các kinh Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Ương Quật Ma La, 
Đại Tập, và Lăng Già. Hình ảnh trăng trong nước, và huyễn sư được đưa ra trong nhiều 
đoạn kinh Hoa Nghiêm trình bày lực thần biến từ pháp thân vô tướng “phổ hiện muôn 
sắc thân” của chư Phật và Bồ tát để đáp ứng nhu cầu cứu độ vô số chúng sinh (bát địa và 
thập địa, trích dẫn trong hai tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư).!“' Những ấn dụ về vàng 
và quặng, trăng và nước, huyễn sư... được dùng trong kinh Đại Bát Niết Bàn và Ương 
Quật Ma La, và hình ảnh như huyễn, mộng, thủy nguyệt... thì được dùng trong kinh 
Lăng Già đề nói về ý sinh thân (7# ) khi vị Bồ tát chứng được như huyễn tam muội ( 
ủJI“J=ER). !? Cũng nên nhắc lại rằng mối tương quan giữa Phật tánh thường trụ bất 


! Hoa Nghiêm Kinh, T no. 278, 9.486c13-22, phẩm Đâu Suất Thiên Cung (6~*#Z); T no. 278, 9.617a 15-24, 618b3-10, 
và 62§c12-20, phẩm Như Lai Tánh Khởi (lIIZ£ŸÈj#ö), T no. 278, 9.565a 12-b6 , phẩm Thập Địa (-}-Jh). Huệ Tư, An Lạc 
Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.702a 25-b12, và những đoạn văn trong Tùy Tự Ý Tam Muội 

10 Niết Bàn Kinh, T no. 375, 12.655c12-18. Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120, 2.528a 18-27. Trong phẩm Bảo Nữ (?#Ÿ #) 
kinh Đại Tập, một bản kinh khác sư Tuệ Tư thường trích dẫn, bồ tát thấy tâm chúng sinh như huyễn như hóa (/II4J#I14,), 
thân hành của chúng sinh như trăng trong nước (K'RR), và thân [Bồ tát] trong thân chúng sinh như bóng (8⁄2). Đại Tạng 
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biến (3%7{È4*##) và những biến hóa của chư Phật và Bồ tát vì chúng sinh mà ứng hiện 
được nhắn mạnh. 


Luis Gomez đã ghi xuống chứng cứ của những chuyển đổi dễ thấy thuộc ngôn 
ngữ đối với khái niệm về không-thê-tánh và những ấn dụ liên quan khi những bản kinh 
văn như phẩm Nhập Pháp Giới, kinh Hoa Nghiêm, đưa vào sự gặp gỡ với những ý niệm 
nến tảng về pháp tánh (dharmata), thực tánh thanh tịnh của vạn pháp, và pháp giới 
(dharmadhatu). Ý nghĩa của các luận về Như Lai tạng càng thầm sâu trong các kinh Đại 
Bát Niết Bàn và Lăng Già. ”! Ít nhất hai trong số các tác phẩm trên rất quen thuộc với 
Nam Nhạc tôn giả. Không kế đến sự kiện sư rất mực lưu tâm đến Đại Bát Nhã và Đại 
Trí Độ Luận, những ấn dụ và nhận thức ở đây tác động rất mạnh trong lối diễn đạt của 
sư. Với cách thức sư trình bày sâu sắc về nội dung của bát nhã ba la mật và nhất thiết 
chủng trí, một điểm cần được đưa ra: trong khi Đại Trí Độ Luận nhìn tam muội và thần 
thông như những sản phẩm phụ thuộc của một bản thể luận phủ định (apophatic) về tánh 
Không, và là những hiện hữu bất khả đắc thì Nam Nhạc Tuệ Tư đưa tam muội và thần 
thông lên một chỗ đứng quan trọng. Không những đường hướng sư mô tả về bát nhã ba 
la mật và nhất thiết chủng trí tạo ân tượng mạnh mẽ rất khác với Đại Trí Độ Luận (trong 
khi mặt khác thì giống với những yếu tố trong kinh Hoa Nghiêm, và những kinh thuyết 
về Như Lai tạng); nhưng nội dung thì mang những ân dụ gợi lại văn ngôn siêu nhiên 
điển hình về tam muội và thần thông. Ở đây chúng ta có thê nghe lại những âm vang 
hùng tráng mà Nam Nhạc tôn giả đã đưa vê cho đường lối tu thiền trong suốt những tác 
phẩm [chúng ta có trong tay ngày nay]. Khúc quanh nổi bật này phản ảnh rất rõ ràng 
trong phần giới thiệu của Nam Nhạc Tuệ Tư trong đoạn văn nói về “hiện nhất thiết sắc 
thân tam muội”, và những tam muội khác, cho đến bát nhã ba la mật. 


Hiện nhất thiệt sắc thân tam muội: 


Riêng về “hiện nhất thiết sắc thân tam muội” (Bị—-1JJ =R) còn gọi là “phổ 
hiện sắc thân tam muội” (##df«:'# =WR), Nam Nhạc Tuệ Tư đưa vào tác phẩm Vô 
Tránh Tam Muội để trình bày năng lực thành tựu Bồ đề với cái nhìn của Phật nhãn, nhất 
thiết chủng trí, Như Lai thượng định (#2 _l-Z#), và như thực trí (II#f ##). Không kế 
đến những lối diễn tả quen thuộc khác, hai tựa đề liên quan đến tam muội này thực khó 
mà thấy rằng phổ thông khi đứng bên cạnh kinh điển Phật giáo lưu hành vào thế kỷ thứ 





Kinh, T no. 397, 13.36b16-19. 

l [muis Gomez, the Bodhisattva as Wonder Worker, Prajnaparamita and Related Systems: Studies in Honor of Edward 
Conze, Berkeley studies series I (Berkeley: Center for South and Southeast Asian Studies, Ủniversity of California, and the 
Institute for Buddhist Studies, 1977), pp. 221-257. Và Gomez, Refining Gold, Sudden and Gradual Approaches to 
Enlightenment in Chinese Thought, Peter N. Gregory hiệu chính, Kuroda Institute Studies In East Asian Buddhism Š 
(Honolulu: University of Hawai Press, 1987), p. 124, những ân dụ trong kinh Lăng Già. 
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sáu tại Trung Hoa. 


Nói vắn tắt, tên gọi “hiện nhất thiết sắc thân tam muội” chỉ thấy trong bản kinh 
Pháp Hoa do sư Cưu Ma La Thập phiên dịch, dù vậy cụm từ này cũng chỉ thấy xuất hiện 
vào sáu trường hợp trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bồn Sự (T no. 262, 9.56a 26-27, 
53c25-54al), và trong. phẩm Diệu Âm Bồ Tát (T no. 262, 9.56b15, 56b1§, 56b27-28. 
Trong Dược Vương Bồ Tát Bồn Sự: “Bấy giờ Đức Phật [Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 
Như Lai] vì ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát cùng với chư vị Bồ tát và 
Thanh văn mà nói kinh Pháp Hoa. Ngài Nhất Thiết Chúng Sinh n Kiến Bồ Tát mãn 
một muôn hai nghìn năm được “hiện nhất thiết sắc thân tam muội”... Liền nói với các 
Bồ tát đại đệ tử và trời, rồng, dạ xoa rằng: các ông phải ghi nhớ, tôi nã cúng dường xá 
lợi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Nói xong liền ở trước tám muôn 
bốn nghìn tháp đốt cánh tay trăm phúc trang nghiêm mãn bảy muôn hai nghìn năm để 
cúng dường; khiến vô số người cầu pháp Thanh văn, vô lượng người phát tâm vô thượng 
chánh đăng chánh giác, khiến trụ trong “hiện nhất thiết sắc thân tam muội”. (T no. . 262, 
9. 53c25-54al) 


Trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát tam muội này được mô tả chỉ tiết hơn: “Thuở quá 
khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, cõi nước tên 
là “Hiện Nhất Thiết Thế Gian”, kiếp tên Hi Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn hai 
nghìn năm, dung mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, 
cùng dâng lên tám muôn bốn nghìn cái bát bằng bảy báu. Do nhân duyên quả báo đó nay 
sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần thông như thế... Thiện 
nam tử, tam muội đó có tên là “hiện nhất thiết sắc thân”. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam 
muội đó có thê làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh.” Hoặc: “Đó là Diệu Âm Bồ Tát từ 

cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn cùng tám muôn bốn nghìn Bồ tát 
cùng đến cỏi Ta Bà này để cúng dường, gần gủi, lễ lạy nơi Ta, và nghe kinh Pháp Hoa”. 
Hoặc: “Ngài vào trong đải thất bảo bay lên hư không cách mặt đất khoảng bảy cây đa la. 
Chư vị Bồ tát cung kính vây quanh mà cùng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này, rồi 
xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn, đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, 
đầu mặt lễ chân Phật, dâng chuỗi ngọc cúng dường...” (T no. 262, 9.55a 27, 56c1). Như 
được mô tả, vô số thánh chúng trong Pháp Hoa hội được làm cho thấy tam muội này và 
Pháp Hoa tam muội. Như vậy cả hai phẩm tạo một gạch nối giữa một tam muội — nơi mà 
hành giả thị hiện muôn hình tướng, cung kính trước kinh Pháp Hoa, và một tam muội 
được gọi là Pháp Hoa tam muội. Gạch nối càng vững chắc hơn với sự kiện Pháp Hoa 
tam muội chỉ được đề cập ba lần trong bản kinh Pháp Hoa. Hai trong ba lần này cũng 
xuất hiện trong chuyện kể về chư vị Dược Vương và Diệu Âm Bồ Tát để diễn tả loại tam 
muội có thê ứng hiện tất cả hình tướng.!72 


“Phố hiện sắc thân tam muội” (3?  —H) là một tên khác mà Nam Nhạc Tuệ 


2 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.55a 27 và 56c1 (phẩm Diệu Âm), đoạn thứ ba trong phẩm Đà la m, 9.60b5. 
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Tư dùng để gọi “hiện nhất thiết sắc thân tam muội”, có thể từ “Quán Phổ Hiền Bồ Tát 
Hành Pháp Kinh (i3? '#ÿ#{?7⁄4#), liên quan đến phẩm “Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến 
Pháp” trong kinh Pháp Hoa, do sư Đàm Ma Mật Đa (Dharmamitra) dịch vào đầu thế kỷ 
thứ năm. Thuật ngữ trên xuất hiện hai lần trong bản kinh này, trong hai trường hợp nói 
về lợi ích nghe kinh Pháp Hoa và thấy được Bỏ tát Phổ Hiền. !”3 


Ngoài những điều đã nói trong hai bản kinh Pháp Hoa và Quán Phố Hiền Bồ Tát, 
và một số ít tham cứu về pháp “quán” và “kiến” rải rác trong các kinh, tam muội dưới 
hai tên gọi này không thấy trong các kinh lưu hành vào thế kỷ thứ sáu tại Trung Hoa. 
Chúng ta cũng chắng thể gán cho sự yên lặng hiển nhiên quanh tam muội này nhiều tên 
gọi khác nhau từ các dịch giả, vì không tìm được [tên gọi] nào khả dĩ hiển lộ được 
những đặc điểm của tam muội này ngoài những ý niệm đã nói ở phần trên. Điều nói ở 
đây bao gồm cả sự khảo sát về các tam muội thuộc Đại thừa và cả những tam muội được 
nói trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật, Hoa Nghiêm, Đại Tập, Niết Bàn, và những bản 
kinh mà Nam Nhạc Tuệ Tư căn cứ vào. Một điều hy hữu khác thường là trong Đại Trí 
Độ Luận chúng ta tìm thấy cụm từ “nhất thiết biến hiện sắc thân tam muội” (—-1J# - 
{6 =WR). Nhưng thật lạ lùng, đoạn văn này chỉ tóm lược sự chứng đắc “nhất thiết sắc 
thân tam muội” của Bồ tát Dược Vương trong kinh Pháp Hoa.'”* Như vậy, bao lâu [sự 
khảo cứu của] chúng ta còn liên hệ đến những xuất Xứ vào thế kỷ thứ mm _ bằng chứng 
hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng “hiện nhất thiết sắc thân tam muội” và “phổ hiện sắc 
thân tam muội” là những gạch nôi đặc thù giữa hai bản kinh Pháp Hoa và Quán Phổ 
Hiền Bồ Tát. Cùng với sự kiện rằng tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa trích dẫn kinh Quán 
Phố Hiền Bồ Tát, chúng ta có thể cho rằng Nam Nhạc tôn giả nói đến “hiện nhất thiết 
sắc thân tam muội” và hai tên gọi kia qua con đường của các kinh Pháp Hoa và Quán 
Phô Hiền Bồ Tát. ”Š 


Điều đó nói lên rằng, còn có một đường nét khác của phẩm Diệu Âm Bồ Tát góp 
phần vào đề mục này. Hai điểm trong phẩm này, kinh Pháp Hoa thuyết chi tiết về vô số 
hình tướng mà Bồ tát Diệu Âm thị hiện qua năng lực của “hiện nhất thiết sắc thân tam 
muội”. Nội dung phần tự thuyết thấy rõ rằng đồng nhất với cái gọi là “32” hoặc “35” 
thân tướng hóa hiện của Bồ tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn tiếp theo phẩm Diệu 
Âm Bồ Tát, kinh Pháp Hoa (T no. 262, 9.56óa 14-b8). Thực vậy, khi chúng ta thâm cứu 
sự diễn đạt của Nam Nhạc Tuệ Tư trong phần mở đầu tác phẩm Vô Tránh Tam Muội về 
“hiện nhất thiết sắc thân tam muội” thì chúng ta có thể thấy rằng nội dung sự diễn đạt 
của sư gần với nội dung phẩm Phô Môn hơn là phẩm Diệu Âm. '“ Điều này có thê rằng 





!73 Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 262, 9.391c29, 392a 26. 

1 Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.130c9-23. 

15 Chú ý rằng kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát và Phô Hiện Sắc Thân Tam Muội và những [tam muội] tương tự chiếm chỗ đứng 
quan trọng trong Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghỉ (Fahua sanmei chanyi, T no 1941) là tác phẩm đi theo pháp môn thực hành 
được phác họa trong An Lạc Hạnh Nghĩa của sư Tuệ Tư. Stevenson, The Four Forms of Samadhi in Early T”lental 
Buddhism, pp. 67-72. 

1 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.627c19-24; Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.57a 23-b19 (phẩm 
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trong khi những tham khảo về “hiện nhất thiết sắc thân tam muội” rất hạn chế thì những 
tư liệu khả dĩ chuyền đạt dựa vào tên gọi đưa đến những [ý tưởng] liên hệ vượt quá kinh 
văn trong hai bản kinh Pháp Hoa và Quán Phô Hiền Bồ Tát. Nam Nhạc Tuệ Tư có thê đã 
trích dẫn [những thuật ngữ | không đặc biệt gần với kinh Pháp Hoa hơn là một phép hoán 
dụ được dùng trong một bối cảnh - tiếp giáp với thần lực và cảm ứng đạo giao — mà sư 
đã lắp ráp từ những xuất xứ đa dạng với lòng mong muốn xác định rõ ràng về chư đại 
Bồ tát và chư Phật. 


Điểm này trở nên hiển nhiên với những ấn dụ liên quan đến những trình bày của 
sư về phô hiện tam muội, bát nhã ba la mật, nhất thiết chủng trí, và đại nhẫn. Không 
những lối diễn tả về “phố hiện sắc thân” và “hiện nhất thiết thân” gHệ biến trong các tác 
phẩm của sư mà những thân tướng thị hiện với mục đích phố độ gợi lại tam muội thần 
biến của Bồ tát Diệu Âm, kinh Pháp Hoa, gồm cả “nhất niệm tâm trung nhất thời” — 
2b rH—-Hÿ).!”? Khi chúng ta đi sâu vào lãnh vực rộng lớn hơn đối với các nguồn tư 
liệu được mô tả trong các tác phẩm của sư, chúng ta thấy nhiều vị trí nỗi bật. Một trong 
những điểm đặc biệt là sự nhận chân rõ rệt về năng lực đồng thời ứng hiện muôn thân, 
và phương tiện phố độ với trí tuệ bát nhã và nhất thiết chủng trí. Điều hy hữu là cách 
thức Nam Nhạc Tuệ Tư đưa các tam muội nỗi tiếng và các ấn dụ vào tự thuật của sư. 

Như “phô. hiện sắc thân tam muội”, đa số tên gọi các tam muội được nhắc đến 
trong các tác phẩm . của Nam Nhạc Tuệ Tư đối ứng xác đáng với kinh và luận của Phật 
giáo Ấn Độ. Một số (dù rằng không thể nói là tất cả) có thể truy nguyên từ những tam 
muội được liệt kê trong các kinh Đại thừa. Thí dụ, những tên gọi được Nam Nhạc Tuệ 
Tư trích dẫn thấy trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, hầu hết trong danh sách 108 
tam muội thuộc Đại thừa được tán thán trong kinh điển, hoặc từ những kiểm kê liên 
quan đến tam muội. 


Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (lí †Š lũ —R / Suramgama-samadhi) XZJ 98.344b7, 
347c9-10, T no. 1926, 46.699a 5. 


Bất Động Tam Muội (f8 / Acala-samadhi hoặc Aninjya-samadhi) T no. 1926, 
46.701a 28, XZJ 98.346c4, 347b11, 353d10, 353d14-15). 


Vô Tránh Tam Muội (#t£š# BH / Arana-samadhi) T no. 1923. 

Vị Đắc Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam Muội (2Kƒ8#Z#:äñ  =HR) T no. 1923, 46.631c26. 
Sư Tử Phấn TắnTam Muội (ffl ƒˆ ẩế šR = BÃ) T no. 1923, 46.632a 18-22. 

Phố Môn 3Ÿ] j), 56a 12-26 và 56b4-9 (phẩm Diệu Âm #}#š ri). 

17 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.702b13-1; Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.346a4-10 (47øš{‡#), 347b11-16 (8©), 


353b16-354a2 (3È); Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.627c156-21, 630c15-21, 633c1-5 (2Jj#), 
634c22-635a3 (S¿2%:J4), 637a 14-b5 (1b2/8). 
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Chuyên Danh Siêu Việt Tam Muội (#Š$ #¡ #ñ iù — W£) T no. 1926, 46.632b1. 
Chiếu Minh Tam Muội (HH — §) XZJ 98. 346c7-8. 


Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bất Động Tam Muội, Vô Tránh Tam Muội, và Chiếu 
Minh Tam Muội cũng thấy trong phẩm Vô Tận ý (AksayamatI), kinh Đại Tập. Ở đó 
chúng ta cũng thấy “Nhất Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội” (—1JJ32‡ É|f#E==MR [sarva] 
dharmavasavartin Samadhi), là tam muội không thấy có trong Đại Bát Nhã hoặc Đại Trí 
Độ Luận. !”8 Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng phải chăng Nam Nhạc tôn giả đã có đọc 
phiên bản phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát, Vô Tránh Tam Muội, Chiếu Minh Tam Muội trong 
kinh Đại Tập. Bảo Tràng Tam Muội (# lề — WR Ratnaketu- Samadhi) là một tam muội 
khác trong kinh Đại Tập — cũng thấy xuất hiện trong những phẩm mà sư tỏ ra rất quen 
thuộc. !? Ngoài những tam muội đã đưa ra trong hai bản kinh Đại Tập và Đại Bát Nhã, 
Nam Nhạc Tuệ Tư cũng nhắc đến Nguyệt Ái Tam Muội (H 3£) là một tam muội 
được nói đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn. !$9 


Với một vài ngoại lệ, Nam Nhạc Tuệ Tư chỉ đề cập thoáng qua tên những tam 
muội này với một định nghĩa về nội dung của tam muội. Tuy nhiên, đa SỐ những tham 
khảo chính xác trong các đoạn kinh văn mà sư khởi công vào việc đưa ra những sự diễn 
đạt trang nghiêm về bát nhã ba la mật, nhất thiết chủng trí, hoặc đại nhẫn - một sự kết 
hợp tạo nên những âm vang dẳng dặc với những ấn dụ về thần thông và phổ độ.'8! Khi 
nhìn lại, qua cái lăng kính tự thuyết mở rộng này, chỗ đứng trong kinh văn của các loại 
tam muội nói trên tiết lộ những manh mối đưa đến sự lạ lùng mà tên gọi của những tam 
muội này đã thu hút Nam Nhạc tôn giả. 





8 Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.640c20; Tùy Tự Ya tam muội, XZJ 98.350d5-14 và 351a 7-11. với những 
tam muội liệt kê trong Vô Tận Ý Bồ Tát Phần ## đi Zš ?£ b2)). 
2 Đại Tạng Kinh, T no. 397, 13.80b16-25 (Bảo Tràng Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội) T no. 397, 13.41a29-42c17, 44a 
12, 45a 13, 46a 22 (Nhất Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội). Đặc tính của Bảo Tràng tam muội cũng được nói trong Bảo Tràng 
Bồ Tát phằn(#Ÿ lữ #7 lễ 2 2}),T no. 397, 13.140b6-§. Tham khảo về Bảo Tràng tam muội trong tác phẩm của sư Tuệ Tư, đọc 
Tùy Tự Ý tam muội, XZJ 98.353đ17. 
150 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.635a9; Niết Bàn Kinh, T no. 12.724a5-b23. Nguyệt Ái Tam Muội cũng 
thấy nổi bật trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội: “ trừ bệnh tật và phiền não cho chúng sinh khắp mười phương”, cũng như 
tương quan bất biến giữa Phật tánh phản xạ trong chúng sinh hữu tình. Zhufa wuzheng sanmei, T no. 1923, 46.635a9-10. 
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Đại thừa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni an trụ trong Nguyệt Ái tam muội để chữa khỏi 
bệnh ghẻ lở cho vua A Xà Thế từ quả báo thọ năm tội đọa địa ngục vô gián, giúp vua thoát khỏi kiến chấp Phật vào tận diệt, 
và khiến vua nhận hiệu được Phật tánh thường trụ bất biến. Như ánh trăng trong mát hay giải trừ nóng bức, như ánh trăng từ 
ngày mồng 1 đến 15 dần dần tỏa ra rộng lớn, tam muội này có khả năng làm cho thiện căn của người mới phát tâm tăng 
trưởng dần dần cho đến đầy đủ Đại Niết bàn hiển lộ trong Phật tánh thường trụ. Niết Bàn Kinh, T no. 12.724a6-b23. 

Nhiều tam muội khác được sư Tuệ Tư đề cập đến dường như không thấy [thuật ngữ] tương đương trong hệ thông 
Taisho, như Kim Cương Dụ Định tam muội (4>lÏl|lì 8£ =l), Bồ Tát Biến Giác tam muội (£j#‡3W —BR), XZJ 98. 351a4. 
Nhật Nhập tam muội (FÏ X—§), XZJ 98. 350d7 và 12-13, Tha Tâm Trí tam muội (4h:Ù›# —=BR), T no. 1923, 46.636c20- 
22 và Đại Địa tam muội (Xh —B), T no. 1923, 46.634b28. 
!#' Ngoại trừ Chúng Sinh Ngữ Ngôn tam muội, Sư Tử Phấn Tắn tam muội, Siêu Việt tam muội xuất hiện trong những phần 
luận về thiền ba la mật trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, quyền I. Đọc Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 
46.631c26, 632a 19, và 632b1. 
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Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận bắt đầu với 108 tam muội là “Đại thừa tam 
muội” khiến mau chóng (7X) chứng ngộ, cùng lúc phân biệt với pháp định của Tiểu thừa 
(T no. 223, 8.237a 20-22, 238a 29). Nhân tố giúp Bồ tát vào được những tam muội này, 
và mau chóng chứng đắc Bỏ đẻ là cái thấy muôn pháp vô sở hữu (## Bï#í), gồm đặc tính 
rất khách quan của tam muội khi nhập, xuất, và chứng nghiệm (T no. 223, 8.238b3-6). 
Một cách rốt ráo, kinh văn nói: Chính trí tuệ bát nhã tức là các tam muội này; chính 
những tam muội này tức là trí tuệ bát nhã; và Bồ tát (Bodhisattva) tức [cả hai] trí tuệ bát 
nhã và tam muội (T no. 223, 8.238b1 1-13). Cũng như vậy, 108 tam muội là phạm vi hoạt 
dụng của Bồ tát là những bậc đã được thọ ký (vyakarana) bởi vô số chư Phật trong quá 
khứ, hoặc là những bậc hiện đời nhận ký biệt (ãủJ!]) khắp mười phương cõi Phật. (T no. 
223. 8.238b2-3). Như vậy, trong khi vô cùng hữu hiệu, chư [Bồ tát] đường như là các 
[thành viên] dự bị trong một cuộc tuyển cử trí năng, có nghĩa là những bậc hướng đến 
hoặc thành tựu trí tuệ bát nhã ba la mật. 


Cũng tương tự như trên, Bảo Tràng Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội xuất hiện 
trong một danh sách tóm lược 60.000 tam muội môn được mô tả trong phẩm Vô Ngôn 
Bồ Tát (Ấ Ÿï #ðš¡ïm) , kinh Đại Tập, khi nói về Tuệ Đăng Tam Muội (5ŸJ#ð =W§). Kinh 
văn giải thích: “Tuệ Đăng tam muội chính là tướng bất nhị của các pháp”. Qua sự tu tập 
tam muội này, “Bồ tát mau chóng chứng được giải thoát vô thượng”. Như vương miện 
uy nghi, ánh sáng tỏa rạng bốn phương, khiến chúng sinh được như ý, Bồ tát trụ trong 
Tuệ Đăng tam muội biết rõ vô lượng cõi Phật, nơi đó chư vị vì chúng sinh mà thị hiện 
tất cả hoạt dụng phù hợp với lòng mong cầu của chúng sinh không hè tăng hoặc giảm”. 
Đoạn kinh cuối, một cách sâu sắc, thêm chữ “trf? (#1) vào mỗi tam muội trong phần nói 
về Tuệ Đăng tam muội này.'3? Những trùng tuyên về khả năng mau chóng chứng đạo và 
hiện thân cùng khắp — qua cái thấy bất khả đắc — cũng rất nhiều chỗ diễn tả về Nhất 
Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội , và Bảo Tràng Tam Muội trong kinh Đại Tập. !35 


Một chuỗi các đặc tính theo với những tam muội này xác định những tranh luận 
về xuất xứ trong kinh văn, gồm nhiều chỗ mà Nam Nhạc tôn giả tâm đắc. Nói thêm về 
Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, một tam muội thiết yếu (sine qua non) của Đại thừa, và 
cũng là tam muội mà Nam Nhạc tôn giả rất chú ý. Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận 
quyên 47 (Đại 25, 398 hạ) nói: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Hán dịch là Kiện tướng, 
phân biệt rõ hành tướng các tam muội nhiều ít, sâu cạn, như vị Đại tướng biết rõ năng 
lực binh sĩ mạnh hay yêu. Lại nữa, các Bồ tát được tam muội này thì các ma phiền não 
và ma cõi người không cách nào phá hoại được, ví như Chuyển luân thánh vương cầm 





























!82 Đại Tập Kinh, Vô Ngôn Bồ Tát Phần (## È #£šZ}), T no. 397, 13.80b1-c8. 

!83 Kinh Đại Tập nói về Bảo Tràng tam muội trong Bảo Tràng phần, chứng đắc tam muội này Bồ tát tự tại (É1?E) vào ra các 
cảnh giới (ð5Z?). Cũng như vậy, Nhất Thiết Pháp Tự Tại tam muội (—-1J‡š 1#) giúp Bồ tát mau chóng chứng đác Bồ 
đề. vì đặt nền tảng trên sự thấy biết “tất cả pháp như mộng, như huyễn thuật, như tiếng vang, như trăng trong nước, như 
lông rùa, sừng thỏ, như hoa đồm giữa hư không, như con của người đá, như áo mây, như cởi voi trắng trong mộng - d ù có, 
dù không, vừa có vừa không, chăng có chẳng không”. 
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đầu các binh tướng hùng mạnh, đi đến bất cứ đâu kẻ địch cũng đều phải hàng phục”.!#4 


Theo như những tán thán đối với kinh Thủ Lăng Nghiêm, với Thủ Lăng Nghiêm tam 
muội, hành giả không những mau chóng chứng được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà 
còn giúp hành giả như ý hiện thân tướng khắp mười phương, hoán chuyền cõi bắt tịnh, 
dời đổi chúng sinh khắp các cõi nước. Các hạnh này đều đáp ứng tất cả chúng sinh lợi 
căn hoặc độn căn trong pháp tánh bình đẳng (*F##‡#‡‡) .!85 


Bên cạnh Thủ Lăng Nghiêm tam muội là Bất Động tam muội (4= H) và 
Nhất Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội (—-1J‡*;4## =#) là hai trong những tam muội 
quan trọng khác trong các bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư. '% Bất Động tam muội xuất 
hiện ba lần trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội (XZJ 98.346c4, 347b11, 353d10), và 
một lần trong tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (T no. 1926, 46.701a 27- 
28). Như ở đây nói, vị Bồ tát trụ trong Bất Động tam muội “phát (?#) trí tuệ, hiểu tận 
cùng pháp Phật”, và “làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thị hiện tất cả thân tướng 
khắp pháp giới”, trong khi an trụ trong “tánh Không của muôn pháp” với “[tâm] tịch 
nhiên bất động”. '”” Mặc dù tam muội này được nói trong cả hai bản kinh Đại Bát Nhã và 
Đại Tập (Phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát), nhưng chỉ lướt qua, nhưng lại thấy chỉ tiết trong sáu 
mươi tiêu quyên, kinh Hoa Nghiêm. Hơn một lần, câu văn rất quen thuộc: Tương ưng 
với pháp thân bất động pháp giới bình đẳng vô sinh tánh (##E]}E), chúng sinh tùy căn 
cơ cảm nhận mỗi hóa thân Phật (4t) có khác.!88 


Bồ Tát Tự Tại Tam Muội (®#š 1##£=MR, H#E#l2¿Z) được mô tả trong hai bản 
văn Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội, nói về khả năng thường phố độ chúng 
sinh của chư Phật, và trong một niệm đồng thời thuyết pháp cho vô sô chúng sinh, mỗi 
chúng sinh nghe nhận có khác nhau. Những năng lực thần biến này vượt trên hai đối cực 





!34 Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.396c9-22. 

!8 Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, T no. 642, 15.629c22-23, 630a 21-27; Étienne Lamotte, La concentration de la 
marche héroique: Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, pp. 121-125; Étienne Lamotte, Sara Boin Webb phiên dịch, Suramgama 
Samadhi sutra: The concentration of Heroic Progress, an Early Mahayana Sutra Translated and Annotated by Étienne 
Lamotte. 

186 Bất Động tam muội dịch thuật ngữ Aninijya-samadhi trong bảng liệt kê các tam muội AksayamatIl, kinh Đại Tập 
(Braarvig, p. 200), khi Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận có cả hai Acala-samadhi (Dutt 143.8 v à 201.24) và Aninijya 
(Aninca) Samadhi (Dutt 143.2 và 200.17), ngoại trừ một trường hợp là Anin1Jya được dịch là Bắt Biến Dị tam muội (4*## 
## —=I§) T no. 223, 8.251a28§ và 252c2-3, T no. 1507, 25.396c16, 398a 12-13 và 401a15-17. Thuật ngữ Nhất Thiết Pháp Tự 
Tại Tam Muội (—-JJ3# É| #:=#) dùng để dịch Sarva-dharma-vasavartin-samadhi trong Aksayamati; Đại Tạng Kinh, T no. 
397, 13.195a19-c]. 

187 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98.346c3-5, 347d10-12; và An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.701a27-29. Trong An Lạc 
Hạnh Nghĩa, Bất Động tam muội liên hệ đến việc hàng phục thiên ma, là loại ma thứ tư. 

!88 Hoa Nghiêm Kinh, Như Lai Tánh Khởi phẩm #1IZ£†Ej## in), và Ly hế gian phẩm ÄjÈÄ[i] šñ). Bất động tam muội hắn có 
xuất xứ khác nhau, và đường như lâu đời hơn những trình bày trong kinh Hoa Nghiêm. Thí dụ, trong Đại Trí Độ Luận nói 
về cách hàng phục ma vương là loại ma thứ tư, được kế khi Đức Phật chứng đạo. 
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tịnh và động. (XZ⁄J 98.351a 9-11, T no. 1923, 46. 640c14-20). 


chư đại Bồ tát tam giới nhân thiên tất lai tập hội. 
HỂ Á Tr BỆ —- 21 À. Áv 0S 2 TẾ Đo 

tứ niệm xứ lực. 

HH Ji 2) 

năng lệnh đại chúng các kiến thế giới tịnh uế bất đăng. 
863 ÄAxt hhH 2£ So 

các bất tương tri. 

#tJHÄI: 

hiện bất tư nghị thần thông biến hóa vô lượng chủng dị. 
ĐÁ Rl hà HỊ 1 5 {L đí hy đã Z5 ¿ 

cảm kiến Phật thân. 

lề l0) #- 

diệc phục như thị. 

7Rƒ{8S1I2ẻ › 

ư nhất pháp môn. 

J1: 

vô lượng danh tự. 

đụ S 44°‹ 

sai biệt bất đăng. 

32ml: 

hiện vô lượng thân. 

HH . 

vi chúng thuyết pháp. 

ANH I2 o 


các bất tương tri. 


119 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 

#t2/JHÄIH: 

độc kiến nhất Phật. 

3J bú — ÍŸ.. 

nhất niệm tâm trung nhất thì thuyết pháp. 
—:Ùb'H—-Rfñn V2 › 

kiến văn tuy phục các bất đồng. 

bẻ iMÈ/5 2£ 4 lHỈ - 

đắc đạo vô nhị. 

ÂS] Hh —. 

chỉ thị nhất pháp. 

HR—*%: 

thị danh Bồ tát pháp tự tại tam muội. 
61 TT MỆ Lê HE —-HẠ o 

pháp niệm xứ thành tựu cố. 

J8 ÈtÀ. 

tam thập thất phẩm diệc tại kì trung. 


=T tim th. 


Kinh Đại Tập, phẩm Bất Thuần Bồ Tát (#FlfJ #f š mà) giới thiệu một tam muội tự 
tại giữa muôn pháp khiến hành giả mau chóng chứng đắc Bồ đề, điệp khúc này chúng ta 
rất thường gặp trong các kinh nói về các tam muội thuộc Đại thừa. Trong chân tánh của 
muôn pháp, nơi mà pháp giới và chúng sinh giới hoàn toàn không phân ly, không sinh 
diệt, vị Bồ tát kịp thời đắc được các tam muội và năng lực biến hiện muôn thân tướng để 
đáp ứng nhu câu cứu độ chúng sinh. !82 


Ngoài bản kinh Đại Tập, sư Đàm Vô Sám (Dharmaksema) đã phiên dịch bản kinh 
Hoa ngữ đầu tiên của Bồ tát Vô Trước (Asanga) là Bồ Tát Địa Trì Kinh (#ÿšHb‡### T 
no. 1581). Trong những dòng mở đầu phẩm Phương Tiện Xứ Lực Phẩm (77178 2) hủ), 

















189 Đại Trí Độ Luận, T no. 397, 13.41a11-b3, và 43b19-44b23. Nhất Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội (—-1J‡⁄š 1# =§) xuất 
hiện trong Aksayamati (phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát), kinh Đại Tập dùng đê dịch Sarva-dharma-vasavartin-samadhi trong 
AksayamatI . 
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chúng ta tìm thấy những tham chiếu của ý niệm về “chư Phật Bồ Tát đắc tự tại tam 
muội” (ñấ Đh'E£š St H ÍE —BĂ).... khiến thành tựu như ý . Mặc dù bản Phạm văn cho 
thấy răng câu văn này diễn tả năng lực tam muội của Bồ tát chứ không phải là tên gọi 
một tam muội, nhưng cú pháp của Hoa ngữ thì lại có ý giải thích như trên.!”?° Tuy nhiên, 
gần với mục đích của chúng ta hơn, sự tham chiếu của Bồ tát Vô Trước về “tự tại tam 
muội” đưa ra một số chỉ tiết về các phương tiện thần thông chư Phật và Bỏ tát chứng đắc 
khi tu tam muội. Dưới tên thân thông lực (33 7J), Bồ tát Vô Trước phân biệt rõ ràng 
cái gọi là “biến thần thông” (Š⁄#*Ì paramaniki rddhi) và “hóa thần thông” ({È.*J3); 

đặc biệt với hóa thần thông nhắn mạnh trên khả năng hóa thân (3) và hóa ngữ (4L) 

một cách tự nhiên khắp mười pháp giới gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A tu la, 
trời, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, và Phật.!?! Những cõi cảnh này nhắc lại các hóa 
thân của Bồ tát Quán Thế Âm hoặc Bồ tát Diệu Âm qua diễn tả về “phố hiện nhất thiết 
sắc thân tam muội” trong kinh Pháp Hoa, và được thấy lại trong các mô tả về các loại 
tam muội trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội của Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Kết luận: 


Chúng ta nhìn lại những tên gọi Đại thừa tam muội trong các tác phẩm của Nam 
Nhạc Tuệ Tư cùng những tam muội trong các kinh Đại Tập, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, 
một số chủ đề liên tục xuất hiện hòa nhịp với những mô tả thông suốt của sư về bát nhã 
ba la mật và nhất thiết chủng trí. Phần lớn những tam muội này trình bày con đường mau 
chóng chứng đắc Bồ đề, cũng là những điều được nhắc lại trong Tùy Tự Ý Tam Muội và 
An Lạc Hạnh Nghĩa (Pháp Hoa tam muội) như pháp môn đón giác. Phần tự thuật theo 
với những tam muội Đại thừa, nhấn mạnh vào hoạt dụng của chư vị Bồ tát, tháo tung 
qua pháp thiền, dắn thân vào pháp giới nơi phản ảnh năng lực phô độ bắt khả tư nghị của 
chư Phật. Những thuật ngữ thường được dùng như “phô hiện” hoặc “khế hợp căn cơ 
chúng sinh” song song với lối diễn đạt của Nam Nhạc tôn giả toát yếu về Pháp Hoa tam 
muội “phổ hiện tất cả sắc thân”. Hầu hết, những đường nối liền khó thấy giữa sự tu tập 
tam muội, phương tiện thần thông, và Phật sự (f##) đã gây ảnh hưởng trên cách thức 
chuyên đạt về bát nhã ba la mật và nhất thiết chủng trí từ Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ 
Luận qua [lăng kính] tam muội và thần thông của Nam Nhạc tôn giả. Đường nối liền 





!90 Bồ Tát Địa Trì Kinh, T no. 1581, 30.896b29 và 896c18. Thí dụ, những thuật ngữ thiết yếu như bodhisavasya-samadhi- 
vasita-praptasya, samadhi-vasita-samnisrayena, và Samadhi-vasi-prapto đưa ra đặc tính của một Bồ tát là bậc “chứng đắc”, 
và tự trang nghiêm với tam muội. 

!9' Bồ Tát Địa Trì Kinh, T no. 1581, 30.896c7-898a 4 (đặc biệt 897b26-898a4 nói về hóa thần thông ({1*#3). Biến thần 
thông (13) là năng lực siêu VIỆt chắn động đất bằng, phun ta lửa, nước, thân phát quang, hào quang tràn ngập đại tam 
thiên, ẩn hiện, biến đổi sự vật như ý muốn, qua lại không ngăn ngại, biến sự vật lớn, nhỏ, thu nhiếp sự vật vào một, trấn áp 
thần lực của kẻ khác, biện tài vô ngại, phóng quang du hý... Bồ Tát Địa Trì Kinh, T no. 1581, 30.896c12-897b25. Cf. 
Gomez, The Bodhisattva as Wonder-Worker, pp. 221-257. 
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này quay lại hòa điệu với vai trò nền tảng của pháp thiền trong các tác phẩm của sư. 


Cùng phương cách, sự chuyên đổi trong luận thuyết này đường như cũng mở rộng 
sang lãnh vực nhận thức. Gắn bó với văn ngôn phủ định về Không (2š), bất khả đắc (4 
nJ##), vô sở đắc (##fï⁄#). là sự liên hệ với chư pháp thực tướng (8#3*š#Ÿ4H) hoặc bốn 
tâm (2b), bồn tánh (}#È). Nền tảng này giao hoán, với sự cân xứng toàn hảo tại điểm 
nối kết giữa vô lượng thân hư dối của phàm phu (}W) trong vòng sinh tử đối với sự ứng 
hiện bất khả tư nghị của bậc thánh (SŠ). Khi sự ứng hiện này được tận dụng trong nhất 
niệm nhất thời (_-2--R#), vô số thân tướng theo căn cơ chúng sinh mà thuyết pháp, 
[khác với] người ngu vì nhất niệm vọng khởi mà thân tái sinh trong luân hồi phiền não. 
Cách thức tuy có khác, như một trăng hiện bóng khắp mặt sông hồ, hoặc huyễn sư làm 
nên ảo tượng. 

Đi xa hơn, dường như cái giúp cho toàn thể mối tương giao giữa chúng sinh và Bồ 
đề trong tự thuật của Nam Nhạc Tuệ Tư chính là cái xoay chuyên rốt ráo, như Luis 
Gomez ghi chú, luận về cái n# Juyễn phối hợp với những khái niệm như pháp giới, 
pháp tánh, chư pháp thực tướng, tự tánh thanh tịnh tâm, chư pháp tự tánh thanh tịnh đặc 
biệt được khai triển dựa trên bỗi cảnh siêu nhiên của chư vị Bồ tát. Như Gomez quán sát 
phẩm Hoa Nghiêm L67Anđ5ÿ UHN) kinh Hoa Nghiêm, nơi mà cái gạch nối giữa thần 
thông và pháp giới dễ nhìn thấy: “Phẩm Hoa Nghiêm đi một bước xa hơn khi nói rằng 
Không, vì vậy nên không thực, pháp giới được hiểu qua giáo pháp của tánh phản chiếu 
hoặc sự giải thích vê tất cả sự tướng... Tại Ấn Độ, chỗ này hoàn toàn liên quan đến tín 
ngưỡng về rđ4h¡ (thần lực) của chư Phật và chư Bồ tát.” !92 

Trong khi lấy nền móng không thực tính của Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận làm 
căn cứ cho những tự thuật, Nam Nhạc Tuệ Tư định hướng lại những khái niệm nòng cốt 
như bát nhã ba la mật và nhất thiết chủng trí băng cách nối liền những khái niệm này với 
tính thanh tịnh (ï#Ÿ#) và bình đắng (ˆŠẼ) của tâm và pháp, pháp giới, Như Lai tạng, và 
Phật tánh. Những danh từ này được trích từ kinh Hoa Nghiêm, Đại Tập, đặc biệt phần 
tham khảo về phẩm Như Lai Tánh Khởi (IIZ&†ÈjfÐjñ), và kinh Đại Bát Niết Bàn. Qua 
những biểu thị này, tôi [Stevenson] sẽ đi vào khái niệm về bát nhã ba la mật cùng với kết 
luận của Nam Nhạc tôn giả qua Bồ tát lục độ ba la mật trong phần cuối tác phẩm Tùy Tự 
Ý Tam Muội. 

Hằng quán rằng người thí, thực phẩm được thí, vật dụng, và người nhận vật thí 
bản tánh vốn là “vô” (Ất) và “bất động” (4#), Nam Nhạc tôn giả nói: [Hành giả từ đó] 
có thể biết tất cả các pháp như thực (HI#f#I —-J‡*š). Đây gọi là “như thực Như Lai 
thực trí? (IHIÊÝ/II2 E{#† XZJ 98.352d4-9). Để làm sáng tỏ tuệ tánh này, Nam Nhạc Tuệ 
Tư dưa ra một loạt các bài kệ trích từ kinh Ương Quật Ma La nói về “nhất học” (—$##), 


!2 Gomez, The Bodhisattva as Wonder-Worker, pp. 229. 
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là một môn độc đáo. Kinh nói: “Một là gì?. Đề nói rằng tắt cả chúng sinh vốn có Như 
Lai tạng thường trụ”. (Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120, 2. 531b25-26). Suy rộng về 
tánh đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, sư nói: “Phàm thánh từ gốc đến ngọn tuyệt đối 
bình đăng, không hai (bổn mạt tất cánh bình đăng vô nhị ZK##£#z†ˆ*# ft —). Như vậy, 
có thể hiểu rõ phàm thánh, từ đầu đến cuối, tuyệt đối nhất thừa. Dấu ấn khác biệt được 
nói trong “sắc nhập pháp giới hải trung thuyết? (6,ÀX3#Z#j#H'ã?. XZI 98.352d17- 
353a4) 


Đưa ý niệm “sự hội nhập của sắc tướng vào trong biển pháp giới”, và sự bất phân 
ly của thánh phàm, Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 


“Các vị Bồ tát sơ phát tâm quán phàm phu và thánh nhân trước sau bình đăng không hai, 
cũng thông suốt Tăng phảm thánh đầu cuốỗi rột ráo một thừa. Tướng sai biệt như hình sắc 
hội nhập vào biển pháp giới chính là hình sắc tồn trữ trong biển pháp giới. Sự hội nhập 
của thức vào biển pháp giới chính là thức tồn trữ trong biển pháp giới. Sự hội nhập của 
trí tuỆ vào biển pháp giới chính là trí tuệ tồn trữ trong biển pháp giới, cũng gọi là hình 
sắc tụ hội trong biển pháp giới, thức tụ hội trong biển pháp giới, và trí tuệ tụ hội trong 
biển pháp giới. Phật và phàm phu tất cả đều đầy đủ [nên] nói răng gốc ngọn rốt ráo bình 
đăng. Kho tàng Pháp thân này duy chỉ Phật với Phật mới nhận biết được. Kinh Pháp Hoa 
thuyết tổng quát nên khó thấy. Kinh Hoa Nghiêm phân biệt dịch giải [nên có thê hiểu 
hơn], ở đây [nói về _ việc | Bồ tát nhận thực phẩm và bố thí thực phẩm. Mặc dù tánh 
không tịch nhưng vốn đầy đủ kho tàng trí tuệ trung đạo, cũng có tên là kho tàng thần 
thông của sắc và tâm. Đây tức là pháp đại thừa bát nhã ba la mật [đói với việc] nhận 
thực phẩm hoặc cho thực phẩm, đều đầy đủ ý nghĩa. Đồng thời trong nhất niệm, săc, tầm 
và âm thanh phổ biến khắp mười phương thế giới, khiến tam thừa mỗi mỗi đều được 
đạo, thông đạt trí lớn, đến bờ kia, như đã thuyết.” 


Pháp giới, kinh Hoa Nghiêm nói, trước sau bình đẳng; kinh Pháp Hoa gọi là Như Lai 
Tạng; kinh Ương Quật Ma La gọi là bát nhã ba la mật và chân thực trí; kinh Đại Bát 
Nhã phối hợp toàn thê với những ấn dụ về phô hiện sắc thân trong sự đan kết vô biên. 
Sự pha trộn giữa văn từ và khái niệm thì thống nhất với những mô tả mỗi mỗi như nhau 
trong toàn bộ tác phẩm, chứng thực một cách khắng định đường lối trong đó Nam Nhạc 
tôn giả đi suốt trận đồ xuất xứ và khái niệm đề nhận diện cái mà sư thấy rằng đó chính là 
cốt lõi của Phật pháp. 


3.2 Như Lai Tạng 


Như chúng ta đã đọc những đoạn văn trích dẫn (3.1) từ Vô Tránh Tam Muội và 
Tùy Tự Y Tam Muội. Nam Nhạc Tuệ Tư trưng dân những diễn đạt sâu sắc liên hệ đên 
khái niệm vê một sự giác ngộ chân thực, nhiêu khái niệm trình bày rât vững chắc về 
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Như Lai tạng — kinh Đại Bát Niết Bàn, Ương Quật Ma La, Thắng Man, Lăng Già, và 
những kinh khác. Như Lai tạng, tự tánh thanh tịnh tầm, tự tánh thanh tịnh tạng, pháp 
thân tạng, Phật tánh, Phật giới... xuất hiện thường xuyên trong những tác phẩm của 
Nam Nhạc tôn giả. Những thuật ngữ như thực tâm, chân thực tâm, tâm tánh, tạng thức ( 
78tñMW), A lại da thức (Ñ“[#§&ÃR / alayavijnana) ít thấy xuất hiện hơn. Thêm vào đó, chúng 
ta cũng gặp thấy một số chữ được thêm vào chữ “tạng” Ä) dường như là từ sáng kiến 
của sư, cùng ý nghĩa với chỗ lưu trữ, nơi chứa đựng, tàng, và ần, dấu, che, đậy, cất, giữ 
trong lòng. Những cụm từ cần lưu ý là sắc tàng (,##), sắc thân tàng (6 #Ä), Như Lai 
tàng thân (I12&78-), trí tuệ tầng (#I Si), [sắc tâm] thần thông tàng ([&.:b]##3l 7m), 
bất động tàng (#J##), và sắc tàng pháp giới hải (7#Z 7#). Tất cả những thuật ngữ 
được dùng thay đổi, thường là hợp nghĩa với đoạn văn. Như thấy trong Tùy Tự Ý Tam 
Muội: 


“Bồ tát sơ phát tâm nhận biết có hai loại thức: thứ nhất là chuyển thức, còn gọi là giác 
tuệ, biết rõ tất cả pháp, dùng trí tuệ mà giải thích không sai trái. Thứ hai là tàng thức, sâu 
dày không đổi. Phương Tây bảo rằng là thức A lại da, đây cũng có tên là Phật tánh, cũng 
gọi là tự tính thanh tịnh tàng, cũng là Như Lai tàng. Nếu [có người] tùy thuận với sự 
[tướng] thì đó là bản tánh của trí tuệ. Khi nhận biết tường tận các pháp thì đó là tự tánh 
thanh tịnh tâm. Thức với tâm, hai cái dụng mỗi khác. Sáu thức của người phàm gọi là 
thức phân biệt, tùy theo nghiệp mà thọ quả báo trời, người hoặc thú. Bồ tát chuyền thức 
thứ bảy thì có thể chuyển được tất cả ác nghiệp đưa đến sanh tử, đó chính là Niết Bàn. 
Hiểu rõ được sáu thức phân biệt của phàm phu, thời không dời đổi, chính đó là tàng 
thức. Bảy thức này gọi là trí kim cang có thể phá tất cả kết tập của vô minh, phiền não, 
tức là Phật pháp. Ví như một vị tướng tài giỏi có khả năng hàng phục oán tặc khắp bốn 
phương, quốc gia yên định, đều vì người. Thức thứ bảy cang cường như kim cương đoạn 
được các pháp thì cũng như vậy. Tàng thức giả danh là thức thứ tám theo bờ sanh tử đến 
với Phật đạo. Phàm thánh, ngu trí chưa hề sai khác. Sâu rộng như hư không, cũng không 
dơ không sạch. Sinh tử, Niết bàn không một cũng không hai. Dù rằng chỉ là giả danh 
nhưng thật sự bất khả đắc.” !9 


!3 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 351a13-b2. Quyết định phiên dịch thuật ngữ “Như Lai tạng” là “kho tàng của Như Lai” 
thay vì là “thai tạng” hoặc “thai cung” — nghĩa đen cũng như nghĩa bóng - với một lý do đơn giản là những hàm ý này không 
có trong những bản văn của sư Tuệ Tư và trong phiên bản Hoa ngữ những kinh luận mà sư trưng dẫn. Như David seyfort 
Ruegg, Takasaki Jikido, và gần đây là Michael Zimmermen đã ghi chú, cách dịch thắng thừng Như Lai tạng là thai cung để 
trình bày một cách hạn hẹp thuộc lãnh vực khái niệm và ẩn dụ của danh từ của các nhà chú giải Ấn Độ-Tây Tạng, trong khi 
xuất xứ có sớm nhất về ý nghĩa của danh từ dường. như đa dạng và mơ hồ. Cách đọc đặc thù về mặt lịch sử của vùng Ấn 
Độ-Tây Tạng thì nhắn mạnh trên sự thống nhất - hiển nhiên có chủ ý - của những dịch giả người Hoa dùng chữ “tạng” (#Ä) 
là tên gọi liên quan đến “thai cung” hoặc “thai bào”. Đôi khi chúng ta thấy chữ Tạng đi với chữ “Thai” (Hỗ) thành “thai 
tạng” như trong phiên bản kinh Lăng Già của sư Cầu-na-bạt-đà-la. Tuy nhiên, những kết hợp này thì ngoại lệ trong các tác 
phẩm Phật giáo Trung Hoa. Thuật ngữ này thường có nghĩa là chứa nhóm, tàng trữ, chứa đựng, che đậy [danh từ và động 
từ]. Những ý nghĩa nói trên được dùng trong các tác phẩm của sư Tuệ Tư cũng như trong thời bấy giờ. Đọc phần nói về Như 
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Kinh Đại Bát Niết Bàn (T no. 374, 375) là bản kinh Nam Nhạc Tuệ Tư hằng tán 
tụng, là một trong những bản kinh sư trưng dẫn nhiều nhất ngoài các kinh Đại Bát Nhã, 
Hoa Nghiêm, và Pháp Hoa. Sư đặc biệt xưng tán đường lối giảng giải độc đáo về Phật 
tánh và Như Lai Tạng trong kinh Đại Bát Niết Bàn trong tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa 
(T no. 1926, 46.701a1-2). Trong các bài kệ dẫn nhập cùng bản văn, sư bắt đầu trích dẫn 
kinh Đại Bát Niết Bàn để giải thích về sự đồng nhất giữa Nhất Thừa, Như Lai Tạng, và 
Chúng Sinh.!* Những bài kệ chính yếu về Như Lai Tạng, Nhất Thừa, và sự cân xứng 
của hai khái niệm từ bản dịch kinh Đại thừa Ương Quật Ma La của tôn giả Cầu-na-bạt- 
đà-la (Gunabhadra) đời Tấn cũng thấy được trích dẫn nhiều lần trong Tùy Tự Ý Tam 
Muội và An Lạc Hạnh Nghĩa. !”° 


Sự nối kết giữa tôn giả Cầu-na-bạt-đả-la (5RZll##ƑÈZš), dịch nghĩa là Công Đức 
Hiền (394-468) trở thành hy hữu (mặc dù đã có bản dịch kinh Đại Bát Niết Bàn của sư 
Đàm Vô Sắm  ff#ï) khi chúng ta được cho biết răng sư là người đầu tiên phiên dịch 
Như Lai tạng kinh trên đất Trung Hoa. Là tăng sĩ địch kinh vào thời Lưu Tống (12). 
Sư sinh ở vùng Trung Ấn, sau đó qua Tích Lan, rồi qua Quảng Châu bằng đường biển. 
Sư tiến hành dịch nhiều kinh luận Đại thừa và Tiểu thừa khi sư ở chùa Kì Hoàn tại Kiến 
Khang (##RE) và Tân tự (S#5#) ở Hình Châu (f7). Trong số hơn 30 bản dịch của sư, 


Lai tàng của sư Tịnh Ảnh Huệ Viễn, chương nói về Phật Tánh và tám thức trong Đại thừa nghĩa chương (Đại Thừa Nghĩa 
Chương, T no. 1851, 44.472a 2-477c24 và 524b19-540b5). 

Tuy nhiên, chúng ta cũng nên biết rằng chữ Tạng thường dùng để dịch nhiều danh từ Phạn văn khác hơn là garbha 
(không nằm trong tathagatagarbha) như thường thấy. Pháp sư Cưu Ma La Thập luôn dùng chữ Tạng trong phiên bản kinh 
Pháp Hoa để dịch chữ kosa và kosthagara (kho, tàng), như trong saddharmakosa (kho, tạng chánh pháp), prajna-prabhuta- 
kosa hoặc kosa-kosthagara ( bảo tàng của trí giác ngộ), và hiranya-suvarna-dhana-kosa-kosthagara (kho tang vàng, bạc, 
châu ngọc). Danh từ này cũng được dùng, trong cùng bản văn này, để dịch chữ guhyam (mật), rahasyam (mẫu chốt bí mật, 
thiết yếu), đặc biệt trong đoạn kinh văn trình bày kinh Pháp Hoa là “mật [tạng] của chư Phật” (/zthagafa...adhyatmika- 
dharma-rahasyam; sarva Buddha dharma guhyam v.V...). Ở đây, hắn sư Cưu Ma La Thập thường giới thiệu chữ Tạng hoặc 
nhóm chữ “bí mật chi tạng” (1% 2 7#) khi Phạn ngữ nói về chánh pháp (saddharma). Từ đó tôi có thể nói rằng. không tư 
vấn danh từ tương đương với Ấn Độ, sư Cưu Ma La Thập đã dùng chữ Tạng trong Maha bát nhã ba la mật kinh (rất hợp với 
Pancavimsatikasahasrika-prajnaparamita) cũng thấy một số lối dịch tương tự. Nếu Nam Nhạc Tuệ Tư và hàng môn sinh của 
tôn giả có khuynh hướng đọc khắp hết những cụm từ liên hệ với nhau hơn là chỉ đọc theo chỉ số của từng chữ, như chữ 
“Tàng” 7Ä (Pitaka) có nghĩa là chứa đựng, thu nhiếp, tôn giả dùng ý nghĩa đa năng của chữ này trong An Lạc Hạnh Nghĩa, 
khiến trở nên một biện minh cho hàm nghĩa [sai lạc] rằng “tàng” là “thai tạng” của Như Lai. C£. David Seyfort Ruegg, La 
Théorie du Tathagatagarbha et du gotra, Publications de lÉcole Francaise D”Extrême-Orient, 1969), pp. 499-516; Takasaki 
Jikido, Nyora1zo shiso no keisel, especially pp. 751-779; Michael Z1Immerman, A Buddha Within: The Tathagatagarbha, the 
Earliest Exposition of the Buddha nature Teaching In India, Bibliottheca Philologica er Philosophica Buddhica VỊ (Tokyo: 
The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka Ủniversity, 2002), pp. 50-65. 
! An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.698b7-16. Đoạn văn ở đây là một đoạn trong kinh Niết Bàn (Niết Bàn Kinh, T no. 
275, 12.769c21-23 và 770b20-c], để trả lời nghi vấn: Nếu chúng sinh có Phật tánh, vì sao không nhận thức được?. 
5 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.698b7-8, và (sẽ thấy sau) 699c5-27. Ngoài ra, Tùy Tự Ý Tam Muội, ZXJ 98.352d10- 
18, với những bài kệ từ Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120, 2.531b25-532b1 thường thấy dùng. 
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tác phẩm quan trọng nhất là Tạp A-hàm kinh (##'J 4#), kinh Thắng Man, và kinh 
Nhập Lăng-già (Lankavatara-sutra) sang Hán ngữ — bản dịch thứ hai sau bản của sư 
Đàm-vô-sâm. Các trứ tác của sư gây ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng Phật giáo Đông Á. 
Sư được vương triều ở Hồ Nam kính trọng. Hầu hết những phiên bản của sư được thực 
hiện tại Nam Kinh trong nhiều năm trước khi sư qua đời, với sự giúp đỡ của các tăng sĩ 
khác như Huệ Viễn (Huiyan) và Huệ Quang (Huiguan). Đến với môi trường trí thức 
miền Bắc Trung Hoa thành lập Địa Luận Tông (H32) là một trong những tông phái 
sớm nhất của Phật giáo Trung Hoa, căn cứ vào luận giải về Thập Địa kinh luận (-|-Hb## 
nữ Dasabhũmika-§ästra) của sư Thế Thân. Các sư Lặc-na-ma-đề (Ø)7l§Zšÿ# Ratnamati) 
và Bồ-đề Lưu-chi (#ÿ#Ä#  Bodhiruci) mang Thập Địa kinh luận dịch sang tiếng Hán 
vào thời Bắc Ngụy. Địa Luận tông chủ yếu căn cứ vào triết học Du-già hành phái, đặc 
biệt là giáo lý về A-lại-da thức. 

Nam Nhạc Tuệ Tư trình bày những khuynh hướng phản ảnh môi trường rộng lớn 
hơn. Mặc dù sư không hề trích dẫn kinh Thắng Man hoặc kinh Lăng Già qua đề kinh, 
nhưng đường lối nhận thức thì rất gần với hai bản kinh này — và trọng tâm của Địa Luận 
- hẵn cũng được đưa vào các bản văn [dưới cái nhìn] của sư. Ít nhất từ một trong những 
điều trên, đường lối giải thích của sư mang theo dấu vết tiêu biểu đối với sự phát triển 
của tư tưởng ĐỊa Luận tông, là những cái không có trong kinh văn. 


Thí dụ, cụm từ “tự tánh thanh tịnh tạng” (É1†ÈŸŠ##Ä) chính là một lối diễn đạt 
trong bản kinh Thắng Man. Sư đưa vào với những lối mô tả đặc thù khác như “pháp thân 
tạng” 2# ##) mà không đề cập đến sáng kiến sử dụng dạng chữ mới, chấm dứt với chữ 
“tạng” của sư. Kinh Thắng Man nhắc chúng ta về Như Lai tạng: “Đó là pháp giới tạng ( 
3277), xuất thế gian thượng thượng tạng (;H†1H Ïñ]_F-_F-#Ä), tự tánh thanh tịnh tạng ( Éi 
†:ifŸẪ), pháp thân tạng (278)”.!'° Những âm vang này trở nên ý nghĩa hơn nữa 
khi chúng ta thấy rằng thuật ngữ “tự tánh thanh tịnh tâm” được nhắc đến trong các kinh 
như Thắng Man, Lăng Già, Ương Quật Ma La; và không thấy nói đến trong các kinh 
như Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã (và Đại Trí Độ Luận), Đại Bát Niết Bàn, và Đại Tập. 
(Thuật ngữ “tánh thanh tịnh” về sau được dùng để thâm định các pháp như trong các 
pháp tướng hoặc thức bản tánh vốn thanh tịnh). 

Cũng như vậy, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra sự khác biệt giữa hai tướng vô minh mà 
sư gọi tên là hữu túy vô mình (8 1Ä!) và vô thủy vô mình (#18 #8) '°” trong cả 
hai tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội. Hữu thủy vô minh có đặc 





1% Thắng Man Kinh, T no. 353, 12.222b22-24. Đoạn văn nổi tiếng trong giới bình luận thời xưa, chỉ cho “năm tạng hoặc 
kho chứa”. Đọc Cát Tạng, Thắng Man Kinh Sớ, T no. 1744, 37.85b20-c13. Sư Tuệ Tư liệt kê những thuật ngữ đồng nghĩa 
với Như Lai Tạng (tathagatagarbha) trong Tùy Tự Ý Tam Muội, như đã trích dẫn ở trên, XZJ98. 351a 15-18. Và An Lạc 
Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.698a § và Tùy Tự Ý, XZJ 98.353a 9 (pháp thân tàng); Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 
46.628a 22; và Tùy Tự Ý Tam Muội XZJ98. 345a 6-7 (tự tánh thanh tịnh tâm). 

! Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.629a 29-b1 1, 639c5-18; và Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ98. 345a 4-12. 
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tính như một “cộng kiện vô minh” (‡kƒtF##Hj) không ngừng theo với mười hai nhân 
duyên khi mắt thây sắc, sinh tham ái mà tạo nghiỆp: 


nhân nhãn kiến sắc ‹ 
HR Bử fl. 

sanh tham ái tâm. 
%+â#ù. 

danh vi vô minh. 

vi ái tạo nghiỆp‹› 
Ä# l X. 

danh chi vi hành 
#ZÄÍ1. 


Vô thủy vô minh còn được gọi là “bất cộng vô minh” (#3k##) hoặc độc đầu vô minh 
(385 ft HH), chỉ cho vô minh cực kì nhỏ nhiệm. Bất cộng vô minh đối lại với tương ứng 
vô minh. Độc đầu vô minh khởi lên một mình, thuật ngữ này đề cập đến loại vô minh 
sinh khởi tùy theo tâm thức mà không tương ưng với mười tùy miên phiền não: !58 


vị đồ sắc thì. 

3 Hã Œ& lữ. 

danh vi độc đầu vô minh. 
# Ä 3ã 71 ft HH. 

diệc danh vô thủy vô minh. 
7 #4 #t tã 14 EH. 

diệc danh bất cộng vô minh. 


/§ #4 %3 # IH. 


! Chự Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.639a 29-b1 1. 
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nhược nhãn bất đối sắc. 

#ï HN + Xu. 

tắc bất năng sanh ái. 

RI + 8 “+ #. 

vô bạn cộng hợp cố › 


#t ff 4 Â ñ. 


vô ái hành nhị pháp. 
Â St fT — Ìš: 


thị cố danh vi vô minh. 
26 HÁ 4409 TH BH. 

độc đầu vô minh. 

36J ĐH Tý HH. 

bất cộng vô minh. 

4 3š ®t HH. 

nhị thừa Thanh văn. 

— 3 5t lí. 

cập chư hành nhân. 
 ñ8 1 À› 

sơ nhập đạo giả‹ 

ĐJ À lỗ #í. 

bất năng đoạn thử vô thủy vô minh. 
 ÑE lữ J lún ft HỊ. 
chư Phật Bồ tát. 

HỂ TU T ĐỀ o 

cập nhị thừa hành nhân. 
& — ST À- 


đãn đoạn hữu thủy cộng bạn. 
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4H l] ƒi 1ñ 3kff. 

vô minh cộng ái hợp cố ‹ 
đụ: HỆ 3 ' Ã HC. 

danh chi v1 bạn. 

4z Ä f: 

năng tác hành nghiệp. 

R6 fE fr 5: 

danh vi thủy sanh. 

4Ä lầ % 

thị thân sơ nhân. 

+ # Ù] BỊ. 
thị cố vi vô thủy vô minh. 

®È tí AJÄ WÑ ẤE HH, 

vô minh vi phụ‹ 

đực BH AS^ 

ái tâm v1 mất, 


Z lù š BỊ. 


Chư Thanh văn, Duyên giác, và sơ phát tâm Bồ tát dùng “phương tiện trí” (7 {f#) hoặc 
“tận trí” (đi) để diệt cái vô minh thứ nhất (hữu thủy vô minh), như tên gọi, thoát vòng 
sinh tử bằng cách tận phiền não (ãšj#lã). Tuy nhiên, trí của A La Hán, của Bích Chi 
Phật không thể dứt trừ vô thủy vô minh được, chỉ có trí giác ngộ của Đại Bồ tát và Như 
Lai mới đoạn diệt được. Thấy rằng qua sự thông suốt trí độ (#!Ƒ#), Nam Nhạc Tuệ Tư 
nhận diện cái gọi là “vô sinh trí” (##“E#) và “vô sinh pháp nhẫn” (#/E3š2). Khi 
chúng ta tham khảo với một chiều kích mở rộng hơn, trong đó trạng thái hai mặt này 
xung động, chúng ta cũng có thể thấy được răng chúng gắn liền với Như Lai tạng và tự 
tánh thanh tịnh tâm. Chư Đại Bồ tát và chư Phật chứng được Như Lai tạng đến chỗ diệt 
được vô thủy vô minh, sự chứng ngộ này khác với sự chứng ngộ thấp hơn của chư Bồ tát 
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sơ cơ và chư Thanh văn, Duyên giác. !”2 


Cách thức cấu trúc rất gần với “vô thủy vô minh trụ địa” (##£#£ ft HJ{†:MH,), và ““tứ 
trụ địa phiền não” (JU{†MbJ#ilã) trong các phiên bản kinh Thắng Man và kinh Lăng Già 
của sư Cầu-na-bạt-đả-la (Gunabhadra), cũng như trong bản văn [ngụy tác| mang tên là 
kinh Anh Lạc. ?9 Với Nam Nhạc Tuệ Tư, cả hai bản kinh Thắng Man và kinh Lăng Già 
đều có bốn căn cứ phiền não tạo tác với thuật ngữ “sát na tâm sát na tương ứng” (#7lš 
:`»#I|7Ið‡JHJfš) phân chia Thanh văn, Duyên giác, và Bồ tát sơ phát tâm, trong khi vô thủy 
vô minh như một lớp ô nhiễm thâm căn cố đề che mờ Như Lai tạng thì chỉ có chư đại Bồ 
tát và chư Phật có thể nhận diện và diệt tận. ?!' Dù vậy, cái Nam Nhạc tôn giả gọi là 
“hữu thủy vô minh” vẫn duy trì một sự hình thành riêng biệt vượt trên từ ngữ của kinh 
Thắng Man và kinh Lăng Già. 





Chúng ta thấy răng đôi khi những nhận thức nổi bật của Nam Nhạc Tuệ Tư đi 
trước hệ thông tám thức theo truyền thống Du Già. Những dấu vết trong hai điểm chính 
có thê thấy được từ Tùy Tự Ý Tam Muội, và Vô Tránh Tam Muội.??? Không thể tìm thấy 
những tài liệu nào khác ngoài những điều đã đưa ra khiến việc đi đến kết luận rằng nhận 
thức luận này từng là tư tưởng chính trong các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả trở nên 
khó khăn. Tuy vậy, sự nhất quán thuộc gia hệ với những bản kinh quen thuộc - đặc biệt 
khi được nhìn qua lăng kính của Địa Luận - thì hắn là rõ ràng qua danh từ và ấn dụ. 

Dấu hiệu thứ nhất trong hai dấu hiệu chung quanh cách phân loại qua kinh điển 
của Nam Nhạc tôn giả về các danh từ cia-mano-vijjnana (tâm ý thức #X*3ÄŸ) mà sư 
đưa vào Vô Tránh Tam Muội khi trình bày về hữu thủy vô minh, và vô thủy vô minh. 
Lục thức từ nhãn căn cho đến ý căn được sư thay phiên nhắn mạnh như phân trương 
thức (2}7K3Ä) thì đồng với lục chi điều (1#) của thân tâm hiển hiện trong sinh tử. 
Chúng lại được phân biệt với tâm thức (ù3ÏÄŸ) hoặc động chuyển thức (Jÿ#$?ïŸ), một 
tầng lớp thức căn bốn (J#E) có trách nhiệm đối với những sản lượng kích động của lục 





1 Trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, diệt “vô thủy vô minh” liên quan với sự chứng ngộ tâm tánh (2Ù›ŸÈ), tự tánh thanh 
tịnh tâm (Él†ÈïŠ###2ù), và chân thực chúng sinh (#(#Ÿ#ZX“E), ngoài ra còn được hiểu là không tâm niệm, không sinh diệt, 
không sáng hoặc tối, chẳng Không (2Š), chăng Giả (l2), chăng đoạn, chăng thường, vượt trên tri giác. Suiziyi sanmei, XZJ 
98. 345a 4-12. Bố cục chỉ tiết về vô thủy vô minh trong Vô Tránh Tam Muội luận về mười hai nhân duyên sinh khởi trong 
từng niệm, liên quan đến Akasabhidheya (Hư Không Mục Phản 7# ”š H2}) trong kinh Đại Tập nói về tận [phiền não] trí (đï 
#) và vô sinh trí (#“£#). Đại Tập Kinh, T no. 397, 13. 154c12 và 157c12-22. Tuy vậy, những phân biệt của sư Tuệ Tư 
giữa vô thủy vô minh và hữu thủy vô minh không phải lấy ý từ kinh Đại Tập. 

?0 Thắng Man Kinh, T no. 353, 12.220a2-6, 21-22; Anh Lạc Kinh, T no. 1485, 24.1021c29-1022a 21. Lưu ý rằng trong 
kinh Lăng Già vô thủy vô minh si được nhắn mạnh như “vô thủy hư ngụy” (Á##8 jf5), anadikalaprapanca-vasana, huân 
tập (5) những nguồn CỘI của “ 'sóng” và “đại dương” trong pháp giới sinh từ sự biến chuyên của thức. Về kinh Thắng Man 
thuyết về ô nhiễm, đọc sư Huệ Viễn, Đại thừa nghĩa chương (T no. 1851, 44.567a 16-570a 2). 


20! Thắng Man Kinh, T no. 353, 12.220a21-22, ở đây kinh Lăng Già tương đồng với kinh Thắng Man. 
2 Tùy Tự Y Tam Muội, XZJ 98. 351a13-b9, và 348d11-15; Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.640a 8-21. 
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thức, cũng như những phiền não (J#ï: 


diệc phục như thị. 

ỦR {l4 ñI xế- 

lục thức vi chỉ điều. 

7N HÀ 1 R\ lão 

tâm thức vi căn bổn. 

1ù ñHẺ 9 JR R‹ 

vô minh ba lãng khởi. 

đực BỊ ÿš ÌR #ú. 

tùy duyên sanh lục thức. 

Bỗ 4 “E 7N ñ. 

lục thức giả danh tực 

7N BÀ {hi 24 °‹ 

danh vi phân trương thức. 
44 Ä 2) DR HÀ. 

tùy duyên bắt tự tại. 

BŠ 4 +H #E‹ 

cô danh giả danh thức. 

tt 24 TEV Tí nIÀo 

tâm thức danh vi động chuyên thức. 
JÙ ñH 24 À9 ĐJ RỆ HÀ. 

du hí lục tình tác phiền não. 
Mứ lỗÄ 7S Tĩ ÍE JÄ Ti 
lục thức duyên hành thiện ác nghiệp ‹ 


7N BÀ Ấ% 1T TẾ dh 6o 





23 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.640a 8-21. 
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tùy nghiệp thụ báo biến lục đạo. 

BB 3š Sỉ #k jM 7x jl 

m quán lục căn không vô chủ. 
8É 7N TR ?E ẤU d. 

tức ngộ chư pháp tất cánh không. 

RỊI {& nã ŸŠ 3t: Tế 2E 

quán vọng niệm tâm vô sanh diệt. 

l2 5 lò Í§ 2 ÙẢ. 

tức đoạn vô thủy vô minh không. 

RỊ ẾẾ #£ 4ñ # HỊ 2z. 

giải lục thức không đắc giải thoát. 

ÑẾt 7N nHA 2E Íđ fẾP lHt. 

vô lục thức be vô phược giải‹ 

Ẩ 7X HÀ 2 ẨM ẤRÌ ẤEPo 

hà dĩ có. 

fhJ PÍ ti. 

lục thức phi hữu. 

7N ñhh 3F 'ï› 

diệc phi không. 

7 3F“: 

vô danh vô đh: VÔ tướng mạo. 

4 ? Ít “7 #t THẾ: 

diệc vô hệ phược vô giải thoát. 

7R #t Š ñ9 #t ft là. 

vi dục giáo hóa chúng sanh cố. 

1 ñX #\ 1t. xã “E tức. 

giả danh phương tiện thuyết giải thoát. 
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tá ?¡ 2 TR ấn fỨt lft. 

giải thoát tâm không. 

ÑẸt li + Z5. 

danh kim cương trí› 

4 ® | #i: 

hà dĩ cố. 

ftj CÌ tắ. 

tâm bắt tại nội - 

bò ® Œ# f1. 

bất tại ngoại 

%®#”‹ 

bất tại trung gian. 

+ #  ll: 

vô sanh diệt. 

vô danh tự‹ 

Vô tướng mạo‹ 

#ị: ‡H ññl. 

vô hệ vô phược vô giải thoát‹ 
đụ S ft Ấ ft ff Hữờ. 

nhất thiết kết vô chướng ngại. 
— ĐỊ fä 1 bã lối. 

giả danh thuyết vi kim cương trí: 
2 ñì lš © MỊ| #i: 

canh tông thuyết tâm tác ‹ 


MỸ All ít lò TE¿ 
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nhị phần danh tâm tướng. 

—2) 5⁄4 bJH: 

nhị phần danh tâm tính. 

22. ù †t. 

tướng thường cộng lục thức hành tâm tính tất cánh thường không tịch. 

TH đế 4 7N HH {T là ĐÈ ế Thẩm 2n đo 

vô hữu sanh diệt. 


tự f “E ÙẢ. 


Như Nam Nhạc Tuệ Tư nói: Sáu thức là ngọn cành, tâm thức làm căn gốc; khi ngọn 
sóng vô minh phát khởi thì sáu thức tùy duyên mà sinh (lục thức vi chi điều, tâm thức vi 
căn bổn, vô minh ba lãng khởi, tùy duyên sanh lục thức). *“ Mặc dù sư không nói hắn 
ra, nhưng rõ ràng rằng “âm thức” là động cơ đầu tiên kích động sáu thức, tương tự như 
vô thủy vô minh: 

“Tất cả chúng sinh dụng thức có khác, không đồng thứ bậc như nhau. Ngu si phàm phu 
dụng sáu tình thức.” 


(nhất thiết chúng sanh dụng thức hữu dị, bất đắc nhất đắng ‹ ngu si phàm phu dụng lục 
tình thức : --JJZX“EH]#fi2¿, #fã- -5ẽ, RƯAIN KH/XIH},: ).5 


Cùng đoạn văn cuối chương ba trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, Nam Nhạc Tuệ Tư 
đưa ra một bảng liệt kê nhiều tên gọi khác của Như Lai tạng đã trích dẫn phần trên. Sư 
giới thiệu một bảng phân loại về các thức nhiễm và vô nhiễm chúng tôi đã trưng dẫn như 
trong ghi chú số 232 ở trên. 

Người đọc hắn chịu áp lực muốn đưa về cho Nam Nhạc Tuệ Tư công huân của một học 
thuyết rõ ràng về tám thức và sự phát triển dựa trên nên tảng hiếm hoi này. Tuy nhiên, 
đoạn văn trên dứt khoát với nhiều điểm chính, tất cả những điểm này đều thống nhất với 
nhận thức nền tảng trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội. Đề bắt đầu, sư đưa ra ý niệm về 
tám thức theo thứ tự riêng rẽ, trong đó “đệ bát thức” (ZŠ JVi#) thì không tránh khỏi được 
nhìn như một “tạng thức” (#Ä3Ä) hoặc A lại da thức (ffJ#ñHJ33Ÿ), và quay sang bình đăng 
với chân lý bắt di dịch của Như Lai tạng, Phật tánh, tự tánh thanh tịnh tạng, và tâm tánh. 





2 Sự Tuệ Tư giới thiệu thuật ngữ cifamano-vijnana (tâm ý thức :Ù»#t3Ÿ) trong phần mở đầu tâm pháp. Lại nói: “tâm bắt tại 
nội, bất tại ngoại, bắt tại trung gian, vô sanh diệt, vô danh tự, vô tướng mạo, vô hệ, vô phược, vô giải thoát. Nhất thiết kết vô 
chướng ngại, giả danh thuyết vi kim cương trí, canh tổng thuyết tâm tác, nhị phân danh tâm tướng, nhị phân danh tâm tính. 
Tướng thường cộng lục thức hành tâm tính tất cánh thường không tịch. (Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923.) 

25 Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 351a 13-b9. 
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Sáu thức, hăn nhiên, gồm năm thức nhãn, nhị, tị, thiệt, thân, và thức thứ sáu là ý thức, 
còn được gọi là phân trương thức ( 2}3KnD). Ở giữa cái thức sai lệch thứ sáu, và tàng 
thức thứ tám, Nam Nhạc tôn giả nói rất ít về thức thứ bảy. 


Nói một cách khác, đoạn văn trích dẫn ở trên rõ ràng đưa ra sự nhất quán về “thức 
thứ bảy” và “kim cang trf” (4>J1), nói rằng trí tuệ kim cang này — như thức thứ bảy — 
thành hình từ sự chuyên hóa của sáu thức ô nhiễm qua pháp quán về chân không và tánh 
vô sinh của tâm và cảnh. Vì thức thứ bảy trong trí tuệ kim cang có khả năng giác (Š') và 
chuyển (f) phân trương thức (2}ZEäÄÄ) đưa về trạng thái đồng nhất với vô biến dịch (## 
#4 2). Những chỗ khác trong Tùy Tự Ý Tam Muội, sư nói về thức thứ bảy suy lường lợi 
hại (đệ thất thức cang lợi trí Z53-;ij|#|##).?9 Ngoài ra, sư cũng nói đến tâm thức hoặc 
động chuyền thức là loại thức căn gốc, khác với sáu thức cành ngọn. Trong khi sư không 
đưa ra số thứ tự cho cái gọi là “tâm thức”, cũng không đồng hóa với thức thứ bảy, đây 
hăn là một thức liên quan đến sản phẩm ô nhiễm đứng tách rời sáu thức trước, làm cái 
việc động chuyên (#JÿŠ) sự biến hiện của hiện tượng. Thức này, như một thức ô nhiễm 
(ám chỉ là một bất cộng vô minh) cũng chưa được nhìn nhận như “tâm tánh” là thức 
[quay trở lại] tương đương với Như Lai tạng hoặc [một mặt] của A lại da thức. 


Điểm then chốt ở đây dường như là động từ “chuyển”. Nếu chúng ta có thể nhìn 
tâm thức [thứ bảy] cang cường, động chuyên thức ô nhiễm như một thực tại hoạt động 
hai chiều — ý muốn nói rằng, thức này đồng thời hành động như một động cơ chuyên đổi 
ô nhiễm trở thành thanh tịnh, động chuyển tâm tánh bất biến vào sáu nẻo luân hồi -— thì 
chúng ta có thê giả định rằng đây là nơi mà sự giải thoát chân thực và cái thức ô nhiễm 
gặp gỡ và hoán đổi. Tuy nhiên, chúng ta không thấy Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra giải thích 
về vấn đề này. 

Hành giả không phải tìm đâu xa để thấy được chỗ đứng của kinh điển trong nhận 
thức luận của Nam Nhạc Tuệ Tư. Mặc dù trong nhiều chương, sư dùng những cụm từ 
như “tạng thức”, “chuyển thức”, hoặc đường gạch nối được sư tô đậm những thức này 
với Như Lai tạng, văn pháp bi riêng sư khi dùng cụm từ “tâm ý thức”, đường lối xếp 
đặt những thức này thành toàn bộ tám thức được thấy tràn đầy trong bốn phiên bản 
quyên kinh Lăng Già của sư Câu-na-bạc-đả-la (Gunabhadra). Cũng tương tự như vậy là 
cách dùng những ấn dụ (vô minh ba lãng khởi), bóng trăng trong nước, huyễn sư và 
huyễn thuật, mộng và người trong mộng như đã trích dẫn ở phần trên, và trong phần mở 
đầu tác phẩm Vô Tránh Tam Muội. ?07 





2 Sự Tuệ Tư nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội XZJ 98. 348d11-15 rằng: “Thức tăng trưởng phân biệt...là gốc rễ sinh tử. Đây 
không phải là thánh trí.” Sư nói tiếp: “Sơ phát tâm Bồ tát dùng trí lanh lợi cường tráng của thức thứ bảy (Š#-Hïät li?) để 
phân biệt các pháp trong thập bát giới (-|-J\Z#) . Cũng gọi thập bát trì. Chỉ cho 18 pháp trong thân con người là: sáu thức 
năng y, 6 căn sở y và 6 cảnh sở duyên] là vô sinh, ý căn (EXJÑ) trở thành thánh tuệ căn (EE S‡‡Ä).” 

2 Những đoạn kinh văn đặc biệt đưa ra hình ảnh những ẩn dụ huyễn thuật, trăng trong nước, bóng trong gương với cái tâm 
phân biệt đi trong luân hồi. Với nước và sóng, đọc ân dụ trong kinh Lăng Già, T no. 670, 16.483b9-16. 
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Như một người cùng tôi [Stevenson] tham cứu đã khéo nói, kinh Lăng Già được 
xưng tán như một “hỗn hợp danh tiếng” gôm những tư tưởng nền tảng, trong đó thức A 
lại da trong tám thức được nói đến nhiều lần trong toàn bản kinh. 8 Nhìn riêng về A lại 
da thức thì thực sự được nhắc đến rải rác không hơn tám hoặc chín lần trong kinh Lăng 
Già, ý nghĩa thì không hăn là dễ lãnh hội. ? “Chuyển thức” (#Š?#}) cũng không dễ hiểu 
được một cách minh bạch. Trong bản kinh Phạn văn thì được ghi dưới cả hai dạng số ít 
và số nhiều (mặc dù thường là sô nhiều) với tương quan với bảy thức khác là những thức 
hình thành sự biến hóa nền móng của thức A lại da. ?!° Cùng lúc, trong suốt bản kinh 
chúng ta thấy nhấn mạnh trên tánh thuần tịnh của “tâm” và “Như Lai tạng”, mặc dù 
không nói hắn ra, nhưng đều đưa về nền tảng đồng nhất của thức A lại da hoặc tạng thức 
với Như Lai tạng. 


Mặc dù con đường song song trong cách dùng từ ngữ của Nam Nhạc Tuệ Tư rất 
kiên cố, nhưng chúng ta quả là khờ khạo nếu giả định rằng sư đã lấy những từ ngữ này 
từ phiên bản của sư Câu-na-bạc-đà-la thay vì sư đã thực sự ít nhiều đọc được hai bản 
kinh Lăng Già và Thắng Man. Nam Nhạc Tuệ Tư không hề đề cập tên hai bản kinh, và 
chứng cứ về sự quen thuộc của sư đối với nội dung hai bản kinh giới hạn trong một vài 
hình ảnh, khái niệm, và những câu văn ngắn. Hơn nữa, trong nhiều điểm, đặc biệt khi 
nói về vòng xoay hy hữu của tám thức, chúng ta có thể nhìn như là có sự giao du giữa 





8 Robert Michael Gimello, The Foundations of Hua-yen Buddhism, Columbia University, Ph. D. dissertation, 1976, p. 299. 
? Trong hai đoạn văn trên, tổng sô thức đưa ra là tám thức (JViÄ). Trong trường hợp thứ nhất, những con số hợp thành 
được đưa ra dù không dễ hiểu, như Như Lai tàng dưới tên tàng thức, tâm, ý, ý thức, và của năm thức trước. Nanjio, 
Lankavatara Sutra, pp. 235.2-17 (nơi chữ tâm (2Ù) không xuất hiện trong Phạn văn). Trong trường hợp thứ hai, A lại da thức 
mang đặc tính của Như Lai tàng, xông ướp bởi ảnh hưởng của vô thủy vô minh và tuôn đồ như thác nguồn mê vọng, nói 
rằng “phát sinh căn bản vô minh và đồng thời sông chung với bảy thức khác.” Bảy thức khác là ý (manas), ý thức (mano- 
vijnana)... nhưng không thấy nói đến tâm (2Ù). Nanjo, Lankavatara Sutra, pp. 220.9-221.15. Như vậy, được ghép vào với 
tâm, ý và ý thức; chúng ta có một bố cục dễ nhận thấy của thức thứ sáu và năm thức trước, cùng với bốn sự phân biệt khác 
mà sự nhận thức thì không hắn là rõ ràng - để minh chứng Như Lai tàng , A lại da thức (có khi gọi là thức tàng, tàng thức), 
tâm (chỉ nói đến trong danh sách thứ nhất), và ý (phân biệt với ý thức thứ sáu). 

Với kinh Lăng Già, Như Lai tạng và A lại da thức thì thường đi với nhau thành một cặp, ngay cả trở thành một 
thuật ngữ (/I1Z|K78Ä2W#Ä, 1I1ZK7#Äj#ñ Như Lai tạng thức tàng, Như Lai tạng tàng thức). Trong khi cách xếp đặt này cho thấy 
những thuật ngữ trên có cùng ý nghĩa, đôi khi, như trong những đoạn văn trước, A lại da thức mang những sắc thái khác với 
Như Lai tàng. Thí dụ, chúng ta thấy một số trường hợp thức A lại da đặt cạnh cái gọi là chuyển thức (lfiãŠ pravtti-vijnana), 
trong khi chuyền thức là “sóng” của vọng (nhìn từ bảy thức) phát sinh bởi sự biến chuyền trên bề mặt của một “đại dương” 
bất biến của A lại da hoặc tàng thức. Và hơn nữa, A lại da thức được nói đến như một tên gọi (danh Z2) chỉ cho Như Lai 
tạng khi nó bị xông ướp bởi những ảo tưởng xảy ra bất ngờ khiến nó trở thành một trận đồ nuôi dưỡng bảy vọng thức của 
thế giới sinh tử. 

Như vậy, vào các thời điểm được nhìn là đồng với Như Lai tạng, A lại da có thê được hiểu là có mặt hoặc có tác 

dụng khác với Như Lai tàng như một nên tảng trong đó tịnh và bắt tịnh pha trộn. Điều này dẫn tới một lối nói nghịch lý, nơi 
mà kinh Lăng Già — trong cùng một câu — nói rằng Như Lai tạng và A lại da tự tánh thanh tịnh (8 }È‡Š‡#), bất động (#8), 
bất diệt (4*Ä), và Phật và Bồ tát làm thanh tịnh và thấy được; trong khi những chỗ khác nhìn là vô tự tánh, là giả danh (li 
#) sinh khởi cùng lúc với bảy thức. Chú ý rằng sư chínhTuệ Tư cũng đưa ra những cách nhìn tương tự trong Tùy Tự Ý Tam 
Muội, XZJ 98.351b6-8. 
?!9 Trong tất cả những trường hợp, khi chúng ta tìm thấy thuật ngữ tương đương với “chuyên thức” trong kinh Lăng Già, 
bản Phạn văn, hợp với cặp chữ pravrfi-vijnana hoặc những cách ghép chữ tương tự, luôn là số nhiều (đôi khi với số bảy). 
Trường hợp ngoại lệ là nôi dài cặp chữ khi pravrtti-vijnana chỉnh sửa một cặp chữ khác (pravrtti-vijnana-vasana, pravrtti- 
vijnana-nirodha, pravrtti-vijnana-taranga). Hăn nhiên, trong Hoa văn, những uốn nắn này dễ mất [dấu]. 
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phiên bản kinh Lăng Già và cách sử dụng văn từ và đường hướng tư tưởng của Nam 
Nhạc tôn giả. Điều hiển nhiên nhất ở đây là Nam Nhạc Tuệ Tư trình bày “chuyền thức” 
trong dạng độc nhất, tức thức thứ bảy, và sự nhất quán minh bạch của sư đối với tạng 
thức và A lại da thức như một “chân thức” (Zñ#) tương đương với Như Lai tạng, Phật 
tánh, và tự tánh thanh tịnh tâm. 


Thương số Địa Luận: 


Các vị Tổ sư của Tam Luận Tông đời nhà Tùy là sư Cát Tạng (549-623) và sư 
Huệ Quân (khoảng năm 600), trong Đại Thừa Huyền Luận và Tứ Luận Huyền Nghĩa 
Ký, lần lượt đưa ra những chuyên đề và khảo sát lịch sử qua các học thuyết khác nhau 
về Phật tánh (ƒ#È‡È). Chư vị trình bày khoảng 10 hoặc 11 lỗi giải thích từ những khuôn 
mặt tạo được ảnh hưởng khoảng đầu thế kỷ thứ năm từ các sư Huệ Tung và Đạo Lãng 
(về sau trở thành môn nhân và là người cộng tác với sư Đàm Vô Sắm (Dharmaksama, 
385-433) trong phiên bản kinh Đại Bát Niết Bàn, cho đến ba vị sư nỗi tiếng đời Nam 
Lương là các sư Chí Tạng (458-522), Pháp Vân (467-529), và Tăng Mân (467-527), 
cùng với các nhà sư Ma-ha-diễn đất Bắc ân danh (:|LHHšIH[#ƒfllj), các học giả thuộc 
phái Địa Luận, và Nhiếp Luận (Ji `, HbñfRÑli, liinftHll). Những phân tích của các sư Cát 
Tạng và Huệ Quân tạo tiếng vang trong bản luận chi tiết về Phật tánh là tác phẩm Đại 
Thừa Nghĩa Chương của sư Tịnh Ảnh Huệ Viễn (523-592) cũng như trong các bản luận 
về kinh Đại Bát Niết Bàn cùng khuynh hướng [như Niết Bàn Kinh Sớ (33 quyên) của 
sư Quán Đảnh, Niết Bàn Kinh Du Ý (1 quyên) của sư Cát Tạng, Niết Bàn Kinh Sớ (15 
quyền) của sư Pháp Bảo, Niết Bàn Kinh Tông Yếu (1 quyên) của sư Nguyên Hiểu, Niết 
Bàn Kinh Tập Giải (71 quyên) của sư Bảo Lượng...], nơi mà chúng ta thấy lại cùng 
những học thuyết và những tác phẩm. ?!! 


Những phê bình cởi mở của các sư Cát Tạng và Huệ Quân dựa trên những chú 
giải thuở trước từ khi bắt đầu với từng sự nối kết giữa khái niệm về Phật tánh của kinh 
Đại Bát Niết Bàn với một loạt khái niệm song song rút ra từ những điều tương tự trong 
phẩm Như Lai Tánh (lIIZ2R†Ejññ) của các kinh Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Bát 
Nhã, Pháp Hoa, Thắng Man, và Lăng Già, và một số những [đề mục] khác, gồm có bát 
nhã, pháp tánh, như thực, như như, như tánh, nhất thừa, pháp thân, Như Lai tạng, tàng 
thức. Những tập luận đời Lương, những trang luận sớ rách nát tìm được trong động Đôn 





?!! Cát Tạng, Đại Thừa Huyền Luận, T no. 1853, 45.35b20-37a 20; Huijun (Junzheng) Silun xuanyi ji, XZJ 74, 45a 15-47a 
18; Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T no. 1851, 44.472a 4-477c24; Quán Đảnh, Niết Bàn Kinh Sớ, T no. 1767, 38. 102a 
14-b9, và Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa, T no. 1765, 38.2a-25. Hầu hết những tác phẩm có xuất xứ vào đời Tùy thì đưa bản 
quyền về với kinh Niết Bàn. Một số pháp sư miền Nam Trung Hoa cũng được xác nhận qua những trưng dẫn trong 
Combined Explanations øƒ the Nirvana Suira, Niết Bàn Kinh, T no. 1763. Mặc dù quyên Niết Bàn Kinh Tập thường được 
cho rằng do sư Bảo Lượng (509) biên soạn theo lời yêu cầu của vua Lương Vũ Đế, nhưng sự gán ép này không được chấp 
nhận ngày nay. 
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Hoàng, và tập Niết Bàn Kinh Sớ của sư Quán Đảnh, tất cả đều là những gạch nối liên hệ. 
Tuy nhiên, cánh đồng kinh văn lớn rộng này không chống trái nhau, nói riêng về kinh 
Đại Bát Niết Bàn - với lối trình bày trần trọng về Phật tánh - từ đó sư Cát Tạng đưa ra 
khái niệm chuyên biệt, đưa đến kết luận rằng: “mỗi lý thuyết gia về Phật tánh ngày nay 
hăn nên lấy kinh Đại Bát Niết Bàn để trưng dẫn.” (Đại Thừa Huyền Luận, T no. 1583, 
45.37a 29-b6). Sư Huệ Quân làm vang động niềm tin này khi sư so sánh những suy đoán 
xôn xao khuấy động nơi tàng kinh mày với ân dụ về “hai người con trai của người chánh 
thê và người thứ thiếp tranh cãi về gia sản của người cha” (Tứ Luận Huyền Nghĩa Ký, 
XZ⁄J 74.47b1-2). 


Như kinh Niết Bàn thuyết, Phật tánh được nói đến qua trung gian của một loạt 
những khác biệt phức tạp phụ trợ, ?! sự phân chia này bị khúc xạ (thường từ những luận 
đề như Thành Thực Luận của sư Ha-lê-bạt-ma: (4# ÿ#Ƒš / Harivarman), Thập Địa 
Kinh Luận của sư Thế Thân (iHÄl / Vasubandhu) vào những vị trí từ các học thuyết 
khác nhau. Chúng ta không cần quan tâm đến chỉ tiết của sự kiện này, ngoài việc để nói 
rằng quan điểm của Nam Nhạc Tuệ Tư hoàn toàn khác với hầu hết những quan điểm 
được sư Cát Tạng và sư Huệ Quân phác họa (đa số được gán cho các bậc sư trưởng 
thuộc miền Nam). Điểm khác thường đáng lưu ý là hai nhóm học giả tự nhận là các nhà 
sư Đại thừa phương Bắc (.|L.HH#št[#T†ÍlJj) và các nhà sư thuộc Địa Luận (8ï). Theo 
sư Cát Tạng, các sư thuộc Đại thừa phương Bắc (học thuyết thứ Iltrong số 11 học 
thuyết trong danh sách của sư Cát Tạng, học thuyết thứ 9 trong danh sách của sư Huệ 
Quân) cho rằng Liễu nhân Phật tánh tương đương với “đệ nhất nghĩa Không” (Z5—-3Sã% 
ZZ), trong khi đó thì các sư thuộc Địa Luận (học thuyết thứ 7 trong danh sách của sư Cát 
Tạng) cho rằng A lại da thức (l“[##'Ñ3Ÿ) và tự tánh thanh tịnh tâm ( Éi JEŸ È#-)) là Liễu 
nhân Phật tánh. ?!3 Trong bốn cái nhìn về Phật tánh mà sư Huệ Viễn đưa ra trong Đại 
Thừa Nghĩa Chương, quan điểm thứ hai nói về Phật tánh là Thể (#ð) Bồ đề có trong tất 
cả chúng sinh, hoặc như một nền chân thức (#33), pháp thân (2), đồng nhất giác 
tánh (JE]—-#Ÿ'È), hoặc là chư pháp tự thể (ä#3%* Él#), chư pháp thể tánh (8#32:8#‡‡). 
Mặc dù sư Huệ Viễn không nhận răng đây là chỗ đứng của Địa Luận nhưng chúng ta có 
thê phát hiện được những điều tương tự trong tự vựng của sư. ?!* 


Khi chúng ta nhìn xa hơn, vào lãnh vực nơi mà những tham cứu về học thuyêt của 


?12 Mặc dù khái niệm tổng quát về Phật tánh là chủ đề trong kinh, các phân biệt phụ thuộc theo như Phật tánh từ chánh nhân, 
duyên nhân, và liễu nhân được giới thiệu trong các phẩm Sư Tử Hồng và phẩm Ca Diếp, trong đó thành từng cặp như chánh 
nhân duyên nhân, chánh nhân liễu nhân, và sinh nhân liễu nhân. Niết Bàn Kinh, T no. 375, 12.755b17-b29, 778a 26-780b22 
(cho chánh nhân và duyên nhân), 776b4-c2, 777b3-8), và 827b1 (cho sinh nhân và liễu nhân). Những giải thích về Phật tánh 
từ nhân và quả, với khái niệm khác như nhân nhân, quả quả, cũng thấy xuất hiện trong phẩm Sư Tử Hồng, T no. 375, 
12.768b12-c12, 774a 23-775b8, 774c23-775a 8. 

?3 Cát Tạng, Đại Thừa Huyền Luận, T no. 1853, 45.3óc. Sư Huệ Quân phân chia làm hai [lối nhìn] của các pháp sư Địa 
Luận và Nhiếp Luận. Trong khi được kê rằng họ đều nhìn chúng sinh và thánh nhân vốn có “tự tánh thanh tịnh tâm”, những 
pháp sư phái Địa Luận chủ trương thức thứ tám là vô một thức (#£†2ï3}) đồng với tự tánh thanh tịnh tâm. 

?!* Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T no. 1851, 44.472a 8-b16. 
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phái Địa Luận xuất hiện rải rác nhiều chỗ trong các tác phẩm của các sư Cát Tạng, Trí 
Giả, và Quán Đảnh, chúng ta có chứng cứ về những lý thuyết được lập thành chủ đề 
mang danh nghĩa “Địa Luận”, và đưa ra những dáng vóc của cái chúng ta gọi là “ĐỊa 
Luận luận”. Với Như Lai tạng, A lại da (hoặc tạng thức), và sự tương quan giữa tám thức 
chắc chắn là một mối quan tâm, nhưng cũng không phải là mỗi quan tâm duy nhất hoặc 
quan trọng nhất. Thực vậy, các vị thế đầu tiên thường có khuynh hướng đến với những 
thể thức nổi bật như là tam hoặc tứ duyên khởi, ngũ môn, tứ tông — mà về sau những lý 
thuyết gia theo Địa Luận khai phát thành ra ngũ tông, lục tông — và hai hệ thống sư 
phạm tuy có khác nhau nhưng vẫn liên quan, gọi là tam giáo (#0). Hệ thông thứ nhất 
trong hai hệ thống. này (cũng là hệ thống quan trọng nhất, ít ra theo sự kiểm chứng của 
những bản thảo viết tay của phái Địa Luận khai quật được ở động Đôn Hoàng), gôm có: 
(1) ba thừa được thuyết riêng gọi là biệt giáo tam thừa (7J##—ZE), (2) ba thừa được 
thuyết hòa hợp gọi là thông giáo đại thừa (18 #{ XE), (3) chứng ngộ yếu nghĩa đại thừa 
gọi là thông tông đại thừa (1£ X?ZÉ). Hệ thống thứ hai đưa ra ba mặt phân định giữa 
(1) Tiệm giáo (3#, (2) Đón giáo (li#f), và (3) Viên giáo (JRl‡#). ?!5 


Với những đường hướng gợi lại tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư, những thể thức 
khác nhau này của học phái Địa Luận trình bày sự biểu hiện vô thượng của Phật nhãn 
không quá nhiều từ Thập Địa Kinh Luận của sư Thế Thân nhưng từ các kinh Đại Bát 
Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Tập, Thắng Man, Lăng Già, tùy theo quan điểm của người 
lập thuyết. ?'° Xa hơn, như chúng ta đã thấy với Nam Nhạc Tuệ Tư, những luận giải của 
Địa Luận về thức A lại da hoặc tám thức được diễn đạt qua ngôn ngữ từ phiên bản bốn 
quyên kinh Lăng Già của sư Câu-bạc-đàả-la. ? Và thực như vậy, đoạn văn khởi đầu tập 
luận trình bày tám thức vào khoảng giữa thế kỷ thứ sáu tại Trung Hoa, sư Tịnh Ảnh Huệ 
Viễn nói trong Đại Thừa Nghĩa Chương: “Khái niệm về tám thức có xuất xứ từ kinh 











?!5_ Ba hình thức duyên khởi có thê vào thời của sư Huệ Quang và sư Phật Đà, gồm có: (1) hữuvi duyên tập # 3%⁄44®š, (2) 
vô vi duyên tập #£ 4#, (3) tự thê duyên tập H 8Š4£#š. Thuật ngữ “duyên tập” và đề mục này lấy từ Thập Địa Kinh Luận 
của sư Thế Thân, và từ kinh Thắng Man. Hình thức thứ tư, mặc dù từ ba hình thức trên nhưng được ghi nhận sau, là (4) 
pháp giời duyên tập 3 7# #Z 
“Ngũ môn” gồm có: (I) Phật tánh, (2) chúng sinh (3) tu đạo (4) chân đế (šŸ) và (5) hòa hợp; trong khi sư Huệ 
Quang chia ra: (1) nhân duyên Il44Z hoặc lập tánh tông *7.ÈZ (2) giả danh {l4#/Zš (3) bất chân 4*#{Zš (4) chân tông 
2E hoặc hiển thực tông ? KHE{2EK . Theo Thiên Thai Trí Khải, cái thấy “thứ năm” có từ một học thuyết mới về pháp giới (kinh 
Hoa Nghiêm) vượt hắn giáo pháp (thứ tư) về Phật tánh trong kinh Niết Bàn, trong khi nguyên lý thứ sáu, theo sư An Lầm, 
được đưa vào dưới hình thức của “Viên tông” (|Ä|ZE), là giáo pháp liên hệ với kinh Đại Tập. Đọc Trí Giả, Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa, T no. 1716, 33.801b11-21. 
?!9 Ở đây, sự phân biệtgiữa Thông giáo Đại thừa (3#{KZE) và Thông tông Đại thừa (3Š Z3) - là hệ thống thứ hai và 
thứ ba trong tam giáo — khởi xướng từ khái niệm thuyết thông (ðñủ3 / desana-ana) và tông thuyết (5šðfằ / siddhanta-naya), 
trong phiên bản của sư Gunabhadra (Cầu na bạt đà la) kinh Lăng Già. 
Sư Bồ-đề-lưu-chi gọi sự phân biệt này là “Kiến lập chánh pháp tướng” (#37IE‡⁄jH) và “Thuyết kiến lập chánh pháp 
tướng” (ñt# 37 IE?ZJH). Đọc Ru lenggqie jing, T no. 671, 16.542b22-c14 và 546c13-547a 17. 
?7 Hầu như mỗi kinh văn trích dẫn từ kinh Lăng Già mà tôi (Stevenson) đã gặp trong những bản văn liên hệ với phái Địa 
Luận từ Đôn Hoàng (qua những khảo sát) từ phiên bản (4q.) của sư Cầu-na-bạt-đà-la hơn là từ phiên bản dài và tỉnh vi 
“Nhập Lăng Già Kinh” (TT no.671) của sư Bồ- đề-lưu-chi. 
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Lăng Già” (T no. 1851, 44.524b26). Với Thiên Thai Trí Giá (538-597), chúng ta đọc 
thấy nhận xét trong Duy Ma Huyền Sớ liên quan đến thức thứ bảy và thứ tám của sư về 
Địa Luận: “các hành giả Địa Luận căn cứ vào kinh Lăng Gñà” (T no. 1777, 38.553a 25). 


Bắt cứ nét vẽ nào chúng ta muốn phác họa về những chú giải của phái Địa Luận 
hãn rất phức tạp với sự kiện chính cái tên “Địa Luận” không phải là một danh hiệu tự 
xưng. Ý niệm về một “Địa Luận tổ sư” hoặc “đạo phái Địa Luận” đến với chúng ta 
chính ra là từ những khuôn mặt [nối tiếng] đời Tùy như các sư Trí Giả, Quán Đảnh, và 
Cát Tạng là các vị thỉnh thoảng nói đến để hiển bày thể thức đặc thù của những học 
thuyết với mục đích tranh luận, hoặc để phân định rõ ràng quan điểm của chư vị. Điều 
này khiến chúng ta khó biết rõ ràng được là người [học Phật pháp] nhìn cái gọi là “Địa 
Luận” như thế nào, nói một cách tổng quát, đôi với một hệ thống chú giải. Cái mà lãnh 
vực khái niệm này chia sẻ như có thê được thì đã đầy tràn những xung đột từ buổi đầu. 
Những khác biệt đã nôi lên giữa các sư Lặc-na-ma- -đề (Ratnamati) và Bồ-đẻ-lưu-chi 
(Bodhiruci), và giữa các môn nhân của chư vị ngay khi hai bậc thầy người Ấn vừa đặt 
tay vào phiên bản Thập Địa Luận của sư Thế Thân, đưa đến một sự phân hai tạo thành 
cái gọi là “Bắc [Tương Châu] Địa Luận” và “Nam [Tương Châu] Địa Luận”. Mặc dù 
những chú giải của Nam Địa Luận, như toàn bộ, được kê rằng : “vượt trên tăng thống 
Huệ Quang (môn nhân ưu tú của sư Lặc-na-ma-đề / Ratnamati là một người sáng lập 
những học thuyết) ”. ?!8 Từ các sư Trí Giả, Cát Tạng, và Đạo Tuyên chúng ta được biết 
không ít hơn ba lược đồ khác nhau đối với Phật pháp - gọi là các hệ thống tứ tông, ngũ 
tông, lục tông - được các học giả khai phát và đưa ra những sự nối tiếp từ học thuyết Địa 
Luận của sư Huệ Quang. ?!'° Sư Huệ Quang có mười môn nhân thụ bút, gồm những vị 
như sư Pháp Thượng (3# F- / 495-580), sư Đạo Bằng (3Š / 488-559) là vị tăng thống 
đời Bắc Tẻ, sư Tăng Phạm (f#?Ññï / 476-555), và sư Đạo Cấn / Dịch (3š Ñ/32), một vị sư 
chuyên về Đại Trí Độ Luận, tâm vóc ưu thế có thể sánh với sư Pháp Thượng. ??° Chưa 
kế đến các sư truyền thừa, tất cả các vị tăng nhân này dường như có những sở thích và 
góc cạnh chú giải riêng biệt đối với kinh điển, khiến hầu hết các người viết sử ngày nay 
nhìn phái Địa Luận gần như là một chuỗi chú giải lỏng lẻo - nhắm vào tập luận của sư 
Thế Thân như một trong số những tác phẩm chính yếu khác — hơn là một “tông phái” 
quy mô có thê chế rõ ràng như tên gọi. 


?! Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.548c16-17. 

?!9 Trí Khải, Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46.723b1-725a 21; Duy Ma Huyền Sớ, T no. 1977. 38533b27-534a 10; Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.801b18-21. Ngoài ra, đọc Cát Tạng, Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ, T no. 1707, 33.315b27; 
Pháp Hoa Huyền Luận, T no. 1720, 34.384c4; Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.482b28-c23. Cũng có 
những dấu hiệu cho thấy rằng các pháp sư phái Địa Luận không đơn thuần hướng về hai hệ thông trong tam giáo. 

? Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.485a25, 632có. Dường như sư Pháp Thượng là tăng sĩ nôi bật trong tăng đoàn, là 
thầy của sư Tịnh Ảnh Huệ Viễn (523-592). Chúng ta biết rất ít về sư Tăng Phạm, ngoài sự kiện sư rất thông tạo kinh Niết 
Bàn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Thắng Man, và Duy Ma Cật, cũng như Thập Địa Kinh Luận của sư Thế Thân, và Bồ Tát 
ĐịaTrì Kinh (®SÈHh‡fZŠ) của sư Vô Trước, giống như sư Huệ Quang. Cùng chỗ, T no. 2060, 50.483b20-484a7. Sư Đạo 
Cấn có thể đã dạy Đại Trí Độ Luận cho môn sinh là sư Trí Mân (536-608), nếu 3š là ì'1. Hầu hết những tăng sĩ này 
hoạt động mạnh tại đất Nghiệp, Bắc T. Sư Đạo Bằng, mặt khác, trải qua thời kỳ tiếng tăm ở Lạc Dương, nơi sư giáo hóa 
một học giả phái Địa Luận là sư Linh Dụ (#33 518-605). 
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Cũng không khác, chúng ta được biết rằng các sư Lặc-na-ma-đề (Ratnamati), Huệ 
Quang, và một số các môn nhân gắn bó với pháp thiền phương Bắc. Trước khi học với 
sư Lặc-na-ma-đề (dịch nghĩa là Bảo Ý), sư Huệ Quang thọ pháp với một nhà sư người 
Ấn hiệu là Phật Đà Phiến Đa, dịch nghĩa là Giác Định (6 ÊÈRä Z, sang Trung Quốc năm 
511), là người đã thành lập một trong những pháp thiền quan trọng trong vùng, được kế 
tên trong các luận về kinh Hoa Nghiêm như một người sáng lập Địa Luận (phương 
Nam) có tầm vóc ngang hàng với chính sư Huệ Quang. ““' Vị đệ tử xuất sắc của sư Phật 
Đà Phiến Đa là thiền sư Đạo Phòng giáo thọ của thiền sư Tăng Trù tại Thiếu Lâm Ngoài 
ra, sư Đạo Phòng được kể là đã nhận được “tâm pháp” (b2) của sư Lặc-na-ma-đề 22, 
trong. khi sư Lặc-na-ma-đề trước đó thọ pháp với một thiền sư nổi tiếng là Tăng Thật (4# 

#Ủ) về pháp Chỉ Quán (từ đó phát huy một đường lối tu thiền quan trọng khác). Như vậy, 
ciìuBồ ta đã thấy tông quát sự truyền thừa từ các sư Phật Đà Phiến Đa và Lặc-na-ma-đè, 
một sự tương tác có khả năng đưa những nhận thức sơ khai của Địa Luận bước vào lãnh 
vực thiền. Ở đây không nói đến phạm vi của những thiền giả từ Tổ Bồ-đề-đạt-ma đến Tô 
Huệ Khả, cũng không nói đến những lý luận chống phá của các Lăng Già sư (J#lII), 
là những người bác bỏ phiên bản bốn quyền kinh Lăng Già, cũng là những người mà sư 


Đạo Tuyên và sư Trí Giả đã lên tiếng phê bình kịch liệt. ?3 


Khi nói đến những suy tưởng của phái Địa Luận về thê tánh của tâm, các sư Trí 
Giả, Quán Đảnh, và Cát Tạng cùng xác định vị trí của phái Địa Luận phương Nam với ý 
niệm về Như Thị hoặc pháp tánh, tịnh tánh, là nền tảng trên đó tất cả sự tướng sinh khởi 
và duy trì. Mặt khác tức là Như Lai tạng, Phật tánh, và pháp giới thê tánh (*7#8Ÿ}È), 
cái như thị cơ bản này cũng là thức thứ tám, cũng chính là tâm thức, hoặc chân thường 
thức (3i). Mặc dù các sư Trí Giả, Quán Đảnh, và Cát Tạng tương đối giữ im lặng 
về thức A lại da hoặc tạng thức, nhưng trong một đôi lần sư Trí Giả và sư Quán Đảnh 
nói răng phái Nam Địa Luận xác nhận thức A lại da thứ tám tức là Như Lai tạng. ?° 
Cũng như vậy, sư Huệ Viễn trong bản luận về ý nghĩa tám thức (J\VÄÄŸ3§) đã liệt kê tám 
tên gọi đồng nghĩa với thức A lại da như tạng thức, bốn thức, tịnh thức, chân thức, và 





??! Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.551b21, vả 553c4. 

vo TỤC cáo Tăng Truyện, T no. 2060, 50.482c18-19. Sư Đạo Tuyên tỏ ra hoài nghi khi sư giới thiệu “Có người chủ trương 
răng.. 

sơ Đọc Trí Khải, Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46.761a20-b5; Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.549b24-27. 
Yanagida Seizan, trong số những người khác, đưa ra mối nghỉ về sự nối kết giữa tồ sư Bồ-đèề-đạt-ma, sư Huệ Khả, và kinh 
Lăng Già được sư Đạo Tuyên phác họa, thấy rằng đây là một vấn đề của thời sư Đạo Tuyên. 

22 Đọc Trí Khải, Duy Ma Huyền Sớ, T no. 1977. 38.549b1-3, và 552a 7-22; Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46.730c1§-19; 
Tam Quán Nghĩa, XZ⁄J 99.82a-b và 83a. Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.54a 23; Quán Đảnh, Niết Bàn Kinh Sớ, Tno. 1767, 
38.69a I1, 104b22, 187c19; Cát Tạng, Trung Quán Luận Sớ, T no. 1824, 45.104c8-10, Kim Cang Bát Nhã Sớ, T no. 1699, 
38.90a 22; Pháp Hoa Huyền Luận, T no. 1720, 34.380b10-22; và Trạm Nhiên, Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, T no. 
1717, 33.942c16-21; Pháp Hoa Văn Cú Kí, T no. 1717, 34.285a 4-5. Về thức A lại da, đọc Trí Khải, Tứ Giáo Nghĩa, T no. 
1929, 46.730c18-19; Niết Bàn Kinh Sớ, T no. 1767, 3§.69a I1, 104b22, 187c19. Sư Trạm Nhiên đưa ra vấn đề này trong 
Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, T no. 1717, 33.942c16-21, Pháp Hoa Văn Cú Kí, T no. 1717, 34.285a 4-5, trong khi sư 
CátTạng dường như hoàn toàn không đề cập đến. 
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chân như thức. ?” 


MÔ đề càng trở nên phức tạp khi các sư Trí Giả và Cát Tạng tham cứu lối trình 
bày về thức thứ bảy và cái gọi là “chuyển thức” (#ïÄ}) của học phái Địa Luận. Không 
nghi ngờ rằng sự mơ hồ mọc nhánh từ những tham khảo về (các) chuyên thức trong kinh 
Lăng Già cho phép cặp danh từ này được đọc dưới hai dạng số nhiều (bảy sự thức 3#3ï}), 
và số ít (thức thứ bảy). Lý do vẫn đề trở nên phức tạp vì khuynh hướng các sư Trí Giả và 
Cát Tạng nhìn chuyển thức cả hai mặt nhiễm và tịnh. Là vọng thức (3#), (những) thức 
này liên quan trực tiếp đến sự chuyên đổi của sáu phân biệt thức (2}7I| ñ*) hoặc sự thức. 
Như một trí thức (#733), (những) thức hoán chuyền thì tương quan với “pháp trí” (*#) 
hoặc “duyên chiếu chỉ trí” (#ÑÑZ #) cảm nhận được cái vô thường tùy duyên, và tánh 
Không của vạn pháp, cuối cùng đến được với thực trí (#1) là trí phát sinh từ sự hiển lộ 
của chân lý như thị, Phật tánh, Như Lai tạng, và thức thứ tám. ??° Trên toàn thể, danh từ 
“chuyên thức” được dùng dưới dạng số ít trong những bản văn của Thiên Thai Trí Giả 
Và của sư Cát Tạng, cũng như trong chính những bản thảo của học phái Địa Luận. Trong 
bản luận về tám thức, sư Tịnh Ảnh Huệ Viễn cũng dùng “chuyên thức” (ft) dưới dạng 
số ít, là một trong bảy tên gọi khác của thức thứ bảy. Trong khi gắng công mô tả thức 
này như một vọng thức nối liền với những sản phẩm ô nhiễm, nhưng sư cũng nhìn thức 
này như một “trí thức” (#1). 2?! 


Cho đến khi Nam Nhạc Tuệ Tư xác định thức A lại da thứ tám đồng với Như Lai 
tạng, Phật tánh, và nhìn chuyên thức thứ bảy là một thức, và cũng là nguồn gốc chứng 
ngộ, sự kiện này xác định vị trí nhận thức của sư trong các lãnh vực của phái Địa Luận. 
Tuy vậy, ở đây chúng ta sẽ rất thận trọng. Chúng ta chắc chắn rằng các sư Thiên Thai Trí 
Giả, Quán Đảnh, Cát Tạng, và Huệ Viễn nhìn những vị trí truyền thừa của Nam Địa 
Luận bắt đầu từ các sư Huệ Quang và Lặc-na-ma-đề. Tuy nhiên, chúng ta không biết 
chắc chăn chư vị đề cập đến bậc thầy nào của Nam Địa Luận; cũng như chúng ta không 
thể quả quyết rằng Nam Nhạc tôn giá đã không thu thập những nhận thức này qua sự 
tiếp xúc với các thiền giả phương Bắc, hơn là chỉ với những nhà chú giải riêng về Địa 
Luận. 


Một trong những mấu chốt tham cứu từ số bản thảo đào được ở động Đôn Hoàng 





?5 Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T no. 1851, 44.524c19-525al. Ở đây, tôi (Stevenson) muốn nhấn mạnh rằng không 
một nơi nào trong các tác phẩm của các sư Trí Khải, Cát Tạng, Quán Đảnh, Huệ Viễn, và Trí Nghiễm — ngay cả trong NHMHE 
bản chú giải của phái Địa Luận — mà thuật ngữ “tạng” (8) trong Như Lai tạng hoặc tạng thức mang ý nghĩa là “thai cung”, 
hoặc bất cứ trạng thái tương tự. Hơn nữa, khi trưng dẫn những ẩn dụ như giác tàng, kim tàng (##7#Ä ĐẾN, 4:78), xá tàng (J7Ä), 
có tính cách bao hàm (Ê1⁄2ï), hàm nhiếp (€1]##), nhiếp tàng (J#Z#Ä), bị hàm (ff#3?); pháp thân, chân lý tối hậu, như thị, tự 
tánh thanh tịnh tâm, đức hạnh bị che đậy vì mê vọng. 

?2 Đọc Trí Khải, Duy Ma Huyền Sớ, T no. 1977. 38.528c, và 5549b29-c3,552a7-25; Tam Quán Nghĩa, XZJ 99.83a; Pháp 
Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.714a21-24, Cát Tạng, Kim Cang Bát Nhã Sớ, T no. 1699, 3§.90a 22. Về [pháp môn] tu 
tập, hai hình thức của trí tuệ thường được nói đến là (1) duyên tu ##|ễ và (2) chân tu #4Íl£ . 

7 Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T no. 1851, 44.524c7-20 và 526b1-5. 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
mang dấu vết của phái Địa Luận là những màu sắc mà các nhà chú giải nghĩ về thức A 
lại da và sự cấu tạo của tám thức được thuyết trong kinh Lăng Già. 73 Thí dụ, những 
đoạn văn trong Thập Địa Luận Nghĩa Ký (Dasabhumi-vyakhyana) của sư Pháp Thượng 
cho thấy rằng sư phác họa một đề án cho tám thức - rút ra từ kinh Lăng Già — trong đó 
Như Lai tạng được nhìn như thức thứ tám, trong khi thức A lại da hoặc tạng thức thì lại 
được phân biệt như thức thứ bảy. Mặc dù bản thể (E#) như vậy, hơn nữa thức A lại da 
động dụng (H]) trong một trận đồ nơi tịnh và uế lẫn lộn trong vòng hiện hữu và từ sáu 
thức ô nhiễm. ?2 Nhận thức luận của sư Pháp Thượng, mặt khác, rõ ràng trái ngược với 
những quan điểm được ghi trong các bản thảo viết tay được nhìn nhận là cùng thời đảo 
được ở động Đôn Hoàng. 


Như vậy, thí dụ, “Đại Thừa Ngũ Môn Thập Địa Thực Tướng Luận” (XZ&TiF]-E 
HùÊ{JHñfũ, B 8377, circa 535-560, Tam Giới Đồ (7#|ãl), S 4441, circa 580s), và đến 
một mức độ nào đó, Pháp Giới Đồ (3# lã|, S3441, circa 585-610), tất cả đều xác định 
thức thứ tám như tàng thức, A lại da thức, tự tánh thanh tịnh tâm [bản tánh], bồn tâm, 
chân thức, và là Phật thân thường trụ (ñ?È 3 ?# f:). Thức thứ bảy được nhìn như vô thủy 
vô minh hoặc vô thủy vọng tưởng (#tzk 4) hoặc là một chuyền thức (theo Pháp Giới 
Đồ) không dừng tuôn đồ theo dòng ô nhiễm ví như nước biển khi bị khuấy động liền 
tuôn tràn muôn lớp sóng [trên mặt nước]. Nhưng chuyền thức thứ bảy ở đây hắn là một 
phần tử mê vọng, khi chuyển thức thứ bảy này và thức thứ tám hỗ tương trong những 
luận đề về các phân loại khác nhau của Địa Luận đối với tam thừa và con đường của họ 
— là con đường mà người đọc thường gặp gỡ trong các bản văn của phái Địa Luận - khả 
năng đến (®*) được với thức thứ bảy cũng đặc biệt liên quan đến sản phẩm của cái gọi là 
“duyên chiếu chỉ trí” (N82 #Ì). Được hiểu như lưu vực giữa mê và giác, sự thành đạt 
của thức thứ bảy đánh dẫu một sự khởi hành từ chúng sinh của sáu thức mê vọng (lục 
thức chúng sinh 7X3äZ#“E), từ đây trở đi phân biệt những mong cầu như znộ thức mê 
vọng thứ bảy (thất thức chúng sinh -b3Ä##/E) hoặc một chuyên thức chúng sinh (#Ÿ#š} 
3#). Qua tiến trình tinh lọc những mê đắm đề đến với “thực trf” của Phật tánh thường 
trụ, như thị, tự tánh thanh tịnh, và thức thứ tám, sự chứng đắc đánh dấu một lưu vực thứ 
hai giữa “chúng sinh qua chuyên thức thứ bảy” và “chúng sinh của tạng thức hoặc A lại 
da thức (#Ä\Z#“E). Mặc dù Tam Giới Đồ không nói rõ, đường song song trong chỉ mục 
này đối với tám thức, những hình thái khác biệt của trí tuệ, và các chặng đường của Bồ 
tát cũng có thể hình dung được trong “Đại Thừa Ngũ Môn Thập Địa Thực Tướng Luận” 





??8 Nói một cách cân xứng thì những tham khảo về thức A lại da và tám thức chiếm vị thế khá khiêm tốn trong các luận đề 
của phái: Địa Luận, chỉ thoáng qua khi luận về Phật đạo (marga). Đây cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên, những 
hướng dẫn được đưa ra trong Thập Địa Kinh Luận của sư Thế Thân. 

? Mặc dù môn đồ của sư Pháp Thượng là sư Tịnh Ảnh Huệ Viễn G523- 592) về sau chịu ảnh hưởng học thuyết về thức của 
Nhiếp Luận dựa trên Đại Thừa Khởi Tín Luận (K3E#öfiïiâ) và Nhiếp Đại Thừa Luận (‡3E#öï#@), nhưng nhận thức của sư 
vân đặt trên cơ sở của sư Pháp Thượng. 





























143 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
(B 8377). >9 


Aoki Takashi đưa ra trường hợp xác tín rằng những trình bày về học thuyết Nam 
Địa Luận của Thiên Thai Trí Khải đã đưa ra những hệ thống được thuyết trong hai tác 
phẩm Tam Giới Đồ Và Pháp Giới Đồ, cho thấy một cách hoàn toàn xác đáng, rằng 
những tác phẩm này phát xuất từ “Lục tông” (7X33) của pháp sư Nam Địa Luận là An 
Lẫm (#J#, 507-583) chùa Kỳ Xà C'ñl). 3! Chúng ta biết rằng việc đề cập đến học 
thuyết của Địa Luận chỉ có trong những tác phẩm được sư Trí Giả viết vào khoảng thời 
gian cuối đời (đặc biệt, luận về kinh Duy Ma Cật của sư), hoặc trong những tác phẩm về 
sau được môn đồ là sư Quán Đảnh hiệu đính. Điều này hắn rằng Nam Nhạc Tuệ Tư rất 
quen thuộc với giáo lý của pháp sư An Lẫm, chưa kế đến nhận thức luận của Địa Luận 
có mặt trong những chỗ quan trọng trong các tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả. Tuy 
nhiên, đó là thời điểm sư từ phương Bắc vào phương Nam định cư trong khoảng thời 
gian Phật giáo chịu đại họa dưới triều đại nhà Chu, tư tưởng của pháp sư An Lẫm có thể 
được hun đúc trong một môi trường không quá khác với Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Mặc dù về sau, tác phẩm rọi ánh sáng vào sự liên quan này là Đại Trí Độ Luận Sớ 
(X?#1)#äAiii, XZJ 84 và 87) do một vị tăng là Tuệ Ảnh (Sšã⁄) đời Tùy biên soạn. 


Sư Tuệ Ảnh là môn đồ sư Đạo An li) là một tăng sĩ nỗi tiếng thông thái, và 
cương quyết bảo vệ Phật giáo dưới pháp nạn thời Bắc Chu. ?? Tuy nhiên, trong quyền 
24 Đại Trí Độ Luận Sớ, sư Tuệ Ảnh nói một cách thán phục sư Đạo Cần (312), là môn 
đồ sư Huệ Quang, và nhìn nhận khả năng phân tích từng khoa (Ê#Ù) trong Đại Trí Độ 
Luận, thích ứng cho bất cứ những ai muốn tham cứu về nội dung. Sư còn nói rằng “sự 
gia tăng mức phô biến của Đại Trí Độ Luận [trong các thời Đông Tắn và Bắc Tê] thực 
sự là công của người này”. 33 











232 Trong Pháp Giới Đồ (3# ##|ã]), tạng thức (#Ä33}) là thức thứ tám thành lập nền tảng chân trí (#{#?), và viên tu (ll{Z). 

?3! An Lẫm (Jš 507 - 583) thời Nam Triều, người Lợi Thành Giang Âm (huyện Giang Âm tỉnh Giang Tô), họ Tần. Lúc 
nhỏ thông minh ham học, hiếu hạnh có tiếng. Hai mươi lăm tuổi xuất gia, sau đến nước Ngụy theo học kinh luận với Dung 
công ở chùa Quang Dung, Tư Châu, đồng thời, theo Quang Công nghe giảng thuyết Thập Địa tại chùa Thiếu Lâm núi Tung 
Sơn, và thụ yêu chỉ Thiền pháp, hiểu rõ lí huyền. Sư ở nước Ngụy mười hai năm, tuyên giảng luật Tứ Phần và các kinh luận 
Đại thừa nhiều lần, người theo học càng ngày càng nhiều. Niên hiệu Thái Thanh năm đầu (547) đời Lương, Sư và môn nhân 
đến Dương Đô, Vũ Đề tôn kính tiếp đón, mời ở chùa Thiện An, tại đây sư tuyên giảng kinh Hoa Nghiêm, nêu cao tông chỉ. 
Nhà Lương mẬT, nhà Trần lên, vào niên hiệu Vĩnh Định năm đầu (557), sư vâng mệnh vua vào nội điện giảng giới luật, mở 
trường thuyết pháp tại chùa Kì Xà, diễn giảng không ngừng. Sau vâng mệnh Văn Đề, đến giảng kinh Đại Tập ở điện Chiêu 
Đức. Vào thời Tuyên Đề, sư cũng thuyết pháp tại vườn Hoa Lâm. Sư từng lập giáo tướng sáu tông đề phân định Thánh giáo 
một đời của đức Phật. Niên hiệu Chí Đức đời Trần, sư thị tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi. [Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10 
phần trên; Thỉnh Quan Âm Kinh Sớ; Tục Cao Tăng Truyện Q.7]. Hiệu chính về những phần chính yếu trong Duy Ma Huyền 
Sở của sư Trí Khải, T no. 1777, 38.528b, 549b29-c3, và 552a 7-25. 

?2 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.628a 9-630b24. Sư Đạo Tuyên mô tả sư Đạo An không hề thực sự có ó “sư phụ”. 
Thủa nhỏ, sư đã mến đạo tu thiền. Sau ở ấn trên núi Thái Bạch để nghiên cứu và tu tập định, tuệ. Sư cũng thông suốt các sử 
truyện và bách gia chư tử. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư tuyên giảng Niết Bàn Kinh và Đại Trí Độ Luận ở vùng Vị Tân, được 
các nhân sĩ Nho, Đạo trong triều ngoài nội tôn sùng. 

?33 Đại Trí Độ Luận, XZJ 87.265a 10-14. Sư Tuệ Ảnh cũng đưa ra một số đữ kiện về đạo nghiệp của sư Đạo Cấn: Thọ pháp 
với sư Huệ Quang, đến nghe pháp của sư Bồ-đẻ-lưu-chi, nhưng tức giận vì thái độ trịch thượng của sư Bồ-đề-lưu-chi, sư về 
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Những tham khảo quan trọng về thức A lại đa và những thức liên hệ được thấy 
khoảng 6 chỗ trong 5 tiêu quyền còn lưu hành, trong số 37 tiêu quyền của sư Tuệ Ảnh. 


Tác phẩm không sớm được thừa nhận, như chúng ta có thê thấy từ sự quen thuộc của sư 
đối với Nhiếp Đại Thừa Luận (J X3iãf) của sư Vô Trước (Asanga), là tác phẩm mà sư 
đã trích dẫn hai lần. Tuy nhiên, nhận thức ưu tiên của sư thì rõ ràng là từ bốn quyên kinh 
Lăng Gnà, và từ những chú giải của Nam Địa Luận. Mặc dù sư không hề đặt số thứ tự 
cho A lại da thức, cũng không gọi là chuyển thức, nhưng sư đồng hóa thức A lại da hoặc 
tạng thức với pháp tánh, thực tướng, Phật tánh, Như Lai tạng - một sự tương đồng dễ tìm 
thấy trong các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Cách dùng cặp chữ “chuyển thức” của 
Nam Nhạc tôn giả thì có vẻ bao quát hơn. Có khi đơn giản chỉ cho một sự hoán chuyển 
[các] thức, hoặc mang danh nghĩa một thức làm việc dời đổi. Trong khi nghĩa này liên 
quan với ô nhiễm, sư Tuệ Ảnh luôn nối liền với chữ “trf” hoặc “bát nhã” gọi là “chuyên 
thức pháp trf” (#š#Z#"), một trí tuệ phát sinh từ sự chiếu soi của nhân duyên (#Ï#), 
và được xem là thuộc nhị thừa Thanh văn và Duyên giác. Hơn nữa, trí này tương phản 
với thực trí là bất cộng trí của chư Phật hoặc chư đại Bồ tát đã chứng được vô sinh, diệt 
được vô thủy vô minh, chứng được bổn thức (3), chân thức, thực thức chân tâm, 
chính đó là A lại da thức. ?* 


Như vậy, nhận thức luận của sư Tuệ Ảnh mang theo dấu vết của Nam Địa Luận, 
trong nhiều mặt tương tự với Tam Giới Đồ và với Nam Nhạc Tuệ Tư. Nếu những dấu 
vết này có ảnh hưởng của sư Đạo Sinh là một người chuyên thâm cứu Đại Trí Độ Luận, 
được ca ngợi trong thế hệ sau sư Huệ Quang, âm vang giữa tập luận của sư Tuệ Ảnh và 
Nam Nhạc Tuệ Tư trở nên dễ cảm nhận, đặc biệt lòng trân trọng đối với Đại Trí Độ 
Luận của tôn sư Nam Nhạc Tuệ Tư là sư Tuệ Văn, như được ghi trong những tác phẩm 
của Nam Nhạc tôn giả. Dù thế nào đi nữa thì những loạt danh từ đặc biệt Nam Nhạc Tuệ 
Tư đưa vào ý niệm vê chân tâm, những bản kinh mà trong đó sư rút ra những phương 
trình quan trọng, và cái hiểu về tám thức của sư từ bốn quyền kinh Lăng Già, có thê thấy 
rằng rất quen thuộc với những thành ngữ của Nam Địa Luận. Nếu có thể là như vậy, 
chúng ta hắn ghi chú rằng những tác phẩm của sư không có những yếu tố chính yếu 
khác của Địa Luận, như là sự phân chia tam giáo, ba (hoặc bốn) tướng duyên khởi, ngũ 
môn, và một loạt từ bốn đến sáu học thuyết. 


Nam Nhạc Tuệ Tư với An Lạc Hạnh Nghĩa, và khái niệm về lục căn thường trụ. 


Đường đến với Như Lai tạng qua hai tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh 





ấn thân tại Tung sơn, hướng Nam Lạc Dương, nơi đây sư chuyên tâm học Đại Trí Độ Luận suốt mười năm. Về sau sư đến 
đất Lạc Dương bắt đầu thuyết pháp với sự bảo trợ của một vị ni. 

23 Trong quyền thứ nhất sư Tuệ Ảnh đặc biệt giới thiệu về vô thủy vô minh và bốn căn bản phiền não, kiến hoặc, ngũ trược 
từ kinh Thắng Man, từ đó sư đưa ra những thứ bậc của trí tuệ. 
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Tam Muội không nghi ngờ rằng cũng trên nền tảng An Lạc Hạnh Nghĩa. Nam Nhạc Tuệ 
Tư xây dựng nhận thức luận của sư quanh một nhóm từ ngữ nhằm củng có hai tác phẩm 
trên như Như Lai tạng, tự tánh thanh tịnh tâm, pháp thân tạng, Phật tánh, trong khi đó sư 
trích dẫn các kinh Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Ương Quật Ma La, và đôi khi với 
kinh Thắng Man dù không trực tiếp. 


Tuy nhiên, cũng nhiều lúc An Lạc Hạnh Nghĩa bắt đầu với khuynh hướng và các 
thành ngữ củaVô Tránh Tam Muội và Tùy Tự ý Tam Muội, đưa đến những mới lạ. Thứ 
nhất, An Lạc Hạnh Nghĩa không đề cập đến tàng thức A lại da hoặc những nhận thức 
liên hệ đến tám thức trong kinh Lăng Già. Thứ hai, sự phân biệt giữa nên tảng vô phân 
biệt của Phật tánh và thân tâm sinh từ ô nhiễm, là nền móng của Vô Tránh Tam Muội và 
Tùy Tự Ý Tam Muội, thì giảm thiểu bởi sự Kiiinb định về tánh thanh tịnh và thần biến 
chính nơi sáu căn. Phần kinh văn liên hệ đến ý nghĩa này không những tìm thấy trong 
kinh Ương Quật Ma La mà còn thấy trong các kinh Pháp Hoa, Đại Bát Nhã, và Đại Trí 
Độ Luận. Cuối cùng, trên nên tảng thanh tịnh của sáu căn, đưa đến ý niệm tất nhiên phải 
có rằng “chúng sinh vốn không bị ngũ dục ràng buộc, và không còn cần phải diệt trừ 
phiền não”, chính tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa là một [pháp môn] không trải đường tu 
hành qua từng thứ lớp (bất tu thứ đệ hành 4*{Z‡X⁄?ð?7). và là một pháp môn đốn giác ( 
t'H}*š[']) có khả năng mau chóng thành Phật đạo (JXJÈÍ##3š). Như một phản đề của 
thứ đệ hành, con đường không qua thứ lớp của kinh Pháp Hoa xóa bỏ sự tùy thuộc vào 
pháp môn đối trị, phương tiện, và những tiến trình qua thứ bậc nơi mà mỗi quả vị được 
tu tập riêng biệt (H"Jh77J{Z) và sự chứng ngộ không xảy ra nhất thời (šŠ*|E—-H#). Hơn 
nữa, là con đường của Bồ tát lợi căn, phẩm An Lạc Hạnh trong kinh Pháp Hoa được 
nhìn như một Đại ma ha diễn (X##ñJf#ï) không những đứng cách biệt với nhị thừa 
Thanh văn và Duyên giác mà cũng không cùng chung đường với chư Bồ tát hạ căn. ?35 


Đoạn văn chính yếu nói về sáu căn thanh tịnh xuất hiện ngay trong phần mở đầu 
An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 


[698a7] Vì sao [nên tu tập thiền định]?. Tất cả chúng sinh vốn có Pháp Thân thanh tịnh, 
chúng sinh là một, là cùng, không khác với chư Phật, như Phật tạng kinh (Buddhapitaka) 
nói. Ba mươi hai tướng và tắm mươi vẻ đẹp thuần tịnh. Chỉ vì tâm ô trược và sáu căn 
bám bụi mà Pháp thân không hiện, như ảnh không phản chiếu được trên mặt gương bị 
bụi che mờ. Vì vậy, nếu có người chuyên cần thiền định, và dọp dẹp những mê hoặc từ 
thâm căn có đề thì Pháp thân sẽ hiện tròn n. 
f[liu. —JJ2Zã?EH EÌSZMÄEHƒĐ—-tháSu ñĐHf6bẤ£Hẩt. — | —H. JÀÝTƑRRH/Ỹ 
o ÌZÀjjlft, XX/EIHPlNÙÄBB. 7N li hướng u18 RE JgIR|ft 4`. ;Öt 
{? Nỗ)Èf6£. }\l9i}SŠ 3Ñ. 


?35 An Lạc Hạnh Nghĩa, T no.1926, 46.698b21-c17. 
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[698al2| Vì vậy nên kinh [Pháp Hoa] nói mắt thường do cha mẹ sinh vốn thanh tịnh, 
nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng như vậy. Khi tọa thiền, không nhận lấy cảnh là 
thường hoặc vô thường. Phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, nói: “Bồ tát biết rõ các 
pháp không thường trụ, và cũng không sinh diệt. Đây cũng là thân cận của người trí.” 


Trong bài kệ tiếp theo Nam Nhạc tôn giả nhân mạnh trên tánh thanh tịnh của sáu căn từ 
ban sơ (T no. 1926, 46.498a19 và a23) nối tiếp khái niệm không tu qua tiến trình thứ 
lớp, và không còn cần phải diệt phiền não (T no. 1926, 46.497b4). Chủ đề này trở lại 
trong phần chính của bản văn, nơi xuất hiện một đoạn vấn đáp từ 3-6 khá dài (khoảng 
một phần tư chiều dài bản văn) về “chúng sinh diệu” (#)). 


Điểm trọng yếu trong những chú giải của Nam Nhạc Tuệ Tư nằm trong một loạt 
dẫn chứng kinh văn mà sư đã sắp xếp để minh chứng cho tư tưởng tự tánh thanh tịnh 
thần biến của sáu căn. Đại Trí Độ Luận đưa ra hai sự trình bày, răng sáu tướng vi diệu 
vốn có săn nơi tất cả thân người (nhất thiết nhân thân lục chủng tướng diệu (_-J Ñ #7 
#ñ#H#}), và sáu vị vua tự tại tánh thanh tịnh (lục tự tại vương tánh thanh tịnh (7š fE+ 
†E†f‡f), ? cũng như từ các dòng kinh trong phẩm Pháp Sư Công Đức, kinh Pháp Hoa 
và kinh Quán Bồ tát Phố Hiền từng nói đến con mắt thanh tịnh cha mẹ sinh đầy đủ lục 
thông (lục thần thông phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn (7X? 42 R‡†EÌl È# 
HÄ). Cũng trong phần này chúng ta thấy những câu kệ nói về ngũ căn và lục thức từ kinh 
Ương Quật Ma La mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã trích dẫn để làm chứng cho chủ trương sáu 
căn thường tịnh của sư (T no. 1926, 46.699 c5-27). Như vậy chúng ta đã có tổng cộng từ 
năm đến sáu đoạn kinh văn trưng dẫn khác nhau, nếu kế luôn cả phần tham cứu về kinh 
Phật Tạng (Buddhapitaka Sutra) trong phần đại ý mở đầu và đoạn kinh văn trong kinh 
Đại Tập gồm có phần vấn đáp thứ sáu. ?7 


Như đã nói rõ trong những ghi chú từ phiên bản An Lạc Hạnh Nghĩa của chúng 
tôi, cách thức Nam Nhạc Tuệ Tư đề tâm vào mỗi một chủ đề thì đều có phong cách riêng 
biệt, nếu không muốn nói là trực tiếp đối diện với vấn đề. Bản kinh Phật Tạng (#Ä4<, 
Tno. 653) tiếng Trung Hoa không thấy có đoạn kinh văn nào tương tự như câu “Tất cả 
chúng sinh vôn có pháp thân thanh tịnh G⁄5Š )”, trên thân có “ba mươi hai tướng và 
tám mươi vẻ đẹp thuần tịnh”. 8 Đoạn văn Nam Nhạc Tuệ Tư trích dẫn từ Đại Trí Độ 
Luận “nhất thiết nhân thân lục chủng tướng diệu” thì không hắn là không có vấn đề. 
Lấy từ Tứ Thập Nhị Tự Luận, phẩm Tâm Niệm Xứ, sư không những chỉ dùng chữ diệu ( 
#)) thay thế chữ sa (È}) trong nguyên bản, cú pháp của sư cũng vi phạm tính đồng nhất 





?36 Maha bát nhã ba la mật kinh, T no. 223, 8.265a 15-16; Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.407c17-18 và 408b27-28. 

?37 Đại Tập kinh, T no. 397, 13.69c5; An Lạc Hạnh Nghĩa, T no.1926, 46.700a 5-9. 

23% Kinh Niết Bàn và bốn quyên kinh Lăng Già đưa ra nhiều thay thế. Niết Bàn kinh, T no. 375, ghi chú 398 trong “Chú giải 
An Lạc Hạnh Nghĩa của Tuệ Tư” theo sau. 
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đối với cách dịch sát nghĩa từng chữ của bốn mươi hai mẫu tự trong phân này. ? 


Với cái khéo của chữ “diệu”, nhóm chữ “lục căn diệu” bật ra nhiều lần trong tham 
cứu của sư về “diệu chúng sinh”. Tuy nhiên, sự quan trọng của nó không tương phản, 
“con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh” trong các kinh Pháp Hoa, Quán Bồ Tát Phổ Hiền, 
và những bài kệ nói về sáu căn trong kinh Ương Quật Ma La đưa phần chủ yếu vào An 
Lạc Hạnh Nghĩa. Như đã nói ở trên, cách thức Nam Nhạc tôn giả giải quyết những bản 
văn trưng dẫn này không kém phần chia chẻ và mang phong thái riêng biệt hơn khái 
niệm về sáu căn vi diệu dù rằng đường hướng giải thích của sư có thể biện minh qua 
pháp cú của văn tự Trung Hoa. 


Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn” — và sự 
đối ứng với năm căn khác - trong phần mở đầu An Lạc Hạnh Nghĩa (T no. 1926, 46. 
698a12-13). Trong những bài kệ theo sau (T no. 1926, 46.698a 19, 698a 23) câu văn trên 
nói rõ rằng tánh sáu căn vốn thuần tịnh từ bản lai (4Z). Ý tưởng này được nói trong 
câu vấn đáp thứ ba về chúng sinh diệu, trở thành phần cốt lõi trong cái thấy nhất quán 
đối với kinh Pháp Hoa và Đại Bát Nhã, cũng như Đại Trí Độ Luận. Như sư nói trong câu 
vẫn đáp thứ ba: 


[699a29] Con mắt của vì vua tự tại tánh thường tịch, không một aI có thê làm ô nhiễm 
được. Vì vậy nên Đức Phật nói [trong kinh Pháp Hoa] về “con mắt thường tịnh từ cha 
mẹ sinh”. Các căn tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng như vậy. Vì lý do trên, kinh Đại Tập 
thuyết rằng “Sáu vị vua tự tại là vì bản tánh tịnh”, cũng vì vậy, Bồ tát Long Thọ nói 
rằng: “nên biết rằng đặc tính của sáu loại [căn] trong thân người là diệu”. 


Tuy nhiên, trong câu vẫn đáp thứ ba này, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra một điệp khúc thâm 
sâu về cái tôn giả gọi là con mắt và sáu căn thanh tịnh, và pháp môn đốn giác của Pháp 
Hoa. Thực vậy, đây là ý niệm bao gồm trí tuệ, đức hạnh, và thần lực của một vị Phật có 
đây đủ trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi chúng sinh, năng lực này có thể trực tiếp nhận 
thấy được từ kinh Pháp Hoa và phẩm An Lạc Hạnh. 


[698c23] Khi được mắt này, người ấy sẽ biết cảnh giới (#Ä?#) của chư Phật, và biết 
nghiệp gây tạo bởi chúng sinh, cùng những quả báo mà thân và tâm mà chúng sinh phải 
thọ nhận. Những việc sống chết, đến đi, cao thấp, đẹp xấu... người ấy đều biết được 
trong một niệm. Trong định lực xuyên suốt của mắt này, người ây đắc được thập lực, 
thập bát bất cộng pháp, tam minh, bát giải thoát. Tất cả thần thông đồng thời thành tựu 
trong lực thấu triệt từ mắt nầy. Như vậy tại saO mắt chúng sinh lại không vi diệu?. Bản 
tánh vi diệu của mắt chúng sinh chính đó là mắt Phật!. 


?32 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.408b27-28, ghi chú 421 trong “Chú giải An Lạc Hạnh Nghĩa của Tuệ Tư” theo sau. 
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[ó98c2§] “Chủng” (##) có nghĩa là gì?. Có hai loại: một là phàm chủng (##) 
(prtagjana), hai là thánh chủng (Š###) (àrya) . Phàm nhân thì chưa có cái thấy giác ngộ. 
Họ thấy sắc liền sinh tham ái (trsna). Tham ái chính là vô minh (avidya). Vì tham ái mà 
tạo nghiệp (karma), đây gọi là hành (samskara) . Theo chủng tử mà thọ báo trong các cõi 
trời, người khác nhau. Đi trong sáu cõi, đây gọi là hành. Tiếp nối không dừng nghỉ là 
chủng (gotra), đây là cái gọi là phàm chúng. 


Nhóm chữ “lục căn thanh tịnh” xuất hiện hai nơi quan trọng trong phiên bản kinh Pháp 
Hoa của pháp sư Cưu Ma La Thập, một trong phẩm Pháp Sư Công Đức (T no. 262, 
9.47c8-9, 51a 6, 5Ib19), và một ở cuối phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát tiếp theo sau. 
Trong cả hai đoạn kinh văn đều dùng cụm từ “phụ mẫu sở sinh” xuất hiện bốn lần, tất cả 
đều có nói đến mắt và tai (T no 262, 9.47c10, c17, 48a6, a9). Danh từ “nhục” (mamsa, 
T no. 262. 9.47c10, c22), và “thường” (prakrta, 48a 6, 48a 10, 50a I7) mà Nam Nhạc 
tôn giả đọc là (JÄJ) và (3#) thì ít thấy xuất hiện hơn. Chỉ trong kinh Quán Phổ Hiền Bồ 
Tát Hành Pháp chúng ta thấy câu “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn” giống như 
câu văn của Nam Nhạc tôn giả, và cũng chỉ một lần. 229 


x22 


Cũng phong phú như ý nghĩa của “tịnh và diệu” đối với sáu căn, Nam Nhạc Tuệ 
Tư đã gom góp các câu văn rải rác đưa vào một chỗ đứng cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, 
chúng tôi đặc biệt lưu ý đến cách sư sử dụng các chữ “thường và tịnh” với nghĩa thanh 
tịnh và vĩnh cửu (everlasting). Như giáo sư Kanno đã nói rõ, chữ prakrfa tương đương 
với chữ /hưởng trong Phạn văn SaddharmapundarIka , chữ prakrfa mang ý nghĩa “bình 
thường” (commonplace) hoặc “thông thường” (ordinary) hơn là vĩnh cửu. Nói theo ngữ 
pháp, cả hai cặp chữ “thanh tịnh”( ‡Š*#) và parishuddha hoặc suddha trong Phạn ngữ 
đều có thể hiểu là “tịnh” như trong câu [thấy với] “parisuddha casur-indriyena prkrtena 
mamsa-caksusa mata-pitr-sambhavna” (phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn); hoặc 
[nghe với] “prakrtena parisuddhena srotendriyena srnoti” - chiều hướng tổng quát của 
hai phẩm Pháp Sư Công Đức và Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì 
không hắn như lối giải thích trên. Trong cả hai phẩm, nhóm chữ “lục căn thanh tịnh” 
không chỉ có nghĩa là vốn sẵn có nhưng [nên được hiểu] là một điều kiện đưa đến hiệu 
quả, hoặc đắc (8#) qua những yếu tổ như thọ trì, đọc, tụng, sao chép, và thuyết giảng bản 
kinh Pháp Hoa. Làm như vậy tức là “thanh tịnh sáu căn” hoặc “sáu căn được thanh 
tịnh”. 


Dựa trên sự kiện, rất dễ nhận thấy rằng các bản luận Hoa ngữ về kinh Pháp Hoa trong 


0 Quán Phố Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 277, 9.389c8-9. 
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khoảng thời đại của Nam Nhạc Tuệ Tư - từ tác phẩm Pháp Hoa Kinh Sớ (*š*##š ii) của 
sư Đạo Sinh, và phiên bản Pháp Hoa Luận (3#) của sư Thế Thân do các sư Lặc-na- 
ma-đề và Bồ-đề-lưu-chi dịch vào đầu thế kỷ thứ sáu, cho đến những tập Pháp Hoa luận 
vô danh đảo được ở động Đôn Hoàng, cũng như những tập luận của các sư Pháp Vân, 
Cát Tạng, và pháp sư Khuy Cơ (KuIji) - giải thích khái niệm về “sự thanh tịnh của lục 
căn” trong câu văn: “Như quả báo (38Š3#) do nhân (lÌ) trì tụng kinh Pháp Hoa”. Thực 
vậy, trong khi các tác giả nói trên cũng như bản kinh văn có cùng một ý rằng tịnh duyên 
và năng lực chứng được qua mắt thịt (mnsa) và các căn thường (prakr/a), không dụng 
công tu tập các loại thần thông như thiên nhãn hoặc thiên nhĩ, hắn rằng sự hoán chuyên 
này có được nhờ lực của kinh (#Š 7) mà không phải từ chính nơi các căn. Cái thấy nầy 
được nhắn mạnh ngay cả khi kinh được hiểu rõ ràng là để thuyết giảng ý niệm về Phật 


tánh (0#). 


Một sự kiện nổi bật đáng lưu ý, ngoài Nam Nhạc Tuệ Tư, chính là Thiên Thai Trí 
Khải, là người đắc pháp của sư. Như [các nhân vật] cùng thời, sư Trí Giả và sư Quán 
Đảnh (và cả Nam Nhạc Tuệ Tư) nhìn sự thanh tịnh của sáu căn là quả của đạo, chứng 
được [lục căn thanh tịnh] tức vào được quả vị sau cùng để trở thành bất thối chuyền Bồ 
tát. “? Nhưng cùng một lúc, Thiên Thai Trí Giả và Quán Đảnh rất minh bạch khi nói 
rằng nhãn căn “vốn có đầy đủ (cụ :E,) những năng lực của ngũ nhãn”, Pháp Hoa Văn Cú 
trình bày chi tiết về năng lực của nhục nhãn trong phẩm Pháp Sư Công Đức tương quan 
với thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, và Phật nhãn. (T no. 1717, 34. 140a 20-23). Thiên 
Thai Trí Khải nói với chúng ta: “Như vậy, mặc dù chúng ta có mắt thịt [cha mẹ sinh], 
đây chính là Phật nhãn. Vì là Phật nhãn nên nói là tịnh. Bởi vì [bản chất vốn] có đủ tất 
cả ngũ nhãn nên nói là cực diệu.” (T no. 1717, 34.140a 24-25) Ngoài ra, trong Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa, sư Trí Giả đưa ra một luận đề nỗi bật về Tam Pháp và chúng sinh pháp 
diệu G2) trong đó đoạn văn sau đây có sức thuyết phục về sự thanh tịnh của sáu 
căn vốn có: 


“ Như khi kinh Pháp Hoa được thuyết với mục đích khiến chúng sinh khai, thị, ngộ, 
nhập tri kiến Phật. Nếu chúng sinh vôn chăng có Phật trí thì sao gọi là ng Hành giả 
nên biết răng trí tuệ Phật vốn sẵn có nơi tất cả chúng sinh. Hơn nữa kinh nói “con mắt từ 
cha mẹ sinh” chính đó là “mắt thịt”... Nếu có người chưa từng đạt đến chỗ vô lậu, nhãn 
căn này vẫn thanh tịnh. Nếu mắt này có cái dụng đầy đủ thì chính đó là mắt Phật. Như 
vậy, đây là đoạn kinh văn giải thích về diệu pháp, tức chúng sinh pháp diệu (2# “:##) 





?! Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no 262, 9.47c22, 48a 6 và 48b14, 49b13, 50a 16, 50a27 và 50b18. 

?# Thập Tín Tương Tự Đạo (-]†-{f‡HÍ#t3l) chỉ cho đạo tương tự của giai vị Thập tín. Tức hành giả Viên giáo tông Thiên thai 
vào giai vị Thập tín, đoạn Kiến hoặc, Tư hoặc trong ba cõi, được sáu căn thanh tịnh tam quán viên dung, phát được trí tuệ 
chân chứng tương tự với giai vị sơ trụ trở lên. Đọc Pháp Hoa Văn Cú, T no. 1718, 34.136c9, 139b19, 140a 5; Tứ Giáo 
Nghĩa, T no. 1929, 46. 762c20-24. 
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) »› 243 


Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La trong 
phần vấn đáp thứ sáu trong “chúng sinh diệu”. Trong vẫn đáp thứ năm, Nam Nhạc tôn 
giả xây dựng ý niệm “thường nhãn” bằng cách nhấn mạnh vào tánh vô sinh (##7E) và 
như (7l) của căn và thức. Đưa ra sự tương đương giữa khái niệm “như” này với Như Lai 


(112K), sư nói: 


[699b20] “Vì vậy, nên biết rằng, vì nhãn giới rỗng lặng, cái rỗng lặng này chính đó là 
thường. Vì mắt rỗng lặng và thường hằng, mắt đó chính là mắt Phật. Mắt không tham ái. 
Tham ái là lậu, và lậu đồng với sinh. Vì mắt không tham ái, không trói buộc, nên không 
lậu động. Không lậu động nên không sinh. Vì mắt không hiện hữu nên không đến, 
không đi. Không có cái sinh, hoặc nguồn cội, chính đó là Phật. Vì mắt không sinh nên 
cũng không diệt. Diệt là tận. Vì mắt vô diệt nên vô tận. Vô tận nên không đến, không đi, 
không trụ. Vô tận, mắt đó chính là mắt Phật”. 


Sau đó, sư kết luận: 


[699b26] “Bồ tát theo trí tuệ kim cang mà biết được răng tánh như của các pháp không 
sinh hoặc diệt. Cái như của nhãn căn chính đó là Phật. Vì vậy mà có danh từ Như Lai 
(tathagata). Thân kim cang thấy được tánh như của các pháp nên gọi là Như Lai. Không 
phải chỉ có thân vàng ròng làm nên Như Lai. Gọi là Như Lai vì có được trí tuệ như thực. 
Vì có được trí tuệ biết mắt và hình tướng như thực, tai và tiếng như thực, mũi và mùi 
như thực, lưỡi và vị như thực, thân và xúc chạm như thực, tâm và pháp như thực, nên 
gọi là thân kim cang của Như Lai. Như pháp tướng giải, như pháp tướng thuyết. Như vì 
là không sinh. Lai vì là không diệt. Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng khởi hành. 
Như thị đạo [mà hành]. Vì vậy nên gọi là Như Lai”. 


Để trả lời câu hỏi thứ sáu, sư dẫn chứng những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La về 
ngũ căn và lục thức: 

“Cái gọi là căn mắt, với Như Lai, là thường. Thấy rõ ràng và quyết định, trang nghiêm 
vô lậu vô giảm tu. 

Một lần nữa, phong cách của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với bản văn thì thực là ung dung. 
Khi kinh Ương Quật Ma La chỉ đưa ra năm bài kệ cho năm căn (trừ thức căn), Nam 
Nhạc tôn giả làm ra sáu bài kệ gôm cả thức căn và chỉ đơn giản cộng thêm vào năm bài 
trước. Những bài kệ của kinh Ương Quật Ma La vê sáu thức cũng không kém phân 


3 Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.693a5-12. 
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khẳng định, nội dung của bài kệ thứ sáu hoàn toàn thay đổi so với nguyên bản. ?* 


Điều đáng tiếc là chúng ta không có đủ chứng cứ đề xác định người vào thời bấy 
giờ đã đọc kinh Ương Quật Ma La như thế nào, nếu họ có đọc. Tuy nhiên, trong những 
tác phẩm của cả hai sư Trí Giả và Quán Đảnh có luận chỉ tiết về những điểm khác nhau 
của những bài kệ trong kinh này. Làm như vậy, không những chư vị đã tái tạo những 
đoạn văn dị thường trong An Lạc Hạnh Nghĩa mà còn giảng giải những bài kệ trong tình 
thần hoài niệm Nam Nhạc tôn giả, nối liền tông phong [Thiên Thai]. *Š Điểm đặc biệt là 
chư vị đã dùng những bài kệ này vào việc tô đậm những dòng thánh kệ (hallowed) của 
Thiên Thai tông về diệu pháp (#}‡*) và diệu chúng sinh (b##“E), và nhất niệm tam 
thiên (—-2= T) - là khái niệm mà Thiên Thai Trí Khải đặc biệt đưa về cho Nam Nhạc 
tôn giả ?'5. Thí dụ, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Thiên Thai Trí Khải giải thích những 
bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La như sau: 


“Đối với chư Phật, “bỉ” (#) ở đây được hiểu là “tự” (ÉI), trong khi “bỉ” chỉ cho chúng 
sinh. Chúng sinh tưởng rằng nhãn căn là vô thường trong khi nơi đó chính [con mắt] 
Như Lai là thường (JŠ*#II2&23¿?3Z). Đối với “giảm tu” (ÙÑÍZ), tức “tu” (Í#) [nhãn căn] 
qua pháp định. “Tu” trên nên tảng [tự tính] thì gọi là “vô giảm tu” (#842). ?7 


Mở đầu những bước đột phá trong An Lạc Hạnh Nghĩa chúng ta thấy rằng Nam Nhạc 
Tuệ Tư dùng tánh chất thanh tịnh của sáu căn như một bản thê nên tảng đối với sự khẳng 
định rằng kinh Pháp Hoa là một pháp môn “không đi qua thứ đệ” và cũng là một pháp 
môn “đốn giác” làm tín hiệu để có thể cất bước trên nền đất Như Lai tạng và Phật tánh, 
như được thấy trong Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội. Đề có thể nhìn cả ba 
mặt, tôi [Stevenson] sẽ kết thúc với một đoạn văn trích từ “Duy Ma Kinh Huyền Sớ” (4š 
E446 % f), một trong rất ít tác phẩm — không giống như Pháp Hoa Huyền Nghĩa [được 
sư Trí Giả thuyết giảng và sư Quán Đảnh ghi chép] — do chính tay sư Trí Giả biên soạn. 
Ý nghĩa của đoạn văn này nằm trong sự thâm thúy khi sư Trí Giả phác họa, trưng dẫn, 
tiến về những điều mà Nam Nhạc tôn giả đã thầm giữ yên lặng [chưa từng muôn nói] 
với cùng những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La, và ý niệm về “phụ mẫu sở sinh 
thanh tịnh thường nhãn” trong kinh Pháp Hoa, và cũng lập thành tư tưởng chính trong 


7 Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120, 2.531c22-a4 và 532a 5-18. 

5 Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.750b23-c1; Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.95b9-17 và 100c24-17; Quán Đảnh, 
Quán tâm Luận Sớ, T no. 1921, 46.610a 7-9, ghi chú 453 trong “Chú giải An L ạc Hạnh Nghĩa của Tuệ Tư” theo sau. 

246 Pháp Hoa Huyền Nghĩa giới thiệu những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La với “mắt tịnh từ cha mẹ sinh” phâm Pháp 
Sư Công Đức, kinh Pháp Hoa, trong phần luận về “Chúng sinh pháp diệu” (+2). Trong vài dòng trước đó, sư Trí 
Khải nói rằng ý niệm về “Chúng sinh pháp diệu” là của tôn sư Tuệ Tư. Pháp Hoa HUyền Nghĩa, T no. 1716, 33. 693a 4-bl 
7 Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33. 750b23-c1. Đoạn văn ở đây từ Pháp Hoa Huyền Nghĩa khi sư Trí Khải giải thích 
về Diệu thần thông, được hiểu theo cái thấy của Viên giáo. Phần giải thích thêm về những bài kệ kinh Ương Quật Ma La, 
đọc Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.05b9-17, và Quán Tâm Luận Sớ, T no.1921, 46.610a 7-9, hầu như tương tự. Ghi chú 
453 trong “Chú giải An Lạc Hạnh Nghĩa của Tuệ Tư” theo sau. 
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An Lạc Hạnh Nghĩa: 

“Duy Ma kinh giải thích rằng sáu căn chính là giải thoát bất khả tư nghị. Làm cách nào 
pháp tu chân thực (##ÍZ) dựa trên tàng thức thứ tám có thê đưa đến giải thoát bât tư nghị 
sau khi dập tắt được [ngọn lửa] từ thức thứ sáu và thứ bảy?. Tại sao như vậy?. Kinh 
Ương Quật Ma La nói: Cái gọi là nhãn căn, với Phật là thường và vô giảm tu, nhận biệt 
các pháp rõ ràng. Và như vậy, đó là thức căn. Kinh Pháp Hoa thuyết về sự thanh tịnh của 
sáu căn từ cha mẹ sinh, tương hợp chiếu soi cảnh giới khắp mười phương. Làm thế nào 


để phân biệt chân tu và duyên tu, giao về cho sự tiêu diệt sáu thức?” (T no. 1777, 
38.552a 12-21). 


Trong đoạn văn này Thiên Thai Trí Giả đưa ra những luận cứ về “duyên tu” (#lZ) được 
các pháp sư Địa Luận Bắc Tương Châu nhắn mạnh trên việc nương theo duyên khởi để 
tu tập Thiền quán, dựa trên sự tán loạn của căn, trần, và thức. Không nhờ vào duyên mà 
thuận theo tự tính Như Lai tạng vô phân biệt để tu, gọi là chân tu (#£{Z) được các pháp 
sư Địa Luận Nam Tương Châu nhắn mạnh [theo sư Trí Giả]. Có thê rằng, như chúng ta 
thấy từ tư tưởng của Nam ĐỊa Luận đã trích dẫn ở phần trên (và từ những đoạn văn khác 
trong các tác phẩm của sư Trí Giả), hầu hết các pháp sư Nam Địa Luận theo hai pháp 
quán nhưng chú trọng đến pháp “chân tu” hơn. Tuy nhiên, quan điểm của sư Trí Giả hắn 
là đã minh bạch: trưng dẫn những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La về tánh tịnh của 
sáu căn từ cha mẹ sinh bắt nguồn từ kinh Pháp Hoa, sư tìm cách bác bỏ quan niệm cho 
rằng sự giải thoát bất khả tư nghị của chư Phật và pháp chân quán [thuộc chân tu] thì 
tách rời, loại bỏ, hoặc đứng trước pháp tu nương vào duyên khởi [duyên tu]. 


Có thê là một vấn đề nếu chúng ta đọc Nam Nhạc Tuệ Tư qua lăng kính những tác 
phẩm của Thiên Thai Trí Giả. Nhưng với sự kiện rằng sư Trí Giả đã nắm bắt những bản 
kinh văn này để phát huy giáo pháp nỗi bật của sư là Viên Giáo và Viên Đồn Chỉ Quán 
(đồng thời vượt thoát những khái niệm cô cựu thí dụ như Như Lai tạng v.v...), cũng là 
những dấu hiệu về một sự có mặt của dòng suy tưởng biệt lập trong giáo thuyết của Nam 
Nhạc Tuệ Tư. Điều này có thể khiến chúng ta nói rằng Nam Nhạc tôn giả ứng hợp với 
kinh Pháp Hoa và phẩm An Lạc Hạnh một cách khác thường, so với những pháp môn và 
giáo thuyết khác?. Thực khó mà xác định được. Khi Nam Nhạc tôn giả nói rằng sáu căn 
vốn thanh tịnh và thần biến này hiển lộ “qua cái thấy muôn pháp tự tánh Không, và biết 
rằng mười tám giới không có thực thể”, sư đã làm vang dội một điệp khúc là nên móng 
cho tất cả đạo nghiệp của chính mình. Hơn nữa, sư nhân mạnh trên tự tánh thanh tịnh 
của sáu căn và hoạt dụng của chúng (và không cần phải làm thêm cái việc diệt phiền 
não) đến chỗ tương tự như “trong sắc (,) và thức (3Ä) chứa trọn biển pháp giới” như 
được nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội. Những chứng cứ như trên có khuynh hướng minh 
chứng cho những gì chống lại sự hòa hợp giữa An Lạc Hạnh Nghĩa và những tác phẩm 
khác của sư. 
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3.3 Thực tướng của Pháp, Như thị, và những biến thể 


Như chúng tôi đã ghi chú ở trên, Nam Nhạc Tuệ Tư cho thấy một đường hướng 
nổi bật xuyên suốt những tác phẩm đối với ý niệm về Như Lai tạng, Phật tánh, và tự 
tánh thanh tịnh tâm. Trong khi đất tâm này luôn có năng lực (qua lối phủ định của chữ 
vô ft) là Không, bất khả đắc, vượt trên danh tự (4#) hoặc những giả hiện của cơ cấu 
thuộc thân tâm, Nam Nhạc Tuệ Tư cùng lúc có thể nói về chân lý nhất như này có đầy 
đủ trong từng tâm và tướng. Cái hơn nữa là sự hợp nhất giữa bản thể và hiện tượng mà 
cả hai có thể tìm thấy hình tượng tiêu biểu trong nhất thiết chủng trí và phô hiện sắc thân 
tam muội - tức Phật trí. 


Những diễn tả này qua lại không cùng tận với những nhóm danh từ và khái niệm 
tương đương đặc thù khác trong các tự truyện của tôn giả như chư pháp thực tướng, 
hoặc chư pháp chân thực tướng, như thực, như như, bản như, và bản vô như (#1). 
Một lần nữa, chúng ta thấy răng những khái niệm này đặt nên tảng trên ý niệm Không và 
tánh bất khả đắc của tâm và tướng, tánh bắt khả đắc này quay lại nhìn sự tồn tại của vật 
chất như chân lý nhất như hòa tan vào mỗi mỗi sự có mặt. Hơn nữa, như chúng ta thấy 
cách thức hy hữu Nam Nhạc Tuệ Tư sử dụng ý nghĩa của ngôn từ, như chữ tạng (#Ÿ), sư 
thích dùng phép chiết tự từ chữ “như” (#1) và chữ “thực” (EÖ 


Các tên gọi chư pháp thực tướng hoặc thực tướng, như thị, như như này hắn 
nhiên là những kỹ thuật diễn đạt từ những tiền đề đã được xác định trong các tác phẩm 
Phật học từ Ấn Độ, Trung Á, cũng như từ các xuất xứ dễ nhận thấy trong các tự vựng 
được giới thiệu bởi các dịch giả nổi tiếng người Trung Quốc. Các thuật ngữ “chư pháp 
thực tướng” hoặc “thực tướng” thường xuất hiện trong các phiên bản của sư Cưu Ma La 
Thập, đặc biệt trong các kinh Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận phiên dịch các chữ 
[sarvadharmanam] dharmata, dharma-laksana, dharma-svabhava, dharmanam bhuta- 
naya, tativa. Chúng ta cũng thấy những từ này trong phiên bản kinh Đại Bát Niết Bàn và 
kinh Đại Tập của sư Đàm Vô Sắm (Dharmaksema), và trong 62 tiểu quyên kinh Hoa 
Nghiêm của sư Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra, 359-429 ), mặc dù hai vị dịch giả sau 
chọn cách phiên dịch là “chân thực” như trong cụm từ “chân thực tướng” và “chư pháp 
chân thực tướng”. 


Lối diễn đạt phong phú chữ “như” (như như, như như tính, chân như) dùng để 
dịch chữ rz/hzra, không những thấy trong phiên bản Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận 
của sư Cưu Ma La Thập và trong phiên bản 60 quyên Hoa Nghiêm của sư Phật-đà-bạt- 
đà-la mà còn thấy trong phiên bản 4 quyên kinh Lăng Già của sư Cầu-na-bạt-đà-la 
(Gunbhadra). Nam Nhạc Tuệ Tư nhắc lại cặp chữ “như thực” rất nhiều lần dưới dạng 
tỉnh từ hoặc trạng từ như trong nhóm chữ như thực tri (ñuï tÁU như thực quán (II #‡#ï), 
như thực kiến (/I#f li), và đặc biệt là như thực trí (HHIÊ{#?). Trong các kinh Hoa 
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Nghiêm, Đại Bát Niết Bàn, và nhất là Đại Bát Nhã, Đại Trí Độ Luận chúng ta thấy các 
chữ tương đương là yaíha, yafhabhura. Là loại trí thứ mười một và cũng là sau cùng 
trong danh sách mười một loại trí được liệt kê trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, 
“như thực trí” mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Nam Nhạc tôn giả, những khác biệt 
này sẽ được nói sau. Khi mà sự trầm tư của sư về những tên gọi này không nghi ngờ 
rằng có liên quan đến sự câu thúc trong tiền lệ của kinh văn, cùng lúc, sư mở ra sắc thái 
Trung Hoa là cái không nhất thiết có mặt trong nguyên văn Phạn ngữ, những cấu trúc 
của văn tự [không còn trói buộc được dòng tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tưị. Nếu không 
hoàn toàn đồng nghĩa thì sư nhìn những danh từ này có ý nghĩa thống nhất. Sự hợp nhất 
chuyên đạt qua chữ như và chữ thực mà âm vang còn xuyên suốt qua những tham cứu 
dày công bao quanh kinh điển. 


Lối diễn tả nhóm chữ “thực tướng” (ŸŸ#JH) hoặc “chư pháp thực tướng” ( nữ 
32:#f1H) xuất hiện nhiều lần trong những bản văn thuyết về pháp thiền của Nam Nhạc 
Tuệ Tư, đặc biệt liên quan đến sự quán chiếu về pháp tánh. Tự truyện cũng không khác. 
Quán thực tánh của muôn pháp đưa đến một loạt biện chứng đảo ngược (3#) với cái 
nhìn không tịch (2š##), một nơi không có bất cứ điều gì có thể nắm giữ (##ï?83), vô 
sinh (#ftt?E), vô diệt (ÙÄ), vô tướng mạo (##£‡Hấfi), vô danh tự (##4Z*#ˆ). vô nhất (#£—¬ 
), vô nhị (## —). Một số đối chiếu và ân dụ đặc thù cũng được dùng để chuyên đạt chân 
tánh không tịch và vô sinh hiển lộ trong pháp quán, thường là như ảo, như mộng, như 
mây, như bóng, như huyễn, như hóa - là những hình ảnh tương tự trong những mô tả về 
tam muội và thần thông trong phần giảng về pháp thiền của Nam Nhạc Tuệ Tư. #8 Như 
vậy, Ví như pháp tổng quán (4##Öi) về thân trong Vô Tránh Tam Muội với lối diễn tả tiêu 
biểu cho hầu hết những pháp quán chiếu của sư, như sau: 


Như đã biết khuynh hướng thiên về kinh điển của Nam Nhạc Tuệ Tư, người đọc 
không tìm đâu xa để có thể thấy được những tiền lệ. Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận 
được trích dẫn thường xuyên hơn những kinh văn khác trong những tác phẩm của sư. 
Riêng Đại Trí Độ Luận chúng ta đầy những tham cứu về thực tướng và những biến thái 
[của thực tướng], chư pháp như thực tướng, tự tánh không, vô sinh, vô diệt, vô tướng, vô 
mạo, vô nhất, vô nhị, vô danh tự, cũng như những cặp chữ khác có động từ “vô”. Như 
Étienne Lamotte đã nói về nỗi ám ảnh trong những chương sách: “IÍ est reassassé 
Jusquˆà l"obsession tout au long de l['ouvrage”. Và để trình bày nghĩa này tác giả đã liệt 
kê khoảng 85 tham cứu quan trọng vê thực tướng của vạn pháp trong 26 quyên đầu tiên 
trong số 100 quyên Đại Trí Độ luận, đi đến kết luận rằng bản chất thật của sự vật là trục 





28 Tùy Tự Ý Tam Muội XZJ 98. 344d11, 345d 9-10, 346d 12-13, 349d 12-17; Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923 
46.633b9, 637c23-24, 640a 6-7. 
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quay quanh toàn bộ triết lý của quy ước. ?9 


Tuy nhiên, như Lamote quán sát (và như chúng tôi đã ghi nhận ở trên), thuật ngữ 
“chư pháp thực tướng” không phải dùng để dịch một từ tương đương nào trong kinh và 
Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận hoặc trong những phiên bản khác của sư Cưu Ma La 
Thập, mà chỉ đơn phương thay thế một chuỗi thuật ngữ, dù rằng có liên quan, từ 
dharma-laksana, dharma-svabhava, dharmanam bhufanaya, tadva cho đến 
[sarvadharmanam] dharmaia mà dharmafa là chữ tương đương thông thường nhất. 
Được đặt ra, thực sự, cụm từ “chư pháp thật tướng” rõ ràng là một lối diễn đạt không có 
một sự quan trọng nhỏ nào đối với chính sư Cưu Ma La Thập, dường như chỉ để giỚI 
thiệu Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận với ý định đưa ra một sự gia giảm đông đều đối 
với một địa hình triết lý dày đặc và phức tạp. Những khảo cứu vững vàng về thực tướng 
của các pháp xuất hiện trong những phẩm Nhẫn Ba La Mật (T no 1509, 25.170b16- 
171c20), phẩm Mười Một Trí (T no. 1509, 235a 3-18), phẩm Thứ Đệ Hành (T no. 1509, 
25.668a 26-c8), và phẩm Mười Ngàn Hạnh Đây Đủ trong Một Tâm / Niệm (T no. 1509, 
25.670b24-675a 13), tất cả đều có những chỗ đứng quan trọng trong những tác phẩm 
của Nam Nhạc Tuệ Tư. ?° Đại Trí Độ Luận — và cũng để nhớ lại Nam Nhạc tôn giả - 
một phẩm tiêu biểu là “Mười Một Trí”, nói: 
“Thực tánh của các pháp thì vô sinh (##/E), vô diệt (###), bất tịnh (#È#), bất nhiễm ( 
3#), phi hữu phi vô (]E#ï 3E), phi thủ phi xả (]Ef⁄‡23Ƒ). Tịch tịnh như hư không, 
bất khả thị (4SHƒZR, % ), bất khả thuyết (FHƑñfủ), vượt trên tất cả ngôn từ trong phạm 
vi khái niệm, tương tự như Niết bàn. Đó là pháp của chư Phật.” (T no. 1509, 25. 235a 3- 
7) 
Như pháp tinh túy của chư Phật, thực tướng của các pháp, cũng như vậy, là cái cảm 
nhận của nhất thiết chủng trí (—17J##?#), là như thực trí (IIIE‡ #f / yathabhuta-jnana). 


Như thực trí: 


Thuật ngữ “như thực” (HIHIÊŸ) xuất hiện rất khác thường trong những tác phẩm 
của Nam Nhạc Tuệ Tư, cùng với những động từ như trí (#?), thuyết (ằ), cho đến những 
danh từ như tướng ŒH) trong “như thực tướng” là trường hợp mà chúng ta sẽ nói dưới 
đây. Chúng ta cũng thấy chữ “thực” được viết tắt được dùng với cùng ý nghĩa trong 
những đoạn văn về thiền quán hoặc cái hiểu rõ trực tiếp về tâm và tướng, như trong, vật 

“thực vô sắc tâm” (# ##tf“. b), “thực vô pháp lai” đi 4t 2£), “thực vô sai biệt” (f 
3Z⁄7;]). Tuy nhiên, thuật ngữ ốn định nhất trong số này là “như thực trf”. Trong tất cả 





?2 Lamotte, Traité II, p. xÌii. 
?5' Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.190a 13-197c10, đặc biệt 190a 13-b18. 
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những trường hợp cái mà trí biết được [sự, lý] như chúng thực sự là, và đối tượng của 
[sự, lý] được biết hoặc được thuyết như chúng thực sự là, chỉ đơn thuần là thực tánh (ƑÈ) 
hoặc tướng (‡H) của muôn pháp, pháp ở đây bao gồm cả hai thế giới hiện tượng [sự] và 
giáo pháp Phật thuyết ra [lý]. Như vậy âm vang thầm khế hội giữa những nguyên tắc và 
cái nhìn sâu sắc trên sự và lý như thực và chư pháp thực tướng đã đề cập ở trên, sự kết 
giao trở nên vượt bậc vì sự có mặt rất thường của một chữ “thực” này. 


Như thực trí là trí sau cùng trong danh sách II trí được ghi lại trong Đại Bát Nhã 

và Đại Trí Độ Luận, định nghĩa là năng lực tự biết rõ không ngăn ngại thực tướng (tổng 
và biệt) của các pháp. Với khả năng này, chân thực trí đứng vượt trên 10 loại trí được 
nhìn là trí của chư Thanh văn, Duyên giác, và Bồ tát của tam thừa. ?! Điểm nói trên 
được ghi lại rõ ràng trong Đại Trí Độ Luận, phẩm Mười Một Trí như sau: 
“Trí biết như thực tất cả ¡ pháp là cái mà mƯỜI trí kia không thê có được. Với như thực trí 
hành giả có thể biết mỗi tướng (TH), mỗi duyên (4#), mỗi biệt dị (7|#$), và mỗi pháp 
quán (ÑW3š) của mười trí kia. Trong trí tuệ như thực này không có tướng, không duyên, 
không biệt dị. Trí này diệt tất cả loại biện phân, và không thừa nhận bất cứ loại biện 
phân nào... Trong trí như thực này chỉ có Phật nhãn. Mười trí kia chư A la hán, Duyên 
giác, Phật, và Bồ tát có được, nhưng trí như thực thì duy chỉ riêng Phật mới có (If:38j{‡# 
#í). Hơn nữa, mười trí vào như thực trí, và khi như vậy thì mất danh tự vốn có (2š 
“#), còn lại nhất thực trí (— ÊŸ#1I). Tương tự như các dòng sông khắp mười phương vào 
biển lớn, không còn giữ tên riêng nữa, mà gọi là “đại đương”. ?2 


Nam Nhạc Tuệ Tư, như đã nói ở trên, đưa ra I1 loại trí này trong phần mở đầu Vô Tránh 
Tam Muội, sư nói: 

“tam thừa thánh nhân cộng tại tứ thiền chư trí tuệ trung, vẫn như thật đạo như thật trí 
giả, ư nhât thiệt pháp tông tướng biệt tướng, như thật năng tri cô, danh như thật trí, thị 
chư trí tuệ, tức thị nhât thiệt trí, diệc danh vô trí”. 


( C3%4% \3k£JUXfñ8 fï Ra lHÌMHERJRMHERffSTf. j- -UJÌSA/HDIJH¿ #IẾỈẾEÃI 
HŒG 22HHEfT. l6ng khác HA ĐJÊT. 7R # ẾỦ: ) 


Theo với định nghĩa của Đại Trí Độ Luận qua II trí, Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục đưa ra 


cái nhất quán giữa nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. ?3 Trong Tùy Tự Ý Tam Muội sư 





?! Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.232c 16-19, 233a 4-13, 234a-8-10; và Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T no. 
1925, 46.683c29). Cf. Lamotte, Traité II, pp. 1465-1486. 

? Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.234a 4-13; Lamotte, Traité III, pp.1486. 

?53 Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T no. 1925, 46.628a 3-11, đặc biệt 638a 8-10).Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 
25.234a 4-13. 
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cũng nói tương tự như trên về cái gọi là “như thực Như Lai thực trí” (IHI£f#I2K ###) 
(XZJ 98.352d8-9). Và thêm một lần nữa, trong An Lạc Hạnh Nghĩa sư nói về Phật: “Gọi 
là Như Lai vì có được trí tuệ như thực” (HI#{#11/ T no. 1926.699b26-c2). Vì vậy sự xác 
định về trí tuệ biết muôn pháp như thực, như trí bất cộng của chư Phật, là nên tảng cho 
tất cả ba tác phẩm của Nam Nhạc tôn giả, với cái hiểu trên căn cứ diễn đạt được giải 
thích trong Đại Trí Độ Luận. 


Tam Trí: 


Đến đây chúng ta thấy Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn cái trí biết vạn pháp như thực đồng 
nghĩa với “nhất thiết chủng trf” và “nhất thiết trí”, một vài chữ thêm vào hai loại trí này 
có thê chỉ để theo thứ tự, đặc biệt đưa ra sự tương quan với những trí được mô tả trong 
Đại Trí Độ Luận và những thuật ngữ xuất hiện trở lại trong những tác phẩm của Nam 
Nhạc Tuệ Tư và Thiên Thai Trí Khải như đạo trí / tuệ (3# / ŠÄ), nhất thiết trí / tuệ, và 


nhất thiết chủng trí / tuệ. 


Trong Vô Tránh Tam Muội, sự xác định của Nam Nhạc tôn giả về nhất thiết trí tức 
nhất thiết trí của Như Lai đặc biệt căn cứ vào phẩm “Sinh và Diệt của các pháp”, Đại 
Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận khi ngài Tu Bồ Đề hướng dẫn vị Phạm thiên Srenica tin 
nhận bát nhã ba la mật và nhất thiết trí của chư Phật bằng cách trình bày về tánh Không 
và bất khả đắc là thực tánh của vạn pháp. (T no. 1509, 25.368a16-369b1). Nam Nhạc 
Tuệ Tư trưng dẫn cùng đoạn văn trong Tùy Tự Ý Tam Muội để trình bày tánh đồng nhất 
của trí tuệ viên mãn với nhất thiết chủng tuệ (—-17J## 5š), mặc dù thuật ngữ nhất thiết tuệ 
(—J®šÄ) xuất hiện trong phiên bản Đại Trí Độ Luận (XZJ 98.348b6-14). Trong Vô 
Tránh Tam Muội sư nói về Phật như một bậc nhất thiết trí, có trí tuệ tự tại thuyết pháp 
(Phật thị nhất thiết trí nhân, trí tuệ tự tại tức ứng thuyết pháp fÈZ¿--JJ#'A. #Hf#E 
„ HIXf3Z), gọi là Như Lai nhất thiết trí tuệ (II24&——JJ®† 5š / T no. 1923. 46.629a24). 
Như vậy, rõ ràng Nam Nhạc Tuệ Tư sử dụng hai thuật ngữ “nhất thiết trf” và “nhất thiết 
chủng trí” đôi qua trao lại một cách linh động, đưa ra sự cân xứng giữa Phật tuệ và (như 
đã nói trên) phố hiện sắc thân tam muội. 

Trong khi đó, nhiều sự phức tạp liên hệ đến sự khác biệt khó hiểu giữa hai nhóm 
chữ “nhất thiết trf” và “nhất thiết chủng trí” trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận. Như 
chúng ta có thể tìm thấy trong những tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư, kinh và luận 
thường nói về Phật như một “nhất thiết trí nhân” (—-1J## Ä), và “không có một điều gì 
mà nhất thiết trí của Phật không biết” (T no. 1509, 25.11129) hoặc “khi không có một 
đối tượng nào mà trí tuệ đó không biết tường tận thì gọi là nhất thiết tr” (T no. 1509, 
25.124a 22). Tuy nhiên, có nhiều chỗ kinh và luận cũng đưa ra khác nhau giữa “nhất 
thiết trí? và “nhất thiết chủng trí”, để riêng “nhất thiết tr” như con đường của Thanh văn 
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và Nhị thừa, “nhất thiết chủng trí” thuộc về Phật đạo. Khuynh hướng này rất rõ ràng 
trong những phần nói về ngũ nhãn 7`† và ba lại trí / tuệ đã đề cập đến ở phần trên. 


Trong phần đầu thánh nhân liệt truyện nói về Nam NhạcTuệ Tư, tam trí là một 
trong những chủ đề mà sư nhất định tự trình bày trong thời gian sư Trí Giả thay tôn sư 
của mình thuyết giảng kinh Đại Bát Nhã mạ vàng. 5 Chính Nam Nhạc Tuệ Tư giới 
thiệu ba hình thức trí tuệ trong cả hai tác phẩm Vô Tránh Tam Muội (TF no. 1923, 
46.628a 1-3) và An Lạc Hạnh Nghĩa (T no. 1926, 46.700b8-13), nơi chúng ta thấy thứ 
nhất “tổng trì” (l—ủ#Ÿ) hợp với nhục nhãn, thiên nhãn, và đạo tuệ (3É Ÿ#) của Bồ tát. Thứ 
hai là sự chứng đắc đầy đủ trí tuệ của Bồ tát, tức cái trí thấy biết những đường lối khác 
nhau (đạo chủng trí / ï#####) [dùng để cứu giúp chúng sinh], [tương đồng với] tịnh tánh 
của pháp nhãn. Thứ ba là trang nghiêm Bồ tát nhất thiết chủng trí (—-17J#&#") là tịnh 
tánh của Phật nhãn. 


Chúng ta cũng thấy nhất thiết chủng trí khế hợp với Phật nhãn và trí tuệ giải thoát, và trí 
tuệ của vô lượng đạo giải thoát, lần lượt khế hợp với tuệ nhãn (ẵHR) và pháp nhãn (3Š 
HX). ” Chính Thiên Thai Trí Khải cũng thường xuyên xác nhận tam trí qua ba pháp tiệm 
quán: tùng Giả nhập Không (É{l X2), tùng Không xuất Giả (”š HỊfE2), và đồng thời 
quán cả hai để hội nhập vào Trung Đạo (13), đây là hệ thống tam quán của Thiên Thai 
Tông được sư Trí Giả dựa vào những kinh như kinh Anh Lạc mà tổng hợp lại. ?7 


Nói về tam trí trong Đại Trí Độ Luận, ?”3 nhất thiết chủng trí được nhìn là trí của 


chư Phật, nơi mà mặt xuất thế gian (không tịch) và thế gian (giả danh tướng) của tất cả 
hiện tướng đồng thời biết được cùng tận. Đạo chủng tuệ hoặc đạo chủng trí là Bồ tát 
đạo, đưa đường vào tất cả các cõi, các hạnh, và các con đường về với giải thoát (Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát) mang theo [hạnh nguyện] cứu độ chúng sinh — là Bồ tát hạnh 
“đưa chúng sinh vào đạo khế hợp với căn cơ của họ. Đạo trí hoặc đạo tuệ thì không rõ 
lắm. Trong khi phần lớn giống như chư Thanh văn và Duyên giác nhị thừa, đôi khi kinh 














?3 Nhục nhãn (J†K), thiên nhãn (XRR), tuệ nhãn (SŸÏR), pháp nhãn (?ZFR), Phật nhãn (4#!|E). 

?55 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 206050.564b24; Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.192a 25. 

? Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.260a 22-13, 321c11-13, 453a22-c1, và đặc biệt 467a19, 646b22-29, 649a1-649b27, 
350c22-351b1, 445c19-446a 1. 

?57 Giáo thuyết “Tam Quán” của sư Trí Khải căn cứ trên kinh Anh Lạc trong khi đối chiếu nhận thức, tam để (—%), thì dựa 
vào hai kinh Anh Lạc (hữu đế (3ñ), hoặc thế đề (1t), vô đề (##£ã), và Trung Đạo đệ nhất nghĩa đề (thìf?Z5- -3§äŸ), và 
Nhân Vương Ba La Mật Kinh về chân đề ({š*), thế để (†Hä%), và đệ nhất nghĩa để (2ð- -3š§äŸ). Về tam quán và tam tuệ 
của Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận trong những tác phẩm có sớm nhất của sư Trí Giả, đọc Lục Diệu Pháp Môn (Liumiao 
famen, T no. 1917, 46.552c23-25, và Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, T no. 1915, 46.472b15- c18). Mặc dù sư Tuệ 
Tư dùng các thuật ngữ thế đế, chân đế và đệ nhất nghĩa đế hoặc Trung Đạo hai lần trong Tùy Tự Ý Tam Muội và An Lạc 
Hạnh Nghĩa nhưng không hè luận theo hệ thống hoặc trong tương quan với tam tuệ. Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ, 98. 348a 
17-18 và An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 40.701a 16 và 22. Đối với Thiên Thai tam quán và tam đề, đọc Paul Swanson, 
Foundations of Tientai Philosophy: The Flowering of the Two Truths Theory in Chinese Buddhism (Berkeley: Asian 
Humanities Press, 1989), pp. 45-56 và 115-156 (Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch, nxb Phương Đông, 2010) . 

?'8 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.257c19-262a 16, và 321c11-13, 646b21-c4, 649b16-23. 


























159 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


luận cũng nói rằng tương đương với đạo chủng trí / tuệ hoặc đạo giải thoát của Bồ tát. 
Trường hợp trước, “đạo” được hiểu chỉ thẳng cho “Tiểu” thừa, đối lại với “Đại” và vô 
lượng đạo của Bồ tát Đại thừa dùng để cứu độ chúng sinh. Cùng một cách, các bộ luận 
về tam trí thường thay thế “nhất thiết trí” vớ “đạo trí / tuệ ”, từ đó nhìn nhất thiết trí như 
là “thuộc chư Thanh văn và Duyên giác”. Trong chiều hướng này, nhất thiết trí của 
Thanh văn TIỀNG cân xứng với nhất thiết chủng trí của chư Phật, vì hai lý do chính: một 
mặt hiểu qua “tổng tướng” (4#}H) của vô thường, khổ, Không, và vô ngã, mà không 
nhận thấy cái “biệt tướng” (74H) của hiện hữu do duyên khởi; mặt khác, cái hiểu của 


chư Thanh văn về tánh Không và vô sinh của muôn pháp thì nông cạn và giới hạn. 


Đại Trí Độ Luận nâng sự bất đồng này lên như một luận cứ đặc thù trong phẩm 
“Ý nghĩa của đại từ bi”, là phẩm kinh luận không nghĩ ngờ rằng rất quen thuộc với Nam 
Nhạc tôn giả. Trong khi Đại Trí Độ Luận cho răng một sô pháp sư người Ấn nhìn nhất 
thiết trí và nhất thiết chủng trí hầu như đồng nghĩa, những người khác lại cho rằng nhất 
thiết trí chỉ cho tổng tướng của Không hữu, trong khi nhất thiết chủng trí chỉ cho cả hai 
tổng tướng và biệt tướng. Hơn nữa, nhất thiết trí là sự chứng đắc của chư Thanh văn 
Duyên giác, và nhất thiết chủng trí [là sự chứng đắc] của chư Phật. Nam Nhạc Tuệ Tư 
không mảy may theo những phân biệt này. Tuy vậy, sư Trí Giả hắn là đã, khi sư luôn 
nhìn nhất thiết trí là trí tuệ sơ đẳng của chư Thanh văn, Duyên giác và chư Bỏ tát thập 
trụ (-]-#È) của Biệt giáo (/1J#0) đối với Không (2š) và Không đề (2šä%). 


Như thị (tathata): 


Thuật ngữ như (II), như như ("H#1I), như như tánh (/IIiIPE), chân như (II) 
tương đương với fz/hzía, dùng để nhấn mạnh thể tánh của các pháp, chữ “như” vốn 
đồng nghĩa với “chư pháp thực tánh” trong Đại Trí Độ Luận. Vì vậy, bắt đầu với thuật 
ngữ “nhất thiết chư pháp như” (—JäZ‡*#II), phẩm Tứ Duyên gợi ra hai nghĩa đối với 
tánh như thị của các pháp, nghĩa thứ nhất phân biệt tướng hoặc thuộc tính (thí dụ tánh 
cứng của đất), và nghĩa thứ hai là thực tướng mà mỗi đặc tính hoặc thuộc tính được nhìn 
như thực, bất khả thuyết và bất diệt. ?'? Tuy nhiên, được nối kết với hình dung từ “Như 
Lai” trong cả hai ngôn ngữ là Ân ngữ và Hoa ngữ, “như thị” vốn có tương quan mật 
thiết với tánh giải thoát của một vị Phật. Âm hưởng này làm nên cho bản thê mở rộng 
trong những bản kinh quen thuộc đối với Nam Nhạc Tuệ Tư, như khi kinh Hoa Nghiêm 
nói trong phẩm “Tánh Khởi” (E#öjñ): “Tương tự như như tánh (/II#I†È), viên tịch và 
rời tất cả sai lầm, vô sinh diệt. Như Lai thể tánh như vậy, cùng với các hữu, chung như 
như tánh là tánh chắng tăng chẳng giảm.” (T no. 278, 9.614c20-23). Hoặc trong Đại Bát 





? Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.297b22-28. Lamotte, Traité V, pp. 2181-2189, và đặc biệt luận về fathafa, DP. 2181- 
2186 của Lamotte. 
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Nhã: “Như tướng (/I4H) của Như Lai (II) chính đó là như tướng của tất cả pháp ... 
như tướng của Như Lai và như tướng của tất cả pháp thì nhất như (—-#II), không hai, 
không khác.” “9 


Nam Nhạc Tuệ Tư mở rộng âm hưởng giữa “như” và “Như Lai” trong nhiều điểm 
suốt những bản văn của sư, rất chính xác và hữu hiệu. Nhưng khi làm như vậy, sư cũng 
đưa một loạt từ ngữ và những đoạn văn quan trọng vào trong quỹ đạo văn học. Từ “như” 
hoặc “như thị”, “Như Lai” đến (2£), mặt khác sư còn đưa “như” hoặc “chân như” vào 
trong những khái niệm Như Lai tạng, Phật tánh, pháp thân, và tự tánh thanh tịnh tâm, 
một tương quan có thê đã được thấy trước trong phương trình “chân như” và “Như Lai 
tạng” trong các kinh Thắng Man, và Lăng Già. Theo vòng quỹ đạo khác, sư lại nối kết 
chữ “như” với nghĩa của một tỉnh từ và trạng từ trong cặp chữ “như thực”, và “thực 
tướng”. Trong phân tích sau cùng, sắc thái phong phú này cho chữ “như” một tỷ lượng 
khác thường trong những tác phẩm của sư, sự chia nhánh này làm vững mạnh chiều 
hướng tương tác tự do. Như chúng ta sẽ thấy sư giải thích về tánh thanh tịnh vốn có của 
sáu căn với đoạn văn sau trong An Lạc Hạnh Nghĩa: 


“Bồ tát theo trí tuệ kim cang mà biết được rằng tánh như của các pháp không sinh hoặc 
diệt. Cái như của nhãn căn chính đó là Phật. Vì vậy mà có danh từ Như Lai (tathagata). 
Thân kim cang thấy được tánh như của các pháp nên gọi là Như Lai. Không phải chỉ có 
thân vàng ròng làm nên Như Lai. Gọi là Như Lai vì có được trí tuệ như thực. Vì có được 
trí tuệ biết mắt và hình tướng như thực, tai và tiếng như thực, mũi và mùi như thực, lưỡi 
và vị như thực, thân và xúc chạm như thực, tâm và pháp như thực, nên gọi là thân kim 
cang của Như Lai. Như pháp tướng giải, như pháp tướng thuyết. Như vì là không sinh. 
Lai vì là không diệt. Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng khởi hành. Như thị đạo [mà 
hành]. Vì vậy nên gọi là Như Lai.” “9! 


Nam Nhạc Tuệ Tư du hí trên nghĩa của cặp chữ Như Lai trong đoạn văn trên có thê lấy 
cảm hứng từ lối giải thích của ngài Đàm Vô Kiệt về ý nghĩa của “Như Lai” trong Đại 
Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, sư đã trưng dẫn nội dung nghĩa này trong một mục trước 
đoạn văn này. Như ngài Đàm Vô Kiệt nói trong kinh: “Phật chăng từ nơi nào đên mà 
cũng chẳng đi về đâu. Vì sao? Chư pháp như (8#3#!II) có tướng bất động. Tánh như của 
các pháp chính đó là Phật... Pháp vô sinh (##t#£) chính đó là Phật... Chư Phật như (ñỗ 
ñ)} 11) và chư pháp như thì nhất như (—"II), không khác. Thiện nam tử, tánh như này là 





20 Maha bát nhã ba la mật kinh, T no. 223, 8.335b26-c3. Phần đối chiếu trong Đại Trí Độ Luận, đọc luận về như (“II 
tathata), phẩm “Đại Như” và phẩm “Tứ Duyên”. Đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25. 562b9-564a2 và 297b22-298c18. 

?! Câu văn “Như pháp tướng giải (I#‡Hfñ#), như pháp tướng thuyết (#I*⁄‡Hãf). Như vì là không sinh. Lai vì là không 
diệt. Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng khởi hành. Như thị đạo [mà hành]. Vì vậy nên gọi là Như Lai.” nhắc chúng ta 
Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.71b17-18. 
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một, chăng phải hai, chẳng phải ba”. 
Bắt đầu đoạn văn, Đại Trí Độ Luận nói: 


“Khi hành giả rời hai đối cực hữu và bất hữu, trụ trong Trung Đạo thì đây là chư pháp 
thực tướng (š⁄*š£H). Chư pháp thực tướng này chính là Phật. Tại sao?. Vì đạt đến 
chư pháp thực tướng này kể như chứng đắc Bồ đề. Hơn nữa, tướng như của các pháp 
tướng, và như vậy, chính là Phật. Tánh vốn Không của các pháp như tướng vật chất 
chính là tướng [của] như (#IHIJH). Tướng như của chư Phật vốn là Không.” (T no. 1509, 
25.746a 1-5) 


Cái biết viên dung của thủy và chung - là cái biết giữa Phật với Phật: 


Để kết thúc sự tham cứu của chúng tôi về những khái niệm, trích dẫn, và thuật 
ngữ mà Nam Nhạc Tuệ Tư đưa vào Bồ đề và chánh pháp, chúng ta cần phải trở lại một 
ấn dụ sau cùng thường xuất hiện trong quỹ đạo, tức là sự nhấn mạnh trên các pháp như 
thực và Như Lai tạng thủy chung như nhất (bổn mạt bình đắng / ZRˆ##), cũng là sự 
thấy biết giữa Phật với Phật (Phật dữ Phật nãi năng tri / 9 Ê4ƒÿ 7”8šZII). Như chúng ta 
từng thấy sự chiêu mộ của sư đối với khái niệm “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường 
nhãn” trong kinh Pháp Hoa đóng một vai trò quan trọng ở đây. 


Trong những luận về tam muội và thần thông của Nam Nhạc Tuệ Tư, chúng ta 
xem lại chi tiết phần nói về bát nhã ba la mật là phần kết thúc phẩm nói về thức ăn và 
bữa ăn trong Tùy Tự Ý Tam Muội. Quán sát tánh Không của người cho, người nhận, và 
thức ăn, hành giả nhận biết được tất cả pháp như thực, chứng được trí của Như Lai là trí 
biết các pháp như chúng thực sự là. Trong đoạn văn theo sau, trí tuệ nối liền với Như Lai 
tạng, mỗi hình tướng đều hội nhập vào biển pháp giới (sắc nhập pháp giới hải / 3# 
7#), và nối liền với ý niệm tất cả bản tánh của thánh phàm từ thủy chí chung đều bình 
đăng (bổn mạt cứu cánh đăng / 7š 34%). 

Sư kết luận: 


“Bồ tát và chúng sinh đầy đủ trong cái chúng ta gọi là bổn mạt cứu cánh bình đẳng. 
Pháp tánh tàng thân là cái duy chỉ có Phật với Phật mới nhận biệt. Trong kinh Pháp Hoa 
ý niệm này được thuyết tông quát. Trong kinh Hoa Nghiêm thì giải nói chi tiệt hơn”. 


Phân nói về Thọ Niệm Xứ trong Vô Tránh Tam Muội cũng chứa đựng một tham cứu chi 
tiêt trong đó cùng chuôi khái niệm và ân dụ này đóng một vai trò quan trọng: với năng 


?2 Maha bát nhã ba la mật kinh, T no. 223, 8.421b27-c7. Cũng trong Tiêu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, Tiểu phẩm 
bát nhã ba la mật kinh, T no. 227, §.584a 21-29, chúng ta thấy: “tánh như của vạn pháp và như của Như Lai là nhất như (— 
l1), không hai và không khác”. 
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lực của “như” và Như Lai tạng, ngu hoặc trí trước sau không khác. Nói một cách đầy đủ 
là: “sự thấy biết Phật với Phật”. Thời điểm Phật thuyết kinh Pháp Hoa trước chúng hội 
biến hình trên đỉnh Linh Thứu. Mặc dù là một đoạn văn dài nhưng tứ chúng đặc biệt lưu 
tâm để được lợi ích. 


Lấy phẩm Thích Phóng Quang (ÊŠj#3X:ñh) trong Đại Trí Độ Luận như điểm khởi 
hành, Nam Nhạc Tuệ Tư phân biệt chín loại quang minh Phật phóng ra khi thọ ký (J#äU) 
trước chúng hội. Sáu vằầng ánh sáng chiếu suốt chúng sinh trong sáu cõi luân hồi; ba 
vằng chiếu suốt hành giả tam thừa, vầng ánh sáng sau cùng và lớn nhất chiếu thắng vào 
chư Bồ tát Đại thừa. 2 Tuy nhiên, quay trở lại kinh Pháp Hoa, sư nhắn mạnh trên hai 
dấu hiệu khác báo trước sự thọ ký cho những chúng sinh ngoài chín cảnh giới nói trên, 
với trí tuệ, chư đại Bồ tát “nhất sinh bồ xứ”, và chư đại Thanh văn có mật hạnh tu tập Bồ 
tát đạo, đã qua thập địa, vào Phật địa. Mô tả những cảnh giới trên thực sự không gì khác 
hơn là sự biến hình của hội chúng Pháp Hoa trên đỉnh Linh Thứu, Nam Nhạc tôn giả 
giải thích như sau: “Khi Phật phóng quang từ nhục kế trên đỉnh đầu (usnisa) triệu tập 
chư đại Bồ tát quá khứ [như trong thời] đức Phật Đa Bảo, và phân thân của vô lượng 
chư Phật ứng hiện khắp mười phương thế giới, dời tất cả tám nạn và ba đường ác [đường 
lửa của địa ngục, đường đao của ngạ quỷ, đường máu của súc sanh] trong các cõi trời, 
người qua nơi khác, không đề trộn lộn, chung đụng nhau. Khi hội chúng được như vậy 
rồi [Phật] liền thuyết pháp nhất thừa, thọ ký cho các vị nhất sanh bổ xứ Bồ tát. Sau đó lại 
phóng quang từ giữa chặng mày, thọ ký cho chư đại Thanh văn thập địa tu mật hạnh Bồ 
tát. Như kinh Pháp Hoa thuyết, hai lần phóng quang minh thọ ký để thuyết về Phật quả 
của pháp nhất thừa, vì chúng hội không có sự tạp loạn nên Phật không thuyết về chín 
đường kia”. 


Đề cao Pháp Hoa hội như pháp hội tối thượng đã được Phật hiển bày, có người 
chất vẫn Nam Nhạc Tuệ Tư về sự vượt bậc của pháp hội này. Nhắc lại tam chuyển độ ( 
=5) trên non Linh Thứu trong phần nói về tháp Phật Đa Bảo, kinh Pháp Hoa, người 
này hỏi Nam Nhạc Tuệ Tư rằng “vì duyên cớ gì Phật để ra ngoài phàm phu và đồ chúng 
tam thừa khi Phật thuyết pháp nhất thừa, nếu Phật đại từ bi như định nghĩa thì Phật 
thuyết pháp bình đẳng khiến tất cả mọi người được nghe. Điều này chẳng phải là dấu 
hiệu phân biệt và không bình đẳng trong tâm của Phật ư?, hoặc có thê vì chỗ đứng vượt 
bậc của Pháp Hoa hội?”. 2 Tôn giả trả lời câu chất vấn này như sau: 


“Việc này không phải như vậy. Trí tuệ Như Lai không phải là cảnh giới của ông. Ông 
không nên nói răng Phật không bình đăng. Việc này ra sao. Trong hội Pháp Hoa Phật chỉ 





?3 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.113a 9-127b13; Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.635a11-17. 
2 Về việc này, các cuộc tranh cãi được ghi lại ít nhất trong hai tác phẩm của phái Địa Luận xuất hiện vào thế kỷ thứ sáu, 
trong đó chúng ta thấy trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất (Tháp Phật Đa Bảo) Đức Phật dời những chúng sinh bất tịnh sang 
nơi khác như một dấu hiệu trước khi mở bày một pháp hội siêu việt. 
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thuyết pháp nhất thừa cực đốn của Phật tuệ. Sự việc chư đại Bồ tát được Như Lai thọ ký 
thì khó tin, khó hiểu. Do vậy mà hàng nhị thừa vừa diệt hữu lậu, Bồ tát sơ phát tâm cũng 
như chư Bồ tát bất thối chuyển khởi nghi hoặc không giải đáp được, nói chi đến hàng 
phàm phu. 


Ví như chuyên luân thánh vương ở thế gian trang nghiêm bốn phương thiên hạ, và 
chuyên luân vương cùng bàn việc của bậc thánh vương thì chỉ có những bậc trí tuệ đại 
thần thì mới có thê tin hiểu được, mới được phép đến gần ngai vàng, cùng vua bàn chính 
sự. Những ác thần, người kém trí còn không được nghe thấy, nên hăn là không thể ngồi 
gần, nói chi đến các vị tiểu vương và những người giúp việc. Pháp đốn giáo của Như Lai 
cũng như vậy. Chỉ riêng những bậc đại sĩ bất nhiễm nhất sanh bố xứ mới đến được Phật 
tuệ, được Như Lai thọ ký thì mới nghe thấy. Hội này không thuyết giáo pháp phương 
tiện nên những người khác không đến được pháp tòa. Những người kia dù có nghe cũng 
không hiểu được nên từ đó sinh nghi ngờ, báng bổ tất đọa địa ngục. Vì vậy mà Phật đã 
đời họ sang vùng đất khác.” 


Đề chứng minh Phật không thiếu từ bi - và sự siêu thoát của Pháp Hoa hội - Nam Nhạc 
Tuệ Tư giới thiệu hai cách nhìn non Linh Thứu như bổn độ (24L) và tha độ (4È-†-). Bốn 
độ chỉ thực tướng Pháp thân của Phật và Bồ tát, tức đối với Hóa thân sở hiện mà gọi. 
Bản thân năng hiện. Bản là căn bản, độ là sở y; ý nói thực tướng Pháp thân là gốc của 
vạn hóa, cũng như đất là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là bản độ. Tha độ chỉ 
cho các thế giới khác. Đối với những chúng sinh tái sinh trong sáu cõi thì ngược lại, sáu 
cõi luân hồi là kỷ xá (C2) hoặc bồn độ trong khi Linh Thứu và Như Lai tạng là tha độ. 
(T no. 1923, 46.635c2-6). 


Sư tiếp tục giải thích: 


“Các cõi trời, người, A tu la phước mỏng không cảm thấy được ba lần pháp tòa [của 
Phật] biến đổi. Họ cũng không nghe được âm thanh vi diệu của pháp như thậm thâm 
[căn] bổn. Pháp như căn bồn này là pháp như của Như Lai, là nhất như, là cái như không 
hai, gốc ngọn đều bình đăng. Duy chỉ có Phật với Phật mới nhận biết, người phàm 
không hiểu được. Năm ngàn người trong bốn hạng trời, người, A tu la, ba đường đữ, tám 
nạn không nghe được pháp như căn bổn này, không đến được chỗ cứu cánh. Do vậy mà 
[kinh Pháp Hoa] nói rằng Phật đã dời họ sang cõi khác. Lại nữa, năm ngàn trời người, A 
tu la đến cõi nước khó khăn khác, nơi chỗ ngồi, việc nghe thấy đều khác, hiểu rất sơ sài. 
Vĩnh viễn xả bỏ sáu điều mê đắm [trong luân hồi], vì vậy mà gọi là đời đi cõi khác. 
Thực sự, những chúng sanh này chẳng hề bị dời đi. Mặc dù họ không hề rõ biết, cũng 
không hề rời chỗ ngồi, chỉ vì cái hiểu của chúng sinh không đồng nhau nên nói là cõi 
khác.” 


164 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
Cách sắp xếp tiêu biểu như một trong những lối diễn tả khẳng định về vị trí của bản kinh 
Pháp Hoa, với lòng tôn kính mãnh liệt hơn cả những gì đã thuyêt trong An Lạc Hạnh 
Nghĩa. Quang cảnh Phật thuyết kinh Pháp Hoa, được nhìn như một sự chân động tuyệt 
diệu, ngay cả độc diệu, trong các bài pháp, thông điệp này gởi đến các đại Bồ tát, là 
những người vốn có trí tuệ Phật, gọi là vô nhiễm, nhất sinh bổ xứ (—-Z:3j§), 25 đã 
vượt qua mười địa, là những bậc khoác áo đại Thanh văn như ngài Xá Lợi Phát (2| 3B 
/ Sariputra). 26 Đề [kinh], độc thuyết (4Hðñ#ủ), thực vậy, là Phật tuệ cao quý. Đây là trí 
tuệ nhất thừa, Như Lai tạng, bốn vô như (2 ###1I) hoặc như của Như Lai, tức “bốn mạt 
cứu cánh đăng”, là cái biết giữa Phật với Phật. 


Pháp được thuyết ra vì chư Bồ tát, là những bậc vốn là Phật, người ta có thể cho 
rằng Đức Phật “chánh trực xả phương tiện” (1E  ‡3 27 fii), và độc thuyết hoặc giảng dạy 
Phật tuệ nhất thừa đồn giáo (#l#f) - với lý do đơn giản rằng phương tiện không còn cần 
thiết. Nhưng Nam Nhạc Tuệ Tư nhân mạnh trên Phật trí như “độc thuyết nhất thừa đốn 
trung cực đôn chư Phật trí tuệ” (Hới -2Efi'†'hfitfiä Ð #ï 5ã) có phẩm chất tối thượng. 
Dường như là trí tuệ, tự bản tánh không hiểu được từ tiệm thứ mà phải là đốn [giác]. Ý 
nghĩa này được thấy qua bản độ và tha độ đã nói trên, không phải rằng Phật đã chọn việc 
loại một số chúng sinh nào đó ra khỏi Như Lai tạng hoặc bản như trên vùng thánh địa 
Linh Sơn mà chính vì những nhận thức sai lệch từ tâm phân biệt của chính chúng sinh. 
27 Hoặc là chúng ta nhìn thuyết giáo (ã9##) là từ Phật và giác (5Ÿ) là từ chúng sinh, trí 
tuệ Phật là đồn (##j) và độc ({H), không những chỉ không có những chúng sinh ngu muội 
và cả hàng nhị thừa, mà còn không có cả hàng Bồ tát sơ phát tâm. 

Ngoài những đoạn văn trích dẫn ở đây, những tham cứu quan trọng về “bổn mạt 
cứu cánh đăng” xuất hiện ở một chỗ khác trong Vô Tránh Tam Muội, hai lần trong Tùy 
Tự Ý Tam Muội, và một lần trong An Lạc Hạnh Nghĩa. 58 Ý niệm “chỉ giữa Phật với 
Phật mới nhận biết (Phật dữ Phật nãi năng tri) xuất hiện ba lần trong Vô Tránh Tam 
Muội, và hai lần trong Tùy Tự Ý Tam Muội. ?° Mỗi một trường hợp trên đây đều liên 




















?65 Một vị trí đặc thù trong hệ thống 52 quả vị trích từ kinh Anh Lạc là “vô cầu địa” (##£J#ˆ!Ù), tương đương với Đăng giác ( 
2£ Z7), nằm giữa địa thứ mười và Diệu giác (b##). Vị Bồ tát ở địa này, theo kinh Anh Lạc, là Bồ tát “nhất sinh bổ xứ”. Anh 
Lạc Kinh, T no. 1485, 24.1011b21-23, 1012b12-13, 1017a 4-6, 1021c24-1022a 15, 1022b3-14 (về vô cấu địa); T no. 1485, 
24.1010b15 và 1016b14-c§ (về nhất sanh bồ xứ). Sư Tuệ Tư lập vị trí này trong Tứ Thập Nhị Tự Môn (2 q.). 

266 Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất trong đoạn đầu, phẩm Thí Dụ, qua vô lượng vô biên bất khả tư nghì kiếp, cúng dường 
nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9. 10b2§-IIc12. Luận về kinh Pháp Hoa của sư Thế Thân phân biệt chư Thanh Văn ra hai 
hạng, là người được Phật thọ ký quả vị Bồ đề, và người “hiện thân tướng Thanh văn”. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận, T 
no. 1520, 26. I8b9-13. 

27 Vô Tránh Tam Muội nói về Phật tuệ là trí tuệ có được từ đồn giác qua bón loại trí từ trí Thanh văn, trí Duyên giác, trí 
thiện xảo của đại Bồ tát (77Ã3Š) cho đến “Như Lai đốn giác thượng thượng trí” (III24kÈÄSf E- _|-##) là trí thứ tư và là trí tuệ 
cao nhất. Đọc Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.628c5-9. 

?8 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.636b9-12; Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ, 98. 353al-4; An Lạc 
Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.702c1-2. 

? Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.628a 8-18, 630b10-15, 638b11-18; Tùy Tự Ý Tam Muội, XZ/J, 
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quan đến khái niệm quan trọng về “như thực trf”, căn bản như nhất giữa Phật và chúng 
sinh qua Như Lai tạng, và trong trường hợp này là nhất thừa — là những chủ đề đi thắng 
vào nội dung Bồ đề. Do đó, sự kết hợp không phải là không vĩ đại trong tư tưởng của 
Nam Nhạc tôn giả. 

Mối quan hệ giữa Nam Nhạc Tuệ Tư đối với những thuật ngữ bốn mạt cứu cánh 
đăng (K75). Phật dữ Phật nãi năng tri (0b 1b 77ÊÉZÃïI) và sự đồng nhất của 
những ấn dụ này với như thị và thực tánh của các pháp có thê thấy trong phần mở đầu 
phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa, khi Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán trí tuệ Phật (Í%% 
#Ö). Mô tả trí tuệ Phật khó hiểu khó biết, vượt trên cái hiểu của chư Thanh văn, Duyên 
giác, Đức Phật dạy rằng thực tướng các pháp là điều thấy biết duy chỉ giữa Phật với 
Phật. Giải thích về nội dung của thực tướng các pháp, sư Cưu Ma La Thập dịch những 
đoạn kinh văn về những cái mà Thiên Thai Tông gọi là “thập như thị” (#1Z#) là: như 
thị tướng (#R), như thị tánh (†È), như thị thể (#Š), như thị lực (7)), như thị tác (fE), như 
thị nhân ([l), như thị duyên (4#), như thị quả (38), như thị báo (3£), và như thị bản mạt 
cứu cánh đắng (HIJÈZRK7š.š⁄5f).?9 Đây chính thực là cao độ nói về Phật trí, cho đến 
ngày nay hàng hậu học vẫn chưa thê thấu đạt, với cái học của Thanh văn, và với Bồ tát 
sơ phát tâm, thúc giục năm ngàn người hoang mang rời pháp hội Linh Sơn. Còn lại 
chúng hội mà những “cặn bã” đã được thanh lọc, Đức Thích Ca Mâu Ni tiếp tục thuyết 
giảng về “đại sự nhân duyên Phật thị hiện nơi đời”, [giúp chúng sinh] khai (li), thị (2F). 
ngộ (†#‡), nhập () tri kiến Phật. 


Thiên Thai Trí Khải và sư Quán Đảnh nói trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa: “Khi đọc 
đoạn văn này, tôn sư thấy rằng tất cả đều là như, nên gọi đó là thập như (-F#II)”. ?! Dựa 
trên tham khảo này thì Nam Nhạc Tuệ Tư là người sáng tạo ra thập như thị, thành tựu 
tinh hoa khai phát tại đỉnh Thiên Thai cái gọi là “nhất niệm tam thiên” (—-2—“F), tức 
ba ngàn cõi đầy đủ trong một niệm và (nhất niệm tâm cụ thập giới bách như / —-23%;2ÙbH. 
-FZ# E ÍHI) tức mười cảnh giới và một trăm như thị đầy đủ trong một niệm. Và thực vậy, 
phương trình của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với “như thị” và những biến thái như “bản mạt 
cứu cánh đắng” sẽ xuất hiện để làm chứng cứ cho những điều trên. Tuy nhiên, thực thú 
vị nếu chúng ta có thê hiểu được vì sao sư trích những ấn dụ từ phẩm Phương Tiện, kinh 
Pháp Hoa; sư cho chúng ta thấy sư đã hiểu những ngụ ý này như thế nào; và đặc biệt vì 
lý do gì sư nhìn như, hoặc như thị là một “bản vô như” (###UI) 72 - một thuật ngữ, 
thực ra, có khác với “thập như thị” trong những tác phẩm của Thiên Thai Trí Khải — 
chúng ta có thể nhìn cần thận hơn đối với sự nối liền giữa thực tướng của các pháp và 





98. 353a1-2 và 8-10. 

?° Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.5c11-13. 

?!Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.693b10-12. 

?2 Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.635c8-10. 
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như thị. ?° 


Thuật ngữ “chư pháp thực tướng” (šÄ?š#ŸJH) xuất hiện không hơn hai lần trong 
phiên bản Pháp Hoa (T no. 262, 9.5a 10, 5c11) của sư Cưu Ma La Thập, cặp chữ “thực 
tướng” xuất hiện bốn lần (T no. 262, 9.5a 18, 5b19, 8b3, 35b10) trong khi những thay 
đổi như “chư pháp như thực tướng” (ä⁄**#IÊŸJH) hoặc “như thực tướng” (HHŸ#JH) 
cũng xuất hiện không hơn bốn lần (T no. 262, 9.37a 19, 37b12, 9.37b12, 42c13). Rất hy 
hữu, những tham cứu quan trọng nằm trong đoạn văn nói về thập như thị của phẩm 
Phương Tiện, và những tham khảo về “hành xứ” (f7j#) và “thân cận xứ” (BU3HJjE) của 
chư Bồ tát, phẩm An Lạc Hạnh. Ở đây, nhân mạnh trên pháp quán về tánh Không và vô 
sinh “như thực tướng”, khi Phật dạy về các hạnh thích hợp với một vị gọi là Bồ tát: “Ở 
nơi pháp vô phân biệt mà quán tướng như thực của các pháp” (T no. 262, 9.37a 9-17). 


Nói về “thân cận xứ”: “Lại nữa, vị Bồ tát quán các pháp là Không, như thực tướng, 
chẳng điên đảo, chăng động, chăng thối chuyên, như hư không, không có thực tánh. Tất 
cả lời nói chăng sinh, chăng xuất, chăng khởi, không danh, không tướng, thực không chỗ 
có, không lường, không ngăn, không ngại, không chướng, chỉ do nhân duyên mà có, từ 
điên đảo mà sinh, cho nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó gọi là chỗ thân 
cận của Bồ tát” (T no. 262, 9.37b12-16) 


Cái thấy “vô tướng” (##JH) của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với an lạc hạnh, như chúng 
tôi đã đưa ra ở phần trên, căn cứ vào phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa. Hơn một nửa 
phần cuối tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa của sư luận về hạnh này, là phần quan trọng liên 
quan đến sự giải thích từng-câu-một đoạn văn mở đầu nói về phẩm hạnh của một Bồ tát: 
“Tiếp đến là hai hành. Vô tướng hành là gì. Vô tướng hành chính đó là an lạc hành. Khi 
ở giữa lòng vạn pháp (_-Jä#‡#th), tất cả chiều kích [vọng động] của tâm tuyệt nhiên 
không sinh khởi. Vì vậy mà gọi là vô tướng hành. Vào sâu thiền định, tâm an định trong 
tất cả các uy nghi (JšÍŠ) đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói. Một hình thức khác là theo thứ 
lớp của ba cõi [Dục, Sắc, Vô Sắc]. Tiến hành theo thứ bậc, tổng cộng mười một địa khác 
nhau, từ dục giới địa (XZ#HÙ) cho đến vị đáo địa (K#|H), sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi 
tưởng xứ . Hai con đường hữu và vô (Ấï?š##‡* 1l) có khác nhau — thành tựu thánh 


?3 Thập như (-]-#) và nhất niệm tam thiên (—-%—=“F), đọc Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.52a 6-54a 8 và 46. 127a 23; 

Quán Tâm Luận Sớ, T no. 1921, 46.609a 16-23, 610c16, v à 616a 12; Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.694b20-27; 

và những chỗ khác. Thập như thị được nói đến trong các tác phẩm của sư Trí Khải và sư Quán Đảnh. Cái như thứ mười là 
“bản mạt cứu cánh đăng” (ZK7š?#*#). Tướng trong các Như thị nói trên là Bản, Báo là Mạt. Bản Mạt đều do nhân duyên 
hòa hợp mà sinh ra, nên đều là Không. Không là chỗ cực kỳ bình đăng của các pháp. Chín loại như thị trước đều thuộc về 
Sự, còn Bản mạt cứu cánh đẳng như thị thì thuộc về Lí. Nếu giải thích rõ theo tam đề Không, Giả, Trung, từ Không đề mà 
quán thì Bản Mạt đều là Chân Không; từ Giả đế mà quán thì Bản Mạt đều là Diệu Hữu; từ Trung đề quán thì Bản Mạt đều là 
pháp giới Trung Đạo. Cho nên biết tam đề của Bản Mạt cứu cánh bình đẳng này tức là Thực Tướng, còn 9 thứ Như thị trước 
thì là các pháp; hợp chung Thực tướng và các pháp lại thì chính là tông Thiên Thai dùng thập như thị để giải thích rõ yếu lí 
chân như tính không của thực tướng các pháp. Đọc Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.53b27-c6. 


167 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


hạnh như được thuyết trong Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận . Kinh nghiệm thiền thâm diệu an 
lạc nhất định không phải là loại nầy. Tại sao?. Vì không trì trệ ở các cõi Dục, Sắc, hoặc 
Vô Sắc. Thiền hạnh trong các pháp thiền nầy là biến hành (M47) của Bồ tát. Vì tuyệt 
đối vô niệm nên gọi là vô tướng hành.” (T no.1926, 46.698a 18) 
Sư nói về hữu tướng hạnh: 
“Hữu tướng an lạc hành là gì?. Đây là tụng đọc kinh Pháp Hoa, với chính cái tâm tán 
loạn [như được thuyết] trong phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Khuyến Pháp, kinh Pháp Hoa . 
Những người hành pháp nây không tu tập thiền định, cũng không vào tam muội . Hoặc 
khi ngồi, đứng, đi, đều nhất tâm chuyên niệm —ù# t) bản kinh Pháp Hoa, tỉnh tiễn 
[hành trì] không ngơi nghỉ, như cứu lửa cháy trên đầu. Đây gọi là thực hành pháp hữu 
tướng [liên quan đến] văn tự (#ˆ#?ï†Hí7). Những hành giả nầy chẳng biết tiếc chi thân 
. Nếu thành tựu, hành giả sẽ thấy được thân kim cang của Bồ tát Phổ Hiền trên voi trắng 
sáu ngà. Ngài sẽ cầm chùy kim cang trước mắt hành giả, và bao nhiêu tội lỗi ngăn ngại 
đường đạo sẽ tan biến. Nhãn căn hành giả được thanh tịnh, sẽ thấy được Phật Thích Ca 
Mâu Ni, và bảy vị cô Phật. Họ cũng thấy được mười phương chư Phật trong ba đời. 
Năm vóc gieo xuống đất, hành giả chí tâm cung kính chư Phật. Đứng thăng người với 
hai tay chắp trước ngực, hành giả đắc được ba loại đà la ni. Thứ nhất là “tổng trì” (4#†#) 
hợp với nhục nhãn, thiên nhãn, và đạo tuệ (3š) của Bồ tát. Thứ hai là “Trăm nghìn 
muôn ức triền đà la ni”. Đây là sự chứng đắc đầy đủ trí tuệ của Bồ tát, tức cái trí thấy 
biết những đường lỗi khác nhau (3#!) [dùng để cứu giúp chúng sinh], [tương đồng 
với] tịnh tánh của pháp nhãn. Thứ ba là “Pháp âm phương tiện đà la ni”, trang nghiêm 
Bồ tát nhất thiết chủng trí (—-]JJ#§?##), và tịnh tánh của Phật nhãn. Đến đây, hành giả trở 
nên tương ưng với giáo pháp của tất cả chư Phật trong ba đời.” (T no. 1926, 46.698a 29) 
Sư giải thích “quán chư pháp như thực tướng” có nghĩa là: 
“Sinh tử và Niết bàn không đồng, không dị. Phàm phu và thánh nhân không riêng hai 
pháp giới.” (T no. 1926, 46. 700b29-c3). 
Trên thực tế, An Lạc Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư giới thiệu đoạn văn về Bồ tát 
hạnh, đặc biệt để trình bày quan điểm của sư vượt trên pháp phương tiện, trực chỉ vào 
đạo vô thượng “chánh trực xả phương tiện độc thuyết vô thượng đạo” (1E Ff‡2 27 {#{Hãí 
1l) (T no. 1926, 46.b4-5). Đường lối diễn đạt này khiến chúng ta nhớ lại cũng đã thấy 
trong Vô Tránh Tam Muội. Cũng như “bồn mạt cứu cánh đăng”, và “Phật dữ Phật nãi 
năng tri” là những dòng kinh cực kỳ vi diệu trong phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa. 
274 

Những vọng âm này cho thấy rằng Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra một nối kết kiên cố 
giữa phẩm Phương Tiện và phẩm An Lạc Hạnh trong kinh Pháp Hoa, mối dây này phần 


? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.10a 19. 
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2+^?92 


lớn buộc thắt vào các thuật ngữ “thực tướng các pháp”, “như thị” và “như thực tướng 
các pháp”. Tuy nhiên, những yêu tố khác cũng góp phân ở đây. Kinh Pháp Hoa, hăn 
nhiên, không chỉ là hệ thống tham chiếu. độc nhất đối VỚI SỰ trầm tư của sư về thực 
tướng các pháp. Như chúng ta thấy, vô số lối miêu tả về chư pháp thực tướng và chư 
pháp như thực tướng trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, tương tự như những diễn tả 
trong phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, qua nhiều chương khác nhau mà sư đã trưng 
dẫn trong các tác phẩm. 7Š 


Nam Nhạc Tuệ Tư có thể chọn lấy trong các bản văn liên tục giao lưu này không 
phải là điều đáng ngạc nhiên, nhắn mạnh ý nghĩa như thị, như thực tướng vào trọng tâm 
Đại Trí Độ Luận và phẩm Phương Tiện. Tuy nhiên, điều hy hữu là sư cũng có thê đã đi 
theo dấu vết đã được sư Cưu Ma La Thập cô ý vẽ ra. Chúng ta biết rằng sư Cưu Ma La 
Thập dùng thuật ngữ “thực tướng các pháp” và thường sử dụng qua hằng loạt diễn tả 
bằng Phạn văn khác nhau với mục đích đi sát với chủ đề và sự liên tục trong Đại Bát 
Nhã và Đại Trí Độ Luận. Cùng phương cách, chúng ta cũng được biết răng khi sư thực 
hiện việc phiên dịch bản kinh Pháp Hoa, sư đã phóng khoáng chọn bản Phạn văn phù 
hợp với đoạn văn nói về thập như thị qua thực tướng các pháp. Những chỗ bản Phạn văn 
không đề cập đến “thực tướng các pháp” mà chỉ liệt kê tên của năm “như thị” (phần lớn 
đây là những hùng biện mô phỏng hơn là khía cạnh phụ thuộc [của những điều Phật 
thuyết ra] từ Phật trí), phiên bản Hoa ngữ của sư Cưu Ma La Thập có dụng ý giới thiệu 
lối diễn đạt “thực tướng các pháp” như đối tượng Phật tuệ, và theo đó, liệt kê danh sách 
của thập như thị. Như nhiều học giả đã trình bày, tên gọi những “như thị” này, cũng như 

“thực tướng các pháp” có thê từ Đại Trí Độ Luận, nơi mà chúng ta có thể tìm thấy những 
tương ưng trong phẩm Tứ Duyên và phẩm Đáo Bỉ Ngạn. 27 


3.4 Kết luận đối chiếu: Kinh Pháp Hoa và Thực Pháp 


Trong mục này, một cách tổng quát, chúng ta sẽ chạm tay vào những đoạn kinh 
văn được trích dẫn và những khái niệm tự nói lên sự liên kết sâu xa giữa kinh Pháp Hoa 
và những chủ đề trong tư tưởng Nam Nhạc Tuệ Tư. Trước hết chúng thấy được sự nối 
kết này trong sự nhắn mạnh của sư từ “phố hiện sắc thân tam muội” nôi liền với “phụ 
mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn” cho đến Như Lai tạng và ý niệm về bản chất giải 





75 Những thí dụ đáng lưu ý trong phần nói về Thành Tựu Đại Nhẫn (Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.170b17-29 và 175a4), 
chúng ta thấy luận về pháp nhẫn (32:3); phần nói về Đại Trí Tuệ (Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25. 175c16); phẩm Đại thừa 
(Dazhidu lun, T no. 1509, 25.402b9-10) chúng ta thấy có 108 tam muội; phẩm Thứ Đệ Hạnh (Dazhidu lun, T no. 1509, 
25.668a 26-b9), và phẩm Nhất hạnh tam thiên (Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.670b24- 672b19); tất cả đều được nhấn 
mạnh trong các tác phẩm của sư Tuệ Tư. Thêm vào đó, chúng ta có thể đọc các phần nói về Đại như (Đại Trí Độ Luận, T 
no. 1509, 25. 548a 19). 

? Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25. 296c6-18 và 303a 8-12. Trong cả hai trường hợp, danh sách chín và bảy khía cạnh phụ 
thuộc các pháp liên quan đến phân luận về như (/II) đưa đến những phân biệt giữa cái nhìn thế gian và xuất thế gian đối với 
các pháp. 
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thoát, hết lòng tranh đấu cho bản kinh Pháp Hoa chính là giáo pháp Đại thừa và là pháp 
môn đốn giác CÓ thể giúp [hành giả] mau chóng chứng đắc Bồ đề. Chúng ta cũng thấy 
mối liên kết này trong những thuật ngữ như “bản mạt cứu cánh đẳng” và “Phật dữ Phật 
nãi năng tri” với chân lý vi điệu của Như Lai tạng, như thị, thực tánh các pháp, nhất thiết 
chủng trí, và nhất thiết trí. Trước khi đi đến kết luận, chúng ta hãy quay trở lại hai câu 
hỏi đã đưa ra trong tham cứu này. Câu hỏi thứ nhất: phải chăng kinh Pháp Hoa xuất hiện 
như một bản kinh quan trọng đối với Nam Nhạc Tuệ Tư trong thời gian sau cuối trong 
đạo nghiệp của sư, với An Lạc Hạnh Nghĩa đánh dẫu một cuộc khởi hành quan trọng từ 
những định hướng qua những tác phẩm trước đó như Tùy Tự Ý Tam Muội, Vô Tránh 
Tam Muội, và Lập Nguyện Văn. Câu hỏi thứ hai: phải chăng Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn 
nhận tầm vóc của kinh Pháp Hoa đặc biệt cao hơn - hoặc độc diệu — so với những bản 
kinh thường xuất hiện trong các tác phẩm của sư. Sau cùng, trong ánh sáng từ những đối 
chiếu này chúng ta có thể nhìn xa hơn, bằng cách nào sự trình bày của sư về kinh Pháp 
Hoa — về hai mặt giáo thuyết và thực hành — đáp ứng được những quan điểm của môn 
sinh, thí dụ như tác phẩm chú giải Đại Trí Độ Luận đang lưu hành. 


Ngoài An Lạc Hạnh Nghĩa, chúng ta tìm thấy ba tham cứu về kinh Pháp Hoa 
trong hai tác phẩm chính của Nam Nhạc tôn giả. Hai tham cứu nằm trong Tùy Tự Ý Tam 
Muội và một trong Vô Tránh Tam Muội. Tất cả ba đoạn văn trên đều đã được nói chỉ tiết 
Ở phần trên. Phần tham cứu trong Tùy Tự Ý Tam Muội liên quan đến sự tán tụng của sư 
đối với Pháp Hoa tam muội, niệm Phật tam muội, Bát Chu tam muội, và Tùy Tự Ý tam 
muội như con đường mau chóng vào được Bồ tát địa và chứng đắc Bồ đề (XZJ 98. 
344b5-7). Phần tham cứu thứ hai dẫn đến sự xác định kinh Pháp Hoa và kinh Hoa 
Nghiêm như những tàng kinh danh tiếng với những thuyết giảng về sự tiếp giáp giữa 
thánh và phàm, là ý niệm mà Nam Nhạc Tuệ Tư đưa vào chỗ khế ko) với nhất thừa, 
Như Lai tạng, và những ấn dụ như “hòa tan trong biển pháp giới” và “trước sau như 
nhất” (XZJ 98.353a 8-10). Phần tham cứu trong Vô Tránh Tam Muội liên hệ đến phần 
luận ngoài đề về hội chúng Pháp Hoa. Ở đây, Phật thuyết. kinh Pháp Hoa được xem là 
dành riêng cho hàng đại Bồ tát, thuyết thời pháp tinh túy đồn trong cái cực đốn của Phật 
trí nhất thừa, chư đại Bồ tát được Như Lai thọ ký, khó tin, khó biết. Thêm một lần nữa, 
nội dung của câu văn không khác Như Lai tạng, là cái Nam Nhạc Tuệ Tư gọi là “bản vô 
như giáo (2# #II#ÍQ), cũng là cái bình đăng từ thủy chí chung. 


Không một phần tham cứu nào ở đây, ngoài Vô Tránh Tam Muội, cho chúng ta 
những trình bày được thấy trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Kinh Pháp Hoa, sau TỐT, tiếp cận 
ngay với cả hai Vô Tránh Tam Muội và Tùy Tự Ý Tam Muội. Tuy nhiên, những nôi tiếp 
giữa ba phần tham cứu này và phẩm kinh An Lạc Hạnh có thể phát hiện được, như khi 
An Lạc Hạnh nhấn mạnh rằng kinh Pháp Hoa là pháp Đại thừa và là pháp môn đốn giác 
dành cho hàng Bồ tát có căn cơ sắc bén. Những con đường song song này có thê đưa 
hành giả đến chỗ thừa nhận rằng Nam Nhạc Tuệ Tư quý trọng kinh Pháp Hoa nhất trong 
suốt đạo nghiệp của sư, hoặc ít ra trong khoảng thời gian sư viết Tùy Tự Ý Tam Muội. 
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Chỉ vì chúng ta không có đủ tài liệu cần xứng để có thể xác định những trình bày của 
kinh Pháp Hoa thây trong An Lạc Hạnh Nghĩa so với [chiêu hướng tư tưởng] trong đời 
sư trước đó như thê nào. 


Trong những khía cạnh nhất định có thê tiết lộ phần nào nếu so sánh với Thiên 
Thai Trí Khải. Theo sư Quán Đảnh, thời pháp được sư Trí Giả thuyết giữa đại chúng lần 
đầu tiên tại Kim Lăng (khoảng năm 568) là phần chú giải về đề kinh Pháp Hoa. Ngay 
sau đó là một loạt thời pháp về thứ đệ pháp môn thiền ba la mật. Những bài này được 
ghi lại trong [mười quyên] Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn (ÊŠ‡#W ## 1X ?ð 
‡‡F]), là một trong những tác phẩm nền tảng về pháp thiền của sư Trí Giả. Tuy nhiên, 
những thời pháp về kinh Pháp Hoa rõ ràng là không được ghi lại, hoặc ít nhất, không 
được chỉnh sửa để lưu hành. Cho đến khi Pháp Hoa Huyền Nghĩa ra đời, dựa trên những 
thời pháp do sư thuyết tại chùa Ngọc Tuyên khoảng năm 593 mà chúng ta có đầy đủ tài 
liệu đối với cái nhận biết của sư Trí Giả về “huyền nghĩa” của đề kinh Pháp Hoa. 

Như đã ghi chú trong tiêu luận này cũng như trong phần ghi chú của chúng tôi 
trong phiên bản An Lạc Hạnh Nghĩa, sự giải thích của Thiên Thai Trí Khải về đề kinh 
trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa mang theo dấu vết An Lạc Hạnh Nghĩa của tôn sư là Nam 
Nhạc Tuệ Tư, lối phân tích của sư Trí Giả về ấn dụ “hoa sen”, những trưng dẫn về “diệu 
chúng sinh”, và sự chuyên nhượng những khái niệm này về lại cho tôn sư là những thí 
dụ quan trọng. Trong khi văn ngôn của sư Trí Giả thay đổi đáng kể trong khoảng thời 
gian đầu và cuối đời đạo nghiệp, những vọng âm từ An Lạc Hạnh Nghĩa cho thấy ảnh 
hưởng của Nam Nhạc tôn giả càng rõ nét hơn so với những bài pháp đầu tiên của sư Trí 
Giả tại kinh đô Kim Lăng. Một lần nữa, chúng ta lại không có tư liệu để dò lại những 
nối kết này một cách chỉ tiết. 

Cái nhìn của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với sự tương quan giữa kinh Pháp Hoa và 
những bản kinh khác là một vấn đề đa dạng và phức tạp. Chúng ta chỉ có thể đưa ra 
những giả định mong manh ở đây, với một lý do đơn giản là những đột nhập vào trong 
cách thức phân loại giáo thuyết (#Ï#) ngày xưa thì cần thiết, vượt trên phạm vi của tập 
tiểu luận này. Khi được nhìn dưới góc cạnh của một pháp môn, kinh Pháp Hoa qua Pháp 
Hoa tam muội có thể nói là đã thành lập một giáo pháp riêng về thực hành. Tiêu biểu 
cho nội dung và sự lợi ích của pháp môn này, An Lạc Hạnh Nghĩa đảm nhiệm một [vai 
trò] đặc thù tương tự. Tuy nhiên trong Tùy Tự Ý Tam Muội, Pháp Hoa tam muội tương 
đương với các pháp môn niệm Phật tam muội, Bát Chu tam muội, không đề cập đến Tùy 
Tự Ý tam muội. Mặc dù theo những nghi thức chuyên biệt, tất cả những tu tập trên đêu 
đưa đến kết quả mau chóng chứng đắc Phật tuệ. Qua tập thánh nhân liệt truyện nói về 
Nam Nhạc Tuệ Tư và môn sinh của sư, chúng ta thấy rằng những pháp môn nói trên 
được nhìn nhận rất hiệu lực trong cộng đồng Phật giáo [dưới sự chỉ đạo] của Nam Nhạc 
tôn giả. 


Nhắc lại rằng những tác phẩm sớm nhất của Thiên Thai Trí Giả đã công hiến ba 
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mặt hữu ích về điểm này. Các chương trong tác phẩm Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ 
Pháp Môn đưa ra các phương pháp và sự chứng đắc đốn và tiệm khác nhau về thiền ba 
la mật. Chương ba với tựa đề Minh Thiền Ba La Mật Môn: Nói rõ về sự khác nhau của 
hai pháp môn thiền là Sắc môn, Tâm môn và sự khác nhau giữa ba pháp môn thiền là 
Thế gian thiền (†ŒÏl]##), Xuất thế gian thiền (!;†Ïl]#f), Xuất thế gian thượng thượng 
thiền (H†El]_E_E-X#). Chương bốn với tựa đề Biện Thiền Ba La Mật Thuyên Thứ: Nói 
về thứ tự các giai đoạn tu thiền từ lúc mới phát tâm đến khi thành quả Phật, liên hệ đến 
xuất pháp (I#Š), diệt pháp (8Š), phi xuất phi diệt pháp (1E1H-3E#3*š). Chương năm 
với tựa đề Giản Thiền Ba La Mật Pháp Tâm: Nói rõ tâm pháp chia làm bốn thứ: Hữu lậu 
(Zï3), vô lậu (##£Ÿ4), cũng hữu lậu cũng vô lậu, chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu, 
và nói Phật dùng nhân duyên của tứ tất đàn để nói pháp này. Trong các phương pháp liên 
quan đến thế gian và xuất thế gian thiền chúng ta thấy những pháp tu mà sư Trí Giả, 
giông như tôn sư Nam Nhạc, gồm có thứ đệ hành (XZ5Í7). Tuy nhiên, sư Trí Giả nói về 
xuất thế gian thượng thượng thiền như sau: 

“Khi lấy tâm làm nền tảng thiền định, nếu có người dựa vào trí tuệ xoay lại thấy bản 
tánh của tâm (phản quan tâm tánh J<iði'Ù†È), người ấy có thể thống nhất tâm và hành 
(thông hành tâm 3Jƒ7Ù›). Những tam muội như Pháp Hoa tam muội, Niệm Phật tam 
muội, Giác Ý tam muội (5#?3), và Thủ Lăng Nghiêm tam muội... tiêu biểu cho xuất thế 
gian thượng thượng thiền. Cũng được biết như pháp nhiếp tâm phi xuất phi diệt (]E¿l ]E 
äi'bŸ#). Đây là các pháp thiền của riêng hàng đại Bồ tát.” 7” 


Trong chương Giản Thiền Ba La Mật Pháp Tâm (fñ‡*š2Ù), sư Trí Giả nói: “Tâm pháp 
thứ tư [và là pháp cao nhất] thì chăng phải hữu lậu cũng chăng phải vô lậu. Pháp này 
hợp với Pháp Hoa tam muội, Bát Chu tam muội, Niệm Phật tam muội, và 106 tam muội 
Thủ Lăng Nghiêm” (T no. 1916, 46. 481b20-22). 


Như vậy chúng ta thấy rằng những tam muội quen thuộc như Pháp Hoa tam muội, 
Bát Chu tam muội, Niệm Phật tam muội, và Thủ Lăng Nghiêm tam muội liên hệ đến sự 
chứng ngộ cao tột của chư đại Bồ tát và chư Phật, hoàn toàn vượt trên xuất thế Ø1an và 
nhị thừa. Tuy nhiên, trong chương thứ tư Biện Thiền Ba La Mật Thuyên Thứ, sau khi 
luận chỉ tiết về các pháp thứ đệ thế gian và xuất thế gian thiền cả hai mặt cộng (#‡k) 
thuộc nhị thừa và bất cộng (43) thuộc Bồ tát, sư Trí Giả tiếp tục đưa ra toàn bộ những 
phương pháp tu tập thuộc Đại thừa mà sư gọi là không qua thứ lớp CGIE/X55). Sư nói: 
“Khi Bồ tát tu tập những tam muội như Pháp Hoa tam muội, trong nhất hạnh quán pháp 
giới chăng cạn chăng sâu. Vì vậy nên gọi là “phi thứ đệ” (T no 1916, 46.481a 11-13). 
[Có người] hỏi vì sao những phương pháp tu tập này lại không tương hợp hoặc thích 
ứng với các pháp khác, sư Trí Giả trả lời: 


?7 Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, T no. 1916, 46.479b4-§. 
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“Bởi vì chúng ta muốn minh bạch răng chư Phật và Bồ tát vốn là trung đạo bất cộng 
pháp. Trong khi phàm nhân thường xuyên ở trong hữu lậu, và nhị thừa thì tu tập pháp vô 
lậu phiến diện, chư Phật và Bồ tát với pháp bất cộng không sa vào hai cực đoan... Đó là 
vì pháp trung đạo thì không tùy thuộc vào hai đối cực nên chúng ta nói rằng chăng hữu 
lậu chăng vô lậu.” (T no 1916, 46.481b29-c7) 


Luận về những tác dụng trên đây dường như thống nhất với những trình bày trong Tùy 
Tự Ý Tam Muội và những ghi chú trong thánh nhân liệt truyện, nhân mạnh trên sự thăng 
hoa nhưng bình đắng giữa ba tam muội này. Tuy nhiên, vấn đề rõ ràng hơn từ cái nhìn về 
kinh Pháp Hoa như một giáo pháp hoặc chúng hội riêng biệt trong thời Phật ứng thân tại 
thế. Mặt khác, An Lạc Hạnh Nghĩa đã phân minh kinh Pháp Hoa là giáo pháp thượng 
thừa (Đại ma ha diễn) vượt trên cả Đại thừa. Sự khác biệt giữa hai pháp năm ở chỗ pháp 
thượng thừa có năng lực nhất thời (—-l#) chứng ngộ Bồ đề, vì là đốn giáo (#fi#t). Cũng 
như vậy, Vô Tránh Tam Muội xác định Pháp Hoa kinh và Pháp Hoa hội như thời pháp 
tinh túy đốn trong cái cực đốn của Phật trí nhất thừa, hoặc dùng chính kinh văn Pháp 
Hoa thì đây là thời pháp Phật bỏ qua pháp phương tiện và chỉ thuyết thăng vào Phật tuệ. 


Chúng ta nhận thấy răng trí tuệ Phật, tự bản tánh, là đốn giác nên khác với trí tuệ 
phát sinh từ phương tiện của chư Bồ tát, hiện ra đường phân ranh giữa thượng thừa và 
đại thừa, chưa kế đến sự kiện chúng hội Linh Sơn dành riêng cho hàng đại Bồ tát, như 
Nam Nhạc tôn giả trình bày. Sự phân cách này cũng vang vọng trong một đoạn văn 
trong An Lạc Hạnh Nghĩa, sau khi nói về đạo hạnh của chư Thanh văn và chư Bồ tát 
độn căn, Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 


“Tuy nhiên, quán về an lạc hạnh thì không phải như thế này. [Ở đây] hành giả trực tiếp 
bỏ ra ngoài phương tiện, và chỉ thuyêt vê sự chứng ngộ viên mãn [của chư Phật[”. 


(An lạc hạnh trung quán, tắc bất như thử. Chính trực xả phương tiện, đãn thuyết vô 
thượng đạo. 4##ƒ7 HH. 1EEf†227f{Hñf#t E3 /T no 1926, 701b4) 


Khi nhìn dưới ánh sáng này, kinh Pháp Hoa - bản kinh hoặc pháp của Phật — nhắn 
mạnh trên Như Lai trí khiến bản kinh này vượt trội các bản kinh khác. Và như vậy, Tùy 
Tự Ý Tam Muội hiển nhiên đặt kinh Hoa Nghiêm vào cấp bậc sánh vai với kinh Pháp 
Hoa. Hơn nữa, những đoạn văn từ tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn của Nam Nhạc Tuệ 
Tư và những ám chỉ chư Bồ tát bất nhiễm và nhất sinh bổ xứ trong những đoạn văn nói 
về [pháp hội] Linh Sơn trong Vô Tránh Tam Muội dường như mở rộng sự cân bằng này 
đến một bản kinh đồng sự với kinh Hoa Nghiêm là kinh Anh Lạc. ?78 





?78 Các sự Trí Giả, Quán Đảnh, và Trạm Nhiên, chúng ta hắn còn nhớ, đều ghi công đức của sư Tuệ Tư với việc nhìn thấu 
suốt 42 quả vị trong kinh Anh Lạc như những quả vị thuộc về “đốn [giác]? hoặc “viên [giác]? dành cho Bồ tát lợi căn. Sự 
kiện ghi công này được minh chứng bởi một dẫn chứng từ tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn của sư Tuệ Tư do sư Trí Khải và 
ít nhật hai người khác từ bản chú giải của Shoshin đưa ra. Đọc Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46. 764c10-14, idem., Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.735a 9-14. Dựa trên hai tham khảo của Shoshin, Sato Tetsuei cho rằng sư Tuệ Tư cảm nhận 
bản kinh Pháp Hoa là giáo pháp đốn giác khi đọc kinh Pháp Hoa trong ánh sáng của Bồ tát đốn ngộ là những bậc từng có 
mặt trong chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như được mô tả trong kinh Anh Lạc. Sato, Zoku Tendai daishi no 
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Nhìn vào những đoạn kinh văn Nam Nhạc tôn giả trưng dẫn trong phần nói về 
“bất do thứ đệ hành” và “chúng sinh diệu” trong An Lạc Hạnh Nghĩa, chúng ta thấy 
những bản kinh phong phú khác như Đại Bát Niết Bàn, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn, Hoa 
Nghiêm, Đại Tập, và Ương Quật Ma La, trong khi những chỗ khác trong các tác phẩm 
của sư chúng ta thấy thường dẫn chứng Đại Trí Độ Luận khi nói về một tâm (—2}›) đủ 
muôn hạnh. Trong chính Đại Trí Độ Luận, cái bầu tâm dung chứa vạn hạnh này được 
hiểu là đầy đủ (E1!) mười ngàn hạnh trong một niệm (— 2). Như một sự trình bày về 
con đường bắt tiệm thứ (4S3f1X) của Bồ tát lợi căn, đối lại với thứ đệ hành (1⁄XZ?Zð?7) mà 
Bồ tát độn căn tu tập. Cũng không khác, cấu trúc của tứ thập nhị tự arapacana trong 
phẩm Tứ Nhiếp của Đại Trí Độ Luận không những chỉ SH đường những ấn dụ của Nam 
Nhạc Tuệ Tư vẻ “tự tánh thanh tịnh” và “lục tự tại vương” mà theo sư Trí Giả, bốn mươi 
hai mẫu tự tương quan với hình ảnh bốn mươi hai quả vị Bồ tát trong kinh Anh Lạc, nơi 
đó, Viên giáo của Thiên Thai Tông đặt nền móng. ?? Với những chứng cứ này chúng ta 
có thể nói răng Nam Nhạc Tuệ Tư thấy được nên tảng cho ý niệm về pháp tu tập không 
qua thứ lớp, nhanh chóng chứng đắc Bồ đẻ, đốn giác không chỉ riêng trong kinh Pháp 
Hoa. Lại càng hy hữu hơn khi sư Trí Giả dẫn chứng rất nhiều ý niệm [tương tự] từ các 
kinh trên — ngay cả cùng đoạn kinh văn — trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Tứ Giáo để 
xây dựng nên móng vững vàng con đường vê Viên giáo. ?*9 


Khi tất cả đã được nhìn lại, chúng ta không thể phủ nhận Nam Nhạc Tuệ Tư chủ 
trương rằng kinh Pháp Hoa, một bản kinh đặc biệt cao quý tuyệt vời trong đoạn thời 
gian hoằng pháp của Đức Phật. Với điều này, sư và các môn sinh đồng nhịp bước. Trong 
Pháp Hoa Huyện Nghĩa, sư Trí Giả phê bình bảy hệ thống (thất gia) tư tưởng phương 
Bắc, ba hệ thống trong số này của các pháp sư thuộc phái Nam [Tương Châu] Địa Luận 
hậu duệ của sư Huệ Quang, hai hệ thông kia là các “thiền sư phương Bắc”. Nhiều chỗ 
khác trong cùng bản văn cũng như trong tác phẩm Tứ Giáo Nghĩa, sư Trí Giả luận về ba 
quan điểm về đốn ngộ (#J#?) được các pháp sư phương Bắc lưu bố. Khi chúng ta nhìn 
qua những bản kinh mà các pháp môn khác nhau mang theo điểm cao nhất của Phật 
pháp - để nói rằng, giáo nghĩa về một [Phật tánh] Thường trụ tông (Z#{†2š), Pháp giới 
tông (ÿš##ZZ), Viên tông (|JE]3š), và hệ thống tư tưởng của các thiền sư — chúng ta thấy 
bao gồm hầu hết các kinh Nam Nhạc Tuệ Tư liệt kê như Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, 


Đại Tập, Anh Lạc, và Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn (chung với Lăng Già và Thắng Man). 
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kenkyu, pp. 297-300; cf. Kanno, Huisi's Perspectives on the Lotus Sutra as Seen Through The Meaning of the Lofus sutras 
Course of Ease and Bliss”, tiếp theo sau đây. Chư Bồ tát từng có mặt trong chúng hội được mô tả là “bất nhiễm” và “nhất 
sinh bổ xứ”. Anh Lạc Kinh, Tno. 1485, 24.1018c14-21; và T no. 1485, 24.1012a 26-b14, 1013a 12, 1016b25, 1018c9-20 về 
“đốn giác” trong kinh Anh Lạc. 

?° Tự Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46. 764c10-26; Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.735a9-b8. 

230 Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46. 764a23-765c3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa , T no. 1716, 33.732b17-733a12. 

2! Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.801b11-29; và Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46. 76la 21-b7, idem.; Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.732c20-26 với ba cái nhìn khác về “đốn giác”. 
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Một bản kinh rõ ràng vắng mặt chính là kinh Pháp Hoa. Kinh Đại Bát Nhã cũng 
không thấy. Và thực vậy, những luận đề phán giáo của Địa Luận và các tư liệu tìm được 
tại Đôn Hoàng thì đều để riêng hai bản kinh Pháp Hoa và Đại Bát Nhã thấp hơn những 
bản kinh khác. Sánh với lòng tán thán của Nam Nhạc tôn giả dành cho phẩm An Lạc 
Hạnh trong kinh Pháp Hoa thì những luận đề về kinh Pháp Hoa tìm được ở động Đôn 
Hoàng cũng cho rằng phẩm này không phải là pháp cao quý, hình dung như là pháp của 
các Bồ tát sơ cơ, ở bên dưới pháp của các các đại Bồ tát trong phẩm Pháp Sư. ?3° 


Người đọc bị khuyến dụ để tin rằng Nam Nhạc Tuệ Tư đưa kinh Pháp Hoa lên 
cao — cũng như những thu tập từ kinh Đại Bát Nhã - một phần cũng từ sự đối địch mà sư 
phải đương đầu khi thuyết về ý nghĩa Đại thừa (JRm[ftJ 3Š #) tại Quảng Châu. Tuy nhiên, 
như Giáo sư Kanno đã khảo sát trong luận đề về đại nhẫn cùng những yếu tố khác trong 
các bản văn của Nam Nhạc tôn giả, một trong những yếu tố này là Nam Nhạc Tuệ Tư 
nhắn mạnh trên giới và định. Pháp thiền định, như chúng ta thấy, chính là chủ đề nền 
tảng trong suốt những tác phẩm của sư, nối liền với chánh pháp vang vọng trong những 
diễn tả về bát nhã ba la mật (trí tuệ viên mãn), và “phô hiện sắc thân tam muội”. Hình 
ảnh các “luận sư” bị văn tự trói buộc cũng được đưa ra. Nếu [chúng ta nhận ra được 
rằng] Nam Nhạc Tuệ Tư đã nói bằng tiếng nói đầy uy tín của một đại thiền sư đã thực 
chứng pháp “nhất thừa”, như sư Đạo Tuyên và sư Quán Đảnh tuyên bó, thì có thể với 
kinh nghiệm cá nhân — và pháp khổ hạnh — đã mở ra những phê duyệt thuộc phạm vi tôn 
giáo từng làm chấn động hàng lớp môn sinh của Nam Nhạc tôn giả. Những chứng cứ 
của sư Đạo Tuyên và sư Quán Đảnh rất hợp lý, Vô Tránh Tam Muội ghi xuống một đoạn 
văn sắm sét, trong đó Nam Nhạc Tuệ Tư đã tự cho thấy chỗ đứng của chính mình trong 
ánh sáng này. Chúng tôi dùng đoạn văn thay lời kết luận ở đây: 


“Muôn hạnh phương tiện từ nhất tự xuất sinh mà giáo hóa chúng sinh. Một thánh giả 
phân làm bốn mươi hai. Sắc tạng là một mà cũng là hai. Trong đạo phương tiện thì phàm 
thánh là hai nhưng nguyên lai vốn chăng phải một cũng chắng phải hai. Chỉ giữa Phật 
với Phật nhận biết điều này. Tôi đã nghe được vô lượng nghĩa của nhất tự này từ mười 
phương chư Phật. Những pháp sư công phu ít ỏi làm sao mà hiểu được nghĩa này. 
Những luận sư bị văn tự trói buộc thì cũng chăng thể nào hiểu được”. 





?#2 Pháp Hoa Kinh Sớ, DH, S113; Pháp Hoa Nghĩa Kí, DH, S2733. Mặc dù có thể xuất xứ từ miền Bắc Trung Hoa khoảng 
50 năm đâu thê kỷ thứ sáu, nhưng không hăn những tập luận này là tác phâm của phái Địa Luận. 
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Phần II 


Cái thấy chân thực đối với kinh Pháp Hoa 
của Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư 


qua Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 


(Hiroshi Kanno) 
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Vân đê đưa ra 


Từ “Lập Thệ Nguyện Văn” (73#fã#), Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư (83#SŠ 
Rä1#Bïli 515-577) rõ ràng đặt lòng tin sâu đậm vào Đại Phẩm Bát Nhã Kinh (#33#3Z# 


XE + 


#74) và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (#)3š3š$š‡Z#) *®3. Thực hy hữu cho chúng ta ngày 
nay có thể biết được cái thấy của Nam Nhạc Tuệ Tư qua bản văn Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa (3⁄*#š4&3244{73) [còn lưu truyền] ?3*. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 
không phải là bản văn chú giải nội dung kinh Pháp Hoa, mà là một tác phẩm đặt trọng 
tâm vào phâm An Lạc Hạnh như một chủ đê đặc biệt. Theo tài liệu trong chư tô liệt 
truyện được người đời sau lưu truyên thì phâm An Lạc Hạnh là phầm kinh đầu tiên Nam 
Nhạc Tuệ Tư giảng cho sư Trí Giả trong lần hội ngộ thứ nhất tại đỉnh núi Đại Tô (XK##) 
?®3, Mặc dù bản văn tương đối ngắn, tôi [Hiroshi Kanno] sẽ thâm cứu về cái thấy của 
Nam Nhạc Tuệ Tư đôi với kinh Pháp Hoa qua tác phầm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh 
Nghĩa. 

Qua một bố cục tông quát, Nam Nhạc Tuệ Tư khởi đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa với một đê mục đúc kêt cái thây của riêng sư đôi với bản kinh Pháp Hoa. 
Trong phân đại ý, sư việt xuông I5 bài kệ giải thích hai mặt an lạc, tức hữu tướng hạnh ( 
= ‡Rf1),và vô tướng hạnh (#&#f7), với nghĩa Nhất Thừa. Theo sau bài kệ là mười câu 


vẫn đáp giải thích ý nghĩa của bài kệ. Trong những trang tiếp theo, tôi [Kanno] sẽ đưa ra 
những điểm khác nhau, và khảo cứu cái thấy của Nam Nhạc Tôn Giả đối với bản kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, với hình thức bố cục căn bản. 





283 Về Lập Thệ Nguyện Văn, đọc Nangaku, Tokyo: Sankibo, 1990. 

?84 Về cái thấy của sư Tuệ Tư đối với kinh Pháp Hoa, đọc Paul Magmin, La vie et [oeuvre de Huisi [Š15-577] (Paris: École 
Francais d'Êxtrême-Orient, 1979). 

25 Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, ghi rằng: “Sư Tuệ Tư nói [với sư Trí Khải] “Ngày xưa Ta và con ở núi Linh 
Thứu cùng nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Suy ra thật có túc duyên nên nay gặp lại.” Nói xong liền đưa sư Trí Khải 
đến nơi thờ Bồ tát Phố Hiên và vì sư Trí Khải mà thuyết Tứ An Lạc Hạnh.” T no. 2050, 50.191e21-23. 
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[1] Cái thấy đối với kinh Pháp Hoa trong mở đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 


Có thể nói rằng cái thấy của Nam Nhạc Tôn Giả về kinh Pháp Hoa được chuyên 
đạt trọn vẹn trong những dòng chữ mở đâu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Dân 
chứng: 


“Kinh Pháp Hoa là pháp môn đốn giác (#ãfŸ) của riêng Đại thừa, là nơi một hành 
giả giác ngộ một cách tự nhiên, không từ một bậc thây, và nhanh chóng chứng được Niết 
Bàn. Đây là một pháp môn mà bắt cứ những ai, bất cứ hoàn cảnh nào, đều khó tin nhận. 
Các Bồ tát sơ phát tâm hướng về Đại thừa, mong muốn chứng đắc Bồ đề nhanh hơn tất 
cả những Bồ tát khác, thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, phát huy thiền định, và nhất 
tâm tu tập Pháp Hoa tam muội. Nhìn vào mỗi mỗi chúng sinh như một vị Phật, họ nên 
chắp tay cung kính như cung kính chính Đức Thế Tôn. Họ cũng nên nhìn mỗi chúng 
sinh là một đại Bồ tát, và là một thiện tri thức”. (T no. 1926, 46.697c17-22) 


Toàn bộ nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa đã hiện hình trong đoạn 
văn mở đầu nầy. Khi Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra câu trả lời trong đoạn văn trên về loại 
pháp môn nào kinh Pháp Hoa biểu thị, sư đã giải thích trên bốn điểm căn bản: [a] là 
pháp môn đốn giác của riêng Đại thừa, [b] là pháp môn hành giả giác ngộ một cách tự 
nhiên, không từ một bậc thầy, [c] là pháp môn hành giả nhanh chóng chứng được Niết 
Bàn, và [d] là pháp môn mà bắt cứ những ai trong bất cứ hoàn cảnh nảo, đều khó tin 
nhận. 


Trước hết, bản kinh Pháp Hoa được nhìn thuộc đốn giác như được thuyết. trong 
tương quan với pháp Đại thừa. Đốn giác có ý muốn nói đến một sự giác ngộ bất ngờ 
hoặc nhanh chóng. “Tiệm giác” G5 ) không thực sự được đề cập trong Pháp Hoa Kinh 
An Lạc Hạnh Nghĩa. Tuy nhiên, với tất cả những lập luận trong Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa, đôn giác được đặt trong một vị thê đôi nghịch với pháp môn tu tập thuộc 
Phật giáo Đại thừa được biết như “thứ đệ hành” (##8Z7). Nói cách khác, muốn hiểu 
được pháp môn đồn giác, chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa hai pháp môn đốn và tiệm. 
Sau đó chúng ta sẽ nói chi tiệt vê khái niệm đôi nghịch nây. 

Hơn nữa, trong tác phẩm “Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn” (š)*#§* 


= 4F) cũng gọi tắt là Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Tôn Giả cũng nối liền đốn 
giác với kinh Pháp Hoa, khi nói rằng: “Trong pháp hội Pháp Hoa, [Đức Phật] chỉ thuyết 
đốn pháp viên diệu trong Phật tuệ nhất thừa, và thọ ký cho chư đại Bồ tát” (T no. 1926, 
46.635b8-9). 


Sato Tetsuei đã trích đoạn văn sau trong phẩm “Phật Mẫu” kinh “Bồ Tát Anh Lạc 
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Bản Nghiệp” (i#?#1ã+34/@), cũng gọi là kinh Anh Lạc, để dẫn chứng cho pháp môn 
đốn giác: 


“Trong pháp hội của Ta xưa kia có một trăm lẻ tám ngàn đại Bồ tát vô nhiễm. Thuở đó, 
họ vào được suối nguồn pháp tánh, chứng đốn giác với tướng đồng nhất bất nhị của vạn 
pháp. Rời pháp hội, họ đến ngự trên pháp tòa khắp mười phương cõi nước, thuyết diệu 
pháp tạng là tràng hoa của chư Bồ tát. Vào lúc đó, vô số thánh chúng trong pháp hội 
nhìn thấy một trăm lẻ tám ngàn vị cùng mang tên là Đốn Giác, mỗi vị ngự trên tòa sư tử 
trang nghiêm với trăm nghìn châu báu. Lúc đó cũng có vô số thính chúng đồng có mặt 
trong pháp hội, lắng nghe diệu pháp thuyết ra từ các đắng đại giác nầy. Như vậy, không 
có đắng đại giác từ tiệm giác, chỉ có đốn giác mà thôi. Không có sự khác biệt trong 
những lời Phật thuyết ra trong ba thời. Pháp của Ta [nói ra] cũng như vậy.” (T no 1945, 
24. 1018c14-2I1) 


Từ những dẫn chứng như trên, Sato nghĩ răng: 7° “Nam Nhạc Tuệ Tư trước hết tìm 
được một tiền đề từ kinh Anh Lạc để dùng từ ngữ “đốn giác” như nét đặc thù trong tư 
tưởng tôn giả. Trên căn bản có thể tôn giả không đồng hóa đoạn kinh nói về đốn giác 
này với [tiễn trình] không theo thứ lớp hoặc lối vào [giác ngộ] không theo thứ tự, như 
một tư tưởng biệt thù của kinh Pháp Hoa, phải chăng từ đó, cái nhìn về kinh Pháp Hoa 
như một pháp môn đốn giác đến với tôn giả?.” ?# 


Câu “vô sư tự ngộ” (#&ÉiEIf5) có nghĩa răng hành giả đạt giác ngộ một cách tự 
nhiên, không phải từ sự hướng dẫn của vị thầy. Trong Tục Cao Tăng Truyện (#81 


EE) của sư Đạo Tuyên @šEï), Nam Nhạc Tuệ Tư được ghi là đã chứng được Pháp Hoa 
tam muội một cách tự nhiên, không dựa vào [sự chỉ dẫn của] người khác, đưa ra sự liên 
quan với ý niệm “vô sư tự ngộ” ?®3. Nhưng đầu tiên và trên hết, đó không phải là Nam 
Nhạc Tuệ Tư —- người [hiện thân| trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Đó là ý 
niệm mà tướng siêu việt của kinh Pháp Hoa tiềm ân năng lực — như một thánh thư, thành 
tựu đốn giác. Một số khái niệm tương tự có thể tìm thấy nơi 15 bài kệ trong Pháp Hoa 
Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. 


?#6 Sato Tetsuei, p. 300. 

287 Sato Tetsuei cũng thấy khái niệm về đồn giác trong những đoạn văn từ tác phẩm thất truyền Tứ Thập Nhị Tự Môn (J1-†- 
—#Ì) trưng dẫn trong quyền 6 A, Shikan shiki (Chánh QuánTư Ký 1ElBilf^ñU ) của Hocchibo Shoshin. Từ những 
đoạn văn này, Shoshin ước đoán rằng đồn giác là chủ đề chính trong tư tưởng của sư Tuệ Tư. Shoshin nói: Trong Tứ 
Thập Nhị Tự Môn của Nam Nhạc Tuệ Tư ghi rằng: “Kinh nói: “Thiện nam tử! bốn mươi hai quả vị được hiểu là thanh 
tịnh nhẫn (Z2)°. Khi Phật thuyết về pháp giới hải (dharmadhatu), có tám vạn Bồ tát bất nhiễm [trong chúng hội] được đại 
ngộ, và ngay trong thân này chứng được quả Bồ đề”. DNBZ 22. 1009a-b; Sato, ibid., p. 299. 

Đọc tiểu sử của sư Tuệ Tư trong Tục Cao Tăng Truyện của sư Đạo Tuyên, nói: “Sư thong thả tựa lưng vào tường, nhưng 
trước khi thân chạm vào [vách đá] thì hốt nhiên chứng được Pháp Hoa tam muội, hội nhập vào pháp Đại thừa. Mười sáu 
hạnh siêu việt, [tám] giải thoát, [tám] trụ xứ đều tự thấu suốt, không cần nhờ vào ai khác. Khi sư kế lại những chứng 
nghiệm này, các vị pháp sư khác như Giám và Nhiếp (Tối) đều hoan hỷ”. Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.563a 11- 
14. 
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Thí dụ, bài kệ thứ năm, nói: “Chúng sinh bản tánh vốn không ô nhiễm, không có điểm 
khởi đâu, và cũng không thuân tịnh. [Bô tát tin theo] không tu hạnh đôi trị (bât tu đôi trị 
hạnh l# ŠŸJ381), [vì vậy] tự nhiên vượt trên bậc thánh (tự nhiên siêu chúng thánh H#Ä 


#55 )” (T no. 1026, 46.698a 24-25). 


Bài kệ thứ sáu nói: “Tự nhiên giác ngộ, không từ một vị thầy (vô sư tự nhiên giác #&fïl 


“#4 ⁄= 


#4), và không tu tập theo con đường tiệm thứ (bất do thứ đệ hành “FEl4#Ÿ?7). 
Huyền nghĩa của những dòng kệ trên không khác với sự huyền nhiệm từ lời Phật: điệu 
giác #5 (T no. 1026, 46.698a26). 


Bài kệ thứ mười, nói: “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là bản kinh thuộc Đại Maha diễn [Da 
moheyan]. Nếu chúng sinh tu tập theo đúng giáo pháp, họ sẽ chứng đắc Bồ đề một cách 
tự nhiên” (T no. 1026, 46.698b5-6). Ý niệm về một sự chứng đắc tự nhiên và không cần 
dụng công đã rõ ràng với dòng kệ “vô sư tự nhiên giác” trong bài thứ sáu, chữ “tự” (l) 
ở đây có thê hơi thay đổi một chút sánh với chữ “tự” trong dòng kệ “vô sư tự ngộ”, với ý 
nghĩa tự mình giác ngộ một cách tự nhiên. Chữ “tự” có thể đọc hai cách: hoặc là tự 
chính mình [phát sinh], hoặc là một cách tự nhiên. Chữ tự trong bài kệ thứ sáu mang 
nghĩa “một cách tự nhiên”. Hơn nữa, khi văn tự có nội dung cụ thể thuộc ý nghĩa học, 
thì hắn nhiên câu “bắt tu thứ đệ hạnh” trong bài kệ thứ năm và câu “bất do thứ đệ hạnh” 
trong bài kệ thứ sáu có ý hàm chứa nghĩa “một cách tự nhiên”. 


“Mau chóng chứng đắc Bồ đề” có nghĩa rằng hành giả chắng mấy chốc chứng được giải 
thoát như một vị Phật. Lối diễn đạt nầy xuất hiện nhiều lần trong phẩm “Thường Bất 
Khinh Bồ Tát”, kinh Pháp Hoa. Thí dụ, chúng ta thấy kinh nói như sau: “Khi Thường 
Bất Khinh Bồ Tát mệnh chung liền gặp được vô số chư Phật; và cũng vì tuyên nói kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa mà được vô lượng phước báu. Dần dần đầy đủ công đức, mau tựu 
thành Phật đạo”; hoặc trong một đoạn khác: “Nên phải giữ một lòng vì người mà rộng 
nói kinh nầy, đời đời gặp được Phật, mau chứng thành Phật đạo” ?°. Trong Pháp Hoa 
Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, có thê giải thích câu “mau chứng thành Phật đạo” có cùng 


?#2'T no. 262, 9. 5Ib22-24 và 51c6-7, cf. Burton Watson, The Lotus Sutra ( New York: Columbia University Press, 1993), 
pDp. 270-271. Chúng tôi cũng thấy những lỗi mô tả tương tự với điểm chính yếu là “đốn giác” trong những chuyện kê về 
Naga hoặc Long Nữ chứng đắc Bồ đề trong phẩm “Đề-bà-đạt-đa”, kinh Pháp Hoa [ngài Trí Tích hỏi ngài Văn Thù Sư 
Lợi]: “Vậy có chúng sinh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng?” (T no. 262.9. 35b15; 
cf., Watson [1993], pp. 186-187), và “Làm thế nào thân nữ như ngươi lại mau chóng thành Phật?” (T no. 262.9.35c12; 
cf., Watson [1993, p. 188). Phẩm Như Lai Thọ Lượng, nói: “ hằng tự nghĩ như vây, làm sao khiến chúng sinh được trí 
tuệ vô thượng, mau đắc được Phật thân?”. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262. 9. 44a 1-4; cf., Watson (1993), p.232. 
Đề tiện lợi cho người đọc, trong chương này tôi trưng dẫn bản dịch của Burton Watson, mặc dù có thay đôi chút ít. 


180 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


một ý nghĩa như “đôn giác” đã nói trên. 


“Đây là một pháp môn mà bất cứ những ai, bất cứ hoàn cảnh nào, đều khó tin nhận”, có 
thể muốn nhắc đến một đoạn kinh Pháp Hoa, phẩm Tựa, nói: “[Phật| vì muốn tất cả 
chúng sinh được nghe và hiểu pháp mà thế gian khó tin nhận này; cho nên hiện ra điềm 
lành.” (T no. 262. 9.3c17; cf. Watson [1995], p.14). 


Đến đây, “mau chóng chứng đắc Bồ đề” - đồng nghĩa với “đốn giác” - là phần quan 
trọng nhất trong bốn giải thích của Nam Nhạc Tôn Giả về pháp môn mà kinh Pháp Hoa 
tuyên thuyết. Lý do đưa ra có thê trích dẫn từ sự kiện Nam Nhạc Tuệ Tư lập tức khẳng 
định răng các Bồ tát sơ phát tâm hướng về Đại thừa, mong muốn chứng đắc Bồ đề 
nhanh hơn tất cả những Bồ tát khác, thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tắn, phát huy thiền 
định, và thêm vào đó, phải nhất tâm tu tập Pháp Hoa tam muội. 


Phần thực hành mà Nam Nhạc Tuệ Tư nói riêng cho các Bồ tát sơ phát tâm đòi 
hỏi bốn hạnh trong lục độ ba la mật. Tuy nhiên, khi có sự nối liền giữa thiền định và 
Pháp Hoa tam muội (3š#š =f#) ?9, Pháp Hoa tam muội lấy những yếu chỉ trong An Lạc 
Hạnh Nghĩa một cách chính xác bởi vì được chọn lọc và phân biệt với những loại thiền 
định khác. Hơn nữa, trong phần giải thích về nội dung của Pháp Hoa tam muội đến với 
câu hỏi về một cái nhìn thích ứng với tất cả chúng sinh, xác định rằng hành giả nên nhìn 
mỗi chúng sinh là một vị Phật, chắp tay cung kính chúng sinh như cung kính chính Đức 
Phật, nhìn chúng sinh như những đại Bồ tát và thiện tri thức. Các đường lối tu hành khác 
được lần lượt giải thích. 


Thứ nhất, về tinh tiến, Nam Nhạc Tuệ Tư nói đến hành trạng của Dược Vương Bồ 
tát ?! và Trang Nghiêm Vương trong kinh Pháp Hoa ??. Đối với hạnh “nhìn mỗi chúng 
sinh là một vị Phật”, sư nhắc đến Thường Bất Khinh Bồ tát ?3, với “phát huy thiền 
định”, sư hướng về phẩm An Lạc Hạnh ?*°. Giải thích về mối tương quan giữa “sự kiên 
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Trong Tùy Tự Ý Tam Muội, sư Tuệ Tư thuyết rằng Pháp Hoa tam muội là một trong những tam muội mà hàng Bồ tát sơ 
phát tâm Bồ đề nên tu tập: “Bồ tát sơ phát tâm muốn học lục ba la mật, muốn tu tất cả pháp thiền định, muốn thực hành 
37 phẩm, muốn thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, học đại từ đại bi, khởi sinh 1 ục thần thông, muốn nhập Bồ tát vị, đắc 
Phật tuệ, trước học niệm Phật tam muội, Bát chu tam muội, và học Diệu Pháp Liên Hoa tam muội, những Bồ tát học Tùy 
Tự Ý tam muội, nếu thành tựu tam muội này thì đắc Thủ Lăng Nghiêm định.” ,Tùy Tự Ý Tam Muội, Z⁄Z 2-3-4, 344b3-7. 

?! Phẩm Dược Vương Bồ Tát, kinh Pháp Hoa, nói: “Ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến ưa tu tập khổ hạnh, ở trong pháp 
hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật tinh tiễn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật, mãn một vạn hai nghìn năm 
đắc “hiện nhất thiết sắc thân tam muội”. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262. 9. 35a 24-26; cf. Watson (1993), p. 281. 

22 Phẩm “Diệu Trang Nghiêm Vương”, kinh Pháp Hoa nói: “Vua Diệu Trang Nghiêm Vương liền đem nước ,glao cho người 
em, cùng phu nhân, hai con, và quyến thuộc trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Sau khi vua xuất gia trong tám 
vạn bốn nghìn năm luôn siêng năng tỉnh tấn tu hành kinh Diệu Pháp Liên Hoa; qua giai đoạn này, nhà vua chứng được 
“Nhất Thiết Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Tam Muội”. T no. 262.9. 60b26-29; cf., Watson (1993), p. 3 1ó. 

?3 Phẩm “Thường Bắt Khinh Bồ Tát”, kinh Pháp Hoa, nói: “Tôi rất tôn kính quý ngài, chăng đám khinh mạn. Vì sao? Vì 
quý ngài đều tu đạo Bồ tát, và chắc chắn sẽ thành Phật.” T no. 262.9. 50c19-20; Watson (1993) pp. 266-267. 

? Phâm “An Lạc Hạnh” kinh Pháp Hoa, nói: “Thường ưa ngồi thiền nơi vắng vẻ, học tu nhiếp tâm mình.” T no. 262.9. 
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trì tu tập thiền định” và “nhìn mỗi chúng sinh là một vị Phật” như đã nói trên, sư thuyết 
rằng tất cả chúng sinh vốn có đầy đủ pháp thân tạng, vì vậy nên là một và không khác 
chư Phật. Cũng chỉ vì phiền não mà pháp thân không lộ diện. Tuy nhiên, nếu hành giả 
thanh tịnh được những chướng ngại từ phiền não gây ra qua năng lực thực hành pháp 
thiền định thì pháp thân sẽ xuất hiện. Phần giảng giải được đưa ra một cách cụ thê như 
sau: Nam Nhạc Tuệ Tư trước hết lập đề rằng chúng sinh đồng với chư Phật bằng cách 
đưa ra những khái niệm tổng quát về “pháp thân tạng” (3k) ?°. Sư nói: “Tất cả 
chúng sinh vốn có pháp thân thê tính, chúng sinh và chư Phật là một, và chúng sinh 
không khác với chư Phật” (T no. 1926, 46.698a§). Tuy nhiên, với quan điểm pháp thân 
không hiển lộ vì chúng sinh mê muội, sư nói rằng pháp thân có thể lộ diện qua sự tinh 
cần tu tập thiền định. Dẫn chứng: 


“Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẽ đẹp thuần tịnh. Chỉ vì những ngăn ngại từ cái 
tâm mông muội và sự ô nhiễm của sáu căn mà pháp thân không hiên lộ, ví như hình 
tướng không hiện được trên mặt gương khi bụi bặm che phủ. Nếu một hành giả tinh cần 
tu tập thiền định và thanh tịnh được gốc rẽ phiền não, pháp thân sẽ hiển hiện tròn đầy” 
(T no. 1926, 46.698a9-12). 


Trong phần nói về sự hiển lộ của pháp thân, Nam Nhạc Tuệ Tư dẫn chứng đoạn 
kinh từ phâm Công Đức Pháp Sư, kinh Pháp Hoa — hoặc đôi khi từ Quán Phô Hiên Bô 
Tát Hành Pháp Kinh (#8š4 ###j#{7)&##) thuyết về sự thanh tịnh của sáu căn ?°: “Kinh 
nÓI đến con mắt thường tịnh do cha mẹ sinh, nhớ rằng tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm cũng 
giông như vậy.” (T no. 1926, 46.698a 12-13) 


Kinh Pháp Hoa, theo bản Phạn văn, chữ /zởng (3Š) có nghĩa là bình thường, 
không khác lạ “7. Nhưng khi chúng ta nhìn vào câu văn của Nam Nhạc Tôn Giả: “Vì 
mắt thường hằng nên không khi trồi khi sụt. Thường có nghĩa gì?. Thường vì là không 
có chỗ khởi đầu” (T no. 1926, 46.699b11-12); rõ ràng sư luận về cái thấy thường hằng 
hoặc thường trụ. 


37b10; Watson (1993) p. 198. Watson dùng thuật ngữ “Peaceful Practices” trong khi Hurvitz dùng cặp chữ “Comfortable 
Conduct” để phiên dịch tựa đề phẩm kinh này. Tôi (Kanno) sẽ dùng tựa đề “phẩm An Lạc Hạnh” đề thống nhất với chú 
giải của sư Tuệ Tư. 

5 [Thuật ngữ] “Pháp Thân Tạng” xuất hiện trong phẩm “Tự Tánh Thanh Tịnh”, kinh Thắng Man: “Như Lai tàng là pháp 
giới tàng, pháp thân tang, xuất thế gian thượng thượng tàng, tự tánh thanh tịnh tàng”. Shengman shizihu yicheng 
dafangbian fangguang Jing, T no. 353. 12.222b22-23. Sư Tuệ Tư cũng nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội: “Phật đữ phàm 
phu nhất thiết cụ túc, danh bổn mạt cứu cánh bình đắng, thử pháp thân tàng, cHy Phật dữ Phật nãi năng tri chị, Pháp Hoa 
kinh trung tổng thuyết nan kiến, Hoa Nghiêm kinh trung phân biệt dịch giải.” b!2 N—-ÚJRJẺ, #⁄ZK73ý #8, 
l7, WÈIEfJfWJf86⁄t2.. X4 Z'H! XE. fEJƑZZ4'H2}7H24fÊ.) Z2 2-3-4.353a 9-10. 

“ Phẩm Pháp Sư Công Đức, kinh Pháp Hoa, nói: “Nói tóm lại, trong cõi tam thiên đại thiên, dù chưa được thiên nhĩ, dùng 
tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sinh, nghe biết, phân biệt các thứ tiếng mà chăng hư hoại nhĩ căn.” Miaofa lienhua 
Jing, T. no. 262.9. 48a 6-7; cf. Watson (1993), p. 253. Ngoài ra, kinh Quán Phố Hiền Bồ Tát Pháp cũng nói về “phụ mẫu 
sở sinh thanh tịnh thường nhãn”. Quán Phổ Hiên Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 262, 9. 389c9. 

?7 Prakrta có nghĩa là thường, Hoa văn dùng chữ thường (3#), như thấy trong đoạn kinh văn phẩm Pháp Sư, kinh Pháp Hoa 
trong ghi chú 353 nói trên. 
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[2] Cái thấy đối với kinh Pháp Hoa hiển lộ qua những bài kệ 


Dưới hình thức kệ tụng, sau khi đưa ra những luận cứ nói trên, Nam Nhạc Tuệ Tư 
liền bắt đầu nói về cái thấy của sư đối với kinh Pháp Hoa và ý nghĩa của hạnh an lạc là 
cái trở thành chủ đề trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Nếu chúng ta tính một 
bài kệ có 4 dòng, mỗi dòng có 5 chữ, thì có tất cả 15 bài kệ trong luận đề nây. Chúng ta 
sẽ khảo sát theo thứ tự của từng bài kệ. Bắt đầu từ bài thứ nhất và thứ hai, liên quan đến 
sự tu tập theo Pháp Hoa, và sự lợi ích. Chúng ta thấy ghi rằng: 


{1} Nếu có người mong cầu giải thoát vô thượng, người ấy nên tu tập theo kinh Pháp 
Hoa. Khi tu tập như vậy, người ây sẽ nhận ra, với chính thân và tâm nây, pháp môn tịnh 
diệu ví như thần được đưa người qua bờ sinh tử. 


{2) Nếu người ây trì giới, tu hạnh nhẫn nhục, tu tập thiền định, người ấy sẽ từ đó đắc 
được tam muội của chư Phật và nhận ra lục căn tánh thanh tịnh (7X‡Kl#3SXš T no. 1926, 
46.968a 16-19). 


Như đã ghi chú ở phần trên, kinh Pháp Hoa là một bản kinh giúp người mau chóng 
chứng đắc Bồ đề. Ở đây, nhắc lại thêm một lần nữa, rằng việc thực hành giáo lý Pháp 
Hoa được nhìn như điều thiết yêu để có thể chứng được pháp tối thượng, tức thành Phật. 
Trong phần mở đầu Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, trì giữ những cắm giới đạo 
đức, tu tập hạnh an nhẫn, thực hành pháp thiền định là những điều được liệt kê trong số 
những kho tàng đức hạnh mà con người phải vun tưới. Ở đây, Nam Nhạc Tuệ Tư nhấn 
mạnh rằng hành giả có thể đắc tam muội của chư Phật, và thanh tịnh được sáu căn qua 
sự thực hành của người ấy. Đối với tam muội của chư Phật, dường như không có vấn đề 
gì nếu so sánh với Pháp Hoa tam muội. Việc thanh tịnh sáu căn đã được nói đến trong 
đoạn kinh bắt đầu với câu “như kinh nói...”. Tuy nhiên, trong Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa, khái niệm đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ tiết về điểm nầy sẽ 
được bàn đến. 


Với an lạc hạnh làm chủ đề trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, bài kệ thứ 
ba nói răng nên phân biệt giữa hai pháp môn tu tập tương ưng với hữu tướng và vô 
tướng. Từ bài kệ thứ tư trở đi, Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa luận chi tiệt về vô 
tướng hạnh. Những bài kệ tiêp tục như sau: 

{3} Chư Bồ tát tu tập Pháp Hoa đầy đủ hai hạnh là vô tướng hạnh (#&#Bf7) và hữu 
tướng hạnh (#Hƒ1). 


{4) Tứ an lạc hạnh đi sâu vào những trạng thái vi diệu của thiền định, hành giả quán sáu 
căn và tât cả các pháp vôn thanh tịnh. 
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{5} Chúng sinh bản tánh vốn không ô nhiễm, không có điểm khởi đầu, và cũng không 
thuần tịnh. [Bồ tát tin theo] không tu hạnh đối trị (bất tu đối trị hạnh ®l#%#‡âƒ7), [vì 


vậy] tự nhiên vượt trên bậc thánh (tự nhiên siêu chúng thánh #Ä#5ã%8 )'. 


{6} Tự nhiên giác ngộ, không từ một vị thầy (vô sư tự nhiên giác #&É3#À#), và không 
tu tập theo con đường tiệm thứ (bất do thứ đệ hành ®E4##ƒ7). Huyền nghĩa của 
những dòng kệ trên không khác với sự huyền nhiệm từ lời Phật: là tánh giác viên diệu ( 
U88), 

{7} Vào được lục thông và an lạc hạnh, [Bồ tát tu tập Pháp Hoa| không lạc vào Nhị 
thừa, nhưng du hành trong bát thánh đạo Đại thừa. 

{8} Những Bồ tát nầy, có được đại từ bi, trang nghiêm [thân, tâm] với pháp Nhất thừa. 
Biệt rõ Như Lai Tạng (!IZkZ#) không tăng, không giảm. 

{91 Đây là Đại thừa bát thánh đạo. Chúng sinh vốn lìa ngũ dục, và không cần diệt phiền 
não. 

{10) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đại đại thừa. Nếu chúng sinh theo giáo pháp tu 
hành, sẽ tự nhiên chứng đặc Bô đê. 

{11) “Nhất Thừa” đưa ra nghĩa gì?. Nói rằng mỗi chúng sinh, qua Như Lai Tạng, tuyệt 
đôi thường tri an lạc. (T no 1926, 46.698a20b8) 


Trong bài kệ thứ tư, Nam Nhạc Tuệ Tư nói rằng vô tướng hạnh liên hệ với những trạng 
thái thiền định vi diệu nhất, cùng lúc giải thích nội dung thực sự liên quan đến pháp 
quán sáu căn của chúng sinh vốn tịnh. Mặc dù bài kệ thứ năm hoàn toàn bác bỏ sự tương 
phản giữa nhiễm và tịnh — lối diễn tả “vốn tịnh”, từ một lối nhìn, trở nên khó chấp nhận - 
nhưng từ một quan niệm thực tiên về chúng sinh chìm đắm trong mê vọng, thì rất ý 
nghĩa khi nói răng chúng sinh vốn tịnh. Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa đưa vị thế 
hùng biện cho sự thanh tịnh vốn có của chúng sinh. 

Chúng ta cần lưu ý trong đề mục trước, Nam Nhạc Tuệ Tư nhắn mạnh rằng kinh 
Pháp Hoa thuộc “đốn giác” (W8), và “vô sư tự ngộ” (#&Éï 8If5). Lần lượt qua các bài 
kệ thứ năm, thứ sáu, và thứ mười, sư hùng biện một - thái chứng đắc được mô tả là 


“tự nhiên” (E3), hoặc “vô sư tự nhiên giác” (##ÉI ZAÃl 
Trong bài kệ thứ năm, đưa ra sự kiện hành giả không tu pháp đối trị (bất tu đối trị 
hạnh ®lế*†3ƒ7) nhấn mạnh rằng thực hành pháp tu đối trị trở thành không cần thiết 


bởi vì chúng sinh vôn tịnh. Khái niệm nây được nói rõ trong bài kệ thứ chín: “Chúng 
sinh vôn [tự bên trong] lìa ngũ dục, và không cân [phải làm cái việc | diệt phiên não.” Rõ 
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hơn, trong bài kệ thứ sáu, Nam Nhạc Tôn Giả bác bỏ tiễn trình tu tập qua “thứ đệ hạnh”; 
sự tu tập theo thứ lớp được định nghĩa ở một vị trí đối nghịch với đồn giác hoặc mau 
chóng chứng đắc Bồ đề. “Thứ đệ hạnh” là con đường tu tập có thứ tự quả vị trước sau. 

Bài kệ thứ tám và chín gồm có hai dòng kệ lấy từ phẩm thứ ba kinh Ương Quật 
Ma La (Arigulimaliya Sutra), nguyên văn như sau: “Biết rõ Như Lai Tạng (#lZ&i8) 
không tăng, không giảm. Đây là Đại thừa bát thánh đạo” (T no. 120, 2.532a29-b1). Bài 
kệ thứ mười một đưa ra một đoạn kinh khác trong phẩm thứ ba kinh Ương Quật Ma La: 
“Tên gọi Một muốn nói lên điều gì?. Điều muốn nói có nghĩa rằng tất cả chúng sinh, 
không trừ một ai, thường trú trong an lạc vì [vốn có] Phật tánh Như Lai Tạng” (T no. 
120, 2.531b25-26). 


Khi chúng ta sắp đặt những tư tưởng trong những dòng kệ từ bài thứ tám, là bài kệ 
thuyết răng Bồ tát viên mãn tu tập pháp Nhất Thừa. Pháp “Nhất thừa” nầy, không cần 
phải nhắc lại, là yếu chỉ của kinh Pháp Hoa. Trong các bài kệ thứ tám và thứ chín Như 
Lai Tạng (IZ#) là cái không tăng, không giảm. Đây là bát thánh đạo thuộc Đại thừa, 
như được nói trong kinh Ương Quật Ma La. Bài kệ thứ mười, nhấn mạnh rằng Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh Đại đại thừa. Có một sự nối liền giữa kinh Pháp Hoa và 
Như Lai tạng. Theo đó, bài kệ thứ mười một (cũng trích dẫn kinh Ương Quật Ma La), 
Nam Nhạc Tôn Giả kết luận về ý nghĩa của Nhất thừa chính nơi đó mỗi chúng sinh, qua 
Như Lai Tạng, tuyệt đối thường tri an lạc. Vì những bài kệ của Nam Nhạc Tuệ Tư không 
dựng lập trên căn bản lý thuyết, nói rõ hơn, khó giải nghĩa những bài kệ này theo một hệ 
thống. Tuy nhiên có thê hiểu trên mục đích chính là tạo nên một sự nối kết kiên cố giữa 
Nhất thừa, Như Lai tạng, và Kinh Pháp Hoa.” 


Sau cùng, ý nghĩa các bài kệ thứ mười hai đến thứ mười lăm đặt căn bản trên 
phẩm thứ hai mươi lăm “Bồ Tát Sư Tử Hồng” kinh Đại Bát Niết Bàn: “Thế nào là Một?. 
Vì tất cả chúng sinh đều là một thừa. Thế nào là không phải Một?. Vì nói ba thừa vậy. 
Thế nào là không phải một, chắng phải không phải một?. Vì vô số pháp vậy”. (T no. 
375, 12.770b29-c2). Nam Nhạc Tuệ Tư thuyết lại như sau: 


{12} Như Bồ tát Sư Tử Hồng vấn Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn: “Bạch Thế Tôn! Gì 
là nghĩa thực tính hoặc nghĩa của Một?”. 


{13} Phật đáp Bồ tát Sư Tử Hồng: “Là Một và không là Một; là không phải một, chắng 
phải không phải một. Tại sao gọi là Một?”. 


{14} Vì để nói rằng tất cả chúng sinh đều là một thừa. Tại sao gọi là không phải Một?. 
Vì đê nói vô sô pháp vậy. 


? Sự Tuệ Tư và cái hiểu về Như Lai Tạng, đọc Kimura Shuyo. 
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{15)Thế nào là chẳng phải không phải một?. Bởi vì sỐ lượng và vô sỐ lượng chính nó 
bất khả thuyết. Đây là cái gọi là chúng sinh nghĩa (Z#®®Š T no. 1926, 46.696b9-16) 


Có một ít khác biệt giữa đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn và những bài kệ của Nam Nhạc 
Tuệ Tư. [Có thể sự cô đọng của những dòng kệ khiến], khó năm được ý nghĩa chính xác 
của Nam Nhạc Tôn Giả. Tuy nhiên, những tên gọi tổng quát, những chủ đề đều liên 
quan đến ý nghĩa hoặc thể tánh của chúng sinh. Ở đây có ba phối cảnh được đưa ra: 


[a] chính chúng sinh là nhất thừa (họ có thể được gọi là Một). 
[b] chúng sinh không phải là cái có thể đếm hoặc đánh só. 


[c] số lượng và vô số lượng không thê được hiểu là nhất định. 


Đến đây, chúng ta đã đọc lại mười lăm bài kệ của Nam Nhạc Tuệ Tư. Sau đó sư 
tiếp tục phát huy mười câu hỏi và trả lời, mỗi câu tương ứng với ý nghĩa đưa ra trong 
từng bài kệ. Vì chú tâm vào việc giải thích ý nghĩa của tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa, chúng tôi sẽ không luận chỉ tiết về nội dung của mười câu vấn đáp nầy mà 
chỉ giới hạn trên những nét chính. 


[3] Bồ cục mười câu hỏi và trả lời 


Trước khi chúng ta đi vào những khái niệm nỗi bật này, tôi [Kanno] sẽ trình bày 
mười cầu vẫn đáp. Với mục đích nhìn vào sự triển khai của vẫn đề, tôi sẽ đưa ra sự khảo 
sát chỉ tiết nội dung của các đề mục như sau: 


[1] Câu vấn đáp thứ nhất: ý nghĩa nên tảng của sáu khái niệm: Diệu pháp, Nhất thừa, 
Như Lai tạng, Đại thừa, Đại đại thừa, và Chúng sinh. 


[2] Câu vấn đáp thứ hai: so sánh sự khác biệt giữa hoa sen và các loài hoa được nói đến 
trong câu vấn đáp thứ nhất trong trường hợp của hoa sen “nộ: đóa sinh nhiều quả”, 
khác với “một đóa sinh một quả ” trong trường hợp của những loài hoa khác. “Những 
loài hoa khác biểu trưng cho pháp đối trị, và thực hành theo thứ lớp mà chư Thanh Văn, 
Duyên Giác, và Bồ tát có căn cơ chậm lụt tu tập. “Đóa sen” biểu thị cho Bồ tát có căn cơ 
sắc bén, không đi theo con đường thứ đệ, chứng được Pháp Hoa tam muội, từ đó viên 
thành vô số đức hạnh. 

[3] Câu vấn đáp thứ ba: Để trả lời câu hỏi thứ nhất, Nam Nhạc Tuệ Tư nhẫn mạnh rằng 


s9 


chữ “Diệu” (#) trong “Diệu Pháp” (#))3X) chỉ cho sự kiện chính chúng sinh là diệu, 


trong khi chữ “Pháp” (3š) muốn nói rằng chính chúng sinh là Pháp. Câu thứ ba hỏi về ý 
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nghĩa của các từ. Câu trả lời giải thích rằng chúng sinh là diệu vì sáu căn của chúng sinh 
vôn tịnh. 

[4] Câu vấn đáp thứ tư: Câu thứ tư hỏi về ý nghĩa của câu “ không chuyển lưu vì là 
thường trụ” trích từ kinh Đại Bát Niệt Bàn nói trong câu thứ ba. Câu thứ tư giải thích 
rằng mắt thấy là thường, hơn nữa, không tăng hoặc giảm vì là vô sinh (#&#). 

[5] Câu vẫn đáp thứ năm: Câu thứ năm hỏi về ý nghĩa của “vô sinh” nói trong câu thứ tư 
giải thích răng mắt thây là vô sinh vì chính đó là Phật. 

[6] Câu vấn đáp thứ sáu: Câu thứ sáu hỏi về nghĩa kinh khi nói rằng các pháp mắt... là 
như (#1) chỉ cho Như Lai (#12). Câu thứ sáu dùng kinh Ương Quật Ma La trả lời. Đưa 
ra một dẫn chứng cụ thể từ bản kinh, cho thấy rằng sáu căn là Như Lai. 

[7] Câu vấn đáp thứ bảy: Câu hỏi thứ bảy liên quan đến phẩm an lạc hạnh, tứ an lạc 
hành, vô tướng an lạc hành và hữu tướng an lạc hành. Câu trả lời thứ bảy luận vê các 
nghĩa khác nhau của an (%) lạc (4#), và hạnh (#7), tên gọi của bốn pháp an lạc, hạnh vô 
tướng và hạnh hữu tướng. 

[8] Câu vấn đáp thứ tám: Câu hỏi thứ tám đưa ra những nghĩa khác của các từ “an”, 
“lạc”, và “hạnh” nói trong câu thứ bảy. Câu trả lời thứ bảy, Nam Nhạc Tôn Giả giải thích 
rằng “an” chỉ cho tâm không chuyên động khi đối cảnh, “nhất thiết pháp trung” (—ÈJ3š 
rh). Khi muốn diễn tả rõ hơn về vạn pháp hoặc hiện tượng, sư tiếp tục giải thích, như 
trong câu hỏi thứ tám, rằng Bồ tát có tam nhẫn là chúng sinh nhẫn (Zš“EÄ), pháp tánh 
nhẫn (3*4‡##), và pháp giới hải thần thông nhẫn (3*4##ï83#3#ãJ). Ngoài ra, “chúng sinh 
nhẫn” còn gọi là “sinh nhẫn” (2E33) , “pháp tánh nhẫn” còn gọi là “pháp nhẫn” (3⁄3) 
,và “pháp giới hải thần thông nhẫn” còn gọi là “đại nhẫn” GN). Tiếp theo, Nam Nhạc 
Tuệ Tư giải thích rằng chính ba hình tướng của đức nhẫn nầy đã tựu thành Chánh Tuệ 
Ly Trước An Lạc Hạnh (1Ešš##33#ƒ7), pháp thứ nhất trong bốn pháp hoặc hạnh an 
lạc. 

[9] Câu vấn đáp thứ chín: Câu thứ chín hỏi về sự khác biệt giữa chúng sinh nhẫn và sinh 
nhẫn, cũng như lý do tại sao chúng sinh nhẫn và sinh nhẫn chỉ cho bất động nhẫn (“E#j 
3g), và tại sao bất động lại là “lạc”. Câu trả lời thứ chín giải thích rằng sinh nhẫn liên 
quan đến trí tuệ chân thực với sự kiện vô minh là nhân chúng sinh có mặt; và chúng sinh 
nhân liên quan đên trí tuệ chân thực với sự kiện hành là quả (hành hoặc những cảm nhận 
phát khởi từ các hoạt động của thân) của chúng sinh hoặc sự có mặt của chúng sinh. Sư 
giải thích sâu hơn lý do tại sao sinh nhân và chúng sinh nhân chỉ cho “bât động”. 
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Nói về những ý nghĩa khác nhau giữa an, lạc, và hạnh, cùng với những điểm khác 
hơn trong câu trả lời thứ bảy, Nam Nhạc Tuệ Tư cô gắng cung cấp một biểu thị căn bản 
về đặc tính đa dạng của vân đề. Đối với người phàm, hành liên quan đến những động tác 
nặng oằn khổ đau; với chư Thanh văn, hành có cả hai khổ và lạc; với chư Bồ tát căn cơ 
thấp kém, hành có cả hai an và lạc. Tuy nhiên, cái nhìn về hạnh an lạc mà Nam Nhạc 


+ ++~ 4⁄4 


Tuệ Tư tán thán chính là Bồ tát hành xứ (#šj#ƒ7/Ñ), thấy trong phẩm An Lạc Hạnh, kinh 
Pháp Hoa, khác với hạnh an lạc của các Bồ tát hạ căn. Đoạn kinh chính như sau: 


“Nếu một vị Bồ tát trụ nhẫn nhục địa (f3) nhu hòa 





không xung động (Ê^2®), lòng không kinh sợ (2b ©Ã'); ở nơi pháp vô phân biệt (3X#£ 
f7) mà quán thực tướng của các pháp (#ÄÊ#)X#II#ï‡R); nếu cũng chắng vin theo, chăng 


phân biệt *9 (#W⁄Êf7⁄£25I) thì đó gọi là hành xứ của Bồ tát.” (T no. 262, 9.37a 14-17; 
cf. Watson [1993], p. 197). 

Trích dẫn đoạn chân kinh nầy, Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích một cách hy hữu ý nghĩa của 
câu “trụ nhẫn nhục địa” (+XZ§!'). Sau khi phân biệt ba đức nhẫn là sinh nhẫn, pháp 


nhẫn, và đại nhẫn, sư giải thích chữ “nhẫn” trong ánh sáng ba thứ bậc của chúng sinh 
nhân. Nhân là [thái độ của chúng ta] đôi với những việc khó gánh chịu. 


[10] Câu vẫn đáp thứ mười: Câu thứ mười hỏi về lý do tại sao năng lực chế ngự hoặc cải 
đổi những chúng sinh khó khắc phục — nghĩa thứ ba của chúng sinh nhẫn — tương đương 
với nhẫn nhục. Câu trả lời thứ mười nhân mạnh rằng ý nghĩa thứ nhất của chúng sinh 
nhẫn trở thành sức nhẫn nhục đối với lối hành xử bên ngoài, giới hạn trong một chuỗi 
đạo đức giả lập của thế gian. Ý nghĩa thứ hai liên quan đến một cái nhẫn thiện xảo mà 
những Bỏ tát sơ phát tâm áp dụng đề chế ngự thế tình, trong khi ý nghĩa thứ ba liên quan 
đến đại phương tiện nhẫn của Bồ tát. Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục giải thích về ba ý nghĩa 
của pháp nhẫn và ba ý nghĩa của đại nhẫn. Sau cùng, sư đưa ra sự giải thích thiết yếu về 
các câu khác nhau trong những đoạn kinh trong phẩm An Lạc Hạnh, như là “ nhu hòa”, 
“thiện thuận”, “không xung động”, “không kinh hãi”, “ ch 


từ nơi pháp vô phân biệt”, “quán 
tướng như thực của các pháp”, “mà chắng vin theo, chẳng sinh tâm phân biệt”. 





? Câu kinh văn “diệc bất hành bất phân biệt” có thê đọc hai cách: không hành động với hoặc tham gia vào sự phân biệt. 
Trong số những nhà chú giải Trung Hoa, sư Pháp Vân (Fahua yiji, fascicle 7, T no. 1715, 33.663b25-27), và sư Cát Tạng 
(Fahua yishe, fascicle 8, T no. 1721, 34.593b14-17) chia đoạn văn làm hai phần: “không hành động hoặc tham gia vào”, và 
“không phân biệt”; trong khi các sư Tuệ Tư, Trí Khải, và Quán Đảnh, theo như quyền 9a, Pháp Hoa Văn Cú (T no. 1718, 
34.120a 22-23) giải thích với nghĩa “chớ [sinh tâm] phân biệt”. Chính sư Tuệ Tư đã nói: “Diệc bất hành bất phân biệt giả, 
sinh tử Niết bàn vô nhất vô dị, phàm phu cập Phật vô nhị pháp giới, cô bất khả phân biệt. Diệc bất kiến bất nhị, có ngôn bất 
hành bắt phân biệt. Bất phân biệt tướng bắt khả đắc, có Bồ tát trú thử vô danh tam muội.” (JR4#?4*2›Hl#í. EZEih4&## 
đi5S. NXÄXÍb#M— 3⁄2. HUPEHJ2PB. 7RtĐÐht MP Rí27H: ®22HJHEHfS. Mr fBÊfElU#2?2—BR,) 
An Lạc Hạnh Nghĩa (Anlexing yi, T no. 1926, 46.702c2-6). 
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[4] Giải thích về Diệu Pháp: 

Như đã nói trong phần trên, câu hỏi thứ nhất trong mười câu hỏi liên quan đến sáu 
khái niệm căn bản của Diệu pháp, Nhât thừa, Như Lai tạng, Đại thừa, Đại đại thừa, và 
Chúng sinh. Khuôn khô của những câu trả lời khó nhìn theo một hệ thông. Tuy nhiên, 
trong mục nây, chúng ta sẽ khảo sát sự giải thích của Nam Nhạc Tuệ Tư vê “Diệu Pháp” 
trong tựa đê Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sư nói vê Diệu Pháp như sau: “Diệu vì chúng 
sinh diệu (Z⁄“=#)). Pháp là chúng sinh pháp (¿®)®). (T no 1926, 46.698b21-22) 


Nói cách khác, sư muốn nói diệu pháp có nghĩa rằng pháp tức chúng sinh thì diệu. 
Lối hiểu pháp tức chúng sinh là điểm đặc thù trong tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư, và 
như vậy là khác với lối hiểu của sư Pháp Vân (467-529) khi sư nói về nhân pháp và quả 
pháp.””? Với sư Pháp Vân, nhân và quả chỉ cho các hành thuộc nhân do chúng sinh gây 
tạo, quả là cái kết tụ từ các hành này. Như vậy, lối giải thích nầy không phải là không 
liên hệ đến nghĩa chúng sinh. Tuy nhiên, sự bình đẳng mở rộng giữa pháp và chúng sinh 
là thể cách mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã đưa con người đến cái nhìn thiết thực hơn lỗi giải 
thích của sư Pháp Vân. 


Chúng ta đã đề cập đến quan niệm của Nam Nhạc Tuệ Tư về sáu căn của chúng 
sinh vốn tịnh. Như một sự nhân mạnh quan trọng từ Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 
năm trong thê tánh vốn tịnh này, nên cái đây mạnh qua lối giải thích của sư về diệu pháp 
cũng thấy ở đây. Chúng ta sẽ quán sát ý niệm chúng sinh là diệu. Chủ đề trọng yếu nầy 
thành hình trong câu trả lời thứ ba. Ở đây, Nam Nhạc Tuệ Tư nói thắng: “Sở dĩ chúng 


sinh là diệu vì các tướng của sáu căn (XI#‡BE) trong mỗi chúng sinh đều vi diệu, và vì 
căn tánh vốn là tự tại vương (El#£=E T no. 1926, 46.698c18-20). Sư nói rằng “lục chủng 


tướng” không gì khác hơn sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Sư chọn nhãn căn làm 
thí dụ như sau: 


“Lục chủng tướng là lục căn. Nếu có người mong cầu giải thoát tối thượng, tin 
nhận kinh Pháp Hoa, nêu người ấy tụng đọc, như pháp thực hành, qua thiền định biết 
được răng bản tánh của tất cả các pháp là Không, mười tám giới không chủ thể; từ đó 
người ấy đắc định, tiếp nhận được bốn hạnh an lạc vi diệu, nơi thân cha mẹ sinh nầy đắc 
được cái thấy thường tịnh, đầy đủ sáu thần thông. Khi có được cái thấy này, người ấy 
biết phần nào cảnh giới của chư Phật, hơn nữa, biết nghiệp chúng sinh gây tạo, cũng 
như những quả báo nơi thân và tâm người tạo nghiệp. Sự sống hoặc chết, đến hoặc đi, 





3 Đọc Pháp Hoa Nghĩa Kí, T no. 1715, 33.572c17-573a 4, khi sư Pháp Vân nói: “Khi chúng ta nói về “điệu pháp”, chữ 
“diệu” trình bày sự siêu việt vượt trên tất cả những thô tháo. Khi chúng ta nói về “pháp”, nhân và quả đi đôi. Tại sao như 
vậy? Thuở xưa, Đức Phật lấy sự tĩnh tấn hành lục độ làm nhân, tạo ra hai loại quả là hữu vi và vô vI.. .Ở đây [kinh Pháp 
Hoa], chữ “nhân” [được dùng với nghĩa] dứt khoát hoặc bỏ Tên cái thô tháo; quả trình bày một của những sự đúc kết 
thanh tịnh. Như vậy, nhân và quả cùng lúc chỉ cho “diệu pháp”. 
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cao hoặc thấp, đẹp hoặc xấu — trong một niệm người ấy có thể biết tất cả những điều 
trên. Với năng lực thâm nhập của mắt này, người ấy có được thập lực, thập bát bất cộng 
pháp, tam minh, và bát giải thoát. Tất cả lực dụng của thần thông đồng thời đầy đủ qua 
lực hội nhập của mắt này. [Vậy thì] cớ sao mắt của chúng sinh lại không được nhìn là vi 
diệu?. Tánh vi điệu của mắt chúng sinh chính đó là mắt Phật!. (T no 1926, 46.698c20- 
28) 


Tóm lại, khi chúng sinh tu tập kinh Pháp Hoa, đến chỗ thấy được Không, phát huy 
thiền định, thực hành được bốn pháp an lạc, chứng được con mắt thường tịnh; tại đây, có 
thể nói rằng mắt của chúng sinh vi diệu, và nhãn căn nầy, như nó là, là một và đồng VỚI 
Phật nhãn. Điều nầy cũng không khác với năm căn còn lại. Vì vậy, ý niệm về sáu căn vi 
diệu tựu thành như một sự kiện thiết yếu bên cạnh ý niệm chúng sinh vi diệu. Thêm vào 
đó, Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích về “chủng” (#) khi phân biệt phàm chủng (N'#) là 


những chúng sinh nhận chịu sự tái sinh trong sáu cõi, và thánh chủng (S3) là những 
chúng sinh chứng được tánh Không, không bị trói vo vào bất cứ sự tướng nào. Sư còn 
nói rõ thêm rằng “phàm” hoặc “thánh” không phải một, mà cũng chẳng phải hai. (T no 
1926, 46.699a18-19) 


Hơn nữa, bôn chữ “lục tự tại vương” (7š##£-E) xuât hiện trong phân sau của bản 
văn cũng chỉ cho sáu căn. Phiên não từ sáu căn phát khởi không chê con người nên ân 
dụ vê một vị vua tự tại được đưa ra ”°!. 


Tư tưởng về “lục tự tại vương” bản tánh thuần tịnh là điều mà Nam Nhạc Tuệ Tư muốn 
nói đến, qua sự tham cứu kinh điển như các phẩm Pháp Sư Công Đức, kinh Pháp Hoa; 
kinh Quán Phổ Hiền Bồ tát, kinh Đại Tập, Đại Trí Độ Luận.” Với biện tài, Nam Nhạc 
Tuệ Tư thành lập một luận đề, rằng “ “thân người” không khác gì hơn một thực tại sống 
động. Thân [hữu tình] sống động nây chính nơi đó là thân Như Lai, thân hữu tình này là 
một, và đồng với Pháp thân thường hằng”. (T no 1926, 46.699b3). Ý niệm về thân chúng 





30! Trong An Lạc Hạnh Nghĩa, chúng ta thấy: “Ái giả, tức thị vô minh. Nhất thiết phiền não giai thuộc tham ái. Thị ái vô 
minh vô năng chế giả, tự tại như vương. (6#. BIZ¿E4HH, J}fláã hit. x:XtftUHMftff6fñl#f. H7E/HTE). 
(An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.699a 22-23). Trong Vô Tránh Tam Muội, chúng ta thấy: lục căn danh vi môn, tâm 
vi tự tại vương, tạo sanh tử nghiệp thì, tham trứ lục trần, chí tử bất xả, vô năng chế giả, tự tại như vương. (7X‡&#34F' 
. lÀÄ9HftE. ìñ #ZtXIữ. 7N. ®2URlầ. #t@Ếñlf. H7EijH-E). Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T 
no. 1923, 46. 634a 10-11. 



























































































































































3 Trích từ An Lạc Hạnh Nghĩa: “Thị có Phật ngôn, phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn. Nhĩ tị thiệt thân ý diệc phục 
như thị. Thị có Bát Nhã kinh thuyết, lục tự tại vương tính thanh tịnh. Cố Long-Thụ bồ-tát ngôn, đương tri nhân thân lục 
chủng tướng diệu. (“#fï. 42R‡Ji®#ìilYf. HE. Hấp Ñ7NM/60MM&. &⁄lUX#Z@ã/NHf£T+IHRỶf. H 
lEll li bš , ii MA 7SHÉM“)). (An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.699a 29-b3). Chúng ta đã ghỉ chú xuất xứ câu 
văn “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn.” Phần còn lại gồm có quyền 5 kinh Đại Bát Nhã, nói: “ Gọi là Shø vì tất 
cả pháp và sáu vị vua tự tại tự tánh thanh tịnh.” (T no 223, §.256a15), và quyền thứ 48 Đại Trí Độ Luận nói: “Nếu có 
người nghe chữ sha (}), người ấy liền biết phẩm tính của thân người. Sha [trong ngôn ngữ Qin] có nghĩa là sáu. Đại Trí 
Độ Luận, T no. 1509, 25.408b28. 
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sinh là một và đồng với Pháp thân thành tựu sự kiện căn bản rằng chúng sinh là diệu — là 
điểm đầu tiên được nói xuyên suốt Pháp Hoa Kinh An lạc Hạnh Nghĩa. Thí dụ, trong câu 
trả lời thứ tư và thứ năm, cái thấy thì thường hằng vì là vô sinh; nó không chuyển động 
hoặc lên xuống vì là thường trụ; nó không diệt vì chưa từng sinh; nó không tan hoại vì ở 
ngoài sự hủy diệt. Nhiều sự diễn đạt được đưa ra trong chiều hướng nầy, có thể nói rằng 
cái thấy rỗng lặng và thường trụ thì đồng với Phật, rằng cái thấy vô sinh thì đồng với 
Phật, răng cái thấy không tan hoại thì đồng với Phật.” Vì vậy, sư kết luận: 


“Một Bồ tát với trí tuệ như kim cang biết tánh như (#l) của các pháp vô sinh diệt. Tánh 
như của các pháp nầy là nhãn căn — chính là Phật. Vì vậy mà gọi là Như Lai (42K). Vì 
thân kim cang (®ÑJlZ) chứng được tánh như của các pháp nên gọi là Như Lai. 
Không phải chỉ là thân vàng ròng làm nên Như Lai. Gọi là Như Lai vì là bậc đắc được 
trí tuệ biết các pháp như thực (“I##§). Vì đắc được như thực trí nên biết mắt và hình 


sắc như thực, biết tai và âm thanh như thực, mũi và hương như thực, lưỡi và vị như thực, 
thân và xúc chạm như thực, tâm và pháp như thực. Đây là thân kim cang của Như Lai.” 
(T no 1926, 46.699b26-c2) 


Như Lai không chỉ giới hạn nơi sắc thân vàng ròng. Nếu [nơi thân], chúng sinh chứng 
đắc trí tuệ thấy được thực tướng của căn và cảnh thì không khác với Như Lai. Lại nói 
rằng chúng sinh và Như Lai, cùng chung một Pháp thân. Thanh tịnh, vi diệu, không thể 
so sánh, gọi là Diệu Pháp Liên Hoa (CT no 1926, 46. 700a 4-5). Từ đây, hoàn toàn rõ ràng 
Pháp thân chung cùng với chúng sinh và chư Phật là ý nghĩa trọng tâm của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 


[5] Giải thích Liên Hoa 

Sau Diệu pháp, chúng ta sẽ khảo cứu cách thức Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích về 
hai chữ Liên Hoa. Sư nói răng hoa sen là một ân dụ, khi hoa sinh thì quả sinh, khác với 
các loài hoa khác — cuồng hoa (3†Š#) — không thấy sinh quả. Cũng vậy, không những 
loài cuồng hoa không sinh quả, nhưng những loài thảo mộc khác phơi bày quả khiến dễ 
dàng tìm thây một khi quả tượng hình. Khác với loài nây, hoa sen khi tượng quả thì tự 
che kín, khó thây. 

Đưa ra những điều trên với ý nghĩa gì?. Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 
“Loài cuồng hoa tượng trưng giáo pháp ngoại đạo. Các loài hoa dễ nhìn thấy quả tượng 


trưng cho giáo pháp Nhị thừa. Những loài hoa nầy cũng tượng trưng cho Bồ tát căn cơ 
thấp kém. [Bồ tát hạnh của các Bồ tát hạ phẩm] đi theo con đường tiệm thứ, thứ bậc 





393 Luận về câu hỏi thứ tư và thứ năm trong phẩm Văn Tự, kinh Đại Bát Niết Bàn, nói: “Tự ở đây gọi là Niết Bàn. Vì là 
thường nên chăng lưu chuyên, thời là vô tận. Vô tận chính là thân kim cang của Như LaI.” (T no. 375, 12.653c24-26). 
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[chứng đạo] có cao có thấp, còn nhắn mạnh trên sự diệt trừ phiền não. Vì vậy nên mang 
tính cách dễ nhìn thấy. Chỗ đứng của các Bồ tát Pháp Hoa hoàn toàn không giống như 
vậy. Chư vị Bồ tát nầy không tu hành theo thứ bậc (bất tác thứ đệ hành FfE4ZÊ71). Họ 
cũng không găng công diệt trừ phiền não. Nếu thấy được thực tướng Pháp Hoa, người 
ấy sẽ rốt ráo chứng được Bồ đề. Nếu người ấy tu tập hạnh Pháp Hoa, người ấy sẽ không 
đi trên con đường của Nhị thừa.” (T no 1926, 46.698b25-cl) 


Trong đoạn văn trên, ân dụ đưa ra ý nghĩa rằng loài cuồng hoa tượng trưng cho ngoại 
đạo, các loài hoa khác tượng trưng cho Nhị thừa và các Bồ tát hạ phẩm, hoa sen tượng 
trưng cho Bồ tát Pháp Hoa. Hơn nữa, sự khác biệt giữa chư vị Nhị thừa, Bồ tát hạ phẩm 
đối với Bồ tát Pháp Hoa, mặt nầy hoặc mặt khác, được thành lập trên căn bản: hàng Nhị 
thừa và Bồ tát hạ phẩm tu tập theo thứ lớp trong khi hàng Bồ tát Pháp Hoa vượt trên sự 
tùy thuộc vào thứ lớp. Ý niệm về thứ-đệ-hành cũng thấy xuất hiện trong bài kệ thứ 15 
nói trên, đưa ra một lề lối tu tập đối nghịch với “đốn giác” hoặc “mau chóng chứng Bồ 
đề” của kinh Pháp Hoa. 


Tiếp tục về ân dụ về các loài hoa khác sánh với hoa sen, câu trả lời thứ hai và thứ 
ba nói rõ sự khác biệt giữa hàng Nhị thừa và các Bỏ tát hạ phẩm đối với Pháp hoa Bồ tát 
đặt căn bản trên sự khác biệt giữa “các loài hoa khác”, rằng mỗi hoa chỉ sinh một quả, 
trong khi hoa sen thì một hoa sinh rất nhiều quả. Dẫn chứng: 


“Trong trường hợp một hoa chỉ sinh một quả thì như sau: khi một hành giả quyết định 
trở thành một Thanh Văn hoặc môn đô [của pháp Tiêu thừa] thì sẽ có quả vị Thanh Văn. 
Khi một hành giả quyết định trở thành Duyên Giác thì sẽ có quả vị Duyên Giác. Những 
quả vị đó không thê gọi là quả vị Bô tát hoặc quả vị Phật. Hơn nữa, Bô tát hạ phâm tu 
tập pháp đối trị. Theo thứ lớp mà vào đạo (thứ đệ nhập đạo ##ÊŠ A3Š), các vị nầy sẽ tiễn 
dần vào sơ địa (bhumi). Ở đây, thực là điều bất khả tư nghị để nói rằng vị Bồ tát nầy đã 
vào được địa thứ mười của Pháp Vân địa (dharmamegha)!. Mỗi địa đều biệt tu (Plllð); 


2g 


và sự chứng đạo (šð3Š) không xảy ra nhất thời (— Fï). Vì lý do trên, chúng ta không kể 


trường hợp này là “một hoa sinh nhiều quả”. Với Pháp Hoa Bồ tát thì không như vậy. 
Với nhất tâm (— ;b) và nhất học (— #8) chứng được vô số quả vị. Trong nhất thời vị ấy 
chứng ngộ viên mãn, đây khác với trường hợp vào đạo theo thứ đệ. Ví như hoa sen, khi 
một hoa sinh ra nhiều quả, tất cả quả đều thành tựu đồng thời. Đây là ý nghĩa nhất thừa 
là chúng sinh. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Có những trường hợp các Bồ tát chứng 
bế ở từ quả vỊị này sang quả vị khác”, trong khi đó, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh 

1: “Có khi các Bồ tát không chứng nghiệm từ quả vị nầy sang quả vị khác”. Đi từ quả 
VỊ n sang quả vị khác là con đường thực hành theo thứ lớp, là phương cách của môn 


+ ư& 


jš). Các Bồ tát có 
căn cơ sắc bén vượt qua các pháp phương tiện, không đi theo con đường thứ bậc. Khi 


đồ Thanh văn Nhị thừa, và của các Bồ tát có căn cơ thấp kém (F†‡R# 


192 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


chứng được Pháp Hoa tam muội, các Bồ tát nầy trang nghiêm với vô số quả vị.” (T no 
1926, 46. 698c5-17). 


“Những loài hoa khác” mỗi hoa chỉ sinh một quả, như đã nói trên, ví Nhị thừa và các Bồ 
tát hạ phẩm. Hắn rằng với Nhị thừa, vì sinh tâm Thanh văn nên chứng quả Thanh văn, 
hoặc vì sinh tâm Duyên giác nên chứng quả Duyên giác. Vị Bồ tát có căn cơ thấp kém tu 
tập theo con đường thứ lớp nên kết quả thành tựu qua từng chặng Bồ tát đạo, chứng 
được từng quả vị phù hợp với [Bồ tát] hạnh. 


Khác với những hình ảnh trên, một hoa sen có khả năng sinh nhiều quả biểu thị 
đặc điểm của kinh Pháp Hoa, nơi mà vô sỐ quả vị hoặc đức hạnh không thành tựu theo 
thứ bậc mà là một và đồng thời. Dựa theo phần tiêu sử của Nam Nhạc Tuệ Tư được sư 
Đạo Tuyên ghi lại trong Tục Cao Tăng Truyện ?%, khi Nam Nhạc Tôn Giả bảo sư Trí 
Khải (lúc đó là một vị tăng trẻ tuổi, nhập môn chưa được bao lâu) thuyết giảng về Kinh 
Đại Bát Nhã mạ vàng đặt trên tòa, sư Trí Khải khởi tâm nghi ngờ về điểm lạ lùng: “trong 
nhất niệm đủ đầy muôn vạn hạnh” nên vị tăng trẻ tuổi nầy liền đưa ra nghi vấn của mình 
lên bậc tôn sư đáng kính. Nam Nhạc Tuệ Tư giải thích rằng: “trong nhất niệm đủ đầy 
muôn vạn hạnh” phủ hợp với giáo pháp viên đốn của kinh Pháp Hoa, và không thể được 
hiểu từ giáo lý thứ bậc — tức thứ đệ hành. Từ những chứng nghiệm viên đốn của chính 
mình, Nam Nhạc Tôn Giả bảo sư Trí Khải không nên sinh lòng ngờ vực. Như vậy, giáo 
pháp viên đốn của kinh Pháp Hoa, như được kể lại trong tiểu sử của Nam Nhạc Tôn Giả, 
và việc dùng một đóa sen làm biểu tượng cho giáo pháp nầy trong Pháp Hoa Kinh An 
Lạc Hạnh Nghĩa, nơi một hoa sinh nhiều quả, đã dựng lập nên một dòng pháp [tức Thiên 
Thai Tông]. 


Nam Nhạc Tuệ Tư về sau đã đồng hóa “nhất tâm và nhất hạnh” với “nhất thừa” 
3, Vì vậy chúng ta có thê hiệu đúng ý nghĩa của việc tu pháp nhât thừa với nhât tâm. 


[6] Ý nghĩa chân chính của An Lạc Hạnh 


Trong câu vấn đáp thứ bảy, những luận chứng mở rộng chung quanh “an lạc hạnh”. cũng 
là nhóm chữ năm trong tựa đê Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Trong sự đôi đáp 


nầy, ý nghĩa của an lạc hạnh, tên gọi và nội dung của Tứ An Lạc Hạnh (P2#“ƒT), vô 
tướng hạnh (#&3B?7), hữu tướng hạnh (®HÍ7), đều được đưa ra. Chúng ta sẽ lần lượt 
khảo cứu. 


Thứ nhất, về an lạc hạnh, chúng ta thấy rằng đối cảnh mà tâm không lay động thì 





3 Tục Cao Tăng Truyện, T no. 2060, 50.563b4-8. 
3 Đọc An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.699c5-7), sư Tuệ Tư nói: “Trong kinh “Ương Quật Ma La” (Angulimaliya 
Sutra), Phật hỏi Ương Quật Ma La “Gì là nghĩa của nhât hạnh?”. Ương Quật Ma La trả lời: “Nhât hạnh tức nhật thừa”. 
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gọi là an (2), tâm không tích chứa cảm thọ thì gọi là lạc (#É). Làm việc lợi ích cho 


chính mình và cho ngươi khác là hạnh (ƒ7) (T no 1926, 46.700a 11-12). Ý nghĩa của an 
lạc hạnh lại được nhắc lại trong câu thứ tám. Theo đó, thuật ngữ “nhất thiết pháp” (—#] 
3) được giải thích như sau: “Tên gọi tất cả các pháp chỉ cho tam độc, tứ đại, ngũ uấn, 
thập nhị nhập, thập bát giới, thập nhị nhân duyên. Đó là cái chúng ta gọi là “nhất thiết 
pháp”. Vị Bồ tát, khi đứng giữa tất cả các pháp khác nhau thì dựa vào tam nhẫn (=3) 
(T no 1926, 46.700b17-20). 

Đối với trí tuệ của tam nhần này, lỗi trình bày hoàn toàn đơn giản. Tuy nhiên, trên 
căn bản, chỉ cho chúng sinh nhân, pháp tánh nhân, và pháp giới hải thân thông nhân. Sau 
đó, chúng sinh nhân lại được gọi là sinh nhân 3 pháp tánh nhẫn được gọi là pháp nhẫn. 
Trở lại phối hợp chúng sinh nhẫn với pháp nền, chúng ta có phá vô minh phiền não 


nhẫn (ñ##&RH1lZ), còn gọi là thánh hạnh nhẫn (EE{T3). Cái nhẫn thứ ba là pháp giới 
hải thần thông nhẫn cũng được gọi là đại nhẫn, cũng như thánh nhẫn (E3). Tam nhẫn 
nầy tương ưng với Chánh Tuệ Ly Trước An Lạc Hành (1EŠš##3ƒ7), pháp thứ nhất 


trong bốn pháp hoặc hạnh an lạc. Khái niệm căn bản về bất động nhẫn (E§JÄ3) cũng 
thấy nói đến ở đây (T no 192646.700c1), mặc dù dường như chỉ là một cách khác đề nói 
vê chúng sinh nhân ?°”. Chúng ta sẽ nói chỉ tiệt vê tam nhân trong một mục khác. 


Hơn nữa, Nam Nhạc Tôn Giả định nghĩa an (#) là bất động (Š)). Sư giải thích 
ý nghĩa của hai chữ bất động này trong phần nói về chúng sinh nhẫn qua câu trả lời thứ 
chín như sau: 


“Ba hình tướng cảm thọ nây trong từng trường hợp sinh khởi từ một niệm vô minh. Khi 
vị Bồ tát quán những hành vi đánh măng, xưng tán hoặc nhục mạ, Bồ tát thấy người làm 
việc ác, người nhận chịu giống như mộng huyễn. Ai làm việc đánh đập?. Ai làm việc 
mắng nhiếc?. Ai khổ?. Ai vui?. Ai sân hận?. Người làm việc ác và người nhận chịu cả 
hai chỉ như hư vọng. Khi Bồ tát thiền quán tâm niệm hư dối này, Bồ tát thấy rõ không 





306 Trong phần giải thích sâu sắc của sư Tuệ Tư về sinh nhẫn và chúng sinh nhẫn, chúng ta đọc: “Sinh nhẫn chỉ cho nhân. 
Chúng sinh nhẫn chỉ cho quả. Nhân là nhân chúng sinh hoặc chúng sinh hữu. Quả là hậu quả của chúng sinh. Nhân là vô 
minh, quả là cái hành của thân. Nương chánh tuệ hành giả biết được cội gốc của nhân, diệt vô minh, trừ phiền não. Tất 
cả các pháp thiếu cái gọi là nói tiếp như nhau, và không có bất cứ dấu hiệu tích tập sinh. Hành giả cũng không nhận lấy 
tướng diệt. Đây là trí tuệ thâm diệu của Bồ tát chứng được sinh diệt thánh đế. Vì vậy nên gọi là sinh nhẫn. Nếu không có 
cái nối tiếp như nhau, và tất cả các pháp bất động bất lưu thì không có cái sinh. (EZ4#⁄22lÄ\. #E@#{#⁄2.518. 
PB] 2z°EM]. 2# ZE%. BÌZZ⁄#£HHl. ZKñi⁄MfT. 1E (I|R|fW/#HHEDT- -JJXĂll. - UJÌXšE:75/EđẰMƯHT¿. 7R 

IE5E4S/H7RShNMtit. 2?fBš 14 51ñtứb 5 64i2E41. 27#-HLÀ® Y8 SWRI#ffí?E). (An Lạc Hạnh Nghĩa, T 
no. 1926, 46.699c1-15). 

3 Đọc An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46. 70029-c1. Sư Tuệ Tư nói: “Tại sao gọi là “sinh nhẫn” và “'chúng sinh nhẫn”? 
Tại sao gọi là “bất động nhần”, và đưa về “an”?. (Vấn viết, vân hà danh vi sinh nhẫn, phục danh chúng sinh nhẫn. Vân 
hà danh bất động nhẫn, phục danh chỉ vi an. l|El. 2xff[#il4*£:#!. f2. lỊ#⁄4#J{4ZZZ 34). 
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tâm, không ngã, không nhân. Tướng nam, tướng nữ, người oán ghét, mặn nông hoặc 
lạnh nhạt; sáu phần thân thể, như đầu, mình, tứ chỉ tất cả đều bất khả đắc, ví như chiếc 
bóng và khoảng không. Đây là “bất động”. Như nói trong “Tùy Tự Ý Tam Muội”, khi 
hòa nhập trong mười tám giới, Bồ tát chứng nghiệm tâm vô sinh diệt. Hơn thế nữa, Bồ 
tát giáo hóa chúng sinh [thực tướng] vô sinh diệt nây. Bắt đầu với sinh tử và kết thúc với 
Bồ đè, tánh của vạn pháp vốn bất động. Hoặc là tánh của nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, hoặc 
ý; sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc pháp; hoặc ngay đến tánh của cảm thọ từ nhân duyên 
nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức; tánh vốn vô ngã, vô nhân, rốt ráo Không. 
Vì vậy mà nói là bất động”. (T no 1926, 46.700c15-26). 


Tóm lại, có thê nói răng trí tuệ vê tánh Không thực chứng nên tảng “bât động”. 
Sâu hơn nữa, câu trả lời thứ chín nói vê ý nghĩa của an lạc hạnh như sau: 


“Vì Bồ tát chứng được sự kiện nầy và mang ra dạy cho người, nên nói là “an”. Người ấy 
diệt được ba sự cảm thọ khiến không sinh khởi. Rốt ráo không tịch, cũng không thấy ba 
hình tướng cảm thọ này, bất cứ hình thái cảm thọ nào đều không sinh khởi. Đây gọi là 
“lạc”. Khi đứng giữa vạn pháp, tâm Bồ tát tự tại. Xa hơn, Bồ tát dạy người rằng tâm vốn 
tự tại giữa vạn pháp. Vì Bồ tát tu định, và theo đúng giáo lý Pháp Hoa, nên gọi là 
“hạnh”. (T no 1926, 46.700c26-29) 


Ở đây, thêm một lần nữa, sự không cảm thọ lẫy Không làm nền tảng. Khi chúng ta 
so sánh định nghĩa về “lạc” với định nghĩa về “an”, ý nghĩa có vẻ giống nhau trong hai 
đoạn văn. Hơn nữa, nghĩa chữ “hạnh” qua việc lợi mình và làm lợi cho người cũng từ 
một điểm chia đôi. Tuy nhiên, với “an”, tư tưởng về một nên tảng tự tại giữa vạn pháp 
khác với định nghĩa tự giác và giác tha được nói đến ở đây. 


Sau cùng, chính Nam Nhạc Tuệ Tư cũng thấy rằng định nghĩa về an lạc hạnh này 
thực đa dạng. Khi được đúc kêt lại, sư cũng mở thêm những vân nạn mới. Như vậy, 
chúng ta thây răng điêm căn bản của một người phàm chưa giác ngộ, Nhị thừa, và Bồ tát 


-++o⁄— 


có căn cơ thấp kém tương tự như khổ hạnh (#27), khổ lạc hạnh (#š##ƒ7), và an lạc hạnh 


(41). Sư nói về phàm nhân như sau: 
“Người phàm, khi chìm đắm trong căn, trần, và thức, sinh tâm cảm nhận, phần biệt, và 
trói buộc từ vô minh. Người ây đã đưa chính mình vào những tạo tác của khô đau nên 
không an (32). Vì vòng sinh tử tiếp nối không dừng nghỉ nên không có lạc (##). Đây gọi 
là khổ hạnh (£#f7)”. (T no 192646.700a 3-5). 

Trong trường hợp của Nhị thừa, hành giả tu tập pháp môn đối trị như quán bất 
tịnh để đối trị mê đắm, quán tâm từ để đối trị sân hận, quán nhân duyên để đối trị bám 
víu. Hoặc có người tu tập Tứ Niệm Xứ đối với thân, thọ, tâm, pháp 398 để từ đó có thể 


3 Cái nhìn của sư Tuệ Tư về bốn niệm xứ được nói rât rõ ràng trong Vô Tránh Tam Muội. Taki Elkan cho rắng cái nhìn về 
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điều phục được những cảm thọ khổ lạc, đắc giải thoát. Chỗ này được nhìn là khổ lạc 
hạnh.”” Nêu so sánh thì thây răng Bô tát có căn cơ thâp kém tương tự với Nhị thừa về 
mặt tu tập pháp đôi trị. Sư nói: 

“Bồ tát hạ phẩm cũng nương vào pháp định này. Tuy vậy họ khác [với các vị Thanh văn] 
ở chỗ không thủ (RW) hoặc xả (8). Tại sao vậy?. Ba sự cảm thọ từ danh và sắc không 
sinh, mười tám giới không hiện. Vì vậy nên không năm giữ trong hoặc ngoài. Không có 
thọ, không có gì đê thủ hoặc đê xả. Mặc dù pháp quán như nhau, và vì không có sự phân 
chia giữa ba sự cảm thọ, những phương tiện thiện xảo (#$#757#) có thể được dùng để 
thành tựu. Vì vậy mà gọi là an lạc hạnh”. (T no 1926, 46.700b1-4) 


Như vậy, chúng ta thấy rằng đường lối thực hành của các Bồ tát hạ phẩm đã được nói rõ, 
trong một mức độ nào đó, đối với an lạc hạnh. Tuy nhiên, quán chiếu giáo lý Pháp Hoa 
được thuyết trong phẩm “An lạc hạnh”, Nam Nhạc Tuệ Tư tiếp tục khai triển ý nghĩa 
của ba thứ bậc đối với chúng sinh nhẫn. Chúng ta sẽ trở lại điểm nầy trong một phần 
sau. Ở đây, tôi [Kanno] sẽ giới thiệu những tư liệu so sánh đường lối giải thích của Nam 
Nhạc Tôn Giả với giáo lý về an lạc hạnh được thuyết trong kinh Pháp Hoa. 


Thứ nhất, trong “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sớ” (#b3ššš$#/&fñ), sư Đạo Sinh nói: 


“Nếu có người an trụ trong bốn pháp, thân sẽ an, tâm sẽ định. Nếu thân và tâm an định 
thì không còn phiên não. Đây là ý nghĩa của an lạc.” (ZZ⁄2B23-4, 40S§b13-15). 


Trong “Pháp Hoa Nghĩa Ký” (34šš%0) 3!9 tìm được ở Đôn Hoàng, thấy ghi: 


“Quả Bồ đề được chỉ rõ trong [hai chữ] an lạc. Tu hành là đề chứng Bồ đẻ, nên gọi là An 
Lạc Hạnh. Nhưng cũng có những lối giải thích khác. Ngài Văn Thù Sư Lợi đưa ra bốn 
hạnh đại biểu cho chư Bồ tát thực hành các pháp thấp. Nếu các vị trang nghiêm với bốn 
hạnh này thì có thể gánh chịu được những sự khó khăn gặp phải trên con đường hoằng 
pháp trong thời ác trược. Vì vậy nên gọi là an lạc. Cũng có thể giải thích rằng, khi có 
người tu tập bốn hạnh, người ấy sẽ không ảnh hưởng bởi [những khuấy động] xấu ác từ 
bên ngoài mà sẽ được hỷ lạc, đây gọi là an lạc hạnh”. (T no. 2748, 85. 176c19-22) 


Sư Pháp Vân (3X®Š) nói trong chương thứ bảy, “Pháp Hoa Nghĩa Ký” (⁄š#ãã0) 
do sư biên soạn: 


“Theo phẩm này, khi vị Bồ tát hoăng pháp đầy đủ bốn hạnh, họ có thê lìa hiểm nạn, và 
được an, lìa khô, được lạc.” (T no. 1715, 33.662b21-22) 





bốn niệm xứ được ghi lại trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội được dùng để giải thích Pháp Hoa tam muội. Tuy nhiên, 
tôi (Kanno) không đồng ý với Eikan. 

3T no. 1926, 46. 701a 5-b1. 

3!0 Stein S 2733 và S 4102. Hai bản thảo đuợc xác định là hai bản khác nhau của cùng một tác phẩm do hai người khác nhau 
sao chép. Cả hai được giữ trong T vol. 45. Bản 2733 ghi năm 508 trong phần tái bút. 
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Sư Cát Tạng (8Ä), trong Pháp Hoa Huyền Luận ()š*š24?â), nói: 

“Nếu có người an trụ (##) trong bốn hạnh, cả thân và tâm được lạc (##), nên gọi là an 

lạc hạnh”. (T no 1720, 34.362a 5-6) 

Trong chương thứ tám, sư lại nói: 


“An lạc có nghĩa là an trụ trong bốn hạnh, thân tâm sẽ được lạc. Hoặc là nếu có người tu 
tập bốn hạnh nây, thân trở nên an, và tâm trở nên lạc. Hoặc khi có người không lay động 
vì ngoại cảnh, người ấy được an, nội tâm vui, đây là lạc. Cũng vậy, an có nghĩa là lìa 
khô, lạc có nghĩa là được vui. Hơn nữa, khi thân và tâm an, thân và tâm được lạc. Chúng 
ta lấy giải thích đầu tiên trong những giải thích này làm nghĩa căn bản.” (T no 1720, 
34.430c29-43 Ia4) 


Trong chương mười, Pháp Hoa Nghĩa Sớ (3šš#ššÏf), sư lại nói: 


“Nếu có người an trụ trong bốn hạnh, người ấy sẽ luôn thực nghiệm được lạc, ngay 
trong ác thế.” (Tno 1721, 594a 13-14) 

Thiên Thai Trí Khải (Ãðã) và sư Quán Đảnh (⁄Š]§) nói trong Pháp Hoa Văn Cú ( 
›š% X.0)): 
“Có ba cách để giải thích phẩm nầy (An Lạc Hạnh Phẩm): y sự (fk*š), phụ văn (3), 
và pháp môn (35). Nhìn về sự tướng, người được an vì thân không nguy hiểm. Người 
được lạc vì tâm không phiền não. Với thân an, tâm lạc, người ấy có thể tinh tiến trên 
đường tu hành. Đối với kinh văn, khi người mặc áo Như Lai, pháp thân an; khi người 
vào nhà Như Lai, tâm giải thoát lạc, khi người ngồi tòa Như Lai, trí tuệ bát nhã đưa 
đường và khuyến khích việc tu hành. Giải thích nầy chỉ là căn cứ vào những phẩm kinh 
trước. Nếu có người an trụ trong nhân nhục, thân được an. Vì không xung động, tâm 
được lạc. Vì quán “thực tánh của tất cả các pháp”, tu hành tinh tiến. Trở lại cái nhìn đối 
với pháp môn, An có nghĩa là không khuấy động. Lạc nghĩa là không cảm thọ. Hạnh 
nghĩa là không tác động. “Bất động hoặc không xao động' nghĩa là người ấy không 
phiền toái bởi sinh tử trong sáu đường hoặc niết bàn của chư thánh [Thanh văn và 
Duyên giác]. Vì không chìm đắm trong hai đối cực [luân hồi và niết bàn], thân được tự 
tại. Đoạn văn trước [trong phẩm Hóa Thành Dụ, kinh Pháp Hoa] nói rằng thân thê, tứ 
chi an ổn, bất động; tâm luôn trong sáng, thanh tịnh, không để cho phiền não có cơ hội 
phát sinh. Cứ như vậy mà an trụ, vững vàng như đỉnh núi Diệu Cao. Nơi pháp môn nây, 
hành giả thường trụ trong an ồn, không loạn động. “Lạc' chỉ cho cái dụng rộng lớn của 
tam muội, trong đó không tiếp đãi bất cứ sự cảm thọ nào. [Thí dụ] người ấy không nhận 
lây cái mà phàm nhân cảm nhận từ năm uân, cũng không nhận hoặc thỏa mãn với cái 
thấy từ sản phẩm của năm uần khi đi trên con đường Viên giáo. Khi có thọ nhận thì có 
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đau khổ, khi không có thọ nhận, không có đau khổ. Khi không có khổ thì cũng không có 
lạc, đây gọi là đại lạc. Đối với ý tưởng vô-tác, nếu có thọ nhận thì tất nhiên có sự tác 
động trên cái đó. Nếu không có thọ nhận thì cũng không có gì để tác động. Vì hành giả 
không nhận phàm cũng không lấy thánh, nên là vô tác. Như vậy mà vào trung đạo. Đây 
gọi là “hạnh”. Không có gì khác hơn là pháp môn.” (T no 1718, 34.118a 24b11) 


Lối giải thích được đưa ra trong Pháp Hoa Văn Cú từ điểm thứ ba là Pháp Môn, tức là 
sự đông hóa an lạc với không lay động và không cảm thọ, có thê nói là không khác với 
tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư. 


Trong chương thứ chín Pháp Hoa Huyền Luận của sư Cát Tạng, chúng ta thấy ghi rằng: 


“Xa lia nguy hiểm và sợ hãi thì gọi là an. Về thân có giới luật [của thân]. Về khẩu có 
giới luật [của khâu]. Về ý, hành giả cô găng không luôn cúi cũng không cao ngạo. Với 
lòng từ, hành giả luôn ở trong vĩnh hăng. Đây gọi là hạnh”. (T no 1718, 34.819a 23-25) 


[7l Tứ An Lạc Hành 


Bắt đầu phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, trong đời ác về sau, làm thế nào các vị Bồ tát ma ha tất có thể nói kinh 
này?”. (T no 262, 9.37a 13; cf. Watson [1993], p.127). Đức Phật đáp rằng: “Nếu vị Bồ 
tát trong đời ác về sau muốn nói kinh nây thì phải an trụ trong bốn pháp” (T no 262, 
9.37a 14-15; cf. Watson [1993], p.197). Sau đó Đức Phật giải thích nội dung bốn pháp 
nầy. Bốn pháp được biết là tứ an lạc hạnh. Từ “Lập Thệ Nguyện Văn” của Nam Nhạc 
Tuệ Tư, chúng ta biết được sư là một trong những nhân vật đầu tiên trong lịch sử Phật 
giáo Trung Hoa cảnh giác những dấu hiệu suy đồi thuộc phạm vi tinh thần liên quan đến 
thời “mạt pháp”, là thời kỳ giáo pháp dần dần suy vi. Bốn hạnh an lạc được thuyết trong 
phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa không gì khác hơn là một phương pháp truyền kinh 
trong đời ác. Tiếp theo, điều khiến Nam Nhạc Tuệ Tư nhìn trở vào tứ an lạc hạnh là vì 
mang theo sự kiện gần gủi với sự suy vi của Phật pháp mà sư hằng khắc khoải °!!. 


Những danh từ Nam Nhạc Tuệ Tư dùng để xiên dương học thuyết của mình 
không giống những danh từ được dùng bởi các nhà chú giải về tứ an lạc hạnh khác. 
Cũng như những miêu tả bất tư nghị được thuyết trong chính bản kinh Pháp Hoa, những 
bất đồng ý kiến nầy có thể từ sự khó khăn chiết giảm bốn hạnh vào một khuôn thước 
thuộc khái niệm. 


Chúng tôi sẽ ít khi dẫn chứng toàn bộ đoạn văn, tuy nhiên những danh từ và ý 





3! Yuki Reimon cho rằng có sự liên quan mật thiết giữa những kinh nghiệm đầy dẫy khổ nạn và khủng bố bức hại xảy ra 
trong đời sư Tuệ Tư với dân lực đôi với phâm An Lạc Hạnh. 
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nghĩa đặc thù mà Nam Nhạc Tôn Giả đã đưa vào tứ an lạc hành thì được thấy như sau: 
Thứ nhất là Chánh Tuệ Ly Trước An Lạc Hành (1EŠ'##34ƒ7). Như chúng tôi đã ghi 
chú ở phần trên, tam nhẫn có thể được xem là thành lập hạnh an lạc này. Và thực sự, ý 
nghĩa đầu tiên của “nhẫn”, như được dùng trong tam nhãn, là cái thấy chân thực hoặc sự 
tỉnh thức đến từ trí tuệ. Hơn nữa, nền tảng của cái thấy chân thực nầy khiến hành giả 


nhìn lại con đường sẵn đuổi theo phiền não của chính mỉnh. Như vậy, có thể nói rằng 
nhân nhục được hiệu có ý nghĩa trợ đạo cho cái thây chân thực kia. Thứ hai là Vô Khinh 


Tán Hủy An Lạc Hành (##§#‡$s2#/T), còn gọi là Chuyển Chư Thanh Văn Linh Đắc 
Phật Trí An Lạc Hành (##3#]28f###í7). Thứ ba là Vô Não Bình Đắng An Lạc 
Hành (##lã1“*#5#4ƒ1), còn gọi là Kính Thiện Tri Thức An Lạc Hành (5SZIIi“#4ƒT 

). Thứ tư gọi là Từ Bi Tiếp Dẫn An Lạc Hành (44E‡š5|34ƒ7), còn gọi là Mộng Trung 
Cụ Túc Thành Tựu Thần Thông Trí Tuệ Phật Đạo Niết Bàn An Lạc Hành (##'tPBE}®t 


NH3 SN DSLT0U TẾI )E độ c đc 1] ). 


Ando Toshio rất thán phục những danh từ Nam Nhạc Tôn Giả dùng cho tứ an lạc 
hành: “Nam Nhạc Tuệ Tư tận lực đưa ra những định nghĩa cụ thê đối với nội dung của 
Bồ tát hạnh. Tôn giả rõ ràng đã đưa ra sự tương đương giữa những điều trên với sự tu 
tập Pháp Hoa tam muội”.3!? Như có thể được, chúng ta sẽ nhìn vào những điều kinh 
Pháp Hoa thuyết ra đối với những danh từ được Nam Nhạc Tuệ Tư sử dụng. 

Trong hạnh thứ nhất, chúng ta thấy danh từ “hành xứ” (f7Rš), và “thân cận xứ” ( 


R3). Hành xứ liên hệ đến hành vi của một vị Bồ tát, trong khi thân cận xứ chỉ cho sự 
ø1ao tiệp trong xã hội của một vị Bô tát. Trong An Lạc Hạnh Nghĩa, hành xứ được giải 
thích tương ưng với những đoạn kinh: 

“Nếu một vị Bồ tát trụ nhẫn nhục địa ({EZ4f##) nhu hòa(# II), khéo thuận (#llã) mà 
không xung động (ZF4*3®), lòng không kinh sợ (b©''); ở nơi pháp vô phân biệt (3š#4 
fifT) mà quán thực tướng của các pháp (#ÑŠã*#IIï‡H); nếu cũng chăng vin theo, chẳng 
phân biệt (7R#f#722)PI) thì đó gọi là hành xứ của Bồ tát.” (T no. 262, 9.37a 18-20; cf. 
Watson [1993], p. 197). 


Sau đó, Nam Nhạc Tuệ Tư lần lượt phân ra hai sự khác nhau đối với thân cận xứ. 
Trước hệt, sư nói vê đường biên giới của những giao tiêp với xã hội, đặc biệt lưu ý đên 
những liên hệ khó tránh trong các môi tương giao. Thứ hai, chứng ngộ tánh Không của 


3! Ando Toshio, p. 241. 
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vạn pháp. 


Nam Nhạc Tôn Giả gọi tên pháp an lạc thứ nhất là “Chánh Tuệ Ly Trước An Lạc 
Hành”. Tuy nhiên, danh từ nầy không tìm thấy trong kinh Pháp Hoa. Vì nhu cầu chứng 
ngộ tánh Không được nhân mạnh trong kinh Pháp Hoa, người đọc nghi rằng tên gọi có 
thê muốn nói chứng ngộ được tánh Không chính là “chánh tuệ”, và “ly trước” [là kết 
quả] có được từ sự chứng ngộ tánh Không. 


Pháp an lạc thứ hai nhắn mạnh trên ngôn từ. Như được nói trong kinh: 


“.,, hoặc miệng tuyên nói hoặc tụng đọc lời kinh, đều không ưa thích nói lỗi người và 
chê bai kinh điển, chẳng khinh mạn các pháp sư khác, chắng nói việc hay đỡ của người. 
Đối với “hàng Thanh văn, không gọi tên họ để chê điều xấu, cũng không gọi tên họ để 
khen điều tốt. Không sinh tâm oán ghét. Vì khéo tu an lạc hạnh nên được người thuần 
phục, không chống đối. Nếu có người câu đạo, không dùng pháp Tiểu thừa đối đáp; chỉ 
nên lấy pháp Đại thừa đưa người đến chỗ chứng được nhất thiết chủng trí.” (T no 262. 
9.38a 1-7; cf. Watson [1993], p. 201-202). 


Những con đường vẽ ra trong kinh Pháp Hoa khơi nguồn mạch cho tên gọi pháp an lạc 
thứ hai của Nam Nhạc Tôn Giả, Vô Khinh Tán Hủy An Lạc Hành, còn gọi là Chuyên 
Chư Thanh Văn Linh Đặc Phật Trí An Lạc Hành. 


Pháp an lạc thứ ba liên quan đến những chiều kích vọng động ưa ghét của tâm tư. 
Sư chọn tên gọi Vô Não Bình Đắng An Lạc Hành, tương ưng với những đoạn văn như 
“Vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp bình đắng” (T no 262. 9.38b13; cf. Watson [1993], 
p. 204); hoặc “[Nếu vị Bỏ tát] thành tựu được pháp an lạc thứ ba nây, thì khi họ thuyết 
giảng không ai là người có thể tranh cãi hoặc làm não loạn được họ.” (T no 262. 
9.38b16-17; cf. Watson [1993], p. 204). Một tên gọi khác của pháp thứ ba này là Kính 
Thiện Tri Thức An Lạc Hành, tương ưng với đoạn văn nói rằng: “Nên dùng tâm đại bị 
mà nhớ nghĩ đến tất cả chúng sinh. Với Như Lai, nghĩ là đắng từ phụ. Với Bồ tát, nghĩ là 
những bậc đại sư. Quy hướng về chư đại Bồ tát khắp mười phương cõi nước, luôn luôn 
g1ữ lòng cung kính và vâng phục”. CF no 262. 9.38b10-12; cf. Watson [1993], p. 204). 


Pháp an lạc thứ tư thuyết về tâm đại từ bi đối với chúng sinh. Như kinh nói: “Các 
vị đại Bồ tát trì kinh Pháp Hoa này nên sinh tâm đại từ đối với người [Phật tử] tại gia 
hoặc xuất gia; nên sinh tâm đại bi đối với những người chưa phải là Bồ tát.” (T no 262. 
9.38§có; cf. Watson [1993], p. 205). Đây là một trong những đoạn kinh tiêu biểu đã gợi 
trong Nam Nhạc Tuệ Tư tựa đề Từ Bi Tiếp Dẫn An Lạc Hành; còn gọi là Mộng Trung 
Cụ Túc Thành Tựu Thần Thông Trí Tuệ Phật Đạo Niết Bàn An Lạc Hành, căn cứ vào 
những câu kệ theo sau pháp hạnh an lạc thứ tư. Đặc biệt những dòng kệ nói về những 
giác mộng lành, thấy được chư Phật an tọa trên tòa sư tử, được pháp đà la ni, chứng bậc 
bất thối chuyền, thành tựu Phật đạo. 


Phân trên được nói như vậy. Đên đây chúng tôi sẽ tìm đên những tác phâm có lôi 
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giải thích khác hơn về tứ an lạc hạnh. 


Trước hết, trong tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sớ của sư Đạo Sinh, chúng 
ta đọc: 


“Đối với bốn pháp, thứ nhất là hạnh an trụ [trên nên tảng nhẫn nhục]. Thứ hai là hạnh 
thân cận xứ. [Tin nhận] giáo lý vê thân cận Xứ, hành giả có thê lánh ác, và hợp nhât với 
lý đạo. Với tâm đạo, thân và khâu sẽ không lôi lâm. Thân và khâu không lôi lâm là pháp 
thứ hai. Pháp thứ ba là không trói buộc vào sự ganh tỊ. Thứ tư là tâm đại từ bị.” (Z⁄ 
2B23-4, 408d15-18). 

Giống như trong bản kinh Pháp Hoa, ở đây sư Đạo Sinh trước hết chia hạnh thứ nhất 
vào hai mặt là “hành xứ” và “thân cận xứ”. Cách phân chia nây tạo khó khăn vi tông sô 
tât cả là bôn hạnh. Tuy vậy, nội dung hâu hết rât dê hiệu. 

Trong “Pháp Hoa Nghĩa Ký” tìm thấy ở Đôn Hoàng (không rõ tác giả), chúng ta 
đọc: 

“I[Pháp] thứ nhất giải thích hai mặt Không là chúng sinh [Không] và pháp [Không]. Thứ 
hai khâu không lâm lôi. Thứ ba thâm tâm không ganh ghét. Thứ tư, sinh lòng đại từ bị.” 
(T no 2748, 85.176c24-177a2) 3!3 

Tiếp theo, chương thứ bảy tác phẩm Pháp Hoa Nghĩa Ký của sư Pháp Vân nói rõ nghĩa 
khác nhau giữa bản thê, yêu tánh và thực thê, thực chât trong tứ an lạc hạnh như sau: 
“Đối vỚI bốn mặt an lạc hạnh, hạnh thứ nhất lây trí tuệ làm thực chất tất yếu; hạnh thứ 
hai thuyêt pháp làm bản thê; hạnh thứ ba xa ha tội lôi hoặc luân hôi làm bản thê; hạnh 
thứ tư lây đại từ bị làm bản thê.” (T no 1715, 33.662c19-20) 

Chương thứ nhất Pháp Hoa Huyền Luận, sư Cát Tạng nói về tứ an lạc hạnh: 

“ Thứ nhất là trí tuệ. Thứ hai là xa lìa kiêu mạn. Thứ ba là không ganh ghét. Thứ tư là từ 
bi.” (T no 1720, 34.362a5) 

Cũng vậy, đến gần [những tác phẩm của] sư Đạo Sinh và Chú Pháp Hoa Kinh (3š 
)›X##/&) của [cư sĩ] Lưu Cầu (#l#L), sư Cát Tạng nói trong chương thứ mười Pháp Hoa 
Nghĩa Sớ: 

“Thứ nhất là Không tịch. Thứ hai không bị kiêu mạn buộc ràng. Thứ ba là xa lìa ganh 
ghét. Thứ tư là từ bị.” (T no 1721, 34.394a17-19) 

Trong Pháp Hoa Thống Lược (3kŠŠ/#tlã) của sư Cát Tạng, cũng thấy những lối diễn đạt 
như rốt ráo Không, xa lìa kiêu mạn, không ganh ghét, từ bi.3! 


Theo Pháp Hoa Văn Cú của sư Trí Giả do sư Quán Đảnh hiệu đính, tứ an lạc hạnh lần 





313 Sato Tetsuel, p. 276. 
3! Kanno Hiroshi, phiên dịch và chú giải. 
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lượt chỉ cho thân, khẩu, tâm, và nguyện.°!Š 
Sau cùng, trong Pháp Hoa Huyền Luận, sư Cát Tạng nói: 


“Hạnh thứ nhất là thân làm việc đoan chánh. Thứ hai miệng nói lời đoan chánh. Thứ ba 
phải biệt làm lợi cho mình, và khiên tâm xa lìa việc xâu ác. Thứ tư phải biệt làm lợi cho 
người trong khi tâm vun trông hạt giông lành.” (T no 1723, 34.819b11-13) 


Trong đường hướng nói trên, khi chúng ta khảo sát những danh từ khác nhau được 
các nhà chú giải dùng cho tứ an lạc hạnh, thì thấy rõ ràng — như Giáo sư Ando đã đưa ra 
— rằng cách dùng chữ của Nam Nhạc Tuệ Tư rất cụ thê. Hơn nữa, trong Pháp Hoa Kinh 
An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc Tôn Giả không giải thích tất cả bốn hạnh nhưng đúc kết 
vào Chánh Tuệ Ly Trước An Lạc Hành, là pháp thứ nhất trong bốn pháp. Trong kinh 
Pháp Hoa, chỗ nây phù hợp với sự an trụ trong hành xứ và thân cận xứ đối với Bồ tát ma 
ha tát. Nhưng thay vì giải thích về pháp hành và pháp thân cận như thế nào, Nam Nhạc 
Tôn Giả chọn đường lối mở Tộng sự giải thích chung quanh pháp đặc thù là “an nhẫn”, 
và như vẫn thường được nhân mạnh, khái niệm về tam nhẫn. Chúng tôi sẽ trở lại luận 
chỉ tiết về điểm nầy. 


[8] Vô Tướng Hạnh (##3‡ä77) và Hữu Tướng Hạnh (3ƒ1) 


Hai con đường vô tướng và hữu tướng của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với tứ an lạc 
hạnh đã phảng phất nơi những dòng kệ đầu tiên. Tuy nhiên, pháp thứ nhất trong hai pháp 
nầy thực sự bắt nguồn từ phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, trong khi pháp thứ hai 
được gợi ý từ phẩm Bồ Tát Phố Hiền Khuyến Pháp. Trước hết, với Vô Tướng Hạnh °!9, 
Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 


“Vô tướng hạnh chính đó là an lạc hạnh. Giữa lòng vạn pháp (—#Jš#)#th), tất cả đều 
đưa về tâm tịch tĩnh vô sinh. Vì vậy mà gọi là vô tướng hạnh. Luôn chìm lắng trong tất 


cả trạng thái định thâm diệu, tâm hằng an trụ trong các oai nghi như đi, đứng, ngồi, năm, 
ăn, nói.” (T no 1926, 46.700a19-22) 


Chúng ta đã tiếp cận với tư tưởng giữ sự cân băng không thọ nhận và bất động giữa lòng 
thế sự khi Nam Nhạc Tôn Giả đưa ra định nghĩa về an lạc hạnh. Chúng ta cũng đã ghi 
chú rằng những phẩm hạnh này đặt nên tảng trên sự chứng ngộ tánh không tịch của cảm 
thọ. Mặc dù chúng tôi không dẫn chứng những đoạn văn đặc biệt liên hệ, nhưng phương 
pháp trình bày trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa nhấn mạnh trên sự chứng ngộ 
tánh Không. Như Nam Nhạc Tôn Giả giải thích về hạnh vô tướng nói trên, nếu có người 





31 Đọc phần. thứ hai quyền 8, ĐH Hoa Văn Cú: “Đại sư Thiên Thai nói “lòng bi mẫn từ pháp chỉ và quán qua ba chủng tử 
[thân, khẩu, ý] và thệ nguyện"... Chúng tôi nhìn đây chăng khác hạnh an lạc liên hệ đến chủng tử hoặc hành động của 
thân. Với khẩu, ý, và nguyện cũng không khác.” (T no. 1718, 34. 119a 19-37). 

3. Ando Toshio cho rằng ý niệm vê vô tướng tam muội nói trong Đại Trí Độ Luận (T no. 1509, 25. 195a 6-11, 36óc6-10) 
là nguồn cảm hứng khiến sư Tuệ Tư đặt tên cho an lạc hạnh là vô tướng hạnh. 
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đứng giữa lòng vạn pháp mà có thê biết được răng tánh vạn pháp vốn là Không, thì con 
người ây đang có mặt ở chỗ mà những [áng mây] tâm đã xuôi về nơi tịch tĩnh. Khi nói 
đến một trạng thái định thâm điệu, thì đầy chính là vô tướng. Mặc dù bản văn nói về “vô 
tướng hạnh” qua “thiền định”, tuy nhiên những dẫn chứng ở phần trên cho thấy rằng 
pháp nầy không chỉ triệt để giới hạn trong pháp môn thiền tọa. Sâu rộng hơn, vô tướng 
hạnh đưa tâm đến chỗ an trụ giữa lòng thế gian muôn hình sắc. Cái tam muội thoát ly 


mọi buộc ràng, Nam Nhạc Tôn Giả gọi tên là “Tùy Tự Ý Tam Muội” (BÉ —). 


Thực vậy, Nam Nhạc Tuệ Tư từng biên soạn một bản văn với tựa đề “ Tùy Tự Ý Tam 
Muội”, đưa ra một lỗi khuyến đạo rằng hành giả có thể chứng tam muội qua sáu sinh 
hoạt line ngày như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói. 


Nội dung phong phú của vô tướng hạnh được phát huy dưới hình tướng tam nhẫn. 

Chúng tôi sẽ nhắc lại phần này sau. Ở đây, chúng ta tiếp tục phân tích pháp thứ hai gọi là 
Hữu Tướng Hạnh. Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 
“Đây là [thực hành] việc tụng đọc kinh Pháp Hoa để điều cái tâm tán loạn [như được 
thuyêt] trong phâm Phô Hiện Bô Tát Khuyên Pháp. Những người nây không tu thiên, 
cũng chăng nhập tam muội. Khi ngồi, khi đi, lúc đứng đều nhất tâm chuyên niệm (—/È 
S2) kinh Pháp Hoa, tinh cần không ngơi nghỉ, tưởng như cứu lửa cháy trên đầu. Đây 
gọi là văn tự hữu tướng hạnh (X=#877).” (T no 1926, 46.700a29-b4) 


Khác với định nghĩa của Nam Nhạc Tôn Giả về vô tướng hạnh, hữu tướng hạnh 
không liên quan đến thiền định nhưng một lòng tụng đọc kinh Pháp Hoa mặc dù trong 
lúc tán tâm (#/b). Nếu thành tựu, được kể rằng Bồ tát Phổ Hiên, thân ngời sáng như 
kim cương, ngự trên voi trắng sáu ngà, xuất hiện trước mặt hành giả. Hành giả sẽ được 
thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bảy vị cỗ Phật, chư Phật khắp mười phương thế giới 
trong ba đời, và sẽ vào được ba loại đà la ni (BÈ#&ïE) [tương đương với tam để của 
Thiên Thai Tông là Không, Giả, Trung]. Những đà la mi nầy gồm có Toàn Đà La Ni 
[Toàn có nghĩa là xoay chuyên. Phàm phu chấp vào pháp hữu vi nên cần phải chuyền cái 
chấp này để nhập vào lí Không bình đẳng. Đây là từ Giả vào Không]; Bách Thiên Vạn 
Ức Đà La Ni [Xoay chuyển cái Không vào cái Giả tướng với trăm nghìn muôn ức sai 
biệt. Đây là từ Không vào Giả]; Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni [Từ Không và Giả 
nhập vào Trung Đạo. Đây là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế]. Một cách rốt ráo, hành giả 
sẽ hội nhập pháp Phật trong ba đời. 


Như trên, vô tướng hạnh và hữu tướng hạnh tương đương với trạng thái thiền định 
thâm diệu và trì tụng kinh Pháp Hoa. Ngoài ra, hai hạnh nây cũng thây phù hợp với tư 
tưởng về Bồ tát hạnh được xưng tán trong Đại Trí Độ Luận.3!” 


37 Đại Trí Độ Luận, quyên 41, nói: “Có hai hạng Bồ tát. Hạng thứ nhất tu thiền định, hạng thứ hai đọc tụng kinh.” (T no. 
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[9] Ý nghĩa của Tam Nhẫn 


Ando Toshio thường nói rằng Đại Trí Độ Luận khơi nguồn mạch khái niệm về 
tam nhẫn của Nam Nhạc Tuệ Tư, lưu ý rằng tam nhẫn - tức sinh nhẫn, pháp nhẫn, và đại 
nhẫn —- mà Nam Nhạc Tôn Giả lập thành đề mục, khai triển từ các luận đề rải rác trong 
các phẩm 6, 14, 15, và 81 của Đại Trí Độ Luận.°!Š 


Bản dịch kinh Đại Bát Nhã của pháp sư Cưu Ma La Thập về đức hạnh của chư Bồ 
tát trong phân tựa. Trùng tuyên những thân lực phi phàm nây, kinh nói: 


“Hơn nữa, vị Bồ tát ma ha tát đắc được tất cả đà la ni và vô số tam muội. Họ quy về [các 
tam muội] Không (2), Vô Tướng (#&‡), Vô Tác (#&fF), và đắc được đẳng nhẫn (St) 
(T no 223, 8.217a 14). 


Giải thích về đoạn kinh nầy, Đại Trí Độ Luận nói: 

“Có hai tướng đăng là chúng sinh đẳng (Z###) và pháp đẳng (3⁄$#). Cũng có hai tướng 
nhẫn là chúng sinh nhẫn (Z#“E33) và pháp nhẫn (34Z3).” (T no 1509, 25.97a 25-26). 

Bản văn tiếp tục giải thích chúng sinh đắng nhẫn như sau: 


“Hơn nữa, ở giữa chúng sinh, hành giả không bị cuốn theo những sự trói buộc của chúng 
sinh nhưng nhìn các vướng mắc của họ và tướng của Không như nhất và tuyệt đối bình 
đăng, không sai khác. Quán như vậy gọi là chúng sinh đẳng. Người tu học như vậy được 
tự do không ngăn ngại, có tâm bình đẳng, vào được chỗ bắt thối chuyển. Đây gọi là 
chứng được đăng nhẫn. Vị Bồ tát chứng được đẳng nhẫn không bao giờ giận ghét hoặc 
cảm thấy bức não đối với chúng sinh, thương yêu chúng sinh nhiều như cha mẹ thương 
yêu con của họ. Như những bài kệ nói, các vị Bồ tát nầy quán âm thanh như tiếng vang, 
quán động tác của thân như bóng trong gương. Một người quán thâm sâu như vậy thì 
làm sao mà không đắc được nhẫn?. Đây gọi là chúng sinh đăng nhẫn”. (T no 1509, 
25.97b 15-22). 


Với pháp đăng nhẫn, Đại Trí Độ Luận nói: 


“Pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp nhiễm, pháp bất nhiễm — với tất cả các pháp như vậy. 
hành giả vào bất nhị pháp môn, và vào các pháp tướng chân thực. Như vậy mà đi đến 
chỗ thành tựu. Khi hành giả hội nhập vào tánh chân thực của các pháp, tâm hành giả đắc 
được nhẫn và không còn sự tranh cãi ngăn ngại. Đây gọi là pháp đăng nhẫn.” (T no 
1509, 25.97b 23-26). 


Trở lại với “chứng đắc đại nhẫn” được nói trong phần Tựa của kinh Đại Bát Nhã, Đại 





1509, 25.358b12-13). 
3#. Ando Toshio, p. 242. 
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Trí Độ Luận nói: 

“Khi cả hai pháp nhẫn này [chúng sinh đẳng nhẫn và pháp đắng nhẫn] tăng trưởng thì 
được gọi là “đại nhẫn” (k#). Với chúng sinh đăng nhẫn, hành giả có thể nhẫn nại và 
hài hòa với tất cả chúng sinh, trong khi với pháp đăng nhẫn, hành giả chứng ngộ pháp 
thâm sâu. Tỉnh cân tu tập đên chỗ thành tựu hai pháp nhân nói trên, hành giả giác ngộ và 
đặc được bản tánh vô thủy của các pháp. Với cặp mất [do cha mẹ sinh] nây hành giả 
thây được chư Phật kháp mười phương ngự giữa hư không. Đây gọi là đác được đại 
nhân.” (T no 1509, 25.10óc 16-2T). 


“Đăng nhẫn” diễn tả trong đoạn văn trên liên quan đến sự chứng ngộ tánh bình 
đăng đối với chúng sinh, tánh bình đăng đối với tất cả các pháp, hạnh nhẫn nhục đối với 
chúng sinh, và hạnh nhẫn nhục đối với tất cả các pháp. “Đẳng nhẫn” trong đoạn văn theo 
sau dường như tương đương trực tiếp với chúng sinh nhẫn, nếu được đặt ở chỗ đối lại 
với pháp nhẫn. Nếu như vậy thì đưa về sự phát huy chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn mà 
đại nhẫn nói đến. Như vậy, không lý gì lại phân biệt đó là cái đại nhẫn thứ ba. Về điểm 
nầy, thứ tự tam nhẫn trong Đại Trí Độ Luận có khác với thứ tự Nam Nhạc Tuệ Tư đưa 
ra. Hình ảnh chư Phật khắp mười phương xuất hiện giữa hư không trước mắt hành giả 
trong phần giải thích về đại nhẫn thì giống nhau. Có điều khác là, Đại Trí Độ Luận nói: 


“Hơn nữa, có hai loại nhẫn là sinh nhẫn và pháp nhẫn. Sinh nhẫn là cái nhẫn giữa chúng 
sinh” (T no 1509, 25.106c 24-25). Nếu vậy thì dường như chúng sinh nhẫn là một tên 
gọi khác của sinh nhẫn, cũng là điểm mà Nam Nhạc Tuệ Tư ghi chú và khai triển. Cùng 
lúc, ý nghĩa sự viên thành pháp nhẫn được nói trong phẩm 14 và 15 Đại Trí Độ Luận, và 
nói rộng hơn về những nghĩa khác của sinh nhẫn và pháp nhân. Tuy nhiên, vì không có 
sự liên quan trực tiếp với giải thích của Nam Nhạc Tuệ Tư về tam nhẫn nên chúng tôi sẽ 
không bàn đến vấn đề này ở đây. 3! 


Trích dẫn một đoạn kinh về “hành xứ của Bồ tát”, hạnh thứ nhất trong tứ an lạc 
hạnh ”“° được thuyết ra trong kinh Pháp Hoa, Nam Nhạc Tôn Giả lây “trụ nhân nhục 
địa” (tt) làm chủ đề khi luận về tam nhẫn. Nói cách khác, nối liền cách thức giải 
thích nhẫn địa với tam nhẫn, nghĩa thực tiễn của tam nhẫn tương đương với sự an trụ 
trên nên tảng nhân nhục. 

Chúng ta đã nói về tên của tam nhẫn. Ở đây, chúng ta sẽ khảo sát những nghĩa 
khác nhau của tam nhân qua lôi giải thích của Nam Nhạc tôn giả. 


Trước hết, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra ba nghĩa đối với chúng sinh nhẫn như sau: 





3'T no. 1509, 25.164a28-172a15. 

32 Đọc T. 262, 9.37a 11-17. Được phiên dịch cùng với sự giải thích của sư Tuệ Tư, đoạn kinh văn như sau: “Nếu Bồ tát ở 
đời ác về sau muốn thuyết kinh này thời phải an trụ trong bốn pháp. Thứ nhất, an trụ nơi “hành xứ' và nơi “thân cận xứ' 
của Bồ tát, thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Thế nào gọi là chỗ hánh xứ của Bồ tát? Nếu vị đại Bồ tát an 
trụ trong nhẫn nhục, hòa dịu, khéo thuận mà không vụt chạt, lòng cũng chăng kinh sợ, lại ở nơi pháp vô phân biệt mà 
quán tướng như thực của các pháp, cũng chắng vin theo, chắng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bô tát.” 
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“Nghĩa thứ nhất, khi vị Bô tát nhận chịu sự đánh đập, mắng nhiếc, chế nhạo, hủy nhục, 
lường gạt, vị Bồ tát này kham nhẫn, không tìm cách báo oán [vì không có oán để báo]. 
Người ây quán như vây: vì tôi có thân nên có sự đánh đập, làm hại. [Thân] như một tiêu 
điểm, sớm muộn øì mũi tên cũng xuyên qua. Nếu tôi không có thân thì ai đánh đập [cái 
thân không có mặt này] ?. Giờ đây tôi nên kiên trì tu tập quán Không. Nếu sự quán chiếu 
của tôi thành tựu thì chẳng hề có một ai có thê đánh hoặc giết tôi [vì người đánh giết 
cũng là Không]. Khi tai nghe lời mắng nhiếc, Bồ tát nên hồi quang phản chiếu, thấy răng 
âm thanh măng nhiếc kia lập tức không có nữa ngay khi vừa phát ra [khỏi miệng người 
làm việc mắng nhiếc]. Trước và sau bất câu (E8). Nếu phân biệt chính xác thì sẽ thấy 
rằng [âm thanh kia] cũng vô sinh vô diệt. Ví như tiếng vang trong hư không. Ai là người 
mắng nhiếc?. Ai là người nhận chịu sự mắng nhiếc?. Âm thanh kia không tìm đủ mọi 
cách để chui cho được vào lỗ tai, tai cũng không vội vàng chạy đến để tiếp nhận âm 
thanh. Sau khi quán chiếu như vậy, vị Bồ tát nầy sẽ không buồn mà cũng chẳng vui. 


Nghĩa thứ hai, chư vị Bồ tát không mắng nhiếc hoặc đánh đập chúng sinh. Dùng ngôn 
ngữ dịu dàng, vị Bồ tát mong muốn giữ gìn tuệ căn của chúng sinh để rồi hướng dẫn họ. 
Khi đối diện sự hủy nhục, tâm Bồ tát định nên không giận tức. Đây gọi là chúng sinh 
nhẫn. Khi chúng sinh chứng kiến đức nhẫn của Bồ tát thì chính họ sẽ quay lại tìm con 
đường giác ngộ. Vì đức nhẫn này từ chúng sinh mà có nên gọi là chúng sinh nhẫn. 


Nghĩa thứ ba, khi gặp những chúng sinh xấu ác, Bồ tát vì muốn điều phục những hàng 
chúng sinh nầy khiến họ hồi tâm, nên đôi khi Bồ tát nói lời khó nghe, phi báng, mắng 
nhiếc, làm nhục khiến chúng sinh ân hận, sinh lòng nuôi dưỡng thiện tâm. Đây gọi là 
chúng sinh nhẫn.” (T no 1926, 46.701b 16-29). 


Dẫn chứng rõ như vậy thì phải nói là có vẻ dài. Tuy nhiên, nghĩa thứ nhất muốn nói rằng 
vị Bồ tát khi phải đối điện với nhiều hình thức hãm hại khác nhau, nhưng biết rất rõ răng 
ngã, nhân tự tánh là Không, từ đó vượt qua những cảm thọ vui buồn. Lối giải thích về 
đức nhẫn như trên là một lối giải thích khá phố thông, như Ando Toshio nói, là nguyên 
lý được thuyết trong Đại Trí Độ Luận. Thí dụ, chúng ta tìm thấy lời giải thích về đà la ni 
trong phẩm thứ 5, Đại Trí Độ Luận như sau: 


“Hơn nữa, mặc dù vị Bồ tát chưa diệt được tất cả phiền não, vị Bồ tát nầy có trí tuệ và 
lợi căn. Xả bỏ những ý niệm giận dữ, vị ấy quán răng: Nếu tai ta không tìm đến tận nơi 
có âm thanh phát ra, thì ai là người tiếp nhận âm thanh xấu ác kia?. Chẳng bao lâu sau 
khi nghe, âm thanh mắng nhiếc nọ đã tan biến. Nếu không sinh tâm phân biệt thì ai là 
người tức giận?. Tâm phàm phu bám víu vào ngã, phân biệt thị phi nên sinh giận dữ và 
oán ghét. Nếu CÓ người biết được răng ngôn ngữ phát ra nhanh chóng thì tan biến cũng 
nhanh chóng giống như vậy, cái trước vả cái sau không đều nhau, thì sẽ không có cái 
hiềm thù, ghét bỏ. Cũng vậy, nêu người ấy biết ràng vạn pháp thiếu chủ thẻ, thì có ai là 
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người mắng nhiếc và có ai là người tức giận?. Lại nữa, Bồ tát biết tất cả các pháp vốn vô 
sinh diệt, tánh là Không. Nếu có người sinh lòng hung ác, muốn mắng nhiếc, đánh đập, 
hoặc giết hại người khác, thì cũng không khác một giấc mộng, hoặc như huyễn thuật. Ai 
giận ghét?. AI nhận chịu lời phỉ báng?.” (T no 1509, 25.96a 19-b5). 


Nghĩa thứ hai của chúng sinh nhẫn muốn nói rằng Bồ tát thành tựu và hoán chuyển 
chúng sinh qua năng lực kham nhẫn của chính Bồ tát. Theo sự trích dẫn của chúng tôi, 
nhẫn lực nầy ám chỉ sự thuận hợp với chúng sinh như dùng ngôn ngữ dịu hòa... Phương 
thức nây thì có khác với nghĩa thứ ba. 


Thay vì kham nhẫn, nghĩa thứ ba của chúng sinh nhẫn đưa ra trường hợp Bồ tát 
dùng phương tiện [thế gian] để điều phục những chúng sinh cang cường ?”?!. Đây là 
nghĩa độc đáo của riêng Nam Nhạc Tuệ Tư, và hoàn toàn khác với những nghĩa về đức 
nhẫn được lưu truyền. Vì lý do trên, câu vấn đáp thứ mười được trình bày chi tiết. Trong 
câu vấn đáp này, sư nói răng không phản ứng mặc dù bị người khác đánh mắng là một 
hình thức nhẫn nhục thuận hợp với đạo đức của thế gian. Cũng giống như vậy, dùng 
phương tiện nhẫn nhục để thực tập thăng hoa sự giận dữ vào tánh Không là phương 
pháp mà vị Bồ tát sơ cơ nương vào để giữ oai nghĩ, phát huy đạo đức, tam muội, và trí 
tuệ. Tuy vậy, những ý nghĩa này không thê sánh được với đức nhẫn của đại Bồ tát. 


Nam Nhạc Tuệ Tư dẫn chứng hai thí dụ từ kinh Đại Bát Niết Bàn ??? để làm sáng 
tỏ. Một thí dụ là câu chuyện vua Tiên Dư (1UlÏ#) đã ra lệnh xử tử năm trăm người Bà La 
Môn để bảo vệ kinh điển Đại thừa. Một thí dụ khác là câu chuyện vua Hữu Đức (88) 
vì muốn hộ trì chánh pháp, đã ra lệnh xử tử những người phạm giới. Nam Nhạc Tuệ Tư 
nhắn mạnh rằng những việc làm nói trên biểu tượng cho tâm đại từ bị, tương đương với 


đại phương tiện nhẫn của Bồ tát, không phải là những việc mà một Bồ tát sơ cơ có thê 
làm được. Đề kết luận, sư nói: 


“Một Bồ tát muốn hộ trì pháp phải như vậy. Vì sao người ta không thê gọi đó là đại 
nhẫn?. Nếu một Bồ tát thực hành cái nhẫn của thế gian mà không sửa trị những người 
phạm tội ác, lại đề mặc tình việc ác gia tăng khiến làm hại chánh pháp, một Bồ tát như 
vậy là ma quái (mara), không phải là Bồ tát. Người như vậy cũng không xứng đáng 
được mang danh là một Thanh Văn! Tại sao như vậy?. Do cái nhẫn của thế gian người 
ấy không hộ trì được pháp. Đây là người làm việc của ma, mặc dù nhìn bên ngoài thì có 


32! Yamano Toshiro cho rằng “khi đối đầu với những tỳ kheo xấu ác, tranh đua [thuyết giảng] bừa bãi pháp Đại thừa trong 
khi chính họ đang sa lầy trong tà niệm về Không, sư Tuệ Tư công khai tranh luận (về chủ đề ý nghĩa của Đại thừa) để 
xiên dương đường hướng giải thích của sư, thăng thắn phê bình những hạng tỳ kheo này, và tìm cách chinh phục họ. Nếu 
họ là những chúng sinh cang cường vì mang theo tà kiến về Không, họ có thê sẽ tranh cãi cho việc phá giới, và tạo thành 
những hạt giống địa ngục, cho nên sự chống đối của họ [đối với sư Tuệ Tư] trở nên khó điều phục.” 

3? Với câu chuyện của vua Tiên Dư, đọc phẩm Thánh Hạnh, quyền 11, kinh Đại Bát Niết Bàn (southern redaction), T no. 
375, 12.676a 22-bó; về chuyện vua Hữu Đức và pháp sư Giác Đức, đọc phẩm Kim Cang Thân, quyền 5, T no. 375, 
12.623c10-624a 9. 


207 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


vẻ như là đang tu đức nhẫn. Nếu vị Bồ tát đại từ bi, thành tựu đức nhân, hộ trì pháp Đại 
thừa, gìn giữ [tuệ căn của] chúng sinh, người ấy không nên vướng mắc vào cái nhẫn của 
thế gian. Tại sao vậy?. Nếu Bồ tát dung dưỡng những kẻ xấu ác, và không thể đứng ra 
sửa trị họ, để mặc họ tăng trưởng tội ác, nhiễu loạn lòng người, mau đưa đến việc hủy 
hoại chánh pháp. Người nây, thực ra, không phải [là một Bồ tát] mà chỉ giả vờ mình [là 
một Bồ tát]. Lúc nào miệng người nầy cũng nói: “Tôi đang tu hành đức nhẫn nhưng khi 
mạng chung người ấy sẽ đọa vào ngục A tỳ cùng với những kẻ xấu ác kia. Vì những lý 
do trên mà không thể gọi là nhẫn.” (T no 1926, 46.701c22-702a3). 


Ở đây chúng ta có thê thấy rằng những lời phê bình trực tiếp của Nam Nhạc Tuệ Tư gởi 
đến những tăng nhân; và những đe dọa thường xuyên — kế cả nhiều lần sư bị đầu độc — 
là những phản ứng từ các đối thủ, cũng thấy trong “Lập Thệ Nguyện Văn”. Vì lối hiểu 
về đức nhẫn của sư đảo sâu ý nghĩa trong phẩm An Lạc hạnh, kinh Pháp Hoa; chúng ta 
có thể nói rằng đây là sự phát huy đặc thù của Nam Nhạc tôn giả. Bên cạnh khái niệm 
đặc thù nầy, như chúng tôi đã ghi chú, là sự chỉ trích hùng mạnh của sư về những sự cô 
xảy ra trong thời mạt pháp ?” . 


Tiếp theo, Nam Nhạc Tuệ Tư nói về ý nghĩa của pháp nhẫn: 


“Pháp nhẫn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi tu tập thánh đạo, hành giả biết rằng tất cả 
các pháp rốt ráo không tịch, chăng sinh, chăng diệt, chăng đoạn, chẳng thường. “Tất cả 
các pháp” [có nghĩa là] hành giả biết nhãn là không, nhĩ, tị, thiệt, thân, và ý là không: 
hành giả biết thanh, hương, vị, xúc, và pháp là không; hành giả biết nhãn thức, nhĩ thức, 
tị thức, thiệt thức, thân thức, cho đến ý thức là không. Không ngã, không nhân, không 
chúng sinh, không tạo tác, và không người thọ nhận [sự tạo tác]. Quả báo có từ hạt 
giông lành cũng như hoa đốm giữa hư không. Sắc uấn, [và những uân kia], giới, nhập 
đều là Không. Mười tám giới, ba lần sáu, đều bất khả thuyết. Không có trước, không có 
sau, không ở chặng giữa. Bản tánh vốn thường tịch. Nếu tâm người không chao động 
khi đối diện muôn hình tượng, thì gọi là Bồ tát đang tu tập pháp nhẫn. 

Nghĩa thứ hai, những vị Bồ tát dùng pháp nhẫn trang nghiêm thân và giáo hóa chúng 
sinh. Quán sát căn cơ thượng, trung, hạ của chúng sinh, Bồ tát giúp chúng sinh hoán 
chuyên và khiến họ trụ trong Đại thừa. Hoặc Thanh văn, Duyên giác, và Bồ tát, cả ba 
cùng đi vào một và là một, không có gì khác trong thánh hạnh của thân và tâm. Nhị thừa 
[Thanh văn và Duyên giác], phàm và thánh vốn là một và cùng Pháp thân, không khác 
với Phật. 

Nghĩa thứ ba, Bồ tát ma ha tát dùng trí tuệ không vướng mắc quán sát chúng sinh, dùng 
phương tiện thiện xảo điều phục họ. Có lúc Bồ tát làm gương sáng trong vấn đề giới luật 
và tế hạnh (#7). Có khi lại phá giới và thiếu uy nghi (8fŠ). Để hoàn thành bản 
nguyện, những Bồ tát ma ha tát nầy ứng thân trong sáu cõi để giáo hóa chúng sinh. Đây 


3 Kawakatsu Toshio, pp. 522-530. 
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gọi là Bồ tát thực hành pháp nhẫn, là người đã thành tựu pháp phương tiện trong việc 
giáo hóa chúng sinh”. (T no 1926.46.702a9-24) 


Nghĩa thứ nhất về pháp nhẫn liên quan đến một trạng thái bất động đã cắm rễ 
vững chăc trên nên tảng chứng ngộ được tánh Không, nên tâm chăng lay chuyên trước 
vạn sự vạn vật. 


Nghĩa thứ hai nói về sự thành tựu công hạnh, và chí nguyện đưa pháp nhẫn này đến 
chúng sinh của Bô tát. Đê làm việc nây, Bô tát quán sát căn tánh khác nhau của chúng 
sinh, và tùy duyên mà dùng phương tiện thiện xảo đưa chúng sinh về với pháp Đại thừa. 


Nghĩa thứ ba nói về hành trạng của Bồ tát, sau khi dùng trí tuệ không vướng mắc của 
mình biết rõ căn cơ chúng sinh, liên dùng sự khéo léo, tùy duyên thị hiện, hoặc kiên trì 
giữ gìn, hoặc phá bỏ giới luật. 

Nhìn tổng quát thì pháp nhẫn có thê được hiểu dung hợp của sự chứng ngộ tánh Không, 
và dùng phương tiện thiện xảo đưa chúng sinh đên giải thoát. 


Sau cùng, đại nhẫn cũng còn gọi là thần thông nhẫn. Khi Bồ tát hướng tâm về chỗ 
giải thoát cũng đồng thời nguyện đưa chúng sinh về chỗ giải thoát. Tuy nhiên, khi phẩm 
hạnh đã dảy, quán chiếu đã sâu, Bồ tát biết rõ rằng bản tánh chúng sinh là Không, thiếu 
văng cái gọi là chủ thể; nhưng chỗ này [cũng có sự nguy hiểm là] thối chuyển tâm 
nguyện cứu giúp chúng sinh thuở ban đầu. Đến đây, Bồ tát tự nhắc nhở hạnh nguyện của 
chính mình, tự nghĩ cái thấy về tánh Không này không thể đưa đến sự xung đột hoặc 
thối chuyển lời thệ nguyện của chính mình tự thuở sơ phát Bồ đề tâm. Khi đó, mười 
phương chư Phật trong hiện đời kêu gọi Bồ tát, nhắc họ nhớ lại bản nguyện Cứu giúp 
chúng sinh, chớ sinh lòng bỏ mặc chúng sinh. Bồ tát theo đó mà đắc được vô số thần 
thông lực. Nam Nhạc Tuệ Tư nói: 


“Khi mười phương chư Phật nói lời nầy, tâm Bồ tát, sau khi nghe được lời chư Phật, 
khôn xiêt hoan hỷ, liên chứng được vô sô thân lực. Trụ giữa hư không, Bô tát có thê thây 
được chư Phật khắp mười phương, dùng Phật trí tự trang nghiêm thân. Trong nhât nệm 
(— 3), Bồ tát vào tận Phật trí khắp mười phương, đồng thời biết được tâm hành của mỗi 
chúng sinh. Trong nhất niệm, Bồ tát có thể quán sát tất cả. Trong nhất thời (— 8), Bồ tát 
hướng tâm về việc cứu giúp chúng sinh. Vì tâm Bồ tát rộng lớn nên gọi là “đại nhẫn”. 
Vì Bồ tát thừa ân đức của chư Phật và bậc đại nhân (&À) nên gọi là đại nhẫn. Tận lực 
cứu giúp chúng sinh, Bồ tát mang thân tướng hợp với trí tuệ trong những hoàn cảnh 
khác nhau. Trong nhât niệm, Bô tát hiên lộ tât cả thân tướng; đông thời thuyêt pháp. Một 
[pháp] âm có thê sinh vô sô [pháp | âm, khiên vô sô chúng sinh đông thời giác ngộ. Đây 
gọi là thần thông nhẫn”. (T no 1926.46.702b7-15). 

Đại nhẫn có thể có thê được mô tả như một trạng thái, nơi mà Bồ tát không quên 
lời thệ nguyện cứu giúp chúng sinh, chứng được thân thông du hí vô biên cõi nước. Hơn 
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nữa, đại nhẫn có hai mặt, thứ nhất là tâm sâu rộng, thứ hai là thân trang nghiêm như bậc 
đại nhân, tức Phật. Pháp quán Không, như chúng ta thấy, được nhân mạnh trong Pháp 
Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Trong ánh sáng nây, có thể nhận ra rằng Nam Nhạc Tôn 
Giả thuyết pháp đại nhẫn nầy với mục đích ngăn trước những cái thấy sai lệch về 
Không, vì con đường cứu giúp chúng sinh trở nên khó khăn từ cái thấy sai lệch này. Hơn 
nữa, chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn cũng đã nói rằng một hành giả nên có cái thấy chân 
thực đối với chúng sinh và vạn pháp, trong khi đại nhẫn trình bày sự chứng đắc Phật lực 
từ [một trong những phẩm hạnh là] chánh kiến. 


Khi đến với tam nhẫn, có ba khía cạnh cần được đặc biệt lưu ý như sự công hiến 
thông thái vượt bậc của Nam Nhạc Tuệ Tư. Đó là dùng biện pháp mạnh đối với những 
người xấu ác đe dọa chánh pháp (nghĩa thứ ba nói trong chúng sinh nhẫn), dùng phương 
tiện thiện xảo để thực hành pháp nhẫn, và vai trò của thần thông trong đại nhẫn. 


KẾT LUẬN 


Trong những trang trước tôi [Kanno] đã khảo sát nội dung Pháp Hoa Kinh An Lạc 
Hạnh Nghĩa của Nam Nhạc Tuệ Tư. Tôi xin tóm tắt những điêm chính đã được trích dân 
trong phạm vi bài nây. 

Khi nói đến sự thực hành đề chứng được Đại thừa, sư phân biệt pháp môn qua thứ 
đệ của các Bô tát độn căn, và pháp môn không đi qua thứ đệ của các Bô tát lợi căn. Như 
điêm chính của kinh Pháp Hoa, pháp môn không qua thứ đệ chỉ cho cả “đôn giác” cũng 
như mau chóng chứng đặc Bô đê. Hai kêt quả dường như đôi nghịch nây lây từ ân dụ về 
các loại hoa khác sánh với hoa sen. 

Và như vậy, khi chúng ta nhìn lại khi Nam Nhạc Tuệ Tư đặt kinh Pháp Hoa vào 
bậc “đôn giác”, mau chóng thành tựu Bô đê, thì thây được răng điêu nây phát xuât từ lời 
kinh rằng sáu căn của chúng. sinh vốn thuần tịnh, vì vậy nên là diệu (#)). Nam Nhạc Tuệ 
Tư trở lại nhắn mạnh điểm nầy trong Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Tuy nhiên, cái 
nhìn đặc thù của tư tưởng sư đôi với kinh Pháp Hoa có thê thây trong cách thức sư giải 
thích hai chữ “Diệu Pháp” (#)3#) trong tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa, khi nói rằng pháp 
chúng sinh vi diệu (3#). 


Đây là trường hợp, đâu là điều cần thiết cho chúng sinh giữa cơn mê ảo có thê 
phục hồi bản tánh thuần tịnh của họ?. Câu trả lời cho vấn đề này có thê là: “tinh cần tu 
tập thiền định”. Trong chủ đề “an lạc”, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra hai pháp môn vô tướng 
hành và hữu tướng hành như được thuyết trong hai phẩm An Lạc Hạnh và Phố Hiền 
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Khuyến Pháp, kinh Pháp Hoa. Chuyên cần tu tập thiền định thực sự có nghĩa là vô tướng 
hành. Câu trả lời cho câu hỏi đâu là điêu cân thiệt cho chúng sinh giữa cơn mộng có thê 
phục hôi bản tánh thuân tịnh của họ năm trong pháp hành tôi thượng là vô tướng hành. 


Là một bản văn chính yếu và giản lược, Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 
không giải thích hết tất cả tứ an lạc hạnh, nhưng chỉ thắng vào những đoạn kinh nói về 
hành xứ và thân cận xứ của Bồ tát trong phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa. Tóm lại, 
điểm ngời sáng về chúng sinh nhẫn, pháp nhẫn, và đại nhẫn, an trụ trong nhẫn nhục. Đây 
là cách thức biểu lộ tình thương khó thực hiện của đại Bồ tát đối với người xấu ác (như 
được nói trong nghĩa thứ ba của chúng sinh nhẫn), chứ không phải là bạo động. Đây 
cũng là sự phát huy khái niệm về chữ nhẫn đặc sắc của Nam Nhạc Tuệ Tư, khác với cái 
hiểu thụ động [thông thường của người đời]. Sư cũng nhân mạnh trên _phương tiện thiện 
xảo và năng lực thần thông được sử dụng trong pháp nhẫn và đại nhân. Người đọc có 
thể nói rằng trí tuệ thông suốt đi vào thực tánh Không, cùng với tấm lòng chăng quản 
công cứu giúp chúng sinh, dung hợp trong nhau, dựng lập nên những yếu tố làm nền 
tảng cho tư tưởng của Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư #”!. 


Phần II 


Chú giải 
Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 


của 
Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


(Daniel B. Stevenson và Hiroshi Kanno) 





32 Tôi (Kanno) thành thật tri ân giáo sư Daniel B. Stevenson về phiên bản tài liệu Nhật ngữ của tôi. Sự nghiên cứu đối với 
chương sách này một phân nhờ vào sự giúp đỡ của Soka University Research Grant. 
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[627c19] Kinh Pháp Hoa là pháp môn “đón giác” của Đại thừa hột hành 
giác ngộ một cách tự nhiên, không cân một vị thây, và mau chóng chứng đặc Bô đê 


Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư 
thuyết vào đời Trần 


3, nơi mà một hành giả 
326 


Đây là pháp môn mà con người ở bắt cứ nơi đâu cũng khó tin nhận 37. Vị Bồ tát sơ phát 





32 Sự Tuệ Tư nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội (và trong Vô Tránh Tam Muội): Diệu Pháp Hoa hội đãn thuyết nhất thừa đốn 
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trung cực đốn chư Phật trí tuệ, vi đại Bồ tát thụ Như Lai kí, nan tín nan giải thị cô lậu tận nhị thừa nhân, tân phát ý Bồ 
tát cập dĩ bất thối chư Bồ tát đẳng, nghi hoặc bất năng giải, hà huống dư nhân, thí như thế gian chuyên luân thánh vương 
trang nghiêm tứ thiên hạ, tập chư chuyền luân vương cộng luận thánh vương sự, duy hữu vương biên trí tuệ đại thần nãi 
năng tín giải, đắc cận vương tọa, đồng luận vương sự, chư dư ác thần, ngu ám vô trí tắc bất kham văn, bất đắc đồng tọa 
hà huống dư tiêu vương cập chư bộc sử nhi cận vương tọa (#} 3È ##*#? {H ñf — 3JE ÙÑl H! RÉltH šã fù #ỌẦ. 5x K 
lễ Sé HH 4ñ. SẼ {ä XẾ ẤP. Z6 HA ÌN đã —. 7E À. ðI ñ ñ ?í lý & Ù| † 1E ñã ?í lš Sỹ. Sử HỆ T ÑE ÍfP. H 
Du ÑR À. Tố ñỊ †H Bị đất ậm 5š +. jt li DU X Ƒ. Ấề ñã Bã lnE. 3t ấn 5 + S. HÈ f + 3Š #l ã k r 77 RE 
fồ ñứ. f8 ìr + R [H ñ8 ESf. ñã 8â đã lì. Hà lá ẤM ?7. HỊ + JR li. + #8 HỊ . ĐỊ lt Bề 2T. 338 fỆ ữ 
s_ lfW 3# E R#): (T46n1923. 635b08-16). 

Nhìn dưới ánh sáng của đoạn văn trên, câu “Pháp Hoa kinh giả, đại thừa đón giác, vô sư tự ngộ tật thành Phật đạo, 
nhất thiết thế gian nan tín pháp môn.” giới thiệu tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa của sư Tuệ Tư đường như được đọc như 
một đề tài vô tận, với nghĩa kinh Pháp Hoa là một trong những kinh hoặc pháp môn (thay vì chỉ một kinh hoặc một pháp 
môn) thuyết về đại thừa đốn giác. Ý tưởng này lại được xác định trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, nơi kinh Hoa 
Nghiêm cũng đưa ra điều phù hợp với kinh Pháp Hoa khi thuyết về pháp thân vốn có với sự thâm thấu và chứa đựng của 
những hình tướng trong biển pháp giới - là những chân lý mà “chỉ giữa Phật với Phật mới nhận biết”, như sư Tuệ Tư 
nói. Tùy Tự Ý Tam Muội XZJ 98. 353a 9-11. Sato Tetsuei cho rằng dựa trên những đoạn văn trong tác phâm Tứ Thập 
Nhị Tự Môn của sư Tuệ Tư qua phần ghi chú của Shoshin (thí dụ như trong Chỉ Quán Tư Ký IEl#»ñủ DNBZ, 22. 1009 
a-b, và Tứ Thập Nhị Tự Môn Sao J-†- —*#†*j‡P) mà sư Tuệ Tư cũng lấy làm nền tảng đối với ý niệm về “đốn giác” của 
sư qua Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Kinh (T no. 1485, và Anh Lạc Kinh), mật tạng Hoa văn xuất hiện vào cuối thế kỷ 
thứ năm liên hệ đến kinh Hoa Nghiêm. Đọc Kanno Hiroshi, Huisi” Perspective on the Lotus Sutra as Seen through the 
Meaning of the Lotus Sutra”s Course of Ease and Bliss, p. 187, fn 4 and 5. 
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Câu “vô sư tự ngộ” (## filiÉ|‡8) là lỗi diễn đạt thường dùng để nói về một vị Phật (hoặc một vị Bích Chi Phật) nương 
vào trí tuệ độc đáo vô song của chính mình, tự mình giác ngộ chứ không theo truyền thống tu tập từ người khác. Thí dụ, 
đọc Đại Bát Niết Bàn kinh, T no. 37512.710c17; Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.66b2; và Trí Khải, Thích Thiền Ba La 
Mật Thứ Đệ Pháp Môn, T no. 1916, 46. 496a15. Hai chữ EHÏ được dùng để dịch “tự mình giác ngộ” khi chỉ cho sự 
chứng ngộ vô thượng của một vị Phật. Tuy nhiên, trong bài kệ theo sau (T no. 1926, 46.698a 26), sư Tuệ Tư nhắc lại câu 
“vô sư tự nhiên ngộ” (## liliÉ|#Ä‡l;), chỉ ra cái nghĩa “tự nhiên” gần với nguyên văn. Cách diễn đạt “chóng thành Phật 
đạo” (J3) xuất hiện hai lần trong kinh Pháp Hoa, T no. 262, 9.51b24 và 51c7 trong phẩm Thường Bất Khinh Bồ 
Tát. Phẩm Đề Bà Đạt Đa nói về Long Nữ, là một trong những điều hy hữu - và đưa đến tranh cãi - đối với đường hướng 
suy nghĩ của một số người Á Đông trong chủ đề đồn giác của phái nữ; dùng thuật ngữ “tốc thành Phật đạo” (ð# #13) 
cùng ý nghĩa tuy có khác một chữ (T no. 262.9.35b1136c26). Tuy nhiên, kinh Pháp Hoa có thể không phải là nguồn cảm 
hứng duy nhất của sư Tuệ Tư khi sư nhắn mạnh trên sự kiện “tốc thành Phật đạo” vì khái niệm này xuất hiện trong nhiều 
kinh luận Đại thừa khác mà sư rất quen thuộc, gồm cả Đại Trí Độ Luận, T no. 1509. 25 













































































3 Trong phẩm Tựa, kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù Sư Lợi giải thích với ngài Di Lặc lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


phóng quang kỳ diệu: “Phật vì muốn cho chúng sinh khắp nơi nghe và học pháp khó tin khó nhận, nên hiện điềm lành 
này. ” Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.3c16-17. Mối “nghi” (ŠÉ) mà các môn đồ nhị thừa, Bồ tát sơ phát tâm, và 
bất thối chuyển Bồ tát gặp phải khi nghe thuyết kinh Pháp Hoa (với họ là pháp khó tin #È{Z) là điểm chính yếu được 
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tâm tu tập theo Đại thừa, và muốn chứng đắc Bồ đề mau chóng hơn những vị Bồ tát 
khác 3” thì phải trì giới, nhẫn nhục, tinh tắn, thiền định ??, và chuyên tâm tu tập Pháp 
Hoa tam muội 339. Nhìn mỗi chúng sinh như một vị Phật nên chắp tay cung kính như 
cung kính Phật ?3!. Cũng như vậy, nhìn mỗi chúng sinh như một đại bồ tát, một thiện tri 
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nhắc lại nhiều lần trong phẩm Tựa, kinh Pháp Hoa vì chân lý nhất thừa và Phật trí (Ø#?) mà kinh Pháp Hoa trực tiếp 
đưa ra là một pháp đệ nhất hy hữu nan giải (2Zð—-f#ï 




















†#ftff), chỉ nhận biết giữa Phật với Phật. Ngoài ra, đọc những dòng 
kinh mở đầu và những dòng kệ được nhắc lại trong phẩm Phương Tiện, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Miaofa lienhua jing), 
T no. 262, 95b25-6a 20. Những phẩm kinh theo sau nhân mạnh trên giáo lý (dharmaparyaya) của kinh Pháp Hoa như 
“chư Phật bí yếu chỉ tạng” (šấÈ‡5Z-* #Ä) hoặc “chư Phật Như Lai bí mật chỉ tạng” (ñ ft 012%} 7Ä), nan tín, nan 
giải (#f fÈ #ff#). Đọc T no. 262, 925c12, 3Ib1§, và đặc biệt T9.39a 9 và 39a 14, phẩm An Lạc Hạnh. 

Ý niệm chứng đắc Bồ đề mau chóng hơn những vị Bồ tát khác, đọc Đại Trí Độ Luận, T no. 1509. 25.283b26-29. Đức 
Thích Ca Mâu Nị, với lòng tuyệt đối kiên trì, được biết đã “vượt qua” Bồ tát Di Lặc, chứng đắc Bồ đề trước chín khoảng 
thời gian vô tận (kalpa) mặc dù hai vị phát tâm cùng thời. 

Trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tần, thiền định là bốn trong sáu độ ba la mật của Bồ tát đạo; được mô tả chỉ tiết trong quyền 1I- 
19 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.139a-205c. Trì giới và thiền định là hai trong tám đạo, trí tuệ bát nhã là yếu tố thứ 
ba. Sư Tuệ Tư nhắc đến những hạnh này rất nhiều lần trong những tác phẩm của sư, đặc biệt với những sơ phát tâm (%J 
2) Bồ tát. Trong phần mở đầu tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, chúng ta đọc: “phu dục học nhất thiết Phật pháp, tiên trì 
tịnh giới cần thiền định, đắc nhất thiết Phật pháp chư tam muội môn, bách bát tam muội, ngũ bách đà la ni. (2 ÄX *“ễ 
— ĐỊ !h ìš ®& †ĩ Ÿf 1Ñ EU NR ý. fl — UỊ th ìš ñã = BI. HA = BE. 1í Fï EÈ ÄÊJ6). (627c6-7). Về sau, 
trong cùng bản văn, sư lại nói: “nhược vô tịnh giới thi ên trí tuệ Như Lai tàng thân bất khả kiến” đã #tt ÿƒ m Xi Y Sỉ 
ljI24£ # 4 HƑ ld.) (630a 5-7); và “chúng sanh tuy hữu Như Lai tàng bất tu giới định tắc bất kiến, THẾ giới thiền trí 
cụ lục độ thanh tịnh pháp thân nãi hiển hiện.” (# # ## #í #I 2| 7Ä 4* Í# #š zE RỊ 4 hi, È# nh X# #l H 2N JÈ j# t# 
3 # 7) iãñ Hĩ). (630a7-8). Ngoài ra, đọc 628b25, 629c4-9, 629c11-14. 

Pháp Hoa tam muội (š#š —=) Phạm: Saddharma-pundarìka-samàdhi) rất khó thấy được trong kinh Pháp Hoa, chỉ xuất 
hiện hai lần trong phẩm Diệu Âm Bồ tát, và một lần trong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, và chỉ thoáng qua. Đọc 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9. 55a 27, 5ócl và 60b5; Trong trường hợp thứ nhất, Pháp Hoa tam muội được 
đưa ra cùng một số tam muội khác mà Diệu Âm Bồ tát chứng đắc được sau thời gian lâu xa đã vun trồng gốc công đức, 
cúng dường, gần gủi vô lượng chư Phật. Trong trường hợp thứ hai, Hoa Đức Bồ tát chứng được Pháp Hoa tam muội sau 
khi nghe Phật thuyết Diệu Âm Bồ tát đắc “Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội” (4—-}J3— BR). Trường hợp thứ 
ba, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bồn Sự, Tịnh Nhãn Bồ tát từ lâu đã thông đạt Pháp Hoa tam muội. Như vậy, 
dường như có một gạch nối giữa Pháp Hoa Tam Muội và Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Mối quan hệ được nhắc 
lại với “Phố Hiện Sắc Thân Tam Muội” (3# d— -1JJf6  — ñR) trong kinh Quán Phố Hiền Bồ Tát, Quán Phô Hiền Bồ Tát 
Hành Pháp, T no. 277, 9. 391c29, 392a 26. Mặc dù kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát được kể là do sư Đàm ma mật đa 
(Dharmamitra) dịch vào đầu thế kỷ thứ năm, nhưng cũng có thê đây là một tác phẩm của người Trung Hoa. Vào thời của 
sư Tuệ Tư, bản kinh này thường được nhìn như phần kết của phẩm Phô Hiền Khuyến Pháp, kinh Pháp Hoa. Trích ra từ 
kinh Pháp Hoa và kinh Phổ Hiền Quán Pháp (và một phần trong 60 quyên kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Độ Luận), sư 
Tuệ Tư khai triển sự cân bằng giữa Pháp Hoa Tam Muội, Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội, và sự chứng đắc thần 
thông của Phật trong tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa. Cũng như vậy, trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư còn 
khẳng định rằng “Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội” còn gọi là “Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội” hoặc nhất thiết 
chủng trí (—-J##), và Phật nhãn (8). Đọc Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.627c17-19. Ngoài ra, 
với những phản ảnh lịch sử liên hệ, đọc Tsuda Sokichi. 

Mở đầu tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội sư Tuệ Tư tuyên bố những hiệu quả [của tam muội] tương tự như câu tuyên 
bố về Pháp Hoa tam muội mà sư nói trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Đặc biệt lưu ý rằng sư đưa niệm Phật tam muội, Bát 
Chu tam muội vào cùng với Tùy Tự Ý tam muội, bất cứ tam muội nào ở đây đều đưa đến hiệu quả mau chóng chứng đắc 
Bồ đề. Sư nói: “Phàm thị nhất thiết tân phát tâm Bồ tát, dục học lục ba la mật, dục tu nhất thiết thiền định, dục hành tam 
thập thất phẩm, dục thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, học đại từ bi, khởi lục thần thông, dục đắc tật nhập bồ tát vị, đắc 
Phật trí tuệ, tiên đương cụ túc Niệm Phật tam muội, Bát Chu tam muội, cập học Diệu Pháp Liên Hoa tam muội, thị chư 
Bồ tát tối sơ ứng tiên học Tùy Tự Ý tam muội. (N#È—-J3ï/¿b#fŠ, X3⁄2NWJ, f#XÉ ĐI, f#Xf=lU 
""› ÑXỲSZ((LÁXE, 3 NẩRÁNR, #ữ/N HH, ÑMJX E*D, ƒNU, 7651LR2S=HẶ, NI =Ú, & 
3} 3!61E =H§, X6 R£B* hịJR 2L E| 1ã =MẶ.) Tùy Tự Ý Tam Muội 98. 344b3-7. 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9. 50c16-28, phẩm Thường Bắt Khinh Bồ tát. Vị Bồ tát này mỗi khi thấy các tỉ 
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thức 33?. Lòng mong cầu Bồ đề nên như hạt giống khô căn héo úa được gặp Dược Vương 
Bồ tát. Thuở lâu xưa, thời Nhật Nguyệt Đăng Minh Quang Phật, Dược Vương Bồ tát 
còn được người biết đến như Nhất Thiết Chúng Sinh Hi Kiến Bồ Tát. Ngài nghe kinh 
Pháp Hoa, hằng mong cầu Bồ đề, trong một kiếp chứng được thần thông của một vị 
Phật. 


[627c27] Hoặc như Diệu Trang Nghiêm Vương xưa kia. Truyền ngôi cho người em, nhà 
vua cùng với quần thần, . quyên thuộc trong ngoài, hoàng hậu, và hai hoàng tử xuất gia 
dưới tòa Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Nhà vua tụng đọc kinh Pháp 
Hoa, và sau cùng chứng đắc Bồ đề. Hơn tám mươi bốn ngàn năm — trong một kiếp — nhà 
vua đắc được thần thông, và được thọ ký sẽ là một vị Phật ?3*. Vào thời ấy, kiếp người 


khưu, tỉ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di thì đều lễ bái, khen ngợi và nói rằng (Đại 9, 1§4 hạ): Tôi rất cung kính quí vị, không 

dám khinh nhờn, vì sao? Vì quí vị đều thực hành đạo Bồ tát và sẽ được thành Phật. Mọi người nghe rồi cũng có người 

tức giận, lấy gạch, ngói, gậy gộc đánh, ném, nhưng Bồ tát vẫn cung kính, cho đến thấy tứ chúng từ xa cũng lại lễ bái 
khen ngợi như trước, vì thế nên tứ chúng tăng thượng mạn gọi Ngài là Thường Bất Khinh. Lúc vị Bồ tát này lâm chung, 

nghe đức Phật Uy Âm Vương giảng nói kinh Pháp Hoa, được sáu căn thanh tịnh (#Z¿7X‡RÌÄ‡#; T no. 262, 9.51a 3-6; 

Wogihara and Tsuchida, p. 321.14-15) tăng thọ mệnh đến muôn nghìn triệu ức na do tha, lại giảng nói kinh Pháp Hoa 

cho người khác nghe, hiên hiện thần thông, nên làm cho tứ chúng tăng thượng mạn qui phục, cuôi cùng Bồ tát thành 

Phật. Trải hằng vô sô kiếp, cúng đường vô số chư Phật, Bồ tát Thường Bắt Khinh thời bây giờ nay chính là đức Thích 

Ca Mâu Ni. Phật muốn trùng tuyên lại nghĩa này mà nói rằng: Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này tất lợi ích, có 

thê khiến mau chóng được đạo vô thượng chánh đăng chánh giác. Cho nên các vị đại Bồ tát sau khi Như Lai diệt độ phải 

thường thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh này.” (9.5Ia 21-26). Lục căn thanh tịnh và công đức thọ trì tụng đọc, 
ghi chép kinh Pháp Hoa được nhắc lại trong phâmPháp Sư Công Đức. 

Sư Tuệ Tư không đưa ra một tham cứu đặc biệt nào khi tu hạnh nhìn chúng sinh như đại Bồ tát hoặc như thiện tri thức. 

Tuy nhiên, ý tưởng này gần với phẩm Đề Bà Đạt Đa, kinh Pháp Hoa, vị tỉ khưu xấu ác, phạm tội ngũ nghịch, phá hoại 

tăng đoàn, đối địch với Phật, nhưng ở đời quá khứ Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, từng thuyết giảng kinh điển Đại thừa 

cho đức Thích Ca nghe, nhờ vậy mà ngài mau chóng thành Phật. Kinh nói: “Do nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa khiến ta 
đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc vàng, mười trí lực, bốn vô sở 
úy, bốn nhiếp pháp, mười tám pháp bất cộng, thần thong đạo lực, thành bậc chính đăng chính giác rộng độ chúng sinh, 
tất cả công đức đó đều từ nhân Đề Bà Đạt Đa”. (9.34c6-7). Phẩm Đề Bà Đạt Đa vốn không có trong phiên bản kinh 

Pháp Hoa của pháp sư Cưu Ma La Thập , nhưng trước thời của sư Tuệ Tư thì lại có một bản của phẩm này lưu hành, do 

sư Pháp Hiến (È#*lf]) giới thiệu vào Trung Hoa, và do sư Đạt-ma-ma-đề (Dharmamati) phiên dịch tại Dương Châu 

khoảng năm 482-493. Đọc Tăng Triệu, Xuất Tam Tạng Ký Tập, T no. 2145, 55.13b26-c3; Đạo Tuyên, Đại Đường Nội 

Điển Lục, T no. 2149, 55. 262c2-13; Các sư Trí Khải và Quán Đảnh đặc biệt ghi chú rằng sư Tuệ Tư biết về bản văn này, 

và đã nói rằng bản văn ở giữa phẩm Phật Đa Bảo [Hiện Bảo Tháp], và [Phố Hiền] Khuyến Pháp, kinh Pháp Hoa. Sự “giả 

định” của sư Tuệ Tư được minh chứng trong bản dịch kinh Pháp Hoa vào thế kỷ thứ ba của sư Trúc Pháp Hộ (4*3*š 

Dharmaraksa). Đọc Zhengfa hua jing, T no. 263, 9.105a 27-106a 25, trong đó, một phần lớn của phẩm Đề Bà Đạt Đa 

được đưa thêm vào phẩm Hiện Bảo Tháp. Đọc Pháp Hoa Văn Cú, T no. 1718, 34,114c28-115al . 

33 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9. 53a7, 53a 22, 53a10-54a 10. từ phẩm Bồ tát Dược Vương Bản Sự, trong ứng 
thân của Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát, được nghe đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai thuyết 
kinh Pháp Hoa, tu tập khổ hạnh, tinh tiễn kinh hành, một lòng cầu Phật quả, trải qua một vạn hai nghìn năm, chứng được 
Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Sau đó, Bồ tát uống các thứ dầu thơm rôi đốt thân cúng dường Phật trong một 
nghìn hai trắm năm. Sau khi mệnh chung, hóa sinh vào nhà vua Tịnh Đức, nhận sự phó chúc của Nhật Nguyệt Tịnh 
Minh Đức Như Lai. Sau khi đức Như Lai nhập diệt, Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hi Kiến dựng 84.000 ngôi tháp, rồi 
trong khoảng 72.000 năm, Bồ tát tự đốt cánh tay cúng dường những tháp ấy. Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hi Kiến kia 
nay chính là Bồ tát Dược Vương. 

33 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.60b10-29, từ phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, sư Tuệ Tư trình bày về 
vua Diệu Trang Nghiêm có chỗ khác với phiên bản hiện nay của pháp sư Cưu Ma La Thập. Theo phiên bản này, nhà vua 
đem nước giao cho người em rồi xuất gia. Vua xuất gia trong tám muôn bốn nghìn năm thường tỉnh tấn tu hành kinh 
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tính đếm được là tám mươi mốt ngàn năm, tương đương với tám mươi năm và bốn trăm 
ngày của cõi Nam Thiệm Bộ Châu, hoặc tám mươi năm trong các châu còn lại. Kiếp 
người thời nay tương đối ngăn 35, Vào thời xấu ác, kiếp trược, phiền não lại càng nhiều. 
Mong cầu Bồ đề trong thời nây lại càng dễ thành tựu. 


[698a6] Hạnh nhìn mỗi chúng sinh như một vị Phật được thuyết trong phẩm Thường Bắt 
Khinh Bồ Tát *. Khả năng phát triển năng lực thiền định được thuyết trong phẩm An 
Lạc Hạnh °””. 


[698a7] Vì sao [nên tu tập thiền định]?. Tất cả chúng sinh vốn có Pháp Thân thanh tịnh ( 
S)28!) 3, chúng sinh là một, là cùng, không khác với chư Phật, như Phật tạng kinh 
(Buddha-pitaka) nói. Ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp thuần tịnh. Chỉ vì tâm ô 
trược và sáu căn bám bụi mà Pháp thân không hiện, như ảnh không phản chiêu được 





Diệu Pháp Liên Hoa, đắc được Nhất Thiết Tịnh Công Đức Trang Nghiêm tam muội. VỊ vua này về sau được thụ ký là 
Phật, hiệu Ta La Thụ Vương, cõi nuớc Đại Quang. Vua chính là tiền thân của Bồ tát Hoa Đức, Hoàng hậu là Bồ tát 
Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, hai vương tử là Bồ tát Dược Vương và Bồ tát Dược Thượng (Bhaiwajya- 
samudgata). Thứ tự trong bản Phạn văn và trong phiên bản Zhenghua Jing của sư Dharmaraksa cùng ý với sư Tuệ Tư, và 
khác với phiên bản của sư Cưu Ma La Thập. 

Không rõ xuất xứ cách tính đếm thời gian kiếp số trong bốn châu của sư Tuệ Tư. Đời Lương đưa ra con số một trăm năm 
cho một kiếp trong cõi Nam Diêm Phù Đề: (Ïễ]Ÿ#j## Jambudvipa), những con số trong các châu Đông, Tây, và Bắc quá 
250, 500, 1.000 năm. Những xuất xứ khác vào đời Tùy thì đưa con sô 200, 300 và 1.000 cho ba châu kia. Sư ghi rằng ở 
cõi Diêm Phù Đề tám mươi bốn ngàn năm là một kiếp, nhưng giảm xuống giữa 125, 100, v à 60 năm. 

33 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.50c16-28, như trên. 

337 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.37a19-20, b10, b12-16, c10-20, và c23-24. Trong tứ an lạc hạnh, vị Bồ tát an trụ 
trong thiên định, quán sát tất cả các pháp như thực tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chắng chuyền, như 
hư không. 

Trong Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư xác định sự thanh tịnh của pháp thân (†ïŠ*#3š) tức Như Lai tàng (H27). Chư 
Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923. 46.630a 5-8. Thuật ngữ pháp thân tàng (3š) cũng chiếm một chỗ đứng quan 
trọng trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội, trong phẩm nhập pháp giới (X‡*š###ủÄ#) từ phiên bản 60 quyền kinh Hoa 
Nghiêm của sư Phật-đà Bạt-đà-la (0b BÈ##EÈ#; Buddhabhadra) được sư Tuệ Tư đưa về sự hòa nhập trong biển pháp 
giới (X3Š7#), và trí tuệ Bồ đề thần biến bất khả tư nghị. Sư nói: “Phàm phu thánh nhân, bốn mạt cứu cánh bình đăng 
vô nhị, diệc năng thiện đạt phàm thánh thủy chung cứu cánh nhất thừa sai biệt chỉ tương diệc như sắc nhập pháp giới hải 
thuyết, sắc nhập pháp giới hải giả, tức thị sắc tàng pháp giới hải, sắc tàng pháp giới giả, tức thị thức nhập pháp giới hải, 
thức nhập pháp giới hải giả tức thị thức tàng pháp giới hải, trí nhập pháp giới hải giả tức thị trí tàng pháp giới hải, diệc 
đắc danh vi sắc tập pháp giới hải, thức tập pháp giới hải, trí tập pháp giới hải, Phật dữ phàm phu nhất thiết cụ túc, danh 
bổn mạt cứu cánh bình đăng, thử pháp thân tàng, duy Phật đữ Phật nãi năng tri chi, Pháp Hoa kinh trung tông thuyết nan 
kiến, Hoa Nghiêm kinh trung phân biệt dịch giải, thị danh bồ tát thụ ĐIỤP thí thực, tính tuy không tịch, cụ túc trung đạo 
trí tuệ tàng, diệc danh sắc tâm thần thông chỉ tàng”(JW&%À, ZK?ý# #£4_:, 7RREìX, NX*f#l 4, 7 5—ZE, 
33712 1H, jRinúfÁ, 32W), N2 HN, RHZZfUIR g/NH, É NI, RỊIEÌÄ hAION, N78 
RỊI¿14ÖJÄÌS7ZFW, ?ỦÌSZLÌW Ti RỊ 2W} 2F ÌN, JRfẪ22JŒ6RÌX7FÌN, NGRỈÀZlWW, #71, SN 
ĐH, K7K715Y 5, HH7, HE J/286ãZ, }Xf£Z¿1t 1 ĐXẾ MU, !E)r/£rhi2) 00 Ệ, 62T 
)ũ@&, EEHZEð(, H/EHHÌRƯRUẩN, 7R2Z46XHÌ2 78). Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 353a 45-11. Ngoài ra, đọc 
Hoa Nghiêm Kinh, T no. 278, 9.683b9-689a 23 (Nhập Pháp Giới Phẩm), trong đó Bồ tát Phổ Hiền thuyết về nhập pháp 
giới, dường như sư Tuệ Tư căn cứ vào ý tưởng trong phẩm này. “Pháp thân tàng” liên quan đến phẩm Phổ Hiền Bô Tát 
Hạnh, kinh Hoa Nghiêm, T no. 278. 9.610b6-13. 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


trên mặt gương bị bụi che mờ ”??. Vì vậy, nêu có người chuyên cân thiên định, và dọp 
dẹp những mê hoặc từ thâm căn cô đề thì pháp thân sẽ hiện tròn đây.3“9 


[698a12| Vì vậy nên kinh Pháp Hoa nói mắt thường do cha mẹ sinh vốn thanh tịnh (phụ 
mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn 4‡r%383#'# RR) nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, và ý 
cũng như vậy °“!. Khi tọa thiền, không nhận lấy cảnh là thường hoặc vô thường. Phẩm 
An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa, nói: “Bô tát biệt rõ các pháp không thường trụ, và cũng 
không sinh diệt. Đây cũng là “thân cận” của người trí.” 3“ 


[698a16] Nếu có người lòng luôn mong cầu pháp tối thượng; hãy [tụng đọc và] thực 
hành kinh Pháp Hoa. 


Người ấy sẽ thấy với chính thân và tâm nầy, pháp môn tịnh diệu là thần dược [bất tử]. 
Trì giới, nhẫn nhục, thiền định. 

Người ấy sẽ từ đó vàn, được các tam muội của chư Phật, và thấy bản tánh sáu căn vốn 
thanh tịnh (7X‡K#8 





3 Không rõ xuất xứ. Phiên bản Phật tạng kinh (Buddhapitaka), T no. 653, vol. 15 lưu hành [ngày nay | không thấy còn ghi 
pháp thân tàng hoặc ba mươi hai tướng như đoạn văn ở đây. Kinh Đại Bát Niết Bàn thì gần hơn, thuyết rằng: “Tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh. Vì vốn có Phật tánh, nơi thân chúng sinh có mười lực, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp”, hoặc “Phật tánh chính là ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp nơi thân kim cang của Như Lai”. Niepan jing, T 
no. 375, 12.660a16-18 và 819a17. Phiên bản bốn Nơi kinh Lăng Già do sư Cầu-na Bạt-đà-la (Gunabhadra) dịch, nói: 
“Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh, chuyên (#Ÿ) ba mươi hai tướng trong thân của tất cả chúng sinh, ví như bảo châu vô 
giá bị che đậy dưới manh áo bẩn”. Trong bản Phạn văn của kinh Lăng Già có thuật ngữ đhara (phú cho) thay vì #ñ 
(chuyền) mà sư Bồ- đè-lưu-chi dịch là (cụ) như trong câu đủ 32 tướng. 

So sánh với đoạn văn sau đây trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư nói về pháp thiền và Như Lai tạng: “nhược 
vô tịnh giới thiền trí tuệ Như Lai tàng thân bất khả kiến, như kim quáng trung hữu chân kim nhân duyên bất cụ kim bất 
hiện, chúng sanh tuy hữu Như Lai tàng bất tu giới định tắc bất kiến, tịnh giới thiền trí cụ lục độ thanh tịnh pháp thân nãi 
hiển hiện.” (#7 #t Èf 7 Xã #! 5ï 1U 2k ðÄ 3 4 nỊ hi, #l @ l§ 'h fí Ä © BỊ 4  R $ 4 Bị, 5X % HỆ Ýï ÚU 2E 
ĐR 1v J ZZ RỊ 1x 1ú, Ÿ 7Ñ Mỹ Ẩl BH: 7X Jš Ìñ ft jš 7) Ñl 5), T no. 1923. 46.630 5-8. 
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3 Diệu Pháp Liên Hoa kinh, T no. 262. 9.47c8; và Quán Phố Hiền Bồ tát hành pháp kinh, T no. 277, 9.389c8-9. Phiên bản 
kinh Pháp Hoa của sư Cưu Ma La Thập, phẩm Pháp Sư Công Đức, có câu: “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn”. 
Tuy nhiên, chữ 3# mà chúng ta dịch là thường hoặc luôn luôn (sẽ giải thích lý do dưới đây) dường như chỉ dùng để nói 
vệ nhĩ căn. (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262. 9. 48a 6-10). Mặt khác, trong kinh Quán Phô Hiền Bồ Tát, T no. 277, 
9.389c8-9, sáu căn thanh tịnh cũng được nhắn mạnh, chính xác như những câu sư Tuệ Tư trưng dẫn, tức là chữ “thường” 
trong “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn”. So sánh với bản Phạn văn của kinh Pháp Hoa, thấy rằng chữ thường ( 
3#) dịch từ chữ prakrra thì nên hiểu là “*commonplace/ordinary” hơn là “everlasting”.. Hai chữ “thanh tịnh” (ïŠ*#) dùng 
để dịch chữ prakrfena. Đọc Wogihara and Tsuchida, pp. 300.9-19 và 302.1, quyết định dùng chữ thường 3ƒ để dịch chữ 
prakría như sư Tuệ Tư giải thích trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Lưu ý rằng “con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh” thì “đầy 
đủ lục thông”. Sư nói: “Nhất thiết thần thông tất tại nhãn trung, nhất thời cụ túc. Thử khởi phi thị chúng sinh nhãn diệu. 
Chúng sinh nhãn diệu, tức Phật nhãn dã” (—-ÈJ3*##Z&7ERRil J:57-|EJ¿ZZ/EHR/), ZZ/ERR#PRIIRR 1). (46.698c22- 
28). 

32 Diệu Pháp Liên Hoa kinh, T no. 262. 9. 37c 13-15, từ bài kệ trùng tuyên, phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa. Đọc 
Wogihara and Tsuchida, pp. 239.19. 
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Bồ tát thực hành Pháp Hoa, thành tựu hai hạnh là: 


Thứ nhất, Vô Tướng Hạnh (#&#8f1). 


Thứ hai, Hữu Tướng Hạnh (5Hƒ1). 


h 343 


Tứ vô tướng an lạc hạnh liên quan đến các trạng thái thâm diệu của thiền địn , nơi đó 


người ấy quán tánh sáu căn và tất cả các pháp thanh tịnh từ ban sơ. 
Chúng sinh vốn không có sự ô nhiễm, 

không [đâu là điểm] khởi đầu, cũng không có sự thanh tịnh. 

[Bồ tát học như vậy], không tu pháp đối trị CElẽ#3471). 

Theo đó mà vượt trên (#5) muôn ngàn bậc thánh (®E). 

Vô sư tự chứng. 

Không đi theo thứ lớp (kE344#§71). 

Chứng ngộ đồng chư Phật: 

Diệu giác (#Ðb#Ä) có tánh trong suốt 34 
Sáu thần thông diệu kỳ, 


và các hạnh an lạc thanh tịnh. 





HH >> 


33 Trong chủ đề thường tại nhất thiết thâm diệu thiền định (2#fE—-JJŸ§#Đ##ZE) dưới đây, sư Tuệ Tư nói trong An Lạc 
Hạnh Nghĩa: “Vào sâu thiền định, tâm an định trong tất cả các uy nghi bềf# đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, nói. Một hình thức 
khác là theo thứ lớp của ba cõi [Dục, Sắc, Vô Sắc]. Tiến hành theo thứ bậc, tông cộng mười một địa khác nhau, từ dục 
giới địa 8W #ÈHH cho đến vị đáo địa ZE#|HH, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô 
sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ . Hai con đường hữu và vô #ï?* ft —.1l# có khác nhau — thành tựu thánh hạnh 
như được thuyết trong Tạp a tỳ đàm tâm luận. Kinh nghiệm thiền thâm diệu an lạc nhất định không phải là loại nầy. Tại 
sao?. Vì không trì trệ ở các cõi Dục, Sắc, hoặc Vô Sắc. Thiền hạnh trong các pháp thiền này là biến hành 3#ƒT của Bồ 
tát.” An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.700a 21-27. 

Trong Vô Tránh Tam Muội, sư nói: “trì giới thiền định chủng chủng sự thậm thâm định tâm bất biến dịch, trí tuệ 
thần thông huyễn hóa dị, pháp thân bất động, như không nguyệt phổ hiện sắc thân tác Phật sự. (†#7XšZÈ fä#ñZE-H:⁄#ZE 
lùà4⁄2). #5 MUIMZJ{L53. S8). "2H fPNWŒ,[EiESf)¿ Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923. 
46.628b20-21. Nói về gia sản của thiền trí thâm diệu, sư Tuệ Tư nói trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội rằng một thiền 
giả đã chứng được “tự tại thiền” (Él#E3#) thì có thể muốn hoặc không muốn nghe tất cả những âm thanh trong các cõi 
[luân hồi] như ý ý. (Tùy Tự Ý Tam Muội, 98.350d4-7). Hơn nữa, “hoặc nhập định hoặc xuất định, hoặc khi đi, đứng, ngồi 
nằm, thân tâm yên tịnh, không lay động, người ấy có thể phô hiện thân làm tất cả Phật sự.” (351a 9-10). Sư Tuệ Tư dùng 
thuật ngữ “thâm diệu thiền định” (#37) gợi lại cho chúng ta (mặc dù không hoàn toàn giống y) thuật ngữ “xuất thế 
gian thượng thượng thiền” (:H†Hll]_E-_ l-Y#) mà sư Trí Khải xác định là pháp bất cộng (43) của Bồ tát Đại thừa (tức 
không chung cùng với nhị thừa). Thêm chỉ tiết, đọc Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn (Ê#X#}# ## EÊR UÁ 4 TÀYT T); 
T no. 1916. 46.479b4-§, nơi mà pháp “xuất thế gian thượng thượng thiền” dùng để chỉ “xuất thế gian Bồ tát thiền môn” ( 
tHIElH]ZfðšXIF'I), và 480c20-28 nói về “phi hữu lậu phi vô lậu thiền pháp” (ÌEØ3E##4 š#šZ). Ngoài ra, đọc Trí 
Khải, Pháp giới thứ đệ sơ môn (%⁄šZ*‡⁄X?5#JÏ']). T no. 1925, 46. 687b1-13 và 688b9-26. 

3 Anh Lạc Kinh, T no. 1485, 24.1013a10. 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
[Bồ tát Pháp Hoa] không lạc vào hàng Nhị thừa, 


mà đi vào bát thánh đạo của Đại thừa. 


[698b1] Các vị Bồ tát này, tự trang nghiêm thân với đại từ đại bi, đầy đủ các công hạnh 
Nhât thừa. 


Như Lai Tạng (2ÿ) thâm sâu không tăng, không giảm. 
Đây gọi là Maha thừa (EãJ3E Moheyan), 

Bát thánh đạo của Như Lai #5 

Chúng sinh vốn ngoài vòng ngũ dục, 

và không cần phải diệt phiền não.3“9 

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 

bản kinh Đại Maha thừa (k#ãJ 5š Da moheyan). 


Nếu chúng sinh nương theo tu hành, 
liền tự nhiên chứng đắc Bồ đề. 
“Nhất thừa” có nghĩa là gì? 

Có nghĩa rằng mỗi mỗi chúng sinh 
Trong Như Lai Tạng, 

rốt ráo chứng được an lạc.3“7 


Ngoài ra, như câu hỏi của Bồ tát Sư Tử Hồng bạch cùng Đức Phật trong kinh Đại Bát 
Niệt Bàn: 


#5 Từ kinh Ương Quật Ma La, T no. 120, 2.532a 29-b1. Được sư Câu-ba-bat-đà-la (Gunabhadra) phiên dịch vào đời Lưu 
Tống, bốn quyền, là kinh Đại thừa về Như Lai tạng, (kinh này dễ bị nhận lầm với một quyên cùng tựa đề. 

Tế Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 277.9.389c7-10. Các ngài A nan, Maha Ca Diếp, và Bồ tát Di Lặc thỉnh 
vấn Phật làm thế nào có thể thanh tịnh sáu căn, và diệt tội lỗi mà không diệt phiền não mà không bắt đầu dụng công trên 
ngũ dục, và làm thế nào để “con mắt thường tịnh từ cha mẹ sinh” này có thể nhìn thấy tất cả không chướng ngại mà 
không khởi đầu bằng cách diệt ngũ dục?. 

3 Hai câu từ kinh Ương Quật Ma La, nói: “Một là gì? Đó là mỗi chúng sinh trong Như Lai tạng, rốt ráo an trụ.”. Ương 
Quật Ma La, T no. 120, 2.531b25-26. Sư Tuệ Tư, [thấu suốt] không ngăn ngại, đã đồng hóa “nhất” với “nhất thừa” (—¬ 
3£), và lấy hai chữ “an lạc” (##) thay vào cho “an trụ” (2È). Tư tưởng này có thể gợi ý từ đoạn kinh, khi Phật hỏi 
Ương Quật Ma La: Gì là nghĩa của nhất học (—-##), hoặc là đoạn kết cùng bài kệ, khi Ương Quật Ma La thưa: “Nhất 
thừa của Đại thừa là vô ngại trí của Như Lai”, và “nhất tướng” chỉ cho Như Lai, vì vậy mà nói là nhất thừa”. Tuy nhiên, 
xin lưu ý rằng sư Tuệ Tư trưng dẫn cùng bài kệ trong Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 352d 17-18, (điều này đề nói rang, 
không đưa “một” về “nhất thừa”, và không thay thế “an lạc” cho “an trụ”). Cùng một đoạn văn, sư cũng trích giảng câu 
Phật hỏi Ương 0ũi Ma La: Gì là nghĩa của nhất học?, ở đó hàm ý nổi kết cả hai. 

Về vấn đề phiên dịch [Như Lai] tạng là kho tàng thay vì dịch là thai cung, đọc Stevenson, chương I (Chỉ giữa Phật 
với Phật). Cái nhìn của sư Tuệ Tư về Như Lai tạng được luận trong Kimura ShuJo (Tokyo: Sankibo, 1994). 
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“Bạch Thế Tôn! Thực tánh của Một và Chẳng Phải Một là gì?”.3*3 
Phật trả lời Sư Tử Hồng Bồ tát: 


“Thế nào là Một?. Vì tất cả chúng sinh đều là Nhất thừa. Thế nào là chăng phải Một?. Vì 
nói ba thừa vậy. Thê nào là chăng phải Một?. Vì vô sô pháp vậy. Thê nào là chăng phải 
chăng phải Một?. Vì số lượng và vô số lượng đều bất khả thuyết”.3. 


Đây gọi là chúng sinh nghĩa (Z8). 


[698b17] Vấn: Tựa đề “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” muốn nói lên ý nghĩa gì?. Ngoài ra, 
tôn giả muốn đưa ra điều gì qua danh từ “nhất thừa nghĩa”?. Như Lai tạng là gì?. Gì là 
Maha thừa (Moheyan)?. Gi là Đại Maha thừa? (Da Moheyan)?. Kinh Đại Tập giải thích 
Maha là đại; Yàna là thừa, hoặc đáo bỉ ngạn °50. Tại sao tôn giả lại nói thêm về một cái 
gọi là Đại Maha. Và gì là “chúng sinh nghĩa`”?. 


[698b21] Đáp: Đó là diệu (#)) vì chúng sinh diệu (X⁄S#)). Pháp (35) chính thực là pháp 
vì là chúng sinh pháp (Z#“E3#). Liên Hoa là dụ. Thí dụ, các loài hoa trên thế gian nầy — 


hoặc từ đất sinh, hoặc từ nước sinh — là loài cuồng hoa (3†Š#) không thấy sinh quả. 
Những loài có sinh quả thì hiếm khi thấy. Nhưng hoa sen thì khác. Hoa sen không như 
những loài cuồng hoa. Khi có hoa thì có quả, khi những loài khác có quả thì rất dễ nhìn 
thấy, hoa sen khi tượng quả ?Š! thì tự che kín, khó thấy. 


[628b25] Loài cuồng hoa tượng trưng cho ngoại đạo. Những loài hoa khi sinh quả dễ 
nhìn thây tượng trưng cho nhị thừa. Đây cũng là hàng Bô tát hạ phâm. [Pháp tu hành của 


38 Niết Bàn Kinh, T no. 37512.770b20-cl, passim. Trong kinh chúng tôi thấy câu hỏi của Bồ tát Sư Tử Hồng: “Nếu tất cả 
chúng sinh vốn có Phật tánh... thì tại sao chúng sinh không thấy?.” T 375, 12.769c21-23. Ở đây, Phật mô tả Phật tánh 
như sau: “diệc nhất phi nhất phi nhất phi phi nhất” (7R—-E—-3]È—-3È3|—-), T 12.770b20-21. 

349 Niết Bàn Kinh, T no. 375.12.770b29-c1. Sư Tuệ Tư dịch trệch đi đoạn kinh văn ở đây, kinh nói: “Thế nào là Một? Vì tất 
cả chúng sinh đều là nhất thừa? Thế nào là chẳng phải Một?. Vì nói ba thừa vậy. Thế nào là chắng phải Một, chẳng phải 
là chẳng phải Một?. Vì vô số pháp vậy.”. 

350 Dường như xuất xứ đoạn văn này của sư Tuệ Tư dựa vào Đại Trí Độ Luận thay vì Đại Bát Nhã Kinh. Đại Trí Độ Luận 
giải thích: “Maha (#šã'J) có nghĩa là đại (K)”. Tuy nhiên, định nghĩa này nói về tựa đề “Maha bát nhã ba la mật” hơn là 
về thuật ngữ Mahayana / Moheyan (Đại thừa). Theo thiền ý của tôi (Kanno) thì dường như kinh và luận không dịch sát 
nghĩa Maha là đại, Yàna là thừa, mặc dù chúng ta biết răng lối hiểu như trên rất thông thường vào thời đại của sư. 
Hocchibo cũng đưa ra sự kiện này trong bản văn Notes on [Huisis] Course of Ease and Bliss (Hokke anrakugyosho): 
“Đại Trí Độ Luận nói trong phần giải thích về bồ thí ba la mật (dana-paramita): Ba la (#Ã) có nghĩa là bờ kia; mật (#) 
có nghĩa là đáo, tức đáo bỉ ngạn. Những dòng sau lại nói bờ kia chỉ cho Phật đạo (3É). Mặc dù cách mô. tả Phật đạo 
ám chỉ “[tánh] viê n giác Bồ đề, đường như sư Tuệ Tư đọc thuật ngữ này với nghĩa “đường về Bồ đề”, nên sư nói: Yàna 
là thừa, hoặc đáo bỉ ngạn. 

35! Nghĩa đen là ân (lŠ?. 
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Bồ tát hạ căn này] theo thứ đệ, chứng đắc có cao thấp, có diệt phiền não. Vì vậy mà nói 
rằng “dễ nhìn thấy”.352 


[698b28] Chỗ đứng của Bồ tát Pháp Hoa hoàn toàn không giống như vậy. Họ không 
thực hành theo thứ đệ (Ÿf{E#X55?1). Cũng - dụng công diệt phiền não.?“3 Nếu 


chứng ngộ thực nghĩa Pháp Hoa, người ấy rốt ráo chứng đắc Bồ đề. Nếu tu tập Pháp 
Hoa hạnh, người ây sẽ không đi con đường của Nhị thừa. 


[698c1] Vẫn: Với những loài hoa khác, một hoa sinh một quả. Với hoa sen, một hoa sinh 
nhiêu quả. Một hoa sinh một quả thì sao lại không giông Nhật thừa?. Khi một hoa sinh 
nhiêu quả, sao lại không giông thứ đệ?. 


[628c3] Đáp: Trong những loài hoa sinh từ đất hoặc từ nước, một hoa sinh một quả thì 
rất hiếm, trong khi số hoa tàn trước khi toàn vẹn thì nhiều, thực vậy. Loài cuồng hoa 
không có quả thì chăng nói đến làm gì. “Trong trường hợp một hoa chỉ sinh một quả thì 
như sau: khi một hành giả quyết định trở thành một Thanh Văn hoặc môn đồ [của pháp 
Tiểu thừa] thì sẽ có quả vị Thanh Văn. Khi một hành giả quyết định trở thành Duyên 
Giác thì sẽ có quả vị Duyên Giác. Những quả vị đó không thể gọi là quả vị Bồ tát hoặc 
quả vị Phật. Hơn nữa, Bồ tát hạ phẩm tu tập pháp đối trị. Theo thứ lớp mà vào đạo (thứ 
đệ nhập đạo %?§ A3), các vị nầy sẽ tiễn dần vào sơ địa (bhumi). Ở đây, thực là điều bất 
khả tư nghị để nói rằng vị Bồ tát này đã vào được địa thứ mười của Pháp Vân địa 
(dharmamegha)! 3°. Mỗi địa đều biệt tu (Plllế); và chứng đạo (Š3Š) không xảy ra nhất 





35 Đại Trí Độ Luận đưa ra nhiều định nghĩa về “độn căn” ( #‡R& / Mfdvindriya): kẻ thích tranh chấp (Dazhidu lun, T no. 
1509, 25.62b14), thiếu thông minh (80a 19), không xứng đáng (249c4, 516a26), nhiều tội lỗi (629c29, 636b5, 683a1), kẻ 
thiểu trí, đặc biệt đối với cái hiểu của chư Thanh văn về tánh Không (287b15, 26, 195b10, 329a12), khuynh hướng bám 
víu vào tánh Không (587b15), chậm tiến trên đường đạo, thường dùng pháp phương tiện (298b25), không thê liền hiểu 
khi được giải thích mà cần phải lập lại (329a12, 587b15, 722c29-723a4 ), hướng về pháp Thanh vănTiêu thừa. Hàng độn 
căn Bồ tát (#ñ§?ZBŠ), đặc biệt, lại là người bị vướng vào Không, hoặc là người dễ tin theo lối giải thích về Không theo 
tà niệm của ma vương (T no. 1509. 25.542a 7- 18). 

3% Diệc bất đoạn phiền não” (73REfJi lÑ) có thể từ kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát, nơi một câu hỏi quan trọng được đưa ra: 
Làm thế nào, hơn nữa, một người có thể đạt được sự thanh tịnh tất cả các căn, và diệt tất cả tội lỗi mà không mất tâm Bồ 
đề, không cần phải đoạn phiền não,và không phải ra khỏi năm món dục (chánh niệm tư duy nhất thật cảnh giới? vân hà 
bất thất vô thượng bô đề chỉ n vân hà phục đương bắt đoạn phiền não, bất li ngũ dục, đắc tịnh chư căn 1l: 3: j# 

— ff lĩ #? 2 ị 4® 2 #t E- # li È ù? 2x Hị {8 ií li }Ñ lẾ, 4` HÈ T¡ ñÄ, f4 Èf ñã I2 ). Sau đó, kinh nói: 
Công đức thiền định này sẽ diệt n cả chướng ngại và giúp hành giả thấy được hình tướng vi điệu [của Bồ tát Phô Hiền, 
Phật Đa Bảo, Phật Thích Ca Mâu Ni, và ứng thân của chư Phật) qua việc tụng đọc kinh văn mà không vào tam muội 
(nhạo đắc lục căn thanh tịnh giả, đương học thị quán, thử quán công đức, trừ chư chướng ngại, kiến thượng diệu sắc, bất 
nhập tam muội đãn tụng trì có. #É f3 7N †R ïï If #, j4 # lỗi, lU lồi 7) fl, lầ ñã lãi lữ, l L b 6, 4N = BỆ 
{H ññi ‡# #. Quán Phố Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 277. 9.389c7-§, 389c21-22. 
Hệ thông thập địa (bhumi) bắt đầu với Hoan hi địa (Pramudita), và chấm dứt với Pháp vân địa (Dharmamesa, theo Thập 
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thời (— Š). Vì lý do trên, chúng ta không kể trường hợp nây là “một hoa sinh nhiều 


229 


quả”. 


[698c9] Với Pháp Hoa Bồ tát thì nhất định không như vậy. Với nhất tâm (— b) và nhất 


học (— #8) chứng được vô số quả vị. Trong nhất thời vị ấy chứng ngộ viên mãn, đây 
khác với trường hợp vào đạo theo thứ đệ. Ví như hoa sen, khi một hoa sinh ra nhiều quả, 
tât cả quả đêu thành tựu đông thời. Đây là ý nghĩa nhât thừa là chúng sinh.” Kinh 


Địa Kinh (Dasabhumika Sutra). Sư Cưu Ma La Thập dịch riêng kinh này (T no. 286) cùng với Dasabhumika-vibhasa 
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sastra, T no. 1521) một tập luận về hai địa đầu trong mười địa. Thập Địa Kinh cũng nối bật trong bản dịch Đại Trí Độ 
Luận của sư. Tuy nhiên, phiên bản phẩm Thập Địa ( Hhñn) qua kinh Hoa Nghiêm của sư Phật-đà-bạt-đà-la 
(Buddhabhadra) được lưu hành và phố biến vào thời bấy giờ tại Trung Hoa. Hoa Nghiêm Kinh, T no. 278.9. 542a-578a. 

Như được thuyết trong kinh Hoa Nghiêm, thập địa ở trên ba tầng thập trụ (-Ì-fÈ), thập hạnh (-}-ƒ7), thập hồi hướng 
(FIEIIEI). Khi đến quả vị chánh đăng giác (1:Š‡5?) bao gồm 41 quả vị. Tự đưa vào vòng ảnh hưởng của kinh Hoa 
Nghiêm, bản ngụy thư Anh Lạc Kinh (Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh, T no. 1485) [*Khảo xét vê kinh này thì ở Ấn 
độ không thấy căn cứ sử thực. Còn ở Trung quốc, từ Pháp kinh lục trở đi, các kinh lục phổ thông đều ghi do ngài Trúc 
Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần, nhưng trong phần dịch kinh của Xuất tam tạng kí tập thì không có tên kinh này, và nó 
được xếp vào Thất dịch tạp kinh lục (phần ghi chép những kinh mất tên người dịch). Lịch đại tam bảo kỉ thì nói kinh này 
ngoài bản dịch của ngài Trúc Phật Niệm ra, còn có bản dịch của ngài Trí Nghiêm đời Tống nữa. Thời gần đây, đã có học 
giả căn cứ vào sự không xác định được người dịch và do xem xét phần nội dung, mà cho rằng kinh này đã được soạn ra 
ở Trung quốc. Bồ tát giới kinh nghĩa sớ Q.thượng; Phạm võng bồ tát giới bản sở Q.1; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.3; Đại 
đường nội điển lục Q.3; Khai nguyên thích giáo lục Q.4, Q.5, Q.12. (Từ điển Phật Quang)] cống hiến một lỗi giải thích 
sâu xa về hệ thống [đắc đạo] bằng cách xếp đặt bốn loạt vào cái gọi là “tứ thập nhị địa tâm” (J{-†- —-Hửb). “Ly cấu địa 
địa” (ÈJ#Hh / Phạm:Vimalà-bhùmi. Hán âm: Duy ma la phổ, là địa vị giữ gìn được giới hạnh thanh tịnh, xa lìa các 
phiền não, được cho là tương đương với Đăng giác (Š#5#),và đưa vào hàng 41 quả vị trước Diệu giác (5#). Bồ Tát 
Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh cũng phân biệt những quả vị dự bị như Thập Tín (-†fŠ), cộng lại là 42 quả vị. Yingluo jing, 
T no. 1485. 24.1011a 15-1016c27. Chính từ hệ thông 42 quả vị từ kinh Hoa Nghiêm và kinh Anh Lạc, sư Tuệ Tư đã hợp 
vào với 42 mẫu tự trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận. Sự tổng hợp này là chủ đề chính trong tác phẩm Tứ Thập Nhị 
Tự Môn (JU-†-—-*#Ƒ]) của sư, thường được trích dẫn trong hệ thống giáo pháp của Thiên Thai tông về sau. Dựa theo 
tông chỉ của tôn sư, sư Trí Khải rút ra sự phân biệt nền tảng giữa 42 quả vị và pháp môn tiệm thứ (31) của Biệt giáo, là 
con đường của chư Bồ tát hạ căn, và 42 quả vị thuộc đồn (#l) hoặc phi thứ đệ (]E1X?ð) của Viên giáo, thích hợp với Bồ 
tát lợi căn. Theo Shoshin, trong tác phẩm Notes on [Huisi's] Course of Ease and Bliss (Hokke anrakugyosho), ở đây sư 
Tuệ Tư đang nói về pháp môn tiệm thứ của Biệt giáo. Phân tích về những con đường khác nhau của chư Bồ tát trong 
kinh luận Ấn Độ được đưa vào Trung Hoa thời bấy giờ, đọc Akira Hirakawa (Tokyo: Shunjunsha, 1968). Về Anh Lạc 
Kinh, đọc Sato Tetsuei, Tokyo: Hyakka'en, 1981). 
Sự nhận định của sư Tuệ Tư về giáo lý Pháp. Hoa không khác với hoa sen, khi một hoa sinh ra nhiều quả, tất cả quả đều 
thành tựu đồng thời cũng thấy trong một tiền đề của sư Pháp Vân trong Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký (S4 ên ñU). Sư 
Pháp Vân nói: “Có vô sô loài [hoa] sinh ra từ đất và nước. [Lý do lấy hoa sen] làm â ấn dụ vì nhân và quả [nằm trong sự 
kiện rằng]... khi có hoa thì đồng thời có quả (hoa thực tất câu ‡È#ï;4E). Chúng ta dùng chữ (1Ä!) đề biểu hiện ý niệm 
rằng nhân và quả cả hai song thuyết (##šñ) trong kinh.” Pháp Hoa Nghĩa Ký, T no. 1715, 33. 574b7- 10, v à 573a4-7. 
Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, các sư Trí Khải và Quán Đảnh phê bình sư Pháp Vân đã không nắm bắt được ý nghĩa 
thực sự của hoa và quả đồng thời trong ấn dụ về hoa sen. (Sư Trí Khải lên án sư Pháp Vân đã đưa “nhân” khi luận về các 
đệ tử (3#) Thanh văn trong mười bốn phẩm kinh đầu, và đưa ra “quả” Phật và pháp sư (fl) trong mười bốn phẩm kinh 
sau.). Pháp Hoa Huyền Nghĩa giải thích: “Đến đây, có nhiều loài hoa như đã nói trên, nhưng chỉ với hoa sen, nhân và 
quả đồng thời. Hình ảnh vô số [quả hoặc hạt trong một bông] dùng để biểu thị sự bao gồm vạn hạnh (#7) đồng thời 
trong một nhân, và sự viên thành vạn đức trong quả... Cái diệu của hoa sen cho thấy nhân và quả của thập như thị trong 
[tương quan với ] pháp giới Bồ đề.” Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 33.772b2-5; 772c27-773al. 

Sư Trí Khải và sư Quán Đảnh tiếp tục đưa ra ba lối giải thích về hoa và quả đối chiếu với hai đề mục chính là Tích 
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Đại Bát Niết Bàn nói: “Có những trường hợp các Bộ tát chứng nghiệm từ quả vị nây 
sang quả vị khác” °”, trong khi đó, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh nói: “Có khi các 
Bồ tát không chứng niên? từ quả vị nầy sang quả vị khác” 33. Đi từ quả vị nầy sang 
quả vị khác là con đường thực hành theo thứ lớp, là phương cách của môn đồ Thanh văn 


+ ư& 


Nhị thừa, và của các Bồ tát có căn cơ thấp kém (F48##f#). Các Bồ tát có căn cơ sắc bén 


vượt qua các pháp phương tiện °°”?, không đi theo con đường thứ bậc °°. Khi chứng được 


môn (3*Ï”j) và Bản môn (2RÏƑ”), với mục đích mở bày mối liên hệ phức tạp giữa ba pháp quyền thừa và một pháp thực 
thừa, với pháp thân cùng ứng thân của Phật: (1) Bắt khi khi nào hoa thành tựu thì đều có quả, mặc dù quả không dễ nhìn 
thấy ngay; (2) khi hoa nở, liền thấy quả dễ dàng; (3) khi cánh hoa tàn, quả lộ bày toàn vẹn. Ảnh hưởng của tôn sư là sư 
Tuệ Tư trên tư tưởng của sư Trí Khải có thể khám phá từ cách lập luận của sư, là điểm mà sư Trạm Nhiên đã ghi chú khi 
Sư trưng dẫn An Lạc Hạnh Nghĩa trong một tiểu luận về ba ẩn dụ của sư Trí Khải. Đọc Trạm Nhiên, Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa Thích Tiêm, T no. 1717, 33.820a 18-28. 

35 Đọc An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926, 46.698b12-13 ở trên, nơi sư Tuệ Tư trưng dẫn kinh Đại Bát Niết Bàn: “Tại sao nói 
là Một?. Vì tất cả chúng sinh, không trừ một ai, là nhất thừa”. Niepan jing, T no. 375. 12.770b29-c1. Ngoài ra, đọc dòng 
trước đó trong An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926.9.698b7, nơi sư Tuệ Tư phân đoạn đối đáp của Ương Quật Ma La: “Nhất 
thừa” là gì? Có nghĩa rằng mỗi mỗi chúng sinh trong Như Lai Tạng, rốt ráo chứng được an lạc.” Ương Quật Ma La kinh, 
T no. 120, 2.531b25-26. 

357 Niết Bàn kinh, T no. 375, 12. 767b22-23. Đoạn văn tương tự như một câu kinh văn trong Hoa Nghiêm kinh, T no. 278. 9. 
547a 4-14, và Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, T no. 586, 15.35b5-7 và 35c4-5. 

353 Tự Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, T no. 58615.36c1-9. Sau khi nhìn “thực tánh của các pháp” với “không có một pháp đề 

nắm bắt”, vị Phạm thiên tiếp tục giải thích làm cách nào Bồ tát hành trên nền tảng thực tánh của các pháp ““không tiến từ 

một chặng này sang một chặng khác. Khi họ không đi từ đây sang kia, họ sẽ không ở trong luân hồi cũng không ở trong 

Niết bàn. Tại sao?. Vì chư Phật không nắm giữ luân hồi cũng không nắm giữ Niết bàn.” 

Diệu Pháp Liên Hoa kinh, T no. 262. 10a 18-19, trong những dòng kệ trùng tuyên trong phẩm Phương Tiện, Phật dạy 

ngài Xá Lợi Phất và tứ chúng: “Giờ đây, giữa chúng hội Bồ tát an lạc không còn e ngại, Ta sẽ gạt bỏ pháp phương tiện 

và chỉ thuyết pháp giải thoát không gì sánh được.” 

Về “tam quyền nhất thật” (—l#—-#Ÿ) trong kinh Pháp Hoa và pháp môn phương tiện trong đời hoằng pháp của 
Đức Phật, sư Trí Khải và các nhà chú giải Thiên Thai tông đời sau luôn trưng dẫn dòng kinh này như một minh chứng 
hoàn hảo đối với giáo pháp quyền và thật của bản kinh Pháp Hoa. Trên quá trình hoằng pháp của Phật, dòng kinh trên 
được hiểu là một nét vạch phân ranh giới giữa thời thứ tư và thời thứ năm thuộc ngũ thời ( T:!?), trong 49 năm hoằng 
pháp của Thế Tôn, lên đến giai đoạn tuyệt đỉnh khi Đức Phật thuyết giải rõ ràng về mối liên hệ mô phạm giữa hai pháp 
môn phương tiện và chân thực, cũng như mở bày một kết thúc cuối cùng cho một quá trình theo định hướng (tức vị đề 
hồ). Về năm giai đoạn hoằng pháp của Đức Phật, đọc Trí Khải, Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929, 46.728c22 và 76§a 25; Quán 
Đảnh, Quán tâm Luận Sớ, T no. 1921. 46.600a 27; Đề Quán, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, T no. 1931. 46. 775b21-27; Chí 
Bàn, Phật Tổ Thống Kỷ, Tno. 2035, 49.162b9-14. 

Về giáo pháp, quyết định “sẽ gạt bỏ pháp phương tiện và chỉ thuyết pháp giải thoát không gì sánh được.” tương 
đương với Thiên Thai Viên giáo (JB|#ÍQ), nơi đây, cái thấy đối với pháp viên mãn Bồ đề được trình bày trực tiếp, không 
còn dựa vào pháp phương tiện, một pháp môn “phi thứ đệ” (:]E⁄Z?5) dành cho Bồ tát lợi căn mà chúng ta thấy trong 
những tác phẩm của sư Tuệ Tư. Đọc Trí Khải, Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.2c9-10, và đặc biệt 33a 14-15, 22-28. Sư 
Tuệ Tư trưng dẫn dòng kinh trên một cách xác quyết trong An Lạc Hạnh Nghĩa, khi sư đưa ra một định nghĩa ngắn gọn 
về hai pháp môn “vô tướng” và “hữu tướng”. Như đã từng nói về pháp quán theo thứ lớp hoặc phương tiện của chư 
Thanh văn, Duyên giác, và chư Bồ tát có căn cơ chậm lụt, sư Tuệ Tư khẳng định: “Tuy nhiên, quán về an lạc hạnh thì 
không phải như thế này. [Ở đây] hành giả trực tiếp bỏ ra ngoài phương tiện, và chỉ thuyết về sự chứng ngộ viên mãn 
[của chư Phật]” (An lạc hạnh trung quán, tắc bất như thử. Chính trực xả phương tiện, đãn thuyết vô thượng đạo 3⁄47 
r†iữRI #0. IEEí†2271#{Hãf#t |-ïl). Anlexing yi, T no. 1926, 46. 701b4-6. 

Sự tương quan giữa pháp môn “thứ đệ” và “phi thứ đệ” được nói chi tiết trong “Thứ Đệ Học Phẩm” (X®#t'm) và Nhất 

Tâm Cụ Vạn Hạnh Phẩm” (—-:ù.RL##f7 hh) hai phẩm nối tiếp nhau trong Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.664b26- 

670023 và 25.670b24-675a13. Thứ đệ học còn gọi là thứ đệ hạnh, thứ đệ đạo [hoặc chứng đạo] “tương tự như việc trèo 

thang, bước lên nắc thang đầu cho đến lúc đến được nắc cao nhất” T no. 1509.25. 669a 24-25; hoặc “bắt đầu với pháp 

thô tiến dần về pháp tế, bắt đầu với dễ tiến dần đến chỗ khó, gọi là tiệm tiệm (3ðïðï) tu. T no. 1509.25. 670a 24-26. Đại 

Trí Độ Luận đưa ra nội dung của pháp môn tiệm thứ với lục độ, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, 
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Pháp Hoa tam muội, các Bồ tát nầy được trang nghiêm với vô số quả vị 


? 361 


[698c17] Vấn: Tôn giả nói “chúng sinh diệu” với nghĩa gì?. “Chúng sinh pháp” với 
nghĩa gì?. 


[698c18] Đáp: Sở dĩ chúng sinh diệu chính vì lục chủng tướng (7X) trong thân của 


mỗi mỗi chúng sinh là diệu 52, và là tự tại vương (#£ZE/ indriya) bản tánh thuần tịnh 





thất bồ đề phần v.v... T no. 1509. 25.671a8. Thực sự, sự chứng ngộ Bồ đề không qua thứ lớp, và thành tựu được công 
đức này nhờ vào ý niệm nền tảng “Không nắm giữ chính là đạo, là quả, là giải thoát vô thượng”. T no. 1509. 25.670c 4- 
5. Vì vậy, “bất cứ khi nào làm hành động bố thí [Bồ tát] biết rõ ràng không ngoài tướng bắt nhị của trí tuệ viên mãn”. T 
no. 1509. 25.671a 8-18. 

Sư Tuệ Tư đặc biệt trưng dẫn phẩm “Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh” trong lời mở đầu tác phẩm Vô Tránh Tam Muội: 
“như vạn hành trung thuyết, tòng sơ phát tâm chí thành Phật đạo, nhất thân nhất tâm nhất trí tuệ, dục vi giáo hóa chúng 
sanh có,vạn hành danh tự sai biệt dị” (1847 'hăn ÈJ3#‹b hfbll, — 4 —b— 8F, Xu#UL28:1t, 84T 
32 |3) Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.627c6-7. Nhắc lại việc sư Trí Khải buồn bực khi sư không thê 
hiểu được thế nào là “muôn hạnh đầy đủ trong một niệm”, sư Tuệ Tư trấn an: “Mối nghi của con nằm ở ý nghĩa của con 
đường thứ đệ trong kinh Đại Bát Nhã. Đó không phải là pháp viên đốn của kinh Pháp Hoa.”. Nghĩ đến kinh nghiệm thực 
chứng của riêng mình, sư Tuệ Tư lại nói: “Vào một mùa hạ, ta cũng từng suy ngầm một cách chua cay về vân đề này. 
Đến nữa đêm, trong khoảnh khắc, ta chợt chứng ngộ được tất cả pháp, tự mình rõ biết, ta không còn phiền toái bởi bất 
cứ mi nghi nào nữa.” Đọc Đạo Tuyên, Tục Cao Tăng Truyện, T no. 206050.563b2-8. 








418 Sư Tuệ Tư nhắn mạnh trên Tùy Tùy Tự Ý Tam Muội (và kết quả không khác Thủ Lăng Nghiêm tam muội) với ngôn từ 
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tương tự như chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa: “Tòng sơ phát tâm, chung chí Phật quả, vị tằng động biến, . diệc bất tòng 
nhất địa chí nhất địa, nhất niệm liễu tri tam thế chỉ sự, phàm thánh tâm tưởng quốc thổ thế giới, kiếp số viễn cận, chúng 
sanh phiền não, căn tính sai biệt, nhất niệm tẫn tri, thị danh bồ tát biến giác tam muội, diệc đắc danh vi chiếu minh tam 
muội, dĩ thử tam muội thần thông lực cố, trạm nhiên bất biến, sắc thân biến hiện thập phương quốc thổ, tùy cảm bất 
li thuyết pháp â ` thanh, diệc phục như thị, tắc danh vi Thủ Lăng Nghiêm định lực,Tùy Tự Ý tam muội cụ túc thành 
tựu”. (W\#Jùò, #4 #f#⁄⁄. Z2: 7RM -Hh®Ê-—-HH, 2 ƒ#I=IE2Z3f: NXÙbBIH-LIEZ, Đu 
MN, 4 EWUl, IKPE3iI, --2NVÃI. Z2?7W*)M13ứ —BẶ, 7RÍfS42NRM HỆ. P|J—BKRHH72đẰM, jRZÄ: 
Œ&ESĐI22IM:, BH, kí. 7N. NI2ZJW P2), BÉHZ=HRRREHÈM) Tùy Tự Ý 
Tam Muội, XZJ. 98.346.c4-10. 
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Câu văn “Sở dĩ chúng sinh diệu chính vì lục chủng tướng (7X##Ä) trong thân của mỗi mỗi chúng sinh là diệu” của sư 
Tuệ Tư căn cứ vào Đại Trí Độ Luận, T no. 150925.407c18 và .408b27-28; và Đại Bát Nhã, T no. 223, 8.265a 6-b15; đặc 
biệt 265a 15-16. Câu văn luận chỉ tiết về ý nghĩa của 42 mẫu tự (aksara) trong Phạn ngữ (hoặc đúng hơn, Gandhari 
Prakrit) mẫu tự đrapacana, đoạn văn nói đến sự nối kết 42 mẫu tự với 42 quả vị trong kinh Anh Lạc chánh thức được sư 
nêu ra trong tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn. Trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, mẫu tự sửa (È}) có nghĩa là sáu 
(lục tự tại vương), được sư gọi là “diệu” (#)). Về thuật ghép chữ thì bộ nữ (+) và bộ thủy (7K) ghép thành chữ diệu, 
trong chữ sa cũng ghép từ bộ thủy ( Ÿ ) và bộ nữ. 

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy. Kinh Đại Bát Nhã nói: “Gọi là shz vì lục tự tại vương thanh tịnh” ( 
7H#+iÄŸf)7 T no. 223, §.265a 15-16; idem., Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.407b18. Câu kinh văn này, trong Đại 
Trí Độ Luận giải thích: “khi nghe vần shz, người ấy “tức tri nhân thân lục chủng tướng” (ElI3IIA\ 7S##H). Chữ sha 
trong ngôn ngữ 7n có nghĩa là sáu. Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25. 408b27-28. Thuật ngữ “sáu vị vua tự tại” và 
“thanh tịnh” là chỗ trọng yếu của đoạn kinh thì lại hoàn toàn không thấy trong Đại Trí Độ Luận nhưng được thay thế với 
câu “tức tri nhân thân lục chủng tướng”. Với sự khác biệt giữa nguyên văn đoạn kinh và sự vi phạm có ưu thế trong Đại 
Trí Độ Luận nói về 42 mẫu tự, sư Tuệ Tư chọn cách đọc chữ szø là diệu một cách hàm ý hơn là ngẫu nhiên, trong khi về 
cú pháp thì chữ sø này có nghĩa là sáu. 

Về nguồn gốc lịch sử của arapacana, đọc John Brough, The Arapacana Syllabary in the Old lalita-vistara, Bulletin 
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33. Tướng của lục chủng là lục căn GME). Nếu có người cầu "Pháp Hoa vô thượng, khi 
tụng đọc và thực hành [như chỉ dẫn], nếu qua lực định người ấy biết được răng bản tánh 
tất cả các pháp rỗng lặng; và biết mười tám giới (dhatu) vôn không có thực thể, từ đó 
đắc được thiền định sâu thắm, tiếp nhận được bốn hạnh an lạc kỳ diệu, và đắc được 
thường tịnh nơi mắt cha mẹ sinh với đầy đủ lục thông.” 


[698c23] Khi được mắt nây, người ấy sẽ biết cảnh giới (Š##) của chư Phật, và biết 
nghiệp gây tạo bởi chúng sinh, cùng những quả báo mà thân và tâm mà chúng sinh phải 
thọ nhận 35. Những việc sống chết, đến đi, Cao thấp, đẹp xấu.. . TBười ây đều biết được 
trong một niệm °*9. Trong định lực xuyên suốt của mắt này, người ây đắc được thập lực 
37. thập bát bất cộng pháp ?°3, tam minh °9, bát giải thoát 9, Tất cả thần thông đồng 





of the School of African and Oriental Studies 40.1 (1977): 85-89; và Richard Solomon, New Evidence for a Gandhari 
Origin of the Arapacana syllabary, Journal of the American Oriental Society 110.2 (1990): 255-276. Về bản danh sách 
aksara của mẫu tự arapacana trong kinh Đại Tập, đọc Edward Conze, The Large Perfection of Wisdom Sutra with the 
Divisions of the Abhisamayalamkara (Berkeley: University of California Press, 1975), pp. 160-162; Nalinaksha Dutt, 
The Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, Edited with Critical Notes and Introduction, Calcutta Orienfal series, no. 28 
(London: Lnzac and Co. 1934), pp. 212-213. Như Brough ghi chú, phiên bản Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận của sư 
Cưu Ma La Thập ghi chữ “lục” (sas), trong khi bản Phạn văn của Satasahasrika và Pancavmsati-satasahasrIka-prajJna- 
paramita ghi chữ “tín” (sa), với chữ sađha (Gandhari) hoặc srađha (Sancrit) dùng để chỉ “ngũ lực” (indriya, bala). 
Bough, 1977, p. 88-89. 

Cú pháp và ý nghĩa của thuật ngữ “lục chủng tướng” còn là vẫn đề khi nó được đọc khác đi như là “sáu loại tướng” 

(chữ “chủng” dùng để phân loại) hoặc “tướng của sáu loại” (chủng trở thành tên gọi, với nghĩa hạt giống, căn bản, 
khoa). Sư Tuệ Tư không nói them về vấn đề này, ngoài ý nghĩa đã nói về than người và mối liên kết với sáu căn (tức sáu 
vị vua tự tại) khi ssu nói rõ “lục chủng tướng” chính là “lục căn”. (T no. 1926. 46.698c20), hoặc “Sở dĩ chúng sinh diệu 
chính vì lục chủng tướng 7X##†H trong thân của mỗi mỗi chúng sinh là diệu, và mắt, tai, mủi, lưỡi cũng như vậy.” 
(698c19-20). Tuy nhiên, ở một chỗ khác, Đại Trí Độ Luận đưa ra một loạt các pháp ô nhiễm, trong đó chúng ta thấy 
“thập nhị nhập” (†-—-À), “thập bát giới” (†-JV2?), “lục chủng” (2S##), “lục thọ” (7S) là những thành phần liên hệ 
với lục căn. Đại Trí Độ Luận, 381b27. Cũng nên lưu ý rằng sư Pháp Hộ (Dharmaraksa) dùng chữ “chủng” để dịch chữ 
dhafu (giới) trong bắt cứ nơi nào trong phiên bản của sư, như “thập bát chủng, thập bát chư chủng” (-J\V##, -†-J\Vãã##), 
mười tám giới nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt..., sắc, thanh, hương..., nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức... Ð ọc Guangzan Jing, T no. 
222, 8.164a 10-22, passim, 167bl, 168b24-25, 180b2, 174a9, 179c19. “Lục chủng” trong Đại Trí Độ Luận cũng như 
“lục chủng tướng” trong các bản văn của sư Tuệ Tư có thê từ ảnh hưởng của những phiên bản của sư Pháp Hộ. 

Trong danh sách 42 mẫu tự Arapcana đã nói trên, kinh Đại Bát Nhã nói về mẫu tự sửa: “Sự tiếp cận với mẫu tự sửz vì lục 
tự tại vương bản tánh thanh tịnh”. Đọc Maha bát nhã ba la mật kinh, T no. 223, 8.265a 15-16. Idem., Dazhidu lun, T no. 
1509, 25.407c18. 

3 Đọc Quán Phổ Hiền Bồ tát hành pháp, T no. 277, 9. 389c7-10; Diệu Pháp Liên Hoa kinh, T no. 2629.47c2-7. Khả năng 
của mắt thấy được các cõi thế gian và xuất thế gian được mô tả trong cả hai kinh. 

Miaofa lienhua jing, T no. 262.9.47c8-I1, từ phẩm Pháp Sư Công Đức nói: với “nhục nhãn thanh tịnh từ cha mẹ sinh sẽ 
thấy tất cả tam thiên, đại thiên, núi, rừng, sông biển, xuống đến ngục A tỳ, lên đến các cõi trời Hữu Đỉnh (TẾ), cũng 
thấy tất cả chúng sinh trong đó, nghiệp nhân duyên, quả báo, chỗ sinh ra thảy đều thấy biết.” 

366 Diệu Pháp Liên Hoa kinh, T no. 262.9.49c25. Ngoài nhãn căn thanh tịnh, ở đây kinh còn nói đến [tám trăm công đức] 
nơi thân thanh tịnh trong sạch như lưu ly khiến chúng sinh ưa nhìn thấy. Vì thân trong sạch nên chúng sinh trong cõi tam 
thiên đại thiên, từ lúc sinh ra đ ến lúc chết đi, trên dưới, tốt xấu, sinh chỗ lành, chỗ dữ v.v... đều hiện rõ.” 

367 Vệ thập lực (-]Ƒ-Z2), đọc Đại Trí Độ Luận, 75a 21-25 và 235c22-236a 14; Anh Lạc Kinh, 24.1020a 12-14; và Trí Khải, 
Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, 46.694a 21-c3, chúng ta thấy tương tự như sau: [I]. Chỉ cho 10 trí lực của Như lai, đó là: (1). 
Xứ phi xứ trí lực (cũng gọi Tri thị xứ phi xứ trí lực, Thị xứ bắt thị lực, Thị xứ phi xứ lực): Xứ nghĩa là đạo lí. Tức là Như 
lai biết rõ đúng như thực đối với tất cả nhân duyên quả báo, nếu tạo nghiệp thiện thì biết nhất định được quả báo vui, gọi 
là Tri thị xứ; nếu tạo nghiệp ác mà được quả báo vui thì không có đạo lí(xứ) như thế, gọi là Trị phi xứ. (2). Nghiệp dị 
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thục trí lực(cũng gọi Tri nghiệp báo trí lực, Tri tam thế nghiệp trí lực, Nghiệp báo tập trí, Nghiệp lực): Như lai biết rõ 
nghiệp duyên, quả báo và nơi sinh trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả chúng sinh đúng như thực. (3). Tĩnh lự 
giải thoát đăng trì đẳng chí trí lực(cũng gọi Tĩnh lự giải thoát đẳng trì đăng chí phát khởi tạp nhiễm thanh tịnh trí lực, Tri 
chư thiền giải thoát tam muội trí, Thiền định giải thoát tam muội tịnh cấu phân biệt trí lực, Định lực): Như lai được tự tại 
VÔ ngại đối với các thiền định và biết rõ đúng như thực thứ tự cạn, sâu của các thiền định Ấy. (4). Căn thượng hạ trí 
lực(cũng gọi Tri chư căn thắng liệt trí lực, Tri chúng sinh thượng hạ căn trí lực, Căn lực): Như lai biết rõ căn tính hơn, 
kém, chứng quả lớn, nhỏ của các chúng sinh đúng như thực. (5). Chủng chủng thắng giải trí lực (cũng gọi Tri chủng 
chủng giải trí lực, Tri chúng sinh chủng chủng dục trí lực, Dục lực): Như lai biết rõ đúng như thực các dục lạc, thiện ác 
khác nhau của tất cả chúng sinh. (6). Chủng chủng giới trí lực (cũng gọi Thị tính lực, Tri tính trí lực, Tính lực): Như lai 
biết khắp và đúng như thực về các giới phần khác nhau của chúng sinh ở thế gian. ŒỚ'). Biến thú hạnh trí lực(cũng gọi Tri 
nhất thiết chí xứ đạo trí lực, Chí xứ đạo lực): Như lai biết rõ đúng như thực nơi đến của hạnh hữu lậu trong 6 đường và 
nơi đến của hạnh vô lậu là Niết bàn. (8). Túc trụ tùy niệm trí lực (cũng gọi Tri túc mệnh vô lậu trí lực, Túc mệnh trí lực, 
Túc mệnh lực): Như lai biết khắp và đúng như thực về túc mệnh (đời trước), từ một đời cho đến trăm nghìn muôn đời, từ 
một kiếp cho đến trăm nghìn muôn kiếp, chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, tên họ uống ăn, khổ vui thọ yếu. (9). Tử 
sinh trí lực(cũng gọi Tri thiên nhãn vô ngại trí lực, Túc trụ sinh tử trí lực,Thiên nhãn lực): Như lai dùng thiên nhãn thấy 
biết rõ ràng như thực thời gian sông chết của chúng sinh và các cõi thiện ác mà chúng sinh sẽ sinh tới trong vị lai, cho 
đến các nghiệp duyên tốt xấu như đẹp xấu giàu nghèo... (10). Lậu tận trí lực (cũng gọi Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, Kết 
tận lực, Lậu tận lực): Đối với tập khí tàn dư của tất cả phiền não, Như lai biết rõ đúng như thực đã vĩnh viễn đoạn trừ 
không còn sinh khởi nữa. [X. kinh Tạp a hàm Q.26; kinh Hoa nghiêm Q.17 (bản dịch mới); phẩm Kiến lập trong kinh 
Bồ tát địa trì Q.10; luận Câu xá Q.27; luận Đại tì bà sa Q.30]. [II]. Mười lực của Bồ tát, tức chỉ cho 10 tác dụng của Bồ 
tát ở giai vị Vô phược vô trước giải thoát hồi hướng thứ 9 trong Thập hồi hướng, đó là: Thâm tâm lực (trực tâm lực) tăng 
thượng thâm tâm lực (thâm tâm lực), phương tiện lực, trí lực (trí tuệ lực), nguyện lực, hạnh lực, thừa lực, thần biến 
lực(du hí thần thông lực), bồ đề lực và chuyên pháp luân lực. [HL] Mười lực thế gian nêu trong kinh Tạp A hàm quyền 
26, đó là: Tự tại vương giả lực, đoán sự đại thần lực, cơ quan công xảo lực, Đao kiếm tặc đạo lực, oán hận nữ nhân lực, 
đề khấp anh nhi lực, hủy tì ngu nhân lực, thẩm để hiệt tuệ lực, nhẫn nhục xuất gia lực và kế số đa văn lực. [X. kinh Hoa 
nghiêm Q.56 (bản dịch mới); Đại thừa nghĩa chương Q.14]. (Tự điển Phật Quang). Sư Tuệ Tư trưng dẫn lực thứ nhất và 
lực sau cùng trong Vô Tránh Tam Muội. (46.630c24-25). 

Thập Bát Bất Cộng Pháp (-]-J\ 3#) của chư Phật: (1). Thân vô thất: Thân không có lỗi. Phật từ vô lượng kiếp đến 
nay, giữ giới thanh tịnh, vì công đức này đầy đủ, tất cả phiền não hết sạch nên thân không có lỗi. (2). Khẩu vô thất: 
Miệng không có lỗi. Phật có vô lượng trí tuệ biện tài, pháp Phật nói ra tùy theo các cơ nghi khiến cho họ đều chứng ngộ. 
(3). Niệm vô thất: Ý nghĩ không có lỗi. Phật tu các thiền định rất sâu xa, tâm không tán loạn, đối với các pháp tâm 
không dính dấp, được sự an ồn đệ nhất nghĩa. (4). Vô dị tưởng: Không có ý tưởng khác. Phật đối với tất cả chúng sinh 
bình đăng hóa độ, không có tâm lựa chọn, phân biệt. (5). Vô bất định tâm: Tâm thường ở trong định. Phật đi đứng ngồi 
nằm thường không lìa thắng định sâu xa, thường nhiếp tâm trụ trong thiện pháp, đối với thực tướng các pháp không 
thoái thất. (6). Vô bắt tri kỉ xả tâm: Thường ý thức xả tâm của mình. Đối với các cảm thụ như khổ, vui... Phật biết rõ các 
tướng sinh trụ diệt của chúng trong từng niệm và an trú trong vắng lặng bình đẳng, tức thường ở trạng thái tâm không 
khổ không vui (xả tâm). (7). Dục vô giảm: Ý muốn không giảm. Phật đầy đủ các thiện pháp, luôn muôn hóa độ chúng 
sinh, tâm không chán bỏ. (8). Tinh tiến vô giảm: Tỉnh tiến không giảm. Thân tâm của Phật đều tinh tiến, vì độ chúng 
sinh nên thường thực hành các phương tiện, không dừng nghỉ. (9). Niệm vô giảm: Tâm niệm không giảm. Pháp và tất cả 
trí tuệ của chư Phật 3 đời tương ứng đầy đủ, không có thoái chuyền. (10). Tuệ vô giảm: Tuệ không giảm. Phật có đầy đủ 
tất cả trí, vả lại, còn trí tuệ của 3 đời không bị chướng ngại, nên tuệ không khuyết giảm. (11). Giải thoát vô giảm: Giải 
thoát không giảm. Phật xa lìa tất cả chấp trước, có đầy đủ 2 loại giải thoát hữu vi, vô vi, tất cả phiền não tập khí đều hết 
sạch, cho nên giải thoát không khuyết giảm. (12). Giải thoát tri kiến vô giảm: Giải thoát tri kiến không giảm. Phật thấy 
biết các tướng giải thoát, rõ suốt không bị ngăn ngại. (13). Nhất thiết thân nghiệptùy trí tuệ hành: Tất cả hành động của 
thân đều được trí tuệ soi sáng, chỉ dẫn. (14). Nhất thiết khâu nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả lời nói từ miệng Phật phát ra 
đều theo trí tuệ. (15). Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành: Tất cả ý nghĩ đều được trí tuệ hướng dẫn. Ba pháp trên đây là 
khi Phật khởi động 3 nghiệp thân, khẩu, ý trước hết xem xét, cân nhắc đúng sai, lợi hại rồi sau mới thực hành theo trí 
tuệ, cho nên không sai lầm, đều mang lại lợi ích cho chúng sinh. ( 16). Trí tuệ tri kiến quá khứ thế vô ngại vô chướng: Trí 
tuệ thấy biết đời quá khứ không bị chướng ngại. (17). Trí tuệ tri kiến vị lai thế vô ngại vô chướng: Trí tuệ thấy biết đời vị 
lai không bị chướng ngại. (18). Trí tuệ trí kiến hiện tại thế vô ngại vô chướng: Trí tuệ thấy biết đời hiện tại không bị 
ngăn ngại. (Tự điển Phật Quang: kinh Tự tại vương bồ tát Q. hạ; Hoa nghiêm kinh sớ Q.52; Đại thừa nghĩa chương 
Q.16]; và Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, 46.695a 21-696a 2; Đại Trí Độ Luận 407b29-c8; 680c24-681a 2; Anh Lạc kinh 
24.1020a7- 12. 

Tam minh (—H] Tri-vidya). Cũng gọi Tam đạt, Tam chứng pháp. Trí tuệ sáng tỏ, thông đạt vô ngại, trừ hết ngu muội, 
chứng được vị Vô học. Tam minh gồm có: (1). Túc mệnh trí chứng minh (Phạm: Pùrva-nivàsànusmffti-jiàna- 
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thời thành tựu trong lực thấu triệt từ mắt nầy. Như vậy tại sao mắt chúng sinh lại không 
vi diệu?. Bản tánh vi diệu của mắt chúng sinh chính đó là mặt Phật! ”' 


[698c28] “Chủng” (4#) có nghĩa là gì?. Có hai loại: một là phàm chủng (N# prtagjana), 


hai là thánh chủng (BE àrya) 372. Phàm nhân thì chưa có cái thấy giác ngộ. Họ thấy sắc 
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sàkwàtkriya-vidỳa); cũng gọi Túc trụ tùy niệm trí tác chứng minh, Túc trụ trí chứng minh, Túc trụ trí minh,Túc mệnh 
minh, Túc mệnh trí: Trí tuệ biết rõ tướng trạng của mình và chúng sinh từ một đời cho đến trăm nghìn vạn ức đời. (2). 
Sinh tử trí chứng minh, cũng gọi Sinh tử trí chứng minh, Thiên nhãn minh, Thiên nhãn trí: Trí tuệ biết rõ tướng trạng 
sông chết của chúng sinh lúc tử lúc sinh, sắc thiện sắc ác, hoặc do nhân duyên tà pháp thành tựu ác hạnh, khi mệnh 
chung sinh vào đường ác; hoặc do nhân duyên chính pháp thành tựu thiện hạnh, khi mệnh chung sinh vào đường thiện. 
(3). Lậu tận trí chứng minh, cũng gọi Lậu tận trí minh, Lậu tận minh, Lậu tận trí: Trí tuệ biết rõ như thực đã chứng được 
lí Tứ đế, giải thoát tâm hữu lậu, diệt trừ tất cả phiền não. (Tự Điển Phật Quang). 

Bát giải thoát (JV##lfầ) được nói giản lược đưới một tên gọi khác là bát bối xả trong Vô Tránh Tam MuộiVô Tránh Tam 
Muội, 631a 26-b8. Đại Trí Độ Luận 381b5-13; và Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T no. 1925, 46. 676c22-c l6, 
cũng đưa ra bát bối xả. Về những xuất xứ khác, đọc Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T no. 1851, 44. 
730c6. 

Phật nhãn là mắt thứ năm trong ngũ nhãn: nhục nhãn (JÄJRR), thiên nhãn ( HR), tuệ nhãn (SãER), pháp nhãn (*RR), và 
Phật nhãn (ÈÄR). Đại Trí Độ Luận nói về Phật nhãn: “Không có gì mà mắt Phật không nghe, không thấy, không biết, vô 
sở tư duy (##£JïLJfE). Mắt Phật thấu suốt tất cả pháp. Đại Trí Độ Luận, 306a 6-7. Trong Vô Tránh Tam Muội (627c18) 
sư Tuệ Tư nhìn Phật nhãn tức nhất thiết chủng trí (—-17J#ñ?#!), như Đại Trí Độ Luận nói: “Bồ tát trụ thập địa (bhumi) đầy 
đủ lục độ [và công đức] đến được nhất thiết chủng trí. Bồ tát nhập tam muội như kim cang tam muội (lII4>J|=B§), diệt 
phiền não. Trong khoảnh khắc, Bồ tát chứng được giải thoát vô chướng ngại của chư Phật, từ đó, đắc Phật nhãn. Những 
công đức như nhất thiết chủng trí, thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, cho đến đại từ đại bi Phật nhãn đều thấy biết.” Đại 
Trí Độ Luận, 350b19-23. 

Sư Tuệ Tư trước đã luận về chúng sinh diệu (Z#“E#)) làm nên tảng cho ý niệm “chúng sinh pháp diệu” (12) 

của sư Trí Khải với luận đề nổi bật “Tâm, Phật, Chúng sinh, tam pháp diệu” (2ùbZ#?E—3##)) trong Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa. Sư Trí Khải nói: “Tôn sư Nam Nhạc [Tuệ Tư] phân biệt ba pháp tức chúng sinh pháp, Phật pháp, và tâm pháp. 
Nếu mục đích của kinh Pháp Hoa là giúp chúng sinh khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật, tại sao lại nói là “khai” (Bñ) nếu 
chúng sinh vốn không có Phật trí?. Trí tuệ Phật ẩn trong chúng sinh. Hơn nữa, kinh Pháp Hoa nói đến mắt do cha mẹ 
sinh tức mắt thịt, nhưng thấy “tận đỉnh Diệu Cao và trong ngoài tam thiên đại thiên” (9.47c18) chính đó là thiên nhãn; 
“không trói buộc (9.48al3) trong khi thấy được tất cả hình tướng' chính là tuệ nhãn; “thấy không lỗi lầm' (9. 48b27) 
chính đó là pháp nhãn. Mặc dù người ây chưa đạt đến chỗ vô lậu (anasrava) nhưng nhãn căn đà thanh tịnh. Nếu con mắt 
này có cái dụng của tất cả mắt, thì đó là mắt Phật. Đây là đoạn kinh văn làm sáng tỏ “chúng sinh pháp diệu'. Kinh Đại 
Bát Niết Bàn nói: “Với những người tu pháp Đại thừa, dù rằng với mắt thịt, nhưng đó là mắt Phật. Năm căn còn lại tai, 
mũi, lưỡi... cũng như vậy. Kinh Ương Quật Ma La nói: “Cái gọi là nhãn căn, với Như Lai, là thường. Trang nghiêm vô 
lậu, thấy rõ ràng và dứt khoát." Những căn khác, cho đến ý căn cũng như vậy. Kinh Đại Bát Nhã nói: “Vì sáu vị vua tự 
tại thanh tịnh”. Trên đây là những gì kinh thuyết về diệu pháp của chúng sinh.” Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716, 
33.693a 4-19. Lưu ý rằng sư Trí Khải và sư Quán Đảnh đã đổi thứ tự hai câu cuối trong bài kệ kinh Ương Quật Ma La. 
CT. ghi chú 453 bên dưới. 
Sư Tuệ Tư dùng chữ “chủng” (##) trong cặp “phàm chủng" (J##), và “thánh chủng” (Sš##), chữ “chủng” cũng được 
dùng để dịch thuật ngữ “bija” là “chủng tử (#§-Ý), và “gotra” tức “chủng tính” #) hoặc (#4§#È), thuộc dòng họ hoặc 
sắc thái. Trong câu văn T 46. 699a28 dưới đây, sư Tuệ Tư nói: “Tiếp nối không dừng nghỉ là chủng (gotra)”, và sư 
không giải thích thêm. 

Phiên bản kinh Lăng Già của sư Cầu-na-bạt- đà-la (Gunabhadra), Lengdie jing, T no. 670, 16.493b24-c9 phân biệt 
“chủng tính” của “thánh chủng tính” (Šš§ñ†È) với “ngu phu chủng tính” (ñã &ÊñÈ), và sự khác nhau giữa các bậc 
thánh thuộc Thanh văn, Duyên giác, và Phật thừa. Phiên bản tác phẩm Bồ Tát Địa Trì của Bồ tát Vô Trước (Asanga, T 
no. I5§1) của sư Đàm vô sâm (Dharmaksema) giải thích chi tiết về “chủng tính”, phân ra bốn loại (1) Bồ tát, (2) Thanh 
văn, (3) Duyên giác), và ngoại chủng; ba hạng trước được xem là thánh chủng. Bồ tát chủng tính cũng chỉ cho Phật 
chủng tính. Trong những khái niệm Bồ tát Vô Trước đưa ra, Bồ tát chủng tính lại được phân ra “tính chủng tính” (ƑÈk#§ 
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liền sinh tham ái (trsna). Tham ái chính là vô minh (avidya). Vì tham ái mà tạo nghiệp 
(karma), đây gọi là hành (samskara) "73. Theo chủng tử mà thọ báo trong khắp sáu cõi 
trời, người khác nhau. [Đi trong sáu cõi], đây gọi là hành. Tiếp nối không dừng nghỉ là 
chủng (gotra), đây là cái gọi là phàm chủng. ””° 


[629a3] “Thánh chủng” gần gủi thiện tri thức, có được cái thấy giác ngộ. Khi mắt thấy 
sắc liền phản tĩnh như sau: Khi thấy sắc, ai là người thấy?. Nhãn căn thấy?. Nhãn thức 
thấy?. Không gian và ánh sáng thấy?. Chính sắc khiến có cái thây?. Hoặc ý thức đối sắc 
mà thấy?. Nêu chỉ do [sắc đi vào] phạm vi của ý thức, thì người mù từ sơ sinh cũng phải 
thấy được sắc. Nếu sắc chính nó phản ảnh cái thấy, thì cũng như trên. Nếu có người cho 
răng không gian và ánh sáng đưa đến cái thấy, nhưng không gian và ánh sáng không 
cảm thọ, và thiếu sự tựu thành của ý niệm ?“Š nên không thê thấy sắc. Nếu nói rằng nhãn 
thức thấy, thức không có tự thể. Thức tùy thuộc vào vô số nhân duyên, và sự hội tụ của 
nhân duyên bản tánh vốn rỗng lặng, không hợp mà cũng chẳng tan. Nếu có người chiêm 
nghiệm cân thận những điêu nói trên, từng điểm một, thây rằng [tự thê của] mắt bắt khả 
đặc. Ngoài ra, không có cái gì gọi là “mắt”. Nếu chính mắt có thể thấy thì người có bệnh 








†E) và “tập chủng tính” (#i#§ŸÈ). Tính chủng tính được định nghĩa: tính là bản tính từ vô thủy đến nay, tự nhiên thù 

thắng, là nền tảng của pháp tánh (dharmata). Tập chủng tính: tập là tu tập, theo giáo pháp hành các điều thiện mà thành 

ra chủng tính. Đọc Bồ Tát Trì Địa, no. I581, 30.888a10-889b26 và 900a 15-18. Có thể sư Tuệ Tư quen thuộc với cả hai 

xuât xứ. 
Ÿ3 Đại Tập Kinh (Hư Không Mục Bỏ Tát Phần j”E H ®#l#2}), T no. 397, vol. 13, 164a 2-5: “Thiện nam tử! Vì mắt thấy 
hình sắc nên phát khởi tham đắm và trói buộc. Tâm tham đắm này chính là vô minh. Hành động mê đắm tạo nghiệp, 
chính là hành (ƒ7).” Cùng đoạn văn được trưng dẫn trong Tùy Tự Ý Tam Muội XZJ 98. 351c5-7 cũng như trong Vô 
Tránh Tam Muội 46. 639a 21-b14. 

Phần luận về “thập nhị nhân duyên” thấy trong Hư Không Mục Bồ Tát Phần, kinh Đại Tập cũng làm căn bản trong 

việc phân tích thành hệ thống 60 môn trong tác phẩm Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn của sư Trí Khải, T no. 1925, 46.684a 3- 
685a 29. Sư Trí Khải, dựa vào bản kinh, phân chia lối trình bày vảo ba phối cảnh: (1) Phân đoạn và phân tích mười hai 
vòng xích trong ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai (thí dụ phiền não, nghiệp, và khổ), (2) phân tích mười hai vòng xích 
từ cái nhìn về quả báo và sự phát triển trên từng sự kiện (hiện tại và tương lai), (3) mười hai nhân duyên cùng lúc tác 
động, trong mỗi niệm (hiện tại). Sư nói: “Tất cả những [điều nói ở đây] là từ kinh Đại Tập, không có bất cứ một câu nào 
là ý của riêng tôi”. Đây là phần được trưng dẫn trong cái nhìn thứ ba của sư Trí Khải, tức mười hai nhân duyên tác động 
đồng thời trong một niệm, phù hợp với đoạn văn được sư Tuệ Tư trưng dẫn. 
Trong Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư dùng chữ “chúng” với nghĩa “hạt giống” (bija): “thị cố vi vô thủy vô minh, vô 
minh vị phụ, ái tâm vi mẫu, hành nghiệp hòa hợp, sanh thức chủng tử, diệc đắc danh vi chủng thức chủng tử, TC VỊ 
lai thân cô danh vi chủng, danh sắc thị nha cố danh sanh”. (6 iU Zãš Ất ñB #t ĐH, #t BỊ 2ý 4, SE lò , # X ẨỦ Ê, 


lột #§ ƒˆ, 7R ÍS #4 À3 Hồ nà Đế Í, Hồ 2K 2K 1 HH 4i 49 đễ, ?i & q1 ft #4 2E). (639b11-13). Khi dùng chữ n 


% « 


để chỉ năng lực, dường như sư Tuệ Tư muốn đưa ra một hàm ý khác, (như với cặp chữ “an lạc”); hành (7) như tu hành 
hoặc rèn luyện, hoặc [vô minh sinh] hành (samskara) tạo nghiệp quả trong luân hồi, hoặc như hành xứ (ÍTjš) của Bồ tát, 
hoặc tứ an lạc hạnh trong phẩm An Lạc Hạnh, kinh Pháp Hoa. Ngoài ra, sư cho thấy trước từng thứ lớp luận thuyết về ý 
nghĩa đa dạng của thuật ngữ “an lạc hạnh” trong vấn đáp 9, tức “khổ hạnh” của phàm nhân, “khổ lạc hạnh” của Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát có căn cơ thấp kém, và hạnh an lạc khó sánh của Bồ tát lợi căn, nơi đó “gạt ra ngoài pháp 
phương tiện và chỉ thuyết pháp vô thượng [của chư Phật]”.. 

#75 Những phân tích vượt bậc về nhãn căn và cảnh xuất hiện trong Vô Tránh Tam Muội, T no. 1925, 46.639b16, 639b23-24, 
639b27; và Trí Khải, Giác Ý Tam Muội, T no. 192246.625b6; Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.15c28. Về những phản 
bác tương tự đối với cái nhìn về những yếu tố khác như nhãn căn, sắc tướng, thức, ánh sang, không gian v.v..., đọc 
Samyuktabhi-dharmahrdaya Sastras), T no. 1550, 28.866c3. 
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xanh mặt “6 


hư hoại. 


cũng phải phân biệt được hình tướng. Tại sao?. Vì [nhãn] căn không có sự 


[699a11] Nếu có người biết rõ rằng không có mắt, không có sắc, không có sự thấy, 
không có sự chẳng thấy. Cũng biết thân nam, thân nữ... vốn sinh ra từ cái vô minh bắt 
liễu (@&RBZEF 7) ”””. Cái tâm mê hoặc nầy cũng như hư không. Thân như mộng, như 
bóng, như vang, như ảo, như hoa đồm giữa hư không. Khi tìm liền biết không nắm được 
38, Chắng phải đoạn, chắng phải thường. Khi mắt thấy sắc, không mong cầu, chẳng nắm 
giữ. Tại sao?. Vì hư không chăng thể chấp trước. Hư không chẳng diệt cái vô minh, 
chăng sinh cái minh. Đến đây thì phiền não chính là Bồ đề, cái hành xuất phát trên căn 
bản vô minh chính là Niết Bàn. Cho đến lão-tử cũng không khác. Vì nếu các pháp chính 
chúng là vô sinh thì không thể có lão-tử. Không trụ vào bất cứ điều gì, [người như vậy] 
gọi là thánh chủng. 


[629a18] Phàm chủng và thánh chủng là một, không phải hai. Vô minh và minh cũng 
như vậy. Vì vậy mà nói răng: “tướng của lục chủng là diệu”. Tai, mũi, lưỡi, thân, và ý 
cũng không khác. 


[699a20] Tự tại vương bản tánh thanh tịnh. Trước hết hãy nhìn vào tánh tự tại của 
mắt.”? Khi mắt thây sắc, con người thường sinh tâm ái thủ. Ái chính là vô minh. Tât cả 
phiên não, không trừ một thứ nào, đêu năm trong cái vòng của ái và thủ. Nêu có người 
có thê điêu phục được ái và vô minh, thì người ây tự tại như một vì vua 3*°. Thanh tịnh 
tánh (33#‡‡) đã được giải thích trong phần nói về pháp quán nhãn căn. Dùng trí tuệ kim 
cang (®lilŠã) đề thấu hiểu (EŠ'7 ) rằng cái tâm ái kia chính nó ở ngoài vòng vô minh cho 


đến lão-tử. Khi trí lực kim cang nầy đến chỗ tuyệt đỉnh thì gọi là Thủ Lăng Nghiêm tam 
muội (suramgama-samadhi). Tam muội nây tương tự như một dũng tướng có khả năng 





3° Thanh manh (TŸ ), bệnh nhân không nhìn rõ được hình tướng, mặc dù nhãn căn không có vẻ gì khác với người thường. 

37 So sánh câu văn trong Vô Tránh Tam Muội: “thân thân giả tòng vọng niệm tâm sanh, tùy nghiệp thụ báo, thiên nhân chư 
thú, thật vô khứ lai. (# # 3í % 4% xà “E, Bỗ 3% 5 ŸM,  Ä ñú BH fŸ #4 25 2K) T no. 1923, 46.628a 28. 

#78 Năm trong sáu, bảy và mười ân dụ về tánh Không của các pháp trong Đại Trí Độ Luận. Đọc 675a 20-677c25 (lục dụ 2S 
Hổ), 721c7-724a 7 (thất dụ -zli), 101c§-106b8 (thập dụ -ƑF lối). Ngoài ra, đọc Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T 
no. 1925, 46. 690b25-22. 

3 Đại Trí Độ Luận, T 25.407c18-19. Cf. ghi chú 421 và 422 ở trên. 

330 Sự Tuệ Tư thuyết chỉ tiết với những ẩn dụ về ái dục so sánh với năng lực tự tại của một vị vua trong Vô Tránh Tam Muội 
(634a 11-12): “lục căn danh vi môn, tâm vi tự tại nh tạo sanh tử nghiệp thì, tham trứ lục trần, chí tử bất xả, vô năng 
chế giả, tự tại như vương” (2š ‡8 #¡ XÄš ÏÏ, 1b Äš H # +, lễ # 2E 3Š Hỳ, Ä 3# 7x l, # 2E “ ‡ầ, #ƒt fhl #, H # 
#1 +). 
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hàng phục kẻ thù, an định bốn phương ?!. Kim cang tuệ cũng như vậy. Có thê biết được 
rằng các hành từ vô minh tham ái (®Z##&Räãí7) chính đó là thánh hạnh Bồ đề và Niết 
bàn. Vô minh và tham ái chính đó là Bồ đề và trí tuệ kim cang. 


[699a29] Con mắt của vì vua tự tại tánh thường tịch, không một aI có thể làm ô nhiễm 
được. Vì vậy nên Đức Phật nói [trong kinh Pháp Hoa] về “con mắt thường tịnh từ cha 
mẹ sinh” '. Các căn tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng như vậy. Vì lý do trên, kinh Đại Tập 
thuyết rằng “Sáu vị vua (căn) tự tại là vì bản tánh tịnh”, cũng vì vậy, Bồ tát Long Thọ 
nói rằng: “nên biết rằng đặc tính của sáu loại [căn] trong thân người là diệu”.38 


[699b3] “Thân người” không khác thân chúng sinh hữu tình. Thân chúng sinh chính đó 
là thân Như Lai (tathagata), vì thân chúng sinh là một và đồng với Pháp thân thường 
hằng. Vì vậy nên kinh Hoa Nghiêm nói kệ về Hoan Hi Địa (pramudita) “Bản tánh tịch 
nhiên không sinh, không diệt, vốn rỗng lặng, không phiền não”.?#Nếu có người biết 


được tất cả các pháp không khác, người ấy một bước siêu thăng (#5) chứng đắc Bồ 


đê.33 Nêu người phàm có thê giác ngộ được pháp chân thực (BEẰ)X) của các uân 


3#! Đại Trí Độ Luận quyên 47 ( 25. 398c27-399a2) nói: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Hán dịch là kiện tướng, phân biệt rõ 
hành tướng các Tam muội nhiễu ít, sâu cạn, như vị đại tướng biết rõ năng lực binh sĩ mạnh hay yếu. Lại nữa, các Bồ tát 
được tam muội này thì các ma phiền não và ma người không cách nào phá hoại được, ví như Chuyển Luân Thánh 
Vương cầm đầu các binh tướng hùng mạnh, đi đến bất cứ đâu kẻ địch cũng đều phải hàng phục”. Trong kinh Thủ Lăng 
Nghiêm Tam Muội, chúng ta cũng đọc thấy dòng kinh rất tương tự: “Tất cả thiền định giải thoát tam muội, thần thông 
như ý, trí tuệ vô ngại đều ở trong định Thủ Lăng Nghiêm, ví như các dòng nước từ khe, suối, sông, ngòi... đều chảy ra 
biển cả. Cho nên các thiền định của Bồ tát đều nằm trong Tam muội Thú Lăng Nghiêm, tất cả tam muội môn, thiền định 
môn, biện tài môn, giải thoát môn, đà la ni môn, thần thông môn, minh giải thoát môn... đều được thu nhiếp trong Thủ 
Lăng Nghiêm tam muội. [Kinh Niết Bàn qiiyềH, 25 (bản Nam) cho rằng Phật tính tức là Thủ Lăng Nghiêm tam muội; 
Thủ Lăng Nghiêm tam muội này có 5 tên gọi: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Bát nhã ba la mật, Kim cương tam muội, Sư 
tử hồng tam muội và Phật tính. Thủ Lăng nghĩa là tất cả đều rốt ráo; Nghiêm nghĩa là cứng chắc. Tất cả rốt ráo mà được 
vững chắc, gọi là Thủ Lăng Nghiêm, cho nên gọi Thủ Lăng Nghiêm tam muội là Phật tính].” Đọc kinh Đại Bát Niết bàn 
Q.27 (bản Bắc); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.11 (bản dịch đời Lương); Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3; 
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.9]. 

332 Thực sự, trong kinh Quán Phố Hiền Bồ Tát có câu “phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn” (42 ‡ƒƒ“E}ä‡#3 lR), 
trong khi phẩm Pháp sư Công Đức, kinh Pháp Hoa thì có câu “phụ mẫu thanh tịnh sở sinh nhục nhãn” (Sè R‡ïä‡#ï/EIAI 
H3). Đọc Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh (Guan puxian pusa xingfa jing), T no. 277. 9.389c7-10; Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.47c2-7. 

33 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.408b27-28; cf. ghi chú 419 và 420 ở trên. 

3 Kinh Hoa Nghiêm, T no. 278, 9.544b7-8, phẩm Thập Địa (-}-HH). Sư Tuệ Tư dịch hai câu có khác đi chút ít, kinh nói: 
“diệt trừ chư phiền não” (ÿl&ZZ#]ấ). Câu văn từ bài kệ mô tả lòng khát ngưỡng vào sơ địa. Ở đây nhắc đến cách thức 
sư Tuệ Tư nhìn thánh, phàm, chủng đã nói trên; kinh tiếp tục nói về Hoan Hi Địa: “ Thiện nam tử! Bồ tát bắt đầu phát 
tâm như vậy liền vượt khỏi hàng phàm phu mà vào Bồ tát vị (#£ð#{?), sinh vào nhà Như Lai (2#). Không ai có thể 
nói chủng tộc của ngài lỗi lầm. Ngài đã rời thế gian để vào đạo xuất thế, được pháp Bồ tát, ở chỗ Bồ tát, nhập tam thế 
bình đẳng, ở trong chủng tánh Như Lai, quyết định sẽ thành vô thượng giác. Bồ tát an trụ những pháp như vậy gọi là trụ 
bậc Bồ tát Hoan Hi Địa, vì đã tương ưng với chân như bắt động.” Hoa Nghiêm kinh, 9. 584c18§-22. 

335 Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25. 108al, nói: “Biết rằng hữu và vô đều bình đăng, người ấy hoan hỉ một bước nhảy vọt 
liền chứng Bồ đề”. Lamotte, Traité I, p. 401. 
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(skandha) ”, như được nói trong kinh Niết Nàn, khi tôn giả Maha Ca Diếp bạch Phật: 
“Bạch Thê Tôn! Gì là nghĩa của “ bán tự” từ đó Phật thuyêt ra?”. Phật trả lới: “Có mười 


bốn âm (Ä), được nói đến như nghĩa của bán tự. Tự được nói đó là Bồ đề. Vì là thường 


(#) nên bất lậu (E38). Vì bất lậu nên vô tận (#88). Sự vô tận nầy chính là thân kim 


cang của Như Lai.” 3Š 


[699b11] Vấn: Tôn giả muốn nói nghĩa gì trong câu: “thường có bất lậu” (3#Z£38) 2 


[699b11] Đáp: Vì là thường nên bất lậu. Sao gọi là thường?. Thường vì là vô sinh (#8 
). 


386 Trong Thành Thật Luận của sư Ha lê bạt ma (Phạm: Harivarman) các pháp như ngũ uẩn, thập nhị nhập được nhìn là thực 
pháp (#3), trong khi các các pháp như ngã, ứng thân được nhìn là giả pháp đ2ˆ). Đọc Thành Thật Luận, 32.261c12, 
263a 25, 328b15,-c10; Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, 6§la 24-27 nói về thực pháp. [Tại miền Bắc, sư Pháp 
Thượng là người đầu tiên phán định tông Thành Thực thuộc Tiểu thừa, kế đến, trong Tam Luận Huyền Nghĩa, sư Cát 
Tạng nêu ra 10 nghĩa chứng minh tông Thành Thực thuộc Tiểu thừa, rồi đến các sư Trí Khải, Tuệ Viễn cũng cho Thành 
Thực là Tiểu thừa. Từ đó về sau, các học giả đều nhìn tông Thành Thực là Tiểu thừa. Việc nghiên cứu về tông Thành 
thực thịnh hành ở thời đại Nam Bắc triều, đặc biệt vào thời Lương thuộc Nam triều là thịnh hành nhất. Đến đời Đường, 
sau khi các Luận sư cho rằng Thành Thực là Tiêu thừa thì số người nghiên cứu luận này mỗi ngày một giảm thiểu. Thêm 
vào đó, xu thế của Phật giáo Đại thừa, sự lưu truyền rộng rãi của Thập địa kinh luận, Nhiếp đại thừa luận và Tam luận 
học dần dần hưng khởi cũng là những nguyên nhân làm cho tông này suy vi. [X. Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.10 
thượng; Tam luận du ý nghĩa; Hoa nghiêm ngũ giáo chương Q.1; Lương cao tăng truyện Q.6-8; Lịch đại tam bảo kỉ 
Q.11; Tục cao tăng truyện Q.1, 5-15; Danh tăng truyện sao; Xuất tam tạng kí tập Q.5, I1; Khai nguyên thích giáo lục 
Q.8]. (xt. Thành Thực Luận). (tự điển Phật Quang). 

37 Niết Bàn Kinh, T no. 375, 12.653c24-27. Đoạn văn luận về âm vị của Phạn văn, kinh gọi là “tự căn bản” (R2) - từ 
đó tất cả âm vị hòa hợp, ngữ ngôn văn tự (äl  #Ƒ) và đà la ni được thành lập. Kinh nói: “Maha Ca Diếp bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Gì là nghĩa của “ bán tự” từ đó Phật thuyết ra?”. Phật trả lới: “Có mười bốn âm (?ï), được nói đến như 
nghĩa của bán tự. Tự ở đây nói gọi là Niết bàn. Vì là thường (7) nên bắt lậu (4*%Ä). Vì bất lậu nên vô tận (tt äš). Sự vô 
tận này chính là thân kim cang của Như Lai (I24&4>RÏl* ). Mười bốn âm này là căn bản của tự”. Nơi kinh nói “Niết 
bàn” thì sư Tuệ Tư nói: “Tự được nói đó là Bồ đề”. 

Kinh Đại Bát Niết Bàn đặt chữ thường (3#) và chữ lậu (3Ä) gần nhau, có thể là từ chữ ksar trong Phạn văn có nghĩa 
là chảy, trợt, bị hư mất, làm tan đi... (Apte 623). Mẫu tự là một hình thức của aksara có nhiều nghĩa nếu là danh từ 
(aksaram) thì có nghĩa là sự tiếp tục, sự thường trụ, nước; nếu là tỉnh từ (aksara) thì có nghĩa là vô thường, tan hoại, hư 
nát. (Apte, p.9). 

Mặc dù kinh Đại Bát Niết Bàn nói đến 14 âm, chính kinh cũng đưa ra khoảng 46 mẫu tự hoặc âm vị khác nhau (36 
âm được các nhà chú giải tính đếm từ Daban Niepan jing jijie bản Nam Lương; 34 âm theo các nhà chú giải miền Bắc 
với bản Đôn Hoàng Niepan Jing shu, B 6616, DHBZ. Beljing: vol. 100, p. 612 a-b. Khác với 42 mẫu tự của hệ thống 
Arapacana tìm thấy trong Đạ ¡ Trí Độ Luận và bản kinh Hoa Nghiêm, những mẫu tự trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì 
theo thứ tự của varnamala (a, à, 1, ì, u, ù, e, ai, o. au, k, kh...). Chúng ta thấy những nhà chú giải thời xưa ở Trung Hoa 
đưa ra những giải thích khác nhau về 14 âm vị, có người nói về 14 nguyên âm và phụ âm, trong đó 46 âm vị được phân 
chia hoặc tông hợp. Đại Bát Niết Bàn Kinh, T no. 1763, 27. 464b25-29. Bốn mươi sáu mẫu tự trong kinh Đại Bát Niết 
Bàn báo trước thứ tự được xếp đặt với hệ thông 50 mẫu tự tìm thấy trong những bản kinh Phật mật truyền như Đại Nhật 
Như Lai: (H2). Dịch âm: Ma ha tì lô giá na, và những bản văn của sư Amoghavajra (Bất Không 4E, 705-774), 
tất cả những cách xếp đặt này đều theo hệ thống warnazmala. Kinh Đại Bát Niết Bàn nhắn mạnh trên tự (2#), thường (3ƒ 
), bất lậu (3ñ), và vô tận (##tãï) phản ảnh Phạn văn; chữ ksar (chảy, trợt, bị hư mất, làm tan đi) là căn bản của chữ 
aksara (mẫu tự), trong đó tiếp đầu ngữ z có thể hiểu là một sự phủ định (thí dụ không chảy, không hư hoại...). Dường 
như các nhà chú giải Trung Hoa không đề cập đến điểm này. 
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[699b12] Vô sinh như thế nào?. 


[699b12] Đáp: Vì mắt bất sinh (Ê#). Tại sao như vậy?. Khi mắt thấy sắc, thiền [quán] 
để biết được căn bổn của mắt, tìm không thể được. Cũng như vậy, không danh, không 
sắc. Vì giới (7#) của nhãn căn vốn rỗng lặng, không có tướng thường hoặc tướng đoạn. 
Chăng ở giữa hai đối cực. Nhãn giới (RR## caksur-dhatu) chính đó là pháp giới (3X? 
dharmadhatu) của chư Phật 333. Người giác tri (ŠÃI)) mắt nầy không từ đâu, không nơi 
nảo, mà cũng chăng phải không từ đâu, ví như hư không ba thời chẳng trói buộc. 


[699b17] Trong kinh Bát Nhã, Bộ tát Đàm Vô Kiệt (Dharmodgata) nói với Bồ tát 
Thường Đề (Sada-prarudita): “Thiện nam tử, pháp rông lặng chẳng đến, chẳng đi. Pháp 
rông lặng này chính đó là Phật. Pháp vô sinh thì chẳng có sự đến, chắng có sự đi. Pháp 
vô sinh này chính đó là Phật. Pháp vô diệt chắng có sự đến, chẳng có sự đi. Pháp vô diệt 
này chính đó là Phật.” 389 


[699b20] Vì vậy, nên biết răng, vì nhãn giới rỗng lặng, cái rỗng lặng này chính đó là 
thường. Vì mặt rông lặng và thường hăng, mắt đó chính là mặt Phật. Mặt không tham ái. 


Tham ái là lưu (ðÑ), và lưu đồng với sinh. Vì mắt không tham ái, không trói buộc, nên 


không lưu động (Ÿ#Šj). Không lưu động nên không sinh. Vì mắt không sinh nên không 
đến, không đi. Không có cái sinh, chính đó là Phật. Vì mắt không sinh nên cũng không 


diệt (3). Diệt là tận (8). Vì mắt vô diệt (#&#) nên vô tận (#&88). Vô tận nên không 


đến, không đi, không trụ. Không tận, mắt đó chính là mắt Phật.0 

















38 Doạn văn tương tự trong kinh Đại Tập, kinh nói: “Nhãn giới (HRZ#) là Phật giới (ñ#Z#); pháp giới (ÿŠZ#) của tai, mũi, 
lưỡi, thân, và ý là Phật giới (ØbZ#)”. Đại Tập kinh (Hư Không Tạng phân), T no. 397, 13.104c§-9. 

3 Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh, T no. 223, 8.421b28-c3. Đoạn văn ở đây là vẫn đáp giữa Thường Đề Bồ tát (Sada- 
prarudita) và Đàm Vô Kiệt Bồ tát (Dharmodgata). Bồ tát Thường Đề nghe ở phương Đô ng có đại pháp bát nhã ba la 
mật, liền đi về phương Đông cầu pháp. Khi đi về phương Đông, nơi sẽ gặp được Bồ tát Đàm Vô Kiệt, Bồ tát Thường Đề 
chứng nghiệm được thực tánh của các pháp, và nhập tam muội, được thấy và được chư Phật mười phương khen ngợi. 
Khi xuât tam muội, hình ảnh chư Phật đều cùng tan biến, hốt nhiên Bồ tát Thường Đề tự hỏi: “Chư Phật từ đâu đến và 
nay đã đi về nơi đâu?”. Đây là nghi vấn mà Bồ tát Thường Đề đưa ra ngay khi gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt, và được trả lời: 
“Này thiện nam tử, chư Phật không từ đâu đến, đi cũng không đi vê đâu. Tại sao vậy?. Chư pháp như, tướng chẳng 
động. Chư pháp như tức là chư Phật. Phật vô diệt, không đến, không đi. Pháp vô diệt tức là chư Phật. Pháp thiệt tế không 
đến không đi. Pháp thiệt tế là chư Phật. Pháp Không không đến không đi. Pháp Không là chư Phật. Pháp vô nhiễm 
không đến không đi. Pháp vô nhiễm là chư Phật. Pháp tịch diệt không đến không đi. Pháp tịch diệt là chư Phật. Tánh hư 
không không đến không đi. Tánh hư không là chư Phật.”. Sư Tuệ Tư tiếp tục trưng dẫn “Thiện nam tử, pháp vô sinh 
không đến không đi. Pháp vô sinh là chư Phật.”. (8.421b27-29). 

30 Trong Tùy Tự Ý Tam Muội, sư Tuệ Tư nói tương tự lúc quán khi ngủ hoặc khi nằm trên giường (Tùy Tự Ý Tam Muội, 
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[699b26] Bồ tát theo trí tuệ kim cang mà biết được rằng tánh như (l) của các pháp 
không sinh hoặc diệt. Cái như của nhãn căn chính đó là Phật. Vì vậy mà có danh từ Như 
Lai (tathagata). Thân kim cang (®Ñll> 8) thấy được tánh như của các pháp nên gọi là 
Như Lai (12K). Không phải chỉ có thân vàng ròng làm nên Như Lai. Gọi là Như Lai vì 
có được trí tuệ như thực (#I##§). Vì có được trí tuệ biết mắt và hình tướng như thực, tai 
và tiếng như thực, mũi và mùi như thực, lưỡi và vị như thực, thân và xúc chạm như thực, 
tâm và pháp như thực, nên gọi là thân kim cang của Như Lai. Như pháp tướng giải (#1) 
+*H##), như pháp tướng thuyết (#13X‡8ñfù). Như vì là không sinh. Lai vì là không diệt. 


Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng khởi hành °°!. Như thị đạo [mà hành]. Vì vậy 
nên gọi là Như Lai. 


[699c4] Vẫn: Trong kinh nào Phật dạy tánh như của mắt, tai... là Như Lai?. 


[6ó99c5] Đáp: Trong kinh “Ương Quật Ma La” (Angulimaliya Sutra), Phật hỏi Ương 
Quật Ma La “Gì là nghĩa của nhât hạnh?”. Ương Quật Ma La trả lời: “Nhât hạnh tức 
nhât thừa”.””2 





XZ⁄J, 98. 35Ic1-5.) 

3! Đại Trí Độ Luận, T no. 1959. 25.232c16-19, đặc biệt 234a 4-13. Như thực trí (iI###?) là trí thứ 11 trong I1 trí nói trong 
Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận. Sư Tuệ Tư dựa vào Đại Trí Độ Luận giới thiệulI trí trong phần mở đầu Vô Tránh 
Tam Muội, đặc biệt về trí tuệ như thực. (Vô Tránh Tam Muội 628a 3-7). Nhất thiêt trí là trí bất cộng của Phật; mười trí 
còn lại thuộc về Thanh văn, Duyên giác, và Bồ tát trong tam thừa. Đại Trí Độ Luận, T no. 1959. 25.234a 4-13; Vô Tránh 
Tam Muội 628a 3-II. Trong Tùy Tự Ý Tam Muội, sư Tuệ Tư thêm vào “như thực trf” với “như thực Như Lai thực trf” 
(352d8-9). Đoạn văn “Như pháp tướng giải (/I1ïŠ#HI##?), như pháp tướng thuyết (#II‡⁄j‡HŠñi). Như vì là không sinh. Lai 
vì là không diệt. Phật như vậy mà đến, nhưng chưa từng khởi hành.” nhắc đến Đại Trí Độ Luận, T no. 1959. 25.71b17- 
18. 











392 Kinh Đại Cường Tỉnh Tiến (KZâ‡ñ3#) thực sự là tựa đề bốn quyền kinh Ương Quật Ma La do sư Câu-na-bạt-đà-la dịch. 
Đây là tên kinh sư Tuệ Tư dùng. Theo thiển trí của tôi (Kanno), chỉ có sư Tuệ Tư dùng tựa đề kinh như trên trong An 
Lạc Hạnh Nghĩa. Mặc dù là một con người rất hung bạo trong các phiên bản, sư Câu-na-bạt-đà-la có khuynh hướng tân 
trang một cách hào phóng hình ảnh của Ương Quật Ma La.Như một người Bà la môn tài giỏi, . Quật Ma La người 
ở thành Xá Vệ tin theo tà thuyết cho rằng giết người sẽ được vào Niết Bàn. Khi giết người xong, Ương Quật Ma La cắt 
ngón tay của nạn nhân, kết làm vòng đội trên đầu nên còn có tên là Chỉ Man. Sau khi sắp giết đến . người sô một ngàn là 
mẹ của mình thì gặp Đức Phật giảng cho nghe chánh pháp. Ương Quật Ma La sám hồi, tu hành, về sau chứng được A la 
hán. Như chúng ta học từ kinh, Ương Quật Ma La là sinh thân (2E) của Đại Cường Tinh Tiến Như Lai (X8Äš3E ñIZš 
), là vị Phật trú tại một quốc độ ở phương Nam trang nghiêm với vô số bảo châu. Như Hocchibo nói trong những chú 
giải về An Lạc Hạnh Nghĩa của sư Tuệ Tư, sư Tuệ Tư có thê đã lấy tựa đề kinh từ đây. Kinh nói: “Vị Phật ở quốc độ này 
hiệu là Đại Cường Tỉnh Tiến Như Lai. Không có Thanh văn, Duyên giác, chỉ có nhất thừa pháp, không có bắt cứ tên gọi 
nào về những thừa khác [được nói đến]... Ương Quật Ma La không ai khác hơn là vị Phật này”. Ương Quật Ma La 
Kinh, T no. 120.2.543a 15-23 và b4-5. 

Sự trưng dẫn của sư Tuệ Tư hắn là không y như kinh ở đây. Trong dòng mở đầu quyền ba, Đức Phật đưa ra câu 
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[699c7] Thừa (yana) chỉ cho khả năng chuyền tải, cũng có nghĩa là chuyên chở. Ương 
Quật Ma La tiếp tục trả lời Phật qua mười cách. Mỗi câu trả lời chia ra làm hai, tổng 
cộng là hai mươi câu. Ở đây sẽ giải thích những điểm chính yếu trong các câu trả lời thứ 
năm và thứ sáu. Trong hai phần này, với bốn câu trả lời, Ương Quật Ma La đưa ra những 
khái niệm tổng quát về mắt, tai... là Như Lai. 


[629c10] [Ương Quật Ma La nói] “Năm chỉ cho điều gì?. Đó là năm căn ndriya). Tuy 
vậy, lỗi giải thích nầy biểu trưng cho Thanh văn thừa. Đây không phải là cái hiểu của 
Như Lai. Cái hiểu của Như Lai là gì?. Cái gọi là căn mắt, với Như Lai, là thường. Thấy 
rõ ràng 3 và quyết định, trang nghiêm vô lậu không giảm thiểu. Cái gọi là căn tai, với 
Như Lai, là thường. Nghe rõ ràng và quyết định, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là căn 
mũi, với Như Lai, là thường. Ngữi rõ ràng và quyết định, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là 
căn lưỡi, với Như Lai, là thường. Nếm rõ ràng và quyết định, trang nghiêm vô lậu. Cái 
gọi là căn thân, với Như Lai, là thường. Xúc chạm rõ ràng và quyết định, trang nghiêm 
vô lậu. Cái gọi là căn ý, với Như Lai, là thường. Biết rõ ràng và quyết định, trang 
nghiêm vô lậu [vô giảm tu]” ?°. 


hỏi: “Nhất học nghĩa là gì?.” Ương Quật Ma La đưa ra một loạt câu trả lời từ 1-10. Tuy nhiên không thấy trong kinh [mà 
chúng ta đang có trong tay ngày nay] có câu trả lời : “nhất học nghĩa là nhất thừa”. Như trong ghi chú 404, sự kiện sư 
Tuệ Tư đồng hóa “nhất học” với “nhất thừa” có thê từ những câu kệ, khi Ương Quật Ma La nói: “nhất thừa của Đại thừa 
là vô ngại trí của Như Lai” và “nhất tướng chỉ cho Như Lai nên chúng ta gọi là nhất thừa”. Ương Quật Ma La Kinh, T 
no. 120.2.532b4 v à9-12. 

Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nếu thêm ý nữa là lục căn; không nên lầm với ngũ căn sắc là tín căn, tinh tiến căn, 
niệm căn, định căn, và tuệ căn [trong Đại Nhật Kinh Sói]. 

Ương Quật Ma La Kinh, T no. 120.2.531c22-25. Đây là tên của năm căn, sư Tuệ Tư đưa them vài căn thứ sáu là ý căn, 
trong khi nguyên văn trong kinh chỉ có năm căn. Nội dung bài kệ thứ sáu của sư Tuệ Tư theo ý năm bài kệ trước. 

Ngoài ra, để làm bản văn minh chứng cho ý niệm về sự thanh tịnh của sáu căn của sư Tuệ Tư, những bài kệ về ngũ 
căn (hoặc lục căn) từ kinh Ương Quật Ma La cũng thấy trong những bản văn của sư Trí Khải và sư Quán Đảnh như 
Maha Chỉ Quán và Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Đặc biệt là khi sư Trí Khải và sư Quán Đảnh luận về những bài kệ này trong 
Maha Chỉ Quán (46.95b23-24) và Quán Tâm Luận Sớ (46.6 10a 25-26), các sư cũng đưa vào bài kệ thứ sáu nói vê ý căn. 
Sư Trạm Nhiên cũng ghi nhận sự khác biệt này trong tác phẩm Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, T no. 1912. 
46.377a 26. Nếu bài kệ thứ sáu là phần sư Tuệ Tư đưa thêm vào, hoặc đã có sẵn trong bản kinh [mà sư có trong tay lúc 
bấy giờ], nhưng cũng lại xuất hiện trong các bản văn của sư Trí Khải và Quán Đảnh, [chúng ta có thể đoán rằng] các sư 
Trí Khải và Quán Đảnh đã căn cứ vào bản văn An Lạc Hạnh Nghĩa của sư Tuệ Tư hơn là từ chính bản kinh. 

Có những lý do tương đối khả đĩ hơn đối với sự hoài nghỉ này. Sư Tuệ Tư trưng dẫn những bài kệ trong kinh Ương 
Quật Ma La đề thuyết răng các căn của chúng sinh vốn ấn tàng năng lực kỳ diệu của chư Phật, như: “Vì mắt không tịch, 
mắt đó chính là mắt Phật”, và “Ba mặt căn, trần, thức là như thị tánh...Chúng sinh và Như Lai cùng chung một pháp 
thân.” (Nhãn giới không tịch có HR #*ZE3ft Tức Phật thổ thanh tịnh F[I{-†-}ŠÈ#, và: Căn trần kí không tịch ‡R RE” 
3®, Lục thức tức vô sinh, 7XiRJl##“, Tam lục như như tính, =7X#H†, Thập bát giới vô danh, -Ƒ-J\XZ###Z2, Chúng 
sinh đữ Như-Lai, Z*“EEf"II2K, Đồng cộng nhất pháp thân. |ñ]3#t‡—-32:#, Thanh tịnh diệu vô tỉ, ïï?####H:, Xưng Diệu 
Pháp Hoa kinh. §##}‡*⁄‡Š##. An Lạc Hạnh Nghĩa, T no. 1926. 46.700a 5, 699b27 ). Các sư Trí Khải và Quán Đảnh 
trưng dụng những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La với cùng mục đích nhắn mạnh sự quan trọng, tức là. con mắt này 
đây của chúng sinh chính đó là mắt Phật, thấy biết rõ ràng, đầy đủ không suy giảm (liễu liễu phân minh kiến, cụ túc vô 
giảmtu ƒ ƒ2:, 3# #t)#Z). Như chúng ta thấy, môi khúc mắc này dường như trở thành đạo vị khi đọc những bài 
kệ trong kinh Ương Quật Ma La, và đối với điểm này, đường như các sư Trí Khải và Quán Đảnh cho thấy một sự tri ân 
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[699c19] “Sáu chỉ cho điều gì?. Chỉ cho cái gọi là sáu thức. Tuy nhiên, cũng chỉ đưa ra 
cái thấy của Thanh văn thừa, không phải là cái hiểu của Như Lai. Cái gọi là nhãn thức, 
với Như Lai, là thường. Đây là cánh cửa, qua đó, vào được cái thấy trong suốt, trang 
nghiêm vô lậu. Cái gọi là nhĩ thức, với Như Lai, là thường. Đây là cánh cửa, qua đó, vào 
được cái nghe trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là ty thức, với Như Lai, là 
thường. Đây là cánh cửa, qua đó, vào được cái ngữi trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái 
gọi là thiệt thức, với Như Lai, là thường. Đây là cánh cửa, qua đó, vào được cái nếm 
trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là thân thức, với Như Lai, là thường. Đây là 
cánh cửa, qua đó, vào được cái xúc chạm trong suốt, trang nghiêm vô lậu. Cái gọi là ý 





sâu xa [khi trưng dẫn] đường hướng chú giải của tôn sư [tức sư Tuệ Tư] trong An Lạc Hạnh Nghĩa. Cũng xin lưu ý rằng, 
thay vì “liễu liễu phân minh kiến”, trong bản văn của sư Tuệ Tư chúng ta thấy ghi “quyết định phân minh kiến” (jZE2} 
H| lÄ) với hai dòng cuối đảo ngược thứ tự. 

Với cú pháp Hoa văn, đọc những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La là cả một vẫn đề; phiên bản Tây Tạng cho 
chúng ta thấy bản Phạn văn như sau: “Trong cái định hoàn mỹ, thấy rằng “Như Lai nên được nhìn là thường”: chính đó 
là nhãn căn.” Hoặc nói về lục nhập (với ý nghĩa thay đôi mỗi 4 câu kệ): “Từ cái định hoàn mỹ mà nhập, Như Lai rõ ràng 
được nhìn là thường hoặc bắt diệt: đó là nhãn nhập”. Khuynh hướng giải thích như trên cho thấy rằng câu “ư Như Lai 
thường” trong dòng thứ hai nên là túc từ của câu “quyết định phân minh” trong dòng thứ ba, cho chúng ta câu văn như 
“Gọi là mắt [mắt đó] thấy rõ ràng và quyết định [tánh] thường của Như Lai, nên trang nghiêm hoàn mỹ”. Tuy nhiên, lồi 
đọc như vậy thì lại không cân xứng với những chú giải sư Trí Khải đưa ra trong các tác phẩm của sư cũng như trong các 
tác phẩm của sư Tuệ Tư. 

Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, sư Trí Khải giải thích những dòng kệ trong kinh Ương Quật Ma La như sau: “chữ 
“bï (6W) với chư Phật chỉ cho “tự” (), trong khi ở đây với chúng sinh thì đọc là “bỉ”. Chúng sinh tưởng rằng [nhãn căn 
v.v...] là vô thường (#37), trong khi mắt Phật là thường (3#). Đối với hai chữ “giảm tu” (1ÑÍZ), tu hoặc hành qua pháp 
thiền định thì gọi là “giảm tu”. Tu hành trên chính nền móng của thực tướng thì gọi là “vô giảm tu” (#š3{Z). [*Ghi chú 
của người dịch Việt ngữ: ở đây xin hiểu theo nghĩa của các thuật ngữ “duyên tu” (#Í#) và “chân tu” (#£ÍZ), thí dụ, theo 
sư Trí Khải, hai trí quán Không, Giả là “duyên tu”, trí hội nhập Trung Đạo là “chân tu”.] Không thấy được Phật tánh thì 
gọi là “bất liễu liễu kiến” ŒE ƒ ƒ lả), nếu thấy được Phật tánh thì gọi là “liễu liễu kiến” ( ƒ_ƒ ïủ). Hơn nữa, thấy được 
thực lý thì gọi là “liễu liễu”, trong khi thấy rõ hiện tướng của pháp giới tức là “phân minh” (] jủ). Pháp Hoa Huyền 
Nghĩa, T no. 1716, 33.750b25-c1. Tương tự như những dòng trên, các sư Trí Khải và Quán Đảnh nói trong Maha Chỉ 
Quán: "Chữ bỶ á) chỉ cho nhãn căn của chúng sinh trong chín cối (sáu cối phám, ba cõi thánh). Câu "với Như Lai là 
thường" có nghĩa rắng chúng sinh trong chín cõi tưởng [lầm] rằng mắt của họ không thực, trong khi chư Phật nhìn nhãn 
căn của chúng sinh không khác với Phật giới, đầy đủ, bất nhị, vô phân biệt. "Vô giảm tu" có nghĩa rằng thiền quán tất cả 
mắt trong chín pháp giới chính đó là mắt Phật. Viên nhân ([Ẽl []) của tam đề trong một tâm ( —-Ù — ïš) đầy đủ không 
thiếu sót. Với câu "liễu liễu phân minh kiến", [hành giả] có thể chiếu soi thực lý (f#) một cách rõ ràng, và sự chiếu soi 
giả ({EÄ) lý cũng phân minh. Khi đắc được tam trí trong nhất niệm liền đầy đủ ngũ nhãn, chiếu soi viên minh. Đây gọi là 
"liễu liễu phân minh" của Phật tánh. "Thấy Cñ) chỉ cho viên chứng (ÏB|Zð), "tu" (#) chỉ: cho "viên nhân" (| BÌ)". Maha 
Chỉ Quán, T 46. 95b11-17. Ngoài ra, Maha Chỉ Quán cũng nói:"Nếu có người quán rằng, với Như Lai, mắt và sắc là 
thường, trang nghiêm vô lậu. là cánh cửa mà qua đó, có khả năng thấy biết rõ ràng, thì mắt và sắc, trong nhất thời tức 
đồng pháp giới, viên dung tất cả pháp, tức Không, tức Giả, tức Trung [đạo]." Maha Chỉ Quán, T 46. 100c25-28. Sư 
Quán đảnh nói trong phần chú giải về những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La: "Ngũ căn gọi là thường". Quán Tâm 
Luận Sớ. T no. 1921.46.618a2. 

Sư Quán Đảnh lại nói: "Khi kinh nói bỶ tức chỉ cho chúng sinh. Như vậy, sáu căn của chúng sinh, với Như Lai là 
thường. Mặc dù chư Phật có nhãn căn và những căn khác, không cần phải nhắc lại rằng các căn đó là thường". Quán 
Tâm Luận Sớ. T no. 1921.46.610a27-29. Chi tiết về "vô giảm tu" đọc sư Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền 
Hoằng Quyết, T no. 1912, 46.200b24-26; Pháp Hoa Huyền Nghĩa T 46.693a 13-15 nơi đây sư Trí Khải sau khi trình bày 
h tưởng của sư Tuệ Tư, trưng dẫn cùng bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La về nhãn căn đề thuyết về "chúng sinh pháp 

lệu" (#†š#). 
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thức, với Như Lai, là thường. Đây là cánh cửa, qua đó, vào được cái nhận biết quyết 
định với lòng tin thanh tịnh, trang nghiêm vô lậu [vô giảm tu].” 33 


[629c27] Vì vậy, các vị Bồ tát sơ phát tâm mong cầu giác ngộ nên biết rõ rằng bản tánh 
của mắt vốn vô sinh. Tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng như vậy, chăng thường, chăng đoạn. 
Đầy đủ tịnh tâm, người ấy biết rằng [các pháp] chăng sinh, chăng diệt. Tánh của sắc 


chẳng [chỉ là] Không (S°), chẳng [chỉ là] Giả (f4). Nó không lùi, không tiến. Bản tánh 


thanh tịnh, như thị (tathata), tuyệt đối vô sinh diệt. Thanh, hương, vị, xúc, và pháp cũng 
như vậy, vốn rông lặng. Chúng chẳng thông, cũng chẳng ngại. Hoàn toàn thanh tịnh, 
không sinh, chẳng diệt. Căn và trần không tịch. Lục thức vô sinh. Ba [mặt] của căn, trần, 


và thức bản tánh như như (#1#1#). Mười tám giới là giả danh. Chúng sinh và Như Lai, 
cùng chung Pháp thân. Tịnh, diệu, không thể so sánh, đó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh. 


[700a5] Vì vậy, trong kinh Đại Tập (Mahasamnipata), Phật bảo ngài Thanh Tịnh Vương: 
“Tên của ông là Thanh Tịnh. Ông nên thanh tịnh tự giới (Eä?8). Khi nhãn giới trong 
riêng ông rông lặng, ông sẽ được thanh tịnh trong khi quán giới. Vì giới của mắt rỗng 
lặng, Phật quôc thanh tịnh. Các căn taI, mũi, lưỡi, thân, và ý bản tánh không tịch. Đây là 
trang nghiêm tịnh độ Như Lai.” ?°% 


[700a9] Vẫn: An Lạc Hạnh có nghĩa gì?. Gì là tứ an lạc hạnh?. Gì là hai hành gọi là vô 
tướng hành (##3ä1) và hữu tướng hành (68ƒ1)?. 


35 Ương Quật Ma La kinh, T2.532a 5-18. Nhắc lại, những bài kệ trong kinh Ương Quật Ma La về căn-trằn-thức ở đây dựa 
trên sự giải thích trong Maha Chỉ Quán của sư Trí Khải và Quán Tâm Luận Sớ của sư Quán Đảnh. Như sư Trí Khải và 
Quán Đảnh nói trong cac tác phẩm kể trên, rằng: "Nhất tâm tam quán gọi là "vô giảm tu" (##ÍZ). Ngữ lực trong một cái 
thấy gọi là cánh cửa qua đó cái thấy được rõ ràng. Đó cũng dọi là "viên chứng" (Jã|šð)". Maha Chỉ Quán, T46.101a 15- 
17. Bản văn Tây Tạng đọc là: "Thiền vô giảm đến với [trí tuệ]", "Như Lai rõ ràng thấy là thường": quán là mắt thấy." 
Bản Hoa văn có khác: "Gọi đó là mắt là cánh cửa qua đó thấy rõ ràng Như Lai là thường, trang nghiêm vô lậu." Trong 
kinh Ương Quật Ma La, dòng cuối cùng của hai câu nói về lục nhập xứ (7X J#): "vô giảm tốn" (##Ù# ‡8), trong khi 
trong bản văn của sư Tuệ Tư lại là "vô giảm tu" như đã nói trên.. Hai câu cuối trong kinh về lục nhập giới hoặc thức căn, 
chúng ta thấy: "thức [nhập] là cánh cửa qua đó là tịnh tín vào Như Lai tàng cũng như không ở trong nghịch đạo". ((532a 
17-18). Sư Tuệ Tư đã không y theo dòng kinh này. 

39 Đại Tập kinh, T no. 397, 13.69c16-21. Sư Tuệ Tư có thay đổi chỗ này. Từ bỏ ngai vàng xuất gia làn tỳ khiêu, vua Tịnh 
Thanh hỏi Phật về ý nghĩa xuất gia. Lời hỏi đáp như sau: "Hỡi này tỷ khiêu, tên ông là Tịnh Thanh, ông nên thanh tịnh 
tự giới. Khi tự giới của ông đã thanh tịnh thì ông sẽ được gọi là tỳ khiêu, và sẽ được gọi như vậy.". Nghe lời giải đáp của 
Phật, tâm vị tỳ khiêu trở nên thanh thản, an vui. Người ấy tự nghĩ: "mắt này chính là giới. Quán rằng chính nơi mắt này 
là Không tức đồng nghĩa với thanh tịnh giới. Thanh tịnh giới chính đó là Phật giới. Đối với tai, mũi, lưỡi, và thân cũng 
giống như vậy. Ý thức này chính là giới. Quán rằng chính nơi ý này là Không tức đồng nghĩa với thanh tịnh giới. Thanh 
tịnh giới chính đó là Phật giới". 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


[700a11] Đáp: Vì tâm bất động giữa vạn pháp (—#J3šfò“#š†), nên gọi là an, vì tâm 
không chứa nhóm cảm thọ giữa vạn pháp nên gọi là lạc. Vì làm lợi cho mình và làm lợi 
cho người nên gọi là hành. Đôi với tứ an lạc hạnh, thứ nhât là Chánh Tuệ Ly Trước An 
Lạc Hành (IFŠš884) ??7. Thứ hai là Vô Khinh Tán Hủy An Lạc Hành (##§£šÄ&% 
2T), còn gọi là Chuyển Chư Thanh Văn Linh Đắc Phật Trí An Lạc Hành (##3š®‡ï§ 
28? +41) 3°, Thứ ba là Vô Não Bình Đắng An Lạc Hành (##!*“##3z4ƒ7), còn 
gọi là Kính Thiện Tri Thức An Lạc Hành (3š$ZïI334#ƒ7) 3°. Thứ tư là Từ Bi Tiếp Dẫn 
An Lạc Hành (3E‡š5|3#{T), còn gọi là Mộng Trung Cụ Túc Thành Tựu Thần Thông 
Trí Tuệ Phật Đạo Niết Bàn An Lạc Hành (SšthBl/£ ñ®ìXe)3B S4 lề 35 88c 46T) 40, 


và" 


3 Mặc dù không thấy có thuật ngữ tương đương trong bản kinh Pháp Hoa vê "chánh tuệ ly trước an lạc hạnh”, trong kinh 
có nói đến "thiền quán về thực tướng của các pháp (T9.37a16) và "quán tất cả các pháp không thực có, như hư không 
(T9. 37c18), chắc chắn là để nhắn mạnh trên cái gọi là "chánh tuệ”. 

45s Kinh Pháp Hoa đưa ra một phân biệt khác về hoạt động của khẩu trong pháp an lạc thứ hai, khuyến chư Bồ tát "không 
nên nói lỗi người hoặc lỗi kinh điển", hoặc "khinh thị pháp sư", hoặc ' "chẳng nói việc hay dỡ, tốt xấu của người khác", 
hoặc "chẳng kêu tên khen ngợi hoặc chê trách người"...Kinh cũng nói rằng "Nếu có người gạn hỏi, chắng nên dùng pháp 
Tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng pháp Đại thừa giải nói khiến cho được bậc nhất thiết chủng trí". Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 
T9.38a 1-7. Những đoạn kinh văn trên làm căn bản cho sự nhấn mạnh của pháp an lạc hạnh thứ hai trong An Lạc Hạnh 
Nghĩa, như "An lạc hạnh là chuyền đổi Thanh văn, và đưa về Phật trí." 
Như đã nói trong kinh Pháp Hoa, hạnh thứ ba xoay quanh chiều hướng của tâm, đặc biệt tránh tâm thích hí uận, lòng 
ghen tức. Sư Tuệ Tư chọn tên gọi “Vô Não Bình Đăng An Lạc Hạnh” tưong tự như đoạn kinh văn “Với tất cả chúng sinh 
đều bình đẳng nói pháp” (T9.38b13), hoặc “Nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba này, thời lúc nói pháp không ai có 
thể não loạn được bạn đồng học [là người] cùng đọc tụng kinh này, và được đại chúng cùng đến nghe kinh, thọ trì kinh.” 
(T9. 38b16-17). Tên gọi “Kính thiện tri thức an lạc hạnh” lấy từ đoạn kinh văn “Phải ở nơi tất cả chúng sinh khởi tưởng 
tâm đại bi, đôi với các đức Phật tưởng như cha lành, đối với các Bồ tát tưởng là bậc đại sư, đối với các Bồ tát trong mười 
phương phải thành tâm lễ lạy, cung kính vâng phục” (T9.38b10-12). Cũng xin nhắc là trong dòng mở đầu bản văn An 
Lạc Hạnh Nghĩa, sư Tuệ Tư nói: “ nhìn chúng sinh như một vị Phật, nên chắp tay cung kính như cung kính Phật. Cũng 
như vậy, nhìn mỗi chúng sinh như một đại Bồ tát, một thiện tri thức” (An Lạc Hạnh Nghĩa T46.697c22-23) 
Kinh Pháp Hoa nói trong an lạc hạnh thứ tư: “Nếu có Bồ tát trì kinh Pháp Hoa này, ở trong hàng người tại gia, xuất gia 
sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ tát sinh lòng bi lớn. Phải nghĩ thế này: những người như thế kia thực 
là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện nói pháp chăng nghe, chắng biết, chăng hay, chăng hiểu, chẳng tin, chăng hỏi.” 
(T9. 38c5-6). Tên gọi “Mộng Trung Cụ Túc Thành Tựu Thần Thông Trí Tuệ Phật Đạo Niết Bàn An Lạc Hạnh” liên hệ 
đến bài kệ trùng tuyên trong an lạc hạnh thứ tư, nơi kinh nói rằng những người thọ trì kinh này “Nếu ở trong chiêm bao 
chỉ thấy những việc kỳ diệu. Thấy các đức Như Lai ngự trên tòa sư tử, các hàng chúng tỳ khiêu vây quanh nghe nói 
pháp. ...Lại thấy các Đức Phật thân tướng thuần sắc vàng phóng vô lượng hào quang soi sáng khắp tất cả, dùng giọng 
tiêng Phạm â âm mà diễn nói các pháp... Thấy thân mình trong đó, chắp tay cung kính Phật. Nghe pháp lòng vui mừng, 
cũng vì cúng dường Phật, được pháp đà la ni, chứng bậc bất thối trí... Lại thấy thân chính mình ở trong rừng núi vắng tu 
tập các pháp lành, chứng thực tướng các pháp.” (T9. 39b20-39c L7). 

Các nhà chú giải kinh Pháp Hoa tại Trung quôc đưa ra những giải thích khác nhau về tứ an lạc hạnh, nội dung của 
những giải thích này rất khác với những chú giải của các sư Tuệ Tư, Trí Khải, và Quán Đảnh nói về bốn hạnh của thân, 
khẩu, ý và nguyện. Đọc Pháp Hoa Văn Cú, T no. 1718. 34.119a19-2. Sư Cát Tạng: 7# (549-623), trong Pháp Hoa 
Huyền Luận, T no. 1720.34.362a5 và Pháp Hoa Nghĩa Sớ, T no. 1721.34.594a17-19, nhắn mạnh trên trí tuệ không tịch, 
bỏ lòng kiêu hãnh, xa lìa ganh tị và đồ ky, tu tập từ bi. Pháp sư Cơ, trong Pháp Hoa Huyền Tán, T no. 1723, 34.819b11- 
13, đưa ra chánh than, chánh ngữ, và tu tập tự lợi khiến tâm không làm ác; tu tập lợi tha làm các việc thiện. Sư Pháp 
Vân, trong Pháp Hoa Nghĩa Ký, T no. 1715, 33.662c19-20, đưa ra bốn loại trí, thuyết pháp, trì giới, tu tập từ bi. Xin 
nhắc rằng cũng sư Pháp Vân, khác với sư Tuệ Tư và những vị khác, không quá lưu ý đến phẩm kinh An Lạc Hạnh cũng 
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Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


[700a18] Tiếp đến là hai hành. Vô tướng hành là gì. Vô tướng hành chính đó là an lạc 
hành. Khi ở giữa lòng vạn pháp (—Jäš34*'), tất cả chiều kích [vọng động] của tâm 
tuyệt nhiên không sinh khởi. Vì vậy mà gọi là vô tướng hành. Vào sâu thiền định, tâm an 
định trong tất cả các uy nghi EŸfÉ đi, đứng, ngồi, năm, ăn, nói “?!. Một hình thức khác là 
theo thứ lớp của ba cõi [Dục, Sắc, Vô Sắc]. Tiến hành theo thứ bậc, tổng cộng mười một 
địa khác nhau, từ dục giới địa (84Z##h) cho đến vị đáo địa (2K#Ilih), sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiên, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi 
tưởng xứ . Những thứ lớp như vậy hai con đường hữu và vô ()X#43X_ 3Š) có khác 
nhau — thành tựu thánh hạnh như được thuyết trong Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận “”. Kinh 


như bốn hạnh an lạc, nhìn các hạnh này như lối tu tập của người như nhược, biếng nhác, thua kém phẩm thứ mười là 

phẩm Pháp sư trong kinh Pháp Hoa. Thêm chỉ tiết, đọc Hiroshi Kanno, Huisi's Perspective on the Lotus Sutra as Seen 

through the Meaning of the Lotus Sutra's Course of Ease and Bliss, pp. 210-211 phần trên. 

Các uy nghỉ (J (JøfÄ#) như đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ nghỉ, ăn nói cũng là căn bản của pháp tu tam muội ngay giữa hoạt 

dụng [hăng ngày], được nói chỉ tiết trong Tùy Tự Ý Tam Muội. Pháp môn lưu lại trong các bản văn của sư Tuệ Tư trở 

thành nên tảng cho tác phẩm. Thích Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Giác Ý Tam Muội của sư Trí Khải, T no. 1922, 

46.624c16-24. Và cũng là nền móng đối với pháp môn Phi Hành Phi Tọa Tam Muội (]Èƒ7 ]ÈJ4#=B§), và Lịch Duyên 

Đối Cảnh Tu (J£4*#J#š4Z2) được sư Trí Khải khai triển trong tác phẩm Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu, T no. 

1915, 46.467c19-28 và Maha Chỉ Quán T no. 46.100b16-21. Ngoài ra, đọc phẩm Tứ Niệm Xứ trong Đại Trí Độ Luận, 

T25.402c27-403a3, nơi chúng ta tìm thấy tứ niệm xứ tu tập cùng với lục hạnh, tương tự với những oai nghỉ khi đứng, 

nằm, ngồi, ăn, nói trong Tùy Tự Ý Tam Muội (ngoại trừ đi). 

4% Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận (##“[Mt.=::Ùãf). Cũng gọi Tạp A tì đàm tì bà sa, Tạp A tì đàm bà sa, Tạp A tì đàm kinh, Tạp A 
tì đạt ma luận. Gọi tắt: Tạp tâm luận. Luận, II quyền, do ngài Pháp Cứu (Phạm: Dharmatràta) soạn, ngài Tăng già bạt 
ma dịch, được thu vào Đại chính tạng tập 28. Sách này là một trong những Thánh điển tiêu biểu của Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ, là sách chú thích luận A tì đàm tâm của ngài Pháp Thắng. Ngoài phần văn gốc gồm 250 bài kệ của luận A tì 
đàm tâm, ngài Pháp Cứu còn thêm phẩm Tựa, phẩm Trạch và 350 bài kệ khác nữa mà thành bộ sách chú thích này với 
hơn 600 bài kệ, dùng để bồ chính cho luận A tì đàm tâm. Thứ tự các phẩm trong luận này được đặt theo thứ tự của Tứ 
đế. Về Hán dịch thì có 4 bản: Bản thứ nhất do ngài Tăng già đề bà dịch tại Lạc đương vào cuối những năm Kiến nguyên 
(365-384) đời Diêu Tân, gồm l6 quyền (hoặc 13 quyền); bản thứ 2 do các ngài Pháp Hiền và Phật đà bạt đà la cùng dịch 
vào đời Đông Tân, gồm 13 quyên; bản thứ 3 do ngài Y nghiệp ba la dịch vào năm Nguyên gia thứ 3 (426) đời Lưu Tống, 
cũng gồm 13 quyền; bản dịch thứ 4, tức bản hiện nay, được dịch vào năm Nguyên gia I1 (434) hoặc năm Nguyên gia 12 
(435) đời Lưu Tống. Trong 4 bản dịch nói trên thì 3 bản trước đều đã thất truyền. Có rất nhiều sách chú thích bộ luận 
này, nhưng hiện nay đều không còn. Tại mục 3, tiết 4, chương 10 trong Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, ngài Ấn Thuận đã 
trình bày tỉ mỉ và thuyết minh rõ ràng về giá trị của Luận này. Ngài Ấn Thuận còn cho rằng tên Phạm của Luận này mà 
giới học giả thường dùng không phù hợp với ý nghĩa của tên gốc. Tức theo đúng ý của tên gốc thì tiếng Phạm phải là 
Abhidharmahfdaya-vyàkhyà. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Lịch đại tam bảo kỉ Q.10; Khai nguyên thích giáo lục Q.3; 5; 
Đại đường nội điền lục Q.3,4; Cổ kim dịch kinh đồ kỉ Q.3]. (Tự Điển Phật Quang). 

Mặc dù tập luận đưa ra 11 địa (-†-—-#) tính từ hữu lậu (3ã / asrava), T no. 1552, 28.928b23-25, danh sách này 
khác với danh sách của sư Tuệ Tư đưa ra, ít nhất qua bốn điểm: hoàn toàn loại trừ “phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ (]È#f 
#E13E#tZ4ll7Z); dùng thuật ngữ “vị lai địa” (2k) thay vì “vị đáo địa (2K#l|HÙ); có thuật ngữ “trung gian” KP JHÏ) và 
“đệ nhất hữu” (2ð—-#ï). Thực sự, những yếu tô và tên gọi trong thập địa của sư Tuệ Tư phù hợp với phẩm Thiền Ba La 
Mật (3# #£ #4) trong Đại Trí Độ Luận hơn. Đọc Đại Trí Độ Luận, T25.186a 1-c23, và 272a 26. 

Như Shoshin nhận xét trong tác phẩm An Lạc Hạnh Sao (4#4ƒ7‡}), sư Tuệ Tư đưa ra chỉ có mười thay vì mười 
một địa. Sự khác biệt này có thể được giải thích từ hai điểm trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, nơi sư Tuệ Tư đưa ra 
cái gọi là “cửu thứ để định” (JLX?5Z), và “tam giới cửu địa” (=?#JL1) [Dục giới, Sắc giới, và Vô Sắc giới]. Hai 
bảng danh sách của chín thứ đệ thuộc Tứ thiền (JŸ#), Tứ vô sắc định (DU #t‡*, 2), cho đến Không vô biên xứ (2š##)Š 


40 


ˆ 































































































237 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
nghiệm thiền thâm diệu an lạc nhất định không phải là loại này. Tại sao?. Vì không trì 
trệ ở các cõi Dục, Săc, hoặc Vô Sắc. Thiên hạnh trong các pháp thiên nây là biên hành ( 


X57) của Bồ tát.“3. Vì tuyệt đối vô tâm tưởng nên gọi là vô tướng hành. 


[700a29] Hữu tướng an lạc hành là gì?. Đây là tụng đọc kinh Pháp Hoa, với chính cái 
tâm tán loạn [như được thuyêt] trong phâm Bồ Tát Phô Hiên Khuyên Pháp, kinh Pháp 
Hoa “%, Những người hành pháp nầy không tu tập thiền định, cũng không vào tam muội 


2, Hoặc khi ngôi, đứng, đi, đều nhất tâm chuyên niệm (—bSŠ2%) bản kinh Pháp Hoa 




















j#), phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ (]Efï#8:]E##ÄBJj#) đến diệt thọ tưởng (ÙÄ52#Ö). Tuy nhiên, trong “tam giới cửu 
địa”, sư Tuệ Tư thêm vào “nhị thiền” (—-3) là “vị đáo địa thiền” (2K#l|#b##) và “trung gian” (R[fl) của Dục giới (8XZ# 
}”, tức “Dục giới vị đáo địa thiền cập trung gian nhị thiền” (#XZ#£2R#lHb3# & 1h [H] —-#Ÿ#). Đọc Chư Pháp Vô Tránh Tam 
Muội Pháp Môn, T no. 1923. 46.631c28-632a2 và 631a7 -b7. 

Theo với Đại Trí Độ Luận, sư Trí Khải phân biệt “Dục giới định” (ÄXZ#ZE) và “VỊ đáo định” (K#llZE) như hai giai 
đoạn chuẩn bị trước khi vào Sơ thiền. “Dục giới định” lại được chia ra thô trụ (#&{È) và tế trụ (4fIfÈ) chung với cửu thứ 
đệ thiền, tứ thiền, tứ vô sắc, tổng cộng là mười một địa. Đọc Trí Khải, Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, T no. 
1916, 46.509b24-510a15; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T no. 1925, 46.673c26; Lục Diệu Pháp Môn, T no. 1917. 
46.550c12-15; Maha Chỉ Quán, T no. 1911. 46. 118b23, c29, 126b02, 129c7; và Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929. 46.735a, 
768a, 739b. Những danh sách khác của sơ thiền do các A tỳ đạt ma luận đưa ra vào thế kỷ thứ sáu tại Trung Hoa, gồm cả 
Tạp Tâm Luận, đọc Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T 1851, 44.718c2-11 và 718c29-719a 4. 

Theo Tạp Tâm Luận và những Tạp A tỳ đạt ma luận liên hệ, tất cả các pháp có thể xếp vào một trong hai pháp hữu 
vi (Ñ li) và vô vi (# Jã). Pháp hữu vi do tạo tác mà có chỉ chung cho các hiện tượng do nhân duyên hòa hợp mà được 
tạo ra; trong khi pháp vô vi là pháp thực tại, xưa nay thường còn, không do nhân duyên tạo tác, không bị bốn tướng sinh, 
trụ, đị, diệt đổi dời. Đọc Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận (3ftJ'JIl2š›È›), T 28.936a 15-19, trong bài kệ 409 nói về bốn tướng 
hoặc nhân duyên. Đối với sự khẳng định của sư Tuệ Tư trong câu “Kinh nghiệm thiền thâm diệu an lạc nhất định không 
phải là loại nây.”, chúng ta thấy răng kinh Pháp Hoa đặc biệt nói trong những bài kệ, phẩm An L ạc Hạnh: “Lại cũng 
chẳng vin theo pháp thượng, trung, hoặc hạ, hữu vi hoặc vô vi, pháp thực (##) cùng chẳng thực (4S##)”. Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh, T no. 262. 9.37c10-11; Woghihara, p. 239. 12-23. 

43 Đọc “Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn kinh”, T no. 586, 15.37c8-26, Phật thuyết chỉ tiết về “Bồ tát biến hành” (#317). 
Ngoài ra, đọc Trí Khải, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, T no. 1716. 33.691c26, trưng dẫn từ bản Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn 
kinh, cùng với những đoạn kinh văn tương tự từ kinh Hoa Nghiêm, Đại Trí Độ Luận, kinh Duy Ma Cật, để phản bác lại 
chủ trương của sư Pháp Vân nói rằng Viên giáo (|JB|#f) của một Phật thừa thì không được thuyết trong các kinh có trước 
kinh Pháp Hoa. 

4% Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262. 9.61a 23-b15. Phẩm Phổ Hiển, nói: “Thế Tôn! Năm trăm năm sau trong đời ác 
trược nếu có người thụ trì kinh điển này, con sẽ giử gìn các sự khổ hoạn làm cho được an Ổn, khiến không ai được tiện 
lợi trong việc rình tìm làm hại, hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, 
hoặc Dạ xoa, hoặc La sát, hoặc Cưu bàn trà, hoặc Ty xá xà, hoặc Cát giá, hoặc Phú đan na, hoặc VI đà la v.v...những kẻ 
làm hại người đều chăng được tiện lợi. Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc tụng kinh này, bấy giờ con cưỡi tượng vương 
trắng sáu ngà cùng chúng đại Bồ tát, đều đến chỗ người đó mà cùng hiện thân ra, để cúng dường, thủ hộ, an ủi tâm 
người đó, cũng là để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu ngôi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cưỡi tượng 
vương trắng hiện ra trước người đó, người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa có quên mất một câu, hoặc một bài kệ, con sẽ 
dạy người đó cùng chung đọc tụng, làm cho thông thuộc. Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy cung 
con, lòng rất vui mừng lại càng tỉnh tiến, do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni tên là “Triền đà la ni” 
“Trăm nghìn muôn ức triền đà la ni”, “Pháp âm phương tiện đà la ni”, được những môn đà la ni như thế... Được chú đã 
la ni này thời không có phi nhân nào có thề phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân 
thường hộ người đó.” 

%5 Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát, nói: “Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc chúng sinh bát bộ thiên long thọ 
trì đọc tụng kinh điển Đại thừa, tu tập pháp Đại thừa , và phát tâm Đại thừa, người ấy ưa thích nhìn thấy thân tướng của 
Bồ tát Phố Hiên, ưa thích nhìn thấy thân tướng Phật Đa Bảo, ưa thích nhìn thấy thân tướng Phật Thích Ca Mâu Ni và các 
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406, tỉnh tiến [hành trì] không ngơi nghỉ, như cứu lửa cháy trên đầu. Đây gọi là thực hành 


pháp hữu tướng [liên quan đến] văn tự (#877). Những hành giả này chăng biết tiếc 
chi thân “, Nếu thành tựu, hành giả sẽ thấy được thân kim cang của Bỏ tát Phổ Hiền 
trên voi trắng sáu ngà “9, Ngài sẽ cầm chùy kim cang trước mắt hành giả, và bao nhiêu 
tội lỗi ngăn ngại đường đạo sẽ tan biến “, Nhãn căn hành giả được thanh tịnh, sẽ thấy 





ứng thân của Phật, và người ấy tu tập thiền định, công đức có được từ thiền định này sẽ diệt những chướng ngại, khiến 
người ấy thấy được thân vi diệu [của Bồ tát Phố Hiền, Phật Đa Bảo, Phật Thích Ca, và những ứng thân của Phật] chỉ qua 
việc tụng đọc kinh mà không vào tam muội”. Đọc Quán Phố Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, T no. 277. 9. 389c21-22. 

Sư Trí Khải nhắc lại những điểm như trên trong Pháp Hoa Sám Pháp, trong một phẩm sư nói về việc tụng đọc kinh: 
“Nếu một hành giả không bao giờ thực tập tọa thiền mà chỉ ưa thích tụng đọc kinh và sám hối, người ấy nên tụng đọc 
kinh trong những lúc đi hoặc ngôi trong tĩnh lặng (đương ư hành tọa trung cửu tụng kinh 3#4j${744'R Añfi##). Khi đã 
mỏi mệt (J R#) người ấy có thê nghỉ ngơi, và sau đó trở lại tụng đọc. Đây hắn không phải là bỏ cuộc lễ nửa chừng, vì 
kinh nói rằng “không nhập tam muội, chỉ tụng đọc kinh, người Ấy có thể thấy thân vi diệu [của Bồ tát Phô Hiền, Phật Đa 
Bảo, Phật Thích Ca, và những phân thân của Phật].” Đọc Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghị, T no. 1941, 46.953c23-27. 
Bản văn theo hệ thống Kim có sớm nhất còn lưu hành thì ghi là #⁄Ê:, trong khi phiên bản về sau thì ghi là 8X⁄Â thì 
không hợp nghĩa. Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, ZH no. 1874, 98. 921c4. 


4% Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.61a 28-29 (“Nếu những người Ấy, sau khi đi hoặc đứng, tỉnh tiến tụng đọc kinh 


này...”), 61b2-3 (“Nếu như cúng dường kinh Pháp Hoa, những người ây ngồi và suy gầm kinh này...”), và 6Ib9-12 
(“Nếu khoảng 500 năm về sau trong đời mạt pháp, nếu có tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di giữ gìn, tụng đọc, và 
sao chép kinh này, và muôn như kinh Pháp Hoa tu hành , người ây nên kiên tâm trong 2l ngày”).. 





4 Hữu tướng hạnh (#ƒ‡Hf7) ở đây được sư Tuệ Tư diễn tả trở thành nền tảng trong Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi (T no. 
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1941) của sư Trí Khải. Dưới tên sách có phụ đề Pháp Hoa Tam Muội hành sự vận tưởng bồ trợ nghỉ lễ Pháp Hoa kinh 
nghi thức. Nội dung sách này, sư Trí Khải kế thừa tỉnh thần tam muội Pháp Hoa của sư Tuệ tư, rút lấy những nghĩa lí 
tinh túy trong các kinh điển Đại thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Quán Phố Hiền... mà soạn thành nghi thức phương tiện 
tu hành tam muội Pháp Hoa. Đồng thời, giải thích rõ pháp môn đầy đủ công đức của chư Phật mà nhập vào chính vị của 
Bồ tát, bao gồm lễ bái, sám hồi, hành đạo, tụng kinh, tọa thiền... trong khoảng 21 ngày. [X. Tùy Thiên Thai Trí Giả đại 
sư biệt truyện; Duyệt tạng tri tân Q.42; Tân biên chư thân giáo tạng tổng lục Q.1]. (Tự điển Phật Quang). 

Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi là một trong những pháp môn “bình tọa bình hành tam muội” (#ˆ42*#{7 —§) của 
Thiên Thai Tứ Chủng tam muội (Jtl#§ =lỆ). Sư Trí Khải cũng đưa “vô tướng hạnh” (##‡HÍ{7) vào nghỉ lễ này qua pháp 
quán tánh Không của tâm và cảnh (T no. 1941, 46.950a 7-15, 954b17-21), và trong pháp thiền tọa (46.954a13-14). Cũng 
vậy, sư Trí Khải nói rõ 239han về thâm tam muội (”#=<J§) qua hình thức thiền tọa và quán tánh Không, nhắc chúng ta 
đến pháp môn vô tướng hạnh của sư Tuệ Tư. 

Như sư Trí Khải hướng dẫn, “Phải nên biết rằng lấy 21 ngày như một khoảng thời gian tu tập nhất định, sáu thời 

mỗi ngày như đã nói trên có mục đích hướng dẫn các Bồ tát sơ phát tâm. Một người chưa có khả năng nhập tam muội thì 
khởi đầu dùng các pháp hữu tướng đề điều phục tâm, giảm thiêu những trọng tội làm chướng ngại đường đạo. Trải qua 
thời gian thực hành sám pháp này, thân tâm hành giả sẽ được thanh tịnh và biết được pháp vị. Nêu hành giả quyết tâm tu 
tập để nhập sâu và tam muội thì hành giả phải vượt qua những pháp thực hành trước, và đến thăng trạng thái an lạc. 
Hành giả lập tức được thiền vị, và nhận rõ tánh Không của vạn pháp. Hành giả sẽ không sinh tâm chướng ngại từ trong 
hoặc từ ngoài; cảm thấy tâm đại bi rộng mở, thương xót chúng sinh. Khi tâm hành giả có thể luôn luôn ở trong trạng thái 
này, không một phút giây nào gián đoạn thì đây gọi là phát huy và duy trì tam muội.” Đọc Pháp Hoa Tam Muội Sám 
Nghi, T no. 194, 46.955b24-29. Nói về bản quyền của sư Trí Khải về Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, đọc Sato Tetsuei, 
Kyoto, 1961). Về vai trò của Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi trong cộng đồng Phật giáo của sư Tuệ Tư và sư Trí Khải 
buổi sơ thời, đọc Daniel Stevenson, The Four Kinds of Samadhi in Early Tiantai Buddhism, in Traditions of Meditation 
in Chinese Buddhism, Kuroda Institute Studies in East Asian Buddhism, no. 4, do Peter N. Grrgory hiệu chính 
(Honolulu: University of Hwaii Press, 1986), pp. 45-97). 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.61a 29-b1, b3, b12-14. Kinh Quán Phố Hiền Bồ tát nói: “Với trí lực tôi sẽ hóa 
hiện trên voi trắng sáu ngà, sáu ngà sẽ có bảy cành, đưới bảy cành là bảy hoa sen. Màu da của voi thì trắng trong như 
pha lê, tuyết trên núi cũng khó sánh được. Thân voi dài bốn trăm năm mươi do tuần, cao bốn trăm do tuần. Mỗi đầu ngà 
VOI CÓ ao nước, trong mỗi ao nước có mười bốn đóa sen vị thế bậc nhất, hoa mở cánh phơi bày như chúa loài thiên hoa, 
trên mỗi hoa đều có một ngọc nữ." 


























4% Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, nói: “Thấy rõ ràng tường tận cõi nước thượng diệu của mười phương chư Phật, 
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được Phật Thích Ca Mâu Ni, và bảy vị cô Phật. Họ cũng thấy được mưỜI phương chư 
Phật trong ba đời “'”. Năm vóc gieo xuống đât, hành giả chí tâm sám hôi chư Phật. Đứng 
thăng người với hai tay chắp trước ngực, hành giả đắc được ba loại đà la ni *!'. Thứ nhât 


là é 9 


à “tổng trì” (#&##) *? hợp với nhục nhãn, thiên nhãn, và đạo tuệ (3šŠ) của Bồ tát. Thứ 


hai là “Trăm nghìn muôn ức triền đà la ni”. Đây là sự chứng đắc đầy đủ trí tuệ của Bồ 
tát, tức cái trí thấy biết những đường lối khác nhau (3š£#3) [dùng để cứu giúp chúng 
sinh], [tương đồng với] tịnh tánh của pháp nhãn “!3. Thứ ba là “Pháp âm phương tiện đà 
la ni”, trang nghiêm Bồ tát nhất thiết chủng trí (—J###), và tịnh tánh của Phật nhãn 
*!“, Đến đây, hành giả chứng đắc đầy đủ giáo pháp của tất cả chư Phật trong ba đời *!5. 


lại thấy chư Phật mười phương; trong mộng thấy trên đầu voi có một người với thân kim cang cầm chày kim cang chạm 
vào sáu căn của hành giả. Sau khi chạm vào sáu căn như vậy, Phô Hiền Bồ tát vì hành giả mà thuyết pháp sám hối lục 
căn từ một ngày cho đến bảy ngày". 
Trong kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp, Bồ tát Phổ Hiền hiện thân trên voi trắng sáu ngà, lại mộng thấy mười 
phương chư Phật (T no. 277, 9.390b27-391a5), Đức Thích Ca Mâu Ni và vô số phân thân của ngài trên non Linh Thứu 
(9.391b1-25), và tháp Phật Đa Bảo (391c25-392a5). Trong kinh không thấy có đề cập đến bảy vị Phật trong quá khứ. 
Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát, kinh Pháp Hoa, nói: “Bấy giờ, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa được thấy thân con, 
lòng rất vui mừng lại càng tinh tiến, do thấy thân con nên liền được tam muội và đà la ni (EÈ##J) tên là “Triền đà la ni” 
(dharany), “Trăm nghìn muôn ức toàn đả la ni” (avartam ca nama dharanim), “Pháp âm phương tiện đà la nỉ” (sarva- 
ruta-kausaly), được những môn đà la ni như thế... Được chú đà la ni này thời không có phi nhân nào có thể phá hoại 
được, cũng chăng bị người nữ làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ người đó.” Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T 
9.61b6-8§. Những đà la ni này cũng thấy trong phẩm Dược Vương, kinh Pháp Hoa, với bản dịch của sư Cưu Ma La Thập 
rất gần với bản Phạn văn, thấy ghi là “nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn đà la ni” (—ĐJ#ä?Eñ8 Eï BÈã#IJ#), “Pháp âm 
phương tiện đà la ni” (š??27ffBÈ##JE). Chữ “Pháp” được hiểu là “nhất thiết”. Trong kinh “Quán Phổ Hiền Bồ Tát 
Hành Pháp”, “Triền đà la ni” (dharany), “Trăm nghìn muôn ức triền đà la ni” hiển lộ những tam muội và trí lực liên tục 
của Bồ tát Phổ Hiên. Sự tuần tự này đến chỗ gọi là “đại ngộ (K‡#) khi chứng đắc đồng thời hai đà la ni. (T no. 262. 
9.391b21-22). Kinh không đề cập đến “Pháp âm phương tiện đà la ni” được nói đến trong kinh Pháp Hoa. 
Thuật ngữ “tông trì” trong “tổng trì đà la ni” (4&—‡Ÿ EÈZ##) chỉ do phiên âm chữ đharani của Phạn ngữ. Trích dẫn từ Đại 
Trí Độ Luận (25.95c10-14), sư Trí Khải định nghĩa đà la mi trong tác phẩm Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn như sau: “Đả-la- 
ni là tiếng từ phương Tây, ở đất kia có nghĩa là có thể bảo trì hoặc gia hộ, nói là gìn giữ, che chở, quy về hàng loạt pháp 
lành, giữ cho không tán loạn, mất mát. Giống như một cái bình chứa nước còn nguyên vẹn, nước không chảy rỊn ra. Có 
khả năng gìn giữ có nghĩa là khi căn gốc chăng lành sinh khởi, liền chẳng thê khởi. Với nghĩa này chúng ta nói đó là giữ 
gìn, cũng có thể dịch là tổng trì. Dù với danh gì, nghĩa gì đến đâu đi nữa thì công đức từ thực hành đều nắm chắc rõ 
ràng, gọi đó là tông trì." 

Trong chương thứ năm tác phẩm Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghỉ “Lược Minh Tu Chứng Tướng Đệ Ngũ” (HãHHÍ£ 
ZU7HZð #L) sư Trí Khải nhận diện ba tam muội từ kinh Quán Phô Hiền Bồ Tát. Sư nói: “Đà-la-ni chính đó là đại trí tuệ. 
Chứng được đại trí này hành giả sẽ không bao giờ quên mất, và có thê thâm nhập không ngăn ngại vào pháp Phật thuyết 
ra ngay khi được nghe. Chỉ với một câu [kinh] đơn giản, hành giả có khả năng thấu suốt và hiểu rõ tất cả nghĩa, và có 
thể thuyết giải vô tận, ví như gió lộng giữa trời không.” Đọc Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghị, T no. 1941, 46.955b5-8. 
Trong Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư nói về đạo chủng trí (Išfl): “Có thể quán sát tường tận tất cả chúng sinh, 
nghiệp thiện ác khác biệt không giống như nhau, cũng biết được từ sơ phát bồ đề tâm cho đến khi đạt đạo, vào đạo xa 
gần, mười phương ba cõi thấu suốt không chướng ngại. Đó gọi là thần thông đạo chủng trí". 
Tên đà-la-ni thứ nhất trong ba đà-la-ni sư Tuệ Tư đưa ra là “tổng trì đà-la-ni” (44‡# lE##!J#), không giống như tên trong 
kinh Pháp Hoa gọi là “toàn đà-la-ni” (JEBE2& Hè), “Bách thiên vạn ức toàn đà la ni” (CÉñ-T-đ £lÈã£ Hk), và “pháp âm 
phương tiện đà-la-n” (Xi } 1liEÈ Z# JÉ) cũng không giống như những đà-la-ni trong Quán Phổ Hiền Hành Pháp Kinh, 
ở đây, hai đà-la-ni đầu thì giống trong kinh Pháp Hoa, nhưng lại không nói đến đà-la-ni thứ ba. Như đã nói ở trên, hai 
chữ đầu tiên của “tông trì đà-la-ni” đọc là “tông trì” là hai chữ dịch thuật ngữ “đả-la-ni” CẾ. ghi chú # 461 ở trên cũng 
như Đại Trí Độ Luận 25.95c10-14. Quán Phố Hiền Hành Pháp Kinh nói về toàn đà-la-ni: “đắc đà-la-ni, [hành giả] ý tr ì 
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(#ï) được diệu pháp do Phật và Bồ tát thuyết ra”. Quán Phố Hiền Hành Pháp Kinh, 9.390c16-17. Có thê sư Tuệ Tư đã 
lấy tên gọi câu thần chú đầu tiên từ dòng này. 

Sư Tuệ Tư đưa ra ba hình thức của trí tuệ là đạo trí [hoặc tuệ] (3###?), đạo chủng trí (3####), và nhất thiết chủng 
trí (1JJ###), ghép vớí ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, và Phật nhãn, trích từ Đại Bát Nhã và 
Đại Trí Độ Luận. 

Theo Đại Trí Độ Luận 25.257c19-262a 16 cũng như 321c11-13, 646b2l-c4, 649b16-23, nhất thiết chủng trí là trí 
của riêng Phật, xuất thế gian (tức thực tướng của không và tịch diệt; và thế gian (danh tướng) của những hiện tượng. 
Đạo chủng trí của Bồ tát đưa đến trí của từng đường đạo (Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát), và cũng là trí Bồ tát học rộng 
tất cả đạo pháp để cứu độ chúng sinh. Thuật ngữ “Đạo trf” lại là vân đề, vì Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận đưa ra 
những định nghĩa khác nhau, đôi khi lại đồng hóa với “Đạo chủng trf” của Bồ tát, đôi khi lại đưa qua trí của chư Thanh 
văn và Duyên giác thuộc Tiểu thừa. Trong trường hợp này, chữ “đạo” được hiểu là “tiêu”, đối lại với “đại” chỉ cho Đại 
thừa, là con đường độ tha của chư Bồ tát. Đọc Đại Trí Độ Luận, 25.259b11-20. 

Luận về “tam trí” cũng thường xuyên giới thiệu đến “nhất thiết trf”, được xác nhận tương tự như “đạo trí hoặc tuệ”, 
điều này để nói rằng đây là trí liên quan đến chư Thanh văn và Duyên giác, mà cũng là một thứ trí nối liền với Phật trí 
tức “nhất thiết chủng tri”, nói các khác, là “nhân” (2l) đưa đến sự chứng ngộ viên mãn như nhất thiết chủng trí. Nhất 
thiết trí chưa đạt đến trí tuệ như Phật trí vì vẫn còn vướng vào tổng tướng (Á#JR) của bốn cái hiểu về khô, không, vô 
ngã, và bắt tịnh, mà chưa đến được với biệt tướng (7!J‡H); nói cách khác, vẫn còn nằm trong cái hiểu có giới hạn. Đọc 
Đại Trí Độ Luận, T25.646b21-c1, 649c16-23; Lamotte, Traité IV, pp. 1735-1755. 

Như Hocchibo Shoshin nói trong tác phẩm “Notes to the Meaning of the Course of Ease and Bliss”, rằng có những 

cái khác thường trong khuynh hướng cặp đôi “tam trf” với “ngũ nhãn” của sư Tuệ Tư, đặc biệt khi so sánh với Đại Trí 
Độ Luận và những tác phẩm của sư Trí Khải. Thông thường, Tuệ nhãn tương đương với Đạo tuệ; Pháp nhãn có thể thấy 
biết các pháp một cách tường tận, Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sinh; và Phật nhãn với nhất thiết chủng trí. Shoshin 
nối: “Thiên nhãn” [được đưa ra] ở đây thực sự là tuệ nhãn. Trong Đại Luận (Q), tuệ nhãn có khi chỉ cho thiên nhãn, như 
khi nói rằng thiên nhãn thấy được những vật cực nhỏ [như vi trần] v.v... Khi sư Tuệ Tư nói về nhục nhãn thì đơn giảnlà 
mắt thịt” Ý kiến của Shoshin cũng không hắn là không thích nghi, bao lâu những tác phẩm Vô Tránh Tam Muội 
(627c17-18, 630c20-21) và Tùy Tự Ý Tam Muội (347c2-4) vẫn còn cho chúng ta thấy rằng sự song hành giữa tam tuệ và 
ngũ nhãn mà sư Tuệ Tư đưa ra rất phù hợp với Đại Trí Độ Luận và những tác phẩm của sư Trí Khải, trong khi đó, những 
khác biệt thì thấy trong An Lạc Hạnh Nghĩa [hắn là xuất phát từ một cái nhìn cũng khác biệt]. Ngoài ra, đọc những giải 
thích của sư Trí Khải và Quán Đảnh trong Pháp Hoa Văn Cú T34. 48c22-24, trong đó, ba tam muội của kinh Pháp Hoa 
đồng với tam đề (hoặc tam quán); với tam nhãn thì Tuệ nhãn song hành với Không; Pháp nhãn song hành với Giả; và 
Phật nhãn song hành với Trung Đạo của Thiên Thai Tông. 
Sư Trí Khải nói trong Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghỉ: “Với phương tiện của nhân duyên hành giả có thê tương nhập vào 
tam muội, và qua lực của tam muội sẽ thấy được thân tướng Bồ tát Phổ Hiền và mười phương chư Phật, sẽ đặt tay trên 
đầu hành giả mà thuyết pháp. Tất cả pháp môn sẽ hiển hiện giữa không gian trong nhất niệm, chăng một, chăng khác, 
không chướng ngại. Ví như ngọc Như Ý, chứa đựng muôn bảo châu vô giá... Với hành giả là người đã thuần thục pháp 
quán tâm như hư không, nhận rõ các pháp môn và thâm nhập không ngăn ngại, với cái tâm vô cùng thanh tịnh kia cũng 
giống như vậy.” Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, T no. 1941, 46.954b6-I1. Ngoài ra, đọc chương 5 “Lược Minh Tu 
Chứng Tướng Đệ Ngũ”, trong Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, sư Trí Khải đưa ra ba tam muội nói trong các phần về 
Bồ tát Phố Hiền, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Đa Bảo, và chư Phật khắp mười phương, qua đó, hành giả sẽ nhận ra sáu 
căn thanh tịnh, hiện sắc thân trong các cõi, khai mở Phật tuệ, nhập Bồ tát vị (X##£##{7). Ibid., T 46.955a 29-b4), 
passim. 

Khi sư Trí Giả vừa đến núi Đại Tô, được kể lại là sư Tuệ Tư “đưa sư Trí Giả đến lễ bái nơi thờ Bằ tát Phổ Hiên, sau 
đó thuyết cho sư nghe về Tứ An Lạc Hạnh”. Tu tập theo hạnh này sư Trí Khải chứng ngộ, trở thành nền tảng xướng lập 
nên Thiên Thai tông sau này. Như sư Quán Đảnh nói: “Ngày cũng như đêm tôn sư [Trí Khải] khép mình vào giới luật 
như được giảng dạy. Dường như tôn sư thấy như chỉ còn chính mình [đối diện] pháp [Phật] một cách mãnh liệt; có 
những lúc khó tìm được gì để làm hương dâng lên cúng dường chư Phật; tôn sư đốn cây chiên đàn làm hương, và khi 
không còn gỗ chiên đàn, tôn sư lại đồn lấy cành cây hạt đẽ... Trong mười bốn ngày nhập thất, khi tôn sư tụng đến phẩm 
Dược Vương Bồ tát, kinh Pháp Hoa, : 'Các Đức Phật ở đó đồng thời khen ngợi rằng: Hy hữu thay, thiện nam tử!. Đó là 
chân thực tinh tiến, gọi là chân pháp cúng đường Như Lai”. Khi tụng đến dòng kinh này, cả thân tâm tôn sư hốt nhiên 
vắng bặt yên tịnh, nhập tam muội. Trì [tam muội] (†?) là kết quả của Tĩnh [tam muội] (ñŸ). 

Sự thông đạt [diệu nghĩa] Pháp Hoa của tôn sư tỏa ngời ví như ánh sáng của ngọn hải đăng chiếu soi thung lũng tối, 
trong khi sự thâm nhập vào thực tướng muôn pháp thì như gió lộng giữa không trung.” Đọc Quán Đảnh, Tùy Thiên Thai 
Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, T no. 2050, 50.191c23-192a1. 
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[700b13] Có người có thể đạt đến mục tiêu trong một kiếp tu hành, có người đạt mục 
tiêu trong hai kiếp tu hành. Người chậm nhất cũng sẽ thành tựu trong ba kiếp *'5. [Tuy 
nhiên], nếu có người tiếc thân mạng, tham cầu bốn món *”, khó thê tinh tấn tu hành, 
người ấy sẽ không thành tựu, dù trải qua bao nhiêu kiếp. Đây là hữu tướng hành. 


[700b15] Vẫn: Tôn giả có ý gì [khi nói rằng] vì tâm bất động giữa vạn pháp nên gọi là 
an, vì tâm không chứa nhóm cảm thọ giữa vạn pháp nên gọi là lạc. Vì làm lợi cho mình 
và làm lợi cho người nên gọi là hành. 


Đáp: “Nhất thiết pháp” (—#J3#) chỉ những yếu tô như tam độc, tứ đại, ngũ uâẫn, thập nhị 
nhập, thập bát giới, thập nhị nhân duyên. Đây là những cái gọi là tât cả các pháp. VỊ Bô 
tát, khi giữa muôn sự tướng, nương vảo trí tuệ của tam nhẫn (=3). Thứ nhất là chúng 
sinh nhẫn (Z#“EÄ), thứ hai là pháp tánh nhẫn (3#), và thứ ba là pháp giới hải thần 
thông nhẫn (3X?#š§%J3Z7). Chúng sinh nhẫn còn gọi là sinh nhẫn (2E3#). Pháp tánh 
nhẫn còn gọi là pháp nhẫn (3#). Pháp giới hải thần thông nhẫn còn gọi là đại nhẫn (4 


ẨS). 


[700b22] Hai đức nhẫn đầu tiên được chỉ cho phá vô minh và phiền não (ñ##&RR‡#ấz). 
Cũng còn gọi là thánh hạnh nhẫn (E73). Gọi là thánh hạnh vì là hành xứ của thánh 


nhân. Người phàm tu trì những đức nhẫn nây sẽ vào được thánh địa, vì làm việc làm của 
bậc thánh. 


[700b25] Đại nhẫn chỉ cho năm loại thông, cùng với thần thông thứ sáu, cũng viên toàn 
bôn nên tảng phát huy thân thông lực “!Š. Trước mười phương chư Phật và chư thiên 


vương, mặt đối mặt. Trong một niệm, người ấy có thê giác (ẨŠ) tất cả thánh phàm. Vì 





416 Kinh Quán Phổ Hiền Bồ tát Hành "Pháp, nói: “Chuyên tâm tu tập, tâm theo tâm, không rời Đại thừa. Đến ngày thứ 2I, 
[hành giả] sẽ thấy được Bồ tát Phổ Hiên. Nếu nghiệp chướng nặng nề thì sẽ thấy được sau 49 ngày. Nếu nghiệp chướng 
nặng hơn nữa, sẽ được thấy trong kiếp này. Nếu nghiệp chướng nặng hơn nữa, sẽ 'thấy trong hai kiếp. Nếu nghiệp 
chướng nặng hơn nữa, sẽ thấy trong ba kiếp. Nghiệp báo hàng hàng như vậy, không giống như nhau." 

#1 Thức ăn, quần áo, chăn mền, thuốc men. 

*!8'Tứ như ý túc (/I###”) [1] dục như ý túc, [2] tỉnh tiến như ý túc [3] tâm như ý túc, [4] tư duy như ý túc. Mỗi mỗi đều 
dùng như [phương tiện] vào sâu tam muội và phát huy trí tuệ. Đọc Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T46.681c29- 
682a 13. 
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vậy nên gọi là đại nhẫn. Trong khi dụng lực thần thông, tâm người ấy vẫn bất động (Ê 


#J), thánh đạo tròn đầy. Đây là thánh nhẫn (BE). Tam nhẫn thành tựu “chánh tuệ ly 
trước an lạc hạnh” #1, 


[700b29] Vân: Tại sao gọi là “sinh nhẫn” và “chúng sinh nhẫn”?. Tại sao gọi là “bât 
động nhân”, và đưa vê “an””?. 


[700c1] Đáp: Sinh nhẫn chỉ cho nhân. Chúng sinh nhẫn chỉ cho quả. Nhân là nhân chúng 
sinh hoặc chúng sinh hữu. Quả là hậu quả của chúng sinh. Nhân là vô minh, quả là cái 
hành của thân. Nương chánh tuệ hành giả biết được cội gốc của nhân, diệt vô minh, trừ 
phiền não. Tất cả các pháp thiếu cái gọi là nối tiếp như nhau, và không có bất cứ dấu 
hiệu tích tập sinh. Hành giả cũng không nhận lấy tướng diệt. Đây là trí tuệ thâm diệu của 





*!® Như một lối dịch thuật ngữ ksanii là nhẫn (23), rõ ràng trong cái hiểu của sư Tuệ Tư về tam nhẫn. “Nghĩa thứ nhất, khi tu 
tập thánh đạo, hành giả biết rằng tất cả các pháp rốt ráo không tịch, chăng sinh, chắng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường... 
Nghĩa thứ hai, các vị Bồ tát dùng pháp nhẫn trang nghiêm thân và giáo hóa chúng sinh... Nghĩa thứ ba, Bồ tát ma ha tát 
dùng trí tuệ không vướng mắc quán sát chúng sinh, dùng phương tiện thiện xảo điều phục họ.” An Lạc Hạnh Nghĩa, 
702a 9-20. 

Bắt đầu với chúng hội Bồ tát trong Đại Bát Nhã, là bậc đã chứng ‹ được “đăng nhẫn” (Š‡Z), Đại Trí Độ Luận nói 
trong quyên thứ sáu: “Có hai loại nhẫn là chúng sinh nhẫn và pháp nhẫn” Đại Trí Độ Luận, T no. 1509, 25.97a 25-26. 
Nghĩa này được dung với một tên khác là “chúng sinh đăng nhẫn” (2#/E##}), và “pháp đăng nhẫn” (#Š#Z). Những 
dòng tiếp theo sau, Đại Trí Độ Luận lập lại kinh văn diễn tả chư Bồ tát trong chúng hội là đã “thành tựu đại nhẫn” (Jð3Ì 
%1), rút ra từ “sinh nhẫn” và “pháp nhẫn”. Trong những phần trước, sinh nhẫn còn gọi là “chúng sinh trung nhẫn” (2# 
2H), tương đương với “chúng sinh đẳng nhẫn” hoặc đăng nhẫn. Đọc Đại Trí Độ Luận, 106c24-107a 2. Như vậy, 
trong quyên sáu chúng ta thấy tên và tất cả ba loại nhẫn của sư Tuệ Tư, đó là, “chúng sinh nhẫn” hoặc “sinh nhẫn”; 

“pháp nhẫn”; và “đại nhẫn”, với hai nhẫn đầu tiên thì để chung lại thành một Thôi riêng rẽ. Đọc Lamotte, Traité, „ 
325-327, 304-301. 
Như đã nói về “sinh nhẫn” và “pháp nhẫn”, phẩm tính của “đại nhẫn' thì khác với hai nhẫn kia. Đại Trí Độ Luận 
nói: “[Đắng nhẫn và pháp nhẫn tăng trưởng thì gọi là đại nhẫn]. Ở trong chúng sinh tất cả hay nhẫn, như nhẫn thuận theo 
sự vật (pháp), nhẫn trong pháp sâu thắm; ở hai nhẫn thêm lớn sự chứng đắc. Được vô sinh nhẫn, tối hậu nhục thân thì 
thấy mười phương chư Phật hóa hiện ngồi trong hư không. Ấy gọi là thành tựu đại nhẫn.” Đại Trí Độ Luận, T 
25.106c16-21). Chúng sinh nhẫn hoặc sinh nhẫn, và pháp nhãn đi đôi thành một một cặp, trong nhẫn nhục ba la mật 
(Ksanti-paramrita), được nói đến trong Đại Trí Độ Luận, quyền 14 và 15 (T 25. 164b-172a). Lamotte, Traité II, pp.865- 
926. Mặc dù “vô sinh pháp nhẫn” được đề cập đến trong những chương sau đó, nhưng vẫn không thấy nói đến những 
yếu tỒ nào tạo nên “đại nhẫn” hoặc tính kế như là pháp nhẫn thứ ba. 

Qua Đại Trí Độ Luận, quyền thứ 14, nói về “sinh nhẫn” hoặc “chúng sinh nhẫn” mang tính chất thuộc xã hội như 
sau: “Bồ tát hành sinh nhẫn được vô lượng phúc đức; hành pháp nhẫn được vô lượng trí tuệ.” Chúng ta lại thấy: “Chúng 
sinh hướng về Bồ tát có hai cách, hoặc là cung kính cúng dường, hoặc là giận dữ, chưỡi mắng, đánh đập, làm hại. Lúc ấy 
tâm Bồ tát ở trong nhẫn, không mến thích sự cúng dường, cũng không giận dữ, làm hại chúng sinh; đó là sinh nhẫn.” (T 
25. 168b19-22). Đại Trí Độ Luận, quyên thứ sáu, nói thêm răng: “ Quán chúng sinh không có trước; nếu có trước thì 
không có nhân duyên, nếu có nhân duyên thì không có trước; nếu không có trước thì cũng không có sau. Vì sao?. Vì 
trước sau đối đãi nhau. Nếu không có trước sau thĩ giữa cũng không. Xét như thế thì không rơi vào thường, đoạn hai 
bên. Dùng cách an ôn quán chúng sinh, không sinh tà kiến gọi là sinh nhẫn. Trong pháp thậm thâm, tâm không ngăn 
ngại gọi là pháp nhẫn. (T25. 106c24-107a2). 

“Pháp nhẫn” được định nghĩa như sau: “nhẫn pháp cúng kính cúng dường và pháp sân não, dâm dục là pháp nhẫn.” 
Đại Trí Độ Luận, T 25.168b7-§). , và “tâm không chấp trước gọi là pháp thậm thâm” (T25. 107a 2). “Tính các pháp 
thường Không. Tâm cũng không chấp Không. Như thế pháp hay nhẫn. Là sơ tướng Phật đạo”. 
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Bồ tát chứng được sinh diệt thánh đề. Vì vậy nên gọi là sinh nhẫn. Nếu không có cái nỗi 


tiếp như nhau, và tất cả các pháp bất động bất lưu (E#3#Ñ), thì không có cái sinh. 


[700c7] Chúng sinh nhẫn chỉ cho cảm thọ [liên quan đến] các hành vi của thân. Cảm thọ 
thì [thường là] đau thương. Có ba loại thọ (5S): khô, lạc, chắng khổ chẳng lạc. Tại sao 
như vậy?. Vì khi thân bị đánh đập, hoặc khi tai nghe lời mắng nhiếc, hành giả quán khô 
thọ [như sau]: Đánh đập là thân đau. Mắng nhiếc là tâm đau. Thọ nhận y phục, thực 
phẩm [và những vật| mịn màng thì thân ưa thích. Những hình thức cảm thọ do sự xúc 
chạm là lạc thọ do thân. Khen ngợi, xưng tán là lạc thọ do tâm. Nếu có người nhận được 
một món quả quý giá. Tâm ưa thích ngay khi mắt thấy món quà, trước khi tay thực sự 
cầm đến, và sau khi đón nhận. Hành giả nên quán cảm thọ nầy từ vô minh sinh cùng với 
những cảm giác của khổ, lạc. Khi cảm thọ khổ, hành giả nên sinh tâm nhẫn, tâm từ, tâm 
bi, và điều phục tâm sân hận. Khi cảm thọ lạc, hành giả quán tâm vướng mắc từ sự cảm 
nhận nầy, và tránh tham ái. Khi cảm thọ chẳng khổ, chẳng lạc, hành giả cần thận tránh 
sự lạnh lùng hoặc không hay biết. Những cảm thọ nầy bản tánh rỗng lặng, không sinh 
diệt. 


[700c15] Ba sự cảm thọ nầy trong mỗi trường hợp đều phát sinh từ nhất niệm vô minh. 
Bồ tát quán những sự đánh đập, mắng nhiếc, khen ngợi, xưng tán, liền thấy rằng người 
tạo tác và người nhận sự tạo tác đều như mộng ảo. AI đánh đập?. Ai mắng nhiếc?. Ai thọ 
khổ2. Ai thọ vui?. Ai sân hận?. Người hành động và người nhận hành động đều như tâm 
ý huyễn hoặc. Khi hành giả thiền quán cái tâm ý như huyễn này, hành giả thấy rằng 
không tâm ý, không ngã, không nhân. Tướng nam nữ, người thương, người ghét; sáu 
phần của thân thể như đầu, mình, tay, chân... tất cả đều bất khả đắc, ví như chiếc bóng 
và khoảng không. Vì vậy mà nói là “bất động”. 


[700c20] Như “Tùy Tự Ý Tam Muội” nói, khi trong mười tám giới, tâm Bồ tát tự chứng 
cái vô sinh diệt “0. Ngoài ra, Bồ tát hướng dẫn chúng sinh rằng không có cái sinh diệt. 
Bắt đầu với sinh tử, chấm dứt với Bồ đề, tánh của vạn pháp bất động. Hoặc tánh của 
nhãn, tánh của hình tướng, tánh của thức; tánh của nhỉ, ty, thiệt thân, ý; tánh của thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; hoặc ngay cả tánh của cảm thọ từ nhân duyên của nhĩ thức, hoặc 
từ nhân duyên của ty, thiệt, thân, và ý thức, tánh ấy không ngã, không nhân, tuyệt nhiên 





420 Sự Tuệ Tư nói trongTùy Tự Ý Tam Muội: “Khi Bồ tát đi, niệm chẳng sinh khởi trong tâm, tâm cũng chăng chuyên biến. 
Không có nơi nảo trụ, giữa lòng vạn pháp và mười tám giới, tâm chăng động”. Đọc Tùy Tự Ý Tam Muội, XZI, 
98.344d4-6. Và “Khi Bồ tát ngồi, biết rằng tất cả pháp, âm, giới, nhập tuyệt nhiên không lay động”. (347e17-18). Ngoài 
ra, nên so sánh những diễn tả chỉ tiết các pháp quán về lục căn, lục trần, lục thức trong “Miên Uy Nghi Ngọa Đệ Tứ 

hâm” (348b15-349a 9), với những đoạn văn trong An Lạc Hạnh Nghĩa (T46. 346c12-347a 9). 
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rỗng lặng. Vì vậy mà nói rằng “bất động”. Vì hành giả tự ngộ, và giúp người khác ngộ 
nên gọi là “an” “!, Hành giả diệt được ba sự cảm thọ, khiến chúng không sinh khởi. 
Vắng lặng uyên nhiên, ba sự cảm thọ không tìm thấy, và bất cứ hình thái cảm thọ nào 
đều rốt ráo không sinh khởi. Đây gọi là “lạc”. Giữa vạn pháp, tâm vô hành xứ. Từ đó 
dạy người tâm vốn vô tác giữa muôn sự vật. Vì không ngừng thiền định, và [tụng đọc] 
Pháp Hoa, nên gọi là “hành”. Như kinh Ương Quật Ma La thuyết về ý nghĩa của nhãn 
thức *? , hoặc kinh Đại Niết Bàn thuyết về Phật tánh và Như Lai tạng “3. Ý nghĩa của 
“an lạc hạnh” thì vô số, không phải chỉ có một nghĩa. Tôi sẽ nói xa hơn [về những nghĩa 
nây]. 


[701a3] Người phàm, khi chỉm đắm trong căn, trần, và thức liền sinh thọ, nhận, vướng 
mặc vì vô minh và tham ái ““'. Những người này đưa chính họ vào những tạo tác tội lỗi 
đau thương, không an. Vì dòng sinh tử tiếp nối không dừng nghỉ, nên không lạc. Đây gọi 


là khổ hành (#7). 


[701a5] Chư Thanh văn [và môn đồ] Nhị thừa có thể dùng phương pháp đối trị (###8) 


`E dk 


khi đắm trong căn, trần, thức. Pháp quán bắt tịnh ()###) hữu ích trong việc diệt dục 
vọng. Pháp quán từ bi (34ZE##) có khả năng điều phục sân hận. Pháp quán về nhân 
duyên (⁄###) có khả năng diệt mê vọng. Được thuyết dưới nhiều tên khác nhau, như 


là tứ niệm xứ (P17 smrtyupasthana) “, ba mươi bảy đạo phẩm (=-++3šñ) 19. 


*#! CT, phi chú # 447. 

#2 Đọc Ương Quật Ma La Kinh, T2.531c21-532a 18, như sư Tuệ Tư trưng dẫn, An Lạc Hạnh NÑ ghĩa, T46.699c10-27. Ở đây 
sư dùng tựa đề kinh như thường thấy (Kinh Ương quật ma La). 

43 Đại Bát Niết Bàn Kinh, T no. 375, 12.648b-653c. 

424Về “thọ niệm trước” (Â 3ï), đọc Trí Khải, Maha Chỉ Quán, T 46. 16c3-4; và Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền 
Hoằng Quyết, T 46.200c6-8. 

4 [ nận về “đối trị tất đàn” (#jJ‡ñ2&Ï]È) là pháp thứ ba trong “tứ tất đàn” (J2&]ð), Đại Trí Độ Luận đưa ra ba pháp quán là 
bất tịnh quán (4S3#tii), từ bi quán (3471), và nhân duyên quán (|#]4ZŸl) như những pháp đối trị tham, sân, và si. Đọc 
Đại Trí Độ Luận, T25.60al5-b15; Lamotte, Traité I, pp. 34-36. Pháp thiền quán vật ô uế cũng như quán hơi thở 
(anapana) được trình bày tương tự trong Đại Trí Độ Luận chỉ như pháp tu tập đối trị cho hàng sơ cơ, mới vào đạo, được 
gọi là Amriadvaya. Đọc Đại Trí Độ Luận, T25.2l8a 11-13. Như pháp đối trị tham dục, pháp quán bất tịnh và từ bi dung 
để diệt hai trong năm chướng, nhập sơ thiền. Năm chướng (nTvarana) là năm triển cái, ngũ chướng làm tâm thức trì trệ, 
không đạt được định (samadhi). Đó là: 1. Tham 2. Sân hận, 3. mệt nhọc 4. Hồi tiếc khó chịu, 5. Nghi ngờ. Đọc Đại Trí 
Độ Luận, T25.183c21-I85a 19.. Và Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại thừa nghĩa chương, T no. 1851, 44.570a3-571c14. 

Hai pháp môn căn bản đã đề cập đến ở trên trong Đại Trí Độ Luận, A tỳ đạt ma luận, Đại tỳ bà sa luận, T no. 1545, 
27.384b16-17 và 662c8-9; A-tt-đạt-ma câu-xá luận (Abhidharmako$a);T1558, 29.117b6-IISc5; Tạp A tỳ đàm tâm luận 
T28.871c13 trình bày các pháp quán bất tịnh vật, quán hơi thở (# 88) như các phương pháp thực hành căn bản gọi là 
mới vào cửa (Ä1Z). Tạp a tì đàm tâm luận (##'JIWt#‡."»ãñồ), còn gọi là Tạp a tì đàm kinh, thêm vào ba pháp quán bất 
tịnh, quán số tức, và mười tám giới gọi là “tam độ môn” (—JšÏÌ), pháp tĩnh tâm đối với giới (## dhatu) để đối trị tà 
kiến, ngu sỉ. Tạp a tì đàm tâm luận, T no. 1552, 28.908b1-3. Trong những phần riêng rẽ, những luận này cũng trình bày 
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[701a9] Quán thân bắt tịnh, hành giả từ đó “7 biết được thân nầy gốc rễ từ vô minh, vốn 
rỗng lặng, không cội nguồn. Quán bất tịnh có năng lực diệt những cái thấy sal lạc về 
thân. Tướng nam, tướng nữ, người yêu, người ghét, người chăng yêu, 5g ghét “8 tất 
cả đều quy về không tịch. Đây gọi là chiến thắng con ma phiền não 


[701a11] Qua cách quán những thọ uẫn liên hệ đến ngoại khổ (#k##), và thọ uẫn liên hệ 
đến nội khổ (J#*) sinh từ mười tám giới và ba loại cảm thọ, hành giả thấy rằng sự tích 
tụ của cảm thọ, sự thành lập của hành qua thân và tâm, căn cứ của cảm thọ, nhận biết, và 
trói buộc đều mang theo tràn đầy đau khô. Xả bỏ (‡) chúng, hành giả chắng bám víu 
vào nội hoặc ngoại [khố!. Hành giả biết rằng những lạc thọ có thể trở thành khổ thọ vì 
tâm theo đuôi tìm câu. Xả bỏ chúng đi, và khi từ chôi vui thú với chúng hành giả sẽ 
nhận thây lạc thọ rôt ráo rông lặng. 


[701a15] Hai pháp quán về khổ và lạc có thể phủ nhận thế đề (†#š5) khi tâm đến chỗ trụ 





pháp quán về từ bi, dùng để đối trị sân hận. (T no. 1552, 2§.925c19-926a9). Phiên bản “Bồ Tát Địa” của sư 
Dharmaksema (Đàm Vô Sắm #‡ #‡]) bó trí các pháp nói trên vào một “độ môn” (ƑšÏ”]) gồm có các pháp quán: bắt tịnh, 
từ bi, mười hai nhân duyên, mười tám giới và pháp quán hơi thở. Đọc Bồ Tát Địa Trì (#EÊHH]f), T no. 1581, 
30.905b21-24, 921b1-5. 

Trong khuynh hướng phát triển khác, những kinh luận về thiền được người Trung Hoa biết đến vào khoảng đầu thế 
kỷ thứ năm đưa năm pháp quán vào chung gọi là là “ngũ môn thiền” ( iÏ"l##), gồm có: quán bất tịnh, từ bi, nhân duyên, 
sô tức, và niệm Phật, thay thế cho pháp quán về giới liệt kê ở trên. 

Đối với sự thay đổi trong pháp quán thứ năm như đã nói trên, sư Trí Khải tổng hợp hai pháp “ngũ độ” (#iƑš) và 

“ngũ môn” (1rƑ]) vào một hệ thống gọi là “ngũ đình tâm” (†i‡Z2ùb). Đọc Trí Khải, Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ 
Pháp Môn, T 1916, 46. 494a 24-b13, và 502a 15-503c28; Tứ Giáo Nghĩa, T no. 1929. 46.732c6-7, 533b1 I-c17, 734b20, 
744b7; Maha Chỉ Quán, T no. 1911, 46.71c24. Ngoài ra, đọc Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại thừa nghĩa chương, T 1851, 
46.697c7-699b6. Đề phù hợp với những tài liệu trước, sư Trí Khải và sư Huệ Viễn nhấn mạnh trên các pháp quán này 
như các phương pháp đối trị ngũ chướng để làm căn bản vào đạo. Theo sau các A tỳ đạt ma luận như Tạp A tì đàm tâm 
luận, Tứ niệm xứ phẩm trong Đại Trí Độ Luận, hợp với hai pháp quán sô tức và bắt tịnh - hai pháp nhập môn - trực tiếp 
vào thân niệm xứ. Đọc Đại Trí Độ Luận, T25.404a 28-405b7, đặc biệt 404b5-18. Chính sư Tuệ Tư cũng đưa la phần luận 
về tứ niệm xứ trong quyền thứ hai, tác phẩm Vô Tránh Tam Muội, nội dung điểm này rất gần với Đại Trí Độ Luận. Đọc 
Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn, T no. 1923, 46.633b11-c I8. 

Phẩm “Tứ Niệm Xứ” (J2;J#) trong Đại Trí Độ Luận đặc biệt luận về sự phát huy tứ niệm xứ vào sự chứng đắc tứ như 

ý túc (#*# #3), ngũ căn (1Ä), ngũ lực (172), và 37 phẩm trợ đạo (—-|--EÌl). Đọc Đại Trí Độ Luận, T 25.405c 16-23. 

Những chỗ khác trong Đại Trí Độ Luận, chúng ta thấy: “Thân niệm xứ mở ra (Ï) ba niệm kia. Tứ niệm mở rộng trong 

37 phẩm. Đọc Đại Trí Độ Luận, T25.218b15. Sư Tuệ Tư nhấn mạnh cùng một điểm trong phần luận về Tứ Niệm Xứ 

trong Vô Tránh Tam Muội (quyên hạ), sư kết luận: “Ba mươi bảy đạo cũng nằm trong đó.” Đọc Vô Tránh Tam Muội, 

T46.633c17, 636b6, 637b5-6, 640c20-21. 

#7 Đọc cập (4) là nãi (77). 

# Nghĩa đen: “người đứng giữa [yêu và ghét]”. 

%2 Ma phiền não là ma thứ nhất trong bốn loài ma. (1) phiền não (2) ấm giới nhập (3) tử ma (4) thiên ma, tức loài ma trú ở 
cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, là tầng trời thứ sáu trong cõi Dục. Đọc Đại Trí Độ Luận, T 25. 99b12-15, 458c4-8, 503c2lI- 
504a 2, 533c21-534a 13; và Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.39a 11-12. 
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vào chân đề (#8). Hành giả trước tiên xả bỏ khổ và lạc đến chỗ chắng khổ chẳng lạc. 


Nhưng vì sự bám víu vẫn có mặt nên vẫn còn trong vô minh. Vì vậy nên hành giả tiếp 
tục quán cái chẳng khổ chẳng lạc nầy vốn không gốc rễ, vô thường, biến dạng, và hoại 
diệt. Vì sao?. Vì xả bỏ khổ và lạc, hành giả đắc được cái tâm thức chắng màng khổ hoặc 
lạc. Vì hai pháp quán về khổ và lạc [mở ra cái thấy] khổ hoặc lạc hoàn toàn không tịch, 
không có sinh xứ (SE), cho nên cũng không có diệt xứ (3jZŠ), vậy thì từ nơi nào mà có 
cái chăng khổ chẳng lạc này?. Khi hành giả quán như vậy thì thấy được rằng tất cả đều 
rỗng lặng, không hè có cái gì để thủ, mà cũng không hề có cái gì để xả. Nếu không có 
thế đế thì cũng không có chân đề. Thực hoặc giả đều không tịch. Đến đây, hành giả điều 
phục được loài ma từ căn, trần, và thức. 


[701a23] Hành giả quán rằng tâm ý thì vô thường: nó sinh, diệt, và không trụ. Phân tích 
từ đâu tâm ý nây sinh ra, và khi hiểu thì không tìm thấy tâm nây ở đâu, cũng chăng thấy 
có sự sinh hoặc diệt. Chẳng đoạn, chẳng thường, cũng chẳng ở giữa [cái đoạn và 
thường]. Thành tựu pháp quán nây tức điều phục được tử ma. 


[701a25] Về pháp (3), hành giả quán rằng tất cả các pháp, hoặc thiện hoặc bất thiện, 
hoặc đạo đức hoặc trung tính, đều bất khả thuyết, như hư không. Giữa lòng sự tướng, 


tâm luôn bất động, và không có tướng trụ. Hành giả đắc bất động tam muội (E§l=i#) 


4° ngay nơi đó, không còn thiên ma '3'!. 


[701a28] Vì xả được ba tướng cảm thọ, chứng giải thoát (#l#) nên gọi là “khổ lạc 
hạnh” %3. Nói về nhân và quả, [hạnh này] chỉ cho Thanh văn [thừa]. Đây không phải là 


430 “Bắt động tam muội” là tam muội thứ 40 trong số 108 tam muội liệt kê trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận. Đọc Đại 
Trí Độ Luận, T 25.396c9, 397c1-2; và Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T 46.691c7-692a17. Đây cũng là đề tài được thuyết 
trong kinh Hoa Nghiêm, quyền 60, phiên bản của sư Phật-đà-bạt-đà-la (Buddhabhadra). Đọc Hoa Nghiêm kinh, T 9. 
628c24-629b9; và T 9. 655b3-11. Ngoài ra, với những đoạn văn đã đề cập ở trên từ An Lạc Hạnh Nghĩa, sư Tuệ Tư nhắc 
đến “bất động tam muội” bốn lần trong tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội. Những thần lực mà sư nói đến trong tam muội 
này gần giống như trong kinh Hoa Nghiêm. Đọc Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 346c3-5, 347b10-12, 353d10-11. 

43! [ oài ma thứ tư trú ở cõi Tha Hóa Tự Tại, là loài ma phá hoại công đức xuất thế gian. 

432 Tiền đề ê “giải thoát” (701a 29) thì không rõ ràng lắm khi thuật ngữ này không thấy xuất hiện trong những đoạn văn trước 
đó. Có thê chỉ cho giải thoát [sự quấy rối] của tứ ma. Tuy nhiên, cũng có thể là từ “bát giải thoát” (J\V#£jt) trong các thứ 
đệ tu tập, gọi là “bát bối xả”. Theo Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn của sư Trí Khải (676c22-677b15) là pháp thiền siêu thế 
gian, thoát khỏi vòng trói buộc của sắc tướng, đến được trí vô lậu. Sư giải thích: “Buông bỏ tâm chấp trước, gọi đó là 
buông xả, đạt đến trí tuệ vô lậu chân thực, dứt chỗ kết nghiệp trong ba cõi, gọi đó là giải thoát. (xả thị trứ tâm, cố danh 
bối xả, nhược phát chân vô lậu tuệ, đoạn tam giới kết nghiệp tận, tức danh giải thoát dã †#Z¿3?:Ùb, #412, 278 HÁN 

)W5:, lữ 74m3 :ãi, BI). (T 46.677a6-7). Đại Trí Độ Luận, T25,215a 7-12. Sư Tuệ Tư cũng nói đến những 

thứ bậc thiền tuệ khác nhau trong bát bối xả vả bát giải thoát trong Vô Tránh Tam Muội. Đọc Vô Tránh Tam Muội, T 46. 

632b3-9. 
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Bồ tát đạo. Bồ tát hạ căn cũng dùng pháp thiền này, nhưng pháp môn có khác [với các vị 
Thanh văn], vì không liên quan gì đến thủ (ÄW) hoặc xả (18). Tại sao vậy?. Ba sự cảm thọ 
có từ sắc và tâm tuyệt đối không sinh, và mười tám giới không hiện hữu. Vì vậy không 
có sự khăng định về sự cảm thọ trong hoặc ngoài. Không có sự cảm thọ, không có gì đê 
xả bỏ. Mặc dù pháp quán như nhau, nhưng vì không có sự phân chia giữa ba sự cảm thọ, 
phương tiện thiện xảo (#757Í#) có thể đưa đến thành tựu *3. Vì vậy mà gọi là an lạc 
hạnh. 


[701b4] Tuy nhiên, quán về an lạc hạnh thì không phải như thế này. [Ở đây] hành giả 
trực tiếp bỏ ra ngoài phương tiện, và chỉ thuyết vê sự chứng ngộ viên mãn [của chư 
Phật] ®. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vẫn Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, trong đời ác về sau Bồ 
tát phải thuyết kinh nầy như thế nào?”. Phật dạy: “Trong đời ác về sau, Bồ tát ma ha tát 
muốn thuyết kinh này thì phải an trụ trong bốn pháp. Thứ nhất, trụ nơi hành xứ và nơi 
thân cận xứ của Bồ tát, thì có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh nầy. Văn Thù Sư Lợi! 
Thế nào gọi là _ HẠ xứ” CHỊ E Bồ tát?. ?. Nếu vị đại Bộ tất an trụ trong nhẫn nhục, nhu 





hòa 22%), lòng cũng không kinh 
SỢ j bí ở nơi Ni: . HN biệt mà NUẬI các pháp như thực tướng (3ã) 


E##), cũng chẳng vin theo, chẳng phân biệt (#RÊ#1Z2)Il) %7, đó gọi là chỗ hành xứ 





433 Trong Vô Tránh Tam Muội, sư Tuệ Tư nói: “Lấy thiền trí phương tiện bát nhã làm mẹ, và phương tiện thiện xảo làm cha, 
trí tuệ bát nhã vô trước này hòa hợp mà sinh ra dòng giống Phật”. (thiền trí phương tiện bát nhã mẫu xảo tuệ phương 
tiện dĩ vi phụ thiền trí bát nhã vô trứ tuệ hòa hợp cộng sanh Như Lai tử Ä# #† 27 fff 4 2? R} 175 2 {# DI 3%» 44 Xi # 
ÑW # #t #: 5ï ÑlÊ 34 /E ñU 2 -Ƒ). Đọc Vô Tránh Tam Muội, T46.630b3-4. Cùng bản văn, sư Tuệ Tư nói: “Mười hai 
nhân duyên và bón trí. Hạ trí là trí Thanh văn, trung trí là trí Duyên giác, thiện xảo trí là trí Bồ tát, trí đồn giác vô thượng 
là trí tuệ Phật. (thập nhị nhân duyên tứ chủng trí, hạ trí Thanh văn, trung Duyên giác, xảo tuệ thượng trí danh Bồ tát, 
Như Lai đốn giác thượng thượng trí }-—' [| ## DI §§ #† F#! #‡ [l '! #4 ñ# 77 5ï L- #l #¡ # bš ñlI 2 ĐH ft E L- 

#1). (628c8-9). Xem ghi chú # 498. 

*# Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, T no. 262, 9.10a19. 

#5 Đọc giải thích của sư Tuệ Tư về “nhu hòa” trong An L ạc Hạnh Nghĩa (702b16-20): “Đề được nhu, hòa, và khéo thuận, 
trước hết hành giả điều phục tâm của mình, sau đó thuần phục người. “Nhu” có nghĩa là phát huy sáu hình thức hòa kính 
(#1), quán sát giới, tu tập thiền định và trí tuệ, đắc giải thoát. Thêm vào đó, hòa giải sân hận của chúng sinh, nhẫn 
nhục, trì giới cắm có cùng tướng Niết bàn. Lục hòa kính gồm có: tâm hòa, thân hòa, khẩu hòa, giới hòa, lợi hòa, và 
tướng hòa. Thiện thuận có nghĩa là khéo biết căn tánh (J&ŸÈ) của chúng sinh mà tùy thuận điều phục (B!llöj{ÄÑ). Đây 
gọi là đồng sự (IE]3f). Gồm thu sáu tướng thần thông (7S#6*3) . “Nhu hòa” chỉ cho pháp nhẫn. “Thiện thuận” chỉ cho 
đại nhẫn. “Bắt thốt bạo” có nghĩa là khi tu tập pháp Phật, hành giả không vụt chạt tuyên bố rằng mình đã chứng ngộ, ra 
vẻ uy nghi. Thuần phục chúng sinh cũng như vậy”. 

#6 Đọc ghi chú #492 ở trên. 

#7? Chúng tôi đã dựa vào câu “cũng chẳng vin theo, chăng phân biệt” qua sự giải thích sư Tuệ Tư đưa ra (T no. 1926. 
46.702c2-6) dưới đây, khi sư nói: “Chắng vin theo, chăng phân biệt” có nghĩa răng Sinh tử, Niết bàn không như, không 
khác. Phàm phu và Phật không riêng hai pháp giới (ï⁄Z?). Vì vậy nên không thể phân biệt (2}77!|). Hơn nữa, vì hành giả 
không nhận thấy đây không phải là hai, nên nói răng người ấy không [thể] chẳng phân biệt. Vì tướng vô phân biệt chính 
đó bất khả đắc, Bồ tát trụ trong vô danh tam muội.” Theo Franklin Edgerton và Nakamura Zuiryu, đoạn Phạn văn trong 
kinh Pháp Hoa; “yø khalv esu dharmesv avicarana 'vikaipana' nên đọc như là hai tĩnh từ hoặc động từ hơn là dưới thê 
phủ định. Mặc dù các nhà chú giải Trung Hoa chắc chắn biết rõ cách đọc theo cách thức của sư Tuệ Tư, các sư Pháp 
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của Bồ tát ma ha tát 'Š. 


[701b13] An trụ trong nhẵn nhục là gì?. Tóm tắt, có ba loại nhẫn: (1) chúng sinh nhẫn, 
(2) pháp nhân, và (3) đại nhân, còn gọi là thân thông nhân. 


[701b15] Chúng sinh nhẫn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi vị Bồ tát nhận chịu sự đánh 
đập, mắng nhiếc, chế nhạo, hủy nhục, lường gạt, vị Bồ tát nầy kham nhẫn, không tìm 
cách báo oán [vì không có oán để báo]. Người ấy quán như vây: vì tôi có thân nên có sự 
đánh đập, làm hại. [Thân] như một tiêu điểm, sớm muộn gì mũi tên cũng xuyên qua. 
Nếu tôi không có thân thì ai đánh đập [cái thân không có mặt này] ?. Giờ đây tôi nên 
kiên trì tu tập quán Không. Nếu sự quán chiếu của tôi thành tựu thì chăng hề có một ai 
có thể đánh hoặc giết tôi [vì người đánh giết cũng là Không]. Khi tai nghe lời mắng 
nhiếc, Bồ tát nên hồi quang phản chiếu, thấy răng âm thanh mắng nhiếc kia lập tức 
không có nữa ngay khi vừa phát ra [khỏi miệng người làm việc măng nhiếc]. Trước và 
sau chăng cùng theo (Ê18). Nếu phân biệt chính xác thì sẽ thấy rằng [âm thanh kia] 
cũng vô sinh vô diệt. Ví như tiếng vang trong hư không. Ai là người mắng nhiếc?. Ai là 
người nhận chịu sự mắng nhiếc?. Âm thanh kia không tìm đủ mọi cách để chui cho được 
vào lỗ tai, tai cũng không vội vàng chạy đến để tiếp nhận âm thanh. Sau khi quán chiếu 
như vậy, vị Bồ tát nầy sẽ không buồn mà cũng chắng vui. 


[701b23] Nghĩa thứ hai, chư vị Bồ tát không luôn mắng nhiếc hoặc đánh đập chúng 
sinh. Dùng ngôn ngữ dịu dàng, vị Bồ tát mong muốn giữ gìn tuệ căn của chúng sinh để 
rồi hướng dẫn họ. Khi đối diện sự hủy nhục, tâm Bồ tát định nên không giận tức. Đây 
gọi là chúng sinh nhẫn. Khi chúng sinh chứng kiến đức nhẫn của Bồ tát thì chính họ sẽ 
quay lại tìm con đường giác ngộ. Vì đức nhẫn nây từ chúng sinh mà có nên gọi là chúng 
sinh nhẫn. 


Vân, Cát Tạng phân tích cú pháp Hoa văn như Phạn văn, viết thành những câu song song; “không làm, không phân biệt” 
theo như Edgerson và Nakamura. Đọc Pháp Vân, Pháp Hoa Nghĩa Ký, T 1715, 33.663b25-27; Cát Tạng, Pháp Hoa 
Nghĩa Sớ, T no. 1721, 34.595b14-17 và 595b26-c1; Ji, Pháp Hoa Kinh Huyền Tán, T no. 1723, 34.820b5-27. Bản văn do 
các sư Trí Khải và Quán Đảnh đưa ra, mặt khác, đi theo khuynh hướng của sư Tuệ Tư: “Không hành động theo cảnh 
[bên ngoài] tức là không vướng vào sắc tướng. “Cũng không hành động với không phân biệt' nghĩa là không vướng vào 
vô tướng. Khi cả hai có và không đều diệt, người ấy sẽ đi . trung đạo”. Pháp Hoa Văn Cú, T no. 1718, 34.120a 21-23. 
Cũng lưu ý rằngEdgerson và nakamura đưa ra ý nghĩa của “avicarana”vikalpana” hoàn toàn khác với phiên bản của sư 
Cưu Ma La Thập “diệc bất hành bất phân biệt”, dịch là “không nghỉ ngờ và không tà kiến” thay vì “không hành động và 
không phân biệt”. Đọc Kanno, Hulisis Perspective on the Lotus Sutra as Seen through the Meaning of the Course of 
Ease and bliss”, p. 196, ghi chú # 398. 
43 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm an Lạc Hạnh, T no. 262, 9.37a 11-19. 
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[701b27] Nghĩa thứ ba, khi gặp những chúng sinh xấu ác, Bồ tát vì muốn điều phục 
những hàng chúng sinh nầy khiến họ hồi tâm, nên đôi khi Bồ tát nói lời khó nghe, phỉ 
báng, mắng nhiếc, làm nhục khiến chúng sinh ân hận, sinh lòng nuôi dưỡng thiện tâm. 
Đây gọi là chúng sinh nhẫn. 


[701b29] Nhục (#) là gì?. Với những cái khó thể chịu đựng mà chịu nhục nhăn. Đó là 
một pháp khác. 


[701c1] Vấn: Nhận chịu sự đánh đập, mắng nhiếc mà không sân hận, hoặc dùng lời hòa 
dịu để hiển lộ tâm từ bi, những việc làm nây có thê được gọi là nhẫn. Nhưng tại sao lại 
gọi là nhẫn khi một Bồ tát đối diện với kẻ xấu ác, không thể chịu đựng, tỏ vẻ giận đữ, 
đánh đập, mắng nhiếc, nhục mạ, dày vò những kẻ xấu ác kia, khiến họ đau khổ?. 


[701c4] Đáp: Nhận chịu sự đánh mắng mà không có lòng báo oán: đây là đạo đức bên 
ngoài, thường thấy trong giới luật thế tục (f8##). Xa hơn, quán răng [ngã] rỗng lặng, âm 


thanh, sắc tướng... rỗng lặng, thân và tâm đều không tịch nên không sinh lòng giận đữ, 
đây là phương tiện nhẫn mà các Bồ tát sơ phát tâm dùng đề an bình thế gian, tu trì giới 
luật đạo đức, thiền định, và trí tuệ. Đây không phải là [con đường] của đại Bồ tát. Tại 
sao?. Chư đại Bộ tát chỉ biết cái mang lại lợi ích cho chúng sinh, và điều phục chúng 
sinh thắng tắt vào mục tiêu. Để bảo vệ kinh điển Đại thừa và giữ gìn chánh pháp, chư 
đại Bồ tát không cần thiết phải thể hiện thái độ từ bi, ngôn ngữ nhu hòa trong tất cả mọi 


trường hợp. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói: “Vua Tiên Dư (1LllŸ8) đã ra lệnh xử tử năm trăm 
người Bà La Môn để bảo vệ kinh điển Phương Đăng [Vaipulya, Đại thừa], khiến họ rơi 
vào ngục A tỳ, từ đó sinh tâm giác ngộ” *. Đây không phải là đại từ bi ư?. Chỗ nây 





** Kinh Đại Bát Niết Bàn, T no. 12.676a 23-b6 (phẩm Thánh Hạnh): “[Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát]: Này thiện nam tử! Nếu 
Bồ tát biết rằng do nhân duyên phá giới thời có thể làm cho người ưa thích thọ trì kinh điển Đại thừa, lại có thể làm cho 
người đọc tụng thông thuộc, biên chép quyền kinh, giảng thuyết rộng ra, chăng thối chuyền nơi vô thượng chánh giác. 
Vì cớ như vậy nên đặng phá giới. Lúc đó Bồ tát nên nghĩ răng ta thà chịu tội đọa nơi ngục A tỳ một kiết hoặc dưới một 
kiếp, cần phải làm cho người như vậy chẳng thôi chuyên nơi vô thượng chánh giác. Do nhân duyên này Bồ tát đặng phá 
tịnh giới.”. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ tát nhiếp thủ, thọ trì như vậy, làm cho người 
chẳng thối chuyền tâm Bồ đề, quyết không vì duyên cới phá giới ấy mà bị đọa A tỳ.” Phật khen ngài Văn Thù Sư Lợi: 
“Lành thay!. Đúng như lời ông nói. Ta nhớ thuở xưa, nơi Diêm Phù Đề này, ta làm đại quốc vương tên là Tiên Dư. Nhà 
vua mến ưa, kính trọng kinh điển Đại thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật ác, tật đó, xan lẫn, miệng vua thường nói 
lời dịu dàng, lời lành, than vua thường nhiếp hộ kẻ nghèo cùng, cô độc, tinh tấn bồ thí không dừng nghỉ. Thuở đó không 
có Phật ra đời, cũng không có Thanh văn, Duyên giác. Nhà vua ưa thích kinh điển Đại thừa Phương đẳng, trong mười 
hai năm phụng thờ Bà La Môn, cung cấp những đồ cần dùng. Qua mười hai năm, vua bảo Ba la Môn: “Các người nay 
phải phát tâm vô thượng Bồ đề”. Người Bà La Môn đáp: “Tâu Đại vương, tánh Bồ đề là không chỗ có, kinh điển Đại 
thừa cũng như vậy. Sao Đại vương lại muốn cho người và vật đồng như hư không?.* Nhà vua lúc đó tâm tôn trọng Đại 
thừa, nghe Bà La Môn hủy báng Phương đẳng Đại thừa, bèn giết Ba La Môn. Này thiện nam tử!. Do nhân duyên ấy mà 
từ đó trở đi, ta chăng bị đọa địa ngục.” 
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không khác với đại nhẫn. 


[701c12] Kinh Đại Bát Niết Bàn dẫn chứng xa hơn: “Một thuở nọ, có vị quốc vương tên 
gọi Hữu Đức, vì muốn hộ trì chánh pháp và bảo hộ một vị pháp sư tên gọi Giác Đức nên 
xử tử hình những kẻ xấu ác phá hoại giới luật trong nước, khiến pháp sư Giác Đức có 
thể hoằng dương chánh pháp. Khi qua đời, nhà vua sinh về cõi Phật A Súc ở phương 
Đông, trở thành vị đệ tử ưu tú thứ nhất. Quần thần, quyến thuộc, chiến sĩ theo vua cũng 
được thọ sinh cõi Phật A Súc, trở nên các môn đồ thứ hai, thứ ba... Khi mất thân, các kẻ 
xấu ác phá hoại giới luật rơi vào ngục A tỷ. Trong địa ngục, vì biết rõ tội lỗi nên họ tự 
nghĩ: “Đức vua giết tôi vì tôi hãm hại pháp sư Giác Đức”. Vì phát tâm như trên nên họ 
mong cầu giác ngộ. Ra khỏi ngục A tỳ, họ tái sinh vào các cõi có vua Hữu Đức và pháp 
sư Giác Đức, nơi đây, họ trở thành đệ tử, và hướng về giải thoát tối thượng.” “9 


[701c20] Đây là đại phương tiện nhẫn của Bồ tát, không phải là những việc mà Bồ tát sơ 
cơ có thê đến được. Tại sao lại nói rằng đây không phải là đức nhẫn?. Pháp sư Giác Đức 
không ai khác hơn là Phật Ca Diếp (Kasyapa). Vua Hữu Đức là tiền thân của Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Một Bồ tát muốn hộ trì pháp phải như vậy. Vì sao người ta không thê gọi đó 
là đại nhẫn?. Nếu một Bồ tát thực hành cái nhẫn của thế gian mà không sửa trị những 
người phạm tội ác, lại để mặc tình việc ác Ø1a tăng khiến làm hại chánh pháp. một Bồ tát 
như vậy là ma quái (Mara, EŠ), không phải là Bồ tát. Người như vậy cũng không xứng 
đáng được mang danh là một Thanh Văn!. 


[701c25] Tại sao như vậy?. Do cái nhẫn của thế gian người ấy không hộ trì được pháp. 
Đây là người làm việc của ma, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ như là đang tu đức nhẫn. 
Nếu vị Bồ tát đại từ bị, thành tựu đức nhân, hộ trì pháp Đại thừa, sìn giữ [tuệ căn của] 
chúng sinh, người ấy không nên vướng mắc vào cái nhẫn của thê gian. Tại sao vậy?. 
Nếu Bồ tát dung dưỡng những kẻ xâu ác, và không thể đứng ra sửa trỊ họ, để mặc họ 
tăng trưởng tội ác, nhiễu loạn lòng người, mau đưa đến việc hủy hoại chánh pháp. Ngưởi 
nây, thực ra, không phải [là một Bồ tát] mà chỉ giả vờ mình [là một Bồ tát]. Lúc nào 
miệng người nây cũng nói: “Tôi đang tu hành đức nhẫn”; nhưng khi mạng chung người 
ấy sẽ đọa vào ngục A tỳ cùng với những kẻ xấu ác kia. Vì những lý do trên mà không thể 
gọi là nhẫn. 


[702a3] Đi sâu hơn, “an trụ trên nền tảng nhẫn” nghĩa là gì? Đức nhẫn của Bồ tát có khả 





40 Kinh Đại Bát Niết Bàn, T no. 375, 12.623c10-624a9. Trong phẩm Kim Cang Thân, Ngài Ca Diếp bạch Phật:”Pháp thân 
của Như Lai Kim Cang bất hoại mà nay con chưa rõ nhân duyên như thế nào”. Phật dạy: “Này Ca Diếp, vì nhân duyên 
thường hộ trì chánh pháp nên thành tựu thân kim cang này. Do vì ngày trước Như Lai hộ pháp nên nay được thân kim 
cang bất hoại này. Này Ca Diếp! Người hộ trì chánh pháp chăng thọ năm giới, chắng tu oai nghi. Phải cầm binh khí hộ 
trì tỳ khiêu giữ giới thanh tịnh.” 
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năng thành tựu những lợi ích giá trị đối với Bồ đề. Tương tự như đại địa có thể sản xuất 
và nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian. Nhẫn cũng như vậy. Khi Bồ tát thực hành đại nhẫn, 
đôi khi Bồ tát ban rải từ bi, và dùng lời nhu hòa, tránh không đánh mắng trả lại. Có 
những trường hợp, Bồ tát thị hiện dùng miệng lưỡi thô tháo, đánh đập chúng sinh, ngay 
cả đến chỗ giết chết. Hai pháp nhẫn trên đều có cùng mục đích hộ trì chánh pháp, và 
điều phục chúng sinh. Đây không phải là việc mà các Bồ tát sơ cơ có thể gánh vác được, 
nên được gọi là thành tựu đức nhẫn. 


[702a9] Pháp nhẫn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi tu tập thánh đạo, hành giả biết rằng 
tất cả các pháp rốt ráo không tịch, chẳng sinh, chăng diệt, chắng đoạn, chẳng thường. 
“Tất cả các pháp” [có nghĩa là] hành giả biết nhãn là không, nhĩ, tị, thiệt, thân, và ý là 
không; hành giả biết thanh, hương, vị, xúc, và pháp là không; hành giả biết nhãn thức, 
nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, cho đến ý thức là không. Không ngã, không nhân, 
không chúng sinh, không tạo tác, và không người thọ nhận [sự tạo tác]. Quả báo có từ 
hạt giống lành cũng như hoa đốm giữa hư không. Sắc uấn, [và những uấẫn kia], giới, 
nhập đều là Không. Mười tám giới, ba lần sáu, đều bất khả thuyết. Không có trước, 
không có sau, không ở chặng giữa. Bản tánh vốn thường tịch. Nếu tâm người không 
chao động khi đối diện muôn hình tượng, thì gọi là Bồ tát đang tu tập pháp nhãn. 


[702a16] Nghĩa thứ hai, những vị Bồ tát dùng pháp nhẫn trang nghiêm thân và giáo hóa 
chúng sinh. Quán sát căn cơ thượng, trung, hạ của chúng sinh, Bồ tát giúp chúng sinh 
hoán chuyên và khiến họ trụ trong Đại thừa. Hoặc Thanh văn, Duyên giác, và Bồ tát, cả 
ba cùng đi vào một và là một, không có gì khác trong thánh hạnh của thân và tâm “*!. 
Nhị thừa [Thanh văn và Duyên giác], phàm và thánh vốn là một và cùng Pháp thân, 
không khác với Phật. 


[702a20] Nghĩa thứ ba, Bồ tát ma ha tát dùng trí tuệ không vướng mắc quán sát chúng 
sinh, dùng phương tiện thiện xảo điêu phục họ *“. Có lúc Bô tát làm gương sáng trong 


#1! Vô Tránh Tam Muội (T no. 1923, 46.628c5-11) nói tương tự: “"Bát nhã trong tam thừa đồng nhất, nhưng sự chứng ngộ 
có sai biệt. Ví như nước trong đại dương không tăng giảm, có lớn có nhỏ vì chỗ dung chứa khác nhau. Trí tuệ của Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát, Như Lai cũng như vậy. Mười hai nhân duyên, và bốn trí. Hạ trí là trí Thanh văn. Trung trí là trí 
Duyên giác. Phương tiện thiện xảo là trí Bồ tát. Đốn giác vô thượng là trí Như Lai. Dùng pháp không tên mà giáo hóa 
chúng sinh với những phương tiện giả lập nên tên gọi sai biệt. Trí tuệ của hàng tam thừa không biết được. Chỉ Phật Thế 
Tôn biết đó thôi." 


#2 Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa (0221), sư Tuệ Tư nói: “Đây gọi là đồng sự (lZJ3f). Gồm thu sáu tướng thần 
thông (7Xi8*†ñ)”. Đồng sự nhiếp (lE]S#fli) Phạm: Samànàrthatà-saôgraha. Cũng gọi Đồng sự nhiếp sự, Đồng sự tùy 
thuận phương tiện, Tùy chuyên phương tiện. Bồ tát tùy theo cơ duyên của chúng sinh mà thị hiện, hòa quang đồng trần, 
cộng sự với tất cả chúng sinh đề làm lợi ích cho họ, nhờ thế Bồ tát gần gũi chúng sinh, chúng sinh cũng nhân đó tin nhận 
lời dạy của Bồ tát mà được vào cảnh giới Niết bàn. Đây là một trong Tứ Nhiếp Pháp. Đọc Trí Khải, Maha Chỉ Quán, 
T8.396b17-20; Đại Trí Độ Luận T 25.682b14-16; Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T46.692b23-24. 
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vẫn đề giới luật và tế hạnh (f7). Có khi lại phá giới và thiếu uy nghi (BŸf#) “9. Để 
hoàn thành bản nguyện, những Bồ tát ma ha tát nầy ứng thân trong sáu cõi để giáo hóa 
chúng sinh. Đây gọi là Bồ tát thực hành pháp nhẫn, là người đã thành tựu pháp phương 
tiện trong việc giáo hóa chúng sinh. 


[702a24] Đại nhẫn còn gọi là thần thông nhẫn. Thần thông nhẫn nghĩa là gì?. Ngay vào 
giây phút Bồ tát phát Bồ đề tâm, nguyện cứu độ chúng sinh khắp mười phương. Tĩnh 
cân tu tập lục độ, gôm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, và ba mươi bảy 
đạo phẩm được thuyết cho tam thừa, đắc nhất thiết trí, chứng Niết Bàn, vào được thực tế 
(8# bhutakoti). Trên Bồ tát thấy không Phật, dưới thấy không chúng sinh, liền nghĩ: 
“Tôi từng phát tâm cứu giúp chúng sinh, nay chăng hề thấy có chúng sinh. Tôi tự hỏi có 
phải điều nầy chẳng trái ngược với lời nguyện xưa kia của tôi?.” - Ngay khi suy nghĩ như 
trên, tất cả chư Phật trong hiện đời lập tức hiện thân tướng. Chư Phật đồng khen ngợi Bồ 
tát, nói lời rằng: “Hy hữu thay, thiện nam tử!. Hãy gìn giữ trong tâm lời nguyện xưa, và 
đừng bỏ rơi chúng sinh!. Khi bắt đầu tìm cầu giác ngộ, ta từng lập đại nguyện cứu độ 
chúng sinh, và tinh tiến tu hành. Khi đắc Niết Bàn, vào thực tẾ, không thấy có chúng 
sinh để [cứu độ]. Nhưng nhớ lại đại nguyện, ta liền quy hướng về chúng sinh. Ngay lúc 
đó, ta thấy chư Phật khắp mười phương đồng cất tiếng khen ngợi, rằng: “Ta cũng như 
vậy. Hãy gìn giữ trong tâm lời nguyện xưa, và đừng bỏ rơi chúng sinh†”. 


[702b7] Khi mười phương chư Phật nói lời nầy, tâm Bồ tát, sau khi nghe được lời chư 
Phật, khôn xiêt hoan hỷ, liên chứng được vô sô thân lực. Trụ giữa hư không, Bồ tát có 
thê thây được chư Phật khăp mười phương, dùng Phật trí tự trang nghiêm thân. Trong 
nhất niệm (— 3), Bồ tát đầy đủ Phật trí khắp mười phương, đồng thời biết được tâm 
hành của mỗi chúng sinh. Trong nhất niệm, Bồ tát có thể quán sát tất cả. Trong nhất thời 


(— Eï), Bô tát hướng tâm vê việc cứu giúp chúng sinh *%. 























3 Bát vạn tế hạnh (J\##fl{7) Tám muôn hạnh nhỏ nhiệm. Những hành vi của một vị tỉ khưu hành sử hằng ngày cần phải 
chú ý, được phối hợp thành con số 84.000. Tức là: bốn uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm đều có hai trăm năm mươi giới, tính 
là một nghìn (4x250=1000). Nếu thu vào ba tụ tịnh giới, thì thành ba nghìn (1000x3=3000). Lại phối với bảy chỉ giết 
hại, trộm cướp, gian dâm, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói dối, nói thêu dệt, thì thành hai vạn một nghìn (3000x7=21.000). 
Lại phối hợp với bốn phiền não tham, sân, si, đẳng phần (đủ cả tham sân si), thì thành tám vạn bón nghìn 
(21.000x4=84.000). Nếu chỉ lấy số chăn thôi, thì gọi Bát vạn (80.000) tế hạnh. Tịnh tâm giới quán pháp nói về sự khác 
biệt giữa giới Đại thừa và giới Tiểu thừa, bảo giới Bồ tát có tám vạn uy nghi, giới Thanh văn có ba nghìn uy nghỉ. 
[X.Thủ Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú Q.5]. (xt. Tam Thiên Uy Nghi Bát Vạn Tế Hạnh). (Tự Điền Phật Quang). Đọc Trừng 
Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ (X7 Jšfÿ$#£ jấ#1ñï) T no. 1735, 35.934a9; Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao, T no. 1735, 36.485c27. 

4 Phẩm Tứ Niệm Xứ (J2;J/#) trong Đại Trí Độ Luận và phẩm Thập Địa (}-Hh) trong kinh Hoa Nghiêm có những câu 
chuyện chư Bồ tát thấy được chư Phật khắp mười phương tương tự như sư Tuệ Tư nói. Cả hai bản văn đều nói đến đệ 
bát địa tức bất động địa (4S#J'Hù acala-bhumi). Cũng lưu ý rằng sư Tuệ Tư đặc biệt trưng dẫn kinh Hoa Nghiêm khi luận 
về đệ bát địa trong tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn. 
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Đại Trí Độ Luận nói: “Nếu Bồ tát tu 37 phẩm, vì sao không vào Niết bàn?. Đáp: “Vì nguyện vững chắc, vì lòng từ 
bi sâu dày, vì biết rõ thực tướng của tất cả các pháp, và vì chư Phật khắp mười phương hộ trì, như kinh nói. Khi Bồ tát 
đắc đến địa thứ bảy, ngoài thì thấy vạn pháp là Không, trong thì quán vô ngã. Ví như người trên một chiếc bè đang qua 
sông. Đến giữa dòng, người ấy nghĩ: “Ta thực phí công phí sức chăng được gi. Không có sông mà cũng chẳng có bè. Tại 
sao ta lại muôn vượt sang?. “ . Bồ tát, ở đây, cảm thấy hối tiếc và chán ghét, tự nghĩ: “Tại sao tôi lại muôn cứu giúp chúng 
sinh? Tại sao tôi muốn trừ diệt phiền não cho chúng sinh? Đã đến lúc họ tự diệt trừ ý tưởng điên đảo của họ". Lúc đó, 
chư Phật khắp mười phương đưa cánh tay ra, đặt trên đầu Bồ tát mà nói lời rằng: “Này thiện nam tử! ông không nên sinh 
tâm hối tiếc, và cố gắng giữ trong tâm lời nguyện xưa. Mặc dù vào lúc này ông biết được [tánh Không của các pháp], 
nhưng chúng sinh thì chưa chứng ngộ được như vậy. Ông hãy cố gắng dùng giáo pháp Không này mà điều phục chúng 
sinh. Pháp con chứng được chỉ là một cửa vào. Vô lượng thân của chư Phật, vô lượng thanh âm của chư Phật, vô sô pháp 
môn của chư Phật, nhất thiết trí... ông chưa hề chứng đắc được dù chỉ một trong những điều này. Vì quán tất cà là 
Không nên ông vướng vào [loại] Niết bàn này.. . Ông chưa đầy đủ lục độ ba la mật và mười tám pháp bất cộng [của chư 
Phật]. Ông nên chứng đắc những pháp này và ngôi trên tòa giải thoát, như chư Phật.” Đại Trí Độ Luận, T 25.405c23-b9. 

Phẩm Thập Địa, kinh Hoa Nghiêm, nói: “Bồ tát trụ bất động địa cũng như vậy, tất cả tâm ý thức hành đều chăng 

hiện tiền. Đại Bồ tát này còn chẳng hiện khởi tâm Bồ tát, tâm Phật, tâm Bò đề, tâm Niết bàn huồng là còn khởi tâm thế 
gian. Chư Phật tử, Bồ tát này do sức bổn nguyện nên chư Phật Thế Tôn đích thân hiện ra trước mặt ban cho Như Lai trí, 
khiến bậc này vào được trong dòng pháp. Chư Phật bảo: Lành thay! Này thiện nam tử! Trí nhẫn này đệ nhất thuận các 
Phật pháp. Nhưng này thiện nam tử! Thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng của chư Phật, nay ông chưa được. Ông nên vì 
muốn thành tựu các pháp ấy mà phát sinh tinh tấn, cũng chớ lìa nhẵn môn này. Lại này, thiện nam tử! Ông dù đã được 
tịch diệt, giải thoát nhưng hàng phàm phu chưa chứng được, họ còn phải chịu đủ thứ phiền não, bị các thứ giác quán 
xâm hại nhau. Ông nên thương những chúng sinh đó. Lại nữa, thiện nam tử! Ông phải nhớ lại bổn thệ nguyện làm lợi ích 
khắp tất cả chúng sinh, khiến họ vào được trí tuệ bất tư nghị. Lại nữa, thiện nam tử! Các pháp, pháp tánh này dù Phật 
xuất thế hoặc không xuất thế, vẫn thường trụ chẳng khác. Chư Phật chắng do được pháp này mà gọi là Như Lai. Tắt cả 
hang nhị thừa cũng có thể được pháp vô phân biệt này. Lại này thiện nam tử! Ông xem chư Phật: thân tướng vô lượng, 
trí tuệ vô lượng, quốc độ vô lượng, phương tiện vô lượng, quang minh vô lượng, âm thanh thanh tịnh cũng vô lượng. 
Ông phải nên thành tựu những pháp như vậy. Này thiện nam tử! Nay ông vừa được một pháp minh này, chính là tất cả 
pháp vô sinh, vô phân biệt. Này thiện nam tử! Pháp minh của Như Lai vô lượng nhập, vô lượng pháp, vô lượng chuyên, 
nhần đến trăm ngàn ức na-do-tha kiếp chăng thê biết được Ông phải nên tu hành thành tựu như vậy. 
Chư Phật tử! Chư Phật Thế Tôn trao cho Bồ tát này vô lượng môn khởi trí như vậy, khiến Bồ tát này có thể khởi vô 
lượng vô biên trí nghiệp sai biệt. Chư Phật tử! Nếu chư Phật chăng ban môn khởi trí này cho Bồ tát, thời Bồ tát này liền 
nhập cứu cánh Niết bàn, rời bỏ tất cả công hạnh làm lợi ích cho chúng sinh. Do được chư Phật ban cho vô lượng vô biên 
khởi trí môn như vậy, nên khoảng trong một niệm Bồ tát này phát sinh trí nghiệp, đem công hạnh tu hành từ sơ phát tâm 
đến bậc Đệ Thất Địa để so sánh thời trăm phần không bằng một, nhẫn đến tram ngàn ức na-do-tha phần không bằng 
một, vô số phần, ca-la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu-ba-ni-sa-đà phần cũng chăng bằng một.” Kinh Hoa 
Nghiêm, T no. 278. 9.564b28-c29. 

Một trong những đặc điểm của vị Bồ tát chứng được địa thứ tám này, như kinh nói: “Bậc Bồ - này nơi một tam 
thiên đại thiên thế giới, tùy chúng sinh thân tín giải sai khác, dùng trí quang minh hiện khắp thọ sinh. 

Trong hệ thống Biệt giáo (J|##) của sư Trí Khải, mà sư Tuệ Tư gọi là thứ đệ hành QX?8Í7 ), dành cho Bồ tát có 
căn cơ thấp kém nên hành tướng của các pháp môn do Biệt giáo nói là tu hành theo thứ lớp: điều này cũng khác với Viên 
giáo là giáo viên dung tất cả. Chúng sinh do Bồ tát giáo hóa đã là vô lượng, thì pháp môn được các Ngài dùng để giáo 
hóa cũng là vô lượng, gọi là Vô lượng tứ đế. Trong bốn giáo hóa pháp, Biệt giáo là sự giáo thuộc ngoài ba cõi, cho nên 
tuy rõ thực tướng Trung đạo, nhưng lí Đãn trung không viên dung tương tức, mà cần phải theo thứ lớp tu ba quán Không 
Giả Trung, theo thứ lớp chiếu lí ba đế, thứ lớp qua 52 giai vị, thứ lớp phá ba hoặc kiến tư, trần sa và vô minh, đề thứ tự 
được ba trí: Nhất thiết trí, Đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí. [X. Quán âm huyền nghĩa Q.hạ; Pháp hoa kinh huyền 
nghĩa Q.1 phần đưới, Q.2 phần dưới đến Q.5;Tứ niệm xứ Q. 3, Q.4: Tứ giáo nghĩa Q.2, Q.3; Thiên thai tứ giáo nghi tập 
chú Q. hạ; Thiên thai bát giáo đại ý; Chỉ quán phụ hành truyền hoằng huyết Q.6 phần 4]. (xt. Hóa Pháp Tứ Giáo). (Tự 
điển Phật Quang)... Đến Viên giáo thì tương tự như pháp môn “phi thứ đệ hành” (]È‡X⁄Zðf7) dành cho Bồ tát thượng 
căn, như sư Tuệ Tư đưa ra. Cứ theo phán giáo của tông Thiên thai thì giai vị đoạn hoặc của Tạng giáo, Bát địa trở lên 
của Thông giáo, Sơ địa trở lên của Biệt giáo đều là Hữu giáo vô nhân. Bởi vì, nếu nói theo quan điểm hành nhân bẩm 
giáo (người tu hành vâng theo giáo pháp) (Nhân), thì Tạng, Thông, Biệt giáo vừa có giáo pháp vừa có người tu hành 
hướng tới cực quả, cho nên gọi là Hữu giáo hữu nhân . Nhưng nêu nói theo quan điểm nhân hành quả mãn (nhân thành 
tựu, quả viên mãn) (Quả), thì chỉ có giáo pháp, chứ thực tế không có người chứng đắc cực quả, cho nên gọi là Hữu giáo 
vô nhân . Đó là vì căn cơ của Tạng giáo trải qua ba đại A tăng kì kiếp mới trở thành hàng Hậu giáo (Thông giáo, Biệt 
giáo, Viên giáo), hàng Thông giáo từ Bát địa trở lên đã biết rõ lí Trung đạo, hàng Biệt giáo từ Sơ địa trở lên đồng với 
giai vị Sơ trụ của Viên giáo; bởi thế, những người tu hành trong 3 giáo nói trên, mặc dầu còn ở trong Nhân nhưng đã 
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[702b12] Vì tâm Bồ tát rộng lớn nên gọi là “đại nhẫn”. Vì Bồ tát thừa ân đức của chư 
Phật và bậc đại nhân (&«À mahapurusa) nên gọi là đại nhẫn. Tận lực cứu giúp chúng 
sinh, Bồ tát mang thân tướng hợp với trí tuệ trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong 
nhất niệm, Bồ tát hiển lộ tất cả thân tướng; đồng thời thuyết pháp. Một [pháp] âm có thê 
sinh vô số [pháp] âm “5, khiến vô số chúng sinh đồng thời giác ngộ. Đây gọi là “thần 
thông nhẫn”. 


[702b16] Để được nhu, hòa, và khéo thuận, trước hết hành giả điều phục tâm của mình, 
sau đó thuần phục người. “Nhu” có nghĩa là phát huy sáu hình thức hòa kính (8ú), 
quán sát giới, tu tập thiền định và trí tuệ, đắc giải thoát. Thêm vào đó, hòa giải sân hận 
của chúng sinh, nhân nhục, trì giới câm có cùng tướng Niệt bàn. Lục hòa kính gôm có: 
tâm hòa, thân hòa, khâu hòa, giới hòa, lợi hòa, và tướng hòa.“6 


[702b20] Thiện thuận có nghĩa là khéo biết căn tánh (‡K†È) của chúng sinh mà tùy thuận 
ã|lEÄi{2). Đây gọi là đồng sự (IElS8) “. Gồm thu sáu tướng thần thông (7X 
*#3) 2%, “Nhu hòa” chỉ cho pháp nhẫn. “Thiện thuận” chỉ cho đại nhẫn. “Bất thốt bạo” 


có nghĩa là khi tu tập pháp Phật, hành giả không vụt chạt tuyên bố rằng mình đã chứng 
ngộ, ra vẻ uy nghi. Thuần phục chúng sinh cũng như vậy. 





[702b23] '“Tâm bất kinh”, kinh có nghĩa là động. Thốt bạo cùng nghĩa với [kiêu] ngạo ( 
##). Bất kỳ nghe âm thanh hòa nhã, âm thanh chát chúa, ngay cả tiếng sắm chớp, cảnh 


được lợi ích tiếp nhập vào trong Hậu giáo, do đó trên thực tế, không có người chứng đắc cực quả của 3 giáo ấy. Tông 
Thiên thai căn cứ vào đây để nói rõ ý nghĩa Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo đều là quyền giáo phương tiện. [X. Tứ 
giáo nghĩa Q.12; Ma ha chỉ quán Q.3 phần dưới; An lạc tập Q. thượng; Duy ma kinh huyền sớ Q.4; Chỉ quán phụ hành 
truyền hoằng quyết Q.3 phần 4J. (xt. Quả Đầu Vô Nhân). (Tự Điển Phật Quang). 

%5 Chữ âm (3ï) đọc là lượng (##) trong câu “nhất âm năng tác vô lượng âm”. 

6 Về “lợi hòa” (Ñ|[Rl) đọc Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T 46.692c25-693b7. Sư Trí Khải dùng thuật ngữ “đồng 
hành” (JE]f7) cho mục thứ năm thay vì “lợi hòa” như sư Tuệ Tư đưa ra. Tuy nhiên, hai chữ “lợi hòa” của sư Tuệ Tư phù 
hợp với những xuất xứ khác. Đọc Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại Thừa Nghĩa Chương, T44.712c25-713a 21. 

Đồng sự (JZ]#f) là phương tiện thứ tư trong Tứ nhiếp pháp (J$Ä#3Z), Phật và Bồ tát dùng để phố độ chúng sinh. Đọc Đại 
Trí Độ Luận, T 25.682b14-15. Sư Trí Khải trong Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, giải thích: “Dùng pháp nhãn, Bồ tát thấy rõ 
ràng căn duyên của chúng sinh, nhìn những gì có thê làm cho chúng sinh cùng an vui. Bồ tát dùng các thân tướng khác 
nhau, giảm bớt ánh sáng trên thân mình, hòa đồng để tương xứng với chúng sinh, khiến chúng sinh nhận được lợi ích, 
nhân đó mà sinh tâm mến thích [Bồ tát], vào đạo, trụ Niết bàn." 

%8 Tha tâm thông (Íl:Ù›3Š) là thần thông thứ ba trong lục thông; dùng làm phương tiện hòa đồng để lợi ích cho chúng sinh. 
Đọc Trí Khải, Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn, T 46.678c6-8. 
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giới xấu ác (Rã!§?##), hoặc cảnh tượng thiện lành (#‡{#), khi mắt thấy, tai nghe, lòng 
không xung động, dù chỉ thoáng qua. Vì [Bồ tát] hiểu giáo pháp về tánh Không, không 
có tâm [nào xao động]. Vì vậy mà nói răng tâm bât kinh #°. 


[702b26] “Ở nơi pháp không phân biệt”, có nghĩa rằng ngũ uân, thập bát giới, thập nhị 
nhân duyên... tất cả các phiền não Toàn toàn rông lặng. Vì vậy, không có tâm [ý] và 
nguồn cội [để tìm tâm ý này]. Hơn nữa, trong thiền định và giải thoát, không hề có trí, 
tâm, và hành. 


[702b29] “Quán các pháp như thực tướng” có nghĩa rằng ngũ uẫn, thập bát giới, thập nhị 
nhân duyên... đều là thực tánh chân như (#I‡#). Không có gốc, không có ngọn (7E 
), cũng không sinh diệt. Không phiền não, cũng không giải thoát. 


[702c2] “Chăng vin theo, chăng phân biệt” có nghĩa rằng Sinh tử, Niết bàn không như, 
không khác. Phàm phu và Phật không riêng hai pháp giới (3š?#). Vì vậy nên không thể 
phân biệt (2)ZIl). Hơn nữa, vì hành giả không nhận thấy đây không phải là hai, nên nói 
rằng người ấy không [thể] chẳng phân biệt. Vì tướng vô phân biệt chính đó bắt khả đắc, 
Bô tát trụ trong vô danh tam muội. Lại nữa, cho dù Bô tát vô trụ, vân có thân lực mà 
không dùng pháp phương tiện ®°. Đây gọi là hành xứ của Bô tát ma ha tát. Bô tát trở nên 
bình đẳng [với hành xứ] khi bước vào thánh vị (JA #84) *!. Đây là pháp thân chân 
thường bất động. Đây không phải là pháp thân phương tiện từ nhân duyên phối hợp “2 





%9 Về điểm này, sư Cát Tạng nói “tâm diệc bất kinh” (2Ù›7#4ÍŠ) trong tác phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán: 
“Khi đối diện với các sự việc như cung kính, thân thiện, đánh mắng, bị tây chay, tiếng tăm, tài sản, uy quyên, hủy nhục, 
xua đuôi ... tâm [Bồ tát] đều chẳng kinh.” (T 34.820a 12-14). 

450 Trong tác phẩm Bồ Tát Địa (ÊEšb) của sư Vô Trước do sư Đàm Vô Sắm dịch, có hai loại trí tuệ để diệt phiền não 
chướng (/ấi†áŠ) và sở tri chướng (Jf#II3), tức vô ngại trí (##£š##) hoặc nhất thiết trí (—-17J#?) biết rõ như thực sự sai 
khác của tất cả thế giới, chúng sinh giới, pháp hữu vi, pháp vô vi và nhân quả trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ 
tát Vô Trước nói: “Không dựa vào phương tiện (477 f#), tâm hành giả biết tất cả các pháp trong khoảnh khắc, thâm 
nhập hoàn toàn không ngăn ngại. Đây là vô ngại trí.” Đọc Bồ tát Địa Trì Kinh, T no. 1581, 30.901b28-29. Ngoài ra, đọc 
Tịnh Ảnh Huệ Viễn, Đại thừa nghĩa chương, T 44.763c21-22, luận về năng lực của các loại trí. Khi sư mô tả “vô ngại 
trí” là “không dùng phương tiện, tâm liền biết các pháp”. Sư Trạm Nhiên dùng thuật ngữ “cửu thứ đệ định” (JLIX?Z57E) 
nói về sự kiện hành giả không dùng pháp phương tiện mà có thê xuất nhập tứ thiền và tứ vô sắc định không ngăn ngại. 
Đọc Đọc Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, T no. 1717.33.875b14. 

451 Cặp #Ÿ'* có nghĩa là bình đẳng, tương đương, xuất hiện rất thường xuyên trong kinh Hoa Nghiêm, và trong các kinh 
khác thời trước. Tuy nhiên, thường được đưa ra trong thê phủ định, như khi nói về công đức của chư Phật và Bồ tát: 
“không thể so sánh” (#t*#). Đọc Kinh Hoa Nghiêm, T no. 278.9.454c16, 455b12, 710c25-29. Và Tịnh Ảnh Huệ Viễn, 
Đại thừa nghĩa chương, T 44. 815b2, 850a 26, 857a 23. 

%2 Kinh Ương Quật Ma La, nói về tánh Như Lai tạng vốn có và thường trụ, nói về phương tiện pháp thân (7#): 
“Thân Như Lai không gân xương. Làm thế nào lại có xá lợi (sarir Â4l|)?. Như Lai không giữ lại xá lợi, nhưng vì dùng 
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=> 


Cũng gọi là “chứng ngộ Như Lai tạng” cho đến [chứng ngộ] “Ý tạng” (i8) %3. 


Phần IV 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 
Thi hóa: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm 


Diệu pháp đại thừa pháp 
Liên hoa một đóa trăng 
Cối trời người cung kính 


Quy mạng đôn giác môn. 


Bóng người nghiêng vách núi 
Huyền nhiệm một trời không 
Trăng soi viên non bạc 


Nam Nhạc ân son hông. 























phương tiện thù thắng (J# 2ÿ ff‡š3). Như Lai bất khả tư nghị, khiến người không tin nhận sẽ hoan hỷ tin nhận. Vì vậy, 
dùng phương tiện thiện xảo mà lưu lại xá lợi.” Ương Quật Ma La Kinh, T 2.526c17-20. Tác giả những bản kinh Niết 
Bàn tìm được ở động Đôn Hoàng (BHBZZ,B 6615, vol. 100, p. 601b; Beijing, bản 24, được xem là một bản văn của phái 
Địa Luận phân biệt “phương tiện pháp thân” và “thường trụ pháp thân” (? f3 ) của Phật tánh. Sư Đạo Xước (562- 
645) thuộc Tịnh Độ tông trong những luận của sư Thế Thân về kinh Vô Lượng Thọ, T no. 1819, 40.841b13-14, phân 
biệt hai loại pháp thân là “pháp tánh sinh thân” và “phương tiện sinh thân”. Anle Jing, T no. 1958, vol. 47.7a 11-12. 

%3 Đọc Tùy Tự Ý Tam Muội nói về tàng thức, A lại da thức (E“JJ#&ÑÄÄ}), và Như Lai tàng (/IIZ##). Thuật ngữ “tàng” 
thường xuất hiện với “sắc tàng” (7#), bất động tàng (4S), pháp thân tàng (#37), trung đạo trí tuệ tàng ("3É #† 
Ãij#), và sắc tâm thần thông tàng (f5:ù*Ji7Ä).Đọc Tùy Tự Ý Tam Muội, XZJ 98. 347b16, 351a 16-17, 352d5, 
352d17, và 353a 5-11. Và Vô Tránh Tam Muội, T no. 1923, 46.630b14-15. Ý tang không xuất hiện trong các bản văn 
khác ngoài An Lạc Hạnh Nghĩa, cũng không thấy trong những tác phẩm đương thời. Có thể đây là thuật ngữ do sư sang 
tạo, giỗng như sắc tâm thần thông tàng, và những thuật ngữ tương tự Như Lai tàng đã kể ra ở trên. 
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Nam Nhạc ấn son hồng 
Linh Thứu phóng hào quang 
Pháp khó tin, khó gặp 


Sen trổ nhụy kim cang. 


Vô sư tự chứng ngộ 
Thậm nan tín pháp môn 
Người sơ tâm cầu đạo 


Vượt trên vạn thánh nhân. 


Học Pháp Hoa tam muội 
Đệm cỏ, xanh tâm thiền 
Chuyên tu trì giới nhẫn 


Sương lay vàng bóng nguyệt. 


Nhẫn chính là giới Định 
Không chỉ đức hạnh suông 
Kẻ một lòng cầu pháp 


Muôn kiếp dám xem thường?. 


Kính lễ đắng chí tôn 
Bồ tát, thiện tri thức 
Dũng mãnh sinh tâm cầu 


Tưởng người như tưởng Phật. 
Xưa Dược Vương Bồ tát 


Hành đạo khó hành thay 
Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức 
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Phật thân hiện cõi nầy. 


Như đất trời mấy thuở 
Tụ hội kết tinh hoa 
Nghe lời kinh vi diệu 
Một kiếp đắc thần thông. 


Như Diệu Trang Nghiêm Vương 
Cầu đạo, bỏ cung đình 
Vân Lôi Âm Vương Phật 


Thọ ký, đạo viên minh. 


Kiếp người qua mấy độ 
Đất lỡ lại trời xoay 
Lời kinh ru đãng tử 


Đại đạo trong tầm tay. 


Pháp thân ngời tịch tịnh 
Cùng Phật vốn không hai 
Phật tạng kinh hằng thuyết 
Gương trong Phật lộ bày. 


Giữa lòng đêm hiu hắt 
Mưa ướt lạnh hai vai 
Ai biết thân đơn bạc 


Là Phật thân cõi này?. 


Một lần hăm hỡ bước 


Cô hương xa vời vời 
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Sầu trường qua mấy cõi 


Giâc bướm mơ màng bay. 


Áng hoa nguyệt bềnh bồng 
Dõi trông canh thù tạc 
Sầu mộng bấy nhiêu năm 


Biết đâu là mắt Phật?. 


Sáu căn vốn thanh tịnh 
Chăng rõ tự phí công 
Phiến băng đời lãng đãng 


Phù phiếm đã nghìn năm. 


Bồ cỏ làm sàn thiền 
Duỗi chân lòng an lạc 
Chăng thấy thường, vô thường 
Không sinh cũng không diệt. 


Mong cầu đạo vô thượng 
Tu học Pháp Hoa kinh 
Thân tâm như tịnh thủy 

Thanh tịnh diệu pháp môn 


Trì giới hạnh kham nhẫn 
Tu tập pháp định thiền 
Mắt làm ngọc như ý 


Thắp sáng cõi Phạm thiên. 


Lây đức nhẫn làm giới 
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Đó cũng là định tâm 
Mười phương không trên, dưới 


Mở ngõ vào lục căn. 


Đại Bồ tát Pháp Hoa 
Hữu Vô chăng bận lòng 
Tùy cơ duyên hành đạo 
Hữu tướng và Vô tướng. 


Bốn pháp vô tướng hạnh 
Lối đi vào huyền tâm 
Đắc chư Phật tam muội 


Thân tỏa ngời lục căn. 


Nguyên khôi như ngọc trắng 
Cấu, tịnh, đà phân hai 
Hồn nhiên tâm như thánh 


Không trong cũng không ngoài. 


Không ứng nên không đối 
Không loạn nên không trị 
Sánh vai cùng thánh nhân 


Không đồng cũng chăng dị. 


Vô sư tự nhiên giác 
Bắt do thứ đệ hành 
Phải đâu lời huyền hoặc 
Chăng khế hợp chân kinh?. 
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Vô sư ví tự nhiên, 
Phật trí vôn uyên nguyên 
Không từ đâu mà được 


Chăng hội, hoài công tìm. 


Thứ đệ có cạn, sâu 
Có trước lại có sau 
Tuệ tâm tánh như thị 


Đất Phật mây trên đầu. 


Lục thông đà kỳ diệu 
Không qua lối nhị thừa 
Thắng đường vào bát chánh 
Chống trượng cõi không hư. 


Bồ tát lấy từ bi 
Tự trang nghiêm huệ mạng 
Nhất thừa là oai nghỉ 
Thậm thâm Như Lai tạng. 


Bản tâm tự tánh tịnh 
Khéo se dây buộc mình 
Ví như người bệnh tưởng 


Chặắt chu tâm cuông s1. 


Chẳng biết thân nhu thuận 
Nhọc công cầu thuốc thang 
Dòng sầu như sợi khói 


Sương bay trong chiều vàng. 
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Diệu pháp liên hoa kinh 
Bức đồ thư tối thượng 
Đạo ngôn minh hòa minh 


Hiện bóng người cùng tử. 


Vì sao gọi nhất thừa? 
Bởi tất cả chúng sinh 
Vốn từ Như Lai tạng 


Thâm tâm hằng nhàn tĩnh. 


Bồ tát Sư Tử Hồng 
Kính bạch bậc thiên tôn: 
Ơn là nghĩa chân thực 


Một và chăng phải Một?. 


Đáp rằng: Chúng sinh ấy 
Tức Một - vì nhất thừa 
Nói rằng chẳng phải Một 


Bởi nương nghĩa tam thừa. 


Nói rằng chăng phải Một 
Phật trí — ánh triêu dương 
Tỏa ngời vô số pháp 


Tịch chiếu — đến dị thường. 
Chăng phải chắng phải Một 


Nói, nín, cũng tùy cơ 


Đứng, đi, toàn diệu dụng 
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Bắt khả đắc Hữu, Vô. 


Diệu do chúng sinh diệu 
Pháp tức chúng sinh pháp 
Chăng như loài cuồng hoa 


Hoặc dư hoa cùng khắp. 


Cuông hoa ví ngoại đạo 
Mấy khi có quả sinh 
Dư hoa, quả lớn, nhỏ 
Ví thứ bậc nhị thừa. 


Liên hoa dụ đốn giác 
Hoa sinh thì quả sinh 
Khép búp hồng ân mật 


Chăng khiến bướm ong tìm. 


Cũng không như nhị thừa 
Hoặc hạ căn Bồ tát 
Thấy có phiền não đoạn 


Thấy có quả cao, thấp. 


Bồ tát tu Pháp Hoa 
Không dụng công trừ phá 
Phiền não chốn trần lao 


Giọt sương trên nhánh lá. 


ĐI trên đường Phật đi 
Chứng thực nghĩa diệu pháp 
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Tức chứng đắc Bồ đề 


Tức Pháp Hoa Bồ tát. 


Vẫn: 
Loài cỏ đồng, hoa nội 
Một quả từ một hoa 
Riêng sen hồng như ngọc 


Nhiều hạt kết liên tòa. 


Nhất quả ví nhất thừa 
Liên tử như thứ đệ 
Sao cho răng chẳng qua 


Các ngã đường tiệm thứ?. 


Đáp: 
Với các loài hoa khác 
Hoặc từ đất, nước sinh 
Một đôi bông kết trái 


Rơi rụng, chắng tựu hình. 


Cuông hoa ví ngoa ngữ 
Chắng quả làm sao thành 
Há hoài công tính kê 


Tà thuyết lụy quần sinh. 


Nhất hoa sinh nhất quả 
Ví ươm tâm Thanh văn 
Tất gặt Thanh văn quả 


Cấy hạt chờ nây mầm. 
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Nếu ươm tâm Duyên giác 
Quả Duyên giác liền sinh 
Chăng thê gọi Phật quả 
Chẳng là Bồ tát hành. 


Theo thứ lớp vào đạo 
Gọi Bồ tát hạ căn 
Tiến dần vào sơ địa 


Đường mây nổi — Pháp Vân. 


Mỗi địa tu khác biệt 
Chứng quả chăng đồng hành 
Cho nên không thê chấp 


Các quả, một hoa thành. 


Nhất tâm trì chí học 
Nhất thời tự hiển minh 
Nhất hoa vô số quả 


Nhất thừa nghĩa chúng sinh. 


Phật tùy duyên thuyết giáo 
Ứng hợp thuận căn cơ 
Phương tiện dùng thứ lớp 
Chư Thanh văn nhị thừa. 


Vượt qua pháp phương tiện 


Chứng tam muội Pháp Hoa 


Bậc thượng căn Bồ tát 
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Thân trang nghiêm bửu tòa. 


Vẫn: 
Muôn vật trong trời đất 
Sinh mệnh tức chúng sinh 
Cóớ sao gọi là diệu? 


Cóớ sao gọi là pháp?. 


Đáp: 
Gọi chúng sinh là diệu 
Chính vì lục-chủng-tướng 
Trong mỗi thân chúng sinh 


Tánh thường nhiên thuần tịnh. 


Lục tướng tức lục căn 
Sáu VỊ vua tự tại 
Mặt, tai, mũi, lưỡi, thân 


Ý, thoát vòng phàm lụy. 


Trì Pháp Hoa vô thượng 
Tụng đọc và tu hành 
Biết pháp tánh rỗng lặng 


Câu mây ngang trời xanh. 


Mười tám giới chẳng thực 
Bước bước hiện chân như 
Bốn pháp hạnh an lạc 
Mắt tịch-chiếu thái hư. 
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Nhất niệm — từ mắt tục 
Trên thân cha mẹ sinh 
Thấy, biết — cảnh giới Phật 
Thấy, biết - nghiệp chúng sinh. 


Với nhãn lực xuyên suốt 
Đắc thập lực, tam minh. 
Thập bát bất cộng pháp 


Bát giải thoát siêu phàm. 


Sức thần thông huyền biến 
Cùng một lúc tựu thành 
Ai biết rằng mắt Phật 


Trên thân cha mẹ sinh?. 


Nhị chủng — phàm và thánh 
Bắt giác — khiến cách phân 
Mắt phàm khi thấy sắc 


Đăm nhiễm, sinh ái tâm. 


Vô minh nên tham ái 
Hành tạo nghiệp thiên thu 
Bước chân đời mê mái 


Qua mây cối sa mù. 


Đối sắc, bậc thánh nhân 
Quán chiều tánh nhãn thức 
Tùy thuộc vạn nhân duyên 


Tuyệt nhiên vô tự thể. 
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Nhân duyên tánh rỗng lặng 
Không hợp cũng chẳng tan 
Nhất thừa — nhất đế quán 


Trăng ngọc chẳng khi tàn. 


Bắt liễu — chấp có tướng 
Chấp có nữ, có nam 
Chấp đây thiện, kia ác 
Chấp sinh tử, Niết bàn. 


Hư không chẳng tham ái 
Cũng chẳng đoạn hôn mê 
Chân như trong vạn pháp 


Phiên não tức Bô đê. 


Vạn pháp vôn vô sinh 
Mặc nhiên vô lão tử 
Ba nghìn cối miên miên 


Vân không ngoài bảo xứ. 


Phàm thánh chăng phải một 
Mà cũng chẳng phải hai 
Minh, vô minh, mê, ngộ 


Lục chủng tướng diệu kỳ. 


Sông ái chăng khi vơi 


Lửa mê cuông cuộn cháy 


269 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 
Khúc hát không thay lời 


Sâu ngâm lòng cô quạnh. 


Phiên não từ ái, thủ 
Nêu được, tìm cách giữ 
Vút bỏ ngôi vị vua 


Mang thân làm cùng tử. 


Dùng kiếm tuệ kim cang 
Rạch đôi dòng hồ mị 
Biết thực tánh ái tâm 


Không vô minh, lão tử. 


Trí kim cang tối thượng 
Từ vạn thuở hồng hoang 
Hiện bóng người kiệt tướng 


Hài cỏ đạp trăng vàng. 


Trí tuệ kim cang này 
Tức Lăng Nghiêm đại định 
An tịnh khắp bốn phương 
Hàng phục nghìn oán địch. 


Tâm mê loạn, oán sâu 
Tức thị Bô đề hạnh 
Phiêu bạc bây nhiêu lâu 


Chưa từng rời đất thánh. 


Tự tại tánh thường tịnh 
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Con mắt của vì vua 


Không một ai có thể 


Làm cho mặt nhiễm ô 


Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
Cùng với mặt, đại đông 
Không một aI có thê 


Gói kín mặt trời hông. 


Chúng sinh mang thân người 
Sánh thân Phật, không khác. 
Đây chính là Pháp thân 


Thường tịch nhiên, rỗng lặng. 


Nếu có người biết được 
Tánh các pháp không hai 
Vô sinh và vô diệt 


Vào liền đất Như Lai. 


Tánh thường nên bất lưu 
Bất lưu nên vô tận 
Theo tánh vô tận nầy 


Thấy kim cang thân Phật. 


Thường vì vốn vô sinh 
Không danh và không sắc 
Như mắt kia bất sinh 

Căn bốn bắt khả đắc. 
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Nhãn giới tánh tức Không 
Tức chư Phật pháp giới 
Chắng thường cũng chẳng đoạn 


Chăng giữa hai đôi cực. 


Biết không từ đâu đến 
Cũng chẳng đi về đâu 
Hư không đà bắt tuyệt 


Tam thê, gió qua câu. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
Đại Bát Nhã tôn kinh 
Pháp Không, vô sinh, diệt 
Chắng hề có đến, đi. 


Pháp Không, vô sinh, diệt 
Chắng hề có khứ, lai 
Ngay đó chính là Phật 
Ngay đó chính Như Lai. 


Nhãn giới tánh tức Không 
Vì Không nên là Thường 
Mắt như như bắt động 


Hãng tịch-chiêu càn khôn. 


Tự tánh mắt không ái 
Vì ái nên lưu động 
Vì lưu động nên sinh 


Sương hoa từng giọt ngọc. 
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Tự tánh mắt không ái 
Không ái không lưu động 
Không lưu động không sinh 


Sương hoa từng giọt ngọc. 


Không sinh nên không đến 
Chăng đến thì chắng đi 
Mắt ấy là mắt Phật 


Mênh mông vô tận ý. 


Không sinh nên không diệt 

Không diệt nên không tận 

Không trụ, không đến, đi 
Mắt ấy là mắt Phật. 


Tánh như trong vạn pháp 
Vô sinh và vô tận 
Bồ tát trí kim cang 


Như như tức thị Phật. 


Không chỉ thân kim sắc 
Mà gọi là Như Lai 

Biết thực tánh vạn pháp 

Như thực trí, thuyết, giải. 


Nói Như vì vô sinh 


Nói Lai vì vô diệt 


Phật như vậy mà đến 


To 
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Nhưng chưa từng qua lại. 


Sáu căn tánh như thực 
Gọi đó là Như Lai 
Ương Quật Ma La thuyết 
Nhất học tức nhất thừa. 


Nhãn căn và nhãn thức 
Thường tịch và nghiêm quang 
Phiến lưu ly trong suốt 


Chiếu nghìn cõi thánh phàm. 


Cho nên vị Bồ tát 
Sơ tâm cầu giải thoát 
Phải biết chăng ai sinh 


Chăng ai từng có mặt. 


Thực tánh của hình sắc 
Chăng Giả cũng chẳng Không 
Không còn cũng không mất 


Không ngại cũng không thông. 


Căn và trần không tịch 
Lục thức tức vô sinh 
Ba mặt như như tính 


Mười tám giới vô danh. 


Chúng sinh cùng Như Lai 
Một pháp thân thanh tịnh 
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Mộng hồn hoang về lại 
Trên tờ Pháp Hoa kinh. 


Phật bảo Tịnh Thanh vương 
Nên tự thanh tịnh giới 
Mắt rỗng suốt mười phương 


Tức trang nghiêm các cõi. 


Mắt này không ngăn ngại 
Thông suốt nghìn đại thiên 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý 


Lãng chiếu phiến trăng nghiêng. 


Bắt động giữa vạn pháp 
Tâm đó gọi là An 
Lạc tức không lãnh thọ 
Uy đức bạt mây ngàn. 


Hạnh ấy — Ta và Người 
Đã bao lần đối bóng 
Nhân, ngã, chỉ một thôi 


Tựa hiên trăng đồng vọng. 
Chánh Tuệ Ly Trước Hạnh 
Là pháp hành thứ nhất 
Kiếm huệ đã từng phen 


Đoạn lìa vòng trói buộc. 


Vô Khinh Tán Hủy Hạnh 


Ai 
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Là pháp hành thứ hai 
Không chê bai kinh điển 


Không hí luận trong ngoài. 


Vô Não Bình Đăng Hạnh 
Là pháp hành thứ ba 
Miệng thốt ra đại đạo 


Như ngọc tụ, châu sa. 


Từ Bi Tiếp Dẫn Hạnh 
Là pháp hành thứ tư 
Pho kinh nghìn năm cũ 


Mực đọng mấy tờ thư. 


Vô Tướng Hạnh là gì? 
Chính là An Lạc Hạnh 
Trong tất cả oai nghỉ 
Tâm không hề sinh động. 


Chứng ngộ tánh Không tịch 
Của tất cả lục căn 
Giữa lòng muôn sự tướng 


Vuợt ba cõi — siêu thăng. 


Nếu có người chứng được 
Tánh vạn pháp tức Không 
Là người đôi chân bước 


Trên những áng mây tâm. 
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Trạng thái định thâm diệu 


Bất trụ Sắc, Vô Sắc 
Không sơ, nhị, tam, tứ 
Như biến hành Bồ tát. 


Phổ độ khắp quần sinh 
Hiển nhân và Bồ tát 
Khuyến niệm Liên Hoa kinh 


Pháp đại thừa đôn giác. 


Văn tự hữu tướng hạnh 
Tự điều phục tán tâm 
Hữu vì làm phương tiện 
Tướng, tánh — thể chung đồng. 


1âm chuyên trì pháp ngữ 
Không nô lệ lục căn 
Phật mười phương ấn chứng 


Niện thân giữa đạo tràng. 


Đắc tam đà-la-ni 
Thấy muôn nghìn G¡¿ tạo 
Hiểu được lí chân Không 
Vào Pháp Âm Trung Đạo. 


Pháp Âm Phương Tiện này 
Đủ nhất thiết chủng trí 
Mỗi sợi cỏ, lá cây 


Hiện toàn thân diệu lý. 


2T7 


Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư 


Nếu có người chuyên tâm 
Một lòng cầu đại đạo 
Chắng biết tiếc chi thân 
Một kiếp, liền thành tựu. 


Nếu có người chuyên tâm 
Một lòng cầu lợi dưỡng 
Chăắng biết tiếc chi thân 

Muôn kiếp, không thành tựu. 


Tứ đại và tam độc 
Ngũ ấm, thập nhị nhập 
Thập bát giới, nhân duyên 
Gọi là nhất thiết pháp. 


Giữa dòng sông thế sự 
Nhẫn khí làm buồm hoa 
Chẻ bút tìm văn tự 


Không người cũng không ta. 


Chúng sinh nhẫn, pháp nhẫn 
Phá phiền não, trầm luân 
Cũng gọi là thánh hạnh 


Hành xứ bậc thánh nhân. 
Kẻ phàm phu tu tập 


Chúng sinh, pháp nhẫn nầy 


Hăn vào được thánh vị 
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Bắt thối chuyển đại tâm. 


Trụ trên nhẫn nhục địa 
Quán thực tướng âm thinh 
Lời vừa ra khỏi miệng 


Nghìn kiếp cũng khôn tìm. 


Khéo nhu hòa, thiện thuận 
Giữ tuệ mạng chúng sinh 
Tạo nhân duyên giáo hóa 


Mong chi chút đạm tình. 


Kham nhẫn không xung động 
Là giới luật thế tục 
Tạo được tướng oal nghi 


Thuộc thế gian đạo đức. 


Cảnh tượng dù thiện, ác 
Tánh pháp giới tức Không 
Tâm như dòng mây bạc 


Đến, đi, chẳng bận lòng. 


Ứng thân trong sáu cõi 
Qua lại tham, sân, s1 
Khi giữ gìn tế hạnh 

Lúc phá bỏ oalI nghi. 


Đại nhẫn — đại hùng lực 


Siêu đạo hạnh thế gian 
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Sông dài đôi chân mỏi 


Bên văng đợi đêm tàn. 


Đại nhân - đại Bô tát 
Không câu nệ tiêu tiệt 
Làm được việc khó làm 


Gươm vàng soi bóng nguyệt. 


Quán sát chúng sinh khổ 
Lòng nặng lòng cưu mang 
Bóng nghiêng đường vạn dặm 


Sửa trị kẻ hung tàn. 


Sá chỉ lời nhuyễn ngữ 

Nhu thuận hoặc ái hòa 

Đôi cảnh tay uy dũng 
Quét sạch trận phong ba. 


Vua Tiên Dư, Hữu Đức 
Tiền thân Đức Thích Ca 
Vì hộ trì kinh tạng 
Kiếm báu diệt mị tà. 
Đại nhẫn - đại Bồ tát 
Diệu dụng bất tư nghì 
Kẻ sơ cơ, tân học 


Vướng mắc, khó hành trì. 


Săn đuôi theo nhãn hiệu 
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Khiêm cung của thế gian 
Lẫy từ bi ngụy biện 


Đạo đức hão giam tâm. 


Câu cái nhân thê gian 
Tâm không g1ữ chánh niệm 
Ngoài khăn áo xênh xang 


Trong thuần hành ma nghiệp. 


Chắng làm việc hộ pháp 
Cũng chẳng hộ chúng sinh 
Thường khua chiêng, gióng trống 


Mượn Phật sự tạo danh. 


Bồ tát trụ nhẫn địa 
Sinh Phật đạo công đức 
Như đại địa sinh trưởng 


Hoa trái vị Phật lực. 


Đắc nhất thiết trí tuệ 
Lục độ hạnh đủ đầy 
Thâm nhập vào thực tế 


Mây bao giờ thôi bay. 


Trên không Phật đề cầu 
Dưới không người đề độ 
Chắng ai đến, ai đi 


Bê xa ngàn sóng vô. 
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Như người lên ngọn núi 
Tìm của báu chôn sâu 
Nhìn xuống — đất trải ngọc 


Vì sao vượt đỉnh cao?. 


Tưởng cứu người trôi dạt 
Chăng tiếc công tìm bè 
Chăng tiếc đời sơ bạc 


Trở lại — năng vàng hoe. 


Thương người — tay đoạn tóc 
Xót khô — khoác tăng bảo 
Chân mòn đường gió bụi 


Nhìn lại — vân trăng sao. 


Suối tâm là chữ tịnh 
Non xưa đạo là đường 
Tuệ nhật làm sinh mệnh 


Tịch-chiếu bóng triêu đương. 


Pháp chư Phật - như xưa 
Hội nhập vào Phật trí 
Còn một ít lá khô 


Giữ lại làm chân lý 


Quy hồi nguyên bản lai 
Tịnh, độ người bất tịnh 
Lòng như áng mây bay 


Biết đâu là cố định. 
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Trừ phi chứng cảnh giới 
Như thị và vô biên 
Trí tuệ dù trang trọng 


Đèn trước gió chao nghiêng 


Kiên tri như núi đá 
Hoa trăng nở vườn đào 
Dù thảo, cầm, khoáng dã 


Lầa bỏ chôn ôn ào. 


Không bỏ lại một ai 
Vì tâm từ rộng lớn 
Thừa ân đức Như Lai 


Nên gọi là đại nhân. 


Đối cơ độ chúng sinh 
Hiện thân tướng saI biệt 
Nhất âm vô lượng thanh 

Nhất thời thành thượng đạo. 


Khéo biết căn tánh người 
Tùy thuận mà điều phục 
Thu nhiếp lục thần thông 


Nên gọi là đại nhẫn. 
Pháp pháp đều rỗng lặng 


Tìm tâm ý nơi đâu 


Nơi chân như bảo tính 
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Chăng hội, nhọc công câu. 


Niết bàn và sinh tử 
Bất dị và bất như 
Không trói cũng không mở 
Không thiếu cũng không dư. 


Phàm phu và thánh nhân 
Không riêng hai pháp giới 
Du hí lực thần thông 
Nên gọi là hành xứ. 
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Nguyện hồi hướng và cúng dường phước báu thấy, nghe, phiên dịch, ghỉ âm kinh Phật trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai về khắp mười phương pháp giới. 


(Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm) 
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